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Lời tựa 
Từ xưa, Bồ-tát Quán thế âm đại biểu cho đấng cứu đời của Phật giáo, là chân lý tỉnh thức cho những ai tìm cầu đời sống thanh tịnh trong xã hội hiện thực, dù trong giấc mơ cũng không bao giờ quên lãng, vì ngài là chỗ dựa trong đời sống tinh thần của mọi người. Vì vậy, từ hai ngàn năm nay, hình tượng từ bi quyền hóa tồn tại đã lâu, nuôi dưỡng trong lòng nhân loại một bậc Thánh linh ứng hiện tự tại, quảng đại linh cảm, tìm âm thanh cứu khổ. Ngày nay, mong ước một tình thương cứu độ rộng khắp để có thể xoa dịu được những mâu thuẫn giữa các dân tộc, thì cái nhìn bình đẳng của Bồ-tát lại trở thành ngọn minh đăng hòa bình như được khêu lên trong thế giới đen tối này.
Bên cạnh đó, thánh dung của Bồ-tát là sự kết tinh bởi tư tưởng được chắt lọc từ nguồn cội triết học Phật giáo, bất kể thành phần nam nữ già trẻ, bất luận trình độ thông minh, đần độn đều có thể ngưỡng vọng dung nhan từ mẫn của ngài. Bồ-tát Quán thế âm mang đầy đủ ý nghĩa thiêng liêng thuần khiết này luôn được người đời xem như người ông, người bà thường an ủi vỗ về con cháu. Trong xã hội ngày nay, đa số mọi người xem giá trị tồn tại của Bồ-tát chỉ như “món hàng mỹ nghệ” được giá thì bán, hoặc có người tạo họa “tranh tượng” để khi rảnh mắt ngắm nhìn mà thôi!
Bồ-tát Quán thế âm không những là bản thể từ bi được sinh ra do lòng mong cầu cấp thiết của chúng sinh, mà ngài còn là “tôn giả trí tuệ” nhờ “thực hành sâu xa lý bát-nhã ba -la-mật”. Trong thế gian đầy rẫy những mâu thuẫn, khổ đau, ngài đảm nhiệm thánh cách dũng mãnh không thể nghĩ bàn giúp chúng sinh tìm về quy y chân lý. Nói cách khác, Bồ-tát tồn tại trong chân tính thiêng liêng cao quý của hết thảy loài người, dung nhan từ hòa thánh khiết của ngài là biểu tượng cụ thể rõ ràng nhất, thích đáng nhất hiện rõ trong mắt của người phàm trần. Ánh mắt, tướng tốt của ngài cùng hoa sen trên tay, ấn khế nơi nơi đều thể hiện tràn đầy chân lý u huyền cao nhã, uyển chuyển giáo hóa tâm hồn người ngưỡng mộ, mang đến ánh sáng và bình yên cho xã hội đầy rẫy tội ác và hận thù.
Từ thuở nhỏ, tác giả có nhân duyên đặc biệt diệu kỳ với Bồ-tát Quán thế âm, luôn mang trong lòng một nghi vấn “Vì sao có Bồ-tát Quán thế âm?”. Mỗi lần đứng bên cạnh thân mẫu trước bàn thờ Phật, tôi sớm tối chắp tay niệm Phật, xướng niệm Nam-mô Quán thế âm Bồ -tát, lòng thấy yên tĩnh xuất thần, nhưng trong trái tim bé nhỏ của tôi vẫn không thể nào trả lời được câu hỏi “Vì sao có Bồ -tát Quán thế âm?”. Do đó, nhiều lần hỏi mẹ: “Vì sao có Bồ-tát Quán thế âm hả mẹ?”. Và được trả lời rằng: “Vì có đấng quán nghe âm thanh nên mới có ngài Quán âm!”.
Có lần hai mẹ con dắt nhau đến chùa Bồ Đề thăm viếng, tôi cũng mang nghi vấn này ra hỏi hòa thượng trong chùa (lúc ấy hòa thượng trụ trì chùa Bảo Kính, sau này là Thủ tòa chùa Tổng Trì núi Đại Bản chính là thiền sư Y Đằng Đạo Hải).
Hòa thượng bảo: “Đứa trẻ mới sáu bảy tuổi mà đã có thể hỏi câu Vì sao có Bồ-tát Quán thế âm là không đơn giản đâu nhé! Cần phải dạy dỗ hướng dẫn nó phát triển trí tuệ khi còn để chỏm như thế này!”.
Nhờ đây mà tôi bắt đầu bước chân vào Phật đạo. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm kế sinh nhai ở giảng đường, càng chuyên tâm dùi mài nghiên cứu. Năm 1928 (Chiêu Hòa năm thứ 3), cũng vì mong muốn các bậc thức giả ở đời chỉ giáo nên tôi mạnh dạn công bố tác phẩm Tìm hiểu Bồ-tát Quán thế âm , tưởng không thành công nhưng không ngờ tác phẩm này may mắn được tái bản nhiều lần. Thời gian đó, nghe lời chỉ dạy của Vọng Nguyệt Tín Hanh, thầy phân cho tôi đảm nhận công việc cầm bút biên tập bộ Phật giáo đại từ điển, nhờ đó tôi nghiên cứu thêm kinh điển và lời chư Tổ dạy, các sách vở cổ kim đông tây, tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Bồ-tát Quán thế âm, mưa sớm tuyết chiều, tư duy nghiên tầm cho đến tận hôm nay.
Thời gian thấm thoát đã ba mươi năm, xã hội thay đổi khá nhiều, vinh khô suy thịnh, càng thêm tê tái, mà văn hóa và khoa học đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn sự bất an, sợ hãi, hoài nghi, thấp thỏm trong lòng mỗi người. Để cầu nguyện cho loài người sáng suốt, chúng tôi chỉ còn đặt niềm tin vào Bồ-tát Quán thế âm, vì vậy tôi chỉnh lý cuốn sách này thêm lần nữa để cho ra mắt bạn đọc.
Trong tác phẩm này, tôi đặc biệt chú ý căn cứ vào những cảm nhận mang tính thời đại mà viết ra nhằm tránh rơi vào lối lập luận chủ quan, dựa vào phương pháp khoa học để khảo chứng, tiệm tiến theo tuần tự, tìm hiểu cặn kẽ ngóc ngách mọi vấn đề, nhắm đến Bồ-tát Quán thế âm được huân tập từ bản thể nguyên thủy, dùng phương thức hiện đại hóa các bức vẽ phù điêu soi rọi vào ý thức nhân loại, xây dựng nên xã hội hòa bình và chân thật trên Trái Đất này. Thế nhưng, kẻ chấp bút đây kiến thức còn thiển bạc, có những vấn đề chưa thể làm sáng tỏ hết được, mong chư vị lượng xét và chỉ giáo!
Mùa Thu năm Chiêu Hòa thứ 33 (TL.1958), tại Hang thiền Quán Sơn, thành phố Yonezawa.
HẬU ĐẰNG ĐẠI DỤNG



Chương 1 
Ý nghĩa danh hiệu Quán âm 
Quán âm là tên gọi tắt của Bồ-tát Quán thế âm. Bồ-tát Quán thế âm là vị nào thì mọi người đều biết, nhưng để thuyết minh rõ hơn về ngài thì việc này không phải dễ. Nhà triết học phương Tây từng nói: “Có thể nói thêm được những gì thì đã không phải là Thượng đế”. Để nói rốt ráo về ý nghĩa Bồ -tát Quán thế âm, tôi nghĩ rằng câu nhận định trên cũng có thể phù hợp cho cách nhìn về ngài. Hay nói cách khác, Bồ -tát Quán thế âm mà chúng ta có thể thuyết minh được thì đã không phải là Bồ-tát Quán thế âm chân thực rồi. Nghĩa là dùng ngôn ngữ không hoàn hảo và những khái niệm ô nhiễm của chúng sinh để trình bày thêm cho Bồ -tát Quán thế âm thì Bồ-tát Quán thế âm qua ngôn từ ấy chẳng còn đúng như thật với bản thể của ngài. Thế nhưng, nếu không trình bày thêm được điều gì nữa mà lại buông xuôi thì chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được ý nghĩa về Bồ-tát Quán thế âm. Do đó, mặc dù chỉ là một khái niệm, một danh từ không hoàn hảo nhưng nó không thể không đáng trân trọng, nên đành phải nói ra vậy. Bất luận đức Quán âm được nhìn nhận là Thần, là Phật, là chân lý thì hết thảy đều phải vay mượn ngôn từ để chứng nghiệm, cho nên cần phải chọn lựa hết mọi ngôn từ để nghiên cứu tường tận về ngọn nguồn đức Quán âm. Thí như lập kế hoạch leo lên bức vách cao vạn thước, hoặc ngọn núi thiêng đầy hiểm trở nhưng người chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng leo núi, chỉ có tinh thần phấn chấn, gạt bỏ mọi khó khăn, từng bước một leo thẳng, vượt qua tầm nhìn cõi tục, cầu sự ứng nghiệm nơi đức Bồ-tát Quán thế âm, thì chẳng lẽ không được cảm ứng sao!
Quán thế âm là danh hiệu có nguồn gốc từ tiếng Phạn avalokiteśvara, là thánh ngữ được dân tộc āryan1 tại Ấn Độ thời cổ đại sử dụng và lưu truyền.
1 Dân tộc āryan, tương truyền cư trú tại một vùng thuộc miền Trung á vào khoảng 3000 năm trước Tây lịch, và di cư đến vùng Ngũ hà khoảng 1.500 năm trước Tây lịch.
Từ xưa đến nay thuật ngữ tiếng Phạn này được dịch âm thành nhiều danh hiệu, khái quát như sau:
	A-phược-lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la;
	A-bà-lô-cát-đê-xá-bà-la;
	A-phược-lô-chỉ-đê-y-thấp-phạt-la;
	A-na-bà-lâu-cát-đê-thâu;
	A-bà-lâu-cát-hỗ-thuế;
	Bô-lô-yết-để-nhiếp-phạt-la;
	Lô-lâu-hoàn.1

1 Tác giả chú thích: “Từ Lô-lâu-hoàn 廬樓桓 có xuất xứ từ kinh Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác (Đại chính tạng, quyển 10, tr.291)”, nhưng trong kinh này chỉ có từ “Hạp-lâu-hoàn 廅樓亘” mà không có tên “Lô-lâu-hoàn” như tác giả nói [T12n0361, tr.290a22].
Trong bảy cách dịch âm nêu trên, ta thấy ở trước danh hiệu của sáu cách dịch âm đầu có thêm chữ A-lê-da (ārya, tức thánh ngữ); còn dịch thành A-lê-da (a) bô -lô-yết-để-nhiếp-phạt-la, thì trong ấy, da hàm nhiếp cả a, nên ở cách dịch này người ta loại bỏ đi A-lê-da.
Trong Đại bi tâm đà-la-ni cũng có câu: Nam-mô a-lê-da bà-lô-yết-đế-thước-bát-ra-da [namu ārya boryokichisiburaya, tức Quay về thể nhập thánh Quán thế âm].
Trong chữ da ấy cũng hàm nhiếp chữ a. Cách dịch âm thứ bảy thành Lô-lâu-hoàn, nếu xét về cách dịch âm của chữ Avalokiteśvara thì cách dịch này không trọn vẹn, có thể xem là Cổ dịch, trở thành tiên phong cho việc “truyền dịch kinh điển Đại thừa”. Chẳng hạn, Chi -lâu-ca-sấm2 là dịch âm của từ Lokarakṣa, đã mang đến điều thú vị cho việc nghiên cứu quan sát từ góc độ khác, đặc biệt đáng được chú ý.
2 Chi-lâu-ca-sấm 支婁迦讖: (147-?, Skt. Lokaṣema), người nước Nguyệt-chi, có khi gọi là Nguyệt-thị, khoảng cuối đời Hán Hoàn đế, ngài đến Lạc Dương. Ngài phiên dịch rất nhiều bộ kinh vào khoảng niên hiệu Quang Hòa và Trung Bình (178-188).
Như vậy, rốt cuộc Avalokiteśvara có ý nghĩa gì, mang nội dung gì, và dịch ý như thế nào? Thái Lang, Thứ Lang, Tam Lang1… là tên gọi của những con người như chúng ta, chỉ là “nhã hiệu” (tên đẹp) mà thôi, chẳng mang ý nghĩa đặc biệt nào. Song, danh xưng của Phật, Bồ-tát thì chứa đựng “ý nghĩa thâm diệu về tự thể”. Do đó, danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm xưa nay có nhiều dị thuyết, người này lập luận, người kia bác bỏ, cho đến hôm nay vẫn chưa có được kết luận nào trở thành tiêu chuẩn. Sở dĩ ngài có danh xưng đa dạng như thế là do tích hợp nhiều quan điểm từ các lĩnh vực mang tính lịch sử, tính địa lý, nên đủ thấy duyên phận chúng sinh đặc biệt sâu dày.
1 Bản tiếng Trung lại thay thế những tên người này thành Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Duy [tr.2].
Song, xét về cách dịch ý từ danh xưng tiếng Phạn này, cựu dịch là Quán thế âm, Quán âm; tân dịch là Quán tự tại. Ngoài ra, còn có thể nêu ra các tên gọi khác như Khuy âm, Quán doãn, Quán thế tự tại, Thế tự tại, Quán thế âm tự tại, Quang thế âm, thậm chí còn có danh hiệu là Hiện âm thanh… Thế nhưng, thuyết nào chính xác nhất thì cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, đặc biệt là cách dịch Quán âm, Khuy âm, Quán thế âm, Quang thế âm, Hiện âm thanh, Quán tự tại, không những cần phải biết rõ về niên đại của dịch ngữ ấy và người phiên dịch, mà còn phải đọc lên thành tiếng xem những dịch ngữ kia có phù hợp với ngữ nguyên tiếng Phạn hay không.
Trước hết, dựa vào trình tự niên đại trong lịch sử để liệt kê từng cách gọi; ngoài thông lệ tuân theo cách dịch trước thời điểm ngài Huyền Tráng gọi là cựu dịch, nhưng đây quy định từ ngài La-thập trở về trước trong cựu dịch là cổ dịch, xin quý vị đặc biệt lưu ý cho.
1. Cổ dịch
a. Quán âm
- Kinh Thành cụ quang minh định ý, Chi Diệu dịch, đời Hậu Hán, năm thứ 2 niên hiệu Trung Bình (Tl. 185).
b. Khuy âm
- Kinh Duy-ma-cật, Chi Khiêm dịch, đời Ngô, từ năm thứ 2 niên hiệu Hoàng Vũ đến năm thứ 2 niên hiệu Kiến Hưng (Tl. 223-253).
c. Quán thế âm
- Kinh Uất-già trưởng giả sở vấn, Khang Tăng Khải dịch, đời Tào Ngụy, năm thứ 4 niên hiệu Gia Bình (Tl. 252).
- Kinh Vô lượng thọ, Khang Tăng Khải dịch, đời Tào Ngụy, năm thứ 4 niên hiệu Gia Bình (Tl. 252).
- Kinh Vô cấu thí Bồ-tát ứng biện, Nhiếp Đạo Chân dịch, đời Tây Tấn, cuối niên hiệu Vĩnh Gia (280-312).
d. Quang thế âm
- Kinh Chính pháp hoa (bộ 10 quyển), Trúc Pháp Hộ dịch, đời Tây Tấn, năm thứ 7 niên hiệu Thái Khang (Tl. 286).
- Kinh Quang thế âm Đại thế chí thọ quyết, Trúc Pháp Hộ dịch, năm thứ 9 niên hiệu Nguyên Khang (Tl. 299).
e. Hiện âm thanh
- Kinh Phóng quang bát-nhã, Vô-la-xoa dịch, đời Tây Tấn, năm đầu niên hiệu Nguyên Khang (Tl. 219).
2. Cựu dịch
a. Quán thế âm, Quán âm
- Kinh Diệu pháp liên hoa (bộ 8 quyển), Cưu-ma-la-thập dịch, đời Hậu Tần, năm thứ 8 niên hiệu Hoằng Thủy (Tl. 406).
- Kinh Bi hoa (bộ 10 quyển), Đàm-mô-sấm dịch, năm thứ 8 niên hiệu Huyền Thủy (Tl. 419).
- Kinh Hoa nghiêm (bộ 60 quyển), Phật-đà Bạt-đà-la (tức Giác Hiền) dịch, đời Đông Tấn, năm thứ 3 niên hiệu Nguyên Hy (Tl. 420).
- Kinh Quán vô lượng thọ, Cương-lương-da-xá dịch, đời Lưu Tống, năm thứ 7 niên hiệu Nguyên Gia (Tl. 430).
- Kinh Quán thế âm Bồ-tát thọ ký, Đàm-mô-kiệt dịch, năm thứ 30 niên hiệu Nguyên Gia (Tl. 453).
- Kinh Thiêm phẩm pháp hoa (bộ 7 quyển, phẩm 27), Xà-na-quật-đa và Đạt-ma-cấp-đa cùng dịch, đời Tùy, năm đầu niên hiệu Nhân Thọ (Tl. 601).
b. Quán thế tự tại
- Pháp hoa kinh luận, Bồ-đề-lưu-chi dịch,1 đời Hậu Ngụy, năm thứ 5 niên hiệu Chính Thủy (Tl. 508).
1 Có hai nhà phiên dịch cùng tên là Bồ-đề-lưu-chi菩提流支 (Skt. Bodhiruci). Người thứ nhất sống vùng Bắc Ấn, đến Lạc Dương vào năm đầu niên hiệu Vĩnh Bình đời Hậu Ngụy (508), bắt đầu truyền dịch Pháp hoa kinh luận, Pháp tập kinh và Vô lượng thọ kinh luận, còn có Quán vô lượng thọ kinh do Đàm Loan chú giải. Người thứ hai sống ở vùng Nam Ấn, do Đường Cao tông thỉnh mời đến Trung Quốc năm thứ 2 niên hiệu Trường Thọ (693). Phiên dịch các kinh, như kinh Đại bảo tích…, còn kế thừa di nghiệp của ngài Huyền Tráng, là vị cao Tăng viên tịch năm thứ 15 niên hiệu Khai Nguyên (727), thọ 166 tuổi.
3. Tân dịch
a. Quán tự tại
- Kinh Đại bát-nhã Ba-la-mật-đa, Huyền Tráng dịch, đời Đường, năm thứ 3 niên hiệu Long Sóc (Tl. 663).
- Kinh Hoa nghiêm (bộ 80 quyển), Thực-xoa-nan-đà dịch, đời Đường, từ năm đầu niên hiệu Chứng Thánh đến năm thứ 2 niên hiệu Thánh Lịch (Tl. 695-699).
- Kinh Đại bảo tích, Vô lượng thọ Như Lai hội, Bồ-đề-lưu-chi dịch, đời Đường, năm thứ 2 niên hiệu Thần Long đến năm thứ 2 niên hiệu Tiên Thiên (Tl. 706-713).
- Kinh Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm, Pháp Hiền dịch, đời Tống, năm thứ 2 niên hiệu Thái Bình Hưng Quốc (Tl. 982).
b. Quán thế âm, Quán âm
- Kinh Thủ lăng nghiêm, Bát-lạt-mật-đế dịch, năm đầu niên hiệu Thần Long (Tl. 705).
c. Quán thế tự tại
- Kinh Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, Thiện Vô Úy dịch, đời Đường, năm thứ 12 niên hiệu Khai Nguyên (Tl. 730).
Các danh hiệu được liệt kê trích dẫn từ các kinh luận vô hạn vô biên, nhưng chỉ xem qua những danh xưng đã kể, lập tức chúng ta sẽ hiểu rằng:
Thứ nhất, dịch ngữ Quán âm không phải là cách gọi tắt của từ Quán thế âm, vì dịch ngữ này đã tồn tại độc lập từ rất sớm.
Thứ hai, dịch ngữ Quán thế âm không phải bắt đầu từ thời ngài La-thập, mà tên gọi này đã được sử dụng trước đó một trăm năm mươi năm, tức vào thời đại Tào Ngụy, Tây Tấn.
Thứ ba, dịch ngữ Quán tự tại chẳng phải do bản thân ngài Huyền Tráng sáng tạo từ thời Đường, mà khoảng một thế kỷ rưỡi trước đó đã xuất hiện thuật ngữ được phiên dịch là Quán thế tự tại. Đặc biệt, tài liệu quý giá do Tăng Triệu (384-414) trước thuật, được mọi người chú ý nhất, đó là Chú Duy-ma-cật kinh, có giải thích ý nghĩa của từ Quán thế âm. Trong tác phẩm ấy ghi rõ rằng: “Khi người đời gặp khổ nguy hoạn nạn, xưng hô danh hiệu ngài, Bồ-tát quán nghe âm thanh ấy, liền cứu họ giải thoát. Cũng gọi ngài là Quán thế niệm, Quán tự tại hoặc Quán thế tự tại”.1 Tăng Triệu là một học giả trẻ sống cùng thời đại ngài Cưu-ma-la -thập, nếu tài liệu này không sai thì chúng ta có thể biết được lúc ấy ngài La-thập cũng đã sử dụng dịch ngữ Quán tự tại rồi.
1 Chú Duy-ma-cật kinh, quyển 1 注維摩詰經卷第一 [T38n1775, tr.331a25].
Thứ tư, đối với thời đại Tân dịch, các kinh điển như kinh Thủ lăng nghiêm đã sử dụng dịch ngữ Quán thế âm, sự thật đã thấy rất rõ ràng thì điều này chứng tỏ dịch ngữ Quán thế âm là không sai.
Thế nhưng, tại sao có việc phiên dịch bất đồng như vậy? Dịch ngữ nào đúng, dịch ngữ nào sai? Các dịch ngữ ấy khi đối chiếu có khác biệt với nguyên ngữ hay không? Còn có chỗ nghi ngờ trong vấn đề này, cần phải nghiên cứu thêm cho kỹ. Để giải quyết vấn đề ấy, trước hết chúng ta hãy lắng nghe ý kiến của ngài Huyền Tráng (600-664).
Trong Đại Đường Tây Vực ký, quyển 3, có ghi: “Có tượng Bồ-tát A-phược-lô-chỉ-đê-thấp-phạt-la Avalokiteśvara), người Đường gọi là Quán tự tại, đem âm sau phối với âm trước thành một từ kép của tiếng Phạn, nếu phân chia văn tự, phân tách âm thành hai thì từ A-phược-lô-chỉ-đa dịch là Quán; đê-thấp-phạt-la dịch là Tự tại. Cựu dịch thành Quang thế âm, Quán thế âm, hoặc Quán thế tự tại đều sai lầm cả”.1
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 5 大唐西域記卷第五 [T51n2087, tr.883b21].
Sau này, các môn đệ của Ngạn Tông dĩ nhiên tuân thủ trật tự này nên các học giả chuyên môn của Phật giáo cũng có nhiều người tuân theo. Thời cận đại, khuynh hướng này rất thịnh hành, người Nhật là Cao Nam Thuận Thứ Lang (1866-1945) chủ trương: “Danh xưng Quán âm trong tiếng Phạn là Avalokiteśvara (A-phược -lộ- chỉ-đế-thấp-phạt-la), Quán tự tại là dịch đúng; các tên gọi Quán âm, Quán thế âm là dịch sai”, rồi ông đưa ra kết luận: “Quán âm vốn có tên là ārya-avalokiteśvara, dịch âm là A-rị-da A-phược-lộ-chỉ -đế- thấp-phạt -la; Cựu dịch là Thánh quán âm, Quang thế âm, Quán thế âm; Tân dịch là Quán tự tại. Quán tự tại là dịch ngữ đúng, còn các tên gọi khác đều sai; đặc biệt, còn sự việc Quán nghe âm thanh cuộc đời là hoàn toàn sai, vì trong tên gốc hoàn toàn không mang ý nghĩa này”.1
1 Nhật Bản, Đế quốc văn học, 8 quyển, số 1 và số 3.
Thế nhưng, Lượng Tam Lang (1872-1946, người Nhật) lại phản bác gay gắt vấn đề này. Ông biện luận rằng: “Gần đây, nước ta thường dựa vào quan điểm của các nhà tân dịch, rồi cho rằng Quán tự tại là dịch ngữ phù hợp, còn các danh xưng như Quán thế âm… đều là dịch sai. Theo sở kiến của chúng tôi, nhóm mà tìm lỗi cho rằng cựu dịch là sai này cũng là sai lầm”.2 Phiên dịch có cách trực dịch, cũng có cách dịch ý, cho nên dịch thành Quán thế âm là thuộc cách dịch ý. Nếu đúng như vậy thì chúng ta đã rơi vào chỗ do dự không thể phán quyết được ai đúng ai sai. Do đó, cần phải nghiên cứu về Nguyên ngữ học để giải thích.
2 Giải thoát Phạn ngữ, tr. 241.
Trong tác phẩm Hoa nghiêm kinh thám huyền ký, 20 quyển, đại sư Pháp Tạng, tự Hiền Thủ (643-712) trình bày vấn đề này như sau: “Quán thế âm, lại gọi là Quang thế âm, còn gọi là Quán tự tại, tiếng Phạn là Bô- lô-yết-để-nhiếp -phạt- la. Ở đây, Bô- lô-yết-để có nghĩa là Quán; Tỳ-lô có nghĩa là quang, do phát âm bô-lô và tỳ- lô gần nhau nên có người phiên là quang; nhiếp -phạt -la gọi là tự tại; nhiếp-đa là âm, đã tra cứu các kinh điển bản tiếng Phạn thì có kinh chép là nhiếp-đa, có kinh chép là phạt-la, theo cách phiên dịch ở đây là tương đồng”.1 Trong nguyên bản nhiếp -phạt-la và nhiếp -đa khác nhau hoàn toàn, điều này rất rõ. Ngoài ra, nhà Ngữ học Ấn Độ uy tín nhất là Lập Hoa Tuấn Đạo (1877-1955, người Nhật) đã phiên dịch trung thực đối với các danh xưng Quán âm, Quán tự tại, dịch ngữ được khôi phục nguyên trạng tiếng Phạn.
1 Hoa nghiêm kinh thám huyền ký, quyển 19.
Quang - thế - âm: āloka + loka + svara
Quán - thế - âm: avaloka (avalokita) + loka + svara
Quán - thế - tự tại: avaloka (avalokita) + loka + iśvara
Quán - âm: avaloka (avalokita) + svara
Quán - tự tại: avaloka (avalokita) + iśvara
Đương nhiên, đối với cách dịch khôi phục nguyên trạng này tôi không hoàn toàn tán đồng, nhưng cảm thấy rất thú vị. Đặc biệt, hai dịch ngữ sau có phần phù hợp, rất có giá trị tham khảo. Quang thế âm phiên dịch theo cách khôi phục nguyên trạng còn có “ābhā+loka+svara”.
Để khảo sát thêm bước nữa đối với Nguyên ngữ học, các học giả Tất-đàm1 Nhật Bản vào triều đại Bình An đã cân nhắc và đưa ra ý kiến của đại sư Minh Giác mang sắc thái khác. Trong Tất-đàm yếu quyết, quyển 3, đối với “Danh xưng Bồ-tát Quán thế âm khác nhau về tên gọi trong cựu dịch và tân dịch, rốt cuộc cách dịch nào sai?” Minh Giác trả lời thế này: “Phiên dịch có bốn cách: Địch đối phiên (chữ theo chữ), Hội ý phiên (dịch ý), Tăng tự phiên (thêm chữ), Dị sự phiên (căn cứ vào sự kiện)”. Avalokita dịch là Quán; iśvara dịch là Tự tại, đây là cách Địch đối phiên.
1 Tất-đàm 悉曇: (Skt. siddhaṃ hoặc siddhāṃ) Hán dịch là Thành tựu, Thành tựu cát tường. Từ gọi chung các chữ cái (mẫu âm, tử âm, tức là nguyên âm và phụ âm) của tiếng Phạn.
Avabhāsa có nghĩa là quang, cho nên ava cũng được gọi là quang, avaloka có nghĩa là quán, cho nên ava cũng được gọi là quán, đây thuộc về cách Tăng tự phiên.
Loka(i)śvara trong tân dịch gọi là Quán (thế) tự tại, vậy đây chẳng phải mang ý Tăng tự phiên sao? Ý nghĩa chân thật của lokita là thế; svara là âm, hai chữ s và ś thấy rất nhiều trong Phạn văn, công dụng của hai chữ này mặc dù tương đồng, nhưng âm nào đúng thì hoàn toàn không biết, chỉ có dựa vào hình dạng của chữ để phiên dịch mà thôi.
Trong Nhất thiết kinh âm nghĩa, Huyền Ứng nói: “Bản Quy-tư gọi Táp (sa)-bà-la, dịch là âm; bản Thiên Trúc gọi là Thấp-bà-la, nên dịch là tự tại [xem kỹ chính văn]”. Do đó, dựa vào từ śvara mà phiên dịch thành tự tại, dựa vào từ svara mà phiên dịch thành âm. Đây thuộc về Dị sự phiên.
Do một chữ bao hàm hai nghĩa, cho nên gộp lại gọi là Âm tự tại. Như chữ siṃha vốn có hai nghĩa là sư tử và vô úy, nên hợp xưng là sư tử vô úy. Chữ jina vốn có hai nghĩa là nhân giả (bậc có lòng nhân) và thắng giả (bậc hơn hẳn), nên hợp xưng là nhân thắng giả. Do một chữ bao quát hai nghĩa như vậy nên không thể nào bảo là nghĩa này đúng, nghĩa kia sai. Hay nói cách khác, nhìn nhận từ lập trường “Dị sự phiên”, đại sư Minh Giác cho rằng, các nhà cựu dịch và các nhà tân dịch dựa vào bản tiếng Phạn làm chỗ y cứ nên mỗi người phiên dịch có chỗ bất đồng. Vì vậy, sự khác nhau giữa các dịch ngữ, rất khó để xác định được ai đúng ai sai. Quả thực, đây là kiến giải vô cùng sâu sắc.
Ngoài ra, dựa vào phân tích của Nguyên ngữ học, chúng ta có thể hiểu được rõ ràng hơn, đặc biệt trong Huyền Ứng âm nghĩa,1 có nói: “Cựu dịch thành Quán thế âm hoặc gọi Quang thế âm thì cả hai đều sai. Lại tìm thấy các bản đa-la-diệp2 Thiên Trúc đều gọi xá -bà-la (śvara), thì phải dịch là tự tại; còn các bản kinh từ Tuyết Sơn (phương Bắc) truyền đến, đều gọi sa-bà-la (svara), thì phải dịch là âm. Do hai âm xá và sa gần nhau nên dẫn đến sai lầm”.3
1 Huyền Ứng âm nghĩa玄應音義: tác phẩm, gồm 25 quyển, do Huyền Ứng đời Đường soạn, còn gọi là Nhất thiết kinh âm nghĩa一切經音義. Nội dung ghi chép trong tác phẩm này từ kinh Hoa nghiêm đến luận Thuận chính lý (Abhidharma-nyāyānusāra), gồm 458 bộ kinh luận, mà những câu chữ, danh tướng và âm dịch trong đây đều có thêm phần chú thích. Đây không những là tác phẩm âm nghĩa xưa nhất, mà còn giải thích chính xác về âm nghĩa hiện tồn, được các học giả tin cậy.
2 Đa-la-diệp多羅葉: (Skt. pattra), gọi đủ là bối-đa-la-diệp貝多羅葉, gọi tắt là bối diệp, bối-đa. Loại lá cây dùng để viết tư liệu hoặc văn kinh. Ngày xưa khi chưa phát minh ra giấy, người ta dùng lá bối-đa thay giấy để viết. Pattra tuy là tên của loài thực vật, mà tên khoa học là Laurus oassia, nhưng cũng chỉ cho lá của loại thực vật nói chung, hoặc loại lá cây dùng để viết sách. Trong đó, loại lá thích hợp nhất cho việc ghi chép là cây đa-la (Skt. tala).
3 Huyền Ứng âm nghĩa, quyển 5 一切經音義卷第五 [C056n1163_p0900b17].
Dựa vào thuyết này, śvara [thấp (xá)-bà-la] dịch là tự tại có xuất xứ từ bản Thiên Trúc; svara [sa (táp)-bà-la] dịch là âm có xuất xứ từ bản Quy-Tư, nên yếu chỉ của thuyết này đã sáng tỏ. Thế nhưng, theo cách kiến giải của Huyền Ứng, ông cho rằng gọi Quán tự tại cũng được, mà gọi Quán thế tự tại cũng được, thậm chí gọi Quán thế âm cũng xong, tất cả đều chẳng phải dịch sai.
Các luận chứng nêu ra còn có vấn đề cần bàn về hai chữ “sai lầm” mà Tây Vực ký nói, từ nhận định thông thường chúng ta cũng có thể biết, một dịch giả lớn như La-thập sẽ không mắc sai lầm trong cách phiên dịch như thế.
Ngài Cưu-ma-la-thập (kumārajiva, 344-413), sinh tại nước Quy-tư (Kucina),1 đến Trường An vào tháng 12 năm thứ 3 niên hiệu Hoằng Thủy (401), được nhà Hậu Tần trân trọng tiếp đãi với cương vị Quốc sư, hoàn thành công việc dịch kinh vĩ đại gồm 74 bộ, 380 quyển, cho nên ngài không thể mắc sai lầm đơn giản về từ ngữ như thế được. Ngoài ra, không những chữ ấy thấy xuất hiện ở một hai chỗ mà toàn bộ những kinh điển được ngài phiên dịch đều ghi là Quán thế âm. Không những chỉ có ngài La-thập phiên dịch như vậy mà rất nhiều nhà phiên dịch cùng thời đại với ngài, thậm chí về giai đoạn sau này nữa cũng đều dịch giống như thế. Thậm chí ngài Phật-đà- bạt-đà -la (Buddhabhadra, 359-429) từ vùng Bắc Ấn Độ sang, ngài Đàm-mô-sấm (385-433) vượt đường biển sang cũng đều sử dụng dịch ngữ giống nhau. Vậy thì việc này có gì quái lạ đâu! Hơn nữa, trước thời ngài La-thập, ngay cả Khang Tăng Khải (saṃghavarman) và Nhiếp Đạo Chân cũng đều không chút ngần ngại khi phiên dịch [Avalokiteśvara] thành Quán thế âm. Sự thật đã rõ ràng nên thực tình chúng tôi không thể khẳng định thuyết của các nhà cựu dịch là sai.
1 Nước Quy-tư (kucina) nằm giữa miền Bắc của Đông Tolkistan, phía Bắc dựa vào dãy núi Thiên Sơn, phía Nam giáp ranh với sông Tarim, nhìn về sa mạc Takramakau, phía Đông tiếp giáp với Agini, phía Tây là Bạt-lộc-ca (Bālukā).
Người đầu tiên sử dụng dịch ngữ Quán âm là Chi Diệu. Ông người Tây Vực, đến Lạc Dương năm thứ 2 niên hiệu Trung Bình đời Hậu Hán (185), là một dịch giả có sở học uyên thâm, tôi cũng không nghĩ rằng ngài đã dịch sai để đến nỗi người đời sau phải chỉ trích.
Người dịch thành Quang thế âm là Trúc Pháp Hộ. Ngài thông hiểu ngôn ngữ văn tự của ba mươi sáu nước, và tham khảo rất nhiều bản kinh tiếng nước Hồ.1 Ngài sống ở Đôn Hoàng rồi đến Lạc Dương tham gia công việc dịch kinh. Đây là dịch giả lớn, một học giả hiếm thấy trên đời, cho nên ngài cũng không thể phiên dịch sai một chữ đơn giản như thế được. Như vậy, chúng ta nên giải thích như thế nào về hai chữ “sai lầm” mà Huyền Tráng đã gán cho các nhà cựu dịch?
1 Nước Hồ 胡: thời xưa người Trung Quốc gọi các dân tộc thiểu số ở miền Bắc và miền Tây nước mình là Hồ, đồng thời cũng có ý chỉ nước ngoài, ngoại tộc, tức dân tộc ngoài dân tộc Hán. [Nd]
Thế nhưng, đệ tử của Huyền Tráng là Ngạn Tông vẫn bảo “Cựu dịch thành Quang thế âm, Quán thế âm, hoặc Quán thế tự tại đều sai”.2 Ông chỉ viết là “sai” mà không viết “sai lầm”, nên tôi ngờ rằng chữ “lầm” trong “sai lầm” của Tây Vực ký là chữ viết sai của người đời sau thêm vào. Chữ “sai” theo “giọng quê” của từng địa phương đương nhiên sẽ phát sinh sự sai lệch, huống gì ngài Huyền Ứng cũng chỉ ra sự bất đồng giữa bản Thiên Trúc và bản Quy-tư. Minh Giác, người Nhật cũng đồng ý điểm này, cho nên bức màn sự thật đã được vén lên.
2 Đại Đường Đại Từ Ân tự tam tạng pháp sư truyện, quyển 2 ghi: “舊云光世音,或觀世音,或觀世音自在,皆訛也” [T50n2053, tr.230c09].
Bây giờ, nhằm nêu ra những sai biệt giữa các bản Tuyết Sơn, bản Quy-tư và bản đa- la-diệp Thiên Trúc để dễ nhìn thấy, chúng tôi lập biểu đồ như sau:
[image: a1]
Ngoài ra, xét về đại thể các bản dịch của vùng Tuyết Sơn, tức từ Tây Vực truyền đến đều dịch thành các dịch ngữ tương tự nhau như Quán âm, Quán thế âm. Trái lại, các kinh sách từ Ấn Độ trực tiếp truyền sang, đại khái phiên dịch thành Quán tự tại cho đến các dịch ngữ tương tự như thế, tìm hiểu sự thuyên thích này, avalokita dịch thành quán, svara dịch thành âm là việc đương nhiên. Từ Quán âm không phải là cách gọi tắt của từ Quán thế âm mà là dịch ngữ đúng với từ avalokita-svara thuộc bản kinh của Quy-tư.
Như khảo chứng trên, dựa vào lịch sử truyền dịch, sự kiện nguyên ngữ của Quán âm hoặc Quán thế âm là avalokita-svara lại không có kinh điển Phạn văn để y cứ. May mắn thay, từ tiến trình giao lưu văn hóa mang tính lịch sử, khoa học nhân văn ngày càng tiến bộ, một “bản chép cổ” mà từ xưa đến nay mọi người mong cầu đã được khai quật trong những năm gần đây. Hay nói cách khác, theo báo cáo của Mironov (1880-1936), trong đoạn văn cũ nát của bản chép cổ phẩm Phổ môn bằng tiếng Phạn được phát hiện ở miền Đông Turkestan năm 1927, ghi chép rõ ràng xác thực có tên tiếng Phạn là avalokita-svara, tức Quán âm.1 Sau khi tư liệu khảo cổ học này được tìm thấy, sự thật liên quan đến dịch ngữ Quán âm đã được chứng minh, vì vậy mà vấn đề này đã được giải quyết một cách thấu đáo.
1 Nikolai D. Mironov, Avalokiteśvara – Kuan-yin, J.R.A.S. 1927, tr.241-252.
Tiếp theo, từ nội dung ý nghĩa của tên gốc đã được khảo sát kỹ, nên nói avalokite-śvara, tên tiếng Phạn là danh từ tập hợp của hai từ avalokita và iśvara, mà avalokita lại có tiếp đầu ngữ ava đứng trước ngữ căn lok, hình thành nên phân từ quá khứ bị động. Ngữ căn lok bao hàm ý nghĩa gì? Nếu nghiên cứu kỹ hơn chúng ta sẽ thấy đây là đề tài cực kỳ quan trọng và thú vị. Xưa nay có rất nhiều cuộc tranh luận diễn ra đều từ ý nghĩa chứa đựng trong ngữ căn lok này. Bây giờ tôi sẽ phân tích thêm nội dung ấy.
Thứ nhất, avalokita có tiếp đầu ngữ ava kèm theo trước lokita, mà lokita là do ngữ căn lok kết thúc bằng phụ âm, thêm i vào tiếp vĩ ngữ ta trở thành phân từ quá khứ bị động. Mà lok chiếm một phần ý nghĩa lớn trong nội dung chữ quán, cho nên avalokita trở thành “quá khứ sở quán” (cái đã được quán), avalokita -svara trong bản kinh của Tuyết Sơn và Quy-tư trở thành “quá khứ sở Quán âm” (âm thanh đã được quán), vì lý do này mà ngài Chi Diệu đời Hậu Hán dịch chữ avalokita -svara thành Quán âm là cách phiên dịch rất phù hợp với nguyên ngữ; đây cần phải chú ý dịch ngữ Quán âm theo cách dùng của ngữ pháp Trung văn là phân từ hiện tại chủ động.
Thứ hai, quán trong ngữ căn lok còn mang ý nghĩa khuy 窺 và khuy 闚, vì bao quát cả ý nghĩa khuy quán (nhìn xét), nên ngài Chi Khiêm đời Ngô cho chúng ta thấy rõ với nghĩa này nên dịch là Khuy âm.
Thứ ba, ngữ căn lok, ngoài ý nghĩa là quán, nó còn bao hàm ý nghĩa thế giới, thế gian. Do đó, dựa vào cách “Tăng tự phiên” kết hợp cả quán và thế để dịch avalokita-svara thành Quán thế âm. Ngày nay, đối với cách dịch này quả thực chúng ta cảm thấy khó hiểu nhưng xét về cách phiên dịch lúc bấy giờ thì hầu như chẳng có gì trở ngại, vì đây là cách dịch mang tính đương nhiên.
Thứ tư, lok có nghĩa là phóng quang, Trúc Pháp Hộ thời Tây Tấn gộp hai chữ quang và thế lại, dịch thành Quang thế âm. Phương pháp này cũng thuộc cách “Tăng tự phiên”.
Thứ năm, Hiện âm thanh là dịch ngữ của ngài Mô-xoa-la (mokṣala) thời Tây Tấn, lấy nội dung của âm thanh phát ra để biểu thị trực tiếp, nên được xem là cách “Hội ý phiên”.
Thứ sáu, nói đến tên gọi avalokiteśvara của bản đa-la-diệp Thiên Trúc. Như đã trình bày ở trước, śvara có thể dịch thành tự tại hoặc thần diệu, cho nên không cần phải nói dài dòng mà phải dịch là “Quá khứ sở quán tự tại” (Tự tại đã được quán).
Thứ bảy, Quán thế tự tại là dịch ngữ của cách “Tăng tự phiên” kết hợp cả quán và thế mà không cần phải nói rườm.
Trong bảy dịch ngữ trên bao quát cả Quán âm trong ý nghĩa “Quá khứ sở quán âm” (âm thanh đã được quán) và Quán tự tại trong ý nghĩa “Quá khứ sở quán tự tại” (tự tại đã được quán), có thể đây là cách phiên dịch trong sáng, hợp lý và giản dị nhất.
Trong tác phẩm Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (History of Indian Buddhism) của học giả Phật giáo Tây Âu là Rhys Davids (1857–1942) nói rằng, Bồ-tát Quán thế âm là “Đấng thiên chủ từ trên cao nhìn xuống dưới”, chủ trương ý nghĩa danh xưng này hoàn toàn là cách tưởng tượng mang tính siêu hình.1 Khái niệm “Từ trên cao nhìn xuống dưới” khiến người ta cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng thuyết này hoàn toàn không phải là không có bằng cứ.
1 T.W. Rhys Davids, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ, tr.135 (History of Indian Buddhism, p.135).
Tiếp đầu ngữ ava của avalokiteśvara còn mang ý nghĩa là “từ xa” hoặc “hướng xuống”, cho nên cách giải thích “nhìn xuống từ xa” hoặc “từ trên cao nhìn xuống dưới” là có thể chấp nhận được.
Rev. Samuel Beal (1825 -1889) cũng có quan điểm như thế. Trong tác phẩm Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China) của ông có nói: “Quán âm - đối chiếu danh xưng tiếng Ấn Độ là avalokiteśvara, tức vị thượng đế nhìn xuống dưới, nên quan niệm đích thực này có thể hơn 50% có xuất xứ từ tín ngưỡng, thờ cúng sơn thần [Phạm thiên] từ thời cổ đại”.2 Mở kinh điển Tây Tạng xem kỹ, ta thấy Bồ-tát Quán thế âm có tên gọi là Spyan-ras gjigs dban-phyug, thông thường mọi người gọi là Quán vương. Nghiên cứu rốt ráo thì avalokite-svara là Quán âm, Quán thế âm với ý nghĩa “Quá khứ sở quán” (Cái đã được quán); còn avalokiteśvara là Quán tự tại, Quán thế tự tại với ý nghĩa “Quá khứ sở quán tự tại” (tự tại đã được quán). Phân từ quá khứ bị động theo cách phiên dịch Trung văn chuyển hóa và sử dụng chữ Quán như phân từ hiện tại.
2 Rev. S. Beal, Phật giáo Trung Quốc, tr.119 (Buddhism in China, p.119).
Không cần che giấu, đương nhiên hai danh xưng tiếng Phạn này do các nhân tố địa lý mà có cách sử dụng mang tính “lưỡng lập” như vậy, nhưng hỏi rằng tên gọi nào có trước tên gọi nào có sau thì phải khảo sát các kinh điển được ghi chép theo tiến trình lịch sử. Kinh điển cổ từ các vùng Tuyết Sơn, Quy-tư truyền sang chắc chắn mang nghĩa xưa hơn so với những kinh điển trực tiếp thỉnh từ Ấn Độ sang. Theo quan sát của hệ Văn học cổ thuộc ngành Khảo cổ học thì từ avalokita-svara có trước, sau đó mới hình thành nên từ avalokiteśvara; từ góc độ lịch sử tư tưởng để nghiên cứu quá trình diễn biến giáo nghĩa này sẽ có cách kiến giải sâu sắc hơn đủ để minh chứng cho xu hướng ấy.
Ngữ nghĩa liên quan đến danh xưng Quán âm, từ xưa đến nay giới nghiên cứu Phật học đã có nhiều cuộc nghị luận và tranh biện, nhưng trên thực tế đa số mọi người chủ trương thuyết “Quán nghe âm thanh ấy”. Nói cách khác, căn cứ vào ý nghĩa kinh văn trong phẩm Phổ môn “Quán nghe âm thanh ấy” ở đoạn “Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh đang chịu đựng các điều khổ não, mà hết lòng xưng danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm, ngài liền quán nghe âm thanh ấy, đều được giải thoát” mà chủ trương thuyết “Quán nghe âm thanh ấy”. Câu này cũng có nghĩa, chúng sinh đang khổ não nghe đến âm thanh của Bồ- tát Quán thế âm, nếu một lòng xưng niệm danh hiệu, vị Bồ -tát này quán nghe “âm thanh của chúng sinh xưng niệm thánh hiệu của ngài” thì ngài sẽ giải thoát hết mọi khổ não của chúng sinh ấy, nên gọi là Quán thế âm.
Có thể nói, ngài là vị Bồ-tát ứng theo âm thanh của thế gian đang đau khổ rồi ra tay cứu vớt để họ được giải thoát, nên được định danh là Quán thế âm. Cách định danh này không hoàn toàn giống với ý nghĩa của các danh xưng Quán tự tại, Quán thế tự tại và Quang thế âm. Hơn nữa, lấy âm thanh của chúng sinh trong thế gian làm chủ thể, người quán nghe âm thanh này gọi là Quán thế âm. Do đó, ngài Pháp Vân (467- 529) đời Lương cũng bảo: “Thế giới Sa- bà, phần nhiều lấy âm thanh làm Phật sự, cho nên được gọi là Quán thế âm”.1 Ngài Cát Tạng (549- đời Tùy cũng có cách kiến giải tương tự: “Quán là trí năng quán, thế âm là cảnh sở quán, hợp cảnh và trí nên định danh là Quán thế âm”.2
1 Diệu pháp liên hoa kinh nghĩa ký, quyển 8 妙法蓮華經義記卷第八 [T33n1715, tr.678a11].
2 Pháp hoa nghĩa sớ, quyển 12法華義疏卷第十二 [T34n1721, tr.624c08].
Ngoài ra, các ngôi sao sáng về Phật học thời Đường-Tống và các học giả Nhật Bản cùng đưa ra quan điểm giống nhau,1 cho rằng ý nghĩa của Bồ-tát Quán thế âm là quán nghe âm thanh ấy. Kỳ thực, nếu nó mang ý nghĩa như vậy thì điều đó cũng nhằm giáo huấn chúng ta: “Việc giải thoát tự thân không thể nhờ ở kẻ khác”. Với lại, câu “một lòng xưng danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm, ngài liền quán nghe âm thanh ấy, thì đều được giải thoát” trong phẩm Phổ môn, hết sức chú ý đến ý nghĩa “tập trung tinh thần mà nhìn”, đối tượng giải thoát là chính tự thân người xưng niệm, là người chủ động, tức vừa không phải người ấy được ai đó giải thoát cho, vừa chẳng phải nhờ người khác giải thoát giúp cho. Điều này cũng có nghĩa Quán thế âm là cá thể được quán, là âm thanh cuộc đời được quán; đối tượng quán nghe âm thanh là tính thiêng liêng thuộc nội tâm chúng sinh. Hay nói cách khác, Quán âm là “tự nội chứng”2 của chúng sinh được quán, chỉ cần nhất tâm xưng danh thì đức Quán âm trong âm thanh tự nhiên xuất hiện. Đối với dịch ngữ Hiện quán âm, những người theo học phái của ngài Mô-la -xoa đã biểu thị rõ được nội dung của cách dịch ý này mà không có gì sai sót.
1 Pháp hoa văn cú ký, quyển 10; Tôn Thuấn, Pháp hoa kinh Thứu lâm thập diệp sao, quyển 23.
2 Tự nội chứng自內證: hay còn gọi là nội chứng (Skt. pratyātmādhigama), là chân lý mà mình thể ngộ, chứng được trong nội tâm. Theo các kinh điển Đại thừa như kinh Lăng-già… thì những hoạt động lấy nội chứng làm cơ sở mà biểu hiện ra bề ngoài, gọi là ngoại dụng. Nội chứng là do cái mình riêng chứng được, nên còn gọi là kỷ chứng. [Nd]
Song, câu kinh trên mặc dù xuất hiện trong phẩm Phổ môn do ngài La -thập dịch, và xuất hiện trong kinh Thiêm phẩm pháp hoa được tăng bổ [kệ tụng], nhưng trong kinh Chính pháp hoa do ngài Trúc Pháp Hộ dịch và bản kinh Tây Tạng đều có khiếm khuyết, không những vậy mà mở đọc trong kinh Chính pháp hoa bản tiếng Phạn truyền từ Nepal sang cũng có câu “Nghe danh hiệu của ngài, hết thảy những khổ uẩn của chúng sinh đều giải thoát hết”, cho nên chỉ lấy văn nghĩa phẩm Phổ môn do ngài La-thập dịch làm cơ sở để suy cứu ngữ nghĩa về Quán thế âm là hoàn toàn không thích hợp.
Tóm lại, có thể nói dịch ngữ Quán thế âm là cách dịch mới nhất vào đời Đường, mà kinh Thủ lăng nghiêm cũng có ghi chép rất rõ. Dựa vào nội dung kinh này để tìm hiểu tư tưởng có liên quan đến ngữ nghĩa của Quán thế âm, chúng ta thấy Bồ-tát Quán thế âm có mười bốn loại công đức vô úy giải thoát cho hết thảy chúng sinh.
Trong công đức thứ nhất, “Do tôi không tự quán âm thanh đối tượng mà tôi quán cái tâm năng quán của mình, nên khiến cho chúng sinh khổ não trong mười phương kia quán nghe âm thanh như vậy thì liền được giải thoát”.1 Vấn đề được nói ở đây “quán cái tâm năng quán của mình” tương đương với câu “quán nghe âm thanh ấy” trong phẩm Phổ môn. Nghĩa là, chỉ cần nhất tâm tín niệm Quán thế âm thì liền có thể đạt được sức mầu nhiệm của tín niệm ngang hàng với chư Phật và Bồ-tát.
1 Kinh Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 6, Sa-môn Ban-lạt-mật-đế nước Thiên Trúc dịch vào đời Đường 佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六唐天竺沙門般剌蜜帝譯 [T19n0945, tr.129a28].
Do đó, trong bản kinh Lăng nghiêm đã biểu thị rõ Bồ-tát Quán thế âm có hai món thù thắng: “Thứ nhất, trên hợp với tâm giác ngộ mầu nhiệm vốn có của mười phương chư Phật, và đồng năng lực từ bi với chư Phật Như Lai. Thứ hai, dưới khế hợp với tất cả lục đạo chúng sinh trong mười phương, và đồng một lòng bi ngưỡng [vô thượng bồ-đề] với các chúng sinh”. Nhờ đối chiếu ý nghĩa giữa các bản kinh, chúng ta có thể thấy được vấn đề trọng tâm của danh hiệu Quán thế âm nằm ở chỗ chúng sinh một lòng xưng niệm danh hiệu Phật - tức nằm ở người quán. Người quán phát ra một âm thanh mang đầy đủ nhất tâm và một niệm chí thành thì ngài Quán âm liền hiện ra, khiến ý nghĩa này càng tăng thêm xác tín rõ ràng.
Quán thế âm giải thích thành Quán nghe âm thanh thế gian; đọc lên hai từ Quán âm và Quán thế âm, nếu xét hình thức âm thanh hầu như không có gì sai khác nhau, nhưng xét về tính chủ thể lại có sự bất đồng rất lớn. Song, nhìn từ góc độ Nguyên ngữ học, hiển nhiên nếu chúng đều là phân từ quá khứ bị động, thì từ Quán âm trở thành Âm thanh được quán; từ Quán thế âm trở thành Âm thanh của thế gian được quán, tức là âm thanh của cuộc đời được lắng nghe, âm thanh chúng sinh trên thế gian được lắng nghe. Từ đó, tính chủ thể chính là chúng sinh chí tâm xưng niệm, phát sinh mối quan hệ dung hợp tương tức giữa năng quán và sở quán, nên chân tướng Bồ-tát Quán thế âm được hiển lộ tỏ tường.
Suy nghĩ lại dịch ngữ Quán tự tại thì càng thấy có ý nghĩa. Trong Huấn hỗ học, Quán tự tại phải đọc thành Năng quán tự tại, nhưng theo Nguyên ngữ học thì Tự tại được quán tức là đấng Tự tại được quán nghe. Do đó, dịch ngữ Quán thế tự tại nên nhìn nhận là Đấng tự tại của thế gian được quán nghe. Từ śvara, ngoài ý nghĩa tự tại, nó còn bao hàm các nghĩa thần diệu hoặc linh diệu, nhưng Tự tại thần diệu này chính là tâm tính được giải thoát tất cả mọi trói buộc, tức quán xét nội tại của hiện thực ấy thì sẽ tìm thấy ý nghĩa chân thật của Quán tự tại.
Do vậy, đại sư Khuy Cơ (632-682), học trò ưu tú của pháp sư Huyền Tráng, là người phụ trợ đắc lực cho công tác dịch kinh của pháp sư cũng nói: “Quán nghĩa là chiếu, là tuệ giác thấu tỏ được có và không; tự tại nghĩa là như ý, là quả vị thù thắng đạt được. Xưa thực hành lục độ, nay đạt được quả vị viên mãn. Lúc trước thực hành tuệ quán nên thành tựu được mười tự tại”.1
1 Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh u tán, quyển thượng 般若波羅蜜多心經幽贊卷上 [T33n1710, tr. 524b23].
Dựa vào mười tự tại mà kinh Hoa nghiêm đã nêu, thì đó là những tự tại vô ngại thuộc phương diện “mệnh, tâm, tài, nghiệp, thọ sinh, thắng giải, nguyện, thần lực, trí, pháp”.1 Nghĩa là thông đạt hết thảy pháp, giáo hóa chúng sinh, được viên mãn linh diệu, có thể xem là biểu hiện của sự thấu triệt rốt ráo về không tam-muội bát- nhã.2 Thể nghiệm được tác dụng vi diệu của tự tại này, thì bước đầu tiên sẽ tiến vào cảnh giới “Để tâm quán nhập xa bỏ ngoại trần sở nhập, một khi ngoại trần sở nhập đã yên tịnh thì hai tướng động và tĩnh trọn không phát sinh”.3 Trong cõi tam- muội động tĩnh không sinh như thế thì dịch ngữ Quán âm và Quán tự tại chẳng có gì sai khác. Tức hiểu thấu suốt được ý nghĩa chân thật của tất cả vạn vật trên thế gian rốt cuộc đều không, rũ bỏ được mê chấp tự ngã, thể nhập cảnh giới chân như quán và thanh tịnh quán, lúc ấy sẽ trở thành đức Quán âm có đầy đủ tướng quán từ bi viên mãn, trở thành đức Quán tự tại với pháp quán bằng trí tuệ rộng lớn.
1 Mười tự tại: 1. Mệnh tự tại (āyur-vaśitā): Bồ-tát trì giữ mạng sống trong nhiều kiếp, giáo hóa lợi ích chúng sinh vô cùng; 2. Tâm tự tại (ceto-vaśitā): ra khỏi sinh tử a-tăng-kỳ, nhờ tam-muội mà vào thâm trí; 3. Tài tự tại (pariṣkāra-vaśitā): Bồ-tát dùng đại trang nghiêm để trang nghiêm tất cả quốc độ; 4. Nghiệp tự tại (karma-vaśitā): Bồ-tát đối với các nghiệp được đại tự tại mà thọ báo bất cứ lúc nào; 5. Sinh tự tại (upapat-ti-vaśitā): Bồ-tát tự tại thọ sinh ở tất cả quốc độ; 6. Nguyện tự tại (praṇidhāna-vaśitā): Bồ-tát tùy sở nguyện mà thành tựu bồ-đề ở bất cứ nơi nào, lúc nào; 7. Tín giải tự tại (adhimukti-vaśitā): Bồ-tát ở tất cả thế giới thường thấy chư Phật đầy đủ; 8. Như ý tự tại (ṛddhi-vaśitā): Bồ-tát có khả năng thị hiện tất cả mọi thần biến; 9. Trí tự tại (jñāna-vaśitā): Bồ-tát trong từng niệm thị hiện 10 lực vô sở úy giác ngộ Như Lai; 10. Pháp tự tại (dharma-vaśitā): Bồ-tát thị hiện vô lượng vô biên pháp môn. [Nd].
2 Thuyết 10 tự tại ít nhiều có chỗ bất đồng, nhưng thuyết này có xuất xứ từ kinh Hoa nghiêm, quyển 26, quyển 39; kinh Pháp tập, quyển 3; luận Hiển dương thánh giáo, quyển 8.
3 Kinh Thủ lăng nghiêm, quyển 6.
Chủ yếu nói về Bồ-tát Quán thế âm là tính thiêng của chúng sinh trên thế gian được quán sát, bậc tự tại của cái được quán sát, có nghĩa là đối tượng được quán có khả năng phát sinh năng quán. Nói một cách nghiêm túc thì Quán thế âm là “âm thanh cuộc đời được quán, tự tại được quán”, như vậy “âm thanh cuộc đời được quán, tự tại được quán” là chủ thể. Ngoài ra, tâm chính là thể linh diệu không thể nghĩ bàn của sở quán sở tín, thể linh diệu này là cái tuyệt đối không thể biểu hiện bằng thứ ngôn ngữ văn tự vốn dĩ bất toàn. Trên thực tế, nếu phong cách linh diệu khách quan ấy vốn siêu việt cả suy tư phân biệt, là tự tại vô ngại ban sơ được biểu hiện trong các hoạt động tôn giáo, thì đó chính là tự tại vô ngại, giống như cực âm và cực dương khi tiếp xúc với nhau sẽ sinh ra tác dụng của dòng điện, vì năng quán và sở quán hợp nhất, chủ quan kết hợp với khách quan, thì việc thể nghiệm tôn giáo sẽ cảm ứng đạo giao mà ứng hiện. Từ đó, cái quán chính là chủ quan thanh tịnh sáng trong, là trí tuệ tôn giáo phong phú mầu nhiệm; mà nhờ trí tuệ sáng suốt này, nên một chút cũng chẳng hề chướng ngại, trạng thái hoạt động tự do gọi là Tự tại. Nhờ tâm tính chúng sinh ở thế gian được quán chiếu bởi trí tuệ sáng suốt ấy, nên gọi là Thế âm. Cho nên, Quán tự tại chính là hoạt động tôn giáo thiêng liêng, sáng suốt, thuần khiết, thanh tịnh; còn Quán thế âm chính là nhân cách tôn giáo được kết hợp toàn vẹn giữa trí tuệ vô ngại và tình thương vô bờ, hoàn toàn chẳng phải là chúng sinh cõi tục bị phiền não đau khổ. Chỗ không cần bày tỏ chính là cấp độ lý tưởng hóa cao tột nhờ sự nhất tâm xưng danh, thể nhập cảnh giới tam-muội, tâm tính tịnh hóa quán chiếu.
Nói cách khác, xét về lý thì đó là pháp thân, là chân lý; đồng thời cũng là tác dụng lớn của Phật pháp, tức ứng thân, là thực tại siêu hình. Do đó, Quán thế âm còn gọi là Quán tự tại, cũng gọi là Quán âm, hay gọi là Quang thế âm, hoặc gọi là Hiện âm thanh. Theo từng trường hợp khác nhau nên cũng có thể gọi ngài là vị thần tối thượng trên trời xanh nhìn xuống, là thánh linh của vũ trụ, là đấng cứu độ của trần gian; tất cả đều là đương thể mang ý nghĩa “tức thời quán nghe âm thanh ấy”. Bất luận trường hợp nào đi nữa thì ngài vẫn là tôn giả từ bi, tự tại tuyệt đối luôn thị hiện trước mặt chúng sinh.



Chương 2 
Toàn cục tư tưởng bồ-tát 
Không cần phải nói dài dòng thì đương nhiên ai cũng biết Quán thế âm là tên một vị Bồ -tát, nhưng vấn đề cần thiết là chúng ta phải hiểu được ý nghĩa và nội dung tư tưởng của vị Bồ-tát này. Một khi khởi xướng thánh hiệu Bồ-tát Quán thế âm, chúng ta sẽ có cảm giác gần gũi, thân thiết; khi nghe đến danh hiệu ngài, điều đầu tiên khởi lên trong tâm tưởng chúng ta là đức tướng nhẫn nhục, nhu hòa, đầy lòng từ bi, rồi sau đó mới tác động đến trí não chúng ta tôn dung thanh tịnh, trang nghiêm và vi diệu của Bồ-tát, thân thiết vô cùng.
Bồ-tát là từ gọi tắt của Bồ-đề tát- đỏa. Bồ- đề tát-đỏa, tiếng Phạn là bodhi-satta. Trong cổ ngữ Ấn Độ, bodhi được phiên dịch thành Phật trí, Phật đạo, có nghĩa là giác; còn satta có nghĩa là hữu tình hoặc chúng sinh.
Trong tác phẩm Pháp hoa huyền tán của đại sư Khuy Cơ (632-682) chùa Từ Ân, đời Đường, dịch ý chữ này là Giác hữu tình.1 Tôi cho rằng, có lẽ đây là dịch ngữ đúng nhất. Trong thuật ngữ Giác hữu tình thì giác là chính giác; hữu tình có nghĩa là sinh vật hoặc con người. Do đó, đại đa số ý nghĩa của Bồ-tát được biểu hiện trong kinh Tăng nhất A -hàm2 thuộc kinh điển nguyên thủy là người tìm cầu giác ngộ. Hay nói cách khác, Bồ-tát là người tìm cầu bồ-đề (bodhi, trí tuệ). Tóm lại, Bồ -tát là người tìm cầu giác ngộ cho chính mình, vì để thể hiện chân lý nên lúc nào cũng tùy thuận thân cận giáo pháp, là một hành giả khao khát mong mỏi chứng đạt lý tính tự nội, nên tâm không hề bị khuấy động.
1 Kinh Pháp hoa huyền tán, quyển 2.
2 Kinh Tăng nhất A-hàm, kinh số 28, số 36.
Trong luận Đại Tỳ -bà-sa có ghi: “Do vị Tát-đỏa này khi chưa chứng đắc A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam- bồ-đề (anuttara-sammā-sambodhi, tức Vô thượng chính đẳng chính giác), có tăng thượng ý lạc, thường tùy thuận bồ-đề, hướng đến bồ- đề, thân cận bồ-đề, ưa thích bồ-đề, tôn trọng bồ-đề, khát ngưỡng bồ-đề, truy cầu chứng đạo, mong muốn chứng đạo, một giây cũng không dám biếng nhác, không dám ngừng nghỉ, trong từng khoảnh khắc cũng không dám tạm xả tâm bồ-đề, cho nên gọi là Bồ-đề tát-đỏa”.3 Đây là thuyết sáng tỏ nhất về ý nghĩa Bồ-tát của Tiểu thừa.
3 Luận A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, quyển 176 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百七十六 [T27n1545, tr. 887a27].
Trường phái triết học Số luận (sāṃkhya) của Ấn Độ cổ đại cho rằng tát-đỏa (satta) có nghĩa là tinh thần thuần túy, vắng lặng, quang minh và hoan hỷ. Thể thuần tát-đỏa (satta, hỷ) cùng với thể động la-xà (rajas, ưu) và thể che đa -ma (tamas, ám) gọi chung là “Ba đức của vạn hữu”.1 Thế nhưng, Phật giáo cho rằng từ tát-đỏa có ba ý nghĩa là “lực, thế và hào dũng”, nếu giải thích với nghĩa thông thường thì đó là sự “dũng mãnh”. Do đó, ngài Trừng Quán (737-838), đời Đường cũng nói: “Tát-đỏa, tiếng Trung Hoa gọi là dũng mãnh, vì đại bồ-đề nên thường phát đại tâm dũng mãnh”.2
1 Ấn Độ lục phái triết học, tr.65.
2 Hoa nghiêm sớ sao, quyển 1, Bồ-đề-tát-đỏa chi tam thích.
Luận thuyết trên đây là ý nghĩa về Bồ- tát của Tiểu thừa được trình bày trong kinh điển nguyên thủy, những vị Bồ-tát này từ thuở kiếp lâu xa đời quá khứ lập thệ nguyện tìm cầu bồ- đề, tu hành khổ hạnh. Có thể thấy, đó là con người dốc hết khả năng để tu hành thành Phật, nghĩa là người “có vận mệnh để giác ngộ đạo”, vì Bồ-tát hết lòng tu hành Phật đạo nên cuối cùng sẽ chứng ngộ Phật quả.
đây, tôi không thể không trình bày tóm lược một chút về Phật giáo trong quá trình chuyển biến từ tư tưởng Tiểu thừa tiến dần đến tư tưởng Đại thừa. Phật giáo có nhiều chi phái khá phức tạp, hệ thống kinh điển cả Đại thừa lẫn Tiểu thừa nhiều vô số kể, nhưng yếu quyết tu hành mà đức Phật khai thị cho học trò là khi “nương chính pháp tu hành” thì hãy “thắp sáng ngọn đèn chính pháp”; khi “nương tự thân tu hành” thì hãy “thắp sáng ngọn đèn tự thân”.1 Đây là phương châm tu hành căn bản vào thời đại Phật giáo nguyên thủy, cho nên thực hành chính pháp, giác ngộ chính pháp là sự nghiệp quan trọng nhất.
1 Trường A-hàm, kinh Du hành, số 2.
Trên thực tế, mặc dù đức Phật Gotama đã trở thành đấng Giác ngộ (buddha) nhưng cũng phải thể nghiệm bằng cách nói lên được ý nghĩa của pháp (dhamma), các đệ tử Phật muốn thành tựu Phật đạo thì phải thực hành theo chính pháp. Hơn nữa, người nào tự mình thể hiện được chính pháp là người đó đã “thắp sáng ngọn đèn tự thân”, cho nên đây là con đường chân chính để đạt đến cảnh giới an trụ tuyệt đối. Thế nhưng, chính pháp ở đây là gì?
Theo diễn tiến của từng thời kỳ mà người ta có những kiến giải khác nhau về chính pháp. Do cách giải thích bất đồng ấy nên về đời sau phát sinh nhiều tông phái khác nhau. Ban đầu, đức Phật khuyên dạy các đệ tử phải nương theo chính pháp mà vâng giữ tu tập, cũng như nước trong bình này rót sang bình khác, rồi cứ từ bình này truyền sang nhiều bình khác nữa, nhưng tất cả đều dựa vào các Phật điển được kết tập, nên trong thời gian hơn một trăm năm đầu sau Phật nhập diệt, giáo pháp đức Phật không có bất kỳ sự sai khác nào, đức Phật để lại giáo pháp thế nào thì các đệ tử phải theo đó mà hộ trì và kế tục. Song, do kiến giải khác nhau về “chính pháp” cho nên sau khi Phật diệt độ bốn trăm năm, chính pháp ấy phân chia thành hai mươi bộ phái lớn nhỏ,1 trong sử truyện ghi chép rất nhiều cuộc nghị luận đối lập nhau giữa tư tưởng bộ phái này với tư tưởng bộ phái khác, không cần phải nói thêm ở đây.
1 Hai mươi bộ phái: Hai mươi bộ phái này thuộc Phật giáo Nam truyền. Sau khi Phật diệt độ hơn 100 năm, do bất đồng về 5 việc do Đại Thiên nêu ra nên chia thành 2 bộ căn bản là Đại chúng bộ và Thượng tọa bộ. Sau đó, Đại chúng bộ chia tiếp thành 9 bộ; Thượng tọa bộ chia thành 11 bộ. Đó là: 1. Đại chúng bộ (Mahāsaṃghikāḥ); 2. Nhất thuyết bộ (Ekavyāvahārikaḥ); 3. Thuyết xuất thế bộ (Lokottaravādinaḥ); 4. Kê dận bộ (Kaukkuṭikāḥ); 5. Đa văn bộ (bahuśrutīyāh); 6. Thuyết giả bộ (Prajñaptīvādināḥ); 7. Chế đa sơn bộ (Caityaśailāḥ); 8. Tây sơn trụ bộ (Aparaśailāḥ); 9. Bắc sơn trụ bộ (Uttaraśailāḥ); 10. Tuyết sơn bộ (Haimavatāḥ); 11. Thuyết nhất thiết hữu bộ (Sarvās-tivādāḥ); 12. Độc tử bộ (vātsīputrīyāḥ); 13. Pháp thượng bộ (Dharmottarīyāḥ); 14. Hiền trụ bộ (Bhadrayānīyāḥ); 15. Chính lượng bộ (Saṃmitīyāḥ); 16. Mật lâm sơn bộ (Śaṇṇāgarikāḥ); 17. Hóa địa bộ (Mahīśāsakāḥ); 18. Pháp tạng bộ (Dharmaguptāḥ); 19. Ẩm quang bộ (Kāśyapīyāḥ); 20. Kinh lượng bộ (sautrāntika).[Nd]
Trong các dị thuyết trên thì trào lưu tư tưởng của Đại chúng bộ thuộc dòng chủ lưu; trong các bộ phái khác, đặc biệt lấy Thuyết nhất thiết hữu bộ và bộ phái kế thừa tư tưởng này là Kinh lượng bộ, sau đó nhào nặn, chọn lọc rồi triển khai, đến giai đoạn này thì Phật giáo Đại thừa bắt đầu hoàn chỉnh. Thế nhưng, trước khi tư tưởng Đại thừa thai nghén để thành hình thì giáo lý các bộ phái xung quanh nó câu thông với nhau, nên không thể coi thường đối với ba dòng tư tưởng nở rộ dưới đây:
Thứ nhất, chủ nghĩa chí thượng “Đại pháp” (abhidharma), sau đó hình thành nên tư tưởng “Thật tướng các pháp”, đại khái lấy địa bàn Ca -thấp-di -la (kaśmīra) vùng Bắc Ấn làm trung tâm, không lâu sau đó mở rộng và truyền sang vùng Kiền-đà-la (gandhāra) và hình thành nên dòng tư tưởng thịnh hành tại miền Trung và miền Tây Ấn Độ.
Thứ hai, thuyết “Các pháp đều không”, coi trọng hệ thống Không quán bát -nhã. Ban đầu dòng tư tưởng này ngự trị ở bên bờ sông Tín-độ (Indus) , đặc biệt là vùng Kiền-đà -la, chủ trương “Tám ngàn bài tụng bát-nhã” [trí tuệ đến bờ bên kia, Aṣṭasāhasrikā- prajñāpāramitā], lan truyền bao phủ khắp miền Trung và Bắc Ấn Độ, mở rộng đến vùng Ma-yết- đà (magadha) và Kiều -tát-la (kośala), xây dựng nên một địa bàn hoạt động lớn mạnh của hệ tư tưởng “Các pháp đều không”.
Thứ ba, “Chủ nghĩa Chân ngôn thần bí” (mantra guhya) bao trùm toàn đất nước Ấn Độ, việc chính của họ là dùng thần chú (dhārani) của Bà-la-môn để cầu đảo cúng tế, lĩnh thọ giáo chỉ của Du-già quán hạnh, đề xướng trào lưu tư tưởng sự tướng về Tam mật tương ưng.1
1 Tam mật tương ưng三密相應: Tam mật (Skt. trīṇi guhyāni) chỉ cho ba nghiệp bí mật, tức thân mật (Skt. Kaya-guhya), khẩu mật (Skt. Vāg-guhya) và ý mật (Skt. Ma-no-guhya). Ba nghiệp bí mật [thân, khẩu, ý] của thân chúng sinh tương ứng với ba nghiệp bí mật của đức Phật pháp thân, dung hòa mà không có gì ngăn cách.[Nd]
Không cần phải che đậy, ba dòng tư tưởng trên đều thoát thai từ giáo thuyết của đức Phật, chúng đều coi trọng giáo pháp của Phật truyền lại, nhưng do có quan điểm mang tính thời đại, giải thích thêm về đại cục, kinh qua rất nhiều thay đổi và cách tân để trở thành tư tưởng Đại thừa. Dòng tư tưởng thứ nhất trở thành nguồn mạch của hệ Pháp hoa; dòng tư tưởng thứ hai trở thành nguồn gốc của hệ Bát-nhã; dòng tư tưởng thứ ba trở thành khởi thủy của Mật tông bộ.
Mà điều không cần phải nói, lãnh địa trung tâm để ba dòng tư tưởng này giao lưu tụ hội là Kiền-đà-la. Vùng đất này chính là điểm giao lưu hội tụ của nền văn minh Đông Tây kể từ khi Alexander đại đế (356-323 tr.TL) mang quân sang đây viễn chinh; và cũng có liên quan đến đô thành của vua Ca-nị-sắc-ca (Kanisakā), vị ngoại hộ vĩ đại của Phật giáo đương thời. Từ đó, chúng ta có thể tưởng tượng ra được cảnh trạng các nhà tư tưởng vĩ đại lúc bấy giờ vân tập về vùng đất này nhiều ra sao. Kiền-đà-la là chiếc nôi sinh ra Phật giáo Đại thừa, cũng có thể từ việc tìm hiểu sự tích của Bồ-tát Đàm-mô-kiệt (Dharmodgata) để chứng minh cho vấn đề này.
Theo kinh Đạo hành bát-nhã, Bồ-tát Đàm-mô-kiệt là một nhân vật có thật, nhờ các học giả và tín đồ Phật giáo cúng dường tại thành Kiền-đà-việt, tức Kiền-đà -la (Gandhāra), mà ngài tuyên thuyết Bát-nhã ba-la- mật và ghi chép tông chỉ quan trọng của kinh này; còn có ghi chép một học giả tên là Tát-đà -ba- luân (Sadā-prarudita) từ phương Tây xa xôi đến Ấn Độ tìm cầu pháp Bát-nhã ba-la-mật.1 Từ đây chúng ta có thể thấy được ba sự thật:
1 Kinh Đạo hành bát-nhã, phẩm Tát-đà-ba-luân, 9; và phẩm Đàm-mô-kiệt,10.
Thứ nhất, trước khi biên tập bộ luận Đại Tỳ-bà-sa, vùng Kiền-đà-la đã lưu hành tư tưởng Bát-nhã. 
Thứ hai, vùng Kiền-đà-la là chiếc nôi sản sinh ra tư tưởng Đại thừa.
Thứ ba, Kiền -đà-la là vùng đất giao lưu giữa hai nền văn minh Đông - Tây.
Nghiên cứu rốt ráo tư tưởng Đại thừa, xem “Chính pháp là từ hữu dục diễn biến đến vô dục, xa lìa vô số ràng buộc và các căn bệnh triền cái”1 do đức Phật thuyết trong kinh Tăng nhất A-hàm là nội dung chính pháp được nêu ra đơn giản, rõ ràng và phù hợp nhất. Như vậy, đã hiển bày được lý của hết thảy các pháp đều không. Coi trọng tư tưởng “nhân không” (pudgala-śūnya) lấy “vô ngã” làm chủ đạo là xu thế mang tính đương nhiên.
1 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 2, phẩm Quảng diễn, 3 增壹阿含經卷第二廣演品第三 [T02n0125, tr.554b27].
Nên quán ở pháp không,
Nếu người muốn lễ Phật,
Quá khứ và tương lai,
Cùng chư Phật hiện tại,
Nên quán xét vô ngã.2
2 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 28, phẩm Thính pháp, 36增壹阿含經卷第二十八聽法品第三十六 [T02n0125, tr.707c24].
Tuy nhiên, nếu câu nệ vào lý luận “nhân không, ngã không” sẽ dễ rơi vào hố nguy hiểm “lạc vào pháp chấp”, vì sáng tỏ được “không” thì loại chấp trước này cũng chủ trương “pháp không” (dharma-śūnya), nêu cao thuyết “nhân pháp đều không”; thể hiện thuyết “nhân không, pháp không” thành trọng điểm của giáo nghĩa Phật pháp. Mà tư tưởng này được xem là chủ trương của Nhất thiết hữu bộ (sabhattivāda) và học phái được lưu xuất từ nó là Kinh lượng bộ (sautrāntika) trong hệ tư tưởng Thượng tọa bộ mà bộ này ban đầu đề xướng thuyết “Các pháp thật có”; nhưng đặc biệt, Kinh lượng bộ lại đề xướng “Tám ngàn bài tụng bát-nhã” [trí tuệ đến bờ bên kia]. “Đến bờ bên kia” cũng chính là tư tưởng ba -la-mật (pāramitā). Tiến tới một bước nữa để triển khai mười ba-la -mật, từ đây đúc kết thành mô phạm của Bồ-tát hạnh Đại thừa.
Mười ba-la-mật là: 1. Bố thí (dāna); 2. Trì giới (śīla); Chân trí [tức Bát-nhã ] (paññā); 4. Tinh tấn (viriya); 5. Nhẫn nhục (khanti); 6. Vô dục (nekkhamma) [tức lánh đời]; 7. Chân thực (sacca); 8. Quyết ý (adhitthāna); 9. Từ bi (mattā); 10. Xả tâm (upekhā) [tức Tâm lặng tĩnh siêu việt]. Những hành vi chí thiện này là con đường thực hành để hoàn thiện bản thân, đồng thời cũng là nền tảng để tịnh hóa xã hội. Thế nhưng, sáu ba-la-mật hay mười ba-la-mật là hạt giống (bīja) để thành tựu Chính giác (sammāsambodhi), vấn đề quan trọng nhất chính là thể hội được “nhân pháp đều không”, là “bát-nhã ba-la-mật”, là “thể hiện được tính không bát-nhã”. Sau đó cần mở rộng thêm, xem các pháp đều không là nền tảng, thâu tóm và dung hóa các học thuyết Đại thừa, nhằm giải thích rõ thuyết về “thực tướng của các pháp”. Bởi vậy mà kinh điển hệ Pháp hoa cũng tiến hành biên soạn đồng thời với việc thành lập kinh điển hệ Bát-nhã; khả năng chiết trung giữa hai hệ tư tưởng ấy có thể lấy việc miêu tả minh xác nhất trong luận Đại trí độ (Mahāprajñāpāramita-śastra) của ngài Long Thọ (Nāgārjuna) để giải thích kinh Đại phẩm bát-nhã. Mà luận Đại trí độ còn gọi là Ma-ha bát-nhã thích luận, cũng có thể coi đó là sự biểu đạt từ tư tưởng kinh Pháp hoa, nhằm biểu hiện thành quả của chúng.1
1 Luận Đại trí độ, các quyển 7, 9, 10, 26, 30, 32, 33, 38, 46, 50, 57, 79, 84, 93, 100.
Như vậy, tinh thần Phật giáo từ lập trường Tiểu thừa trong việc hoàn thành bản thân nó, dần dần chuyển thành Đại thừa lấy tư tưởng Bát-nhã ba-la-mật (paññā-pārami) làm trung tâm, bao quát ý nghĩa hoàn thiện giải thoát của tổng thể xã hội. Bát -nhã (paññā) được dịch là chân trí. Chân trí là nền tảng để đạt đến vô ngã, vì đạt đến vô ngã là nhằm tịnh hóa xã hội, chứng đắc chân trí. Vô ngã chính là không, vì ngã tướng bị trừ diệt, lấy “không, vô vi” làm tông chỉ, xả bỏ tâm mê vọng và tham muốn của tự ngã, xem vũ trụ là ngã sở, tinh thần xem tất cả chúng sinh thân thiết như con ruột của mình, nhằm trừ khử hàng rào ngăn cách giữa ta và người, tiến vào cảnh giới vô tư đồng thể. Không còn chấp ngã, không còn tà niệm, một mảy may cũng không trở ngại ở vọng tâm yêu ghét, đối với bất kỳ ai cũng đều cảm thấy thân thiết, luôn khởi niệm từ bi đối với tất cả chúng sinh.
Như vậy, sau khi tiến vào tư tưởng Đại thừa, khái niệm Bồ-tát lại càng được mở rộng thêm, từ một vị Bồ-tát làm lợi ích cho mình mở rộng thành vị Bồ-tát làm lợi ích cho người khác. Ngài Thân Quang (Banbhu-prabha), người miền trung Ấn Độ nói: “[Bồ-tát] có đầy đủ nguyện lớn tự lợi và lợi tha”.1 Ngài Tuệ Viễn (523-592) đời Tùy nói: “Khéo tu con đường tự lợi và lợi tha”.2
1 Phật địa kinh luận, quyển 2, có ghi: “Hiển thị hai đức Tự lợi và Lợi tha của đức Thế tôn, là công đức thù thắng vô tận顯示世尊自利利他二德無盡殊勝功德” [T26n1530, tr.297a18].
2 Đại thừa nghĩa chương, quyển 14 大乘義章卷第十四 [T44n1851, tr.746b25].
Trong tác phẩm Ma-ha chỉ quán của ngài Trí Khải (538-597), đời Tùy, có một câu nói nổi tiếng: “Trên cầu bồ-đề, dưới hóa độ chúng sinh”.3 Từ xưa đến nay, việc giải thích chữ “Bồ -tát” thường dùng nhất trong các Từ điển Đại thừa đều vẫn mang ý nghĩa “Trên cầu chứng bồ-đề, dưới hóa độ chúng sinh”. Nghĩa là, một mặt thì tìm cầu đạo bồ-đề (bodhi), tức cầu việc chứng ngộ Phật đạo; đồng thời, mặt khác còn giáo hóa tất cả chúng sinh. Từ thuở xa xưa khi chư Phật, Bồ-tát tìm cầu giác ngộ thì đồng thời các ngài cũng dang rộng vòng tay giáo hóa chúng sinh. Cầu bồ-đề chính là tự lợi, giáo hóa hữu tình là lợi tha; trong kinh điển Đại thừa, ai hoàn thành được con đường tự lợi và lợi tha thì đó là Bồ-tát.
3 Ma-ha chỉ quán, quyển 1 摩訶止觀卷第一 [T46n1911, tr.6a18].
Thế nhưng, về sau ý nghĩa trên biến chuyển thành phạm trù rộng hơn, xem tự lợi không bằng lợi tha nên bỏ tự lợi, ai thực hành hạnh thuần túy lợi tha mới được gọi là Bồ-tát. Bồ-tát thông thường chúng ta nói đến đều mang ý nghĩa này, tức là tinh thần cao đẹp dám hy sinh bản thân để thành tựu cho người khác. Trong luận Đại trí độ có nói: “Vào trong pháp không, hành sáu ba-la-mật, có tâm đại từ đại bi, người này được gọi là Bồ-tát”.1
1 Luận Đại trí độ, quyển 52 大智度論卷第五十二 [T25n1509, tr.432a04].
Ngoài ra, “Bồ-tát có hai hạng: một là, nhục thân sinh tử; hai là, sinh thân pháp tính”.2 Nhục thân sinh tử được nói ở đây là chỉ cho phương diện lợi tha; sinh thân pháp tính là chỉ cho phương diện tự lợi của con đường giác ngộ. Bồ-tát chính là bản thể mang đầy đủ con đường tự lợi và lợi tha.
2 Luận Đại trí độ, quyển 74大智度論卷第七十四 [T25n1509, tr.580a14].
Bây giờ, chúng tôi sẽ tiến hành khảo cứu về xuất xứ danh hiệu của Bồ-tát. Nguồn gốc thỏa đáng nhất có thể vào thời gian đức Thích tôn tu hành, qua sự tôn vinh của tộc Thích-ca. Sau giấc mộng đắm chìm vào niềm hoan lạc, vương tử Tất-đạt-đa (Siddhartha) nhìn thấy cuộc đời như ảo ảnh biến đổi vô thường, trong lòng phiền não, là động cơ để vương tử hiểu rõ được ý nghĩa sâu kín về tướng trạng cuộc đời, vì vậy mà vương tử tìm thẳng đến con đường niết-bàn vô sinh, vì nó an ổn không con đường nào có thể hơn được. Đến lúc này, có hai con đường chọn lựa, hoặc là làm thái tử của một vương quốc, hoặc là trở thành một sa-môn cầu đạo. Trong thời gian tu hành “trên cầu đạo bồ-đề” chưa hoàn thành được sở nguyện, thì ở giai đoạn tu tập này ngài được gọi là Bồ-tát Cù-đàm (Gautama).
Ngoài chi tiết này, trước khi xuất hiện trên nhân thế, tiền kiếp đức Phật có khi làm bà- la-môn, có khi làm thái tử, có khi làm đạo sĩ tu hành, có khi làm dân nghèo, có khi làm khỉ, làm chuột,… mà trước khi thành tựu quả vị Chính giác, ngài đã tu hành qua một thời gian dài từ thuở kiếp lâu xa về trước. Đức Thế tôn tu tập, hành đạo trong khoảng thời gian này gọi là Bồ-tát.
Trong kinh điển có câu chuyện nói về đức Phật khi còn làm một vị Bồ-tát tên là bà-la -môn Thiện Tuệ (Sumedha-brahmaṇa). Thiện Tuệ rất ưa thích hạnh thuần tịnh, xem việc tìm cầu chân lý, cứu độ tất cả chúng sinh là nguyện vọng duy nhất; tự thân cam chịu đau khổ, dạo khắp năm cõi, từ địa ngục đi vào thế giới quỷ đói, từ thế giới quỷ đói đi vào cõi súc sinh, từ cõi người lên đến cõi trời, thân này chết đi lại hình thành thân khác, chết đi sống lại, tái sinh liên tục không biết bao nhiêu số kiếp. Nhìn thấy chúng sinh đắm chìm trong ái dục, chìm nổi trong biển khổ tử sinh, ngài cảm thấy thương xót, liền phát nguyện bạt cứu quần sinh như vầy: “Nay các chúng sinh chìm trong cõi khổ, phiền muộn buồn chán đều do tham dục, sân hận, ngu si; bị các độc như sắc, thanh, hương, vị, xúc nhiễu hại, cho nên ta quyết tâm đoạn trừ những bệnh khổ này cho chúng sinh”.
Mặc dù sinh ở thế giới Sa-bà, sống trong nghịch cảnh nhưng Thiện Tuệ chưa từng quên lời phát nguyện ấy, đối với tất cả chúng sinh đều bình đẳng, không hề phân biệt kẻ oán người thân; lấy bố thí cứu người nghèo khổ, lấy trì giới độ kẻ lỗi lầm, lấy nhẫn nhục dạy kẻ sân hận, lấy tinh tấn dạy kẻ biếng lười, lấy thiền định dạy kẻ loạn tâm, lấy trí tuệ khai kẻ ngu si, các hạnh lành vô lượng vô số như thế, ngày đêm không ngừng nghỉ, cứu độ chúng sinh cho đến khi tuổi già, trở thành chỗ tin cậy quy y cho tất cả chúng sinh. Đối với chư Phật, Thiện Tuệ cung kính cúng dường, ưa muốn nghe pháp.1
1 Kinh Quá khứ hiện tại nhân quả, quyển 1, 過去現在因果經卷第一 [T03n0189, tr.620c26].
Câu chuyện về tiền thân đức Phật khi còn làm vị Bồ-tát, gọi là Bản sinh đàm (Jātakam)2 được lưu giữ trong Phật giáo phương Nam có đến 547 thiên. Ngoài ra, còn có kinh Na Tiên tỳ-kheo (milinda -pañha) trong kinh Trường bộ (Sumaṅgalavilāsinī) được viết bằng văn Pali. Trong các kinh A-hàm3 có ghi chép rất nhiều về thân phận Bồ-tát, hoặc Bồ-tát hiện thân bà-la-môn, hoặc Bồ-tát hiện thân vương tử, hoặc Bồ-tát hiện thân trưởng giả, hoặc Bồ-tát hiện thân khỉ, thân chuột, thân rắn,... Trong quá trình đọc tụng, chúng ta sẽ không thể không cảm động đến rơi lệ về hạnh nguyện của Bồ-tát, trong lòng dâng trào niềm tôn kính, tự nhiên phát khởi tâm thành kính ngưỡng mộ và tán thán ngài.
2 Bản sinh đàm 本生譚: (Pl. jataka), còn gọi là Bản khởi, Bản duyên, Bản sinh kinh. Là một trong 12 bộ kinh. Bản sinh đàm chủ yếu ghi chép tường thuật các sự tích đức Phật Thích-ca trong các kiếp quá khứ đã sinh làm nhiều loại thân hình và thân phận khác nhau mà tu hành đạo Bồ-tát. Trong tiền kiếp, có khi ngài làm thân hình quốc vương, thầy Bà-la-môn, lái buôn, đàn bà, và cái loài động vật như voi, vượn, hươu, gấu... hoặc cứu chúng sinh qua khỏi tai nạn hiểm nguy, hoặc vì cầu pháp mà tinh tấn tu hành các thiện nghiệp công đức.
3 Kinh Đại thiện kiến vương thuộc Trung A-hàm, 14; kinh Du hành thuộc Trường A-hàm, 3; phẩm Địa chủ thuộc Tăng nhất A-hàm, 13.
Vì vậy, những danh xưng Bồ-tát này là chỉ cho đức Phật “bản sinh” ban sơ, theo sự phát triển của văn học bản sinh thì nội dung của thể tài này ngày càng sâu sắc, trở thành quan niệm xem đức Phật bản sinh (tức Bồ-tát) là mô phạm cho việc tu hành. Do đức Phật thị hiện từ bi thuyết pháp nên dựa vào lòng từ bi mà Bồ- tát được giải thích thành quyền hóa của “pháp”. Các tín đồ Phật giáo có thiên hướng vào phương diện trí tuệ xem pháp là trung tâm nên không thể thoát khỏi con đường của Tiểu thừa; nhưng các tín đồ coi trọng cả hai phương diện trí tuệ và từ bi, đặc biệt là coi trọng từ bi, xem đức Phật là trung tâm, nên sẽ mạnh dạn hướng đến con đường Đại thừa. Như vậy, Phật giáo Đại thừa phương Bắc lúc bấy giờ nhìn nhận Bồ- tát là vị có nhân cách lý tưởng “trên cầu bồ-đề, dưới độ chúng sinh”, tán dương Bồ-tát “ngang bằng với chư Phật ba đời, chư Phật mười phương”, hoặc hình dung ca ngợi “hết thảy Như Lai xem Bồ-tát là thầy, nương vào hạnh nguyện của Bồ- tát mà thành Phật, nên Bồ-tát đúng là mẹ của ba đời chư Phật”.
Nói cách khác, ban đầu tư tưởng Bồ -tát biểu thị cho “hiện thực hóa tư tưởng”, nhưng về sau biểu thị cho “lý tưởng hóa hiện thực”. Có nghĩa là, từ tư tưởng Chân không bát- nhã (pañña), triển khai tư tưởng diệu hữu thành quan điểm về thực tướng của các pháp; mặt khác, do được cảm hóa bởi nhân cách đức Phật và chịu ảnh hưởng của Bản sinh đàm (Jātakam), kết hợp với tư tưởng cứu độ nồng hậu mang sắc thái tôn giáo mà sản sinh ra tinh thần Bồ- tát thuần Đại thừa. Từ tư tưởng hiện thực dần dần được lý tưởng hóa, từ thế giới hiện thực dần dần hướng đến thế giới lý tưởng, phẩm cách trở nên trác tuyệt và thuần khiết, nhờ vậy mà đảo ngược, đồng hóa đối với tín ngưỡng thế tục thông thường, Bồ -tát trong quan niệm biến thành vị Bồ -tát mang đối tượng của cảm xúc, nên có người xem hình tượng, tranh vẽ, cho đến các danh hiệu là biểu tượng của niềm tin. Bất kỳ chỗ nào trong kinh điển cũng nhìn thấy từ “Bồ -tát ma-ha-tát” (bodhisatta-mahāsatta). Ma-ha-tát là từ dịch âm của mahāsatta, có nghĩa là Đại sĩ, Thắng sĩ, là sự tôn xưng có ý nghĩa tương đồng với Bồ-tát, vì vậy mà người đời thường gọi Bồ-tát Quán thế âm là Đại sĩ Quán âm.
Tóm lại, Bồ-tát Đại thừa chính là vị Bồ-tát vì đại nguyện cứu đời mà hiện thân. Như Bồ -tát Quán thế âm lập thệ nguyện lớn rằng: “Trong tất cả chúng sinh, mặc dù chỉ một người chịu phiền não bởi các thống khổ thì ta không bao giờ trụ mãi mãi ở thế giới an lạc”. Vì phát thệ nguyện rộng lớn vô biên như vậy nên được chúng sinh thân cận, lễ bái và cung kính.
Như vậy, lấy thệ nguyện làm bản thể, vì thệ nguyện mà ra đời, vì thệ nguyện mà tồn tại, xem việc hoàn thành thệ nguyện là sứ mệnh, đây chính là Bồ-tát Đại thừa. Thệ nguyện này chẳng giống với lời thề bình thường của người thế gian, vì người thế gian tuyên thệ là vì mục đích danh thơm và lợi dưỡng cho bản thân; còn Bồ-tát thì buông xả tự ngã, cứu giúp và hộ trì chúng sinh, từ vô lượng kiếp đến nay dũng mãnh tinh tấn, phấn đấu nỗ lực. Thệ nguyện lớn cứu giúp và hộ trì chúng sinh này là bản chất của Bồ -tát, vì vậy mà các ngài được tất cả chúng sinh gần gũi kính ngưỡng. Do từ niệm (anukampati) bởi thệ nguyện cứu độ chúng sinh mà ngài ra đời, đó chính là tinh thần của Bồ-tát.



Chương 3 
Nguyên lý tín ngưỡng Quán âm 
Mặc dù Phật giáo có nhiều tông phái, nhưng khi một ai đó nhắc đến Bồ-tát Quán âm, thì bất luận nam, nữ, già, trẻ đều cảm thấy gần gũi mà chắp tay cung kính vị Bồ-tát này. Hơn nữa, đặc biệt cụm từ “Đại từ đại bi quảng đại linh cảm” là hình dung từ phù hợp và biểu hiện đúng với đức hạnh của Bồ-tát Quán thế âm trong chư Phật, chư Bồ-tát. Ở đây, nhìn từ phương diện triết học tôn giáo, chúng ta thử tìm hiểu Bồ-tát Quán thế âm tại sao được tôn xưng là đấng “Đại từ đại bi”? Vì sao ngài có đầy đủ đức “cảm ứng thiêng liêng rộng lớn”? Từ đó, sẽ làm sáng tỏ sợi dây liên hệ rốt ráo giữa Quán âm với tính cách con người thuộc mối quan hệ gì? Đây có thể là chủ đề quan trọng nhất trong việc tìm hiểu về Bồ-tát Quán thế âm.
Tín ngưỡng Quán âm chứa đựng nguyên lý tôn giáo nằm trong chính danh hiệu “Quán thế âm” (avalokita-svara). Ở chương 1 tôi đã trình bày về xuất xứ của từ Quán thế âm vốn tên là avalokita -svara, dịch thành “Âm thanh cuộc đời được quán”, “đối tượng được quán” mới mang ý nghĩa tuyệt đối.
Thế âm chính là âm thanh của chúng sinh trong thế gian, tức là tiếng kêu bi thương của chúng sinh đang chịu khổ não trong đời sống hiện thực. Nói cách khác, Quán thế âm chính là bậc thánh có năng lực tuyệt đối đang lắng tai nghe âm thanh của chúng sinh chịu phiền não khổ đau trên nhân gian này. Có thể thấy rằng, khi nào có tiếng kêu con người trên cuộc đời vang lên thì vị Bồ- tát này thị hiện, tức danh hiệu avalokita- svara là danh từ kết hợp giữa “đối tượng được quán” và “người quán”. Vì Bồ-tát là đấng tôn quý cứu đời thị hiện những lúc chúng sinh cầu nguyện một cách chí thành tha thiết mong muốn được giải thoát khổ não.
Giống với lời của Chúa khi xưa: “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ, cửa sẽ mở cho các con. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và ai gõ thì cửa sẽ được mở”.1 Mọi người chỉ cần đem lòng chân thành cầu cứu, nếu ai mong muốn hộ trì thì bất luận trong trường hợp nào, chư Phật, chư Bồ- tát nhất định sẽ ứng hiện. Bồ- tát Quán thế âm ngày đêm lúc nào cũng soi xét hiện thực khổ não của chúng sinh không bao giờ lơ đãng, nhờ âm thanh nhất tâm xưng danh xướng niệm của chúng sinh mà cảm ứng đến Bồ-tát nên ngài ứng hiện, giống như người mẹ hiền khi nghe tiếng con đỏ kêu khóc thì mẹ sẽ quay lại để ẵm con vào lòng.
1 Tân ước (Lu-ca 11: 9-13 RVV11).
Câu kinh “Quán nghe âm thanh ấy” trong phẩm Phổ môn có thể cho chúng ta thấy rõ hình thức đơn thuần kêu cầu danh hiệu như thế thì liền được đấng cứu độ bảo hộ. Quan niệm này đã biểu hiện được tính cách giản dị của người Ấn Độ cổ đại, việc mưu cầu đời sống tôn giáo với tình cảm thâm sâu trong bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi, bất luận là thời đại dã man hay thời đại văn minh thì nhu cầu tôn giáo vẫn là yêu cầu tất yếu của con người. Mặc dù ngày nay khoa học có tiến bộ vượt bậc thì tôn giáo phương Tây vẫn thường niệm: “Lạy Chúa!”, “A- men!”, hoặc tín đồ Phật giáo tụng niệm câu “Nam-mô A-di-đà Phật”. Từ thực tế này chúng ta có thể nhìn thấy, hình thức “xưng danh” đã trở thành nền tảng của tất cả các tôn giáo trên thế giới. (Xin lưu ý: nhà Phật xưng danh và tôn giáo phương Tây niệm “A-men, lạy Chúa” hoàn toàn khác nhau khi xét về ý nghĩa và lý luận, vì niệm “Chúa” hoàn toàn không chú ý đến “Tam-muội” [tức Thiền định]).
Ngoài ra, cách xưng danh bình dị đơn giản này không những là nhịp bước đầu tiên của tôn giáo mà đồng thời cũng là dùng “xưng danh tam- muội” để đạt đến yếu tố quyết định bí mật của cảnh giới thâm viễn, uyên áo trong tôn giáo. Không cần phải nói, thì tư tưởng xưng danh được hình thành nhờ sự kết hợp giữa người xưng danh và đối tượng được xưng danh; hay nói cách khác, tôn giáo hình thành dựa trên hai phạm trù chủ thể quán và đối tượng được quán.
Thời Trung Cổ, học giả nổi tiếng người Pháp là Lactantius (250-325) định nghĩa: “Tôn giáo là sự kết hợp giữa thần linh và con người bằng lòng tin”. Nghĩa là, tôn giáo được hình thành nhờ vào hai phạm trù “người tin” và “đối tượng được tin”. Theo thuyết của Lactantius, tôn giáo là sự kết hợp giữa Thượng đế và con người. Thuật ngữ Tôn giáo (religion) là tiếng La-tinh religio, bắt nguồn từ động từ religare mang ý nghĩa là kết hợp. Thế nhưng, Cicero Marcus Tullius (106- 43 tr.TL, người La-mã) chủ trương Tôn giáo bắt nguồn từ tiếng La -tinh với động từ relegere, có nghĩa là chú ý hoặc ý thức. Bất luận là thuyết nào đi nữa thì từ Tôn giáo vẫn mang ý nghĩa là sự “kết hợp giữa thần linh và con người”, là sự “kết hợp giữa người tin và đối tượng được tin”. Đây là quan điểm nhìn nhận tương đối thỏa đáng.
Thế nhưng, đối tượng được tin ấy rốt cuộc là thần linh nào? Về vấn đề này, Cơ-đốc giáo nói: “Thần linh chính là đấng thiêng liêng, cho nên, đối tượng lễ bái chính là đấng thiêng liêng và chân lý”. Về phương diện chủ quan thì thần linh ngầm hiểu là vật thể tồn tại mang tính siêu hình được hình thành trong sự nhất tâm của mọi người, điều đó cho thấy nguyên lý có vị thần linh khách quan tồn tại không thể tách rời tâm lý chủ quan của con người. Chính vì vậy mà khi đức Giê-su đứng ở pháp đình Pirat bị người ta chất vấn: “Chân lý rốt cuộc là gì?” thì ngài trả lời bằng thái độ im lặng chứ không nói lời nào. Đồng thời, thi nhân trữ tình lão thành của Hy- lạp là Simonides (556-468 tr.Tl), khi được hỏi đến câu “Thần linh rốt cuộc là gì?” ông cũng chần chừ không muốn trả lời, khiến người hỏi cũng phải trầm ngâm. Thần, Phật và chân lý là những phạm trù không thể tìm kiếm, rời trước ngực mình ba centimet để đi tìm chỗ khác thì không thể thấy được. Vì vậy, Maurice Maeterlinck (1862- 1949) cũng khuyên mọi người: “Tìm cầu chân lý không nên đi tìm chỗ xa, hãy moi lên từ dưới chân mình, vì chỗ này có nguồn mạch của chân lý”. Moi lên từ dưới chân mình, có thể tiếp xúc được nhịp đập của con tim đang lưu động để giữ gìn mạng sống của mình chính là nắm bắt chân lý được sớm nhất, lúc ấy chúng ta cùng chư Phật và Bồ-tát nhìn thấy nhau. Hơn thế nữa, chúng ta sẽ tìm thấy chân lý, tự mình sáng tạo ra thế giới của tôn giáo từ nội quan thâm áo và trực cảm mầu nhiệm.
Trong tác phẩm Nguyên lý khoa học của tôn giáo (Elements of the Science of Religion) của C. P. Tiele, đề xướng: “Trên thực tế, tôn giáo lấy nhân tính làm gốc rễ, từ chỗ thiêng liêng mầu nhiệm của nhân tính sẽ tuôn ra mọi thứ”, chắc chắn nó sẽ phác họa ra những chỗ sâu kín mang tính vô tận trong chúng ta.
Tiếp đến, từ Phật giáo nguyên thủy để suy nghĩ về vấn đề thần linh thuộc phương diện khách quan, đức Phật không thừa nhận có bất kỳ vị thần linh nào sáng tạo ra vũ trụ, phủ định sự tồn tại của thần linh khách quan, mà ngài nói về giải thoát niết-bàn (vimutta-nibbāna), chủ trương “thấy biết như thật”. Đức Phật vốn là vị thể nhập cảnh giới giải thoát niết-bàn, thể đắc theo sự thấy biết như thật, nhưng về sau các tín đồ tôn sùng ngài ngang hàng như Thiên chủ (deva) mà không phải kính lễ ngài như là bậc Phạm chủ (devātideva), tức là vì lòng chí thành khát ngưỡng và tín mộ đức Phật. Mặc dù cho rằng đức Phật đã phủ nhận Phạm Thiên (Brahmā), vị thần chủ sáng tạo thế giới, được người Ấn Độ đương thời sùng bái, nhưng không lâu sau khi ngài diệt độ, tư tưởng Vô dư niết-bàn1 được tôn sùng là thể cách linh diệu thường hằng vĩnh cửu tương tự cõi Phạm thiên, chúng sinh khổ não trong đời này luôn tán thán, tín ngưỡng, xem ngài giống như vị Thiên chủ cứu thế, nên ngài trở thành vị bổn tôn mà tự thể đã viên thành từ nhiều kiếp lâu xa, có thể nói sự mong cầu mang tính cách tôn giáo vốn là bản tính đương nhiên của người tin. Như vậy, nhìn nhận đức Phật với sở chứng tự nội là một thực tại khách quan để sùng bái, thì rốt cuộc, chúng sinh sùng bái quy y và thể nhận đức Phật là một thực tại “được quán” mà tăng thêm lòng tín ngưỡng. Tư tưởng này kết hợp với Bản sinh đàm (jātakam) để rồi sinh ra khát vọng của tín ngưỡng bình dân, tức là tín ngưỡng Quán thế âm như một vị Bồ-tát cứu tế trong đời này.
1 Vô dư niết-bàn無餘涅槃: hay còn gọi Vô dư y niết-bàn (Skt. nirupadhiśeṣa-nir-vāṇa), đối xưng của Hữu dư niết-bàn (Skt. sopadhi-śeṣa-nirvāṇa). Y là y thân, tức thân thể của con người. Vô dư niết-bàn là chỉ cho niết-bàn hoàn toàn không có chỗ nương ở, đã đoạn trừ hết phiền não chướng, diệt sạch quả khổ dị thục do thân ngũ uẩn cấu thành, là một trong bốn loại niết-bàn (1. Bản lai tự tính thanh tịnh niết-bàn; 2. Hữu dư y niết-bàn; 3. Vô dư y niết-bàn; 4. Vô trụ xứ niết-bàn). [Nd]
Liên quan đến “người tin” mang tính chủ thể của tôn giáo, đây là vấn đề chủ chốt của bất kỳ một loại hình tín ngưỡng nào từ thời cổ đại lâu xa cho đến vĩnh kiếp tương lai. Đức Phật Gautama xác định rõ ràng chân thật qua lời dạy của ngài: “Hãy tự thắp sáng mình, thắp sáng bởi pháp, chớ thắp sáng bởi cái khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác”.1 Ai cũng biết lời dạy này. Pháp (dharma hoặc dhamma) được nói đến ở đây nhất định phải là chân lý của vũ trụ, là con đường chân thật thể nhập vô ngã tuyệt đối. Nói khác hơn, tính chủ thể trong niềm tin tuyệt nhiên chẳng phải là đối tượng khách quan mà là nội tâm chủ quan; nội tâm chủ quan này như thế nào thì đó mới là vấn đề quan trọng. Tin Phật hay tin Thần, thì trước hết phải lấy tâm lý tin vào chính mình làm cơ sở. Tin vào chính mình không phải là tự tin vào tính chất ngoan cố tự cao như người đời thường nói mà là tin vào thể tính thiêng liêng sáng suốt nơi chính mình, vững tin vào hành động của tự ngã được thắp sáng bởi tính thiêng liêng sáng suốt ấy. Con người không những tự hào mình là hạng thiêng liêng trong vạn vật mà còn có thể tin vào thể tính thiêng liêng sáng suốt nơi chính mình. Như vậy, thể tính thiêng liêng sáng suốt không những có khả năng kích thích hành động mà còn là thứ đáng kính ái, đáng nương tựa của thế gian. Tâm chứa đựng tính thiêng liêng sáng suốt như thế thì tâm lượng sẽ thông thoáng, không hề phân biệt ta khác với người, vượt qua được tính phân biệt yêu ghét, thiện ác, đạt đến cảnh giới vô tư thuần túy, thực hành thâm diệu trí tuệ Bát-nhã ba-la-mật-đa, biểu hiện ra trí kiến giải thoát. Từ nền tảng tính không tuyệt đối này, đạt đến tâm cảnh tự tại vô ngại, xem đây là lý tưởng của tôn giáo, gọi là “Bồ-tát Quán tự tại”.
1 Kinh Trường A-hàm, quyển 2, kinh Du hành 佛說長阿含經卷第二, 遊行經 [T01n0001, tr.15b06].
Tư tưởng chính của xưng danh có công năng kết hợp giữa người tin và đối tượng được tin, dung hợp thống nhất giữa người quán và đối tượng được quán, thể nhập xưng danh tam-muội; khi thể nhập xưng danh tam-muội sẽ biến thành trạng thái ý thức “tự do tuyệt đối” như lời G. W. F. Hegel nói. Do đó, từ chỗ thể nhập “danh xưng tam-muội” để đi vào cảnh giới giải thoát (nimuta, tự do tuyệt đối), mở ra cái thấy biết như thật, thực hành thâm diệu trí tuệ Bát-nhã ba-la -mật-đa, có được quán tự tại (avalokiteśvara) . Đến đây, Quán thế âm (avalokita-svara) có được quán tự tại (avalokiteśvara), đạt đến cảnh giới tự tại vô ngại, trở thành đức Bồ-tát Phổ môn thị hiện1 diệu dụng thần thông. Do đó, luận sư Thế thân (Vasubandha) cho chúng ta thấy rõ về nền tảng tín ngưỡng Quán âm có hai hệ thống: một là Tín lực; hai là Tất cánh tri. Tín lực lại có hai: 1. Mong muốn thân ta như đức Quán thế tự tại kia không khác, vì có niềm tin rốt ráo; 2. Đối với vị Bồ- tát kia sinh tâm cung kính, như vị Bồ-tát kia có công đức thì ta cũng có, vì có được nhận thức tuyệt đối.2
1 Phổ môn thị hiện 普門示現: chư Phật, Bồ-tát vận dụng năng lực thần thông tự tại thị hiện các loại thân tướng, mở ra vô lượng pháp môn làm cho chúng sinh chứng được viên thông. Như phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa đã nói rõ về sự hóa đạo của Bồ-tát Quán thế âm, ngài thị hiện 33 tướng, 19 thân thuyết pháp, đó là đức dụng Phổ môn thị hiện của ngài.[Nd]
2 Kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Phương tiện 妙法蓮華經方便品 [T26n1519, tr.10b13].
Một là dùng niệm để xưng tín lực, tiến vào cảnh giới mầu nhiệm dung hợp làm một giữa bản thể Quán âm và tự thân.
Ngoài ra, cũng có thể nói Trí tuệ quán chiếu thể hiện rõ hoạt động “thực hành thâm diệu trí tuệ Bát-nhã ba-la-mật-đa”, tự thân trở thành Bồ-tát Quán tự tại.
Tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm vốn bắt nguồn từ trí kiến giác ngộ của đức Phật Thích-ca Mâu-ni, có đầy đủ nhân cách từ bi thương xót, lấy chính pháp chân lý thành tựu từ nhiều kiếp lâu xa làm bộ xương, rồi từ Bản sinh đàm (jātakam) phụ thêm thịt, máu vào, lại còn chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Phạm thiên (brahmā) và văn hóa các nước phương Tây như Hy- lạp, nên nó mang thêm những sắc thái như da, bì, lông, tóc. Nhưng sinh mệnh quan trọng nhất mang tính huyết mạch của ngài chính là Như Lai tạng hiện hữu trong từng chúng sinh, là tính thiêng liêng sáng suốt có trong mỗi chúng sinh. Tính thiêng liêng sáng suốt này cũng giống như khi hai dòng điện âm và dương tiếp xúc nhau thì bóng đèn phát sáng, điều đó có nghĩa là khi ngài quán nghe âm thanh của chúng sinh thì tính thiêng liêng sáng suốt liền hiển lộ; nếu ai xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm, lễ bái thánh linh của ngài thì tự thân người ấy lập tức trở thành Quán âm.
Chẳng cần dài dòng thì chúng ta cũng biết rằng, tính thiêng liêng sáng suốt không phân biệt nam nữ ấy đã phát huy hết khả năng của nó nhờ vào tình thương bao la của người mẹ. Ngoài ra, hạnh từ bi của Bồ-tát Quán thế âm không những không có sự phân biệt về ta - người, yêu - ghét, mà còn không phân biệt về thiện - ác, đẹp - xấu, giàu - nghèo, mạnh - yếu, phát lời thệ nguyện thương yêu tất cả chúng sinh, cứu khổ ban vui cho chúng sinh là đặc trưng cho tính năng của ngài.
Vì sao hạnh nguyện của Bồ-tát Quán thế âm nằm ở đức từ bi lớn đối xử bình đẳng không phân biệt và có linh cảm rộng lớn? Là vì, ngài thực hành thâm diệu trí tuệ Bát-nhã ba-la -mật-đa, chứng đắc giải thoát niết-bàn (vimuta-nibbāna) với tính không tuyệt đối. Nói cách khác, cũng như đức Phật do có lòng từ bi lớn xem đại vũ trụ là nhà, xem tất cả chúng sinh thân thiết như con ruột, nên lập đại thệ nguyện nếu không thể cứu độ hết thảy chúng sinh thì mãi mãi không ở ngôi giác ngộ. Do đó, tín ngưỡng thệ nguyện Bồ-tát Quán thế âm, khi một lòng thể nhập xưng danh tam-muội, thì bất luận ở đâu, lúc nào Bồ-tát Quán thế âm cũng ứng hiện; bản thân người xưng niệm liền hiện ra hình tướng vĩ đại của một vị Bồ-tát cứu đời.
Thủy tổ của Phật giáo Đại thừa là Bồ- tát Long Thọ (Nāgajuna) . Truyền thuyết cho rằng, ngay sau khi nhập diệt thì ngũ thể1 của ngài cũng biến thành năm tôn tượng Bồ-tát Quán thế âm.2 Nếu suy nghĩ sâu hơn về lịch sử truyền tụng không thể nghĩ bàn như thế thì có thể nói bản thân ngài Long Thọ chắc chắn cũng là tín đồ của Bồ-tát Quán âm và Long Thọ cũng chính là đức Quán âm ứng hiện ở thế gian.
1 Ngũ thể: hai tay, hai chân và đầu. [Nd]
2 Theo chú thích của tác giả “Đại Đường Tây Vực ký, Kiều-tát-la quốc, mục 10”, nhưng dịch giả tra cứu ở Đại Đường Tây Vực ký thì không có chỗ nào nói về “ngài [Long Thọ] sau diệt nhập diệt thì ngũ thể của ngài cũng biến thành năm tôn tượng Bồ-tát Quán thế âm” mà chỉ nói: “Đề-bà ngũ thể lạy sát đất, một lòng cung kính, thưa: ‘Từ nay về sau, xin vâng theo mệnh lệnh của thầy!’ Bồ-tát Long Mãnh thông thạo y thuật, luyện tập dưỡng sinh, tuổi thọ mấy trăm năm, tướng mạo không già suy” [T51n2087, tr.929b19].
Quán thế âm là vị Bồ-tát mang thệ nguyện “không độ hết tất cả khổ não chúng sinh thì ngài sẽ không dừng nghỉ”, lấy từ bi làm tâm tính, lấy nhẫn nhục nhu hòa làm bản tướng và lấy nguyện ban bố sự vô úy làm dấu ấn. Nhưng tự thể Quán âm chính là thực tại liên quan đến thể tính thiêng liêng bén nhạy ứng hiện vì phiền não chúng sinh trên cuộc đời này, biến chuyển tùy theo không - thời gian, ứng thuận với sự mong cầu của chúng sinh, nên ngài thị hiện ra vô số hình tướng khác nhau. Theo kinh Pháp hoa, chúng ta có thể gọi Quán âm là Phổ môn thị hiện sức thần thông. Bồ-tát Quán thế âm đầy đủ thể thức thiêng liêng diệu dụng không thể nghĩ bàn như thế ban đầu được dân chúng vùng Ngũ hà (Panjab),1 đặc biệt là khu vực hạ lưu sông Tín-độ (Indus) sùng bái; về sau từ vùng Kiền-đà-la (Ghandāra) lưu thông đến toàn cõi Ấn Độ, không lâu sau đó truyền đến Trung Quốc, Nhật Bản, hào quang rực rỡ rạng tỏa muôn nơi.
1 Vùng Ngũ hà (Pañjāb) chính là thượng lưu sông Panjnad của dòng chảy sông Indus, là vùng đất phát nguyên nền văn minh Ấn Độ. Sở dĩ gọi là vùng Ngũ hà là vì nơi đây là địa vực có năm con sông Sutlej, Bias, Ravi, Chenab và Jhelum.
Như vậy, tín ngưỡng Quán âm xuyên qua ba nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, dòng tư tưởng ấy êm đềm trôi mãi để trở thành một dòng nước trong xanh tươi mát; từ cổ chí kim, nó đã tưới tẩm vào lòng người phương Đông một luồng sinh khí, quang minh rực rỡ, tô đắp nên nền tảng hòa bình và tinh thần hòa hợp. Ngoài ra, vào thời đại hưng khởi của Phật giáo Đại thừa, đã có nhiều học giả Ấn Độ chí tâm lễ bái Bồ-tát Quán thế âm, sự thật này đã ghi vào lịch sử.1 Từ phương diện này để nhìn nhận, thì đây là học thuyết lấy tín ngưỡng Quán âm mang tính viên dung vô ngại làm mẫu thai, được thành lập khi Phật giáo Đại thừa phát huy đến mức độ thuần thục.
1 Taranatha, Lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ (Gesehichte des Budhismus in Indien), tr. 51.
Đại khái, vùng Ngũ hà và hạ lưu sông Indus chính là địa bàn di trú của dân tộc Āryan. Người Āryan và cư dân bản địa Ấn Độ nơi đây cùng xưng tụng linh cách uy đức bao trùm, linh thiêng cảm ứng của Bồ-tát Quán thế âm mà nuôi dưỡng tín ngưỡng này bằng lòng thành kính. Danh xưng Quán thế âm tràn đầy phong khí mang tính tôn giáo của Ấn Độ xưa nay tương tự với danh xưng trong Bà-la-môn giáo. Cho nên, Bồ -tát Quán thế âm là thánh linh của phương Đông tượng trưng cho đức từ bi lớn của đức Phật; đồng thời, thánh mẫu Maria ở phương Tây cũng được nhìn nhận là biểu tượng như Bồ-tát Quán thế âm. Vì vậy, Bồ-tát Quán thế âm điều hòa được sự đối lập tư tưởng giữa những người phương Đông và phương Tây, phá tan sự khác biệt về dân tộc tính, ngài chính là bậc thánh mang tình thương bình đẳng tuyệt đối được người đời chắp tay sùng bái.
Ngoài ra, tín ngưỡng Quán âm là bậc Thánh giả trong bản thể tôn giáo, không chỉ tồn tại đối với quan niệm thuộc về cõi trời và cõi Cực lạc mà còn là bậc Bồ-tát rũ lòng từ bi ban vui cứu khổ cho nhân gian khổ não ở đời ác hiện thực với năm món trược1 này, và còn mang ý nghĩa Như Lai tạng (tathāgata-garbha) vốn có trong tự thể của loài người, đây chính là sắc thái đặc biệt nhất của Bồ-tát Quán thế âm.
1 Năm món trược: (Skt. pañca kaṣāyāḥ) chỉ năm thứ cặn đục nổi lên trong kiếp giảm (thời đại mà tuổi thọ con người rút ngắn dần). Theo kinh Bi hoa, quyển 5 và Pháp uyển châu lâm, quyển 98 thì năm món trược là: 1. Kiếp trược: khi tuổi thọ con người giảm xuống còn 30 tuổi thì nạn đói kém xảy ra, lúc còn 20 tuổi thì nạn dịch bệnh xảy ra, lúc còn 10 tuổi thì nạn binh đao nổi dậy, chúng sinh trong thế giới đều bị hại; 2. Kiến trược: chính pháp diệt rồi, tượng pháp dần dần xuất hiện, tà pháp bắt đầu sinh sôi, tà kiến tăng mạnh, khiến con người không tu pháp lành; 3. Phiền não trược: chúng sinh nhiều ái dục, tham lam, bỏn xẻn, tranh đua, nịnh hót, lừa gạt, tiếp nhận các pháp tà, làm cho tâm hồn não loạn; 4. Chúng sinh trược: chúng sinh phần nhiều tồi tệ xấu xa, không hiếu kính cha mẹ, không sợ quả báo ác, không tạo công đức, không tu tuệ thí, chẳng giữ trai giới; 5. Mạng trược: đời xưa con người sống thọ 8 vạn tuổi, đời nay do nghiệp ác tăng mạnh nên tuổi thọ giảm dần, hiếm người sống được trăm tuổi. [Nd]
Bồ-tát có đầy đủ bản chất như: lập lời thệ nguyện, sống với thệ nguyện và thực hiện thệ nguyện. Bồ-tát Quán thế âm thệ nguyện trừ khử bảy nạn1 của chúng sinh, đáp ứng mọi nguyện vọng của chúng sinh, lấy việc quán nghe âm thanh chúng sinh ấy, Phổ môn thị hiện linh cảm tự tại để cứu độ và hộ trì tất cả chúng sinh. Ngoài ra, tự thân của những người tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm thể nhập vào việc xưng niệm tam-muội, khi thực hành thâm diệu trí tuệ Bát-nhã ba -la-mật-đa thì tự nhiên sẽ trở thành Bồ-tát Quán thế âm, ứng hiện mọi hoạt động tự tại trong xã hội hiện thực, phát ra ánh sáng vĩnh hằng từ thuở lâu xa đến nay, là đặc trưng chỉ có ở Phật giáo mà các tôn giáo khác không thể so sánh được. Thuyên thích và nghiên cứu về nguyên lý tín ngưỡng như thế, chúng ta thấy tín ngưỡng Quán âm không những là vị ngọt đề hồ của Phật giáo mà còn là tinh hoa của nền tư tưởng Đông - Tây. Thể hội được chỗ này, hành giả sẽ đắm mình trong tự do tuyệt đối với niềm an vui của pháp hay ngày lại qua ngày sống trong khổ đau phiền muộn, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào sự chọn lựa của mỗi người.
1 Bảy nạn: Chỉ cho bảy nạn nói trong phẩm Thọ trì của kinh Nhân vương bát-nhã, quyển hạ: 1. Sự vận hành của mặt trời, mặt trăng không đúng thời; 2. Hai mươi tám vì sao vận hành không đúng thời; 3. Lửa lớn thiêu đốt sạch cõi nước, nhân dân; 4. Nước lũ cuốn trôi và nhận chìm trăm họ; 5. Gió bão thổi mạnh làm chết nhân dân, đất nước núi sông, cây cối cùng lúc đều bị tiêu diệt; 6. Các loài thảo mộc bị khô hạn, ngũ cốc thất thu; 7. Giặc cướp từ các nơi kéo đến xâm chiếm đất nước, chiến tranh tàn phá, nhân dân lầm than. Ngoài ra, còn có 7 nạn nói trong phẩm Phổ môn của kinh Pháp hoa: Nạn lửa, nạn nước, nạn la-sát, nạn dao gậy, nạn quỷ dữ, nạn gông cùm và nạn giặc oán. [Nd]



Chương 4 
Đặc tính của Quán thế âm 
Khi nói đến Quán thế âm, trong tâm trí của mọi người sẽ hiện lên hình ảnh một vị Bồ-tát đầy lòng từ bi nồng nàn thân thiết. Cụm từ “Đại từ đại bi quảng đại linh cảm” có thể là một hình dung từ phù hợp nhất dành cho tính năng của vị Bồ-tát này. Vì sao Bồ-tát Quán âm có đức từ bi, dung dị và gần gũi như vậy? Vì lòng từ bi ấy chẳng khác nào tình thương của người mẹ, khi chúng sinh chí thành gọi tên ngài thì liền có được cảm ứng, vị Bồ-tát có tính chất đặc biệt cứu khổ cuộc đời hiện ra tính giác ngộ bản nhiên của loài người. Bồ-tát vì thệ nguyện mà ra đời, vì thệ nguyện mà sống, bản chất của sinh mệnh Bồ-tát là thực hiện thệ nguyện. Hay nói cách khác, Bồ-tát sống có thủy có chung đối với lời thệ nguyện của mình. Các vị Bồ-tát phát lời thệ nguyện khác nhau nên giá trị tồn tại của các ngài cũng có khác biệt và tính cách cũng có sai khác. Bồ-tát Quán thế âm lấy việc cứu khổ cứu nạn chúng sinh làm bản nguyện. Bất luận chúng sinh tội nghiệp sâu nặng đến đâu thì Bồ-tát Quán âm cũng luôn nguyện trừ khử khổ não, ban bố niềm vui nếu chúng sinh ấy xưng niệm danh hiệu ngài. Đây chính là tính cách đặc biệt thể hiện rõ nhất của Bồ-tát Quán thế âm, cho nên chúng sinh trong cõi Sa-bà này gần gũi ngài, nương tựa ngài, và người thành tâm chắp tay kính lễ quy y ngài nhiều đến vô lượng vô số.
Đối với thệ nguyện của Bồ-tát Quán thế âm, trong phẩm Phổ môn có mấy câu kệ rằng:
Ông nghe hạnh Quán âm
Khéo ứng các nơi chỗ
Thệ rộng sâu như biển
Nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn
Hầu nhiều nghìn ức Phật
Phát nguyện thanh tịnh lớn.
Trong kinh Bi hoa nói rõ hơn: “Nguyện khi ta thực hành Bồ-tát đạo, nếu các chúng sinh chịu những điều khổ não, sợ hãi, buồn rầu, cô độc, nghèo khổ mà không được cứu hộ, người đó dốc hết tâm lực mà không thể thoát khổ, nếu trong lòng nghĩ nhớ đến ta, xưng danh hiệu ta, thì bất luận ta đang ở nơi nào cũng đều dùng thiên nhĩ lắng nghe, dùng thiên nhãn quán sát, giải thoát khổ não cho người ấy. Nếu còn một người mà không thể trừ khử phiền não như vậy thì ta cũng thề không thành tựu Phật đạo”.1
1 Kinh Bi hoa, phẩm Chư Bồ-tát bổn thọ ký, thứ 4 悲華經諸菩薩本授記品第四 [T03n0157, tr.185c20].
Từ đây có thể chứng minh rằng, sứ mệnh và bản nguyện của Bồ-tát không những trừ khử hết thảy khổ nạn, tai ách, sợ hãi, bất an nhấp nhô muôn trượng của chúng sinh ở thế giới Sa- bà này mà ngài còn làm thỏa mãn tâm nguyện của chúng sinh. Vì vậy, xưa nay lưu truyền mười nguyện lớn1 của ngài Quán âm, đó là:
1 Kinh Quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, xem thêm phẩm Đại bi Quán thế âm hoằng mãnh tuệ hải thập đại nguyện.
	Con nguyện chóng biết tất cả pháp;
	Con nguyện sớm được mắt trí tuệ;
	Con nguyện chóng độ các chúng sinh;
	Con nguyện sớm được phương tiện khéo;
	Con nguyện chóng lên thuyền bát-nhã;
	Con nguyện sớm vượt qua biển khổ;
	Con nguyện chóng đắc giới, định đạo;
	Con nguyện sớm lên núi niết-bàn;
	Con nguyện chóng về nhà vô vi;
	                   Con nguyện sớm chứng thân pháp tính.

Mười nguyện lớn này được ghi chép trong Đại bi tâm đà-la-ni.2 Trong đà-la-ni này còn nói thêm rằng, người tụng đà-la-ni này thì tránh được mười lăm loại ác tử (cái chết xấu), được mười loại thiện sinh (cuộc sống lành).
2 Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát đại bi tâm đà-la-ni 千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼[T20n1064, tr.115b23].
Mười lăm loại ác tử1 là:
1 Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát đại bi tâm đà-la-ni 千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼 [T20n1064, tr.116a17].
	Chết vì đói khát, khốn khổ;
	Chết vì gông, tù, đòn roi;
	Chết vì oan gia thù nghịch;
	Chết vì chiến trận giết nhau;
	Chết vì cọp sói, ác thú tàn hại;
	Chết vì trúng độc của rắn, rết, bò cạp;
	Chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
	Chết vì trúng phải thuốc độc;
	Chết vì côn trùng độc hại;
	                   Chết vì điên loạn, mất trí;
	                   Chết vì núi lở, cây ngã, bờ vách sụp;
	                   Chết vì kẻ ác thư ếm;
	                   Chết vì tà thần, ác quỉ thừa cơ làm hại;
	                   Chết vì bệnh hiểm buộc thân;
	                   Chết vì không yên phận mình mà tự sát. 

Thứ đến là mười lăm loại thiện sinh:
	Sinh ra ở nơi thường gặp bậc vua hiền;
	Thường sinh trong nước lành;
	Thường gặp thời đại tốt;
	Thường gặp bạn lành;
	Thân căn thường được đầy đủ;
	Ðạo tâm thuần thục;
	Không phạm giới cấm;
	Tất cả quyến thuộc đều hòa thuận, sống có ân nghĩa;
	Đồ dùng, tiền tài, thức ăn thường được đầy đủ;
	                   Thường được người khác cung kính, giúp đỡ;
	                   Hết thảy tiền của châu báu không bị kẻ khác cướp đoạt;
	                   Những việc mong cầu đều được toại nguyện;
	                   Rồng, trời, thiện thần thường theo ủng hộ;
	                   Sinh ở nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp;
	                   Được nghe chính pháp và tỏ ngộ nghĩa lý cao thâm.

Với những giáo nghĩa mang ý vị sâu sắc như vậy đều nằm trong các kinh Pháp hoa và Hoa nghiêm, chúng ta có thể thấy được tác phẩm ra đời vào thời đại vãn kỳ của nhà Phật.
Không phải tất cả những vị Bồ -tát vị nào cũng ứng hiện bằng tướng trạng từ bi, thệ nguyện cứu hộ chúng sinh, mà ở mỗi vị Bồ-tát có nguyện lực khác nhau. Chẳng hạn, Bồ-tát Hư Không Tạng nguyện cho chúng sinh có “tài bảo sung túc”; Bồ-tát Địa Tạng nguyện cho chúng sinh “tiêu trừ tai nạn, kéo dài mạng sống”; Bất Động Tôn nguyện cho chúng sinh “thành tựu mong cầu”; Dược sư Như Lai nguyện cho chúng sinh “chóng lành tật bệnh”. Các vị Bồ-tát trên đều có nguyện lực như vậy, nhưng đối với Bồ-tát Quán thế âm thì nguyện lực của ngài không có giới hạn, mà ngài có đủ các đặc tính phổ biến như cứu tế tất cả mọi tai nạn thống khổ, làm thỏa mãn mọi nguyện vọng của chúng sinh. Đây là lý do tại sao các chúng sinh chịu khổ nạn lại có thể gần gũi và kính lễ ngài.
Ngoài ra, không giống đức Phật A- di-đà xem nhân gian là cõi uế trược, nhàm chán mà từ bỏ cõi đời này, vui tìm cõi tịnh Cực lạc ở một phương kia cách xa cõi Sa-bà đến mười vạn ức cõi Phật; Bồ-tát Quán thế âm thì nguyện trừ khử những hoạn nạn, khổ não của nhân gian ngay trước mắt, để họ chuyển hướng tìm đến cuộc sống an lạc chân chính hằng ngày. Làm ích lợi cho cuộc đời hiện tại có sức hấp dẫn rất lớn chính là đặc tính của ngài Quán thế âm. Hơn nữa, khi một đứa bé kêu khóc đòi mẹ thì người mẹ ấy sẽ lắng nghe âm thanh kêu khóc đó mà ẵm đứa bé vào lòng; cũng vậy, nếu chúng sinh xưng niệm “Nam-mô Quán thế âm Bồ -tát” thì liền được ngài rũ lòng từ bi thương xót mà hộ trì. Nhờ sự xưng danh giản dị này mà chúng sinh có được lợi ích vô biên, cho nên lòng tín ngưỡng của dân chúng ngày càng thành kính xuyên suốt từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây không còn giới hạn bởi không - thời gian nữa.
Lòng từ bi thiêng liêng không những là đặc tính của Bồ-tát Quán thế âm mà còn là ánh sáng nội chứng vĩ đại vốn có trong mỗi con người. Hơn nữa, khi gặp tình huống khổ đau hoạn nạn, bất cứ ai cũng sẽ mở miệng kêu lên tiếng kêu chân thật hồn nhiên từ đáy lòng để cầu cứu, đây là thiên tính vốn có của loài người; đồng thời, việc cứu giúp tha nhân gặp hoạn nạn cũng là thiên tính vốn có trong mỗi con người. Bất kỳ người mẹ nào trên đời này cũng biết thương yêu và bảo hộ đứa con mình sinh ra, lỡ đứa con mình gặp phải khổ đau hoạn nạn thì người mẹ liền quên thân mình để ra tay cứu viện. Có thể nói tình thương của mẹ hiền cao đẹp không gì so sánh được ấy là bản tính thiêng liêng kỳ diệu của Bồ -tát Quán thế âm, và hết thảy loài người cũng đều có đầy đủ tính thiêng liêng này, nên con người là bậc thiêng liêng nhất trong vạn vật, tình thương ấy hình thành nên trật tự đạo đức nhất định của xã hội xưa nay. Ý niệm liên kết lẫn nhau trong tình thương bao la giữa bản năng người mẹ và những đứa con cao đẹp như thế không chỉ đối với con người lúc còn trẻ thơ mà ngay cả khi trưởng thành cũng vậy. Trong chiến tranh, loài người đối mặt với nguy cơ, lúc máu thịt chia lìa trong rừng thương mưa đạn thì âm thanh cuối cùng trong miệng phát ra là tiếng gọi: “Mẹ ơi!”. Đây là sự thật không ai phủ nhận được.
Từ chiến trường bàn đến cuộc sống hiện thực, người sống trên đời này cũng bất an không kém, theo sự tiến bộ của khoa học, sự phức tạp của giao thông, ai ai cũng cảm thấy mình luôn sống thấp thỏm trong nguy hiểm; mặc dù sống trong thuận cảnh của hạnh phúc về vật chất, nhưng cuộc sống mọi người cảm thấy bất an và lo lắng biết bao! Người có địa vị thì bị phiền não bởi địa vị, người có danh thơm thì bị ràng buộc bởi danh thơm, người có tài sản thì lo lắng tài sản ấy có thể tồn tại mãi mãi với mình hay không nên sinh ra nhiều bất an không sao kể xiết. Bất an và lo lắng chính là tập khí của phàm phu. Do đó, kêu gọi người mẹ đại vũ trụ- tức thánh danh Bồ-tát Quán thế âm- trông mong ngài che chở bảo hộ chính là lòng mong ước đương nhiên của loài người, giống như bẩm tính của trẻ con mong ngóng mẹ hiền che chở cho mình. Do tính thiêng liêng vốn có của loài người với bản chất tự nhiên như vậy nên người quán nghe âm thanh ấy là Bồ-tát Quán thế âm, người quán sự tự tại ấy là Bồ-tát Quán tự tại.
Bồ-tát Quán thế âm lấy từ bi làm bản thể, lấy việc ban vui cứu khổ ở đời này làm thệ nguyện là bậc thánh có tình thương tuyệt đối, ứng theo tiếng xưng niệm của chúng sinh mà ngài lập tức dang tay ra cứu giúp, bất luận người ấy có phạm tội ác nặng nề đến đâu thì ngài cũng cứu giúp; là bậc có lòng từ bi lớn không những chuyển hóa những phiền muộn về mặt tinh thần mà ngay cả khổ đau về nhục thể cũng được cứu vớt hết thảy. Do đó, người có lòng ưu sầu, người đang nằm trên giường bệnh hãy mau mau xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm, chiêm ngưỡng ánh mắt từ bi đầy lòng nhu hòa nhẫn nhục của ngài, sáng tối lễ bái không hề biếng nhác thì liền được Bồ-tát cảm ứng gia hộ.
Bồ-tát Quán thế âm không những là bản thể của lòng từ bi mà còn là vị Bồ- tát thông hiểu tất cả, không việc gì mà chẳng biết, không điều gì mà chẳng thấy, không lúc nào mà không quán, là tính thiêng liêng bủa khắp vũ trụ mang tính toàn tri toàn năng, là hóa thân của trí tuệ, là quyền hiện của lý tính.
“Quán” trong Quán âm, như trước đã trình bày, có nghĩa là “trí tuệ quán sát do tâm thanh tịnh không còn sai lầm nên sinh ra trí tuệ mẫn tiệp mang tính tôn giáo”. Do đó, có thể nói Quán thế âm là thánh linh hiện lên trên mặt gương của tâm mang lý tính tôn giáo không một mảy may ô nhiễm, biểu hiện bậc giác ngộ mang lý tính tôn giáo. Theo bản nguyện đại từ đại bi, hạnh nguyện cứu khổ ban vui nên đưa đến kết quả cuối cùng để hình thành nên một nhân cách thấu triệt như vậy.
Nguồn cội trí tuệ cao tột ấy rốt cuộc là gì? Hãy lắng lòng để suy nghĩ về vấn đề này, trong Tâm kinh có ghi rõ: “Bồ-tát Quán tự tại khi thực hành sâu xa trí tuệ Bát -nhã ba-la-mật-đa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua mọi khổ đau ách nạn”, tức lấy chân không diệu hữu1 làm cơ sở để thể hội mà tỏ ngộ được trí tuệ bát-nhã.
1 Chân không diệu hữu 真空妙有: tức là tính viên thành thực trong ba tính do Duy thức thuyết minh. Tính viên thành thực là chân lý do lìa hai chấp “ngã, pháp” mà được hiển hiện. Vì xa lìa hai chấp nên gọi chân không, cũng chẳng phải cái không đối lập với cái có do Tiểu thừa chủ trương, mà là cái có một chân thực, cho nên gọi là diệu hữu. Vì là chân không nên các pháp duyên khởi như thế; vì là diệu hữu nên các pháp nhân quả nhất như. Đó là nghĩa “sắc tức thị không, không tức thị sắc. Tư tưởng Chân không diệu hữu không phải chỉ giới hạn trong Duy thức học mà ngay cả tư tưởng thuộc Như Lai tạng hệ cũng nhấn mạnh điều đó. Chân không trong Phật giáo không phải là chủ nghĩa hư vô, là tác dụng mầu nhiệm sâu kín đối với hiện thực mà được phát huy.
Tóm lại, khi thực hành sâu xa về trí tuệ bát-nhã thì sẽ thông đạt được lý chân tính vô ngã, cho nên trở thành Bồ-tát Quán tự tại, trụ trong trí tuệ quán sát, trở thành pháp thân chân lý, Phổ môn thị hiện, tự tại vô ngại, có được như thế là nhờ cứu tế tất cả chúng sinh.
Không cần phải nói thì chúng ta cũng biết, bát-nhã (paññā) có nghĩa là chân trí; ba-la -mật (pārami) dịch là “đáo bỉ ngạn” (đến bờ bên kia), do “tam-muội như huyễn” mà phát sinh toàn bộ nghĩa lý không tính, soi thấy thật tướng, đạt đến bến bờ của cảnh giới lý tính. Mọi người biết rằng, chỉ cần nương theo Bát-nhã tâm kinh thì bất cứ ai cũng có thể an trú ở tam-muội này, đạt đến cảnh giới giác ngộ chẳng khác nào Bồ-tát Quán tự tại. Do đó, khi chỉ ra nguyên lý “thực hành sâu xa trí tuệ bát- nhã” thì có khả năng trừ khử tất cả khổ đau ách nạn đối với loài người chúng ta, đồng thời cũng biểu thị được tiêu chuẩn rằng, loài người cũng có thể trở thành Bồ-tát Quán tự tại; và hướng dẫn chúng ta làm thế nào để thực hành nhằm đạt được bốn nhiếp pháp “bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự” như trong kinh Hoa nghiêm trình bày,1 nói rõ hằng ngày luôn thực hành bốn nhiếp pháp không được biếng trễ thì sẽ đạt đến cảnh giới vô úy (vaiśāradya). Vô úy là nền tảng của sự dũng mãnh và an định, và có thể nói đây là tính chất đặc biệt của Bồ-tát Quán tự tại.
1 Thực-xoa-nan-đà dịch, phẩm Nhập pháp giới của kinh Hoa nghiêm 80 quyển.
Trong văn trường hàng của phẩm Phổ môn có đoạn “Quán thế âm đại Bồ- tát đó ở trong chỗ nạn gấp sợ sệt hay ban sự vô úy, cho nên cõi Sa-bà này đều gọi ngài là vị Thí vô úy”. Câu này đã làm sáng tỏ ý nghĩa sâu xa về việc “thực hành sâu xa trí tuệ bát -nhã” trong Tâm kinh, khi an trú chỗ “Không tam-muội” (śūnyatā- samādhi) thì tâm sẽ không có chướng ngại và không còn sợ hãi.
Tóm lại, “vô úy” có nghĩa là tâm dũng mãnh không còn sợ hãi,2 trong câu “nhờ chân trí bát-nhã nên được vô úy” giải thích một cách chân thực tương tự với nhận thức khoa học.3 Phật giáo vốn được xây dựng dựa trên sự tu tập và cải thiện nội tâm, lấy việc chuyển hóa khổ não để được an lạc làm đầu, nhưng khử trừ sợ hãi vẫn là đặc trưng lớn của Phật giáo. Do đó, phẩm Phổ môn nói, khi đặt niềm tin vào việc xưng niệm Bồ-tát Quán thế âm thì có khả năng trừ khử được mười hai nạn như nạn lửa, nạn nước, nạn dao gậy, nạn ác thú… không còn sợ hãi bất cứ sự việc gì. Tín ngưỡng trừ khử những tai nạn này là giải quyết vấn đề thuộc phương diện tinh thần. Chúng ta có thể xem trong kinh Hoa nghiêm trình bày về tinh thần vô úy, liệt kê những nỗi sợ hãi, như “sợ đường hiểm, sợ nóng bức, sợ mê lầm, sợ trói buộc, sợ sát hại, sợ chẳng đủ nuôi sống, sợ tiếng xấu, sợ chết, sợ đọa ác thú, sợ oán ghét khi gặp nhau, sợ u buồn”.4 Lìa những nỗi sợ hãi này, trên đại thể đều chỉ cho sự giải thoát về phương diện tinh thần.
2 Luận A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, quyển 31 阿毘達磨大毘婆沙論卷第三十一 [T27n1545, tr.158a15].
3 A-tỳ-đạt-ma Câu-xá luận, quyển 27, phẩm Phân biệt trí 阿毘達磨俱舍論卷第二十七分別智品[T29n1558, tr.140a20].
4 Kinh Đại phương quảng Phật hoa nghiêm, quyển 51 大方廣佛華嚴經卷第五十一 [T09n0278, tr.718b18].
Song, trong văn trường hàng của phẩm Phổ môn là kinh điển căn bản nói về Bồ- tát Quán thế âm lại nêu ra bảy nạn, như “nạn nước, nạn lửa, nạn gió bão, nạn dao gậy, nạn quỷ, nạn gông xiềng, nạn giặc cướp”; trong kệ tụng còn nêu thêm sáu nạn nữa, như “thư chú, thuốc độc, rồng độc, ác thú vây quanh, sấm chớp, rơi từ núi cao xuống” cộng thành mười ba nạn. Đương nhiên, những hoạn nạn này đều là tai ách khách quan ở đời, và chắc chắn rằng Bồ -tát Quán thế âm cũng có khả năng giải cứu cho những ai mắc phải các tai ách ấy.
Trong kinh Thủ lăng nghiêm giải thích những vấn đề này rất sáng tỏ. Kinh nói: “Do lại dùng diệu lực vô tác Văn huân văn tu của Kim cương tam -muội này, tôi cùng tất cả lục đạo chúng sinh trong mười phương ba đời đều có một tâm hướng thượng, nên khiến các chúng sinh, được mười bốn thứ công đức Vô úy nơi thân tâm tôi”.1 Sau đó, thuyết minh một cách trịnh trọng khẩn thiết về mười bốn loại Vô úy này.
1 Kinh Đại Phật đảnh Như lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh thủ lăng nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 [T19n0945, tr.129a25].
	Do tôi không tự quán âm thanh đối tượng mà tôi quán bằng cái tâm năng quán của mình, khiến cho chúng sinh khổ não trong mười phương quán âm thanh ấy thì liền được giải thoát.
	Tôi xoay tri kiến của mình soi rọi nội tâm, khiến các chúng sinh dù vào trong lửa mà lửa không đốt cháy.
	Tôi quán tính nghe xoay vào nội tâm, khiến các chúng sinh dù có bị nước to cuốn đi mà không hề bị chìm đắm.
	Tôi đoạn diệt hết vọng tưởng, không còn tâm sát hại, khiến các chúng sinh dù phải vào trong cõi nước của quỷ, quỷ cũng không hại được.
	Tôi huân tập cái tính nghe, nghe vào tự tính. Tính nghe của sáu căn như tính thấy, tính ngửi, tính nếm, tính xúc, tính biết cũng đồng như vậy, khiến các chúng sinh lúc sắp bị hại, thì dáo mác gãy rơi từng khúc, khiến cho gươm dáo như chém xuống nước, cũng như uống ánh sáng, tính không dao động.
	Tính nghe, tôi huân tập đến độ tinh thuần, sáng suốt trùm khắp pháp giới; tất cả những gì đen tối không tồn tại được, khiến cho các chúng sinh, dạ-xoa (yakṣa), la-sát (rākṣasa), quỷ cưu-bàn-trà (kumbhāṇḍa), tỳ-xá-già (piśācā), phú- đơn-na (pūtana).v.v. tuy ở bên cạnh mình mà mắt chúng không nhìn thấy được.
	Âm thanh tiêu sạch, tính nghe xoay vào, thoát khỏi trần vọng, khiến chúng sinh gặp những thứ gông, cùm, xiềng, xích đều chẳng thể trói buộc.
	Tôi diệt âm thanh đối tượng, tính nghe viên mãn, sinh năng lực tình thương cùng khắp, khiến chúng sinh đi qua đường hiểm nhưng giặc cướp không thể hại được.
	Do tôi huân tập tính nghe được thanh tịnh, tách khỏi trần tướng. Sắc, thanh,… không cám dỗ được, khiến cho những chúng sinh đa dâm xa lìa được lòng tham dục.
	                   Tôi chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên dung, dứt đối đãi năng văn và sở văn khiến chúng sinh xa lìa được sân hận.
	                   Tiêu diệt thanh trần đối tượng, tôi xoay cái nghe về tính bản minh, thân tâm pháp giới trong sáng như lưu ly, chẳng vương chút trần ai vọng chấp, khiến cho tất cả những kẻ câm điếc tối tăm, các kẻ a-điên-ca (ātyantika, tức dứt mất thiện căn) lìa mãi mãi sự si ám.
	                   Viên dung các hiện tượng, tôi xoay tính nghe trở về đạo tràng bất động, đi vào thế gian mà không hủy hoại thế gian; có thể đi khắp mười phương, cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần, mỗi khi ở bên Phật làm Pháp vương tử, khiến trong pháp giới những chúng sinh không có con cái, muốn cầu sinh con trai thì sinh được con trai phước đức trí tuệ.
	                   Sáu căn tôi viên thông, soi sáng không hai, khắp trùm mười phương thế giới, đứng trước kính đại viên, không Như Lai tạng (śūnya-tathāgata-garbha), tôi thuận theo những pháp môn bí mật của mười phương Như Lai như vi trần, nhận lãnh không thiếu sót, khiến cho những chúng sinh không có con cái trong pháp giới, cầu sinh con gái thì sinh được con gái tướng mạo dễ thương đoan chính, phước đức và dịu dàng được nhiều người yêu quý.
	                   Trăm ức mặt trời, mặt trăng chiếu soi khắp trong tam thiên đại thiên thế giới này, có sáu mươi hai hằng hà sa số các Pháp vương tử trụ nơi thế gian, tu chính pháp, làm mô phạm, giáo hóa chúng sinh, tùy thuận căn tính chúng sinh, mỗi vị dùng trí tuệ phương tiện chẳng đồng, do tôi đạt được bản căn viên thông, phát ra diệu dụng nơi vành tai. Sau đó, thân tâm vi diệu hàm dung, cùng khắp pháp giới, có thể khiến cho chúng sinh trì danh hiệu tôi, cùng với người trì danh hiệu của sáu mươi hai hằng hà sa Pháp vương tử kia, cả hai người đều được phước đức bằng nhau không khác.

Mười bốn đức tính trên biểu hiện được thần lực linh diệu, dũng mãnh vô úy vĩ đại của Bồ-tát Quán thế âm, có thể xem đó là sức mạnh thần thông thị hiện mà phẩm Phổ môn đã nói. Tín ngưỡng Bồ-tát Quán tự tại, biện biệt tất cả đều là lẽ không, mở rộng tâm nhãn,1 triệt ngộ vô ngã, bất cứ lúc nào cũng đều có thể an tâm định đoạt, điều phục mọi khổ đau và phiền muộn, tránh được bệnh khổ tai ách, gặp việc gì cũng chẳng sợ hãi, trở thành người đại dũng mãnh.
1 Tâm nhãn 心眼: tức mắt tâm, nhờ năng lực thiền định mà thấy rõ suốt các pháp, không bị ngăn che. Tức chẳng do mắt thịt, cũng không do mắt trời, chỉ do năng lực thiền định mà soi thấy các cõi Phật trang nghiêm ở các phương khác, hoặc thấy rõ những thứ bất tịnh trong thân mình.[Nd]
Bồ-tát Quán thế âm có đầy đủ sức thần thông thị hiện Phổ môn, ứng hóa tự tại, cứu hộ bạt tế chúng sinh trong mười phương, như mấy câu kệ tụng trong phẩm Phổ môn:
Rộng tu trí phương tiện,
Các cõi nước mười phương,
Không cõi nào chẳng hiện.
Về đặc tính thần thông tự tại của ngài, trong văn trường hàng trình bày rất khéo léo, tức là tiêu diệt bảy nạn như nạn lửa, nạn nước,... nhổ sạch ba độc tham dục, sân hận, ngu si, người cầu con cái, bất luận là con trai hay con gái đều ứng với lòng mong cầu của chúng sinh ấy mà sinh con trai có phước đức trí tuệ, sinh con gái có tướng mạo xinh đẹp đoan trang. Ngoài ra, ngài cũng thệ nguyện ứng theo nguyện vọng chúng sinh mà ban cho tài sản, địa vị. Và mục đích để thệ nguyện này trở thành hiện thực, ngài ứng hiện ba mươi ba thân để cứu hộ chúng sinh, người viết sẽ trình bày tỉ mỉ về nội dung này ở chương sau.
Đặc biệt, văn trường hàng và văn kệ tụng cùng nằm trong phẩm Phổ môn nhưng mỗi cách hành văn lại có vài chỗ sai khác. Các dịch giả về kệ tụng và văn trường hàng trong phẩm Phổ môn cũng khác nhau, văn trường hàng là bản dịch của pháp sư Cưu-ma-la-thập (kumārajiva) vào năm thứ 2 niên hiệu Nghĩa Hy đời Tây Tấn (406); còn kệ tụng do pháp sư Xà-na- quật-đa (jñānagupta) truyền dịch vào thời đại Chu Vũ đế đời Hậu Chu (561-577). Bản gốc tiếng Phạn của kệ tụng và trường hàng chắc chắn có cùng một bản hay không thì vấn đề này còn phải nghiên cứu thêm, nhưng tư tưởng của cả kệ tụng và trường hàng đại để nhất quán và có liên quan với nhau. Điều này ai cũng thừa nhận. Nói chung, vấn đề thần thông tự tại được tìm hiểu là, vì sao Bồ-tát Quán thế âm có sức thần thông không thể nghĩ bàn như thế để có thể ứng hóa vô biên thân? Nền tảng đặc tính tự tại vô ngại của Bồ-tát suy cho cùng là thế nào? Ở đây, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm một chút về vấn đề này.
Đại thể mà nói, căn bản của Phật giáo là pháp, là chân lý được thể hội từ tâm tính chủ quan mà ra, chứ không phải là vấn đề thuộc đối tượng khách quan. Do đó, nghiên cứu đối tượng được lễ bái, về mặt cơ bản cần phải nhìn thấu tâm chúng sinh lễ bái, đây chính là nguyên nhân vì sao gọi Phật giáo là môn khoa học, tức tính đặc thù của Phật giáo có sự khác biệt với các tôn giáo khác, như Cơ -đốc giáo… Đặc tính này hiển nhiên thuộc về phạm trù thần thông của Bồ-tát Quán âm. Hay nói cách khác, thần tính tự tại của ngài Quán âm chính là tính linh ứng của tâm chủ quan chúng sinh, chúng sinh chí tâm xướng niệm Nam -mô Quán thế âm Bồ-tát, trong lúc nhất tâm xưng danh như vậy, đã ấp ủ nên tính linh ứng của tự ngã, trong nhất niệm tam-muội đã nhen nhóm được thánh linh ở bản tính.
Liên quan đến nghĩa lý này, kinh Thủ lăng nghiêm chép: “Đức Phật Như Lai kia, đã khen tôi khéo được pháp môn viên thông, ở trong đại chúng thọ ký cho tôi danh hiệu là Quán thế âm, bởi vì tính nghe và tính thấy tròn sáng chu biến mười phương, danh hiệu Quán thế âm cũng phổ cập trong lục đạo chúng sinh mười phương thế giới”.1 Đây quả thực là lời giải thích sáng tỏ nhất về thông tin xưng niệm tam-muội. Nếu nghiên cứu kỹ thêm thì trong danh hiệu Bồ -tát Quán thế âm mà chúng sinh xưng niệm ấy, kết quả vô tình đạt được là những tạp niệm và vọng tình trong tâm sẽ được thanh tịnh, an trú vào tam-muội bất động, lúc này có thể nhìn thấy đức Quán âm hiện ra nhờ sự cảm ứng câu thông một cách tự nhiên. Vì thế hiện tượng này chẳng khác gì với pháp tu niệm Phật, như pháp sư Nguyên Không (1133-1212) nói: “Niệm và tiếng hợp thành một thể”.2
1 Kinh Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh thủ lăng-nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 [T19n0945, tr.129c26].
2 Tuyển trạch Bản nguyện niệm Phật tập 選擇本願念佛集.
Đặc biệt, trong khi “xưng danh” có các loại như “xưng danh báo ân”…, “nhất tâm xưng danh” ở đây chính là “xưng danh quán tâm”, “xưng danh tam-muội”. Tư tưởng xưng danh này tương đối cổ xưa, như trong kinh điển Nguyên thủy có nói:
Ðều xưng nam-mô Phật,
Bậc tối thắng họ Thích,
Ngài liền ban an ổn,
Dẹp trừ các khổ não.1
1 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 47 增壹阿含經卷第四十七 [T02n0125, tr. 805c26].
Bài kệ này cho thấy cách xưng danh “Nam- mô Phật” đã có từ thời đức Phật, tức đoạn kinh thuyết minh về công đức xưng danh. Chúng sinh vốn là những con đỏ, nên con đỏ kêu gào cầu cứu với mẫu thân, mong muốn được giải thoát thì đây cũng là lẽ tự nhiên. Kiểu nhân tính tự nhiên này đã nói lên cách xưng danh cơ bản trong tôn giáo rất được mọi người chú ý nếu nhìn từ quá trình phát triển của tôn giáo. “Nam-mô Phật” trở thành quy y tam bảo, đây là điều kiện đi vào lòng tin của các tông phái Phật giáo, quả đúng như vậy.
Nhìn từ quá trình tâm lý tôn giáo, việc xưng niệm danh hiệu chính là sự dung hội giữa nội tâm chủ quan và bổn tôn khách quan trở thành khế cơ, “nhập ngã ngã nhập”1 tiến triển thành tam -muội, tam -muội trở thành sự biểu hiện của chứng đắc tự nội, có thể giải thoát khỏi các phiền não khổ sầu. Ngoài ra, xưng danh tam-muội giống như “Quán chân, quán thanh tịnh. Quán trí tuệ rộng lớn. Quán bi và quán từ”, “Tiếng diệu, tiếng Quán thế. Tiếng Phạm, tiếng Hải triều. Hơn hẳn tiếng đời kia”, hiển nhiên là quán tâm, nhờ trí quán soi thấy tâm tính của tự ngã mà mở ra Như Lai tạng. Đây chính là lý do mà Bát-nhã tâm kinh trình bày: “Nương vào trí tuệ bát-nhã này thì tâm không còn chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không còn sợ hãi, xa lìa điên đảo mộng tưởng, đạt đến niết-bàn rốt ráo”.
1 Nhập ngã ngã nhập 入我我入: Là phép quán tưởng của Mật giáo, chỉ cho phép quán mà tam mật và tam nghiệp tương ứng, tương nhập, bình đẳng không hai. Nghĩa là khi tu phép quán này thì nhờ vào sức gia trì của đức Phật bổn tôn nên khiến Như Lai và mình trở thành một thể, tức là diệu dụng tam mật thân - miệng - ý của Như Lai tác dụng vào tam nghiệp thân - miệng - ý của bản thân hành giả khiến cho Như Lai và bản thân hành giả trở thành một thể. [Nd]
Lý không (śūnyatā) của bát-nhã có liên quan đến tư tưởng Duyên khởi (pratītya-samutpāda), cũng có thể nói đây là nguồn gốc của Phật giáo. Từ rất sớm đức Phật đã nói đến “tất cả đều không, tất cả chẳng phải là một”, xây dựng nên thuyết “tất cả đều không”, và còn nói: “Hình tướng này chẳng phải là thứ do mình tạo ra, chẳng do người khác tạo ra, duyên tụ gọi là sinh, duyên tan gọi là diệt”,2 xiển minh tất cả hiện tượng nương tựa nhau tồn tại là nhờ “tác dụng của duyên khởi”, mà sự vật không phải đứng riêng tuyệt đối, tức nhấn mạnh thuyết Duyên khởi.
2 Tương ưng bộ (saṃyutta-nikāya), I, tr. 134.
Từ thuyết Duyên khởi, không lâu sau lại sinh ra học thuyết Như Lai tạng duyên khởi,1 rồi hình thành thêm triết lý Duyên khởi pháp giới của tông Hoa nghiêm, từ đó đã nở rộ sắc màu rực rỡ trong lịch sử văn hóa tư tưởng.
1 Như Lai tạng duyên khởi 如來藏緣起: cũng gọi là Chân như duyên khởi. Chỉ cho tâm tự tính thanh tịnh của Như Lai tạng sinh khởi hết thảy muôn pháp, loại thứ 3 trong 4 loại duyên khởi. Tư tưởng duyên khởi luận này được nói rõ trong kinh Lăng già và kinh Mật nghiêm. Nghĩa là Như Lai tạng một mặt thường trụ bất biến, đồng thời mặt khác lại tùy duyên khởi động mà biến sinh ra muôn vật.[Nd]
Tóm lại, Bồ-tát Quán âm là bậc chứng ngộ lý bát-nhã, xem chân không là nhà. Ngài chính là bậc Bồ-tát không còn chút chướng ngại, Phổ môn thị hiện thần thông, đồng thời cũng có thể nói là thực tại diệu hữu ứng hiện của Như Lai tạng trong tư tưởng tông Hoa nghiêm.
Như vậy, Quán thế âm là vị Bồ-tát có đủ đức từ bi, trí tuệ, dũng mãnh, là đấng thiêng liêng vĩ đại với sức đại tự tại không thể nghĩ bàn. Còn hàng phàm phu chúng ta thì ai ai cũng bị mây phiền não che lấp, bị sương ngã chấp bao trùm, bị mộng danh lợi bức não. Thế nhưng, khi chúng ta tĩnh tâm lại để xưng niệm danh hiệu, chắp tay chiêm ngưỡng tôn dung từ hòa, bi mẫn của Bồ-tát thì hết thảy mọi tục niệm được tẩy sạch, thanh tịnh trở lại giống như vừa trong cơn ác mộng tỉnh ra, tự mình thoát khỏi nỗi lòng hẹp hòi quấn quanh con tim để tiến vào khung trời mênh mông lồng lộng trong sáng như gương soi. Tin sâu Bồ- tát Quán thế âm, sống trong thệ nguyện của ngài, ắt sẽ an trú được ở cảnh giới chân thực kỳ diệu. Mỗi lần chiêm ngưỡng, lễ tán lại càng thể nghiệm được ý vị tuyệt vời sâu sắc, và chắc chắn sẽ đạt đến trạng thái an ổn về tinh thần, hạnh phúc về vật chất và đương nhiên những trạng thái ấy sẽ an trú mãi trong ta, gia đình đầm ấm, đời sống vinh quang, hạnh phúc này tiếp nối niềm vui khác.
Bồ-tát Quán thế âm là tôn giả từ bi quán chiếu hết thảy chúng sinh ở thế giới Sa-bà không thừa, không sót, không xa cách, đối xử bình đẳng, ban ân huệ cho mọi người như nhau, là linh cách che chở hộ trì khắp cả mười phương thế giới. Không những trong lòng cảm thấy thoải mái, mà khi chiêm ngưỡng tôn dung, xướng niệm danh hiệu thì máu huyết hành giả lưu thông tuần hoàn, thân thể khỏe mạnh, nhờ vậy mà gìn giữ được mạng sống lâu dài.
Sau khi sáng tối nhất tâm xưng niệm, trong lòng mình chứa đầy tiếng vọng lại của ngài Quán âm, tự nhiên thân thể sẽ nhu hòa và đôn hậu, trở thành người có phong cách cao thượng, mô phạm thuần khiết mà khi mọi người nhìn vào đều tỏ lòng ái mộ, phước lạc trên đời cũng theo duyên này mà có được. Do đó, đối với Bồ -tát Quán thế âm, nếu chúng ta luôn nghĩ nhớ đến ngài chớ có chần chừ, một lòng một dạ tin vào năng lực chân thực của ngài, toàn thân toàn tâm cầu nguyện đấng đại từ đại bi thì bất kỳ ai cũng đều có thể được hộ trì và tự thân chứng nghiệm được giá trị quý báu khó quên. Hơn nữa, Bồ-tát Quán thế âm từ thuở kiếp lâu xa đến nay, phân chia pháp thân khắp vòm trời mặt đất, giống như ánh sao chiếu soi trong đêm trường tĩnh mịch, có khả năng lưu lại trong lòng chúng ta những ấn tượng khó quên.



Chương 5 
Tên gọi khác của Bồ-tát Quán thế âm 
Bồ-tát Quán thế âm có nhiều danh xưng khác nhau. Từ xa xưa, Phật giáo thường dùng “danh xưng để giải thích tự tính” của sự vật, bất luận gọi tên gì đi nữa cũng đều hiện ra bản thể của nó. Cho nên giải thích danh xưng của một sự vật thì ngay tức khắc có thể hiểu được đặc trưng về tự tính của nó. Như vậy có thể nói, nghiên cứu tên gọi khác của Bồ -tát Quán thế âm, chúng ta sẽ biết được đặc tính về bản nguyện của vị Bồ-tát này.
Quán âm có một tên gọi khác là Đại bi thánh giả (Mahā-karunā-ārya),1 tức Bồ- tát Quán thế âm là vị thánh linh lấy từ bi làm bản thể, là bậc đã giải thoát hết thảy những khổ não tinh thần lẫn khổ đau nhục thể. Lòng từ bi tuyệt đối của Bồ -tát được thể hiện ở chỗ: do chúng sinh hoạn nạn bệnh tật nên Bồ-tát cũng sống trong bệnh tật, xem bệnh tật của tất cả chúng sinh như bệnh tật của chính mình, hiểu sâu được sự thống khổ, nếu không cứu được bệnh khổ của tất cả chúng sinh thì Bồ-tát thề sẽ không nhập niết -bàn. Do đó, chúng sinh sống trong rừng phiền não, vườn tội ác, vì mê lầm nên ném thân mình vào đường ác quỷ la-sát nên Bồ-tát cũng thiết thực lập thệ nguyện: Nếu không cứu hộ chúng sinh thoát ly khổ nạn này thì ta thề không thành Phật. Do bậc thánh giả phát lời thệ nguyện như vậy nên cũng được gọi là “Đấng cứu khổ cứu nạn”, hoặc “Cứu thế tát-đỏa”, cũng được khen ngợi là “Đấng đại bi đại danh xưng cứu hộ khổ ách”,2 hoặc “Đấng nghe tên cứu ách”, hoặc “Bậc cha lành của thế gian”.3 Do Quán âm là nguồn gốc của từ bi nên trong kinh Tô-tất-địa-yết-la có nói: “Đại bi cứu chúng sinh, trí khéo dẫn tất cả”;4 trong phẩm Phổ môn cũng có câu: “Sức diệu trí Quán âm, thường cứu khổ thế gian”, do đó cũng gọi ngài là “Đấng cứu đời” hoặc là “Bậc Tát-đỏa cứu khổ”.
1 Kinh Quán tự tại Bồ-tát thọ ký, Đàm-mô-kiệt dịch thời Lưu Tống.
2 Kinh Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni chú 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經 [T20n1043, tr. 34c18].
3 Viên thông đại sĩ sám-ma 圓通大士懺摩 trong Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni tam-muội nghi [請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼三昧儀] cũng có danh xưng này “Ngã kim khể thủ lễ, Văn danh cứu ách giả, Ngã kim tự quy y, Thế gian từ bi phụ我今稽首禮.聞名救厄者.我今自歸依.世間慈悲父 [T46n1949, tr. 970c28], [Nd].
4 Kinh Tô-tất-địa-yết-la, quyển trung 蘇悉地羯囉經卷中 [T18n0893a, tr.617b07]
Ngoài ra, Bồ-tát Quán thế âm còn gọi là bậc Thí vô úy. Trong kinh Thỉnh Quán âm có câu: “Xưng tán bậc đại bi Thí vô úy”,1 khi chúng ta lễ bái cúng dường Bồ-tát Quán thế âm, đồng thời chính mình cũng hòa nhập và chìm lắng vào tính thiêng liêng này, khi đạt đến cảnh giới thiêng liêng tương tức thì sẽ có được tâm lượng thong dong tự tại, có được khí khái với sức mạnh vĩ đại không còn sợ hãi. Nếu dựa vào triết lý của kinh Lăng nghiêm thì sự hòa nhập này nghĩa là từ văn - tư - tu tiến vào cảnh giới tam-muội; ngược lại, cái biết đã là không thì sẽ sáng tỏ được cảnh giới được sinh ra từ hai tướng động và tĩnh. Từ cảnh giới tam-muội hiển hiện ra mười bốn sức thần thông vô úy và bốn đức nhiệm mầu vô tác, ở kinh có câu: “Do tính nghe và suy nghĩ của tôi thoát ngoài sáu trần, như âm thanh luồn xuyên qua vách, không thể ngăn ngại, cho nên tôi còn có thể hiện ra nhiều hình tướng và nói vô số chân ngôn bí mật. Hình tướng ấy, chân ngôn ấy có thể đem sức vô úy ban bố cho các chúng sinh. Vì vậy cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi tôi là vị Thí vô úy”.2
1 Kinh Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni chú 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經 [T20n1043, tr.35c14].
2 Kinh Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 [T19n0945, tr.129c15].
Đấng tôn quý cứu đời trở thành vị thủ hộ có uy thần như vậy, cho nên đức Thế tôn cũng có lúc khen ngợi uy lực của Bồ- tát rằng: “Quán thế âm Bồ-tát ma-ha-tát, ở trong sợ hãi cấp nạn, có thể ban bố cho sự vô úy, cho nên thế giới Sa-bà đều gọi ngài là vị Thí vô úy”.1
1 Kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn, 25, Tam tạng pháp sư Cưu-ma-la-thập dịch văn trường hàng đời Dao Tần, Sa-môn Xà-na-quật-đa người Bắc Thiên Trúc dịch trùng tụng đời Tùy 妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五姚秦三藏法師鳩摩羅什譯長行隋北天竺沙門闍那崛多譯重頌 [T09n0262, tr.57b22].
Quán âm cũng được gọi là Quán âm đại sĩ. Viên thông có nghĩa là “lấy cái trùm khắp dung thông làm nghĩa, viên là đầy đủ cả hai đức pháp thân và bát- nhã; thông là con đường bằng phẳng, ba đời không bị che lấp. Nói cách khác, viên thông tức là đức giải thoát, ở đây dựa vào lý mà giải thích về viên thông”.1
1 Thế chí viên thông chương khoa giải 勢至圓通章科解 [X16n0310, tr.370b04].
Quán âm có nhĩ căn viên thông, cũng gọi là Viên thông đại sĩ và Viên thông tôn. Trong Viên thông của hai mươi lăm vị thánh mà kinh Thủ lăng nghiêm nói đến thì “Nhĩ căn viên thông” của Bồ-tát Quán âm là hơn hẳn, nếu có kinh nghiệm ở phương diện tôn giáo này thì mới có thể đưa ra luận chứng đúng.
Từ trước đến nay, Quán thế âm là vị Bồ-tát cứu độ tất cả chúng sinh trong thế giới hiện thực này; nhưng cũng có thuyết cho rằng, trong đời quá khứ ngài đã thành Phật, gọi là Chính pháp minh Như Lai, hiệu là Quán âm Như Lai.
Trong kinh Thiên thủ thiên nhãn đại bi tâm đà-la-ni có nói: “Bồ-tát Quán thế âm này có sức uy thần không thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp quá khứ đã thành Phật, hiệu là Chính pháp minh Như Lai. Có nguyện lực đại bi, vì muốn phát khởi cho tất cả Bồ -tát, khiến cho các chúng sinh an lạc thành thục, nên hiện thân hình Bồ-tát”.2
2 Kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát quảng địa viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 [T20n1060, tr.110a10].
Hơn nữa, trong kinh Thủ lăng nghiêm cũng nói: “Do tôi cúng dường Quán âm Như Lai, được đức Như Lai kia truyền trao cho tôi như huyễn, văn huân văn tu kim cang tam-muội, do cùng sức từ bi với đức Phật Như Lai nên khiến thân tôi thành tựu ba mươi hai ứng thân mà vào các cõi nước”.1
1 Kinh Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 [T19n0945, tr. 128b26].
Kinh Quyết định tổng trì có đoạn nêu ra danh hiệu “Quang thế âm Như Lai”: “Khi còn trong đời lâu xa của kiếp quá khứ, trải qua ba mươi hai kiếp trong thế giới Diệm Khí, có đức Phật tên là Quang thế âm Như Lai”.2 Không cần phải nói thì ta cũng biết Quang thế âm chính là tên gọi khác của Quán thế âm. Như vậy, càng khẳng định rằng Quán thế âm đã từng thành Phật từ số kiếp lâu xa trong đời quá khứ. Vấn đề này đặc biệt nên chú ý.
2 Kinh Phật thuyết quyết định tổng trì 佛說決定總持經 [T17n0811, tr.771a26].
Trong kinh Quán âm tam- muội lại bảo, đức Phật Thích-ca Mâu-ni cũng đã từng quy y với Bồ-tát Quán thế âm, từng làm đệ tử khổ hạnh của Bồ-tát Quán thế âm. Do đó có thể kết luận: vị Bồ-tát này đã thành Phật, gọi là Quán âm Như Lai hoặc là Quán tự tại vương Như Lai. Thai tạng giới tam bộ bí thích thừa nhận thuyết này, tôn Quán tự tại vương là vị bổn tôn của Trung đài Bát diệp viện, an trí tại Quán âm viện và kết luận rằng: “Bồ-tát Quán thế âm là Phật đã thành, vì bản nguyện của mình mà ngài thị hiện thành Bồ-tát có lòng đại bi; vậy thì tìm hiểu về bản giác của ngài dễ dàng trở thành tôn vị của Phật bộ; tìm hiểu về bản thệ của ngài dễ dàng trở thành tôn vị của Liên hoa bộ; cho nên dựa vào bản giác của ngài mà tôn thờ ngài ở Trung đài Bát diệp viện, dựa vào bản thệ của ngài mà an trí ngài ở Quán âm viện”.
Người chủ trương giống với thuyết trên là đại sư Trí Giả (538-597) tông Thiên Thai. Đại sư cho rằng Quán âm đã thành Phật, hiệu là “Chính pháp minh Như Lai”, Thích-ca Như Lai cũng là đệ tử tu khổ hạnh của ngài, vậy thì quyết định bản thể Quán âm là vị Bồ-tát sẽ thành Phật trong tương lai hay là vị Phật đã thành ở quá khứ?
Từ bản thể luận mà xét, chủ trương Quán âm là pháp thân, do sức cảm ứng mà ngài thị hiện tế độ chúng sinh, quan điểm này thuộc về tác dụng quyền biến của Bồ-tát Quán thế âm. Các học giả Nhật Bản cũng thuận theo quan điểm này, thuyết minh “Bồ-tát Quán tự tại là đức Chính pháp minh Như Lai đời quá khứ, do giữ vững bản nguyện của mình nên hóa hiện làm thân tướng Bồ -tát để bạt tế hết thảy khổ não thế gian”.1 Cho nên Quán âm là một vị Phật đã thành, nghiên cứu rốt ráo thì tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm là mẹ của chư Phật, và là nguyên lý của việc tu đạo, nên trở thành nguồn gốc tư tưởng của Bồ-tát.
1 Đông Đại tự yếu lục, quyển 8, 東大寺要録 được ghi lại trong văn Đại Phật điện Tây mạn-đồ-la Đông lục.
Đặc biệt, vị Bồ-tát này được tôn xưng là “Phổ Quang công đức sơn vương Như Lai” ở đời vị lai. Căn cứ vào bản kinh Quán thế âm Bồ-tát thọ ký do Đàm- mô- kiệt (Dharmodgata) dịch, Quán âm sẽ thành Phật sau khi đức A-di- đà Như Lai diệt độ, đức Phật ấy hiệu là “Phổ Quang công đức sơn vương Như Lai”, và ghi rằng cõi nước có tên “Chúng bảo phổ tập trang nghiêm thế giới”.1
1 Kinh Quán thế âm Bồ tát thọ ký 觀世音菩薩授記經 [T12n0371, tr.357a13].
Hơn nữa, đại sư Cát Tạng (549-623) chùa Gia Tường dẫn dụng kinh Đại bi hoằng mãnh tuệ hải rằng: “Thuở xưa, ở cõi Diêm-phù-đề có vị vua tên là Thiện Thủ. Vua có năm trăm vương tử, người con thứ nhất tên là Thiện Quang, lúc bấy giờ gặp đức Không vương Quán âm Phật, phát mười nguyện lớn,2 lập thệ nguyện tương lai khi thành Phật thì ắt sẽ thành Phật Quán thế âm”.3
2 Mười nguyện lớn: 1. Hiểu tất cả pháp; 2. Lên thuyền bát-nhã; 3. Gặp gió trí tuệ; 4. Có phương tiện khéo; 5. Độ tất cả người; 6. Khiến vượt biển khổ; 7. Được đầy đủ giới; 8. Lên núi niết-bàn; 9. Ở nhà vô vi; 10. Cùng thân pháp tính.
3 Pháp hoa nghĩa sớ, quyển 12 cũng có dẫn lại đoạn kinh này 法華義疏卷第十二 [T34n1721, tr.628c03].
Trong kinh Bi hoa do Đàm-mô -sấm (Dharma-raksa) dịch thời Bắc Lương có ghi danh hiệu “Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai (Samanta-rasmy-udgata-srikūta- rāja)”, trình bày sau khi đức Phật A-di- đà ở thế giới Tây phương Cực lạc vào niết -bàn, ngài Quán âm cũng thành Phật, hiệu là “Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai”.4 Thuyết này có nghĩa là, mặc dù ngài Quán âm là Bồ-tát nhưng sẽ thành Phật ở đời vị lai. Thuyết “đương lai thành Phật” đã nói ấy, có thể xem là thuyết được diễn dịch từ tư tưởng “Kế vị” của đức Phật Di-đà.
4 Kinh Bi hoa, quyển 3, phẩm Chư Bồ-tát bản thọ ký 悲華經卷第三諸菩薩本授記品 [T03n0157, tr.186a20].
Ngoài ra, Bồ-tát Quán thế âm còn có rất nhiều danh xưng, đặc biệt trong kinh điển Mật tông có thể thấy chỉ có một vị Bồ-tát này nhưng mang vô số tên gọi khác nhau, nhiều đến thiên hình vạn trạng. Kinh Đại nhật có đoạn ghi chép danh hiệu “Đại tinh tấn Quán thế tự tại”: “Đại tinh tấn Quán thế tự tại ở phương Bắc, hào quang như trăng sáng, màu thương -khư (śaṅkha), hoa quân-na (kunda), mỉm cười ngồi trên hoa sen trắng, trên đỉnh đầu hiện đức Vô lượng thọ”.1 Trong Nghi quỹ2 gọi là “Đại bi đại từ chủ”.
1 Kinh Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 1, phẩm Nhập mạn-đồ-la cụ duyên chân ngôn 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一入漫茶羅具緣真言品第二之一 [T18n0848, tr.6c29].
2 Nghi quỹ 儀軌: (Skt. kalpa sūtra), gọi đủ là Bí mật Du-già quán hành nghi quỹ, Niệm tụng nghi quỹ, Bí mật nghi quỹ, Tam-ma-địa nghi quỹ. Từ gọi chung các kinh điển nói về những nghi thức, quỹ tắc trong Mật giáo. Vì các tông thuộc Mật bộ rất nhiều và pháp tu của các vị đều khác nhau, cho nên kinh quỹ cũng rất nhiều, không dưới con số 100 quyển. Từ đời Tống, Nguyên về sau, trong các bản Đại tạng kinh tuy đều có thu chép, nhưng đến nay đa số đã không còn lưu hành ở Trung Quốc, mà chỉ còn truyền bá ở Nhật Bản.
Lại nữa, do trong tay cầm hoa sen nên cũng gọi ngài là Bồ-tát “Liên hoa thủ”, hoặc “Bát- đàm-ma hoa thủ” (padmapāṇi). Hoa sen có mối quan hệ đặc thù với Bồ-tát Quán thế âm, mắt ngài Quán âm tràn đầy trí tuệ và từ ái giống như hoa sen xanh, nên mật hiệu của ngài là “Liên hoa nhãn” (padma-caksur).3
3 Đại nhật kinh trì trụng thứ đệ nghi quỹ 大日經持誦次第儀軌 [T18n0860, tr.186c12].
Xưa nay, mọi người đều tin rằng, Bồ-tát Quán thế âm cư trú trên đỉnh núi Bổ-đà-lạc-ca (Potalaka) tại Nam Hải, nên gọi ngài là Nam Hải đại sĩ, hoặc gọi là Nam Hải Bồ- tát. “Nam Hải” được nói đến ở đây, nếu lấy thuyết của kinh Hoa nghiêm làm chuẩn thì nơi này chỉ cho “Bờ biển phía Nam Ấn Độ”, cũng chính là núi Quang Minh ở bờ biển phía Nam Ấn Độ trong truyền thuyết, tức thánh địa của Bồ-tát Quán thế âm. Núi Quang Minh chính là núi Bổ-đà-lạc-ca (Potalaka) ở vùng Malaya thuộc miền nam Ấn Độ.1
1 Xem chương 14 “Nghiên cứu về Bổ-đà-lạc-ca”.
Quán âm còn có một tên chữ nữa là “Bổ-đà đại sĩ”, tức người ta dựa vào tên núi kia mà đặt tên cho Bồ -tát. Theo kinh điển xưa, Bồ- tát Quán thế âm thường từ núi Bổ-đà-lạc-ca xuống biển phía Nam xem xét, không cần phải nói thì chúng ta cũng biết đường biển là tỉ dụ cho cuộc sống con người, vì nhân duyên này nên gọi ngài là “Từ thuyền đại sĩ”, vì ngư dân và người tham gia giao thông đường biển luôn quy ngưỡng ngài, tôn sùng ngài là vị “Thần thủ hộ” trên biển.
Sức uy thần của Bồ-tát Quán thế âm quán chiếu mười phương như vậy, hiện thân đến khắp các loài hữu tình trong sáu nẻo ba đời, ban cho lợi ích nên được mọi người xưng tán với mỹ danh là Phổ môn (Samanta-mukha). Đại sư Trí Giả ở Trung Quốc thừa nhận: “Nói về Phổ môn, phổ có nghĩa là khắp cả, môn là có khả năng thông suốt. [Bồ-tát Quán thế âm] dùng một thực tướng mở rộng mười Phổ môn,1 không hề ngăn bít, nên gọi là Phổ môn”.2 Song, từ “Phổ môn” được sử dụng không giới hạn cho Bồ-tát Quán thế âm mà nó bao hàm tất cả những hoạt động cứu đời bằng tình thương không vụ lợi, giáo hóa hết thảy mọi người khiến được lợi ích với cái nhìn không phân biệt, không bỏ sót bất kỳ người nào, là danh hiệu biểu hiện cho thánh cách cứu tế không từ bỏ một ai.
1 Mười Phổ môn 十普門: chỉ cho 10 pháp môn viên mãn trùm khắp, có năng lực giúp hành giả thâm nhập thực tướng các pháp, đó là: 1. Từ bi phổ; 2. Hoằng thệ phổ; 3. Tu hành phổ; 4. Đoạn hoặc phổ; 5. Nhập pháp giới phổ; 6. Thần thông phổ; 7. Phương tiện phổ; 8. Thuyết pháp phổ; 9. Thành tựu chúng sinh phổ; 10. Cúng dường chư Phật phổ. Đây chính là lý trung đạo thực tướng bao trùm khắp tất cả, không bị ngăn ngại, cho nên chư Phật, Bồ-tát nương theo lý này mở ra vô lượng pháp môn, thị hiện các loại thân để cứu tất cả chúng sinh thoát khỏi khổ não, thành tựu bồ-đề.
2 Quán âm huyền nghĩa, quyển thượng, do Trí Khải soạn vào đời Tùy 觀音玄義卷上隋天台智者大師說 [T34n1726, tr.877a21] (chú thích của tác giả ghi nhầm đời Thanh [清朝智頭撰觀音玄義第一]).
Thuyết Quán âm ứng hiện sáu thân, bảy thân hoặc ba mươi ba thân chủ yếu không vượt ra ngoài biểu tượng cụ thể cho thánh cách Phổ môn; thánh cách của Bồ-tát Quán thế âm tùy duyên hiện thân vô cùng tận, “trong khoảnh sát-na hiện thân ở vô số cõi nước mười phương”, có đủ tính thiêng liêng viên dung vô ngại, nên cũng được xưng tụng là “Phổ môn pháp giới thân”.
Khen ngợi các đặc tính của Bồ -tát Quán thế âm với nhiều danh hiệu khác nhau như đã trình bày trên, đại sư Hoằng Pháp Không Hải (779-835) ngoài việc khen ngợi hết mực đức thuần khiết thiêng liêng của ngài Quán âm, còn gọi ngài Quán âm là Diệu Vân Như Lai, đây cũng là hình ảnh mang ý nghĩa cực kỳ thâm thúy.



Chương 6 
Dung mạo từ hòa của Thánh quán âm 
Hình ảnh đức Phật là biểu tượng cho sự giác ngộ của Phật giáo, tức tượng trưng cho chân lý chứng đắc thông qua sự thể hội giữa nhân thân bằng xương bằng thịt và hiện tượng tinh thần. Tượng trưng cho chân lý chính là ý nghĩa cụ thể được trình hiện bởi hai phạm trù vật chất và tinh thần, cho nên, ý nghĩa này được gửi hồn vào tượng gỗ, tượng vẽ, đem những nguyên lý cụ thể mang tính tiên thiên và sự tốt đẹp trong tâm của từng người mà tượng trưng hóa hình ảnh đức Phật thông qua những chất liệu bằng giấy hoặc gỗ ấy. Như kinh Đại nhật ghi: “Tất cả hình tượng được sinh ra từ trí không thể nghĩ bàn”, gửi hồn qua tượng gỗ, tượng vẽ nên hình ảnh đức Phật, Bồ-tát chẳng qua chỉ là biểu tượng cho các cảnh giới giác ngộ, tức các ngài được hình ảnh hóa qua những chất liệu ấy mà thôi.
Cũng vậy, tượng Bồ-tát Quán thế âm suy cho cùng là sản phẩm được biểu hiện một cách cụ thể về toàn bộ thệ nguyện từ bi của Bồ-tát, cho nên hình ảnh đó tuyệt nhiên không phải là “ngẫu tượng”. Nhìn nhận nó như một ngẫu tượng hoặc không nhìn nhận nó như một ngẫu tượng hoàn toàn quyết định qua kinh nghiệm tâm linh của người nhìn như thế nào, người dùng thái độ tôn giáo thành kính - được gọi là “tướng vĩnh hằng” - để nhìn nhận thì sẽ không nhìn tượng Phật một cách đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà sẽ nhìn nhận nó như là biểu tượng cho một lý tưởng cụ thể của Bồ-tát Quán thế âm mà quy y lễ bái. Thực tại về Bồ-tát Quán thế âm, sự thiêng liêng thuần khiết của ngài, phẩm đức giải thoát của ngài hoàn toàn tuôn ra từ ý thức chủ quan của người chiêm ngưỡng.
Tượng Phật vốn là một vật thể đại biểu được chế tác từ tấm lòng khâm phục, mến mộ đức Thích tôn, thậm chí nó có thể xuất hiện vào giai đoạn cuối cuộc đời khi đức Thích tôn còn tại thế. Vào buổi ban đầu người ta vẫn chưa đạt đến trình độ tạo lập tượng Phật, mà chỉ dựa theo phong tục Ấn Độ cổ đại lấy những ký hiệu làm biểu tượng, như lấy pháp luân (dharmacakra) biểu thị cho đức Phật thuyết pháp, lấy cây bồ -đề biểu thị cho đức Phật thành đạo, lấy dấu chân tượng trưng cho đức Phật hành hóa. Những bức phù điêu cổ tại vùng Buddhagaya, Sanchi và Bharhūt là những bằng chứng thuyết minh cho sự thật này.
Song, nhờ nhân cách đức Phật cảm hóa nên số người quy thuận giáo pháp của ngài ngày một gia tăng, từ đó mà lòng kính lễ ngưỡng mộ dần dần thêm sâu. Nếu có khoảnh khắc nào xa rời đức Phật thì người ta cũng luôn nhớ nghĩ đến ngài, nên vạn bất đắc dĩ xu hướng chế tác tượng Phật được hình thành mang tính bách thiết. Thế là, khi đức Phật còn tại thế đã có vua Ưu -điền (Udayana) nước Kiều-thưởng-di (Kosambī) chiêm ngưỡng mến mộ ngài nên truyền sắc chỉ cho nhân dân trong nước bắt đầu thiết lập tượng Phật.
Đã lâu lắm rồi, đức Phật chưa quay lại cõi Diêm-phù-đề (Jambu -dīpa), vì ngài lên cõi trời Đao -lợi (Trayastriṃśa, còn gọi cõi trời Tam thập tam) thuyết pháp cho mẫu hậu. Lúc ấy, vua Ưu-điền lòng luôn sầu muộn, lúc nào cũng nghĩ đến đức Thế tôn, nên ngã bệnh nằm liệt giường. Các quần thần bàn bạc tìm cách chữa trị giúp bệnh tình quốc vương sớm thuyên giảm, bèn lấy gỗ chiên-đàn ngưu đầu (gosīrṣaka-candana)1 thâm niên, tức là loại gỗ thơm có màu đỏ, chế tác bức tượng Như Lai cao năm thước để an ủi quốc vương, nhờ đó mà quốc vương hết bệnh. Câu chuyện này lan truyền đến tai vua Ba-tư-nặc (Pasenadi) thành Xá-vệ, vua cũng lấy vàng ròng đúc thành tượng Phật cao năm thước giống như tượng gỗ chiên-đàn trên. Như vậy, đây là hai tượng Phật đầu tiên xuất hiện ở cõi Diêm-phù-đề. Kinh Tăng nhất A-hàm cũng có trình bày sự kiện này.2
1 Chiên-đàn ngưu đầu 牛頭栴檀: còn gọi là chiên-đàn đỏ. Chiên-đàn là tên một loại gỗ thơm, có xuất xứ từ núi Đầu trâu, nên gọi là Ngưu đầu chiên-đàn. Danh nghĩa tập có ghi: “Kinh Chính pháp hội nói rằng: ‘Châu này có núi tên gọi là Cao Sơn, trên đỉnh Cao Sơn có nhiều ngưu đầu chiên-đàn, do thế đỉnh núi này giống như đầu trâu, và ở trên đỉnh núi cũng mọc nhiều cây chiên-đàn, nên gọi là Ngưu đầu’.”
2 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 28, phẩm Thính pháp, 36; kinh Đại phương tiện Phật báo ân, quyển 3; kinh Quán Phật tam-muội hải, quyển 6; kinh Đại thừa tạo tượng công đức hải, quyển thượng.
Lúc bấy giờ, đức Phật nói cho vua Ưu-điền biết về các công đức tạo lập tượng Phật như sau: “Đời này nhãn căn không hỏng, đời sau được mắt thiên nhãn, phân biệt rõ trắng đen, đây là nhờ công đức tạo lập tượng Phật. Hình thể được toàn vẹn, tâm suy nghĩ đúng đắn không bị mê lầm, sức mạnh hơn người thường, đây là nhờ công đức tạo lập tượng Phật. Không rơi vào đường ác, sau khi chết liền sinh lên cõi trời, nơi ấy làm đến bậc thiên vương, đây là nhờ phước lành tạo lập tượng Phật. Các phước lành khác không thể tính đếm, phước ấy không thể nghĩ bàn, danh thơm vang xa bốn phương, đều là kết quả phước thiện của việc tạo lập tượng Phật”.1 Rất nhiều chỗ bàn về lợi ích của việc tạo tượng, trời người đều được che chở rất lớn.
1 Kinh Tăng chi bộ, V, tr. 202 (anguttara-nikāya, V, p.202); bản Hán ghi: “Lúc bấy giờ đức Thế tôn lại dùng kệ trả lời [vua Ưu-điền] rằng: ‘Đại vương nay lắng nghe, ít nhiều diễn nghĩa ấy, việc làm hình tượng Phật, nay sẽ nói sơ lược: Mắt đời nay không hoại, sau được thiên nhãn nhìn, trắng đen phân biệt rõ, nhờ đức tạo tượng Phật. Hình thể sẽ đầy đủ, ý ngay không mê lầm, thế lực hơn người thường, nhờ tạo hình tượng Phật. Rốt không đọa chỗ dữ, mạng chung liền sinh thiên, nơi đó làm vua trời, nhờ phước tạo tượng Phật. Phước khác không thể kể, phước ấy không thể bàn, tiếng thơm bay khắp chốn, nhờ phước tạo tượng Phật’.” (kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 28, phẩm Thính pháp, 36 增壹阿含經卷第二十八聽法品第三十六 [T02n0125, tr.708b02]).
Như vậy, lúc đức Phật còn tại thế đã có tượng Phật tạc bằng gỗ, tượng Phật đúc bằng vàng lưu hành ở đời, mà trong các kinh điển căn bản cũng có ghi chép. Từ đó, sau khi đức Phật nhập diệt, việc tạo lập tượng Phật cứ như vậy mà lưu truyền mãi đến nhiều đời.
Phật giáo Tiểu thừa dần dần phát triển thành Phật giáo Đại thừa, chịu ảnh hưởng bởi nét mỹ thuật Kiền-đà-la (Gandhāra) nên việc chế tác tượng Phật ngày càng thịnh hành hơn. Trong kinh Ban-chu tam-muội do Chi-lâu-ca-sấm dịch thời Hậu Hán, trình bày một đoạn về “tam-muội” như sau: “Tạo hình tượng Phật, hoặc là họa vẽ, đều là dùng thành tựu tam-muội ấy”.1 Kinh này là dịch bản xưa nhất trong các kinh điển Phật giáo được phiên dịch; thời gian kết tập của kinh này suy đoán khoảng trên dưới năm trăm năm sau khi Phật diệt độ; việc tạo lập tượng Phật thời đại này là thực hiện theo “quán tướng tam-muội”.
1 Kinh Ban-chu tam-muội, quyển thượng, phẩm Tứ sự; kinh Bạt-bí Bồ-tát; kinh Hiền kiếp, quyển 1.
Chi-lâu-ca-sấm còn dịch bộ kinh Đạo hành bát-nhã vào năm thứ 2 niên hiệu Quang Hòa (179) đời Hán Linh đế. Kinh này cũng ghi: “Sau khi Phật ban-niết-bàn, có người tạo lập hình tượng Phật, quỳ lạy cúng dường; tượng này đoan chính trang nghiêm, không khác với đức Phật, mọi người nhìn thấy thì khen ngợi không ngớt lời, dùng hoa hương dây tơ kết cúng dường. Người thành kính xưng niệm danh hiệu Phật thì Phật hiện ở trong tượng, xưng niệm Bồ-tát Tát-đà-ba-luân (Sada-prarudita) thì trong tượng hiện ra Bồ -tát; tạo lập tượng Phật, là cầu phước cho mọi người”.1 Bồ-tát Tát-đà-ba-luân trong đoạn kinh vì cầu đại pháp bát-nhã, có thiện tâm từ phương Tây xa xuôi đi về phương Đông, vượt qua hai vạn dặm đến nước Kiền-đà-việt,2 để gặp Bồ- tát Đàm-mô -kiệt (Dharmodgata) học hỏi giáo pháp của ngài. Có thể Tát-đà-ba-luân là vị Bồ-tát có thật từ vùng Hy -lạp phía Tây nước Ấn Độ đến Kiền-đà-la vì mục đích cầu pháp, điều này không sai. Nhưng có thể nói, kinh Đạo hành bát-nhã này đương nhiên có liên quan mật thiết với kinh Ban-chu tam-muội, dựa vào đoạn ghi chép trên, có thể chứng minh rằng, vùng Kiền -đà-la đã có sự kiện tạo lập tượng Phật vào thế kỷ I sau Tây lịch hoặc thậm chí sớm hơn nữa.
1 Kinh Đạo hành bát-nhã, quyển 10 道行般若經卷第十[T08n0224, tr.476b17].
2 Nước Kiền-đà-việt dịch là Chúng Hương thành, chính là nước Kiền-đà-la ở Bắc Ấn Độ.
Trong các tượng Phật hiện tồn, trên tháp và lan can đô thị Amarāvatī tại miền Nam Ấn Độ có khắc họa tượng Phật, và tượng cổ được khai quật ở vùng Mathurā, đều là tác phẩm xuất hiện vào khoảng thế kỷ II sau Tây lịch. Liên quan đến tượng Phật ở Mathurā, vào đầu thế kỷ IV sau Tây lịch (399-413), khi Tam tạng Pháp Hiển chu du khắp Ấn Độ, ngài đã tận mắt trông thấy trong số các tượng Phật ở đây có điêu khắc tôn tượng Bồ-tát Quán thế âm. Ngài còn nói: “Cúng dường những người Ma-ha -diễn,1 tức Bát-nhã ba-la-mật, Văn-thù-sư-lợi, Bồ-tát Quán thế âm”.2
1 Ma-ha-diễn 摩訶衍: (Skt. mahā-yāna), có nghĩa là Đại thừa, là từ tương phản với “hīna-yāna”, có nghĩa là Tiểu thừa.
2 Lịch du Thiên Trúc ký truyện.
Mathurā là một thành phố nằm giữa vùng Tây Bắc Ấn Độ và Trung Ấn Độ, là địa phương tạo lập tượng Phật thịnh hành trước đây. Ngũ Ấn thống nhất vào thế kỷ I sau Tây lịch, xây dựng thành một “vương quốc Kiền-đà-la lớn”, và là thời đại xuất hiện một vị vua bảo hộ Phật giáo, đó là vua Ca-nị-sắc-ca (kaniṣka) . Gần đây, Sơn Bản Trí Giáo (người Nhật Bản) đến vùng Kiền-đà-la du lịch, cũng cho biết vùng này có một tượng Quán âm dựng ở biên cảnh. Ông cho rằng, tượng Quán âm này được tạo lập trong khoảng thời gian từ thế kỷ I đến thế kỷ IV.1 Trên đỉnh đầu ngài Quán âm có Hóa Phật, từ chi tiết nhỏ trong lời trình bày này của ông chúng ta có thể suy ra rằng, đây là tượng Bồ-tát Quán thế âm cổ xưa nhất. Tạm thời không luận bàn về vấn đề này.
1 Phật giáo nghiên cứu, quyển 4, số 2 (Kiền-đà-la khảo cổ học lữ hành ký), tr.115.
Vào thế kỷ VII,1 Tam tạng Huyền Tráng đến Ấn Độ du hành, ngài cũng từng nói đến các nước Ô-da-na (Udyāna) tại miền Tây Bắc Ấn Độ, nước Ca-thấp- di-la (Kasmīra) tại miền Bắc Ấn Độ, nước Ma-yết-đà (Magadha) tại miền Trung Ấn Độ, nhìn thấy tượng Bồ-tát Quán tự tại đầy uy thần, nên cung kính lễ bái; đặc biệt, tại vùng Phật-đà -ca-da (Buddha-gayā) thuộc nước Ma- yết- đà có hai tôn tượng Bồ-tát Quán tự tại nổi tiếng cả hai vùng Nam Bắc.2
1 Nguyên tác ghi nhầm thế kỷ VI.[Nd]
2 Tây Vực ký, quyển 3 và quyển 4.
Nước Ô-da-na (Udyāna) và Ca- thấp-di-la (Kasmīra) là địa bàn thuộc thời kỳ hưng thịnh bậc nhất của nền mỹ thuật Kiền-đà- la, miền Trung Ấn Độ thì chịu ảnh hưởng của nghệ thuật triều đại Cấp-đa (Gupta). Từ vùng đất Ấn Độ này, có thể thấy được mô-típ mỹ thuật Hy-lạp hoặc gọi là nét mỹ thuật theo thể thức Kiền-đà-la và nghệ thuật triều đại Cấp -đa có dáng dấp mang đậm tính chất nghệ thuật Ấn Độ, hai mô-típ nghệ thuật này đều có ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng Bồ-tát Quán thế âm mà chúng ta cần phải lưu ý.
Bây giờ đề cập đến tượng Quán âm xưa, chúng ta không thể không nêu ra lối điêu khắc ở hai hang động Kanheri và Ellora của Ấn Độ. Bức họa ở chính giữa động Kanheri có tượng Bồ-tát Quán thế âm, hai bên biểu thị hình tướng cứu trợ các nạn; tượng Bồ-tát Quán thế âm ở động Ellora là tượng khắc đứng hầu bên cạnh đức Phật A-di-đà. Cả hai bức tượng đều được chế tác vào thế kỷ VI sau Tây lịch.
Nét đặc sắc u huyền nhất trong mỹ thuật Phật giáo có lẽ là thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm. Đặc biệt, hơn một nửa sản phẩm mỹ thuật Phật giáo mà Nhật Bản đang sở hữu là hình tượng Bồ-tát Quán thế âm, nhận định này không hề bị coi là quá lời! Chúng ta nghiên cứu hiện vật gì nhiều nhất trong các tượng Phật - được coi là quốc bảo của Nhật Bản - thì rốt cuộc vẫn là thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm. Tất cả những hiện vật điêu khắc và hội họa cộng lại đến hơn bốn trăm năm mươi đơn vị, trong đó ba tượng Quán âm cổ được coi là sớm nhất, còn những di vật trân quý khác thời xưa thì khá nhiều.
Nói chung, người có khả năng chế tác tượng Phật đương nhiên cần phải có lòng tin cực sâu, cho nên thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm trong mỹ thuật Nhật Bản rất nhiều, điều này chứng tỏ trạng thái tâm lý tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm của người dân nước này rất phổ biến, rất mãnh liệt. Nhưng, đối với các tác phẩm thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm này trong kho tàng quốc bảo Nhật Bản, khi tham bái cần phải lưu ý một điều rằng, do thời đại xuất hiện khác nhau nên phong cách những tác phẩm ấy cũng có chỗ khác nhau. Nhờ Mật giáo từ phương Đông truyền sang bằng đường biển nên nền mỹ thuật Phật giáo Nhật Bản xuất hiện có nét khu biệt rất lớn so với quá khứ. Từ đây về sau, những thánh tượng Phật, Bồ-tát, bất luận là do hội họa hay điêu khắc đều phải tuân theo Nghi quỹ nhất định để chế tác.
Nghi quỹ (kalpa sūtra) là kinh điển ghi chép những nghi thức, phép tắc của Mật bộ, do tám đại sư Tối Trừng, Không Hải, Thường Hiểu, Viên Hạnh, Viên Nhân, Huệ Vận, Viên Trân và Tông Duệ mang đến Nhật Bản, mà mọi người hay gọi là “Bát gia tương thừa”. Nguồn gốc của Nghi quỹ này là những lời dạy để lại của đức Phật do Bồ-tát Long Thọ (Nāgārjuna, khoảng thế kỷ II, III) mở tháp sắt Nam Thiên, tiếp nhận trực tiếp từ lời tụng của Kim Cương Tát-đỏa (Vajrasattva)1 truyền trao, được Thiện Vô Úy (Subhakara-simha, 637-736) người miền Đông Ấn Độ và Bất Không (Amoghavajra, 705-774) người nước Sư Tử thuộc miền Nam Ấn Độ sao chép rồi phiên dịch. Những ai coi trọng việc nghiên cứu thánh tượng Phật, Bồ- tát, ngoài Nghi quỹ thuộc Mật bộ, cần phải tham chiếu kinh Quán Phật tam-muội hải, kinh Đà-la-ni tập… Tuy nhiên, kinh điển Nghi quỹ thuộc Mật bộ này khá phức tạp, cho nên những ai muốn chiêm ngưỡng, lễ tán bản tướng nguyên thủy của Bồ-tát Quán thế âm cũng sẽ cảm thấy rất khó khăn. Ngày nay, muốn tìm hiểu cặn kẽ về bản tướng ấy thì chỉ có thể dựa vào những tác phẩm hội họa, điêu khắc của nghi quỹ chuẩn tắc mới có thể hiểu thêm chút ít về “chân dung” Bồ-tát Quán thế âm.
1 Kim Cương tát-đỏa là nội quyến thuộc của Đại Nhật Như Lai, là thượng thủ trong Chấp Kim Cương, trở thành đối cáo chủ của kinh Đại nhật, an trí ở cung Kim cương pháp giới, đích thân được nhận giáo chỉ của Như Lai, đem Mật thừa truyền đến cõi nhân gian, được tôn xưng là vị Tổ thứ 2 được phó pháp của Mật giáo.
Dung mạo từ hòa của đức Quán thế âm, chúng ta có thể kể ra đến hơn mười chủng loại. Ở đây để tránh rườm rà, tôi phân chia khái quát thành hai loại lớn: tượng ngồi và tượng đứng.
Trước hết là nghiên cứu về tượng ngồi. Theo phương pháp hội họa2 thì tượng Bồ-tát Quán thế âm toàn thân màu trắng, tay cầm bách bảo trang nghiêm, ngồi kết-già trên tòa sen, đầu đội mũ hoa có thất bảo trang nghiêm, phóng ra nhiều lớp hào quang, trên mũ hoa có an trí Hóa Phật đứng, phóng vầng hào quang màu đỏ, vầng hào quang này hội tụ lại thành màu đỏ, lưng tượng dựa vào đài bằng gấm thêu thất bảo; cánh tay trái gập lại để trước ngực, cong ngón tay giữa thẳng hướng về phía trước; gập cánh tay phải chầu hướng trên tay trái, ngón trỏ và ngón cái co lại áp sát vào nhau, để cong mềm mại trên ngón giữa của tay trái; trên cổ đeo bảo châu anh lạc, hai cổ tay đeo vòng tròn báu; trên bắp tay quấn mảnh vải màu trắng, trên thân mặc y phục sắc màu lộng lẫy.
2 Kinh Phật thuyết đà-la-ni tập, quyển 5, Họa Quán thế âm Bồ-tát pháp 佛說陀羅尼集經卷第五畫觀世音菩薩像法 [T18n0901, tr.828a18].
Đặc biệt, trong kinh Thần biến chân ngôn có nói: “Thánh giả Quán thế âm Bồ-tát ma-ha-tát, thân màu vàng ròng, diện mạo tươi sáng, tay trái để trước ngực, cầm hoa sen báu, tay phải lần tràng hạt, ngồi thế kết-già”,1 cho thấy bức tượng Quán âm tay trái cầm hoa sen, tay phải lần tràng hạt.
1 Kinh Bất Không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 2, phẩm Bí mật tâm chân ngôn 不空羂索神變真言經卷第二祕密心真言品 [T20n1092, tr.234c15].
Hơn nữa, trong phẩm Quán tự tại Bồ-tát thọ ký có ghi: “Bên phải ứng họa Bồ-tát Quán tự tại, ngồi trên hoa sen, chắp tay chiêm ngưỡng, cầm hoa sen trắng, thân màu trắng hồng, đầu đội mũ báu, bên trái có buộc dây thiêng màu trắng”.2
2 Kinh Phật thuyết đại phương quảng Mạn-thù-thất-lợi, phẩm Quán tự tại Bồ-tát thọ ký 佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品 [T20n1101, tr.451c26].
Hình tượng được kết hợp một cách đại khái với các kinh quỹ1 này có thể là hình tượng Quán âm của “Thai tạng giới mạn-đồ- la Liên hoa bộ” trong “Hai bộ mạn-đồ -la [Kim cương giới và Thai tạng giới]”, trên mũ có an trí Hóa Phật ngồi, tay trái nắm quyền để trước ngực, cầm hoa sen, bàn tay phải dựng đứng hướng sang một bên, bốn ngón co lại như hoa nở, ngồi thế kết-già trên hoa sen báu. Đức Quán âm được mô tả trong lịch sử mỹ thuật Phật giáo đại thể đều theo tôn dung này, những điều ghi chép trong Thập quyển sao,2 A-sa-phược sao3… cũng phù hợp và thống nhất với sự mô tả này.
1 Kinh quỹ 經軌: kinh điển và nghi quỹ của Mật giáo. Trong Mật giáo, thầy trò truyền thừa nhau, miệng tai truyền trao nhau, đều phải lấy kinh quỹ làm y cứ, nên gọi là Kinh quỹ.[Nd]
2 Thập quyển sao 十卷抄: còn gọi là Đồ tượng sao, Tôn dung sao, Huệ Thập sao. Gồm 10 quyển, do ngài Huệ Thập thuộc tông Chân ngôn Nhật Bản soạn. Sách này nói rõ về tên tiếng Phạn, mật hiệu, chủng tử, hình tam-muội-da, đạo tràng quán, ấn khế, chân ngôn, hình tượng của chư tôn và các loại mạn-đồ-la; đồng thời trình bày về phép cúng dường theo thứ tự trong Mật giáo. Theo bản chép tay hiện được cất giữ ở viện Thường Lạc tại Minh Lang, Kyoto thì nội dung sách này chia làm 6 bộ: Chư Phật bộ, Kinh bộ, Chư Bồ-tát bộ, Quán âm bộ, Phẫn nộ bộ và chư Thiên bộ, tổng cộng gồm 100 vị tôn và 6 pháp.[Nd]
3 A-sa-phược sao 阿娑縛抄: gồm 228 quyển, do vị Tăng thuộc tông Thiên thai, Nhật Bản là Thừa Trừng biên soạn, là tập đại thành về giáo tướng và sự tướng của các dòng Thai mật, có thể sánh ngang với Giác Thiền sao của Đông mật. Bởi vì chữ “A” là chủng tử của Phật bộ, chữ “Sa” là chủng tử của Liên hoa bộ, chữ “phược” là chủng tử của Kim cương bộ. Ba chữ này tức tượng trưng cho toàn bộ sự tướng của toàn bộ sách.[Nd]
Căn cứ vào một tài liệu khác, ở gian chính giữa là Bồ-tát Quán tự tại, tay trái cầm hoa sen hồng, tay phải duỗi thẳng xuống như tư thế rảy nước bố thí cho quỷ đói, nhưng mái tóc thì búi lại, thân mặc áo trắng, có trân bảo anh lạc trang nghiêm thân, ngồi thế kết- già trên hoa sen. Ngoài ra, gian bên phải an trí Bồ-tát Đại thế chí, gian bên trái an trí Bồ -tát Phổ hiền, mỗi vị cầm một cái phất màu trắng. Phong cách hội họa này được ghi chép trong kinh A-lị-đa-la Đà-la-ni A-lỗ-lực1 và ở Giác Thiền sao2 cũng trình bày giống với nội dung vừa nêu trên.
1 Kinh A-lị-đa-la Đà-la-ni A-lỗ-lực 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經 [T20n1039, tr.25a05].
2 Giác Thiền sao 覺禪抄: là cuốn sách được tôn trọng nhất về nghiên cứu sự tướng của Đông Mật. Giác Thiền là người am tường kinh quỹ, soạn tác phẩm này trong khoảng thời gian 40 năm, tức từ năm thứ 2 niên hiệu An Nguyên (1176) đến năm thứ 5 niên hiệu Kiến Bảo (1217) mới hoàn thành, viết về đàn tu pháp và các tượng vẽ, tính hơn trăm quyển.
Trong tướng báu của Thánh Quán âm, tóc trên đầu xoáy lên phía trên, búi tóc giống như chiếc mũ, nên gọi là “Phát kế quan” (Mũ búi tóc), là hình thức cổ xưa nhất trong các tượng Thánh Quán âm, cho nên có thuyết nói rằng, tượng đứng có mặt sớm hơn so với tượng ngồi. Liên quan đến tượng ngồi, trong các kinh điển khác còn trình bày có tượng ngồi bán già, tay trái của Bồ -tát Quán thế âm cầm hoa sen, tay phải đặt trên hông, úp lòng bàn tay vào lòng hướng lên trên, ngồi thế bán già.3
3 Kinh Bất Không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 9 不空羂索神變真言經卷第九 [T20n1092, tr.269c16].
Phần lớn tượng Thánh Quán âm ngồi trên tòa sen như trên mô tả, tay cầm hoa sen đã nở, hoặc cầm búp sen, do đó Bồ-tát Thánh Quán thế âm là bộ chủ của Thai tạng giới thuộc Liên hoa bộ.
Từ thánh tượng nguyên thủy nhất- tức tượng Quán âm hang động Kanheri - để chứng minh thêm thì đây cũng là thánh tượng tay cầm búp sen, lòng bàn tay trái tượng trưng cho hoa sen, biểu thị rằng tất cả loài hữu tình đều có tính Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh sáng suốt; tay phải để trước ngực, tạo tư thế cánh hoa nở, có nghĩa tính Như Lai tạng là Tam-ma-da (Samaya) tượng trưng cho sen tâm nở.
Tiếp theo, tìm hiểu về kinh sách điển tịch cổ có liên quan đến tượng đứng. Bồ-tát Quán tự tại đứng trên hoa sen, thân có bốn cánh tay, tay trên bên phải cầm bản kinh tiếng Phạn, tay dưới bên phải nắm tràng hạt, tay trên bên trái cầm hoa sen trắng, tay dưới bên trái nắm quân-trì.1 Thánh tượng bốn tay là tác phẩm xuất hiện muộn hơn ở thời kỳ sau này, vốn là hình thái biến cách, khác nhau khá xa so với hình tướng đức Quán âm nguyên thủy, nên tôi cho rằng đây không thuộc vào loại hình của tượng Thánh Quán âm.
1 Kinh Nhất thiết công đức trang nghiêm vương [T21n1374, tr.892b20], nguyên tác ghi nhầm “左下手把住裙裾 tả hạ thủ bả trụ quần cư- tay dưới bên trái nắm chặt tà áo” [Nd].
Tượng Bồ-tát Quán thế âm có nét biến cách tương tự với loại hình này lần lượt được chế tác sau này, nó tượng trưng cho sức uy thần ứng hiện tâm lượng rộng cứu chúng sinh, nên có thể loại này bị ảnh hưởng bởi các tượng thần của Bà-la-môn giáo. Do đó, ngay cả dung tướng không thể nghĩ bàn của đức “Quán âm ngàn tay ngàn mắt” đời sau cũng lần lượt được họa vẽ, chế tác ra.



Chương 7 
Mối quan hệ giữa Quán thế âm và A-di-đà 
Không biết Bồ- tát Quán thế âm có nhân duyên với đức A -di-đà Như Lai từ bao giờ nhưng mối quan hệ giữa hai vị này không hề nông cạn. Từ mối quan hệ mật thiết ấy, có người cho rằng ngài Quán âm là con của đức Di-đà Như Lai. Nói cách khác, mối quan hệ này được trình bày theo hình thức giống như ngài Quán âm là con nuôi trong một gia đình được phép thừa tự đức Phật Di-đà. Đặc biệt, người theo pháp môn Tịnh độ chủ trương ngài Quán âm không phải ở cương vị thuộc mối quan hệ con nuôi của đức Phật Di-đà, mà nằm ở mối quan hệ cha con chính thống. Bây giờ, chúng tôi sẽ nghiên cứu về mối quan hệ này để mọi người cùng tham khảo.
Theo thuyết của Tịnh độ tông, từ nhiều kiếp lâu xa trong quá khứ, đức Phật Di- đà là cha, Bồ-tát Quán âm là con, cho nên trong đời này ngài Quán âm không những đội đức Phật A-di-đà trên đỉnh đầu mà còn làm người hầu cận của đức Phật Di-đà, trợ giúp việc giáo hóa, sau khi đức Di-đà diệt độ thì ngài Quán âm được bổ sung vào vị trí này. Hay nói cách khác, người thừa truyền quả vị của Phật A-di- đà là Bồ-tát Quán thế âm- người luôn hầu bên cạnh ngài, và một trong hai vị Bồ-tát “Kế vị”. Trước hết, tôi xin giải thích về thuyết “hầu cận”.
“Hầu cận” còn gọi là “hầu sát bên”, hay còn gọi là “đứng sát bên”, đứng sát hai bên để hầu cận đức Bổn tôn chính giữa, nhằm giúp trang nghiêm thêm uy đức của vị Bổn tôn và nghe lời huấn dụ của Bổn tôn để độ sinh cứu đời. Những năm tháng còn tại thế, khi đức Phật Thích-ca tự thân thuyết pháp, người luôn theo hầu bên cạnh ngài là tôn giả A-nan và trưởng lão đại Ca-diếp. Hai vị này luôn ở bên cạnh đức Như Lai, đây có thể là khởi nguyên của việc “hầu cận”, đời sau phong thái này được biểu thị hình thức hội họa và điêu khắc. Thánh tượng cổ nhất trong các tượng Phật hiện tồn, phải kể đến thánh tượng Thích-ca được khai quật ở vùng Mạt-đột-la (Mathurā) tại Ấn Độ, phía sau và hai bên trái phải của ngài đều có các vị Bồ-tát tay cầm phất tử. Tuy nhiên, hình thức “hầu cận” cũng dần dần thay đổi theo quá trình phát triển từ Tiểu thừa sang Đại thừa trong tư tưởng Phật giáo.
Hai bên trái phải của đức Phật Thích -ca là hai vị Bồ-tát Quán âm và Đa -la, hoặc hai vị Bồ-tát Văn -thù và Phổ hiền; khi tư tưởng Di-lặc hưng khởi thì vị trí trung ương lại biến thành chỗ đứng của Phật Di-lặc, Bồ-tát Quán âm và Thế chí theo hầu hai bên; trong mạn-đồ-la vào thời đại Mật giáo hưng khởi, chọn Bồ-tát Quán âm ở địa vị hầu cận đức Đại Nhật Như Lai; vào thời đại tín ngưỡng Tịnh độ hưng thịnh thì tình thế thay đổi thành đức Quán âm và Thế chí đứng hầu cận đức Phật Di-đà. Mặc dù cấp độ diễn biến qua nhiều lần hoán chuyển nhưng đại đa số các trường hợp đức Quán thế âm đều thủ vai Bồ-tát hầu cận.
Xét về sự thật vấn đề, thì Bồ- tát Quán thế âm không thủ bất cứ vai hầu cận nào, trong kinh điển nguyên thủy nhất là phẩm Phổ môn, tuy có nói đến ba mươi ba thân ứng hóa để giáo hóa nhưng tuyệt nhiên không hề nói đến vai hầu cận chư Phật hoặc chư Bồ-tát; trong hai bộ kinh Hoa nghiêm tân và cựu,1 cho đến kinh Thủ lăng nghiêm đều trình bày về ngài Quán âm với địa vị bổn tôn, chứ tuyệt đối không phải ở địa vị hầu cận. Trong các kinh điển khác cũng có nói về đức Quán âm ở ngôi vị độc lập.
1 Cựu hoa nghiêm: còn gọi là Lục thập hoa nghiêm, gồm 60 quyển, do Phật-đà-bạt-đà-la dịch vào đời Đông Tấn, thu vào Đại chính tạng tập 9. Nội dung gồm 7 xứ, 8 hội, 34 phẩm. Tân hoa nghiêm, còn gọi là Bát thập hoa nghiêm, gồm 80 quyển, do Thực-xoa-nan-đà dịch vào đời Đường, thu vào Đại chính tạng tập 10, gồm 7 xứ, 9 hội, 39 phẩm, là bản dịch khác của Lục thập hoa nghiêm. So với Lục thập hoa nghiêm thì Bát thập hoa nghiêm lời văn trôi chảy, nghĩa lý trong sáng, đầy đủ nên được lưu thông rất rộng. Đây là bộ kinh chính yếu của tông Hoa nghiêm.[Nd]
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu những tài liệu bên ngoài các kinh điển, như Tam bảo cảm thông lục1 do ngài Tuệ Viễn biên soạn vào năm thứ 2 niên hiệu Thái Khang (281), địa vị đức Quán âm được trình bày ở đây vừa không phải “hầu cận” vừa không phải “trợ thủ”. Đọc thêm tác phẩm Phật quốc ký do Tam tạng Pháp Hiển viết vào niên đại 400 (ghi chép những sự kiện trong khoảng từ năm 399 ông đến Ấn Độ, năm 414 trở về Kiến Nghiệp), hết thảy các tín đồ Đại thừa miền Trung Ấn Độ đều cúng dường Bồ-tát Quán thế âm; ghi chép tình hình tín ngưỡng tại địa bàn gần sông Tân-đầu (Sindhu) thuộc nước Mathurā tại miền Tây Thiên trúc rằng: “Người Ma-ha-diễn thì cúng dường hàng Ma-ha -diễn, tức Bát -nhã Ba-la-mật, Văn-thù- sư-lợi, Quán thế âm…”.2 Điều này biểu thị rõ, vị Bồ-tát trung tâm mà dân chúng tín ngưỡng đương thời là Quán thế âm, trong ấy không đề cập gì đến mối quan hệ giữa Bồ-tát với đức Phật A-di-đà.
1 Tam bảo cảm thông lục 三寶感通錄, quyển hạ (Theo Phật Quang đại từ điển, tr. 5325) Tam bảo cảm thông lục, hay còn gọi là Tập thần châu tam bảo cảm thông lục, Tập thần châu tháp tự tam bảo cảm ứng lục, là tác phẩm do ngài Đạo Tuyên soạn vào đời Đường. Nội dung thu chép những sự tích linh dị về xá-lợi Phật, tượng Phật, chùa Phật, về kinh điển và Tăng tục. Còn ngài Tuệ Viễn có hai vị: 1. Tuệ Viễn (334-416) đời Đông Tấn và 2. Tuệ Viễn (523-592) sống vào đời Đường, nên không thể sống vào năm Thái Khang (thế kỷ III) để viết tác phẩm Tam bảo cảm thông lục được.[Nd]
2 Cao Tăng Pháp Hiển truyện, 1 quyển 高僧法顯傳一卷 [T51n2085, tr.859b27].
Hơn nữa, đọc trong Đại Đường Tây Vực ký - bản ghi chép về sự thật đương thời khi Tam tạng Huyền Tráng du hành tại Ấn Độ (629-645), có ghi: “Từ tháp đá vượt qua con sông lớn về phía Tây khoảng ba bốn mươi dặm, đến một tinh xá, trong đó có tượng Bồ-tát A-phược-lô-chỉ-đê-thấp-phược-la, uy linh ẩn mật, thần tích rực rỡ, người tu người đời tranh nhau đến cúng dường…”.1
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 3大唐西域記卷第三 [T51n2087, tr.883b21].
Còn nói, sau khi đức Phật nhập diệt, vì duy trì chính pháp trụ ở đời nên thờ cúng Bồ- tát Quán thế âm trên tòa Kim cương dưới gốc bồ-đề, lúc bấy giờ là thế kỷ VI sau Tây lịch nhưng việc sùng bái Quán âm ở địa vị độc tôn đã được mọi người kiến lập, mà không phải hầu cận bên đức Phật A -di-đà. Chỉ có trong tinh xá nước Ma- yết-đà (Magadha) an trí Bồ-tát Quán tự tại phía bên phải tượng đức Phật Thích-ca đứng, sự kiện này cần phải chú ý thêm: “Có tượng Phật đứng cao ba trượng, bên trái là tượng Bồ -tát Đa-la, bên phải là tượng Bồ- tát Quán tự tại, tất cả có ba tượng ở đây, tạc bằng thứ đá ngọc, uy nghi thiêng liêng đáng kính, soi tỏ tận cõi u thâm”.1 Tóm lại, Bồ-tát Quán thế âm và thân biến hóa của ngài là Bồ-tát Đa- la,2 đều là các vị hầu cận bên đức Phật Thích-ca, chứng tỏ lúc bấy giờ đã có tín ngưỡng Quán âm.
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 8, nước Ma-yết-đà 大唐西域記卷第八摩揭陀國 [T51n2087, tr.913b28].
2 Bồ-tát Đa-la: 多羅菩薩, tiếng Phạn là Tārā, tiếng Tây Tạng là Sgrol-ma (hàm ý Mẹ cứu vớt), dịch ý là mắt, mắt rất sáng, cực độ, cứu vớt, tròng mắt. Là hóa thân của Bồ-tát Quán thế âm, cho nên cũng gọi là Đa-la tôn Quán âm, Đa-la Quán thế âm. Ngài ngồi ở mé Tây Bồ-tát Quán tự tại (hàng thứ nhất quay về bên phải) trong viện Quán âm trên hiện đồ Thai tạng giới mạn-đồ-la Mật giáo. Tức Phật mẫu của Quán âm bộ.[Nd]
Kinh điển ghi chép sự kiện Quán âm đứng hầu cận bên đức Phật Thích-ca là kinh Nhất thiết công đức trang nghiêm vương do pháp sư Nghĩa Tịnh dịch vào đời Đường. Trong kinh chép rằng: “Trong nhà an trí tượng Phật Thích-ca ngồi đặt trên tòa sư tử, thể hiện dung tướng uy nghi đang thuyết pháp, bên phải an trí tượng Bồ-tát Quán tự tại”,3 và thần Chấp kim cương đều là hai vị hầu cận bên đức Phật.
3 Kinh Phật thuyết nhất thiết công đức trang nghiêm vương 佛說一切功德莊嚴王經 [T21n1374, tr.892b19].
Trong kinh Đại phương quảng Mạn-thù-thất-lợi do ngài Bất Không dịch cũng miêu tả tượng Phật có hình thức giống như kinh trên. Trong kinh điển khác1 nhiều chỗ cũng phối hợp hai vị Bồ-tát Quán âm và Phổ hiền hầu cận hai bên đức Phật Thích-ca.
1 Kinh Thanh tịnh Quán thế âm Phổ hiền đà-la-ni 清淨觀世音普賢陀羅尼經 [T20n1038, tr.21b14].
Nhưng trong kinh A- lỗ-lực tôn Bồ-tát Quán thế âm làm bổn tôn, Bồ -tát Thế chí và Phổ hiền là hai vị hầu cận, miêu tả ba pho tượng thế này: “Ở chính giữa là Bồ-tát Quán tự tại, tay trái cầm hoa sen hồng, tay phải duỗi thẳng xuống ban nước cho quỷ đói, trên đầu tóc búi thành lọn, thân mặc áo trắng, dùng trân bảo anh lạc trang nghiêm phần trước thân, thiên y màu đen, ngồi thế kết-già trên hoa sen; phía bên trái vẽ Bồ-tát Đại thế chí, phía bên phải vẽ Bồ-tát Phổ hiền”.2
2 Kinh A-lị-đa-la Đà-la-ni A-lỗ-lực 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經 [T20n1039, tr.27a14].
Nhìn nhận từ giá trị nghệ thuật được biểu hiện, việc tôn bức họa Quán âm ở địa vị độc tôn, hoặc địa vị bổn tôn, hoặc địa vị hầu cận, thì chúng tôi cho rằng những khác biệt đó không có gì đáng bàn; nhưng từ trạng thái tâm lý của người chế tác mà nói, thì ba tư thế này không nên đánh đồng được, tức người vẽ Quán âm độc tôn và Quán âm hầu cận, thậm chí vẽ Bồ-tát ở địa vị bổn tôn, tuyệt nhiên không mang ý niệm giống nhau.
Trong tất cả những ý kiến nêu trên thì Quán âm chỉ đơn thuần ở địa vị hầu cận bên Phật, Bồ-tát; nhưng một khi nói đến Quán âm ở vị thế hầu cận thì trong tâm khảm của mọi người sẽ liên tưởng đến đức Phật A-di-đà. Từ xa xưa, tương truyền Quán thế âm là vị Bồ-tát hầu cận đức Phật A- di-đà đã trở thành nhận thức mang tính cố định của hầu hết mọi người.
Tài liệu ghi chép xem Quán âm là vị hầu cận đức Phật A-di-đà, trong lịch sử dịch kinh của Trung Quốc có thể xem kinh Quán thế âm Bồ-tát thọ ký là bộ kinh đầu tiên xưa nay hiếm.1 Bộ kinh này do Trúc Pháp Hộ phiên dịch vào năm đầu niên hiệu Huệ Đế thời Tây Tấn (299), thuyết minh về tình hình quá khứ, hiện tại, vị lai của Bồ- tát Quán âm và Bồ- tát Thế chí. Quán âm thành Phật sau khi đức Phật Di-đà diệt độ, Thế chí thành Phật sau khi Quán âm diệt độ, biểu thị rõ mối quan hệ về thứ tự truyền ngôi cho nhau của ba vị này. Song, tư tưởng ấy trở nên thành thục viên mãn, đạt đến cao trào từ lúc Cương-lương-da- xá (Kālayaśas) phiên dịch xong bộ kinh Quán vô lượng thọ vào năm thứ bảy niên hiệu Nguyên Gia đời Lưu Tống (430) . Kinh này cũng được gọi là kinh Lục thập quán. Phép quán thứ 7 nói: “Phật Vô lượng thọ đứng trên không trung, hai vị đại sĩ Quán thế âm và Đại thế chí đứng hầu hai bên trái phải”.2 Phép quán thứ mười nói thêm rằng, hai vị Bồ-tát Quán âm và Thế chí trợ giúp đức Phật A- di-đà về việc giáo hóa rộng khắp tất cả.3 Tính độc tôn của ngài Quán thế âm được nói đến ở đây tuyệt nhiên bị loại trừ, nhưng rõ ràng nó được hàm dung trong tín ngưỡng Di- đà, rồi đưa thêm ngài Thế chí vào nữa, để hình thành nên cấu trúc Tịnh độ tam tôn.
1 Trong Đại chính tạng, quyển 12, số hiệu 0371, thì ghi kinh này (kinh Quán thế âm Bồ-tát thọ ký 觀世音菩薩授記經) do sa-môn Đàm-mô-kiệt nước Hoàng Long đời Tống dịch tại Dương Châu [T12n0371, tr. 353b06].[Nd]
2 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr.342c16].
3 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr.344c04].
Sự thật thì ngay từ ban đầu tín ngưỡng Phật A-di-đà đã tồn tại dạng thức “Tam tôn nhất thể” này hay chưa? Kinh điển cổ xưa nhất nói đến đức Phật A-di-đà là kinh Ban-chu tam-muội, kinh này do Chi-lâu -ca-sấm người Nguyệt-chi phiên dịch tại Lạc Dương vào năm thứ 2 niên hiệu Quang Hòa đời Hán Linh đế (179), nên đoán chắc đây là tài liệu quan trọng và quý giá nhất, nhưng ở nội dung kinh Ban-chu tam-muội chẳng có câu nào nói đến ngài Quán âm. Như vậy, một vấn đề cần phải suy nghĩ thêm, kinh A-di-đà là bản kinh chiếm địa vị quan trọng nhất trong các kinh điển thuộc Tịnh độ giáo, nhưng ở kinh này lại chẳng nói sự kiện nào có liên quan đến Bồ-tát Quán thế âm. Do đó, lập trường để kết luận về mối quan hệ giữa đức Phật A- di-đà và Bồ-tát Quán thế âm xưa nay bất đồng và mỗi thuyết tự nó tồn tại độc lập. Nếu thử tìm hiểu thêm, Bồ-tát Quán thế âm nguyên thủy vốn ở vị thế độc lập, nhưng từ sau khi tư tưởng Tịnh độ thịnh hành, ngài Quán âm mới được đưa vào vị thế trợ giúp Phật A- di-đà, làm vị hầu cận và theo đức Phật A-di-đà giáo hóa. Do đó, ngay cả học giả quyền uy nhất của Tịnh độ giáo là Vọng Nguyệt Tín Hanh (1869-1948) cũng nói: “Sùng bái Bồ-tát Quán thế âm, ban đầu xuất hiện độc lập, từ sau khi phát sinh mối quan hệ với đức Phật Di-đà một thời đại nào đó, bèn trở thành đức Phật kế vị của ngài [Di-đà], và Thế chí cùng đứng hầu hai bên trái phải”.1 Ngụ ý của đoạn văn này rõ ràng có thái độ phê phán tư tưởng hầu cận của ngài Quán âm.
1 Vọng Nguyệt Tín Hanh, Tịnh độ giáo chi nghiên cứu, tr.8.
Ở đây đặc biệt cần chú ý, nguyên bản phẩm Phổ môn là kinh điển sở y của tín ngưỡng tư tưởng Quán âm được tìm thấy tại Nepāla những năm gần đây. Câu văn sau kệ tụng trong nguyên điển Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn phẩm (Samantamukhaparivarto nāmāvalokiteśvara-vikurvaṇa-nirdeśa) của phẩm Phổ môn do H. Kern (1833-1917), người Hà-lan dịch, đưa thêm bảy bài kệ tụng gồm hai mươi tám câu có liên quan đến đức Phật A-di-đà. Dựa vào nội dung kệ tụng này, thì Bồ-tát Quán thế âm là vị hầu cận đức Phật A-di-đà nhằm phụ tá ngài trong việc giáo hóa. Nay chép luôn bài kệ tụng (gāthā, thánh ca) này ra đây.
	Từ bi cứu thế gian,
Diệt được khổ sầu, sợ,
Đấng tỷ-kheo Pháp tạng,
Tu hành mấy trăm kiếp,
Thường hầu bên tả hữu,
Tỏ sức huyễn tam-muội,
Cõi thanh tịnh phương Tây,
Di-đà trụ cõi kia,
Cõi ấy không người nữ,
Nay Phật tử vãng sinh,
Phật Vô lượng quang kia,
Sư tử phóng quang trắng,
Tôn quý ở cõi này,
Lễ tán thêm công đức,
	Tương lai thành Chính giác;
Đảnh lễ Quán thế âm.
Vua tự tại trên đời;
Chứng tịnh giác vô thượng.
Quạt mát đức Di-đà;
Cúng dường hết thảy Phật.
Nước Cực lạc an dưỡng;
Thành trượng phu Điều ngự.
Chẳng thấy pháp bất tịnh;
Liền vào Liên hoa tạng.
Đài sen đẹp thanh tịnh;
Như Sa-la thọ vương.
Ba cõi không sánh kịp;
Chóng thành người tối thắng.


Nghiên cứu tỉ mỉ bài kệ này, một điều rất lấy làm tiếc là, tìm hiểu mối liên quan từ đầu đến cuối và nội dung tư tưởng của nó, rất khó nhận ra [kệ tụng này] và “nguyên bản” là cùng một tác giả, phán đoán một cách đại khái thì chẳng biết ai chép thêm đoạn kệ tụng vào ở các thời đại sau.
***
Vấn đề nghiên cứu tiếp theo là sự nghiệp “Kế vị” của Bồ- tát Quán âm. Từ “Kế vị” (pratibaddha) có nghĩa là sau khi đức Phật ứng thân trước đó diệt độ, thì vị Bồ -tát này tiếp tục thành đạo và nối tiếp vị trí của đức Phật ấy. Sau năm mươi sáu ức bảy ngàn vạn năm nữa đức Phật Di -lặc (Metteyya) thành đạo, là vị Bồ-tát sẽ thành Phật và kế nhiệm sự nghiệp đức Phật Thích-ca, nên Bồ-tát Di- lặc được gọi là Bồ- tát Bổ xứ. Kinh điển căn bản ghi chép về Bồ-tát Di-lặc là Ký biệt (vyākaraṇa) của đức Phật; trong luận Đại Tỳ-bà-sa quyển 135, luận Đại trí độ quyển 3, truyện A-dục vương quyển 4, kinh Ban-chu tam-muội đều có nêu sự kiện này, nên chúng ta có thể biết được tín ngưỡng này xuất hiện từ xa xưa. Đặc biệt, có khả năng Di-lặc là một nhân vật có thật, ngài người nước Ba-la-nại (Vārāṇasī) thuộc miền Trung Ấn Độ, ban đầu ngài theo tu học với vị bà-la- môn Ba-bà-lê (Bāvarī) , nhưng sau đó theo làm đệ tử đức Phật [Thích-ca] và nỗ lực tu tập giáo hóa, được Phật ghi nhận cho ngài thành Phật trong tương lai, sau khi thành Phật sẽ không thay đổi danh hiệu, vẫn giữ lại tên gọi Di-lặc này.
Kinh Tân hoa nghiêm trình bày việc đồng tử Thiện Tài hỏi Bồ-tát Di-lặc rằng: “Lúc bấy giờ, đồng tử Thiện Tài cung kính nhiễu quanh từ phía bên phải Di-lặc Bồ-tát ma-ha- tát xong, mà thưa rằng: ‘Xin đại thánh mở lầu gác để con được vào trong. Lúc ấy, Bồ-tát Di-lặc đi về phía lầu gác, gõ cửa thành tiếng, cửa ấy liền mở, rồi bảo Thiện Tài bước vào, Thiện Tài lòng đầy hoan hỷ, vào xong thì cửa đóng lại như trước, thấy lầu gác ấy thoáng rộng vô cùng, đồng với hư không”.1 Từ tài liệu này cũng có thể biết được tư tưởng Di- lặc kế vị xuất hiện từ rất sớm. Các sự kiện liên quan đến “Bổ xứ”, “Kế vị” trong kinh điển nguyên thủy như A-hàm2 cũng có ghi chép, nên biết đây hoàn toàn không phải là tư tưởng mới xuất hiện sau này.
1 Kinh Tân hoa nghiêm, quyển 79 [T10n0279, tr. 434c29].
2 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 36, phẩm Bát nạn ghi: “Đức Phật Ðăng Quang thọ ký cho Phạm chí trong đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu là Thích-ca Văn Như Lai, Chí chân, Ðẳng chính giác”. [T02n0125, tr. 758b26].
Tìm hiểu nguồn gốc về tư tưởng “Kế vị” như vậy, từ sự kiện bổ xứ của Bồ-tát Di-lặc có thể ngầm cho chúng ta biết rằng, tư tưởng ấy đã dẫn ra thuyết Quán âm là Phật kế vị của đức Phật A-di-đà!
Khả năng thừa nhận Bồ- tát Quán thế âm là vị Bồ -tát kế nghiệp và kế vị của Phật A-di-đà bắt đầu từ kinh Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác do Chi-lâu-ca-sấm dịch thời Hậu Hán. Trong kinh ghi: “Phật Vô Lượng Thanh Tịnh, sau đó đến lúc ban- nê-hoàn, Bồ-tát Hạp -lâu- hoàn kia liền thành Phật, dùng trí thống lĩnh chính đạo, lãnh đạo giáo hóa thế gian tám phương trên dưới”.1
1 Kinh Phật thuyết vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác, quyển 3 佛說無量清淨平等覺經卷第三 [T12n0361, tr. 291a03].
Phật Vô Lượng Thanh Tịnh chính là đức A-di-đà Như Lai, còn Hạp-lâu-hoàn chính là Bồ- tát Quán thế âm. Bộ kinh phu diễn thêm ý của kinh này là kinh Bi hoa. Bây giờ chúng ta lật kinh Bi hoa do Đàm -mô- sấm dịch vào năm thứ 8 niên hiệu Huyền Thủy đời Bắc Lương (419), thấy có thế giới tên là San -đề-lam (śaṇḍilya), từ kiếp số lâu xa về trước, có một vị Chuyển luân thánh vương tên là Vô Tránh Phẩn, phát tâm xuất gia, do Bảo Tạng Như Lai thọ ký cho thành Phật trong tương lai, trở thành đức Vô lượng thọ Như Lai của nước An Lạc. Trong kinh cũng có ghi chép rất nhiều vị vương tử lần lượt phát tâm tu hành và thành Phật. Trong đó, vị vương tử thứ nhất tên Bất Thuấn, chính là Quán thế âm, sau khi Phật Vô lượng thọ diệt độ, sẽ thành Phật hiệu là Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai, cõi Tịnh độ của ngài tên là Nhất thiết trân bảo sở thành tựu thế giới, hơn hẳn so với nước Cực lạc của Phật A-di-đà.
Kinh Quán âm thọ ký cũng ghi chép có chút ít khác biệt so với kinh Bi hoa. Theo kinh Quán âm thọ ký, trước khi đức Kim quang sư tử du hý Như Lai ra đời, có một vị quốc vương tên là Uy Đức thống trị thế giới này. Một hôm, vua Uy Đức kia đang nhập chính định, thì ở hai bên tả hữu của vua bỗng có hai đóa sen từ dưới đất vọt lên. Trong mỗi hoa sen có một vị đồng tử hóa sinh, đó là hai đồng tử Bảo Ý và Bảo Thượng. Hai vị này đều đã phát tâm thành tựu Bồ-tát. Bảo Ý chính là Quán thế âm, sau khi đức Di- đà nhập diệt thì ngài thành Phật, hiệu là Phổ quang công đức sơn vương Như Lai, cõi nước thanh tịnh của ngài tên là Chúng bảo phổ tập trang nghiêm thế giới; còn Bảo Thượng là Bồ -tát Thế chí, tiếp nhận sự thọ ký thành Phật sau khi đức Quán thế âm diệt độ. Những lời ghi chép trong kinh này và các kinh điển khác có một vài điểm bất đồng, nhưng xét về mặt đại thể thì các kinh đều có cái hay là không hẹn mà gặp về ý nghĩa. Hơn nữa, trong tác phẩm Quán âm huyền nghĩa do pháp sư Trí Khải tông Thiên Thai soạn, có dẫn dụng kinh Quán âm tam-muội rằng: “[Bồ- tát Quán thế âm] trước đã thành Phật, hiệu là Chính pháp minh Như Lai. Đức Thích-ca vì Đức Phật ấy mà làm đệ tử khổ hạnh”.1
1 Quán âm huyền nghĩa, quyển hạ 觀音玄義卷下[T34n1726, tr.891c08].
Các kinh điển đều tưởng tượng ở kiếp Thiện Trì của Thế giới Tán- đề-lam thuộc quá khứ, thậm chí còn nhớ lại những câu chuyện thần thoại từ thời xa xưa, bất luận thế nào thì cũng đều có Chuyển luân thánh vương và quốc vương Uy Đức, người cha là đức A-di-đà Như Lai, vương tử đầu của vua là Quán thế âm Bồ-tát, sau khi đức Di-đà nhập diệt không lâu thì Quán âm thành Phật, bổ khuyết vào vị thế của đức Di-đà.1
1 Kinh Bi hoa, quyển 3 悲華經卷第三 ghi: “Trong kiếp Thiện Trì ở thế giới Tán-đề-lam, con người thọ 80.000 tuổi. Lúc ấy có đức Phật xuất thế, hiệu là Bảo Tạng, có Chuyển luân thánh vương tên là Vô Lượng Tịnh, làm chủ bốn phương thiên hạ. Thái tử của vua ấy là Quán thế âm, cúng dường Bảo Tạng Như Lai và các tỷ-kheo Tăng trong ba tháng. Nhờ căn lành đó mà trong hằng hà sa đẳng a-tăng-kỳ kiếp hậu phần sẽ được thành Phật, hiệu là Biến xuất nhất thiết quang minh công đức sơn vương Như Lai, thế giới tên là Nhất thiết trân bảo sở thành tựu” [T03n0157, tr.186b05].
Tư tưởng Quán âm kế vị đều nhìn thấy trong kinh Bình đẳng giác và kinh Bi hoa; kinh Quang thế âm thọ ký, một quyển do ngài Trúc Pháp Hộ phiên dịch đời Tây Tấn; kinh Quán âm thọ ký, một quyển do ngài Đàm-mô-kiệt dịch đời Lưu Tống; kinh Thỉnh Quán âm, một quyển do ngài Trúc-nan-đề dịch đời Đông Tấn; kinh Quán vô lượng thọ, 2 quyển do ngài Cương-lương-da-xá dịch đời Lưu Tống. Trong các kinh đều nói Bồ-tát Quán thế âm là trưởng tử, sung vào vị thế của thân phụ A-di-đà, nên tư tưởng “Quán âm kế vị” lại tăng thêm giá trị ở một cấp độ nữa. Song, các thuyết này là cơ sở đặt nền móng cho tư tưởng mang tính gốc gác về đức A-di-đà Như Lai có các cõi Phật thanh tịnh, không chỉ có một vị như Bồ-tát Quán thế âm, mà chư Phật, chư Bồ-tát như A-súc, Bảo tướng, Thế chí, Văn-thù, Phổ hiền... cũng đều là những người con khi còn tu ở Nhân địa1 của đức A-di-đà Như Lai.
1 Nhân địa 因地: đối lại với Quả địa. Chỉ cho các địa vị hoặc giai vị đạt được trong quá trình từ khi tu tập nhân hạnh đến chứng quả vị. Nhân địa có thể chia thành hai loại: 1. Nói theo quả vị Phật thì từ Đẳng giác trở xuống đều là Nhân địa; 2. Nói theo Bồ-tát từ Sơ địa trở lên thì các giai vị Bồ-tát trước Thập địa đều là Nhân vị. Tóm lại, giai vị đã chứng gọi giai vị chưa chứng là Nhân địa. [Nd]
Song, nếu xem các kinh điển vừa nêu là luận cứ trực tiếp mà cho rằng Bồ-tát Quán thế âm là bậc kế vị của Phật A-di-đà thì không tránh khỏi sự khinh suất thái quá! Theo nghiên cứu của các học giả thì các kinh điển trên là những tác phẩm ra đời vào thời đại sau này, thuộc về thời kỳ sau lúc các kinh điển Đại thừa thành lập. Thực tế, trong Tịnh độ tông thì Bồ-tát Quán thế âm và Bồ-tát Thế chí đứng ở vị thế ngang hàng, tư tưởng Kế vị và hình thức Hầu cận trong kinh điển căn bản và hình tượng nguyên thủy đều là ảo ảnh. Bồ -tát Quán thế âm theo ý nghĩa nguyên thủy chắc chắn sẽ không phải là quyến thuộc, hầu cận hoặc kế vị của đức Phật A-di-đà, mà Bồ-tát Quán tự tại được biểu thị bằng tên tiếng Phạn [Avalokiteśvara] tuyệt nhiên là vị bổn tôn độc lập.
Tượng Quán âm cổ nhất của Nhật Bản là hai pho tượng Quán âm Cứu thế và Quán âm Bách tế ở chùa Pháp Long, trong hai pho ấy không có pho nào đứng ở vị thế hầu cận mà là những tôn tượng đứng vị thế độc lập, điều này ai cũng rõ.
Trường phái Tịnh độ của Nhật Bản và Trung Quốc đều cho rằng, Bồ- tát Quán thế âm là kế vị của Phật A -di-đà, nhưng lai lịch cả hai trường phái vốn khác nhau, các nhà Tịnh độ tông thì xem ngài Quán âm có liên quan đến đức Phật Di-đà, cho rằng những kinh điển được y cứ của tư tưởng Quán âm kế vị là luận cứ có sức thuyết phục hơn bất cứ điều gì. Mặc dù vậy, nhưng trong kinh Kim cương đảnh1 do Bất Không (Amoghavajra) dịch và kinh Đà-la-ni tập2 do A -địa-cù -đa (Atikūṭa) dịch, lại đề xướng A- di-đà là vị Phật từ “tư tưởng Quán âm” phát triển ra, có thể thấy giữa hai quan điểm này quả thực có sự mâu thuẫn rất lớn.
1 Kim cương đỉnh kinh Du-già Quán tự tại vương Như Lai tu hành pháp 金剛頂經瑜伽觀自在王如來修行法 [T19n0932, tr.75a15].
2 Kinh Đà-la-ni tập, quyển 4.
Tóm lại, tư tưởng Quán âm kế vị được rút ra từ tư tưởng Di- lặc bổ xứ. Ban đầu, tín ngưỡng Di-đà được nhìn nhận là sự hóa thân của đức Phật Thích-ca trong pháp thân và báo thân, nhưng từ sau khi tư tưởng Di-đà trỗi dậy thì các tín đồ giáo phái này mở rộng ảnh hưởng của tông phái mình, xem Bồ -tát Quán thế âm là vị hầu cận đức Phật A -di-đà, nhằm tăng thêm uy đức cho đức Phật Di-đà nên người ta xem Bồ-tát Quán thế âm là bậc kế vị sau khi Phật Di-đà diệt độ, trộn lẫn hai hệ thống tư tưởng này lại để nhào nặn nên thứ sản phẩm của tông phái mình. Như vậy, từ khi kinh điển Đại thừa bắt đầu thành lập, thông lệ này trải qua thời gian lâu xa đến hàng trăm hàng ngàn năm, người ta tin sâu Bồ-tát Quán thế âm là vị “hầu cận”, “kế vị” của Phật A -di-đà, thói quen này tồn tại lâu ngày cho đến khi các nhà Tịnh độ tông sớm tối tụng đọc những kinh điển có liên quan, rồi chính họ cũng tin luôn rằng, Quán thế âm là vị Bồ -tát “hầu cận” và “kế vị” của đức Phật Di-đà. Đại khái là như vậy!
***
Trên đây đã thảo luận về tư tưởng “hầu cận” và “kế vị” từ vị trí của đức Quán thế âm, tôi muốn vấn đề này cần phải suy nghĩ thêm từ lập trường của Phật A- di-đà. Từ lập trường “bổn tôn” để nói về “hầu cận” cũng giống như hai cánh của một con chim, và tương tự hai bánh của chiếc xe kéo; nhờ có hai cánh mà chim mới có khả năng bay liệng trên không trung, nhờ có hai bánh mà cỗ xe có thể đi được suốt chặng đường dài. Vì vậy, đức Phật, Bồ-tát mang vị thế bổn tôn được đặt ở chính giữa, còn vị được chọn lựa làm hầu cận bên cạnh đều là những Bồ-tát có dung đức đặc biệt, trong trường hợp này do Bồ -tát Quán thế âm có năng lực cứu khổ ban vui, Phổ môn thị hiện nên được tiếp nhận vào vị thế ấy trước tiên. Nhưng quan niệm nhân gian cũng có điểm bất đồng, họ cho rằng sinh mệnh của chư Phật, Bồ-tát là bản nguyện, là bản thệ, nên chỉ có thể chọn lựa những nhân vật có tài năng phù hợp để phụ tá cho sức bản nguyện này. Do đó, vị “hầu cận” có đức từ bi, nhu hòa, thị hiện trong cuộc đời để cứu tế chúng sinh tương đương với Bồ -tát Quán thế âm, chính là Bồ-tát Thế chí, vì ngài có năng lực dẫn dụ chúng sinh hướng đến Tịnh độ nên được chọn vào vị trí “hầu cận” đức Phật A-di-đà.
Thế chí còn được gọi là Bồ-tát Đắc đại thế chí (Mahā-sthāma- prāpta). Trong kinh điển cũng nói: “Nếu những nơi nào vị Bồ-tát này đặt chân vào thì ba ngàn đại thiên thế giới và cung điện của ma đều chấn động”.1 Tăng Triệu (384-414) thời Đông Tấn cũng nói: “Có thế lực lớn, dùng thần thông lớn bay khắp mười phương, ngài đến đất nước nào thì nơi ấy bị chấn động sáu lần, các ác thú đều dứt bặt”,2 nên thế lực lớn là đặc trưng của Bồ-tát. Do đó, “Dùng ánh sáng trí tuệ soi khắp tất cả, khiến lìa ba đường ác, được sức mạnh vô thượng”.3 Khi chúng sinh lâm chung, ngài đến trước người ấy mà nghinh tiếp, giáo hóa sắp đặt, hướng dẫn sinh về thế giới Cực lạc. Vị Bồ-tát có đặc tính và nguyện lực này có nhiệm vụ hầu cận bên đức Phật A -di -đà, thệ nguyện dẫn đạo hết thảy chúng sinh vãng sinh về cõi nước Cực lạc.
1 Kinh Tư ích Phạm thiên sở vấn, quyển 3, phẩm Đàm luận, thứ 7 思益梵天所問經卷第三談論品第七[T15n0586, tr. 48c03].
2 Chú Duy-ma-cật kinh, quyển 1, phẩm Phật quốc, thứ 1 注維摩詰經卷第一佛國品第一 [T38n1775, tr. 331a28].
3 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr. 344a24].
Tìm hiểu kỹ vấn đề có liên quan đến cõi Cực lạc thì nhờ các học giả chuyên môn của Tịnh độ tông nghiên cứu, còn nội dung chương này chỉ dừng lại ở kết luận đơn giản về những vấn đề đã được trình bày trên.
Những ghi chép liên quan đến thế giới Cực lạc, có hơn sáu mươi bộ kinh nói về tư tưởng Tịnh độ của Phật giáo, trang nghiêm tráng lệ, nhiều màu nhiều sắc. Bàn về thế giới Cực lạc sở tại, kinh có ghi rằng: “Từ đây đến phương Tây, qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực lạc, cõi nước ấy có đức Phật hiệu là A -di- đà, hiện nay đang nói pháp. Này Xá-lợi-phất! vì sao cõi đó tên là Cực lạc? Vì chúng sinh trong cõi nước đó không có các khổ, chỉ thụ hưởng những điều vui, nên cõi đó tên là Cực lạc”.1 Song, chúng ta không thể biết tường tận được nơi chốn và thực tướng của cõi Cực lạc mà kinh này nói đến, cho nên cần phải nghiên cứu thêm để thấy rõ.
1 Kinh Phật thuyết A-di-đà, Tam tạng Cưu-ma-la-thập dịch 佛說阿彌陀經 [T12n0366, tr. 346c10].
Cực lạc, tiếng Phạn là sukhāvati, nói một cách nghiêm túc thì từ này có nghĩa là An lạc, nhưng cõi An lạc này tượng trưng cho một thế giới lý tưởng được thành tựu bởi bốn mươi tám lời nguyện của đức Phật A -di-đà; nước An lạc lý tưởng đó là mười vạn ức cõi nước trong đời vị lai, tức là thế giới tồn tại mãi mãi, chứ không phải tồn tại trong khoảnh khắc, ám chỉ rằng có sức bản nguyện để có thể an trụ vĩnh viễn. Không dừng lại ở đó, tham muốn của người đời thì vô hạn vô biên, không khi nào cảm thấy thỏa mãn, ý niệm mong ước mãi mãi không có chỗ tận cùng này bao hàm cả ý nghĩa về tương lai.
Theo thói quen tư duy của người Ấn Độ cổ đại thì kiếp sau người ta đều hướng đến phương Tây, trong câu “mặt trời lặn xuống phương Tây” (paścā) chứa đựng quan niệm về tương lai. Giải thích như vậy có thể hiểu rõ được lý tưởng của Phật giáo là bước vào “bến bờ giác ngộ”, tức cảnh giới niết-bàn (nibbāna), và lý tưởng ấy còn biểu hiện một cách chân thực về tính thống nhất với tư tưởng niết-bàn của Đại thừa.
Phật giáo hướng đến sự phát triển của Đại thừa nên nội dung niết- bàn dần dần từng bước chứa đựng ý nghĩa triết học sâu sắc, mà không chỉ dừng lại ở ý nghĩa “tịch diệt” như ban đầu. Tuyên bố Như Lai tồn tại vĩnh hằng, duy trì “Pháp tính chân như” trở thành thể tính của niết-bàn, đặc biệt khi đạt đến “Vô trụ xứ niết- bàn” (apratisthitanirvāna) thì có “đại bi” và “bát-nhã” theo cùng, sinh tử không chướng ngại, làm lợi lạc hữu tình đến tận đời vị lai. Do đó, nếu hiểu được Vô trụ xứ niết-bàn, Thế giới an lạc, hoặc Tịnh độ cực lạc thì chúng ta có thể tìm thấy tư tưởng Cực lạc quả thực không ngoa.
Từ xưa đến nay, người ta sống trong cõi đời hiện thực nhiễm ô này thì phiền não khổ đau là chuyện thường tình của nhân gian không ai tránh khỏi, vì chán ghét cõi này, ưa thích cõi kia nên họ đều khát khao thế giới Cực lạc của “Thắng nghĩa hữu” (paramārtha-sat). Đây là lối tư duy được xây dựng bằng sự hóa thân của hoa sen, có hiệu quả đích thực, đặc biệt trong thời kỳ mạt kiếp gặp bao cảnh chiến tranh loạn lạc nên cuộc đời khổ đau tồn tại càng thêm hợp lý.
Thật ra, toàn bộ hệ thống giáo lý Phật giáo được xây dựng trên nền tảng khoa học, lìa xa truyền thống “xưa bày nay bắt chước”, không câu nệ bất kỳ hình thức nào, từ lập trường lý luận của Tịnh độ mà quán xét, thì Cực lạc chính là thế giới được thành tựu bởi bốn mươi tám lời nguyện của đức Phật A-di-đà biểu hiện trong sự nhất tâm niệm Phật tam-muội.
Ngoài ra, nếu muốn duy trì việc niệm Phật mãi mãi cả ngày lẫn đêm thì dũng mãnh thực hành là quan trọng nhất, nên ở đây cần phải có sự hiệp trợ của Bồ-tát Thế chí. Vị lai là sự tiếp nối của hiện tại, kéo dài của hiện tại, hiện tại không chỉ là một điểm mốc của thế giới vĩnh hằng, mà bản nguyện của hiện tại có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai, vì chúng thông suốt đến vô cùng tận, nên cần phải có niềm tin sâu sắc và nỗ lực thực tập không ngừng.
Do đó, xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm liền được cứu khổ ban vui, có thể xây dựng nên mối quan hệ với lời nguyện của đức Phật A- di- đà thọ mạng vô lượng. Như vậy, xem đức Phật A-di-đà là bổn tôn, Quán âm, Thế chí là hầu cận, là tư tưởng kế vị vào vị thế của Phật Di-đà sau khi ngài nhập diệt cũng chẳng có gì mâu thuẫn, vì nó phù hợp với tư tưởng Tịnh độ niết -bàn dài lâu vô hạn. Điều đó chẳng khác nào nước hồ trên núi ào ào dội xuống từ vách núi thăm thẳm cả ngàn thước, tạo thành thác nước ba dòng mà hết thảy loài người đều phải ngẩng đầu trông lên chiêm ngưỡng, đột nhiên thác nước ba dòng ấy hợp lưu tạo thành một con sông lớn, tưới tẩm cho đồng ruộng thêm phì nhiêu, chúng sinh thêm tươi mát, để cho tất cả sinh linh được bơi lội trong dòng sông xanh mát ấy.



Chương 8 
Hóa phật trên đỉnh đầu 
Khi lắng lòng chiêm ngưỡng dung nhan từ bi của Bồ- tát Quán thế âm, chúng ta có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hoặc trong mũ báu có an trí một vị “Phật nhỏ”, thông thường mọi người gọi vị Phật nhỏ trên đỉnh đầu ấy là Hóa Phật. Hóa Phật (Nirmāṇa-buddha) có nghĩa là “đức Phật hóa thân”, tức thân Phật có thần thông hóa sinh ứng hiện.
Trong luận Đại Tỳ-bà-sa nói: “Đức Như Lai một lần nọ biến thành Hóa Phật, thân màu vàng ròng, tướng đẹp trang nghiêm”,1 tức ngài thị hiện pháp tướng đoan chính, đẹp đẽ, trang nghiêm. Sau khi Phật nhập diệt bốn trăm năm, bộ luận Đại Tỳ-bà-sa biên soạn xong dưới sự chủ trì của vua Ca- nị-sắc-ca (sự kiện này đã được trình bày), nên đủ biết tư tưởng “Hóa Phật” có khởi nguyên từ rất sớm. Nguồn gốc về hình thức đội Hóa Phật trên đỉnh đầu, đại khái xuất phát từ tư liệu nói về Đại tự tại thiên của Ấn Độ. Theo tài liệu này, có họa “tượng Ma- hê-thủ- la thiên, dung nhan khác lạ, đoan chính rất đẹp, từ nơi tóc hóa hiện một thiên nữ”.2
1 Luận A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, quyển 135 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百三十五 [T27n1545, tr. 698c18].
2 Ma-hê-thủ-la thiên pháp yếu 摩醯首羅天法要[T21n1279, tr. 340a11].
Ma-hê -thủ-la (maheśvara) chính là Đại tự tại thiên, là vị thần tối cao duy nhất sáng tạo thế giới trong tín ngưỡng triết học cổ đại Ấn Độ Áo-nghĩa- thư (upaniṣad). Từ nơi tóc của vị thần này hóa hiện thiên nữ, nên mũ báu đời sau có xuất xứ từ mũ tóc. Mũ tóc có nguồn gốc từ việc hóa trang tóc trên đầu, nên tư tưởng từ nơi tóc hóa ra thiên nữ là tư tưởng rất ban sơ.
Hóa Phật là “thánh cách” của đức Phật, là biểu tượng trang nghiêm lộng lẫy, thiêng liêng thuần khiết rực rỡ của Phật. Kinh Quán Phổ hiền Bồ-tát hạnh pháp do sa-môn Đàm-ma-mật-đa (Dharmamitra) dịch vào niên hiệu Nguyên Gia (424-453) đời Lưu Tống, miêu tả: “... đảnh lễ Phật Thế tôn, lúc bấy giờ, thấy đức Phật Thích-ca Mâu-ni từ các lỗ chân lông trên toàn thân phóng ra ánh sáng màu vàng kim, trong mỗi luồng ánh sáng ấy có trăm ức Hóa Phật”.1 Có thể thấy Hóa Phật là sức uy thần của Như Lai, là ánh sáng linh diệu từ bản thể thiêng liêng thuần khiết của ngài phóng ra. Xuất hiện cùng thời với kinh này, có kinh Quán vô lượng thọ do Cương- lương-da -xá dịch đời Lưu Tống, trong mục quán tưởng thứ chín về Phật Vô lượng thọ, có ghi: “Ánh sáng tròn của đức Phật ấy như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Trong ánh sáng tròn ấy có trăm vạn ức na-do-tha hằng hà sa Hóa Phật. Mỗi mỗi Hóa Phật cũng có đông nhiều vô số Hóa Bồ-tát làm thị giả”.2 Như vậy, cái đẹp toàn mỹ và đẹp đến mức không thể nghĩ bàn này đã tô điểm cho sức uy thần của đức Phật Vô lượng thọ.
1 Kinh Phật thuyết Quán Phổ hiền Bồ-tát hạnh pháp 佛說觀普賢菩薩行法經 [T09n0277, tr. 391b13].
2 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr. 343b21].
Lại xem phép quán thứ mười, tức quán về Bồ-tát Quán thế âm: “Trong ánh sáng tròn ấy có năm trăm Hóa Phật, như đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Mỗi Hóa Phật có năm trăm Hóa Bồ-tát và vô lượng chư Thiên làm thị giả. Trong ánh sáng toàn thân hiện tất cả sắc tướng của chúng sinh trong ngũ đạo. Trên đỉnh có mũ trời bằng Tỳ-lăng-già ma-ni diệu bảo (bhilagna-maṇi- ratna).1 Trong mũ trời ấy có một Hóa Phật đứng, cao hai mươi lăm do-tuần. Mặt của Bồ-tát Quán thế âm như màu vàng kim diêm-phù-đàn (jambūnada -suvarṇa). Tướng lông trắng giữa hai chân mày đủ màu thất bảo, chiếu ra tám vạn bốn ngàn thứ ánh sáng. Mỗi mỗi ánh sáng có vô lượng vô số trăm ngàn Hóa Phật. Mỗi mỗi Hóa Phật có vô số Hóa Bồ-tát làm thị giả, biến hiện tự tại khắp mười phương thế giới”.2 Cảnh tượng này là sự miêu tả cõi Phật linh diệu không thể nghĩ bàn bằng những hình ảnh cụ thể. Nhưng khảo sát kỹ trong kinh Quán vô lượng thọ về chi tiết “Hóa Phật đứng trong mũ trời”, ở đây không hề nói vị “Phật đứng” ấy là Phật A -di-đà hay là Vô lượng thọ Như Lai, suy nghĩ về ý văn thì chúng ta không thể kết luận Hóa Phật nói đến trong kinh này là đức Phật A-di-đà được.
1 Trong “Tỳ-lăng-già-ma-ni diệu bảo”, Tỳ-lăng-già (bhilagna) là mũ Đế-thích đội; ma-ni diệu bảo (mani-ratna) dịch là châu bảo, là thứ ngọc báu Đế-thích cầm, là thứ Đế-thích dùng để trang sức ở cổ, chiếu sáng khắp cõi trời Tam thập tam.
2 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr. 343c12].
Bây giờ đọc lại ba kinh của pháp môn Tịnh độ, thì trong kinh Vô lượng thọ và kinh A-di-đà cũng không tìm thấy câu văn nào để chứng minh cho Hóa Phật là đức Phật A- di-đà. Hơn nữa, khi A-địa-cù-đa (Atikūṭa) từ miền Trung Ấn Độ vào nước Trung Hoa, kinh Đà- la-ni tập được ngài phiên dịch năm thứ 4 niên hiệu Vĩnh Huy (653) cũng thuật lại tỉ mỉ: “Tất cả tượng Bồ-tát Quán thế âm, toàn thân màu trắng, ngồi kết-già trên tòa hoa sen trang nghiêm được làm bằng trăm thứ báu, đầu đội mũ hoa trang nghiêm bằng bảy thứ báu, phóng ra hàng hàng lớp lớp ánh sáng, trong mũ hoa có vị Hóa Phật đứng, phía sau mũ hoa ấy được làm vầng hào quang”.1 Chỉ có một cụm từ “có vị Hóa Phật đứng” thì không thể kết luận đó là đức Phật A-di-đà hay là Phật Vô lượng thọ.
1 Kinh Phật thuyết Đà-la-ni tập, quyển 5 佛說陀羅尼集經卷第五 [T18n0901, tr. 828a19].
Nhưng trong Bổ-đà-lạc hải hội nghi quỹ do ngài Bất Không (705-774) dịch đời Đường, lần đầu tiên xuất hiện câu văn như sau: “Bồ-tát Quán thế âm tại phương Tây Bắc: Mũ báu lớn trên đỉnh, trong hiện Vô lượng thọ”,1 nên chúng ta có chứng cứ rõ ràng về Hóa Phật trong bộ kinh này là “Phật Vô lượng thọ”. Hơn nữa, kinh Đại nhật nói:
	Đại tinh tấn phương Bắc,
Hào quang như trăng sáng.
Mỉm cười ngồi sen trắng.
	Bậc Quán thế tự tại.
Thương-khư, quân-na hoa.
Đỉnh hiện Vô lượng thọ,2


cho nên dòng phái Mật giáo cũng giải thích như vậy.
1 Nhiếp vô ngại địa bi tâm đại đà-la-ni kinh kế nhất pháp trung xuất Vô lượng nghĩa Nam phương mãn nguyện Bổ-đà-lạc hải hội ngũ bộ chư tôn đẳng hoằng thệ lực phương vị cập uy nghi hình sắc chấp trì tam-ma-da tiêu chí Mạn-đồ-la nghi quỹ 攝無 礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 [T20n1067, tr. 132a03]. [Nd]
2 Kinh Đại tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 1, phẩm Nhập Mạn-đồ-la cụ duyên chân ngôn, 2 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一入漫茶羅具緣真言品第二[T18n0848, tr. 6c29].
Ngoài ra, Thiện Vô Úy (śubhākarasiṃha, 637- 735) nói: “Có khả năng thành tựu được hoa sen phổ nhãn này, nên gọi là Quán tự tại. Thực hành hạnh nguyện Như Lai, nên gọi là Bồ-tát. Đỉnh đầu hóa hiện đức Vô lượng thọ, chứng tỏ là quả tột cùng của hạnh này, đây là trí phương tiện Phổ môn của Như Lai”.1 Bức họa ở Quán âm viện mạn- đồ-la có tượng Quán thế âm biến cách của Mật giáo. Từ điểm này để nhìn nhận, phải dựa vào “Trường phái” để miêu tả tường tận về Hóa Phật, vì có liên quan đến Quán âm biến cách của Mật giáo (xem kỹ chương 12, Sự phân hóa của bảy Quán âm), chỗ này đòi hỏi phải truy tìm về gốc gác Phật giáo Nguyên thủy để làm rõ chân tướng của nó.
1 Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 5 大毘盧遮那成佛經疏卷第五 [T39n1796, tr. 632a21].
Tìm hiểu về Hóa Phật của Bồ-tát Quán thế âm trong kinh điển Phật giáo, bộ kinh trình bày tính tượng trưng hóa một cách cụ thể có lẽ là kinh Quán vô lượng thọ. Trong kinh có ghi: “Chỉ xem tướng đỉnh đầu thì biết là Quán thế âm hay là Đại thế chí”,1 tượng nào trên đỉnh đầu có “Hóa Phật” thì đó là Quán thế âm, tượng nào trên đỉnh đầu có “bình báu” thì đó là Đại thế chí. Đây trở thành một quan niệm mang tính cố định, cho thấy rõ vào thời đại kết tập kinh này thì quan niệm ấy đã được thiết lập.
1 Kinh Phật thuyết Quán vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經[T12n0365, tr. 344c05].
Trên thực tế, kinh điển gốc sở y của Quán thế âm mà mọi người đều biết - trong phẩm Phổ môn nguyên thủy- chẳng có một câu nào đề cập đến sự kiện đội Hóa Phật trên đỉnh đầu. Hơn nữa, kinh Hoa nghiêm và kinh Thủ lăng nghiêm cũng không ghi chép đỉnh đầu Bồ-tát Quán thế âm có đội Hóa Phật. Vấn đề cần phải lưu ý hơn là tượng Quán thế âm cổ nhất của Nhật Bản, tức tượng Quán âm cứu thế an trí ở Mộng điện chùa Pháp Long, Quán thế âm ở vị thế “Bổn tôn thờ tại Ngọc trùng trù tử”2 và “Quán âm ở Cương Phong tàng” cũng chẳng có chút bóng dáng nào của Hóa Phật. Vào năm Ất Sửu niên đại Thiên hoàng Suiko thứ 13 (605) ở Nhật Bản, trong “Ngự vật tứ thập bát thể”(48 sản phẩm được vua sai chế tác) của Điểu Phật Sư có tượng Thánh Quán âm, trên đỉnh đầu an trí Hóa Phật.
2 Ngọc trùng trù tử 玉蟲廚子: Trù tử tức là cỗ khám thờ Phật, hoặc được sử dụng để cất giữ kinh điển. Ngọc trùng trù tử là khám thờ Phật có hình dáng cung điện được đặt trong Kim đường chùa Pháp Long tại Nhật Bản. Vì cỗ khám này có trang sức cánh con ngọc trùng cho nên có tên như trên: Khám cao 2,33 mét, nền là tòa Tu-di hình vuông, trên cột khám chạm trổ các hoa văn chim bay theo kiểu Đường thảo có thếp vàng, phía dưới thì nhấn rất nhiều cánh ngọc trùng, ngói lợp làm bằng lá đồng, gọi là Hành cơ tập, đáng gọi là kết tinh của nền kiến trúc ở thời đại Phi Điểu. [Nd]
Do đó, nghiên cứu từ lịch sử kinh điển và quan sát từ phương diện điêu khắc thì tượng Quán âm cổ nhất trên đỉnh đầu hoàn toàn không có Hóa Phật. Sau này, vào thời kỳ đầu đời Lục triều1 ở Trung Quốc (220-589), trên đỉnh tượng Bồ-tát bắt đầu có hào quang tỏa phía sau gáy. Về sau, từ giai đoạn giữa đời Lục triều đến đời Tùy - Đường, ở đỉnh đầu của hình tượng Quán âm đều có an trí Hóa Phật.
1 Lục triều: là thời đại sau khi nhà Hậu Hán Trung Quốc diệt vong (220) đến khi nhà Tùy thống nhất (589), khoảng thời gian hơn 360 năm, định đô ở Kiến Nghiệp (tức Nam Kinh ngày nay). Lục triều tức sáu nước Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần.
Thử giở cuốn Tây Vực ký để xem, có ghi chép về Hóa Phật như sau: “Đi về phía Nam già-lam Ca-bố-đức-ca khoảng hai ba dặm, đến ngọn cô sơn. Núi ấy cao chót vót, cây cối um tùm, hoa đẹp khoe sắc bên triền núi, suối trong rót vào hang sâu. Trên núi có nhiều tinh xá, chùa thiêng, đúng là người thợ khắc họa kỳ công. Trong một ngôi tinh xá có tượng Bồ-tát Quán tự tại, thân hình tuy nhỏ nhưng thần thái uy nghiêm, tay cầm hoa sen, đỉnh đầu đội tượng Phật....”.1
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 9, Già-lam Ca-bố-đức-ca thuộc nước Ma-yết-đà 大唐西域記卷第九 [T51n2087, tr. 925b29].
Theo tài liệu này, chúng ta thấy rõ sự kiện trên đỉnh đầu thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm an trí Hóa Phật đã có mặt vào thế kỷ VI; nhưng tượng Quán âm khai quật được ở Takti-bahi miền Tây Bắc Ấn Độ lại không có Hóa Phật, vì tượng này còn giữ được sợi râu dài trên mép nên mọi người cảm thấy quý và lạ.
Tiếp theo, cần phải nói đến thánh tượng Quán âm ở Ellora1 và Kāṇheri. Cho đến ngày nay, hai tôn tượng này vẫn còn bảo tồn hoàn chỉnh, trở thành mô hình tiêu chuẩn của mỹ thuật phương Đông. Trên đỉnh đầu tượng Quán âm ở Ellora có an trí tượng Phật; tượng Quán âm ở Kāṇheri cũng có an trí tượng Phật ở khoảng giữa cách đỉnh đầu một khoảng nhỏ. Còn phải kể đến tượng Quán âm ở chùa Na-lan-đà (nālanda) tại Ấn Độ; trên đỉnh đầu tượng Quán âm khai quật ở Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc tại Trung Quốc cũng đội tượng Phật. Từ đó suy ra, các thánh tượng Quán âm có Hóa Phật, hoặc hào quang phía sau, hoặc an trí trên đỉnh đầu xuất hiện từ thời Lục triều (220-589) trở về sau.
1 Ellora: tên một thôn trang nhỏ nằm cách thành phố Bombay bên bờ biển Tây Ấn Độ hơm 400 km về mạn Đông Bắc và cách thành phố Aurangābād 20 km về phía Tây Bắc. Ở đây có rất nhiều hang động đời xưa, nhờ thế mà Ellora nổi tiếng ở đời. Trong 32 hang động thì có 12 hang động thuộc Phật giáo, số còn lại thuộc Bà-la-môn giáo và Kỳ-na giáo. Niên đại các hang động này được đục mở ước khoảng từ thế kỷ VI đến thế kỷ VIII, kế sau các hang động Ajantā, là kho báu mỹ thuật của Phật giáo cổ đại.
Như trước đã trình bày, Hóa Phật là thể tính thiêng liêng, là ánh sáng linh diệu của chư Phật, Bồ- tát và cũng chính là biểu tượng của thánh linh sáng ngời; hào quang phía sau được nhân cách hóa thành đức Phật ứng thân. Do đó, bất luận là Bồ -tát Quán thế âm hoặc đức Phật Thích -ca thì trong hào quang phía sau gáy các ngài đều có vô số Hóa Phật, đồng thời có chứng cứ để chứng minh cho luận thuyết này.
Vầng ánh sáng sau tượng Phật, tượng Bồ -tát gọi là “hậu quang” (hào quang phía sau), cũng gọi là “quang hoàn” (vòng tròn hào quang). Ngài Long Thọ cũng nói đến vầng ánh sáng này như sau: “Bốn phía thân Phật, mỗi phía có ánh hào quang dài một trượng, Bồ-tát thị hiện cũng có hào quang này. Đây là một trong ba mươi hai tướng, gọi là tướng Trượng quang”.1 Đây là đức tướng của chư Phật và Bồ-tát.
1 Luận Đại trí độ, quyển 8 大智度論卷八 [T25n1509, tr. 114c19].
Hào quang phía sau cũng phân chia nhiều loại, đại khái chia thành hai loại: ánh sáng tròn và ánh sáng toàn thân.
Ánh sáng tròn gọi là “đầu quang” (hào quang tỏa ra ở phần đỉnh đầu), là hình ảnh xưa nhất, đại thể tượng điêu khắc ở các vùng Ajantā, Āmrāvati, Gandhāra tại Ấn Độ đều thuộc ánh sáng tròn. Nhưng ánh sáng tròn dần dần thay đổi thành thể thức cực kỳ phức tạp, như tượng Phật Thích- ca khai quật ở Mạt-thố-la (Mathurā), trên phù điêu có bảo hoa văn và liên châu văn, trông rất đẹp mắt.
Ánh sáng toàn thân còn gọi là “đơn thân quang” (hào quang tỏa ra chỉ có ở phần thân), là tướng ánh sáng phát ra từ khắp thân đức Phật, Bồ-tát. Tướng ánh sáng này lại chia làm hai loại: vòng tròn sáng hai lớp là hào quang phần đầu và hào quang phần thân; phía sau lưng có vầng sáng lớn hình chiếc xuồng. Loại đầu người ta quen gọi là “luân hậu quang” (hào quang phía sau hình tròn như bánh xe); loại sau gọi là “thuyền hình hậu quang” (hào quang phía sau hình chiếc thuyền). Trong các hào quang phía sau lưng có điêu khắc họa vẽ Hóa Phật (nirmāṇa-buddha), thiên chúng (deva-samgha), hoặc chủng tử (bīja) , bắt đầu phát triển tại Ấn Độ. Từ tượng đá Bồ- tát Quán thế âm chế tác vào thế kỷ V khai quật được ở di tích cũ chùa Na-lan-đà, ta thấy phù điêu trong hào quang tròn ấy có ba vị Hóa Phật. Tác phẩm năm Giáp Dần, tức năm thứ 5 niên hiệu Thiên Hoàng Bạch Trĩ đời Hiếu Đức (654) tại Nhật Bản, phía sau hào quang đức Phật Thích-ca có điêu khắc bảy vị Hóa Phật.
Thực ra, Hóa Phật và các hào quang chiếu sau thân này của Bồ-tát Quán thế âm có chỗ bất đồng, đây chính là mấu chốt của thệ nguyện biểu hiện rõ là đức Phật bổn sư Thích- ca. Đức Phật Thích-ca hưởng thọ 80 tuổi của kiếp người, nhập diệt tại bờ sông Ajitavatī1 nhưng pháp thân của ngài không bao giờ hoại diệt, hiện tại là Bồ-tát Quán thế âm ứng hiện ở thế giới Sa-bà, duỗi bàn tay từ ái để cứu độ tất cả chúng sinh nhằm nhổ khổ ban vui. Như vậy, Quán thế âm là Bồ -tát do đức Thích tôn ứng hiện, nhằm nói rõ thân Phật là một thực tại hiện hữu muôn kiếp, cho nên đỉnh đầu đội đức Thích-ca Như Lai là Hóa Phật của đức Thích tôn.
1 Nguyên tác ghi là “diệt độ bên bờ sông Ni-liên-thiền”(在尼連禪河, tr.83). Có lẽ tác giả nhầm lẫn giữa sông Nairañjanā với sông Ajitavatī vùng Kushinagar, vì sông Ni-liên-thiền (Nairañjanā) là nơi đức Thế tôn tắm gội sau thời gian tu khổ hạnh và thành đạo dưới cội cây Tất-bát-la gần đó, nay là vùng Bodhgaya. Theo Đại Đường Tây vực ký thì Huyền Tráng có ghi lại nơi nhập diệt của đức Thế tôn: “Phía Tây Bắc của thành khoảng 3 đến 4 dặm, vượt qua sông A-thị-đa-phạt-để (Ajitavatī), đi về phía Tây không xa, có rừng cây Sa-la... là nơi đức Như Lai diệt độ” [T51n2087, tr.903b14]. [Nd]
Thế nhưng, theo sự biến thiên của thời đại, sự chuyển di của trào lưu tư tưởng văn hóa, Hóa Phật (nirmāṇa-buddha) cũng bắt đầu thay đổi. Thời kỳ Tịnh độ tông và Mật tông hưng thịnh, vì có tư tưởng “Kế vị” nên Hóa Phật [Thích-ca] trên đỉnh đầu bị biến thành đức A-di-đà Như Lai. Từ đây, “đức Phật” trên đỉnh đầu thánh tượng Bồ- tát Quán thế âm của Nhật Bản và Trung Quốc đời sau đều có khuynh hướng chuyển thành hình tượng của đức Phật A -di-đà. Ở đây, chúng tôi sẽ miêu tả ngắn gọn thêm về đức Phật A-di-đà.
A -di-đà, danh xưng này được dịch trực tiếp từ tiếng Phạn Amita sang, dịch ý là Vô lượng quang, Vô lượng thọ. Liên quan đến danh hiệu này, kinh A-di-đà trình bày rõ như sau: “Vì sao đức Phật kia hiệu là A-di-đà? Này Xá-lợi- phất! Đức Phật kia có ánh sáng vô lượng chiếu khắp các cõi nước trong mười phương mà không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A -di -đà. Lại nữa, Xá-lợi-phất! Thọ mệnh của đức Phật kia và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, thế nên gọi là A-di-đà”.1
1 Kinh Phật thuyết A-di-đà 佛說阿彌陀經 [T12n0366, tr. 347a25].
Đức Phật A-di-đà, gọi là Vô lượng quang cũng được mà gọi là Vô lượng thọ cũng được, vì tất cả danh hiệu đều lấy ánh sáng để thánh cách hóa về ngài. Trong kinh A-di-đà bản tiếng Phạn có nói, thọ mệnh của đức Phật này sống lâu vô lượng vô số đại kiếp và ngài thường phóng vô lượng vô số ánh sáng, chiếu khắp các cõi nước trong mười phương. Trong Đại kinh có nói: “Đức Phật Vô lượng thọ là vị tối tôn đệ nhất về uy thần quang minh, mà quang minh của các đức Phật khác đều chẳng thể sánh kịp”.1 Liệt kê các đức tướng quang minh còn có mười hai danh xưng về ánh sáng của Phật đó là: Phật Vô lượng quang, Phật Vô biên quang, Phật Vô ngại quang, Phật Vô đối quang, Phật Diệm vương quang, Phật Thanh tịnh quang, Phật Hoan hỷ quang, Phật Trí tuệ quang, Phật Bất đoạn quang, Phật Nan tư quang, Phật Vô xưng quang, Phật Siêu nhật nguyệt quang.
1 Kinh Phật thuyết Vô lượng thọ, quyển thượng 佛說無量壽經卷上 [T12n0360, tr. 270a23].
Pháp sư Cảnh Hưng2 - một vị Tăng người Hàn Quốc giải thích mười hai thứ ánh sáng của Phật như sau: Vô lượng quang là ánh sáng của Phật không thể kể đếm; Vô biên quang là quang minh chiếu khắp vô biên vô cùng; Vô ngại quang là cả nhân lẫn pháp đều không hề chướng ngại; Vô đối quang là các Bồ- tát đều không thể sánh kịp; Diệm vương quang là quang minh tự tại không có thứ ánh sáng nào tự tại hơn ánh sáng này; Thanh tịnh quang là do “căn lành không tham” của đức Phật có khả năng trừ được tâm vẩn đục tham lam của chúng sinh; Hoan hỷ quang là do “căn lành không giận hờn” có khả năng trừ khử được tâm nóng giận của chúng sinh; Trí tuệ quang là do “căn lành không ngu si” có khả năng trừ diệt tâm vô minh của chúng sinh; Bất đoạn quang là ánh sáng linh diệu của Phật thường chiếu soi đưa lại lợi ích cho chúng sinh; Nan tư quang nghĩa là hàng nhị thừa khó mà suy lường được; Vô xưng quang nghĩa là năng lực của hàng thanh văn cũng khó mà xưng tán được; Siêu nhật nguyệt quang nghĩa là [ánh sáng ấy] thường chiếu soi ngày đêm, siêu việt ánh sáng cả hai tinh cầu lớn [mặt trời, mặt trăng] cõi Sa-bà.
2 Cảnh Hưng 璟興: vị Tăng nước Tân-la (Hàn Quốc) người Hùng Xuyên, họ Thủy, không rõ năm sinh năm mất. Xuất gia năm 18 tuổi, nghiên cứu ba tạng kinh điển, được trọng vọng một thời. Khi Văn Vũ vương lâm chung, di mệnh cho Thần Văn vương phong Cảnh Hưng làm Quốc sư. Năm đầu Thần Văn vương (681), thỉnh cử làm Quốc lão, cho an trú tại chùa Tam Lang để chuyên tâm việc trước tác. Ngài trước tác rất nhiều, có Đại niết-bàn kinh sớ 14 quyển, Kim quang minh kinh thuật tán 7 quyển, Dược sư kinh sớ 1 quyển, Tứ phần luật yết-ma ký 1 quyển, Đại thừa khởi tín luận vấn đáp 1 quyển...
Thế nhưng, trong các kinh điển cổ xưa như kinh Ban-chu tam-muội và kinh Duy-ma-cật chỉ có danh hiệu A-di-đà mà không tìm thấy các danh xưng khác như Vô lượng thọ, Vô lượng quang… Danh xưng mười hai loại ánh sáng e rằng được suy diễn từ ý nghĩa của nguyên danh A-di-đà (Amita) mà người đời sau mệnh danh cho nó!
Đức Phật A-di-đà, thông thường mọi người tin rằng ngài đã thành tựu đạo nghiệp từ mười kiếp trước hiện ở thế giới Tây phương Cực lạc đang nói pháp cho chúng sinh. Nhưng suy đoán tường tận về khởi nguyên của đức Phật A-di-đà thì không thể biết được. Từ vô lượng kiếp lâu xa trong quá khứ, hay nói khác hơn là từ một thời kỳ nào đó trong quá khứ không thể tính đếm được, có đức Như Lai hiệu là Định Quang (Dīpaṃkara), tiếp sau đó là năm mươi hai đức Phật1 nữa lần lượt ra đời như Phật Quang Viễn,... Đặc biệt lúc đức Thế tự tại vương Như Lai xuất hiện, quốc vương nghe đức Phật kia thuyết pháp, tâm sinh hoan hỷ, phát tâm bồ -đề vô thượng, từ bỏ vương vị xuất gia làm sa-môn, hiệu là Pháp Tạng. Sa-môn đến chỗ đức Thế tự tại vương Như Lai dâng nguyện vọng tự mình muốn tu hành pháp Phật quốc Tịnh độ. Thế rồi đức Phật hiện ra vô số quốc độ cho Sa -môn xem, nhờ đó mà tỷ -kheo Pháp Tạng lập tức phát thệ nguyện thù thắng vô thượng, trong năm kiếp tư duy, lập bốn mươi tám lời nguyện lớn, rồi sau tích lũy công đức trong thời gian hàng triệu năm muôn kiếp và thành tựu Chính đẳng chính giác cách nay mười kiếp. Đây là nội dung được nói đến trong kinh Vô lượng thọ, quyển thượng, sự kiện này còn ghi chép trong các kinh điển khác2 cũng không có sai biệt nhiều. Mặc dù cách nói không đồng nhau nhưng cùng mang một ý nghĩa.
1 Năm mươi hai đức Phật tiếp theo Phật Định Quang là: 1. Quang viễn; 2. Nguyệt quang; 3. Chiên đàn quang; 4. Thiện sơn vương; 5. Tu-di thiên quang; 6. Tu-di đẳng diệu; 7. Nguyệt sắc; 8. Chính niệm; 9. Ly cấu; 10. Vô trước; 11. Long thiên; 12. Dạ quang; 13. An minh đỉnh; 14. Bất động địa; 15. Lưu ly diệu hoa; 16. Lưu ly kim sắc; 17. Kim tạng; 18. Diệm quang; 19. Diệm căn; 20. Địa động; 21. Nguyệt tượng; 22. Nhật âm; 23. Giải thoát hoa; 24. Trang nghiêm quang minh; 25. Hải giác thần thông; 26. Thủy quang; 27. Đại hương; 28. Ly trần cấu; 29. Xả yếm ý; 30. Bảo diệm; 31. Diệu đỉnh; 32. Dũng lập; 33. Công đức trì tuệ; 34. Tế nhật nguyệt quang; 35. Nhật nguyệt lưu ly quang; 36. Vô thượng lưu ly quang; 37. Tối thượng thủ; 38. Bồ-đề hoa; 39. Nguyệt minh; 40. Nhật quang; 41. Hoa sắc vương; 42. Thủy nguyệt quang; 43. Trừ si minh; 44. Độ cái hạnh; 45. Tịnh tín; 46. Thiện tú; 47. Uy thần; 48. Pháp tuệ; 49. Loan âm; 50. Sư tử âm; 51. Long âm; 52. Xử thế.
2 Kinh Đại A-di-đà, kinh Bi hoa quyển 2, kinh A-di-đà cổ âm thanh vương đà-la-ni, kinh Tuệ ấn tam-muội.
Thuyết liên quan đến bản sinh của A-di-đà tất cả có mười năm mẩu truyện khác nhau, trong hơn bốn mươi kinh đều nói về giai đoạn tu hành của Phật A-di-đà đến từ việc tích lũy công đức từ khi phát tâm trải qua vô lượng kiếp. Về đại thể, đối với chư Phật thì đức A-di-đà không làm thầy thì cũng làm đệ tử, chẳng phải cốt nhục thì cũng là đồng môn, có lúc tin Phật có lúc phỉ báng, nhờ tích lũy từng công đức nên thành tựu quả vị Phật. Và đức A-di-đà nhờ kết duyên lành này nên ngài cũng thành Phật. Không cần phải nói thì tính linh diệu của Phật A-di-đà nằm trong bốn mươi tám lời nguyện và bốn mươi tám lời nguyện này là sinh mệnh của đức A-di-đà muôn kiếp bất diệt, thế giới viên thành của bốn mươi tám lời nguyện này chính là thế giới Cực lạc.
Trong các kinh luận có nhiều chỗ nói khác nhau về bốn mươi tám lời nguyện này, nhưng xét đến tận cùng thì quy kết thành thệ nguyện: “Nếu cõi nước Phật ta có cảnh địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ, a-tu-la thì ta sẽ không chứng Vô thượng chính đẳng chính giác ở trong cõi nước ấy”.1
1 Bản tiếng Phạn chỉ có 46 lời nguyện.
Thực tế, trong bốn bộ A-hàm có nhiều thuyết liên quan đến sự kiện “Thăng thiên” (sinh lên cõi trời), nhưng thuyết nói về đức Phật A-di-đà và vãng sinh Tịnh độ thì hoàn toàn không có. Vì vậy tư tưởng vãng sinh Tịnh độ hoàn toàn chẳng phải thuyết do đức Phật Thích-ca trực tiếp nói mà là tư tưởng mới phát sinh xuất hiện sau thuyết Thăng thiên. Cho nên Vọng Nguyệt Tín Hanh (1869-1948) cũng nói: “Vãng sinh Tịnh độ có phải được gợi mở từ thuyết vãng sinh lên cõi trời Đâu- suất hay không thì thuyết này vẫn còn là một nghi vấn. Mà không cần phải nói thì tư tưởng vãng sinh Đâu- suất nằm trong tư tưởng ‘Thăng thiên’ vốn có từ trước của Ấn Độ, thêm quan niệm về Di-lặc, vì vậy mà vãng sinh Tịnh độ cũng là một dạng chuyển biến của tư tưởng sinh thiên vốn có của Ấn Độ”.1
1 Tịnh độ giáo chi nghiên cứu, tr. 98.
Vì vậy, khởi nguyên của Phật A-di-đà có thể có liên quan đến thần thoại Visnu xưa nhất của Ấn Độ. Thánh cách từ bi, đôn hậu của thần Visnu và lời dạy của thần rất giống với Tịnh độ tông ngày nay luôn đặt nặng về tha lực.
Kinh điển nguyên thủy nói về đức A-di-đà là kinh Đại A-di-đà, kinh này được chắt lọc từ các kinh quan trọng như kinh A-súc Phật quốc1 mà ra, suy đoán Phật A-di- đà phương Tây và Phật A-súc phương Đông có mối quan hệ hết sức mật thiết không thể tách rời. Để làm rõ vấn đề này chúng ta phải xem lại ý kiến của các học giả phương Tây.
1 Kinh A-súc Phật quốc, Tam tạng Chi-lâu-ca-sấm nước Nguyệt-chi dịch thời Hậu Hán 阿閦佛國經漢月支國三藏支婁迦讖譯 [T11n0313, tr.751b23].
Trước hết, phải kể đến nhân vật nổi tiếng ngành Đông phương học người Pháp là Sylvain Lévi (1863-1935), ông đưa ra luận điểm như sau: “Liên quan đến quan niệm, tín ngưỡng và danh xưng của Phật A-di -đà thì tuyệt nhiên không nhìn thấy khi tìm hiểu ở Ấn Độ giáo cổ đại và Phật giáo nguyên thủy. E rằng nghiên cứu hoàn tất hết thảy các môn giáo lý của Ấn Độ cũng không thể thuyết minh được rốt ráo. Tôi nghĩ rằng tư tưởng này chẳng liên quan gì đến Ấn Độ giáo và Phật giáo nguyên thủy. Tóm lại, dạng quan niệm và danh xưng này rất thường gặp trong tín ngưỡng của đạo Thờ lửa (Zoroaster) ở Iran”.1
1 Long Dung đại học luận tùng, số 25, tr. 9.
Ngoài ra, ý kiến trong tác phẩm Ấn Độ giáo và Phật giáo (Hinduism and Buddhism) của Charles Eliot (1834-1926) cũng tương đồng với quan điểm của Sylvain Lévi. Ông chủ trương: “Đặc trưng căn bản của Phật A-di-đà là thế giới Cực lạc hào quang chiếu sáng, đây có nghĩa là thế giới của từ bi, những thiện nam, tín nữ xưng niệm danh hiệu ngài thì sẽ được tiếp dẫn về cõi nước Cực lạc. Thực ra, hai đặc trưng này cũng có thể tìm thấy trong tài liệu của đạo Thờ lửa (Zoroaster), giáo chủ đạo thờ lửa Ahura Mazda thường lấy ánh sáng ngọn lửa không bao giờ tắt và những ngôn từ vẻ vang để xướng ca, gọi là Vô lượng quang hoặc Vô biên quang. Cảnh tượng này giống như thế giới Cực lạc của Phật A-di-đà, vang lên tiếng nhạc nghe vui tai, phảng phất đâu đây một thế giới hát ca hòa nhạc”.1 Dựa vào quan điểm của các học giả nói trên, đức Phật A-di-đà có phải khởi nguyên từ “Thần ánh sáng” của đạo Thờ lửa2 hay không và sự thật liên quan đến truyền thuyết này, nói chung có chính xác hay không thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu tiếp. Giả sử khởi nguyên của Phật A-di-đà có xuất xứ từ thần thoại Visnu, từ thần Ahura Mazda, tức là “Thần biến hóa” của dị giáo thì tại sao Bồ-tát Quán thế âm phải đặt vị thần ấy trên đỉnh đầu của mình khiến mọi người cảm thấy quá ngờ vực như vậy? Song, những dị thuyết này chẳng qua chỉ là ức đoán và suy luận mà thôi, không thể xác định đó là căn nguyên tín ngưỡng về đức Phật A-di-đà. Cũng vậy, quan điểm cho rằng Hóa Phật của Bồ -tát Quán thế âm có phải là đức Phật A- di-đà hay không thì đây cũng chỉ là giả thuyết suy đoán mà thôi.
1 Sir Charles Eliot, Ấn Độ giáo và Phật giáo (Hinduism and Buddhism), tr. 220.
2 Zoroastrianism (đạo Zoroaster) là tôn giáo do Zoroaster (660-583 tr. TL) sáng lập, xây dựng hai vị thiện thần và ác thần. Thiện thần gọi là Ahura Mazda, ác thần gọi là Angra Maynio, tuân theo chủ nghĩa nỗ lực thực hiện cần kiệm, lấy sự kỳ vọng khắc phục ác thần, thiện thần thắng lợi là giáo chỉ, thiện thần tượng trưng cho việc sùng bái là ánh sáng mặt trời. Đạo thờ lửa là quốc giáo của Iran, truyền đến Trung Quốc vào khoảng thời đại Nam Bắc triều, gọi là Hiên giáo, hay còn gọi là Bái hỏa giáo.
Nhưng đến thời đại Tịnh độ tông và Mật tông thịnh hành, người ta mới kết luận Hóa Phật là đức Phật A -di-đà. Mặc dù như thế nhưng giữa bản nguyện cứu đời của Quán âm và bốn mươi tám lời nguyện của Di-đà cũng chẳng có gì mâu thuẫn. Quán âm cứu hộ đời này, nên việc tôn sùng ái kính đức Di-đà đưa tay xuống cứu khổ trong muôn kiếp ở tương lai tuyệt nhiên sẽ không có gì sai. Vì lý do đó mà đời sau xây dựng nên các hình thức biến hóa của Mật giáo, như hình tượng Quán âm mười một mặt và Quán âm ngàn tay, Hóa Phật được nhìn thấy trên đỉnh đầu Quán âm rõ ràng là đức Phật A-di-đà mà không phải vị Phật nào khác. Nhưng ngay cả thánh hiệu của Bồ-tát Quán thế âm cũng chưa thêm thắt đặc tính nào so với Bồ-tát Quán thế âm thuần túy vào thời kỳ ban đầu và ngay cả hình ảnh Hóa Phật cũng chưa có.
Tiếp đến, tượng Bồ-tát Quán thế âm xuất hiện sau đó không lâu, ban đầu người ta cho rằng hào quang phía sau là Hóa Phật, nhưng sau đó đặt Hóa Phật này trên đầu; do vậy mà cho rằng Hóa Phật là đức Phật A -di-đà, suy nghĩ này có thể là kiểu suy lý của một cá nhân nào đó mà thôi. Bồ- tát Quán thế âm chẳng có duyên do nào làm vị hầu cận của Phật A-di-đà mà lại lấy đức Di-đà làm Hóa Phật, khiến mọi người có cảm giác trùng phức ở hình tượng lý tưởng và từ nhận thức thông thường để suy đoán thì hình tượng ấy cũng khá kỳ lạ.
Hơn nữa, nếu để Quán âm đứng ở vị thế hầu cận, kế vị đức Di- đà thì không cần phải tôn sùng đức Di-đà làm Hóa Phật, thế thì Bồ-tát Thế chí cũng phải giống như Quán âm, tức phải tôn đức Di- đà làm Hóa Phật thì mới đúng, nhưng khi nói đến Bồ-tát Thế chí thì “trên nhục kế có một bình báu, tỏa đầy các ánh hào quang, hiện khắp các Phật sự”.1 Vật an trí trên đỉnh đầu Bồ-tát Thế chí là bình báu mà không phải là Hóa Phật, cũng không phải là đức Phật A-di-đà. Như vậy, cần phải suy nghĩ, giữa Hóa Phật và hầu cận, kế vị chẳng có liên quan gì với nhau. Cho nên, từ đó cũng có thể thấy Hóa Phật của Quán âm là Di-đà là thiếu căn cứ nhất định.
1 Kinh Phật thuyết Quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr. 344a28].
Không chỉ như vậy, ở trước đã nói qua, từ phương diện lịch sử để suy khảo về tiến trình tư tưởng Hóa Phật của Quán âm mà kết luận Hóa Phật trên đỉnh đầu Bồ-tát Quán thế âm là đức Phật A-di-đà thì có thể nhận định này sai với ý nghĩa nguyên thủy.
Như trên đã nói, Hóa Phật trên đỉnh đầu nếu không phải là Phật A- di-đà thì nó mang ý nghĩa gì? Chắc chắn đó là sự tượng trưng cho Phật-đà. Nếu quả thật như thế thì cụ thể đó là đức Phật nào? Vấn đề này không thể không giải thích thêm về bản nghĩa của Phật-đà.
Phật-đà là từ dịch âm từ tiếng Phạn và tiếng Pali Buddha, mà Buddha lại có xuất xứ từ ngữ căn budhu, có nghĩa là Giác. Ngữ nghĩa liên quan đến Phật- đà, trong kinh Bát-nhã có đoạn: “Biết được thật nghĩa của các pháp nên gọi là Phật. Lại nữa, chứng đắc thật tướng của các pháp nên gọi là Phật”.1 Do đó, Phật-đà là bậc giác ngộ đã thể nhận được chân lý vũ trụ. Thật ra, chân lý vũ trụ vốn dĩ đã tồn tại từ trước khi đức Phật xuất hiện trên đời này và ngay cả cái được gọi “Thích-ca” (Śākya) chính là ý nghĩa Phật pháp bao trùm khắp đại địa. Nhân cách hóa cái chân lý thường trụ bất biến ấy gọi là đức Phật pháp thân; mà bậc tự chứng rồi thể hiện được chân lý này gọi là đức Phật báo thân; lại đem chân lý được thể nghiệm này trang nghiêm nơi thân, vì ứng theo cơ duyên cứu tế tất cả chúng sinh mà hiện thân ra nơi cõi hiện thực này thì gọi là đức Phật ứng thân. Trong ba thân Phật: Pháp thân, Báo thân và Ứng thân ấy thì rốt cuộc Hóa Phật trên đỉnh đầu Bồ-tát Quán thế âm thuộc về thân nào? Chắc chắn được giải thích đó là Pháp thân Phật. Nếu chỉ giải thích là Báo thân Phật, tức biểu tượng của đức Phật Thích-ca Mâu- ni xuất hiện ở Ấn Độ thì điều này cũng có thể chấp nhận được. Thật ra, Hóa Phật trên đỉnh đầu có thể được giải thích là chân lý vũ trụ, thứ tượng trưng cho “pháp” thân, thì cũng chính là biểu tượng của pháp thân được cụ thể hóa, mà đấng thể hiện của Pháp thân là pháp tướng đức Thích-ca Mâu-ni hiện thân.
1 Kinh Ma-ha bát-nhã ba-la-mật, quyển 22, phẩm Đạo thọ, 71摩訶般若波羅蜜經卷第二十二道樹品第七十一[T08n0223, tr. 379a15].



Chương 9 
Quán thế âm là nam hay nữ? 
Lâu nay mọi người thường thắc mắc rằng, Bồ-tát Quán thế âm mang giới tính nam hay nữ? Thực ra, Bồ-tát Quán thế âm, ngoài cái được gọi là “thân tướng hiện thực”, còn có “tính chất thiêng liêng” mà tri thức hữu hạn của hàng phàm phu không thể nào nắm bắt hay trắc lượng được rốt ráo. Như vậy, tính chất thiêng liêng mà tri thức loài người không thể hiểu thấu ấy lại dùng phương thức phân biệt giới tính người đời để tranh luận rằng, Bồ-tát Quán thế âm là người nam hay người nữ, thì việc giải thích ấy e rằng sẽ là một suy nghĩ vọng tưởng! Bởi vì, dựa vào lý luận này và phương thức tạo tượng ngài để nghiên cứu về tính thực tại “thiêng liêng” không thể giải thích ấy thì người ta cũng có thể suy biết được, mặc dù rất ít người không nhắm đến giá trị “Phật tính”. Thế nhưng, do hạng người đặt nghi vấn về giới tính đời thường tương đối nhiều, nên ở đây cần phải nghiên cứu thêm để cởi mở những nghi vấn cho người đời là một công việc cần thiết.1
1 Cuốn sách này đề cập đến các từ ngữ như “thần tính” (tính thiêng liêng), “thần linh”, “thần cách”, đều chỉ cho “năng lực thần thông và pháp thân” của Bồ-tát tồn tại khắp nơi. Có chỗ bất đồng với khái niệm “thần” trong các tôn giáo khác.
Người bình thường đều nhìn tư tưởng tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm bắt nguồn từ Ấn Độ, nhưng trong ngôn ngữ Ấn Độ cổ đại sanskrita hoặc pāḷi, những danh từ có liên quan đến “giống” đều phân chia rất rõ ràng thành ba loại: giống đực (pulliṅgaṃ), giống cái (itthiliṅgaṃ) và giống trung (napmsakaliṅgaṃ). Sanskrita là tiếng Phạn, theo truyền thuyết cổ đại Ấn Độ, Phạm thiên ở cõi trời Quang âm (ābhāsvara) tạo nên thánh ngữ này lúc thế giới mới sơ khai, ngôn ngữ được sử dụng trong Phệ-đà (Veda) và Áo nghĩa thư (upaniṣad) cũng như vậy. Sanskrita là ngôn ngữ được dân tộc Āryan Ấn Độ cư trú ở vùng Ngũ hà (panjāb) sử dụng khoảng một ngàn năm trăm năm trước Tây lịch - cũng giống ngôn ngữ các nước Hy-lạp, La-tinh, Anh, Pháp, Đức, Nga- họ tiếp nhận nguồn gốc của Āryan ngữ (āryan language), kết cấu ngữ pháp cực kỳ chặt chẽ, sự khác biệt giữa các danh từ mang “giống đực, giống cái, giống trung” rất rõ ràng. Về động từ, ngoài ngữ căn, tiếp đầu ngữ, tiếp vĩ ngữ, còn có sự biến hóa trong cách dùng các thì quá khứ, hiện tại, tương lai và các thể chủ động, bị động. Pāḷi ngữ (pāḷi language) cũng đồng nhất ngữ hệ với Phạn ngữ, và là ngôn ngữ gốc được đức Phật sử dụng nên Pāḷi ngữ rất được coi trọng; bắt đầu từ các thánh điển căn bản như A-hàm, rất nhiều kinh luật được ghi chép bằng tiếng Pāḷi, kết cấu ngữ pháp của ngôn ngữ này cực kỳ vi tế, chặt chẽ giống với ngữ pháp tiếng Phạn, đặc biệt rất thận trọng khi phân biệt cách dùng về “danh từ, giới tính”. Ngày nay, khảo sát kỹ về nguyên danh của “Bồ -tát Quán thế âm” (avalokiteśvara), thì rõ ràng đây thuộc danh từ số ít giống đực. Từ đây có thể thấy, dựa vào Nguyên ngữ học để giải thích bản tính nguyên thủy của “Bồ-tát Quán thế âm” thì chúng ta thấy rõ ngài mang thần cách của người nam là rất thích đáng.
Hơn nữa, lập trường xưa nay của Phật giáo cho rằng, phụ nữ nghiệp chướng sâu nặng hơn đàn ông, hết thảy thế giới chư Phật không có người nữ, toàn bộ mọi cõi Phật đều là người nam hóa sinh. Không cần phải nói thì trong kinh điển Đại thừa, ngay cả các kinh của Tịnh độ tông, ở thế giới Cực lạc của Phật A-di-đà đều không đề cập đến người nữ và danh tự của người nữ nào. Tịnh độ của Bồ-tát Văn-thù cũng không có người nữ, Nhị thừa cũng không có hàng nữ nhân, thậm chí kinh A-súc Phật quốc1 nhiều lần đề cập đến tướng trạng người nữ với nhiều hình thái, nhưng vẫn không vượt ra hình thái người nữ được nam tính hóa như “không có dáng dấp người nữ” hoặc “không có khổ não lúc sinh sản”… Do đó, khảo sát giáo lý từ góc độ nền tảng lịch sử, chúng ta suy đoán rằng, bản tướng nguyên thủy của Bồ-tát Quán thế âm cũng được nhìn nhận và đáng khen ngợi như một người nam thực thụ. Dựa vào các kinh điển Đại thừa, chúng ta thấy Tịnh độ của Quán thế âm không có tên gọi Thanh văn và Duyên giác, trong cõi nước đầy kín các vị Bồ-tát thập địa, nên càng xác định trong ý nghĩa nguyên thủy, Quán thế âm là người nam hoàn toàn không sai; do đó đức Phật cũng gọi Quán thế âm là “Này thiện nam tử”, mà không gọi là “Này thiện nữ nhân”.
1 Kinh A-súc Phật quốc là bộ kinh do Chi-lâu-ca-sấm dịch thời Hậu Hán, khá nổi tiếng, thuộc bộ kinh cổ nhất trong các kinh điển thuộc Tịnh độ bộ, có thể là bộ kinh tiên phong của kinh Đại A-di-đà 阿閦佛國經後漢月支國三藏支婁迦讖譯 [T11n0313, tr. 751b23].
Trong kinh Bi hoa có nói: “Này thiện nam tử! nay ta sẽ đặt tên cho ông là Quán thế âm. Này thiện nam tử! khi ông còn hành Bồ-tát đạo, đã có trăm ngàn vô lượng ức na-do- tha chúng sinh lìa được khổ não”.1 Trong Thập nhất diện thần chú tâm kinh, đức Phật cũng khen ngợi thần chú của Bồ-tát Quán tự tại: “Lành thay, này thiện nam tử! Ông thường vì hết thảy loài hữu tình, khởi lên ý niệm từ bi lớn như vậy, mà muốn khai thị thần chú lớn này....”.2 Ở hai kinh này, rõ ràng đức Phật đều gọi Quán thế âm là “Thiện nam tử”.
1 Kinh Bi hoa, quyển 3, phẩm Đại thí 悲華經卷第三大施品 [T03n0157, tr. 186a11].
2 Thập nhất diện thần chú tâm kinh 十一面神咒心經[T20n1071, tr.152c23].
Tiếp đến, trong Bản sinh đàm có ảnh hưởng rất lớn đến “Thánh cách” Bồ-tát Quán thế âm. Những câu chuyện tiền thân trong đây đều ca tụng sự tích các vị Bồ-tát, gồm có 547 thiên, mà trong sự tích các vị Bồ-tát ấy thì Bồ-tát Quán thế âm đều xuất hiện với hình dáng người nam, không hề xuất hiện với dáng dấp phụ nữ, dù chỉ một lần. Như đã trình bày trên, thì:
Thứ nhất, danh hiệu Quán thế âm (avalokita-svara) và Quán tự tại (avalokiteśvara) phải được giải thích dựa trên Nguyên ngữ học.
Thứ hai, lập trường Phật giáo nguyên thủy cho rằng, trong thế giới Cực lạc tịnh độ không có người nữ.
Thứ ba, tra cứu các kinh điển cổ, đức Phật cũng gọi Quán thế âm là “Thiện nam tử”.
Thứ tư, khảo sát từ Bản sinh đàm.
Khảo sát và kiểm chứng lại mấy vấn đề trên, chúng ta suy đoán chắc chắn được bản tướng của Bồ-tát Quán thế âm là thánh cách của người nam. Nhưng đời sau do pha trộn thần thoại của Bà -la-môn vào, chịu ảnh hưởng của nữ thần, nên thần cách của người nam dần dần bị nữ tính hóa. Phong tục của Bà-la-môn giáo trong tôn giáo cổ đại Ấn Độ, thần có nữ thần phối ngẫu gọi là śakti, tông phái sùng bái śakti được gọi là phái Thần phi. Śakti có nghĩa là “Tính lực” (năng lực sinh sôi), theo tín ngưỡng Thần phi của Bà-la-môn, là nhân cách hóa “Tính lực” của Chủ thần, cho rằng sức sinh sôi của Chủ thần là sức mạnh tiềm tàng của Thần phi; vì vậy, nữ thần không chỉ là bổn tôn của phái Thần phi mà còn trở thành đối tượng của tín ngưỡng phổ quát để tín đồ quy y với vị nữ thần này. Tính cách nữ thần chủ yếu được miêu tả với hai đặc tính: “Từ- tình thương” và “Dũng- sức mạnh”. Trong đó, người ta cho rằng thần tính ôn hòa và từ bi là bản tướng của Thần phi. Tư tưởng này hỗn nhập vào Phật giáo, hình thành nên giáo lý của Mật bộ. Do tư tưởng sùng bái nữ thần nên Bồ-tát Quán thế âm mang thánh cách người nam tuyệt nhiên bị chuyển hóa thành thần cách của phụ nữ. Từ đây phát sinh vị Chuẩn-đề Quán âm (Cundī-avalokitasvara)1 với thần cách của người phụ nữ thuần túy, được tôn xưng là “Mẹ của chư Phật ba đời”. Mặc dù như vậy, nhưng dựa vào địa vị Đệ nhất nghĩa đế2 để luận bàn về thể tính thiêng liêng của Bồ- tát Quán thế âm thì không có sai biệt giữa người nam hay phụ nữ. Phẩm Phổ môn là kinh điển sở y của tư tưởng này cho thấy rằng, có khi Quán âm là người nam, có khi là phụ nữ, không chỉ dừng lại ở hình tướng của nam thần, nữ thần mà lợi dụng sức thần thông tự tại của mình nên ngài có khả năng biến hóa thành vô số chủng loại, như: trời, rồng, dạ-xoa, thiện nam, đồng nữ, hạng tương tự như người mà chẳng phải là người..., trở thành vị “Thần thủ hộ” của tất cả mọi người.
1 Xem thêm chương 12, tiết 6 Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn-đề.
2 Đệ nhất nghĩa đế 第一義諦: (Skt. paramārtha-satya; Pl. paramattha-sacca), tức chân lý đệ nhất thù thắng, đối xưng với Thế tục đế. Gọi tắt là Đệ nhất nghĩa, còn gọi là Thắng nghĩa đế, Chân đế, Thánh đế, Niết-bàn, Chân như, Thực tướng, Trung đạo, Pháp giới. Đây chỉ cho chân lý thâm diệu vô thượng, là đệ nhất trong các pháp.
Gần đây, tín ngưỡng Quán âm có khuynh hướng quyền hóa Bồ-tát Quán thế âm thành người phụ nữ để người dân sùng bái tín ngưỡng, điều này đã trở thành trào lưu tư tưởng chiếm vị thế ưu việt. Nói cách khác, Quán thế âm là cội nguồn của sức mạnh bất diệt, pháp thân của ngài mang tính vĩnh hằng tuyệt đối. Vì con cái mà người mẹ không ngớt rót giọt nước tình thương cho những người con ấy. Tình thương người mẹ này là chất liệu vĩnh hằng tuyệt đối và nó luôn dẫn dắt chúng ta hướng đến chỗ vĩnh hằng.
Người mẹ – Bồ- tát Quán thế âm – tồn tại vĩnh hằng trong trái tim chúng ta, dẫn dắt chúng ta hướng đến Tịnh độ vĩnh hằng. Ban đầu tại Ấn Độ, Bồ -tát Quán thế âm được sùng bái như một vị Thánh minh mang phong thái của người nam rồi dần dần biến thành thần cách hóa mang dáng dấp của một phụ nữ. Khi sang Trung Quốc, Triều Tiên rồi truyền đến Nhật Bản, vị Thánh minh ấy đã biến thành người phụ nữ được mọi người chiêm ngưỡng lễ bái, đại khái là vì ngài có đủ tính tuyệt đối vĩnh hằng này.
Trên thực tế, tượng Quán âm được chế tác thông qua hội họa, điêu khắc là những tác phẩm thời cổ đại, bất luận thuộc Ấn Độ, Trung Quốc, hay Nhật Bản, các nghệ nhân đều lấy phong thái người nam để biểu hiện pháp tướng mang lý trí và sự mạnh mẽ của ngài, nhưng tác phẩm đời sau thì biểu hiện phong thái viên mãn của từ bi và trí tuệ, cho nên thay vì nói Quán thế âm là phụ nữ thì người ta nhìn ngài là biểu hiện tình thương đích thực của người mẹ hiền.



Chương 10 
Vật cầm tay của Bồ-tát Quán âm 
Những vật cầm trên tay của Bồ-tát Quán thế âm có nhiều hình dạng, nhưng đều tuân theo một khuôn mẫu nhất định, những vật cầm tay nhằm biểu hiện “lý tính” của Bồ- tát Quán thế âm. Chúng ta hãy tạm thời rời kinh điển để chiêm ngưỡng các tác phẩm điêu khắc, đại khái vật cầm tay ở tượng Quán âm đều là các vật tượng trưng, như “hoa sen, vật hình quả cầu, bình nước, phất tử”. Trong đó, vật cầm tay được nhìn thấy nhiều nhất là “vật hình quả cầu và bình nước”, hoa sen nâng trên tay, diện mạo ngài rất an nhiên thư thái. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày một chút về lý do tại sao ngài cầm những vật này.
Nói đến tượng điêu khắc cầm quả cầu thì không thể không nêu ra tượng Bồ-tát Quán thế âm ở Mộng điện chùa Pháp Long, Nhật Bản, tay trái cầm bảo châu đặt ngang ngực, tay phải hướng xuống dưới úp lại. Thật ra, trong bản chép tay cổ Cổ kim nhất dương tập truyền lại của chùa Pháp Long có “Hình tượng Như ý luân do Tổng thái tử sáng tạo”. Do đó, Quán âm hai tay cầm quả cầu này, chính xác nhất nên xem đó là một hình tướng của Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân, mà không phải là Thánh Quán âm. Song, mặc dù trong bản cổ chép tay có nói đến, hoặc cách thức tạo tượng này khác với dung tướng được nói trong Nghi quỹ, nhưng không thể cho rằng đây không phải là Thánh Quán âm, tức phủ nhận hoàn toàn hình tướng này. Giống như có nhà Mỹ thuật chủ trương rằng, trước khi Nghi quỹ truyền đến Nhật Bản thì cách thức tạo tượng lộn xộn không thể loại bỏ được, cho nên sẽ hợp lý hơn khi xem hình tướng này là phương thức chế tác tượng Phật đặc thù của mỗi thời đại. Chứng cứ là hình tượng Bồ-tát Quán âm được chú tạo ở Nhật Bản xưa nay hầu như đều cầm quả cầu và bình nước. Đặc biệt, xem vật cầm tay hình quả cầu của Bồ-tát Quán thế âm là “bảo châu” thì đây là quan niệm sai lầm, giống như câu dân gian thường nói: “Quán âm Mộng điện cầm bánh bột”, đây không phải là quả cầu mà là chiếc bánh bột, điều này khá là thú vị!
Bánh bột, tiếng Phạn là piṇḍa (phiên âm “bình-đạt”). Theo phong tục Ấn Độ cổ đại, người ta lấy bột gạo vo thành viên tròn để dâng cúng hương linh tổ tiên, tức bánh piṇḍa. Hơn nữa, bánh bột là vật nắm trên tay của Thần phi rất được tôn sùng ở Ấn Độ thời cổ đại, cho nên mới có câu chuyện khá thú vị như vầy.
Theo thần thoại Ấn Độ cổ đại, thần Siva của Bà-la-môn giáo vì nuôi dưỡng người vợ mình là nữ thần Durgā1 nên thường vãng lai khắp đường làng lối xóm để khất thực. Một hôm, thần Siva lưỡng lự chẳng biết đi đâu, rồi quyết định đi bộ đến một gia đình nọ khất thực, nhưng chẳng được hạt cơm nào, thần liền than thở quay về nhà với tâm trạng chán chường. Lúc ấy, nữ thần Durgā vận dụng sức thần thông biết được chồng mình đang trên đường về gặp khó khăn và đói lả, bèn làm chiếc bánh bột thật ngon đặt sẵn ở nhà và chờ đợi khi chồng về, bà mang chiếc bánh ra trước cửa dâng cúng Siva. Siva lấy làm hoan hỷ cảm kích tấm lòng của vợ, nên ẵm nữ thần Durgā trước ngực mình, hai người dung nhập thành một thể, biểu hiện cho tình yêu gắn kết đến muôn đời. Các thần khen ngợi tấm lòng trung trinh và công đức cúng dường thức ăn của nữ thần Durgā, khen ngợi bà là vị “Nữ thần dồi dào thức ăn”. Từ đó về sau, nữ thần Durgā trở thành vị thần thủ hộ trong đời sống hiện thực của người dân tại Ấn Độ, mà phát sinh niềm tin: Bất kỳ người nào nếu biết sùng bái nữ thần thì không sợ thiếu thức ăn trong nhà.
Tôi nghĩ, chiếc bánh bột mà Bồ-tát Quán thế âm cầm trên tay có khả năng là sự hỗn tạp xuất phát từ thần thoại tín ngưỡng nữ thần Durgā này chăng!
1 Nữ thần Durgā, còn gọi là nàng Ô-ma (Umā), là phi tần của Đại tự tại thiên (ma-heśvara). Theo truyền thuyết, bà có 3.000 người con. Vị thần này hiện ra các biến hóa thân như: 10 cánh tay, tóc rối, quân-đồ-lợi, đầu ngựa, phong tài, bất không, cát tường minh, ngàn mắt, cổ xanh, thân trắng.
Quán thế âm mà Nhật Bản sùng bái trước thời Lục triều và trước khi Nghi quỹ ra đời phần lớn tay cầm chiếc bánh bột hình quả cầu, dạng thức của vật cầm tay như dáng dấp vị bổn tôn ở Mộng điện tại Nhật Bản, hai tay trên dưới với thế nghiêng xuống, mỗi tay trái và phải đều có chiếc bánh bột, dùng hai ngón cái và trỏ cầm chiếc bánh. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy chiếc bánh bột đặt trong lòng bàn tay, giữa hai lòng bàn tay nhào nặn thành vật hình tròn.
Tượng Bồ-tát Quán thế âm trước thời đại “Tham bái nghi quỹ”, hình tượng tay cầm bình nước tương đối nhiều. Trong Ngự vật tứ thập bát thể thì tượng cầm bình nước chiếm đến sáu tượng. Tượng Quán âm cầm bình nước đại đa số là cầm ở tay trái, còn tay phải kết ấn Thuyết pháp; có khi cũng có thể nhìn thấy tay phải nâng bình nước, tay trái nắm vạt áo và đầu tua tràng hạt. Tượng Quán âm sớm nhất mang hình thái này được phát hiện khi khai quật ở vùng Eusofzai vào năm 1864, hiện nay vẫn được bảo tồn ở bảo tàng Phật khắc đá tại Kiền-đà -la. Quán âm dùng bình nước làm vật cầm tay là vì ứng theo khí hậu và phong thổ của Ấn Độ, tức có liên quan đến vùng khí hậu nhiệt đới Ấn Độ. Nước sạch là nhu yếu phẩm thường thiếu trong sinh hoạt hằng ngày, nhờ chiếc bình này để đựng nước là vật chứa tương đối quan trọng; tín đồ tại gia cũng cần mà chư Tăng xuất gia cũng cần, bình nước là vật thường mang theo bên mình. Do đó, bình nước là nhu yếu phẩm trong sinh hoạt dần dần biến thành thứ tượng trưng cho việc thanh tịnh hóa thân tâm, trở thành một thứ vật dụng của nhà Phật. Bên hình tượng của tám vị tổ Chân ngôn tông1 và Hoằng Pháp đại sư (774-835) cũng có an trí bình nước này. Vì vậy, chúng ta có thể thấy bình nước tồn tại trong nhà Phật cũng vì lý do này.
1 Tám vị tổ của Chân ngôn tông: 1. Đại Nhật Như Lai; 2. Kim Cương Tát-đỏa; 3. Long Mãnh; 4. Long Trí; 5. Kim Cương Trí; 6. Bất Không; 7. Huệ Quả; 8. Không Hải.
Cách tạc tượng Quán âm nguyên thủy tay cầm bình nước cũng có cơ sở từ lý do ấy, từ đó sản sinh ra ý nghĩa Bồ-tát đem nước pháp từ bi trong bình vẩy khắp thấm nhuận cho chúng sinh. Thế gian cũng có người cho rằng, bình nước là vật để cắm hoa, khảo sát từ tư tưởng nguyên thủy thì suy nghĩ này hoàn toàn sai lầm. Theo phong tục Ấn Độ cổ đại, hoa là thứ nở trên cành, nếu muốn trưng hoa thì người ta đặt hoa đầy ắp trên chiếc mâm hoặc chiếc khay, đây là tập tục thường thấy, chứ không hề có thói quen cắm hoa vào bình. Nhưng Nghi quỹ nhà Phật do đời sau chế định, như tượng Quán âm mười một mặt thì hoa sen cắm trong bình, cầm ở tay trái, trở thành chuyện đã rồi.
Kinh Thập nhất diện thần chú cũng có nói: “Quán thế âm tay trái cầm bình nước, từ miệng bình hiện ra hoa sen, tay phải ngài đeo chuỗi ngọc”.2 Tượng Quán âm mười một mặt hiện nay an trí tại chùa Nguyên Hưng ở Nại Lương, chùa Thánh Lâm và chùa Thu Tiểu ở Đại Hòa; Thạch Quật am ở thành phố Khánh Châu tại Hàn Quốc là những pho tượng đẹp nhất.
2 Kinh Thập nhất diện Quán âm thần chú, do Da-xá-quật-đa dịch 佛說十一面觀世音神呪經, 天竺三藏沙門耶舍崛多譯 [T20n1070, tr. 150c28].
Cuối cùng, nên bàn một chút về phất tử (vijanī) trong tay của Bồ-tát Quán thế âm. Tìm hiểu trong các kinh điển và nghi quỹ tương quan cho thấy có nhiều cách khắc họa.1 Phất tử còn gọi là bạch phất (chổi trắng), hay còn gọi là phất trần (chổi quét bụi); muốn biết nguồn gốc xuất xứ của nó phải căn cứ vào kinh Đà -la-ni tập. Trong hai mươi mốt vật phẩm cúng dường2 thì phất tử là loại đứng hàng đầu. Đức Thích tôn từng lên cung trời Đao-lợi thuyết pháp cho mẹ, khi muốn quay về nhân gian, tay Phạm thiên cầm bạch phất đứng hầu bên phải đức Thích tôn.3
1 Kinh Phật thuyết đà-la-ni tập, quyển 6 佛說陀羅尼集經卷第六 [T18n0901, tr. 833c02]; Kinh A-lị-đa-la đà-la-ni a-lỗ-lực 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經 [T20n1039, tr. 23b03].
2 Hai mươi mốt vật phẩm cúng dường: trong kinh Phật thuyết đà-la-ni tập, quyển 3, bao gồm: 1. An trí tôn tượng trang nghiêm đạo tràng; 2. Làm thủy đàn trước tượng; 3. Long não trầm hương; 4. Các tràng hoa đẹp; 5. Trên đỉnh treo mũ trời; 6. Vòng báu anh lạc trang nghiêm thân Phật; 7. Trướng báu; 8. Đốt các loại hương thơm; 9. Treo phan nhiều màu sắc; 10. Treo ở dù lọng; 11. Đốt đèn; 12. Trăm vị thức ăn nước uống và trái ngon ngọt; 13. Treo các chuông gió nhỏ; 14. Treo các âm nhạc; 15. Các hoa nhiều màu; 16. Quạt báu; 17. Các loại y phục; 18. Gương báu; 19. Bình báu; 20. Lưới chân châu; 21. Bạch phất. [T18n0901, tr. 810b21]. [Nd]
3 Kinh Phật thuyết đà-la-ni tập, quyển 3 佛說陀羅尼集經卷第三 [T18n0901, tr. 804c12].
Trong Mật giáo, phất tử được sử dụng trong dịp lễ quán đỉnh, dùng để phẩy quanh thân người thọ quán đỉnh. Nhưng trong kinh Thiên thủ Quán âm đại bi tâm đà-la-ni thì phất tử là vật cầm trên một tay trong số mười bốn tay của Quán âm. Kinh này ghi: “Nếu người nào vì trừ diệt những chướng nạn ác trược trên thân mình thì nên cầm bạch phất trên tay”.1 Tay Quán âm cầm bạch phất, từ ý nghĩa phất tử trừ khử phiền não trong tâm chuyển thành vật tượng trưng cho công đức trừ khử tà ma ác chướng của nó. Trong Nghi quỹ có nói: “Khi hành giả muốn ra đi, thường làm một bạch phất, dùng chân ngôn gia trì niệm một trăm linh tám biến, rồi cầm nó trong tay mà đi, gặp tất cả các loài như súc sinh..., đều lấy cái phất này vẩy một lượt, liền được lìa khổ, giải thoát khỏi nghiệp ác súc sinh”.2 Đây chính là lời thuyết minh về ý nghĩa của phất tử này.
1 Kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát quảng địa viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 [T20n1060, tr. 111a15]. Nd
2 Tôn thắng Phật đỉnh tu du-già pháp quỹ nghi, quyển thượng 尊勝佛頂脩瑜伽法軌儀卷上 [T19n0973, tr. 375a11].
Ngoài ra cũng có thể nhìn thấy ngài Quán âm tay cầm nhành dương liễu. Liên quan đến tượng này, trong Giác Thiền sao có đoạn: “Quán thế âm, tay trái cầm nhành dương, tay phải cầm bình nước”.3 Vật cầm tay của ngài Quán âm với hình tướng biến hóa khác cũng có muôn hình vạn trạng, rất đa dạng, mà trong tác phẩm Biến hóa Quán âm đã trình bày chi tiết. Trường hợp đối với tượng trên tay không cầm vật gì thì kết ấn Thí vô úy – tức tay phải mở rộng lòng bàn tay, năm ngón dựng thẳng, đặt ngang ở vị trí bờ vai hướng ra ngoài – hoặc kết ấn Quán âm.
3 Giác Thiền sao, quyển thượng, Quán âm bộ, Thánh Quán âm điều văn.



Chương 11 
Hoa sen 
Tháng 7 mùa hạ nắng nóng, hương sen khoan khái nhẹ nhàng thoảng đưa qua khứu giác, lá sen xanh mượt mà như chiếc lọng vươn dài trải rộng, nâng đóa sen nổi lên mặt nước. Từ “khoan khái nhẹ nhàng” đương nhiên đã hàm ẩn một cảm giác thanh tịnh, thuần khiết, thiêng liêng và hoa sen hàm chứa toàn bộ những đặc tính này. Một khi nói đến hoa sen, bất kỳ ai cũng sẽ liên tưởng đến Bồ- tát Quán thế âm, “hoa sen biến hiện Bồ-tát Quán tự tại”.1 Hoa sen có mối quan hệ thâm thiết như vậy với ngài Quán âm, nên dù bất kỳ ai cũng không thể phủ nhận được hoa sen sở hữu một vẻ đẹp thanh tịnh thuần khiết như vậy.
1 Du-già liên hoa bộ tụng niệm pháp, 1 quyển, 瑜伽蓮花部念誦法一卷 của ngài Bất Không.
“Sen” hay “súng” là một loại thực vật dạng cỏ sống ở nước được nhiều năm, có tên khoa học là Nymphaea tetragona, được trồng ở các vùng ao hồ, ruộng nước, rễ sen dạng củ dài nhiều đốt phình to, mọc dài trong bùn nước, củ phình to làm nơi để các rễ nhánh bám vào. Lá sen vươn cao trên mặt nước, hình tròn giống cái khiên, đường kính khoảng 60 decimet, mùa hạ nở hoa, thông thường mỗi đóa có mười sáu cánh, buổi sáng nở, buổi chiều khép, ngày hôm sau lại nở, cứ nở khép như vậy đến khoảng ba lần thì hoa tàn, đài sen (quả) có hình dạng tổ ong, hạt sen dù để nhiều năm tháng vẫn có khả năng nảy mầm, kiểm nghiệm bằng khí carbon phóng xạ (C14), người ta kết luận rằng hạt sen có tuổi thọ đến hai ngàn năm.1
1 Đại pháp luân, quyển 23, số 11, tr.97 (sen cổ 2000 năm do Đại Hạ Nhất Lang Thị trình bày).
Sen có nhiều màu sắc, tương truyền người ta nói hoa sen vùng Ấn Độ xưa nay có năm màu sắc, đó là: bát- đầu-ma (padma), nê-lô-bát- la (nīlotpala), câu-vật-đầu (kumuda), phân-đồ-lợi-ca (puṇḍarīka), ưu- bát-la (utpala). Trong đó, bát-đầu-ma (padma) là hoa sen thường nói đến nhất, tức là hoa sen hồng, còn bốn loại kia đều thuộc hoa súng, tức tên khoa học là Nymphaea tetragona, đại loại có hai màu hồng và trắng; còn loại nê-lô-bát-la (nīlotpala) thì phần nhiều là màu xanh.
Sen là thứ mà người Ấn Độ cổ đại đặc biệt trân trọng, sen có liên quan đến truyền thuyết về câu chuyện lịch sử thuở ban sơ (Mahābhārata) khi trời đất mới khai sinh, từ cuống rốn của trời Visnu mọc ra hoa sen, trong hoa sen có Phạm thiên (Brahmā) ngồi thế kết-già. Họ tin rằng, Phạm thiên là đấng sáng tạo ra vạn vật, cho nên hoa sen là biểu tượng của trời Visnu và thần phi của Visnu là nữ thần Cát Tường thiên (Laksmī).
Phật giáo truyền thống Ấn Độ rất coi trọng hoa sen, loài hoa đại biểu cho Bồ-tát Quán âm, cho nên ngài có mối quan hệ sâu dày với hoa sen. Khi nói đến Bồ-tát Quán thế âm và hoa sen thị hiện như thế nào, trước hết là đài tòa Quán âm ngồi mô phỏng theo hình tượng hoa sen, và vật cầm tay của ngài cũng là một búp sen.
Các kinh điển ghi chép rõ ràng, người Ấn Độ cho rằng hoa sen là biểu tượng thiêng liêng nhất trong các loài hoa.1 Vì sao hoa sen mang ý nghĩa thiêng liêng như vậy? Về vấn đề này, do hoa sen có liên quan đến phong thổ nhiệt đới của Ấn Độ. Trên mặt nước trong xanh mát mẻ hiện lên hình ảnh đóa sen hé nở, nghĩa là trong lòng người Ấn Độ đang chịu khổ não nóng bức, mà khơi gợi lên niềm đam mê đặc biệt, đây quả thật là lý do có sức thuyết phục. Không lâu sau, từ hình tượng này cấu thành nên tư tưởng “tòa sen”. Song, từ cái thấy biết thường tình mà suy nghĩ, nếu người bình thường ngồi trên hoa sen thì sẽ thấy không hợp lý lắm. Mặc dù nói như vậy, trong kinh Phạm võng Bồ-tát giới có ghi: “Con nay Lô-xá-na, vừa ngồi đài hoa sen, ngàn cánh hoa vây quanh, lại hiện ngàn Thích-ca”.2 Tâm thái ca tụng hoa sen trong hồ nước trong mát này là sự ước mong của người Ấn Độ được sống cuộc đời lý tưởng trên đài sen.
1 Đại sự (Mahāvastu), tr.327; kinh Quang minh vương tối thắng, quyển 5, phẩm Liên hoa dụ tán, 7 金光明最勝王經卷第五蓮華喻讚品第七 [T16n0665, tr. 422b27].
2 Kinh Phạm võng, phẩm Lô-xá-na Phật thuyết Bồ-tát tâm địa giới, 10, quyển hạ 梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下 [T24n1484, tr. 1003c29]. [Nd]
Trong tác phẩm Luận Đại trí độ của ngài Long Thọ ra đời vào khoảng thế kỷ III có nói: “Lại do hoa sen mềm mại, thanh tịnh, muốn hiện thần lực mà ngồi lên trên ấy”,1 và “Phạm thiên vương ấy ngồi trên hoa sen, cho nên chư Phật cũng thuận theo thế gian, mà khoanh chân ngồi kết-già trên hoa sen báu”.2 Do đó có thể biết tư tưởng tòa sen chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ cổ đại. Đặc biệt mở tác phẩm triết học Ấn Độ cổ đại Áo nghĩa thư ra xem, ta thấy có đoạn: “Ta ngồi trong hoa sen kia, buổi sớm đều có ánh sáng, cầm dây tơ và cái kích, ban cho niềm an vui, kết thủ ấn Dữ nguyện thí vô úy”,3 thì câu “buổi sớm đều có ánh sáng” có nghĩa là “sinh ra trong ánh sáng”, thuyết minh hoa sen có tập tính buổi tối khép cánh lại đến sáng sớm hôm sau lại nở ra.
1 Luận Đại trí độ, quyển 8 大智度論卷第八 [T25n1509, tr. 115c27].
2 Luận Đại trí độ, quyển 8 大智度論卷第八 [T25n1509, tr. 116a14].
3 Devī-upanisad, 15.
Mà tập tính này của hoa sen và đức Phật là đấng cứu đời ở cõi Sa-bà, có khả năng phá trừ vô minh tối tăm, quan niệm linh hồn loài người đầu thai kết hợp với ánh sáng nên sinh ra thuyết lấy hoa sen làm thí dụ.4
4 Chandogya- upanisad, I. V. 143.
Đẹp thay hoa sen!
Sinh ra trong nước,
Không bị nhiễm ô;
Ta không bị cuộc đời làm cho hoen ố,
Cho nên thành Phật-đà!1
1 Majjhima-nikāya, Aryapariyesana. Vol. 1, tr.171 (kinh Thánh cầu, Trung A-hàm, T 1).
Đoạn kinh trên là thí dụ về đức Phật, mặc dù ngài đang sống trong cõi đời mê hoặc khổ não nhưng không bị trói buộc hay đắm nhiễm, cũng giống như hoa sen trong nước, sinh ra từ bùn mà không bị bùn làm ô nhiễm. Lại nói về bốn đức của hoa sen là “thơm, sạch, mềm mại, đáng yêu”, nên kinh điển khen ngợi tính đức mềm mại và tươi đẹp của hoa sen:
Từ trong rừng hoa sen xuất hiện,
Tay cầm hoa sen,
Như ở trong mắt sen,
Dáng mạo hoa sen bên cạnh Bồ-tát,
Một vị nữ thần hóa thân của hoa sen, duyên dáng yêu kiều.2
2 Buddha-carita, IV, tr. 27 (Phật sở hành tán).
Trung A-hàm có ghi: “Giống như hoa sen xanh, hoa sen hồng, đỏ, trắng sinh từ trong nước, lớn lên trong nước, vượt lên khỏi mặt nước, không bị dính nước. Cũng như thế, Như Lai sinh ra ở thế gian, lớn lên trong thế gian, tu hành vượt trên thế gian, không đắm trước pháp thế gian”.1
1 Kinh Trung A-hàm, quyển 23, phẩm Thanh bạch liên hoa dụ, 6 中阿含經卷第二十三青白蓮華喻經第六[T01n0026, tr. 575a04].
Trong kinh Văn-thù -sư-lợi có nói: “Lòng người vốn thanh tịnh, mặc dù sống trong uế trược cũng không chút tì vết, giống như ánh sáng mặt trời không trộn lẫn với bóng tối, cũng như hoa sen không bị bùn đất thấm bẩn…”.1
1 Kinh Phật thuyết Văn-thù-sư-lợi tịnh luật, phẩm Đạo môn, 4 佛說文殊師利淨律經道門品第四 [T14n0460, tr. 452b03].
Mật giáo cho rằng, hoa sen là tâm bồ-đề thanh tịnh vốn có của chúng sinh. Trong đó, hoa sen nở biểu thị cho tâm bồ- đề thanh tịnh, búp sen biểu thị cho Phật tính của tâm địa chúng sinh, dẫu cho hàng phàm phu ác hạnh cũng có đầy đủ Phật tính. Vì khai mở hoa sen ở tâm chúng sinh nên Bồ-tát thị hiện thân Hỷ kiến tùy loại, vì ứng theo sở thích chúng sinh, cứu hộ chúng sinh nên Bồ-tát cầm hoa sen trên tay, nhằm biểu thị thệ nguyện của ngài. Vì lý do đó, “Trong thân của tất cả loài hữu tình đều có hoa sen thơm ngát như vậy, là pháp giới thanh tịnh, không nhiễm phiền não”.1
1 Vô lượng thọ Như Lai tu quán hạnh cúng dường Nghi quỹ 無量壽如來修觀行供養儀軌 (do Bất Không dịch vào đời Đường).
Lại nói: “Bồ-tát Quán tự tại tay cầm hoa sen, quán thấy trong thân của tất cả loài hữu tình có tính Như Lai tạng, tự tính thanh tịnh quang minh, tất cả hoặc nhiễm không thể nhiễm ô. Nhờ Bồ-tát Quán tự tại gia trì mà xa lìa được trần cấu, có được thanh tịnh, sánh ngang với bậc giác ngộ”.1
1 Đại nhạo Kim cương Bất không chân thật tam-muội kinh Bát-nhã ba-la-mật-đa Lý thú thích, quyển hạ 大樂金剛不空真實三昧經般若波羅蜜多理趣釋卷下 [T19n1003, tr. 612b17].
Biểu tượng của Bồ-tát Quán thế âm là lấy hoa sen làm tòa, bây giờ làm sáng tỏ thêm về ý nghĩa tôn giáo chân thật trong ấy. Đức Quán thế âm, tay trái cầm búp sen, tay phải trình hiện hình tượng [nắm tay búp sen] chưa nở mang ý nghĩa sâu sắc. Búp sen biểu thị cho hoa sen tâm tự tính thanh tịnh của tất cả chúng sinh, tức là bản giác bồ-đề; tay phải trình hiện hình dáng nắm tay búp sen, biểu thị cho hoa sen tâm thuộc bản tính chúng sinh bị vô minh, vọng tưởng trói buộc, không thể tự cởi mở, đức Bồ-tát Quán thế âm đem tâm từ mẫn đại bi của mình để mở tung hoa sen ấy. Do đó, Bồ-tát Quán thế âm đứng trên hoa sen, nên gọi là “Liên hoa trụ”; còn tay nắm hoa sen, nên gọi là “Liên hoa thủ”.



Chương 12 
Sự phân hóa của bảy Quán âm 
Hình tượng chính của Bồ -tát Quán thế âm vốn là “Thánh Quán âm”; hình tượng Thánh Quán âm lại lấy dung mạo của con người một mặt hai tay làm bản nguyên, do đó tượng đứng có niên đại chế tác sớm hơn so với tượng ngồi. Hình tượng Quán âm đứng tay trái cầm búp sen, tay phải duỗi thẳng xuống dưới, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đây được gọi là “ấn Thí nguyện”, cầm hoa sen mà chỉ có cầm phần cành là thói quen xưa nay của người Ấn Độ, cho nên tượng Quán âm mười một mặt với tư thế hoa sen cắm vào bình, tư thế cầm chiếc bình đại khái là dáng dấp theo thể thức của Trung Quốc hoặc thể thức của Nhật Bản xuất hiện “sau khi Nghi quỹ” có mặt.
Quán âm đầu đội mũ cũng là tượng Quán âm xuất hiện vào đời sau này, trên đỉnh đầu có đội mũ báu. Bảo tướng nguyên thủy gọi là Phát kế quan (mũ búi tóc), tức hình trạng tóc kết dựng đứng giống như chiếc mũ, đây được gọi là tượng Quán âm nguyên thủy. Ở chương này, chúng tôi chỉ gọi “Bồ-tát Quán thế âm”, nhằm để phân biệt với tượng “Quán âm biến hóa” mở đầu bằng các hình dung từ như “Thánh” [Quán âm] hoặc “Chính” [Quán âm] về sau.
Theo sự biến thiên của thời đại và sự tiến triển của tư tưởng, trên dung mạo Bồ- tát cũng nhận thấy mũ búi tóc của ngài đã biến thành mũ báu. Hơn nữa, từ Thánh Quán âm biến thành tượng Quán âm nhiều mặt nhiều tay, phân hóa thành sáu Quán âm, và không lâu sau lại phát sinh thành đức Quán âm với hình tướng ba mươi ba thân.
Theo kinh Thủ lăng nghiêm do Ban-lạt-mật-đế (Pramiti) dịch, thánh cách của Bồ-tát Quán thế âm có đủ năng lực viên thông vô tác. Nhờ những viên thông diệu dụng này mà có được ba mươi hai biến hóa ứng thân, biến hiện ra những hình tướng vô ngại, cũng chính là “Con được viên thông tu chứng vô thượng đạo cho nên thành tựu được bốn đức vô tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn: Thứ nhất, do con ban đầu chứng được tính nghe mầu nhiệm của nội tâm. Tính nghe này rất tinh sáng, thoát ngoài năng văn, sở văn, không bị sự thấy, nghe, tri giác làm phân cách, dung hợp thành một tính bản giác thanh tịnh viên mãn. Cho nên, con có khả năng hiện ra rất nhiều dung tướng tốt đẹp, có thể nói ra vô biên thần chú bí mật. Trong ấy, hoặc hiện ra một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một đầu, như vậy cho đến một trăm lẻ tám đầu, một ngàn đầu, một vạn đầu cho đến tám vạn bốn ngàn đầu thước-ca-ra (cakravāḍa - Kim cương kiên cố). Hoặc hiện ra hai tay, bốn tay, sáu tay, mười hai tay, mười bốn tay, mười sáu tay, mười tám tay, hai mươi tay, cho đến hai mươi bốn tay, như vậy cho đến một trăm lẻ tám tay, một ngàn tay, một vạn tay cho đến tám vạn bốn ngàn tay mẫu-đà-la (mudrā - Ấn). Hoặc hiện ra hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như vậy cho đến một trăm lẻ tám mắt, một ngàn mắt, một vạn mắt, cho đến tám vạn bốn ngàn mắt báu thanh tịnh. Hoặc trong các dung tướng ấy có từ, có uy, có định, có tuệ để cứu độ chúng sinh được đại tự tại”.1
1 Kinh Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 [T19n0945, tr. 129c04].
Dựa vào đoạn kinh trên chúng ta biết được căn nguyên tư tưởng ấy đúng với hình tướng vốn có của những tượng Quán âm nhiều mặt nhiều tay, trong Phật học gọi đây là Quán âm biến hóa. Những thân biến hóa ban đầu chịu ảnh hưởng bởi các thần của Bà-la-môn giáo như thần Thấp- bà (śiva) và thần Tỳ-sắt- nô (viṣṇu) rồi dần dần hình thành qua thời gian sau đó. Từ một số hình tượng tại hang động thứ tám ở Vân Cương, chúng ta có thể thấy được những nét chính của tượng thần Thấp-bà và Tỳ-sắt-nô.
Thần Thấp-bà (śiva -deva) có ba mặt tám tay, cưỡi bò, tay cầm chùm nho, cung, nhật luân; thần Tỳ- sắt-nô (viṣṇu-deva) có năm mặt sáu tay, cưỡi chim cánh vàng, tay cầm gà, cung, nhật nguyệt luân. Hang động Vân Cương là động đá ở huyện Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc là hệ thống hang động lớn do vị sư Đàm Diệu khắc tạc trong thời gian hơn ba mươi năm, từ năm đầu niên hiệu Hòa Bình (460) đến năm thứ 18 niên hiệu Đại Hòa (494) đời Bắc ngụy Văn Thành đế, phù điêu trên vách đá đều là những tư liệu lịch sử trân quý. Sự biến cách này, tư tưởng chư thiên pha trộn vào Phật giáo, vì vậy nó có ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo lập hình tượng Quán âm, mà rất nhiều tượng Quán âm “nhiều tay nhiều mắt” xuất hiện mang những dáng dấp khác nhau. Cho nên, không biết bắt đầu từ thời kỳ nào mà dung tướng thánh tượng có khuynh hướng chế tác tùy tiện pha tạp và hầu như không có quy phạm. Để ngăn chặn khuynh hướng này thì cần phải có một “Nghi quỹ” theo quy phạm nhất định, vì đây là tiêu chuẩn để họa tượng, tạo tượng theo thể thức chung.
Nghi quỹ (Kalpa) là nghi thức, quy tắc được nói đến trong Mật bộ, bắt đầu từ giữa thế kỷ III, tức từ khi Long Thọ (nāgārjuna) mở tháp sắt Nam Thiên, tiếp nhận tất cả các quy tắc đó từ Kim Cương tát-đỏa (Vajra -sattva), từ đó lưu truyền ở Ấn Độ, Trung Quốc, rồi sau này Tối Trừng (767-822), Không Hải (774-835) thỉnh về Nhật Bản. Tuy nhiên, Nghi quỹ này có không ít chỗ được các a-xà-lê (ācārya) thêm vào nhưng việc chế tác tượng Phật từ đó về sau đều phải làm theo tiêu chuẩn của Nghi quỹ ấy, mà không phát sinh những tình tiết chế tác tùy tiện xằng bậy nữa. Cho nên, “tượng họa Quán âm biến cách” trong Nghi quỹ của Mật bộ diễn biến như thế nào thì quả thực cần phải nghiên cứu kỹ.
Hình thái Bồ-tát Quán thế âm có nhiều chủng loại khác nhau như: sáu Quán âm,1 bảy Quán âm.2 Sáu Quán âm là dựa theo sáu đạo chúng sinh, tức tín ngưỡng được sinh ra từ việc nhiếp hóa cứu độ chúng sinh [của Bồ-tát] trong sáu cõi phàm mà có. Theo giáo thuyết đức Phật, trên thế gian này có vô số chúng sinh, nhưng chẳng có loài nào giống loài nào cả, vì ứng theo vô số nghiệp nhân khác nhau nên chủng loại và cảnh giới của chúng sinh cũng có vô lượng vô số. Nhưng con số vô hạn ấy tiệt nhiên không tiện để thuyết minh nên theo thói quen lúc bấy giờ, đức Phật lấy những chúng sinh tồn tại trong thần thoại và chúng sinh hữu tình đại khái phân chia thành năm thú (pañca gatayaḥ) hoặc sáu thú (ṣaḍ-gatayaḥ). Năm thú là năm loại chúng sinh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người và trời; sáu thú là năm loài trên cộng thêm loài a -tu-la (asura) vào loài thứ tư. Đại khái, đây là dựa theo cách phân loại của Bà-la-môn giáo Ấn Độ cổ đại, sau đó Độc tử bộ (Vatsi-putriya) của Phật giáo đã kế thừa cách phân loại ấy rồi thuyết minh tinh tế hơn; thuyết Luân hồi lục đạo của Trung Quốc và Nhật Bản cũng được viện dẫn ra từ đây. Quán âm luân hồi lưu chuyển trong sáu cõi phàm này là vì tùy thuận theo căn cơ của vô lượng vô biên chúng sinh mà ứng hiện giáo hóa.
1 Sáu Quán âm 六觀音: chỉ 6 hình tượng Bồ-tát Quán thế âm giáo hóa trong sáu cõi, tức Đại bi Quán âm, Đại từ Quán âm, Sư tử vô úy Quán âm, Đại quang phổ chiếu Quán âm, Thiên nhân trượng phu Quán âm, Đại phạm thâm viễn Quán âm. Đại bi Quán âm phá ba chướng cõi địa ngục; Đại từ Quán âm phá ba chướng cõi ngạ quỷ; Sư tử vô úy Quán âm phá ba chướng cõi súc sinh; Đại quang phổ chiếu Quán âm phá ba chướng cõi Tu-la; Thiên nhân trượng phu Quán âm phá ba chướng cõi người; Đại phạm thâm viễn Quán âm phá ba chướng cõi trời. Hơn nữa, Thai mật bộ của Nhật Bản cho rằng, đó là: 1. Thiên thủ Quán âm hóa đạo ngạ quỷ; 2. Thánh Quán âm hóa đạo địa ngục; 3. Mã đầu Quán âm hóa đạo súc sinh; 4. Thập nhất diện Quán âm hóa đạo tu-la; 5. Bất Không quyến sách Quán âm hóa đạo nhân gian; 6. Như ý luân Quán âm hóa đạo thiên nhân.
2 Bảy Quán âm 七觀音: Chuẩn-đề Quán âm và sáu Quán âm của Thai mật bộ.
Các điển tịch như kinh Đà-la-ni tập, kinh Thất Phật bát Bồ-tát, Ma -ha chỉ quán nói rõ, sáu Quán âm là đặc tính của Bồ-tát Quán âm lấy nhân cách hóa để biểu hiện:1. Quán âm Đại bi; 2. Quán âm Đại từ; 3. Quán âm Sư tử vô úy; 4. Quán âm Đại quang phổ chiếu; 5. Quán âm Thiên nhân trượng phu; 6. Quán âm Đại phạm thâm viễn. Thế nhưng, sáu Quán âm mà mọi người thường gọi khác biệt hoàn toàn với sáu Quán âm vừa liệt kê, cũng không phải dựa vào kinh nói, mà là Quán âm được biểu thị qua mạn-đồ-la của hai bộ Kim cương giới và Thai tạng giới, thấy rõ trong Chỉ quán tư ký; nhưng Đông mật và Thai mật cũng có chút ít bất đồng, Đông mật gọi “Thánh Quán âm, Quán âm Thiên thủ thiên nhãn, Quán âm Mã đầu, Quán âm Thập nhất diện, Quán âm Như ý luân, Quán âm Chuẩn-đề” là sáu Quán âm; Thai mật thì thay thế “Quán âm chuẩn-đề” bằng “Quán âm Bất không quyến sách”.
Nhưng liên quan đến sáu Quán âm được nói trong kinh luận, đại sư Trí Khải (538-597) đời Tùy cho rằng: “Sáu chữ chương cú đà-la -ni quyết chắc có thể phá phiền não chướng, trừ tam độc căn, thành tựu Phật đạo. Sáu chữ tức là sáu Quán thế âm này, có khả năng phá trừ ba chướng của lục đạo. Quán thế âm Đại bi có khả năng phá trừ được ba chướng của cõi địa ngục, cõi này quá khổ nên cần phải vận dụng tâm đại bi. Quán thế âm Đại từ có khả năng phá trừ được ba chướng của cõi ngạ quỷ, cõi này đói khát nên cần phải vận dụng tâm đại từ. Quán âm Sư tử vô úy có khả năng phá trừ được ba chướng của cõi súc sinh, vì chúa tể làm cho các loài thú khiếp vía, nên cần phải vận dụng sức không sợ hãi. Quán thế âm Thiên nhân trượng phu có khả năng phá trừ được ba chướng của cõi người. Cõi người có sự lý. Sự thì điều phục được tính kiêu mạn, nên gọi là nhân thiên; lý thì thấy được Phật tính, nên gọi là trượng phu. Quán thế âm Đại phạm thâm viễn có thể phá trừ được ba chướng của cõi trời. Phạm là Thiên chủ, thể hiện được uy thế đấng Thiên chủ thì thâu tóm được quần thần”.1
1 Ma-ha chỉ quán, quyển 2, thượng 摩訶止觀卷第二上 [T46n1911, tr. 15a29].
Sáu Quán thế âm có xuất xứ từ “sáu chữ chương cú” đại cát tường nói đến trong kinh Thỉnh Quán âm tiêu phục độc hại đà-la-ni chú. Đương nhiên, sáu chữ chương cú biểu thị sáu Quán âm. Sáu Quán âm này phối hợp với đấng cứu chủ của sáu cõi; nhưng sáu chữ chương cú tuyệt nhiên không phải là sáu câu thần chú, mà là danh tự của sáu đức Quán âm, do đó “sáu chữ hoàn toàn không biểu thị số lượng chỉ có sáu ký tự, mà là danh tự có sáu tướng trạng; Quán âm mang lại lợi ích cho sáu cõi chúng sinh nên ngài có sáu danh tự”.2
2 Trường yến thuật tứ thập thiếp quyết, quyển 7, Lục tự, tiết 1.
Mặc dù sáu Quán âm, đó là “Đại bi, Đại từ, Sư tử vô úy, Đại quang phổ chiếu, Thiên nhân trượng phu, Đại phạm thâm viễn”, nhưng sáu Quán âm mà thế gian hiện nay thường gọi không phải là các danh hiệu này. Hiện nay, sáu Quán âm dân gian thường gọi là “Thánh Quán âm, Thiên thủ Quán âm, Mã đầu Quán âm, Thập nhất diện Quán âm, Chuẩn-đề Quán âm, Như ý luân Quán âm” bắt đầu xuất hiện từ khi Tiểu Dã Tăng Chính Nhân Hải (954-1046) - người Nhật Bản, thuộc Đông mật- soạn tác phẩm Chú tiến văn vào năm thứ 3 niên hiệu Trị An (1023). Dựa vào thuyết này, Quán âm Đại bi biến hóa thành Quán âm thiên thủ cứu độ cõi ngạ quỷ; Quán âm Đại từ biến hóa thành Chính Quán âm, cứu độ cõi địa ngục; Quán âm Sư tử vô úy biến hóa thành Quán âm mã đầu, cứu độ cõi súc sinh; Quán âm Đại quang phổ chiếu biến hóa thành Quán âm thập nhất diện, cứu độ cõi a-tu-la; Quán âm Thiên nhân trượng phu biến hóa thành Phật mẫu Chuẩn-đề, cứu độ cõi người; Quán âm Đại phạm thâm viễn biến hóa thành Quán âm Như ý luân, cứu độ cõi trời.
Theo chỗ thấy biết của cá nhân tôi, thuyết trên đây chỉ là lời luận bàn theo kiểu gán ghép, là ý nghĩa được dẫn dụng từ bài kệ tụng trong Vinh hoa vật ngữ,1 tiết 22, của Nhật Bản:
1 Vinh hoa vật ngữ 榮華物語: còn gọi là Thế kế vật ngữ 世繼物語, khuyết tác giả. Sách này trình bày về lịch sử cung đình Nhật Bản trong thời gian 200 năm từ đời Vũ Đa thiên hoàng đến Quật Hà thiên hoàng, đặc biệt là miêu tả về Đằng Nguyên đạo trưởng rất chi tiết. Đây là bộ tiểu thuyết lịch sử cổ nhất. [Nd]
	Đại bi thiên thủ ngục,
Sư tử mã đầu súc,
Thiên nhân chuẩn-đề nhân,
	Đại từ chính ngạ quỷ,
Đại quang diện tu-la,
Đại phạm Như ý thiên.


Ngoài ra, tác phẩm Giác Thiền sao cũng có Quán thế âm Như ý sáu tay, mô phỏng thuyết sáu Quán âm cứu độ lục đạo, nhưng cách phân phối có một vài bất đồng so với nội dung trong các tư liệu trước. Nay biểu thị bằng biểu đồ:
[image: a2]
Nhưng ở đây vẫn có vấn đề, vì sao lại sắp xếp Quán âm Thiên thủ ở vị trí đầu tiên? Theo nhận thức thông thường, căn cứ vào niên đại xuất hiện thì Thánh Quán âm vẫn phải sắp xếp ở hàng dưới, nhưng tại sao Quán âm Thiên thủ lại sắp xếp ở hàng đầu tiên, khiến mọi người phải ngạc nhiên?
Có thể ban đầu học thuyết tông Thiên thai đề xướng năm Quán âm “Nam-mô Quán thế âm, đấng sư tử vô úy, âm nhu nhuyến đại từ, âm phổ chiếu đại quang, âm trời người trượng phu, ban vui cho chúng sinh, vớt qua bờ sinh tử”.1 Về sau, Mật bộ lưu truyền nhiều hình tượng Quán âm biến hóa, năm Quán âm của Mật gia và Thiên thai trái ngược nhau, tức đặt Quán âm Thiên thủ ở vị trí đầu, trở thành sáu Quán âm. Sơn Xuyên Tăng Chính Thừa Chứng (1250-1282)- người Nhật Bản, thuộc Thai mật- đưa ra cách sắp xếp: “Thánh, Thiên thủ, Mã đầu, Thập nhất diện, Bất không quyến sách, Như ý luân” là sáu Quán âm theo vị trí thông thường; trong bài viết của ông chủ trương: “Đông tự loại trừ Bất không quyến sách mà thêm vào Chuẩn đề, Chuẩn-đề trở thành Phật mẫu, không thể thay thế cho Quán âm, từ xưa đã thành nghi vấn”.2
1 Kinh Thất Phật bát Bồ-tát sở thuyết đại đà-la-ni thần chú, quyển 1七佛八菩薩所說大陀羅尼神呪經 [T21n1332, tr. 541b08].
2 A-sa-phược sao, quyển 96, Lục Quán âm, tiết 1.
Tóm lại, Đông mật loại trừ Quán âm Bất không quyến sách (Amoghapāśa āvalokiteśvara), mà thay vào đó bằng Quán âm Chuẩn-đề (Cundī- āvalokiteśvara), hình thành nên sáu Quán âm. Thai mật cho rằng Chuẩn-đề là Phật mẫu, không thể thay thế Quán âm, cho nên loại trừ Chuẩn- đề mà thêm vào Bất không quyến sách. Thế nhưng bảy Quán âm mà nhân gian thường gọi là tính luôn cả Quán âm Chuẩn-đề và Bất không quyến sách.
Tìm không bảy Quán âm như đã trình bày trên thì nên chọn cách sắp xếp theo thứ tự nào cho hợp lý? Tiếp theo Thánh Quán âm, tượng đầu tiên phải kể đến là Quán âm Như ý luân một mặt hai tay, tiếp đến là Quán âm mười một mặt và Quán âm Bất không quyến sách thiết lập, chịu ảnh hưởng của thần Thấp-bà và thần Tỳ-sắt-nô của Bà-la-môn giáo, có lẽ nhận xét không có gì sai khi cho rằng Phật giáo tiếp tục rập khuôn theo dáng dấp của các thần như đã mô tả trước đây để khắc họa nên tượng Quán âm biến hóa, và niên đại hình thành của ba tượng Quán âm này đại khái xuất hiện vào đầu thế kỷ V.
Sau hai tượng Quán âm mười một mặt và Quán âm Bất không quyến sách, tiếp đó xuất hiện Quán âm Thiên thủ. Quán âm Thiên thủ là thể biến hóa được phát triển từ Quán âm mười một mặt, là đức Quán âm được triển khai thông qua tín ngưỡng của tư tưởng sức thần thông linh diệu không thể nghĩ bàn mà biểu hiện ra bằng hình tướng, chấp trì, ấn khế… Đến đầu thế kỷ VI, tượng Quán âm mười một mặt mới hình thành và theo tôi nghĩ không sai thì tượng Quán âm Mã đầu, Quán âm Chuẩn-đề được hình thành vào giai đoạn muộn hơn. Do đó, hình thể tín ngưỡng này đã hoàn toàn thành thục từ khoảng giữa cuối thế kỷ VI, căn cứ vào lịch sử phiên dịch kinh điển chúng ta cũng có thể biết rõ điều này. Bây giờ lễ tán bảy Quán âm, nên theo thứ tự tìm hiểu bản tướng của từng vị.
1. Bồ-tát Thánh Quán thế âm
Quán âm nguyên thủy gọi đầy đủ là “Thánh Quán thế âm Bồ-tát”, xưa nay gọi đơn giản là Quán thế âm Bồ-tát. Thế nhưng trải qua thời gian, năm dài tháng rộng được Mật giáo hấp thu dung nhập, vì để có sự khác biệt với dung tướng của các tượng Quán âm khác nên kèm thêm hình dung từ “Thánh” vào trước, để xem đây là danh hiệu vốn có từ ban đầu. Do đó, nguyên điển trong các kinh điển căn bản của tín ngưỡng Quán âm - kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Quán thế âm Bồ -tát Phổ môn cũng chỉ có tôn hiệu avalokiteśvara, ngay cả tôn xưng ārya cũng không có. Cho nên, Bồ-tát Thánh Quán thế âm là tịnh thánh căn bản, mà nên xem các vị Quán âm khác là hình tướng cụ thể mang phẩm tính linh diệu không thể nghĩ bàn của đức Quán thế âm.
Bồ- tát Thánh Quán thế âm còn có nhiều danh hiệu, còn gọi là Chính Quán âm, Đại thánh Quán tự tại, Đại bi thánh giả,1 Đại tinh tấn Quán thế tự tại,2 dịch âm từ tiếng Phạn thành “A-lê-da-bà-lạc-chỉ-đế-nhiếp-bạt-la”, hoặc chỉ viết “A-phược-lô-chỉ-đa-thấp-phạt-la”.
1 Kinh Quán thế âm Bồ-tát thọ ký 觀世音菩薩授記經 [T12n0371, tr. 353b06].
2 Kinh Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 1 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一 [T18n0848, tr.6c29].
Chính Quán âm được giải thích với ý nghĩa là Bản thân chính thể của Bồ-tát Quán thế âm. Pháp sư Thành Hiền (1162- 1231) ở viện Biến Tri, người Nhật Bản cũng nói: “Chính Quán âm là tổng thể của các đức Quán âm, bản thân ngài có khả năng biến hóa”, lại nói “Chính Quán âm là tổng thể của Đại bi; Thiên thủ là biệt dụng của Đại bi”.1 Đây thuộc về kiến giải của phái Tiểu Dã trong Mật giáo; còn phái Quảng Trạch lại có cách giải thích khác, nên hai phái có ý kiến hoàn toàn trái ngược nhau. Về sau, quả nhiên Chính Quán âm dần dần có sự thay đổi về hình tướng, và Thánh Quán âm cũng hấp thu hình tướng khác mà thành, nội dung ghi trong Bổ-đà -lạc- già hải hội ký chính là dẫn chứng đáng tin cậy về ý kiến này.
1 Bạc thảo chỉ khẩu quyết, quyển 7.
Hình tượng Bồ-tát Thánh Quán thế âm có hơn mười tướng khác nhau. Hình tướng ban sơ là tượng hai tay chắp lại, như kinh Đà-la-ni ghi: “Tượng Quán thế âm vẽ, ngồi tòa hoa sen, mặc áo màu trắng, hồ quỳ hiệp chưởng”.2 Nhưng tượng hai tay hiệp chưởng phân thành hai loại là tượng đứng và tượng ngồi, tư thế phổ thông nhất của Bồ-tát Thánh Quán âm là tượng tay cầm hoa sen. Ngài Không Hải cũng quy định “Chính Quán tự tại Bồ-tát thân màu trắng, tay trái cầm hoa sen, tay phải trình hiện hình hoa nở”.3 Bộ chủ Liên hoa bộ của Thai tạng mạn-đồ-la thuộc Mật giáo mang hình thái này, nên không thể coi thường. Trong Niệm tụng pháp cũng có tượng Phật giống như mô thức này: “Liền biến hoa sen thành Bồ- tát Quán tự tại, mũ báu cài chuỗi ngọc, tướng đẹp trang nghiêm, phóng hào quang lớn, tỏa khắp pháp giới, trên mũ có Phật Vô lượng thọ. Bổn tôn tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải trình hiện tư thế hoa sen nở”.4
2 Kinh Thanh tịnh Quán thế âm Phổ Hiền đà-la-ni 清淨觀世音普賢陀羅尼經 [T20n1038, tr.22c23].
3 Bí tạng ký, đại sư Hoằng Pháp Không Hải người Nhật Bản soạn vào đời Đường 秘 藏記日本弘法大師在唐之記.
4 Du-già liên hoa bộ niệm tụng pháp 瑜伽蓮華部念誦法 [T20n1032, tr.7b17].
Phẩm A-lỗ-lực cũng ghi: “Trên tấm giạ sạch cũng họa vẽ Bồ-tát Quán tự tại, tay cầm hoa sen, đứng trên hoa sen”.1 Tác phẩm Giác Thiền sao được các nhà Sự tướng thuộc Đông mật tôn trọng nhất cũng dẫn dụng lời trong kinh Thọ ký: “Họa vẽ Bồ -tát Quán tự tại, ngồi trên hoa sen, thân màu hồng nhạt, trang sức bằng chuỗi ngọc, mái tóc đội mũ báu có hóa Phật, bên trái mang thần sách trắng, tay trái cầm hoa sen, tay phải đặt trên đỉnh đầu, trình hiện tư thế kính lễ, vô số chuỗi ngọc làm trang nghiêm thân ngài, hiện tướng mạo mỉm cười”.3 Đây là cách trình bày về hình thái tượng ngồi. Cũng trong tác phẩm này có mô tả bức tượng tay cầm gậy: “Bồ-tát Quán tự tại là bậc Thánh có lòng bi lớn, từ phương Đông đến, tay cầm gậy, thân mặc y phục màu trắng, trang nghiêm thân bằng chuỗi ngọc báu, dùng da nai đen buộc chéo cánh tay phải, tóc đội mũ báu”. Ngoài ra, còn có tượng tay cầm phất tử, tràng hạt: “Lấy da hổ làm hạ y, hiện tướng phẫn nộ, cầm phất tử và tràng hạt, đỉnh đầu đội Phật Vô lượng thọ, uy nghi có đủ ba mắt, mặc áo màu hoa sen, thương nghĩ đến các loài hữu tình”.2
1 Kinh A-rị-đa-la Đà-la-ni A-lỗ-lực 阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經 [T20n1039, tr.30a03]. 3 Giác Thiền sao, quyển thượng, Thánh Quán âm.
2 Kinh Bồ-đề tràng nhất tự kim luân vương, quyển 3.
Trái ngược với ý kiến của Giác Thiền sao thuộc Đông mật, tác phẩm được coi trọng nhất thuộc Thai mật là A-sa -phược sao1 miêu tả tượng Chính Quán âm tay phải cầm bạch phất, tay trái cầm hoa sen.
1 A-sa-phược sao, do Thừa Trừng (1205-1282) soạn, 228 quyển, khẩu truyền ghi chép về các tác pháp của Thai mật.
Nếu tìm hiểu rốt ráo thì Bồ- tát Thánh Quán thế âm có tượng ngồi và cũng có tượng đứng, ngự trên đài sen, tay trái cầm búp sen, tay phải kết ấn Dữ nguyện; nếu không phải tư thế ấy thì tay trái cầm bình báu, tay phải kết ấn Thí vô úy, là hình tượng cơ bản nhất, (tham chiếu kỹ tượng Thánh Quán âm ở chương 6). Trong tư tưởng thì vị Bồ-tát này mang mật hiệu “Chính pháp kim cương” hoặc “Thanh tịnh kim cương”, hay còn gọi là “Liên hoa kim cương”.
2. Bồ-tát Quán thế âm Thiên thủ
Bồ-tát Quán thế âm Thiên thủ, tiếng Phạn là sahasrabhuja avalokiteśvara, dịch âm là Sa-ha-sa-la-bộ-nhạ a-phược-lộ-chỉ-đế-thấp-bà-la, còn gọi là Bồ-tát Quán thế âm thiên thủ thiên nhãn (sahasrabhuja sahasranetra), hoặc gọi Thiên tý Quán âm, Thiên quang Quán âm tự tại, gọi đủ là Thiên nhãn thiên thủ thiên thiệt thiên túc thiên tý Quán tự tại (Quán tự tại ngàn mắt, ngàn đầu, ngàn lưỡi, ngàn chân, ngàn tay), mật hiệu là Đại bi kim cương.
Đức Quán âm này có một ngàn con mắt từ bi nhìn chúng sinh, dùng một ngàn cánh tay từ bi để cứu hộ chúng sinh. Trong kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán âm trình bày về ngài như sau:
“Ta nhớ về thuở quá khứ vô lượng kiếp có đức Phật ra đời, hiệu là Quang vương tĩnh trụ Như Lai. Đức Phật Thế tôn ấy vì thương tưởng đến ta và tất cả chúng sinh mà ngài nói ‘Quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni’ này, dùng cánh tay sắc vàng sờ đỉnh đầu ta mà nói thế này: ‘Này thiện nam tử! ông nên trì tụng tâm chú này, rộng vì sự lợi lạc lớn cho hết thảy chúng sinh trong đời ác thuở vị lai’. Ta đương lúc ấy mới trụ bậc Sơ địa, một lần nọ nghe được chú này mà vượt lên Địa thứ tám. Lúc ấy tâm ta hoan hỷ, phát lời thệ nguyện rằng: ‘Nếu tương lai tôi có thể làm lợi ích, an lạc cho tất cả chúng sinh thì ngay tức khắc thân tôi sinh ra đầy đủ ngàn tay ngàn mắt’. Phát nguyện xong, ngay lúc ấy trên thân thảy đều có đầy đủ ngàn tay, ngàn mắt”.1
1 Kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni. 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 [T20n1060, tr. 106b27].
Đoạn kinh trên thuyết minh Bồ-tát Quán tự tại trong quá khứ nghe tâm chú đại bi, vì lợi lạc cho hết thảy chúng sinh nên phát nguyện thân đầy đủ ngàn tay ngàn mắt, thì ngay lập tức có được thân Quán tự tại đầy đủ ngàn tay, ngàn mắt.
Liên quan đến hình tượng ấy, các kinh điển và Nghi quỹ cũng có một vài chỗ miêu tả bất đồng, nhưng đại thể Quán âm thiên thủ ngoài hai tay hai mắt ra, thì hai bên trái phải mỗi bên có hai mươi cánh tay, tức không vượt quá bốn mươi cánh tay. Tại sao có bốn mươi cánh tay? Năm bộ Như Lai, Kim cương, Ma- ni, Liên hoa, Yết-ma, mỗi bộ có tám tay, cộng lại thành bốn mươi tay, trong bốn mươi tay ấy hiện ra tượng Bồ -tát. Nhưng chỉ có bốn mươi tay mà không đến một ngàn tay, vậy tại sao lại gọi là ngàn tay? Ngoài hai cánh tay thông thường, bốn mươi cánh tay khác đều trì giữ từ bi, mỗi cánh tay cứu độ hai mươi lăm hữu giới chúng sinh, nên nhân lên thành một ngàn cánh tay.
Hai mươi lăm hữu giới là phân chia ba cõi sáu đạo chúng sinh còn lưu chuyển luân hồi thành hai mươi lăm chủng loại. Ở đây, vì để tiện nhìn thấy rõ nên chúng tôi biểu thị bằng một biểu đồ sau:
[image: a3]
Liên quan đến thuyết hai mươi lăm hữu chúng sinh, trong tác phẩm Nhận thức thiền thời cận đại1 của người chấp bút (Hậu Đằng Đại Dụng) có trình bày tường tận nên ở đây tôi tỉnh lược, mà chủ yếu là nói về nhân sinh quan, thế giới quan sau khi chết của Ấn Độ cổ đại. Vay mượn hình tượng Bồ-tát Quán thế âm ngàn tay để biểu thị nhân sinh quan, thế giới quan này, tức bốn mươi tay nhân hai mươi lăm hữu bằng một ngàn tay. Còn cái gọi là “một ngàn mắt” cũng mang ý nghĩa như vậy, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, tức một ngàn tay đều có đủ một ngàn mắt. Đặc biệt, trong thần thoại của Bà-la-môn có vị trời tên là Nhân-đà-la (Indra), đã từng vì mắc tội gian dâm với người vợ của tiên nhân Gautama là Ahaliyā nên trên thân thể mọc ra một ngàn dấu vết mang hình bộ phận sinh dục nữ; sau đó nhờ công đức tu tập cúng dường nên một ngàn dấu vết ấy hóa thành một ngàn con mắt.2
1 Hậu Đằng Đại Dụng, Thiền chi cận đại nhận thức 禪之近代認識, tr.2-3.
2 Kinh Tạp A-hàm, quyển 40, kinh Bồ-tát bản duyên, quyển 2 菩薩本緣經卷中 [T03n0153, tr. 58c12].
Còn có thuyết khác cho rằng, trời Đế thích (śakra) là vị ngàn tay ngàn mắt, đây có thể xem là nguồn gốc sâu xa của hình tượng ngàn tay ngàn mắt. Nhưng trong Đại bi tâm đà-la-ni,1 ngoài ngàn mắt ngàn tay, còn có ngàn đầu (sahasra-śirsa), ngàn chân (sahasra-pada), ngàn lưỡi (sahasra-jihva), có thể nói là sự biểu hiện được triển khai từ tư tưởng này.
1 Thế tôn thánh giả thiên nhãn thiên thủ thiên túc thiên thiệt thiên tý Quán tự tại Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni 世尊聖者千眼千首千足千舌千臂觀自在菩提薩埵怛嚩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼 [T20n1062B, tr. 114b04].
Ngàn là số lượng rộng lớn vô biên, biểu thị một cách cụ thể về năng lực đại bi cao cả của tôn giả Quán tự tại mang thệ nguyện rộng lớn sâu tựa biển cả.
	Trên thân của Bồ-tát,
Trong mỗi lòng bàn tay,
Tùy theo loài chúng sinh,
Trụ trên đài hoa sen,
	Đầy đủ bốn mươi tay.
Có một mắt tình thương.
Cầm vô số vật báu.
Phóng hào quang sạch lớn.1



1 Kinh Thiên quang nhãn Quán tự tại Bồ-tát bí mật pháp 千光眼觀自在菩薩祕密法經 [T20n1065, tr. 125a24].
Liên quan đến vật cầm trên bốn mươi tay, ngoài hai tay chính hiệp chưởng, kết ấn Thí vô úy, hoặc ấn Dữ nguyện, những tay còn lại có nhật tinh ma-ni, nguyệt tinh ma-ni, cung báu, tên báu, quân-trì (kuṇḍika, tức bình nước), cành dương liễu, bạch phất, bình báu, cái thuẫn, cây búa, sọ người, gậy báu, chuỗi hạt, gươm báu, chày kim cương, móc sắt câu-thi (aṅkuśa), tích trượng, hoa sen trắng, hoa sen xanh, hoa sen tía, hoa sen hồng, gương báu, ấn báu, Hóa Phật trên đầu, tráp báu, mây năm sắc, kích báu, tù và báu, bảo châu như ý, quyến sách (dải lụa), bát báu, vòng ngọc, chuông báu, bạt-chiết-la (vajra, chày kim cương), Hóa Phật, hóa cung điện, kinh báu, kim luân bất thoái chuyển (bánh xe vàng), chùm nho, tay cầm bình cam lộ. Nhưng theo từng trường hợp khác nhau, trong ấy hai bên tả hữu, mỗi bên chỉ có ở mười chín tay cầm khí trượng cộng với hai tay hiệp chưởng hoa sen và kết ấn Nhập định, nắm lông vũ, tổng cộng mỗi bên hai mươi mốt tay.
Trong các kinh điển, nghi quỹ cũng đề cập đến hình tượng Quán âm một mặt mười tám tay.1 Trong ấy, bốn tay hiệp chưởng và kết ấn Định, mười bốn tay còn lại một tay cầm chày kim cương, một tay cầm kích ba chĩa, một tay cầm Phạn khiếp,2 một tay cầm ấn báu, một tay cầm tích trượng, một tay cầm bảo châu, một tay cầm bánh xe báu, một tay cầm hoa sen nở, một tay cầm quyến sách, một tay cầm gậy thông, một tay cầm chuỗi hạt, một tay cầm lọ nước, một tay thí xuất cam lộ, một tay thí xuất vô số thí vô úy mưa báu.
1 Kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát mụ đà-la-ni thân.
2 Phạn khiếp 梵篋: tức kinh Bát-nhã, biểu thị trí tuệ Ba-la-mật. [Nd]
Lại nữa, kinh Thần kiến có ghi chép tượng một mặt mười hai tay: “Cân nhắc dựa theo bản tiếng Phạn nước Tây [Trúc], việc tạo tượng đều dùng giạ trắng, rộng mười khuỷu tay, nước này [Trung Hoa] là một trượng sáu thước, dài hai mươi khuỷu tay, nước này [Trung Hoa] là ba trượng hai thước. Thân Bồ- tát màu vàng gỗ đàn. Trên khuôn mặt có ba mắt, đủ một ngàn cánh tay. Trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt, phía trước thân thể có mười hai tay, hai bên tả hữu cộng lại một ngàn tay. Trong mười hai tay ấy, một tay cầm thanh gươm sắt, độ dài của gươm bằng độ dài của thân; một tay cầm cành hoa sen, dài giống như thanh gươm; một tay kết ấn Diệt tội; một tay cầm bình nước; một tay cầm quyến sách; hai tay hiệp chưởng hướng vào ngực; lại có một tay duỗi dài xuống dưới, tay thí như ý; lại có một tay thí xuất của báu vô tận cho người bần cùng; một tay thí xuất cam lộ cho quỷ đói. Mười hai tay đều nắm vật tác pháp để bạt cứu đau khổ chúng sinh. Một ngàn tay của Bồ- tát lại kết các đại thủ ấn để hàng phục ma binh, trên đầu đội mũ hoa, trên thân trang sức chuỗi ngọc”.1
1 Kinh Thiên nhãn thiên tý Quán thế âm Bồ-tát đà-la-ni thần chú 千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神呪經 [T20n1057a, tr. 87b01]; A-sa-phược sao 阿娑縛抄.
Thai tạng Mạn- đồ-la đại sao có ghi chép tượng hai mươi bảy mặt, bốn mươi hai tay. Theo thuyết này, hai mươi bảy mặt màu sắc vàng kim, xếp chồng lên nhau thành năm tầng, từ mặt chính diện nối thêm hai mặt ở hai bên tả hữu, tầng thứ hai mỗi tầng có bảy mặt, tiếp theo hai tầng mỗi tầng năm mặt, mỗi đầu đều có mũ kết bằng tóc. Bốn mươi hai tay có ấn khế và khí trượng chín trăm năm mươi chín loại, tủa đều ra hai bên cân xứng nhau, các vòng tròn chồng lấn lên nhau đẹp như vầng hào quang tròn. Tài liệu cũng ghi chép tỉ mỉ, trong mỗi lòng bàn tay có một con mắt. Từ chín trăm năm mươi chín loại khí trượng nên chúng ta có thể suy tính được rằng, tượng hai mươi bảy mặt, bốn mươi tay là hình tướng rút gọn của tượng năm trăm mặt, bốn mươi tay.
Hình tượng năm trăm mặt, bốn mươi tay không thể nghĩ bàn này được ghi chép trong tác phẩm Bổ-đà-lạc hải hội quỹ. Vị Bồ -tát này màu sắc đẹp đẽ, siêu việt ba cõi, màu vàng kim óng ánh, đầu đội mũ báu, tóc rũ màu đen pha hồng, trên đỉnh có năm trăm mặt, đầy đủ một ngàn mắt. Do đó, hai mươi bảy mặt chia làm năm tầng cho đến năm trăm mặt, ngầm cho thấy rằng đây là tượng phân hóa phát triển từ tượng Quán âm mười một mặt mà ra. Chắc chắn rằng, tượng Quán âm nhiều mặt, ngàn tay ngàn mắt được phát triển biến hóa từ Quán âm mười một mặt.
Ban đầu, sự hình thành Bồ- tát Quán thế âm ngàn tay ngàn mắt tương đồng với Quán âm mười một mặt, cả hai đều bắt nguồn từ các vị thần Ấn Độ cổ đại như thần Lỗ-đạt-la (Rudra) và Thấp-bà (Śiva). Theo Lê-câu phệ-đà (ṛg-veda), thần Rudra “có ngàn mắt, bụng đen lưng đỏ, cổ xanh, ở trên núi”,1 cũng gọi là Thiên nhãn (sahasra-netra). Quán thế âm ngàn tay phỏng theo hình tướng thần Śiva lấy chày kim cương (vajra) làm vật cầm tay, còn gọi là Thiên tý (sahasrabāhu). Thần Rudra và thần Śiva kết hợp gọi chung là Iśvara (Tự tại thiên), được người Ấn Độ cổ đại tôn sùng là vị thần tối cao sáng tạo ra vũ trụ- tức Đại tự tại thiên (Maheśvara, Ma-hê- thủ-la), “hình tượng là ba mắt tám tay, thân dài mười sáu ngàn du-thiện- na”.2 Lại có thuyết cho rằng, tượng thần ba mắt mười tám tay,3 vật cầm trên tay cũng là kích ba chĩa, bánh xe, cờ, búa, loa báu… tương tự vật cầm trên tay của Bồ-tát Quán thế âm ngàn tay. Một điều chắc chắn rằng, thần cách và tư thái của các vị thần này được những người tín ngưỡng tư tưởng Quán âm thu nhận và áp dụng để nhào nặn điểm tô nên đức Quán thế âm ngàn tay.
1 Ấn Độ triết học tôn giáo sử, tr.106.
2 Câu-xá luận quang ký, quyển 7 俱舍論光記.
3 Tốc tật lập nghiệm Ma-hê-la thiên thuyết A-vĩ-xà pháp 速疾立驗魔醯首羅天說阿尾奢法[T21n1277, tr. 329b03].
Ngoài ra, niên đại hình thành hình thể “Bồ-tát Quán thế âm ngàn tay” vào thời gian nào? Chắc chắn rằng, việc tín ngưỡng và tạo tượng Bồ-tát Quán thế âm ngàn tay xuất hiện sau khi có mặt tượng Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt. Trong lời tựa kinh Thiên nhãn thiên tý Quán thế âm Bồ-tát đà -la- ni thần chú do Trí Thông dịch, có ghi: “Vào niên hiệu Vũ Đức đời Đường (618-626), có vị Tăng người Bà-la-môn miền Trung Thiên Trúc tên là Cù- đa- đề- bà đến kinh đô, dâng lên triều đình hình tượng họa vẽ và bản kinh kết đàn thủ ấn. Thái Vũ tông trông thấy nhưng không quý trọng, vị Tăng kia buồn bã nên cho ngựa chở về. Đến niên hiệu Trinh Quán (627-649), lại có vị Tăng người miền Bắc Thiên Trúc mang theo bản Phạn Thiên tý thiên nhãn đà-la- ni để phụng tiến. Văn Vũ thánh đế ra sắc lệnh cho pháp sư Trí Thông chùa Đại Tổng Trì cùng vị Tăng thông thạo tiếng Phạn kia dịch thần chú này và các thủ ấn ra Hán văn”.1
1 Bài tựa kinh Thiên nhãn thiên tý Quán thế âm Bồ-tát đà-la-ni thần chú 千眼千臂 觀世音菩薩陀羅尼神咒經序 [T20n1057a, tr. 83b10].
Có nghĩa là, vào niên hiệu Vũ Đức (618-626), Cù-đa-đề-bà từ miền Trung Ấn Độ đến Trung Hoa, họa vẽ hình tượng Quán âm ngàn tay ngàn mắt. Vào niên hiệu Trinh Quán (627-649), có vị Tăng người Thiên Trúc đến, thỉnh được bản Thiên tý đà-la-ni bằng tiếng Phạn; giữa thế kỷ VI, pháp sư Trí Thông phiên dịch thần chú này ra Hán văn. Từ phương diện này mà suy đoán, có thể nhận định rằng tín ngưỡng và tượng vẽ Quán âm ngàn tay ngàn mắt đã được hình thành ở miền Trung Ấn, Bắc Ấn vào đầu thế kỷ VI.
Về sau, Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci) đến Trường An vào năm thứ 2 niên hiệu Trường Thọ (693), phiên dịch kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán âm mẫu đà-la-ni thân, 1 quyển. Còn nữa, Thiện Vô Úy (śubhakara-simha) đến Trung Quốc vào năm thứ 4 niên hiệu Khai Nguyên (716). Năm thứ 12 niên hiệu Khai Nguyên (724) giảng nói Quán âm ngàn tay..., phiên dịch kinh Đại nhật, 7 quyển. Lại có ngài Bất Không (Amoghavajra) người nước Sư Tử (Tích-lan) miền Nam Ấn đến kinh đô Lạc Dương, phiên dịch kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát đại bi tâm đà- la-ni, 1 quyển. Đến thời gian này, tín ngưỡng Quán thế âm đã rất thịnh hành.
***
Hiện tại, trên đồ hình Mạn-đồ -la Thai tạng giới có họa vẽ hình tượng một vị tiên nhân khổ hạnh ở phía dưới mé phải của Bồ-tát Quán thế âm ngàn tay ngàn mắt, tay trái cầm gậy tiên, tay phải hiện tư thái búng móng tay; phía dưới mé trái có vẽ Công Đức thiên1 ở hình tướng thiên nữ màu trắng, với hình dạng đang cúng dường hoa. Ngoài ra, còn có vẽ hai tiên nữ ở phía trên tả hữu đang cưỡi mây, hiện tư thái cúng dường. Trong bốn tôn tượng ấy, tướng trạng vị tiên nhân khổ hạnh phía dưới mé phải là Bà-tư đại tiên (vāseṭṭha), là tiên nhân thời đại phệ-đà Ấn Độ, tức nhân vật đại biểu trong tầng lớp bà-la-môn sáng tác những bài tán ca phệ-đà (veda), do thường sát sinh ăn thịt, không từ bỏ thói quen này nên đọa vào địa ngục; sau đó ra khỏi địa ngục, liệt vào đệ tử hàng đầu của đức Phật về tài năng thuyết pháp, hằng vui tam-muội, lấy thiền duyệt làm thức ăn”.2
1 Công Đức thiên 功德天: tức Thiên nữ Cát Tường 吉祥天女, là vị Nữ thần chăm về vận mệnh, của cải trong Bà-la-môn giáo và Ấn Độ giáo, được thấy sớm nhất trong Lê-câu Phệ-đà. Phật giáo liệt vị nữ thần này thành thiên thần hộ pháp, là em gái của Tỳ-sa-môn thiên trong Tứ đại thiên vương. Do có công đức lớn với đại chúng nên gọi là Công Đức thiên. Theo truyền thuyết, Công Đức thiên có khả năng khiến mọi người tăng thêm tài sản của cải; còn Hắc ám nữ thì có khả năng làm tổn hao tài sản loài người, hai nữ thần này là hai chị em ruột thường không rời nhau.[Nd]
2 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 3, phẩm Đệ tử có ghi: “Thường vui với tam-muội, lấy thiền duyệt làm thức ăn, đó chính là tỷ-kheo Bà-tư-tra 恒喜三昧,禪悅為食,所謂婆私吒比丘是” [T02n0125, tr. 558c08].
Công Đức thiên mang hình dáng thiên nữ phía dưới mé trái là Cát Tường Công Đức thiên, còn gọi là Cát Tường thiên (Lakṣmī). Thiên nữ này chính là cung phi của thần Tỳ-nữu (viṣṇu) trong thần thoại Ấn Độ, canh giữ những điều tốt đẹp, là nữ thần ban bố các công đức lớn cho chúng sinh. Nữ thần này có rất nhiều tên gọi khác nhau, truyền thuyết tương lai thành Đẳng chính giác, hiệu là Cát tường ma-ni Bảo sinh Như Lai ứng cúng Chính biến tri.1
1 Kinh Đại Cát tường thiên nữ thập nhị khế nhất bách bát danh vô cấu đại thừa 大 吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經 [T21n1253, tr.254a28].
Lại theo truyền thuyết, Quán thế âm ngàn tay có hai mươi tám bộ đại chúng quyến thuộc,1 ủng hộ những hành giả có lòng tin kính lễ Bồ-tát Quán thế âm, mọi người thường gọi là hai mươi tám bộ chúng của Quán âm ngàn tay. Hai mươi tám bộ là một phương có bốn bộ bộ, tức bốn phương [Đông, Tây, Nam, Bắc] cộng với phương trên và phương dưới thành sáu phương, sáu phương nhân bốn bộ bằng hai mươi tư bộ, cộng thêm bốn duy [Đông nam, Tây nam, Đông bắc, Tây bắc] mỗi duy một bộ, cộng lại thành hai mươi tám bộ. Nay liệt kê như sau:
1 28 bộ đại chúng quyến thuộc: gọi đủ là Thiên thủ Quán âm nhị thập bát bộ chúng (28 bộ chúng của Bồ-tát Quán âm ngàn tay), gồm thiện thần, long vương, thần mẫu nữ... mỗi bộ đều có 500 quyến thuộc. Do mỗi Nghi quỹ ghi chép khác nhau nên tên gọi cũng bất đồng. Xem thêm danh hiệu 28 bộ chúng này được ghi chép ở kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni (Già-phạm-đạt-ma dịch) 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經[T20n1060, tr. 106a04].
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Một điều không thể tránh khỏi là danh xưng và hình thái của hai mươi tám bộ chúng quyến thuộc hộ pháp này có vô số bất đồng ở các kinh điển, nghi quỹ.1 Chắc chắn rằng, hai mươi tám bộ chúng cũng như bốn chúng của Bà-tư đại tiên (vāseṭṭha) là quyến thuộc vây quanh Bồ-tát Quán thế âm ngàn tay, có xuất xứ từ các thần Bà-la-môn giáo Ấn Độ cổ đại được Phật giáo tiếp nhận.
1 Thiên thủ Quán âm tạo thứ đệ pháp Nghi quỹ, Tam tạng Thiện Vô Úy, miền Trung nước Thiên Trúc vâng chiếu dịch 千手觀音造次第法儀軌,中天竺國三藏善無畏奉詔譯 [T20n1068, tr. 138a13].
Từ xưa đến nay, Bồ -tát Quán thế âm ngàn tay ngàn mắt thịnh hành ở vùng Tây Vực, từ việc phát hiện các tượng vẽ Quán âm ngàn tay và mạn-đồ-la ở Tây Vực của các nhà thám hiểm trong những năm gần đây có thể cho chúng ta hiểu rõ về vấn đề này. Và từ tượng Quán âm ngàn tay được phát hiện tại hang động Mạc Cao ở Đôn Hoàng- hiện nay đang lưu giữ tại viện bảo tàng Gimei thủ đô Paris - khiến giới học giả quan tâm nhiều, trên bia đá có khắc niên đại chế tác vào năm thứ 8 niên hiệu Thiên Phúc (943), chịu ảnh hưởng rất đậm nét của di phong thời thịnh Đường, chính là mô thức thời Ngũ Đại, nhưng có chút đáng tiếc rằng tượng này biểu hiện phong cách phức tạp của rất nhiều thời đại.
Bồ -tát Quán thế âm ngàn tay ngàn mắt được coi là chủ ty cõi địa ngục trong sáu nẻo. Pháp môn tu tập thì tôn vị Bồ-tát này làm bổn tôn gọi là “pháp Quán âm ngàn tay”, hay còn gọi là “pháp ngàn tay”, truyền thuyết cho rằng pháp tu này mang lại các lợi ích là ái kính hoặc tiêu trừ các tai nạn. Phái Tiểu Dã thuộc Chân ngôn tông của Nhật Bản gọi là “pháp kính ái Quán âm ngàn tay”, là pháp cầu nguyện để vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.
Kinh Trị bệnh hợp dược có đoạn: “Nếu có cặp chồng vợ bất hòa, tình trạng như nước với lửa, thì hãy tìm một lông đuôi chim uyên ương rồi đứng trước tượng Đại bi tâm tụng chú một ngàn tám trăm biến, luôn mang theo bên mình thì hai người sẽ vui vẻ yêu thương nhau đến suốt đời”,1 tức lấy pháp tu này làm nền tảng. Và bảo rằng, niệm danh hiệu Bồ-tát ngàn tay thì có thể tránh được mười lăm cái chết xấu, phát sinh mười lăm việc thiện.2
1 Kinh Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát Trị bệnh hợp dược 千手千眼觀世音菩薩治病合藥經[T20n1059, tr. 104c13].
2 Xem Đặc tính của ngài Quán âm, chương 14.
Trong kinh Thiên nhãn thiên tý Quán thế âm Bồ-tát trị bệnh hợp dược cũng ghi chép các pháp tu tập để tránh khỏi bệnh tật, các tai ách do ác quỷ gây hại, và các nạn như đẻ khó, chết khi sinh nở. Ấn khế của ngài Quán thế âm ngàn tay cũng gọi là “Ấn ngàn tay ngàn mắt”, tức các móng tay của hai ngón út, hai ngón vô danh, hai ngón giữa áp lưng lại với nhau, hai ngón trỏ dựng thẳng, hai ngón cái để sát bên cạnh ngón trỏ, giữa hai cổ tay cách nhau khoảng năm tấc, đặt ấn ở giữa hai hàng chân mày và tụng thần chú: “Án, phược nhật la, đạt ma, hột rị” (oṁ vajra dharma hrīḥ). Giải thích lời câu thần chú như sau: “Án = quy mạng; phược nhật la = kim cương, người; đạt ma = pháp; hột rị = hạt giống Quán âm, hiển thị nhân và pháp không hai”.1
1 Khê Lam thập diệp tập, quyển 8 溪嵐拾葉集.
3. Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa
Bồ-tát Quán thế âm đầu ngựa, tiếng Phạn là Hayagrīva, dịch âm là Hà-da-yết-lợi-bà, còn dịch là Hạ-dã- hột- rị-phược, dịch ý là Đại lực trì minh vương, Mã đầu đại sĩ, Phẫn nộ trì minh vương, gọi đủ tên là Thánh Hạ-dã-hột-rị-phược Đại uy nộ vương lập thành đại thần. Vị Bồ-tát này hiện sắc thái phẫn nộ, hiện tướng mạnh mẽ uy phong tồi phục, trên đầu đội đầu ngựa, giống ngựa báu của Chuyển luân thánh vương, tung vó thu phục bốn phương, lặn lội trong biển lớn sinh tử, thể hiện uy lực hàng phục ác ma, và thị hiện tướng nhai nuốt nghiệp chướng vô minh, cho nên gọi là Quán thế âm sư tử vô úy.1 Trong lục đạo thì ngài là chủ quản cõi súc sinh, mọi người đều tin ngài bảo hộ súc vật, nên mật hiệu của Bồ-tát là Đạm thực kim cương, hay còn gọi là Tấn tốc kim cương.
1 Ma-ha chỉ quán, quyển 2, thượng 摩訶止觀卷第二(上) [T46n1911, tr. 15b04].
Hình tướng phẫn nộ được biểu thị rõ trong Nghi quỹ, sách trình bày thế này:
	Hạ-dã-hột-rị-phược,
Dùng từ bi phương tiện,
Thành nhật luân uy lớn,
Người tu hành tối tăm,
Rưới thấm nước cam lộ,
Huân tập nhiều chủng tử,
Được pháp thân tròn sạch,
	Thường bẻ các ma chướng.
Hiện hình đại phẫn nộ.
Chiếu sáng vô biên cõi.
Nhanh được quả Tất-địa.
Rửa sạch trong tạng thức.
Mau tập tụ phước trí.
Nên con cúi đầu lễ.1


1 Thánh hạ-dã-hột-rị-phược đại uy nộ vương lập thành đại thần nghiệm cúng dường niệm tụng Nghi quỹ pháp phẩm, quyển thượng 聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品上卷[T20n1072A, tr. 155a10].
Lại nói: “Do bản nguyện phát ra từ miệng ngựa đại từ đại bi của ta sâu nặng, nên ta chuyên làm việc giáo hóa tất cả chúng sinh. Nhờ đại từ nên không dính mắc ở sinh tử; do đại bi nên không trụ ở niết-bàn. Thường trụ ở các cảnh giới của vô minh; đoạn sạch vô số các ác thú; diệt sạch cái khổ sinh, già, bệnh, chết ở bốn loài chúng sinh trong lục đạo. Lại có khả năng nhai nuốt, diệt sạch các việc, giống như ngựa đói gầy chỉ biết ăn cỏ, mà không suy nghĩ đến việc gì khác. Nhờ vào sức bản nguyện này nên mười phương cõi nước không chỗ nào mà chẳng hiện thân”.1
1 Phẩm Thánh Hạ-dã-hột-rị-phược đại uy nộ vương lập thành đại thần nghiệm cúng dường niệm tụng Nghi quỹ pháp, quyển hạ 聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品下卷 [T20n1072A, tr. 169b21].
Có nghĩa là, vị Bồ-tát này hiện hình tướng giận dữ để phá trừ các loại ma chướng, thành tựu vầng mặt trời có uy thần lớn chiếu soi đến những nơi tối tăm của chúng sinh, trụ ở cảnh giới vô minh, lấy việc đoạn trừ khổ não làm bản nguyện; việc làm của ngài giống như con ngựa khỏe chỉ biết uống nước đục, ngoài ra không làm việc gì khác, như con ngựa gầy chỉ biết ăn cỏ tạp, ngoài ra không nghĩ đến việc gì khác, nên gọi là đầu ngựa, lẽ ấy dễ thông!
Nói cách khác, vị Bồ-tát này hiện tướng giận dữ mãnh liệt để hàng phục tà ác, nhưng đức nhẫn nhục nhu hòa tích chứa bên trong mà không thể hiện ra tướng trạng bên ngoài; thân thể của ngài không vàng cũng không đỏ, giống như sắc thái mặt trời mới mọc, miệng phóng ra ngọn lửa hừng hực, ba mắt sáng rực, răng trên cắn vào môi dưới, để lộ hàm răng trắng muốt, đầu tóc rối tung như bờm sư tử hất lên, trán đội Hóa Phật, trên đầu an trí đầu ngựa, ngồi thế kết-già.
Quán âm trên đỉnh đội đầu ngựa, uy thế giống như ngựa báu của Chuyển luân thánh vương tung vó khắp thiên hạ, chiết phục tà ác, đồng thời cũng là biểu tượng thực hiện lòng đại từ bi cấp tốc. Mọi người thường thấy hình tượng Quán thế âm đầu ngựa là tượng một mặt hai tay, hai tay hiệp chưởng hoặc kết ấn Thí vô úy; nhưng trong kinh Đà-la-ni thì mô tả hình tượng ngài ba mặt hai tay; kinh Nhiếp vô ngại mô tả ngài ba mặt bốn tay; Mã đầu nghi quỹ họa thành tượng bốn mặt tám tay.
Sở dĩ các hình tượng này không theo một khuôn khổ nào nhất định là vì Bồ-tát Quán thế âm có thần lực của và diệu dụng vô hạn không thể nghĩ bàn. Trong kinh nói, Bồ -tát Quán thế âm ăn nuốt nghiệp chướng vô minh của tất cả chúng sinh, vì bẻ gãy phá dẹp các tâm lý sợ hãi nên hiện hình đầu ngựa;1 trong Nghi quỹ có đức Quán âm đại bi hóa hiện thành Minh vương đầu ngựa.2 Lại trong Nghi quỹ trình bày hình tượng Quán âm đầu ngựa một mặt hai tay; Giác Thiền sao dẫn dụng kinh Bất không quyến sách thì Bồ-tát Quán thế âm đầu ngựa tay trái cầm chiếc búa, tay phải cầm hoa sen, ngồi thế kết-già. Ở kinh khác cũng mô tả Quán âm tay trái cầm quân-trì (kuṇḍika, bình nước), tay phải cầm hoa sen; có kinh mô tả tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm gậy; lại có chỗ thể hiện tay trái kết ấn Thí vô úy, tay phải cầm hoa sen, chủ yếu thường thấy phổ biến vẫn là tượng Bồ-tát một mặt hai tay.
1 Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 10 大毘盧遮那成佛經疏卷第十 [T39n1796, tr. 682a16].
2 Kim cương đỉnh Du-già thanh cảnh đại bi vương Quán tự tại niệm tụng Nghi quỹ 金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 [T20n1112, tr. 492b11].
Đối với tượng ba mặt hai tay, kinh Đà-la-ni tập có đoạn: “Thân vị Bồ -tát này dài bằng một khuỷu tay của Phật, tổng cộng có ba mặt. Một mặt của vị Bồ-tát trong số ba mặt ấy có tướng trạng rất đoan trang, biểu hiện dung nhan từ bi, màu sắc đỏ trắng, đầu tóc thuần xanh. Mặt bên trái màu đen thể hiện sự giận dữ, răng chó mọc nhô thẳng lên, đầu tóc dựng đứng như ngọn lửa đang bốc cháy. Mặt bên phải với nụ cười rạng rỡ, màu đỏ trắng đoan chính tựa mặt Bồ-tát, đầu tóc thuần xanh. Trên đầu của ba mặt, mỗi đầu đội mũ trời, tai đeo vòng ngọc, trên mũ trời ấy có một vị Hóa Phật ngồi thế kết-già. Trên đỉnh đầu của mặt chính giữa có đầu ngựa ngọc bích, môi ngậm chặt. Dưới cổ Bồ-tát trang sức bằng chuỗi ngọc báu, sau cổ có vầng hào quang nhiều màu sắc nhiều tầng lớp, khuỷu cánh tay trái co lại, bàn tay để trước ngực, cầm hoa sen hồng, hoa sen này cao bằng đầu Bồ-tát, để thẳng trước bắp trên cánh tay trái. Trên đài sen có một Hóa Phật, mặc áo ca-sa lụa đỏ, ngồi thế kết-già. Sau cổ có hào quang. Lòng bàn tay phải để ngửa, năm ngón đều duỗi thẳng, khuỷu cánh tay co vừa, lòng bàn tay nâng châu như ý. Quả châu hình tròn, giống như màu trắng, hào quang tựa ngọn lửa màu đỏ bao bọc lấy quả châu. Từ nơi tay phải của ngài tuôn rắc vô số châu báu tựa như mưa rơi, bắp trên cánh tay trái quấn da hổ, như mặc áo che vai (samkaksikā). Dưới nách phải dùng da kết đai che, lại dùng da hổ che kín phần bẹn. Ngoài ra, còn có vòng xuyến đeo tay, thiên y, khố đều giống cách họa vẽ Bồ-tát ở các nơi khác. Nếu Bồ-tát đoan thân đứng thẳng trên hoa sen hồng, phần trên đầu Bồ-tát để trống không che bảo cái thì phần để trống phía trên vẽ nhiều thiên âm nhạc cụ, khoảng trống hai bên vẽ điệu múa cúng dường của cõi trời Tu-đà- hội (suddhāvāsehi devehi), dùng nhựa thơm họa vẽ hình tượng ngài mà không nên dùng keo được chế xuất từ da”.1
1 Kinh Phật thuyết đà-la-ni tập, quyển 6, Hà-da-yết-rị-bà tượng pháp 佛說陀羅尼集經卷第六作何耶揭唎婆像法 [T18n0901, tr. 837c25].
Ở đây, Bồ-tát Quán thế âm đầu ngựa, trong lòng bàn tay phải nâng quả châu như ý (cintā-mani), bảo châu màu trắng, cần phải lưu ý về cách họa vẽ ánh hào quang hình ngọn lửa cháy vòng tròn xung quanh, có thể nói là sự biểu trưng cho sức bản nguyện của vị Bồ-tát này.
Đối với tượng ba mặt bốn tay, Giác Thiền sao dẫn dụng kinh Nhiếp vô ngại rằng:
	Đầu ngựa báu trên đỉnh,
Trong mũ báu mặt chính,
Thân tướng màu da sẫm,
Răng sắc nhọn trên môi,
Kết ấn khế Định tuệ,
Co ngón đàn, giới, nhẫn,1
Tay phải Định cũng vậy,
Duỗi xuống phía trước ngực,
Tay phải Tuệ cầm búa...
	Ba mặt ba ba mắt.
An trụ thân Hóa Phật.
Tướng sân giận đáng sợ.
Hình bốn tay hai chân.
Tay trái thế nắm quyền.
Duỗi tấn, thiền như mỏ.2
Định, tuệ, tấn hợp đầu.3
Tay trái Định ấn quyền.
Ngồi trên hoa sen lớn.4


1 Ngón đàn (ngón út), ngón giới (ngón vô danh), ngón nhẫn (ngón giữa).
2 Duỗi ngón tấn (ngón trỏ), ngón thiền (ngón cái) giống như mỏ chim.
3 Ba ngón định (ngón trỏ), tuệ (ngón cái), tấn (ngón vô danh).
4 Nhiếp vô ngại đại bi tâm đại đà-la-ni kinh kế nhất pháp trung xuất vô lượng nghĩa nam phương mãn nguyện Bổ-đà-lạc hải hội ngũ bộ chư tôn đẳng hoằng lực phương vị cập uy nghi hình sắc chấp trì Tam-ma-da tiêu xí Mạn-đà-la Nghi quỹ 攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀落海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 [T20n1067, tr. 131a07].
Đây là tượng hai tay kết ấn, tay trái quyền ấn, tay phải cầm búa.
Đối với tượng bốn mặt tám tay ngồi trên lưng trâu, trong Nghi quỹ pháp có ghi: “Nên đúc một tượng Kim cương uy nộ vương, lớn nhỏ tùy ý. Tượng ấy mô hình phải thể hiện được bốn mặt tám tay. Mỗi mặt, răng sắc nhọn lộ ra cả trên dưới bốn miệng. Tám tay cầm khí trượng kim cương. Trên đỉnh đầu mặt chính giữa hiện ra một đầu ngựa màu ngọc bích, đầu tóc như ngọn lửa xoáy ốc, hiện hình đại bạo ác, cưỡi trâu xanh, lưng trâu ấy có hình hoa sen, ngồi xổm trên hình hoa sen ấy, khắp thân lửa cháy sáng rực siêu việt hoạn nạn. Đại uy nộ vương hàng phục thiết -đô-lô (śatru, oán gia) ba đời, hình tướng đẹp như vậy”.1
1 Phẩm Thánh hạ-dã-hột-rị-phược đại uy nộ vương lập thành đại thần nghiệm cúng dường niệm tụng Nghi quỹ pháp, quyển hạ 聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品下卷 [T20n1072A, tr.167c26].
Theo thuyết của một Nghi quỹ khác nói về tượng ba mặt tám tay: “Góc Đông Bắc họa Mã đầu minh vương, có ba mặt tám tay. Mỗi tay cầm các khí trượng, tay trái trên cầm hoa sen, một tay cầm bình, một tay cầm trượng đặt trước tim, dùng hai tay kết ấn khế. Tay phải trên cầm búa, một tay cầm tràng hạt, một tay cầm quyến sách. Luân vương ngồi trong hoa sen, hiện tướng đại phẫn nộ, thể hiện tư thế mạnh mẽ cực ác. Những tượng còn lại đều dựa theo phương thức này”.2
2 Đại thánh Diệu cát tường Bồ-tát bí mật bát tự đà-la-ni tu hành mạn-đồ-la thứ đệ Nghi quỹ pháp 大聖妙吉祥菩薩祕密八字陀羅尼修行曼荼羅次第儀軌法一卷 [T20n1184, tr.785c09].
Vị Bồ-tát này ở mạn-đồ -la Thai tạng giới hiện còn, được xếp ở vị trí trong cùng tại viện Quán âm, tượng vẽ ba mặt hai tay, gọi là Phẫn nộ trì minh vương của Liên hoa bộ. Toàn thân màu đỏ có ba mặt, mỗi mặt có ba mắt, hai răng mọc thẳng đứng. Trên đỉnh đầu của mặt chính giữa đội đầu ngựa, co hai cánh tay tả hữu để trước ngực, chắp tay thành ấn Đầu ngựa, đầu gối phải dựng thẳng, ngồi trên hoa sen đỏ. Liên quan đến tượng đầu ngựa của mạn-đồ-la này, pháp sư Nhất Hạnh (683-727) đời Đường thuyết minh thêm: “Phía dưới Bồ-tát Quán tự tại, an trí Hà-da-yết-rị-bà [hayagrīva], dịch là Đầu ngựa. Thân ấy chẳng vàng chẳng đỏ, như màu sắc mặt trời vừa mới mọc, dùng hoa sen trắng làm chuỗi ngọc, trang nghiêm thân ấy. Hào quang hình lửa cháy rực rỡ hùng uy, lan tỏa như mái tóc. Móng tay dài nhọn, hai răng mọc hướng lên. Đầu tóc như bờm sư tử, thể hiện tướng trạng giận hét. Đây là Phẫn nộ trì minh vương thuộc Liên hoa bộ. Giống như ngựa báu của Chuyển luân vương, chạy rảo bốn châu, bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu cũng đều có thể rửa sạch tất cả tạp niệm. Sức đại tinh tấn của các Bồ-tát cũng như vậy. Có được uy thế mạnh mẽ ấy, ở trong các chướng nặng sinh tử cũng không sợ ảnh hưởng đến thân mạng, cho nên bẻ gãy nghiệp chướng khắp nơi, chính nhờ tâm đại bi trắng sạch. Vì thế mà dùng hoa sen trắng, chuỗi ngọc để trang nghiêm thân Bồ-tát”.1
1 Đại tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 5 大毘盧遮那成佛經疏卷第五 [T39n1796, tr. 632c07].
Ấn khế của Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa là “co hai ngón phong luân, đặt ở dưới hư không luân, cách nhau giống như lá lúa. Đây là ấn Hà -da- yết- rị-bà”.1 Ấn khế này là hiệp chưởng để trống lòng bàn tay, tức co hai ngón trỏ, hai ngón vô danh đặt ở chân hai ngón cái, không cho tiếp xúc nhau, còn gọi là tướng ấn Đầu ngựa hiện hình Tam- muội-da. Mà chân ngôn Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa là:
1 Kinh Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 4, phẩm Mật ấn 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四密印品第九 [T18n0848, tr.27a03].
Nam-ma tam-mạn-đa bột-đà-nẫm mâu -khê-dạ đà-bạn-xà tát-phá tra -dã sa-ha.1 (namaḥ samanta buddhānām mukya dabanzya sphaṭya svāhā).
1 Kinh Đại Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 2, phẩm Phổ thông chân ngôn tạng, 4大毘盧遮那成佛神變加持經卷第二普通真言藏品第四 [T18n0848, tr. 14b11].
Thần chú này còn gọi là “Chư chướng đạm thực chân ngôn”. Nói cách khác, chân ngôn này lấy công đức Không hành, nuốt tất cả các pháp làm chướng ngại bồ-đề trong ba cõi, trao cho chúng sinh diệu quả thực tướng của các pháp. Xem vị Bồ-tát này là bổn tôn làm pháp tu hành để cầu đảo, nhằm điều phục người ác, tiêu trừ các bệnh, oán địch lui tan, nghị luận được thắng. Cách thực hành pháp này, theo Đại thần nghiệm cúng dường niệm tụng Nghi quỹ pháp phẩm, thì “thiết lập đàn ngũ sắc trong đạo tràng ấy, dài rộng bốn khuỷu tay trước sau màu trắng, tiếp đến là bốn cửa lần lượt trang trí màu vàng, đỏ, xanh, đen, chính giữa đàn thiết lập tòa hoa sen để an trí tôn tượng Đầu ngựa. Ở cửa Đông lập hai tòa hoa sen an trí hai đồng tử Ba-la-đa-ma và Ba-la-già-na. Ở cửa Bắc lập hai tòa hoa sen an trí hai đồng tử Nhất kế la-sát và A-bà-la-để”; phương Nam thờ tám đại Long vương Nan-đà, Bà-tố-kê, Đức-xoa-ca, Yết-cố-tra, Ban-ma, Ma-ha Ban-ma, Thương-khư-ba-la, Cưu-lợi-ca; mé nam cửa tây an trí lò lửa.1
1 Thánh hạ-dã-hột-rị-phược đại uy nộ vương lập thành đại thần nghiệm cúng dường niệm tụng Nghi quỹ pháp phẩm, quyển hạ 聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品下卷[T20n1072A, tr.169a20].
Đại khái Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa khởi nguyên từ tư tưởng Tế ngựa (aśvamedha) được lưu hành trong Lê-câu Phệ-đà cổ đại Ấn Độ. Ấn Độ thời cổ đại, ngựa được dùng trong chiến trận, lấy tốc độ phi nhanh của loài ngựa làm biểu tượng cho tác phong quân đội hùng mạnh của quốc vương; trong tế điển chọn lựa một con ngựa, trang sức lộng lẫy rồi buộc vào cọc tế (yūpa), xướng lên câu thần chú: “Bất kỳ kẻ nào muốn mang đến nguy hại cho ngựa đều phải chịu trừng phạt của thần Kỷ luật (varuṇa)”. Ngựa là loài vật được tôn sùng nhất trong các loài động vật, loài vật dùng để kéo xe cho các thần trong vòm trời này cũng đều bằng ngựa, vì vậy mà danh xưng các loài động vật trong Phệ-đà thì loài ngựa được chọn để đặt tên nhiều nhất; vị khích lệ các thần phá hoại xe địch tại chiến trường là Tārksya; giống như thần Indra giết rắn gọi là Paidva; xe kéo mặt trời chuyển động gọi là Etaśa, hết thảy đều là thần ngựa.1
1 Ấn Độ triết học tôn giáo sử, tr.120.
Ngoài ra, vua Pedu xuất hiện trong thần thoại Phệ-đà có liên quan mật thiết không thể tách rời với Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa, vì ca ngợi vị vua kia nên đi đến Tư mã song thần (Aśvin) xin được con tuấn mã Paidva, rồi ngựa Paidva giết chết con rắn độc, vua là người sáng tác ra điệu múa Pedu trong thần thoại Ấn Độ. Khi Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa hiện tướng phẫn nộ, con tuấn mã kia lại hiện tướng phấn đấu đối trị rắn độc, trên đỉnh đầu Bồ-tát tạo đầu ngựa ngọc bích. Trong điệu múa Pedu, người múa lột mặt đầu ngựa, trên đầu Bồ-tát có hình rắn bị đâm, biểu hiện tình huống rắn độc bị hại.
Hơn nữa, kinh Đại nhật có nói, hình tướng Quán thế âm Đầu ngựa có màu sắc mặt trời hồng buổi ban mai,1 nghĩa là Tư mã song thần (Aśvin) như một ngôi sao tờ mờ sáng. Trong Áo nghĩa thư có một chương kinh tên là Hayagrīva-upaniṣad, ghi chép về Minh vương Đầu ngựa và pháp quán Du-già, thì chúng ta có thể hiểu rõ về mối quan hệ giữa vị vua này và Quán thế âm Đầu ngựa, và thừa nhận nguồn gốc của Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa xuất phát từ đâu.
1 Kinh Đại Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 1大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一[T18n0848, tr. 7a19].
Trên đây đã trình bày vắn tắt lấy bí pháp tụng niệm Du-già coi Bồ-tát này là bổn tôn để cầu nguyện thuyên giảm ngựa bệnh, người tu luyện từ thời trung cổ đến nay thực hành “pháp gia trì Bồ-tát Quán thế âm Đầu ngựa”, tức lấy hạt châu đầu tiên trong tràng hạt chạm vào chỗ cách lông trán ngựa và vẽ vào đó chữ “mễ” ba lần, tiếp theo vẽ chủng tử Quán âm Đầu ngựa trên lá trúc xanh, rồi đem một túm lá trúc xanh dư thừa cho ngựa ăn, cuối cùng kết ấn Tiểu tam cổ, tụng chân ngôn Quán âm đầu ngựa một trăm lần. Pháp tu gia trì chuồng ngựa mới xây cũng như vậy.
4. Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt
Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt, tiếng Phạn là ekādaśa -mukha, dịch âm là Ế-ca- na-xá mục-khư, dịch ý là Mười một tối thắng, hoặc Mười một đầu, thông thường gọi là Quán âm mười một mặt, hay gọi là Đại quang phổ chiếu Quán thế âm. Trong kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú do ngài Da -xá- quật-đa (Yaśogupta) dịch thời Bắc Chu, thuyết minh khi Bồ- tát tụng niệm thần chú này, trong sát-na liền hiện thấy lợi ích, trừ sầu não, bệnh khổ, chướng nạn, tai ương quái dị, ác mộng… và mong muốn điều gì cũng được thỏa mãn. Trời Phạm thiên, Đế thích ca ngợi công đức biên chép, đọc tụng kinh này. Bách liên hoa nhãn đỉnh vô chướng ngại công đức quang minh vương Như Lai ra đời, nếu người trì tụng thần chú này thì đời này có được mười công đức và bốn quả báo.1
1 Thập nhất diện thần chú tâm kinh 十一面神呪心經 [T20n1071, tr.152b11] Nd.
Được mười công đức trong đời này là:
	Thân thường không bệnh.
	Thường được chư Phật mười phương nhiếp thọ.
	Tất cả tài sản, y phục, thức ăn sử dụng sung túc.
	Có thể phá dẹp hết thảy oán cừu đối địch mà không sợ hãi.
	Có thể khiến tất cả chúng sinh đều sinh lòng từ.
	Các loài trùng độc, quỷ mị không thể xâm hại.
	Tất cả dao gậy không thể hại được.
	Tất cả tai nạn về nước không thể nhấn chìm.
	Tất cả tai nạn về lửa không thể thiêu cháy.
	                   Không bị các nạn hoạnh tử.

Bốn quả báo, đó là:
	Khi lâm chung được thấy vô lượng chư Phật trong mười phương.
	Mãi mãi không đọa các đường ác.
	Không bị chết vì các tai nạn nguy hiểm.
	Sau khi mất được sinh về thế giới Cực lạc.

Đây là lấy bảy nạn tiêu diệt nhanh chóng trong phẩm Phổ môn làm cơ sở, từ việc trừ khử bệnh khổ tai ách đến những lợi ích về y phục, thức ăn, nước uống trong đời này, và còn thêm những lợi ích đời sau vãng sinh về Tịnh độ, cũng chính là nhấn mạnh các lợi ích trong hai đời hiện tại và tương lai.
Nguyên nhân Bồ-tát hiện ra mười một mặt, xưa nay có nhiều thuyết. Cũng có thuyết cho rằng mười một là con số không thể nghĩ bàn, nên luôn luôn diễn ra những tranh luận không dứt.
Có thuyết cho rằng, mười một mặt là tiêu chí quả vị Phật ở địa thứ mười một, tức đoạn mười phẩm vô minh. Thuyết này nói, mười ba-la-mật biểu thị cho Chính pháp minh Như Lai. Lại nói, do vượt qua mười hai nhân duyên nên có mười hai mặt, mặt Phật trên đỉnh đầu là quả, mặt Bồ-tát dưới đỉnh đầu là nhân, hai tầng nhân quả, mười một mặt trên đầu là mặt phương tiện, một mặt phía dưới là mặt chân thật, một cặp phương tiện và chân thật biểu thị cho tục đế và chân đế.1 Song cả hai thuyết trên đều không có y cứ lý luận xác đáng. Từ lập trường của Mật giáo, đặt nền tảng ở kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú, mười một mặt tiêu biểu chứng thực cho mười một ức chư Phật, trong tín ngưỡng thì ai ai cũng đồng ý quan điểm này.
1 A-sa-phược sao, quyển 89.
Trong kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú nêu rõ: “Lúc bấy giờ Bồ- tát Quán thế âm bạch đức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế tôn! Con có thần chú tên gọi là Mười một mặt. Tâm chú này trở thành chỗ được nói của mười một ức chư Phật. Con nay nói ra tâm chú này, là vì tất cả chúng sinh, muốn cho tất cả chúng sinh nhớ niệm pháp lành; muốn cho tất cả chúng sinh không còn ưu não; vì muốn diệt trừ tất cả bệnh tật của chúng sinh, vì muốn trừ diệt tất cả chướng nạn, tai ương quái dị, ác mộng; vì muốn đoạn trừ tất cả nạn bệnh tử xấu; vì muốn trừ những kẻ ác tâm khiến họ được nhu hòa; vì muốn trừ tất cả các chướng nạn do ma quỷ, ác thần gây nên, khiến chúng không còn dấy khởi nữa”.1 Thệ nguyện cao thượng nghiêm cẩn như vậy có thể được nhìn nhận là tinh thần của Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt. Từ con số mười một này để truy tìm chỗ uyên nguyên về câu thần ngữ của Bồ-tát, nó hé lộ cho chúng ta thấy được chút ít về cội nguồn sinh ra tư tưởng này, đó chính là Bà-la-môn giáo cổ đại Ấn Độ.
1 Phật thuyết thập nhất diện Quán thế âm thần chú kinh 佛說十一面觀世音神呪經 [T20n1070, tr.149a22].
Bồ -tát Quán thế âm mười một mặt bắt nguồn từ Hoang thần mười một mặt (ekādaśa-rudra), nên có thể thấy Quán thế âm mười một mặt được hình thành là dựa theo hình tướng vị thần này. Không những hình tướng của vị thần này có mười một mặt, mà còn có hai tay, bốn tay, tám tay giống hệt như tượng Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt. Bây giờ chúng hãy thử tìm hiểu thêm Hoang thần mười một mặt này.
Vị thần này, thời đại Phệ-đà Ấn Độ cổ đại gọi là Rudra, đến thời đại Ấn Độ giáo về sau trở thành một trong những vị thần cao nhất- tức thần Thấp- bà (śiva), danh xưng này cũng có một ngàn lẻ tám tên gọi khác nhau. Có khi gọi là Thập nhất tối thắng (ekādaśattama), cũng có khi gọi là Lỗ-đạt-la mười một mặt (ekādaśa-muka -rudra), hoặc Thập nhất Lỗ-đạt -la trong các nhóm thần. Theo tác phẩm Triết học Lê-câu Phệ-đà của học giả Mộc Thôn Thái Hiền, người Nhật Bản, thì thân Hoang thần mười một mặt màu nâu xám, mang trang sức màu vàng kim, đội mũ kết bằng tóc, tay cầm cung tên, và có ngàn mắt, bụng màu đen, lưng màu đỏ, cổ xanh, thường cư trú trên núi. Tính chất đặc biệt của vị thần này là một khi nổi giận thì giết chết nhiều người và súc vật, làm tổn thương cây cỏ bằng vũ khí mũi tên sấm sét của mình. Vì vậy mà mọi người cảm thấy sợ hãi, gọi là Hoang thần, ai ai cũng cầu mong thần này đừng bao giờ đến gần mình, nên thường cúng dường thần với tâm lý “kính nhi viễn chi” được gọi là miravadā”.1 Thế nhưng, thần này cũng chẳng phải hoàn toàn là ác thần, sở dĩ về sau biến thành thiện thần là do thần có một mặt ân huệ, cho nên người ta cũng suy tôn danh hiệu của bậc trị liệu (jalāsa), tôn sùng Hoang thần mười một mặt là vị thần trị liệu những căn bệnh cho người và súc vật.2
1 H. Oldenberg, Tôn giáo Vệ-đà (Die Religion des veda), tr. 218.
2 Ấn Độ triết học tôn giáo sử, tr.106.
Để nghiên cứu nguồn gốc của con số mười một này, chúng ta không thể không quay lại tìm hiểu một chút về tư tưởng triết học Ấn Độ. Thời đại Phệ- đà cổ đại, ba cõi trời, không trung, đất có ba mươi ba vị thần, thì mỗi cõi ấy đều có mười một vị thần hiện hữu. Cõi trời là thế giới ánh sáng, tức thiên quốc, thông thường người ta tin rằng không thể nào dùng mắt thường của con người để nhìn thấy được chỗ tồn tại trên bầu trời; tầng không khí mà tầm mắt chúng ta có thể vươn tới được là cõi không trung; cõi đất là thế giới này, hiện ra hình quả cầu màu xanh nước biển; mỗi cõi phối trí mười một vị thần.
Như vậy, con số mười một này và tính cách của nó được vay mượn từ tôn giáo vốn có của Ấn Độ - “thần cách Phệ -đà”, mà hình thành nên vị Bồ- tát mang đặc trưng ấy, tức là đức Quán thế âm mười một mặt. Do tư tưởng Bà-la-môn giáo pha trộn vào Phật giáo, nên Phật giáo vận dụng tư tưởng Vệ-đà để nhào nặn nên hình tượng Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt vào khoảng đầu thế kỷ V Tây lịch. Như J. Fergusson (1808-1886) chỉ cho thấy rằng, tượng Quán âm bốn tay mười một mặt ở hang động Kanheri là tư thái của thần Lỗ-đạt-la (rudra) mang nét nguyên thủy nhất.1 Đại điện hang động Kanheri là hang động được khai quật nằm trên núi đá giữa đảo Saruset cách Bombay của Ấn Độ về hướng Đông Bắc khoảng hai mươi dặm, suy đoán các chùa tháp (cetiya) nơi đây được xây dựng vào cuối thế kỷ II Tây lịch.
1 Các tự miếu hang động Ấn Độ (The Cave Temples of India), bản đồ 2 thứ 55.
Da-xá-quật-đa (Yaśogupta), người Bắc Ấn Độ đến Trung Quốc phiên dịch kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú vào thời kỳ Bắc Chu Vũ đế thống trị (561-577), nên chúng ta có thể biết đây là loại hình tín ngưỡng tương đối cổ xưa. Từ phương diện lịch sử để khảo sát về tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt, niên đại thành lập tượng Phật ở Kanheri, chúng ta suy đoán rằng loại hình tín ngưỡng này đã hưng thịnh vào đầu thế kỷ V tại Ấn Độ. Tín ngưỡng này truyền đến Trung Quốc bắt đầu từ khi Da- xá-quật-đa phiên dịch bộ kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú vào giữa thế kỷ V, cuối đời Lương (502-557) đầu đời Trần (557-589), chính bản thân hoàng đế xem Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt là bổn tôn, tu soạn pháp hối lỗi, thực hành sám hối diệt tội.1
1 Đạo Tuyên soạn đời Đường, Quảng hoằng minh tập, chương 28 Hối tội.
Sự thật, thời đại hưng thịnh nhất của loại hình tín ngưỡng Quán âm mười một mặt diễn ra khoảng một trăm năm sau đó, lúc Huyền Tráng dịch Thần chú Tâm kinh, tức thời Vũ Hậu Tắc Thiên (624-705) đến cuối đời Đường là thời kỳ phát huy rực rỡ của loại hình tín ngưỡng Quán âm mười một mặt. Ngoài ra, việc ca tụng lưu bố Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt dần dần trở thành xu thế tín ngưỡng cầu nguyện khử trừ dịch bệnh, tai ương, ách nạn và cầu phước từ triều đình đến dân chúng.
Như vậy, kinh điển căn bản nói về Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt là kinh nào? Thì bất kỳ ai cũng có câu trả lời là kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú do Da -xá-quật-đa phiên dịch. Quyển cuối của bản kinh này có dòng: “Kinh này tên là kinh Kim cương đại đạo tràng thần chú, có một trăm ngàn câu tụng, lược xuất thành một phẩm Quán thế âm mười một mặt”, nên có thể biết bản kinh này là một phẩm được trích dịch trong kinh Kim cương đại đạo tràng thần chú.
Thế nhưng, ngoài bản kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú, một quyển, do Da-xá-quật-đa phiên dịch, còn có bản dịch thứ hai một quyển, do Tăng nhân A- địa-cù-đa (Atikūta) người miền Trung Ấn Độ phiên dịch, đây là phẩm kinh được chọn dịch cũng từ nguyên điển kinh Kim cương đại đạo tràng thần chú vào năm thứ 2 niên hiệu Vĩnh Huy (653).
Sau đó hai năm, vào năm đầu niên hiệu Hiển Khánh (655) , Tam tạng Huyền Tráng phiên dịch bản thứ ba là Thập nhất diện thần chú tâm kinh.
Huyền Tráng đến Ấn Độ, là bậc long tượng nổi tiếng lúc bấy giờ, học giỏi đức lớn, được hầu hết mọi người sùng kính. Ngài phiên dịch bộ Thập nhất diện thần chú tâm kinh, khiến cho loại hình tín ngưỡng này có khuynh hướng thịnh hành ở Trung Hoa.
Bản dịch thứ tư tiếp theo là bản kinh Thập nhất diện Quán tự tại niệm Bồ-tát tâm mật ngôn tụng nghi quỹ, 3 quyển, do Bất Không dịch vào đời Đường, nội dung không tránh khỏi có những chỗ đại đồng tiểu dị so với ba bản kinh trên.
Nay dựa vào bản dịch thứ nhất [Thập nhất diện Quán thế âm] thần chú kinh để suy nghĩ về hình tượng Bồ-tát. Kinh này nói: “[Tượng Phật, Bồ-tát] hết thảy đều dùng gỗ chiên đàn trắng để tạo tác, loại gỗ này cần phải rắn rỏi không xơ, thân dài một thước ba tấc, ba mặt phía trước là mặt Bồ-tát; ba mặt bên trái thể hiện tướng sân; ba mặt bên phải tựa như mặt Bồ-tát, răng nanh mọc chĩa lên trên; một mặt sau lưng là mặt cười lớn; một mặt trên đỉnh đầu là mặt Phật. Tất cả các mặt đều hướng ra phía trước, phía sau có hào quang, mười một mặt này mỗi mặt đều đội mũ hoa, trong mỗi mũ hoa có Phật A-di-đà. Quán thế âm, tay trái cầm bình nước, từ trong miệng bình mọc ra hoa sen; tay phải duỗi thẳng đeo chuỗi ngọc, kết ấn Thí vô úy. Toàn thân tượng ấy đều chạm trổ chuỗi ngọc trang nghiêm”.1
1 Kinh Phật thuyết thập nhất diện Quán thế âm thần chú 佛說十一面觀世音神呪經 [T20n1070, tr.150c22].
Khảo sát tình hình phối trí mười một mặt Bồ- tát Quán thế âm này, “Trong mười một mặt, ba mặt trước là tướng từ, thấy chúng sinh thiện lành mà sinh lòng từ, tức đại từ ban vui. Ba mặt bên trái là mặt sân, thấy chúng sinh xấu ác mà sinh lòng bi, tức đại bi cứu khổ. Ba mặt bên phải răng trắng mọc thẳng lên khuôn mặt, thấy người tu tịnh nghiệp thì phát lời khen ngợi hy hữu, khuyên gắng tiến tu Phật đạo. Một mặt đằng sau hiện tướng cười lớn, nhìn thấy chúng sinh tạp uế thiện ác mà sinh nụ cười quái dị, khiến họ bỏ ác hướng đạo. Mặt Phật trên đỉnh đầu, có người cho rằng là khuôn mặt thuyết pháp cho những người hợp với căn cơ tu tập pháp Đại thừa, khiến họ quay về với Phật đạo rốt ráo, nên hiện ra mặt Phật… Nếu hợp với mặt chính thì sẽ là mười hai mặt, mà mười một mặt là mặt phương tiện”.1
1 Thập nhất diện thần chú tâm kinh nghĩa sớ 十一面神呪心經義疏 [T39n1802, tr.1004b23].
Nghĩa là phía trước, bên trái, bên phải trên đầu mỗi nơi có ba mặt, đằng sau một mặt, cộng lại thành mười một mặt, trên đỉnh đầu chỉ có một mặt Phật, cộng lại thành mười một mặt. Thế nhưng, hình tượng hội họa được nhìn thấy bên rìa trái của viện Tô-tất- địa trong mạn-đồ-la Thai tạng giới hiện nay thì hai bên tai tả hữu của mặt chính, mỗi bên đều có một mặt với hình tướng phẫn nộ, trên đầu chính diện có năm mặt, trên năm mặt này có ba mặt nữa, cộng với mặt chính thành mười một mặt. Mà tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen, tay thứ hai cầm quân trì (kuṇḍika, bình nước); tay thứ nhất bên phải co trước ngực, nắm hai ngón phong (ngón trỏ) và ngón địa ( ngón út), tay thứ hai nắm hai ngón địa (ngón út) và ngón thủy (ngón vô danh) đặt trên đầu gối kết ấn Dữ nguyện, ngồi xếp bằng trên hoa sen.
Bồ- tát Quán thế âm mười một mặt họa màu trên vải lụa khai quật ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc nhìn gần giống như tượng Bồ -tát ở mạn-đồ-la. Trên đỉnh đầu tượng ở mạn-đồ-la có ba mặt, nhưng tượng ở vải lụa này chỉ có hai mặt, và còn có một mặt nữa được xếp chồng lên trên hai mặt này. Bức họa này được cho là tác phẩm của thế kỷ IX Tây lịch, nhưng do bong tróc rất nhiều nên không biết là tượng này có bốn tay hay sáu tay?
Bức tượng vẽ trên vách hang động thứ hai trăm lẻ hai tại Thiên Phật động ở Đôn Hoàng, hai mặt bên trái và phải của mặt chính hiện tướng phẫn nộ, mỗi bên một mặt; trên đầu của mặt chính có năm mặt, Hóa Phật nằm xen kẽ trên hai mặt ấy, lại ở trên đỉnh đầu thêm một mặt nữa, cộng với mặt chính tất cả gồm mười một mặt. Tượng này có tám tay. Bên trái, tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm nguyệt châu, tay thứ ba cầm tràng phan, tay thứ tư kết ấn Thí vô úy; bên phải, tay thứ nhất cầm hoa sen hồng, tay thứ hai nắm nhật châu, tay thứ ba nắm tích trượng, tay thứ tư bị bong tróc không rõ. Đây là tác phẩm xuất hiện cuối đời Đường đầu đời Tống, có nghi dung mỹ lệ nhất trong các bích họa ở Đôn Hoàng.
Bồ-tát Quán âm mười một mặt ở chùa Độ Ngạn tại Nhật Bản cũng là bức tượng theo thể thức mạn-đồ-la Thai tạng giới, chỉ có hai tay, tay trái duỗi xuống với thế ấn Dữ nguyện, tay phải gập lại với thế cầm bình. Tượng mười một mặt an trí tại hang đá Kāṇheri, trên đỉnh mặt chính gồm ba tầng, mỗi tầng ba mặt, trên đỉnh cao nhất có một mặt, cộng với một mặt chính, tất cả mười một mặt; mà đầy đủ bốn tay, tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen, tay thứ nhất bên phải kết ấn Thí vô úy, hai tay thứ hai bên trái phải đều khuyết nên không thể phân biệt rõ, phán đoán là tác phẩm xuất hiện khoảng thế kỷ VI sau Tây lịch. Tượng Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt xưa nhất này quả thực là tác phẩm có giá trị.
Dựa vào sự phối trí về mười một mặt như thế nào thì có thể suy đoán được niên đại chế tác các bức tượng. Có thể chia thành ba giai đoạn: đầu tiên là thời kỳ “Trước khi có Kinh quỹ”, tiếp theo là “Thời kỳ tiêu chuẩn cơ bản của kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú”, và cuối cùng là “Thời kỳ mô phạm mạn- đồ-la Cao Vỹ”. Nhưng thời kỳ ban sơ trước khi có Kinh quỹ lại phải chia thành ba thời kỳ nhỏ:
Một là, thời kỳ mới hình thành tượng Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt, tượng ở hang đá Kāṇheri là tượng điển hình cho thời kỳ này. Tượng mười một mặt ấy có ba tầng, mỗi tầng bài trí ba mặt. Đỉnh đầu mặt chính có ba mặt, trên ba mặt này có thêm ba mặt, lại an trí thêm ba mặt nữa, trên chóp đỉnh còn có một mặt, cộng với mặt chính, tất cả gồm mười mặt. Có thể nói cách tạo hình này là thần cách Phệ-đà vốn có của Ấn Độ, cộng thêm thủ pháp của thuyết Tam giới [trời, không trung, đất] mà thành.
Hai là, thời kỳ trưởng thành của tượng Quán âm mười một mặt. Tượng Bồ-tát Quán thế âm nhỏ được chế tác bằng đồng khai quật được ở núi Na Trí, cổ quốc Kỷ Y tại Nhật Bản1 là một thí dụ điển hình, mười một mặt sắp xếp ở phía trước trùng với phía sau đầu. Quán âm này là tượng đứng hai tay, rất giống với tượng Quán âm mười một mặt chế tác từ hợp kim vàng và đồng của chùa Chiêu Đề đời Đường, có khắc chữ “Vũ Chu nhị niên” (Năm thứ 2 niên hiệu Vũ Chu, 691), niên đại rất rõ ràng. Vì thế cho nên tượng được khai quật ở núi Na Trí tại Nhật Bản chắc chắn cũng đã xuất hiện vào cuối thế kỷ VI.
1 Được tàng trữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nhật Bản.
Ba là, thời kỳ biến hình của tượng Quán âm mười một mặt. Tượng hai mặt (cộng thêm mặt chính thành ba mặt) được tàng trữ tại viện bảo tàng mỹ thuật Freer (The Freer Gallery of Art) ở Washington, tượng do Tăng nhân Đức Cảm1 chế tác, tượng Quán âm bốn mặt được tàng trữ tại Tảo Kỳ Ngạnh Cát ở Tokyo, Nhật Bản đều thuộc về tượng biến hình này. Tượng bốn mặt có khắc chữ “Trường An tam niên” (Năm thứ 3 niêu hiệu Trường An, 703), cho nên không cần nghiên cứu niên đại của bức tượng ấy thì tôi nghĩ tượng Quán thế âm chín mặt ở chùa Pháp Long, Nhật Bản cũng thuộc mô-típ này.
1 Theo Tống cao Tăng truyện, quyển 4, Đức Cảm là nội đạo tràng cung phụng Tăng, được Tắc Thiên Vũ hậu đãi ngộ đặc biệt, chế tác 6 tượng Quán thế âm Bồ-tát 11 mặt.
Tiếp theo là thời kỳ tiêu chuẩn cơ bản của kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú (Mukhadaśaikftavidyā-mantra- hṛdaya). Bản kinh này tại Trung Quốc, mặc dù nói ban đầu do Da- xá-quật -đa phiên dịch, lúc ấy là năm thứ 3 niên hiệu Vũ Thành (564), nhưng trên thực tế đã lưu truyền ở nhân gian trước đó. Sau đó khoảng một trăm năm, Tam tạng Đường Huyền Tráng đã dịch bản kinh này lần thứ ba vào năm đầu niên hiệu Hiển Ứng (655) thành Thập nhất diện thần chú tâm kinh. Phương pháp tạo hình của tượng Bồ- tát Quán thế âm mười một mặt do ảnh hưởng bởi bộ kinh này lại thuộc về đời sau. Dựa vào phương pháp tạo tượng của kinh này cho thấy, tượng hai tay có tổng cộng mười một mặt. Đó là các phía trái, phải, trước đỉnh đầu, mỗi phía có ba mặt như trình bày ở đoạn trên, phía sau có một mặt, trên đỉnh có một mặt.
Cuối cùng là thời kỳ mô phạm mạn-đồ-la Cao Vỹ. Phương pháp tạo hình của thời kỳ này là hai bên trái phải của mặt chính mỗi bên có một mặt, đỉnh đầu có năm mặt, trên cùng có ba mặt và một mặt chính, tổng cộng có mười một mặt. Tượng hai tay ở chùa Cận Giang Độ Ngạn hiện tồn tại Nhật Bản, tượng ấy khuỷu tay trái gập lại, cầm bình, tay phải duỗi thẳng xuống dưới, kết ấn Dữ nguyện. Trong hội họa, dựa theo bức vẽ mạn- đồ-la này mà có bích họa ở Kim đường chùa Pháp Long. Ngoài ra, tương tự cùng mô-típ với bức tượng này có bích họa được tìm thấy ở Cao Xương, Trung Quốc, và bích họa ở Đôn Hoàng. Nếu nói bích họa ở Kim đường chùa Pháp Long tại Nhật Bản trên thực tế là dựa đúng theo mạn-đồ- la ở Cao Xương, lúc ngài Không Hải vào đất Đường năm đầu niên hiệu Vĩnh Trinh (805), ở trú xứ của a -xà-lê Huệ Quả chùa Thanh Long, họa vẽ mạn -đồ-la thì bức họa tương tự cùng mô-típ ấy đương nhiên là đúng như vậy. Nếu nói suy đoán này không sai suyễn thì nhận định trước đây về Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt trên bích họa ở Kim đường chùa Pháp Long tại Nhật Bản là tác phẩm được chế tác vào thế kỷ VII không tránh khỏi là quá sớm, mà phải là tác phẩm ra đời khoảng từ giữa thế kỷ VIII đến đầu thế kỷ IX. Còn về bích họa ở Cao Xương tại Trung Quốc, giới nghiên cứu có cùng một ý kiến là tác phẩm của thế kỷ IX nên không có gì phải bàn luận.
Đương nhiên, việc phân biệt về niên đại chế tác tượng Quán âm mười một mặt không phải quyết định chỉ từ sự phối trí mười một mặt, nhưng từ phương diện phối trí mười một mặt để quan sát thì có thể phân loại thành năm thời kỳ như đã nêu trên.
Trong Mật giáo, về lý do phân chia thành mười một mặt với các tướng “từ bi, phẫn nộ, răng trắng nhô ra, tướng cười lớn”, chia thành năm nghĩa, đây là cách giải thích của phái Chân ngôn. Luận điểm của ý nghĩa này như sau:
1. Bậc thánh có hai phương tiện giáo hóa: một là thánh giả im lặng giáo hóa ẩn mật như sự im lặng của ngài Duy-ma-cật, tức là mặt chính; hai là thánh giả thuyết pháp, nghĩa là dùng vô số phương tiện, thuyết pháp vô số, tức là tướng mười một mặt.
2. Bậc thánh có hai phương tiện giáo hóa: một là nói trí tuệ như thật mà giáo hóa hữu tình, thân thị hiện lại là thể chân thật, tức là ba mặt từ bi phía trước; hai là nói trí tuệ quyền xảo phương tiện mà giáo hóa hữu tình, thân thị hiện lại là thân phương tiện, như mặt giận dữ, mặt cười cợt, mặt răng nhô.
3. Bậc thánh có hai phương tiện giáo hóa: một là vãng hóa như mặt cười cợt nhằm chế giễu nghiệp ác; hai là toại hóa như mặt giận dữ quát mắng kẻ ác, răng lộ ra là mặt khen ngợi nghiệp lành.
4. Bậc thánh có hai phương tiện giáo hóa: một là tương thuận hóa, giống như thợ săn và ngư phủ cùng trợ giúp nhau mà giáo hóa trong kinh Hoa nghiêm, như giáo hóa với nét mặt cười to; hai là tương đoạt hóa, như cầm bánh xe giáo hóa bức bách, tức mặt giận dữ quát mắng kẻ ác.
5. Bậc thánh có hai phương tiện giáo hóa: một là ủy dụ hóa, như tướng trạng vỗ về của ngài Duy-ma, tức thị hiện bằng gương mặt hiền từ để khen ngợi người làm điều thiện; hai là điều phục hóa, như tướng trạng điều phục của ngài Duy-ma, tức hiện tướng gương mặt giận dữ trách mắng kẻ ác.1
1 Thập nhất diện thần chú tâm kinh nghĩa sớ 十一面神呪心經義疏[T39n1802, tr.1005c26].
Nghiên cứu rốt ráo thì con số mười một mặt và các tướng trạng của Bồ-tát Quán thế âm chịu ảnh hưởng bởi thần Rudra trong triết học Phệ-đà, nhưng nói tóm lại thì Bồ-tát Quán thế âm quán chiếu mười phương, tượng trưng cho thánh cách Phổ môn nhằm cứu tế tất cả chúng sinh. Về mười một mặt, con số này tương đồng với con số được vẽ trên bức phù điêu ở hang đá Kāṇheri là mười tướng cứu nạn của ngài Quán âm cộng với bản tướng của Bồ-tát Thánh Quán thế âm mà thành. Do đó, Bồ-tát Quán thế âm mười một mặt trong Ma -ha chỉ quán cũng gọi là “Đại quang phổ chiếu Quán thế âm Bồ-tát”.
Xưa nay, truyền thuyết về Bồ- tát Quán thế âm mười một mặt là đấng nhiếp phục giáo hóa cõi A-tu-la trong lục đạo, vì chúng sinh vốn ngu ám, do tranh giành vật dục cho bản thân mình mà đánh nhau, nên Bồ-tát thương xót họ liền hiện tướng đại quang phổ chiếu để cứu giúp chúng sinh. Trong kinh Thập nhất diện Quán thế âm thần chú tuyên dương: “Án, ma ha ca lô ni ca da, sa bà ha” (ohm mohakaronikya sowaha).
Trong Mật giáo, lợi ích của chân ngôn này có tác dụng tiêu trừ tai nạn, dịch bệnh, đặc biệt xem vị Bồ -tát này là bổn tôn để cúng dường ngài, pháp hành trì ấy gọi là Thập nhất diện Quán âm pháp.
5. Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân
Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân, tiếng Phạn gọi là Cintā-maṇi-cakra. Nếu phân tích thì cintā có nghĩa là tư duy, mong ước, nguyện vọng; maṇi có nghĩa là châu báu; cakra có thể dịch là viên (tròn), hoặc luân (bánh xe). Cho nên phiên dịch sát nghĩa thì từ Cintā-maṇi -cakra có nghĩa là “Sở nguyện bảo châu luân” (Bánh xe châu báu nguyện ước), còn đối với cách phiên dịch đạt ý thì từ xưa đến nay đều dịch là “Như ý luân, Như ý luân vương”. Vị Bồ-tát này có thể tùy theo tâm ý mà tuôn ra vô số trân bảo, tức trụ trong chỗ được gọi là “Như ý bảo châu tam-muội”, thường chuyển vận bánh xe pháp, nhiếp hóa loài hữu tình, ban cho giàu sang, tài sản, trí tuệ, sức mạnh, uy đức như mong ước nên ngài có tên gọi như thế. Mật hiệu của ngài là Trì bảo kim cương, hay gọi là Dữ nguyện kim cương, nên mọi người đều tin rằng ngài ở trong lục đạo nhưng giáo hóa cõi thiên thượng, cũng gọi là Đại Phạm thâm viễn Quán thế âm Bồ-tát.
Liên quan đến tên gọi “Như ý luân” này, theo ngài Thắng Hiền (1138 -1196) viện Giác Động tại Nhật Bản, khẩu truyền Giáo thuấn chi thuyết rằng: “Nay tên gọi Như ý luân có ý nghĩa sâu xa như thế nào? Trả lời: Ngự khẩu truyền rằng: Như ý tức là bảo. Trân bảo ở thế gian và trân bảo thật tướng như mưa rơi. Phàm tất cả trân bảo trở thành của báu như ý, quay vòng thành sự nghiệp yết-ma. Tức giáo lệnh luân,1 chuyển pháp luân2 mà chư Phật và Bồ -tát đều có đủ muôn đức này, có khả năng diệt trừ nghiệp chướng mê lầm sâu nặng của chúng sinh, mà không thiếu giảm. Vị Bồ-tát này, chính Quán âm giúp thành tựu hai đời chúng sinh, tên gọi giải thích cho tự tính, hiệu là Quán tự tại Như ý luân”.3
1 Giáo lệnh luân 教令輪: giáo lệnh là giáo chỉ của đức Như Lai ban phát ra để giáo hóa lợi ích chúng sinh; luân (bánh xe) vốn là loại vũ khí của Ấn Độ xưa, có tác dụng phá dẹp. Giáo lệnh của đức Đại Nhật Như Lai trong Mật giáo rất cứng chắc, có khả năng phá trừ phiền não của các chúng sinh ngang bướng khó dạy, giống như bánh xe báu của Chuyển luân Thánh vương, vì thế gọi là Giáo lệnh luân.
2 Chuyển pháp luân 轉法輪: (Skt. dharma-cakra-pravartana, Pl. dhamma-cak-ka-ppavattana) còn gọi là chuyển Phạm luân, là một trong tám tướng thành đạo. Trong suốt cuộc đời đức Phật có 8 loại tướng, trong đó, Chuyển pháp luân tức chỉ đức Thích tôn vì khiến cho chúng sinh đắc đạo mà thuyết pháp. Từ cakra vốn là chiến xa của Ấn Độ cổ đại, bằng cách quay bánh xe có thể khiến kẻ địch tan nát, thí dụ giáo pháp được đức Phật tuyên thuyết xoay vần trong các chúng sinh, tức có thể phá tan mê hoặc của chúng sinh. Bậc chuyển luân Thánh vương chuyển động bánh xe vàng để hàng phục oán địch, cũng vậy đức Thích tôn thuyết pháp có thể hàng phục ác ma, nên gọi là chuyển pháp luân.
3 Bí sao khẩu quyết, 15, Như ý luân pháp.
Từ những điều trình bày trên, có thể chứng minh rằng, Như ý là châu báu như ý; luân là chuyển pháp luân. Như ý luân đà-la-ni kinh nói trên, do Bồ-tát Quán tự tại đối với hết thảy sự nghiệp thắng phước, chỗ mong cầu đều được thành tựu như ý nên nói Bí mật như ý luân đà- la-ni. Đà-la-ni này bao hàm hai pháp thế gian và xuất thế gian. Pháp thế gian nghĩa là chúng sinh ở thế gian đều được thành tựu giàu sang, của cải, thế lực, uy đức; pháp xuất thế gian nghĩa là tăng trưởng phước đức, trí tuệ, tư lương, trang nghiêm, tình thương, cứu khổ hữu tình, được mọi người yêu kính.1 Vì mang ý nghĩa này nên luôn luôn được phước đức tăng trưởng, thỏa mãn ý nguyện, tội chướng tiêu diệt, nhổ sạch các khổ… xem vị Bồ- tát này là bổn tôn, phương pháp hành trì thì gọi là Như ý luân pháp.
1 Quán thế âm Bồ-tát Như ý ma-ni đà-la-ni kinh 如意輪陀羅尼經 [T20n1080, tr.188b17].
Hơn nữa, vì cầu trí tuệ, nên bí pháp tu tập xem Bồ-tát này là bổn tôn, gọi là “Như ý luân Quán âm văn trì pháp”. Nay dựa vào khẩu truyền của Tam tạng Khuông Bật để trình bày rõ: “Nếu muốn tu Văn trì pháp, trước hết phải chọn lựa những nơi vắng lặng ở núi rừng mà dấu người ít tới, dựng một am tranh, mặt hướng phương Đông, phương Đông tìm một con sông đang chảy. Trong tịnh thất tạo một đàn nhỏ, cao một thước bốn tấc, ngang rộng giống như cách làm đàn thông thường, làm bằng hết thảy trăm thứ hoa, hương, nước và bùn. Trên đàn đặt tượng Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân, chí tâm tác pháp hết thảy Nghi quỹ như bình thường, tức hai bên tòa đặt nước thơm, thường dùng trăm thứ hoa, các loại quả, các loại thức ăn nước uống cúng dường, người thực hành thường dùng Tam bạch thực.1 Nếu muốn niệm chân ngôn, trước hết phải thưa bạch mười phương chư Phật, chư đại Bồ-tát, tất cả thánh chúng và chư thiên hộ pháp thiện thần. Lời thưa bạch thế này: ‘Kính bạch Bồ-tát trong mười phương ba đời, các bậc tôn kính trong ngoài, con tên là… từ vô thủy đến nay gây tội nặng bởi ba nghiệp, tâm thần ám độn, pháp nhãn chưa mở; nay quy y Như ý luân đại bi Quán âm, muốn cầu thông minh, nghe giữ trí tuệ. Duy nguyện chư Phật, Bồ-tát trong mười phương, Đại từ đại bi Như ý luân Quán âm, chư tôn thánh chúng, vì bản nguyện đại bi mà giáng lâm đạo tràng, chứng minh lòng thành xét giúp cho những điều mong ước được thành tựu’. Còn đối với việc cúng dường, đầu tiên hiến cúng át- già (argha, nước công đức), tiếp theo hiến cúng hương hoa, cơm nước, quả phẩm, tụng chân ngôn Quảng đại ma-ni cúng dường, gia trì ấn Bổn tôn, chí tâm tụng chân ngôn từ bảy ngày, hai mươi mốt ngày, bốn mươi chín ngày, cho đến một năm năm, đủ mười vạn biến, sẽ được tướng xinh đẹp. Sau đó lấy một lít sữa bò mới sạch, đun chín, dùng ngọn cỏ xương bồ nhúng vào sữa, niệm chân ngôn Quảng đại ma-ni cúng dường một trăm lẻ tám biến, rồi bưng uống. Trải qua một đêm không ói ra thì công đức thành tựu. Lại qua bảy ngày sau uống thuốc, nếu ói ra thì uống lại, nếu không ói ra thì được độ, làm như vậy thì có thể giảm bớt tội lỗi nghiệp chướng trong nhiều đời kiếp trước mà tăng trưởng phước đức và trí tuệ. Nếu lấy cỏ xương bồ thì nên tìm những chỗ mà gà chó, người già, đàn bà không thể đến được, những cọng nào có chín đốt một gang tay là được, lấy nước chảy về hướng Đông để rửa cỏ, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời, giã thành bột mịn, lấy vải lụa để bôi lên. Nếu không có được cỏ xương bồ chín đốt thì hãy lấy loại cỏ xương bồ bình thường, chí tâm tụng niệm, khởi tâm đại bi, tâm sinh tử, thì vật gì mà không cảm ứng! Cho đến gia trì vào trong thảo dược thì sẽ hiện được ba tướng,2 công đức của pháp này không thể nghĩ bàn, người thực hành pháp này phải cẩn thận cho điều đó”.3
1 Tam bạch thực 三白食: chỉ cho ba thứ thức ăn trắng và sạch, đó là sữa, cao sữa và cơm gạo, là thức ăn của hành giả Mật giáo dùng khi tu pháp.
2 Trong Bất Không quyến sách thần biến chân ngôn kinh, quyển 7 不空羂索神變真言經卷第七 có ghi: “Gia trì vào thuốc khiến hiện ba tướng: Một là tướng ấm, hai là tướng khói nóng, ba là tướng sáng. Người nào chứng ba tướng này gọi là thành tựu lớn” [T20n1092, tr.263a15].
3 Kim bảo tập, quyển hạ.
Khi tu pháp Như ý luân này, hành giả phải xem Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân là đấng Trung tôn, gọi là mạn-đồ -la Như ý luân. Theo nhiều chỗ chép trong Nghi quỹ có sự bất đồng, chia thành hai viện là nội viện và ngoại viện, nội viện vẽ hoa sen nở tung ba mươi hai cánh, trên đài sen an trí Bồ -tát Như ý luân thánh Quán tự tại hai tay. Bốn phía của nội viện vẽ tám vị Quán âm lớn như Viên mãn ý nguyện minh vương, Đại thế chí Bồ-tát, Mã đầu Quán thế âm minh vương, Tứ diện Quán thế âm minh vương, Tứ ngung hội bạch y Quán thế âm mẫu Bồ-tát, Đa-la Bồ-tát, Nhất kế la-sát nữ, Tỳ-câu-chi Bồ-tát. Bốn phía của ngoại viện vẽ Đế thích thiên (Indra), Diệm ma vương (Yama), Thủy thiên (varuṇa), Đa văn thiên (vaiśravaṇa); bốn góc vẽ Hỏa thiên thần, La-sát vương, Phong thiên vương, Đại tự tại thiên. Lại nữa, xen kẽ trong các tượng ấy vẽ Nhật thiên tử (sūrya deva-putra), Nguyệt thiên tử (Candra deva- putra), Địa thiên thần, Đại Phạm thiên vương, A-tố-la vương, Thủy-phược-bà-ca minh vương.
Tượng Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân hiện tồn có các tướng trạng như hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, mười hai tay… Trong số ấy, tượng hai tay lưu truyền xưa nay có bốn thể loại:
Hình dáng thứ nhất, trên đầu đội mũ báu, trên mũ báu có an trí Hóa Phật, tay trái cầm hoa sen báu, trong hoa sen có ba bảo châu như ý, lòng bàn tay phải ngửa cầm bảo châu như ý, ngồi tòa hoa sen.1
1 Quán tự tại Bồ-tát Như ý ma-ni Chuyển luân thánh vương kinh (trích dẫn từ A-sa-phược sao, quyển 92).
Hình dáng thứ hai, tượng Quán thế âm Như ý luân hai tay, trên đầu đội mũ báu, trên mũ an trí Hóa Phật, tay trái duỗi đặt trên đầu gối, cánh tay phải co lại lòng bàn tay ngửa, mặc ca-sa màu đỏ, ngồi giữa vầng hào quang tròn hình mặt trăng sáng trắng ba vòng, chân trái duỗi thẳng, ngồi hoa sen xanh trên núi đá giữa biển.1
1 Đồ tượng sao, quyển 6, Biệt tôn tạp ký, 18.
Hình dáng thứ ba, vẽ hoa sen nở tung ba mươi hai cánh, trên đài sen vẽ đức Như ý luân thánh Quán tự tại, mặt quay về hướng Tây ngồi thế kết-già, gương mặt tươi sáng, thân tỏa chiếu sắc vàng. Đầu đội mũ báu, trên mũ an trí Hóa Phật, tay trái cầm hoa sen đã nở, trên đài sen vẽ như ý bảo châu, tay phải kết ấn Thuyết pháp. Trên thân tượng khoác y phục, đeo khuyên tai báu, đeo vòng xuyến, ngọc anh lạc thất bảo trang nghiêm, phóng hào quang nhiều màu sắc.1
1 Nhật Bản kinh đô Đề Hồ tự tàng bản, Tứ gia sao đồ tượng, quyển thượng.
Hình dáng thứ tư, tay trái cầm ma-ni châu, tay phải mở ra kết ấn Thí nguyện, thân màu trắng hồng, ngồi trên hoa sen lớn.1
1 Đại thánh Diệu cát tường Bồ-tát thuyết trừ tai giáo lịnh pháp luân.
Trong bốn hình dáng của tượng hai tay trình bày trên, xem hình dáng thứ tư của Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân là hình tượng chân phương mang tính nguyên thủy nhất.
Ở đây chỉ nói một chút về cách thức chế tác Như ý bảo châu (cintā-maṇi). Trong phẩm Như ý bảo châu có trình bày rất rõ ràng: “Vì lợi ích cho chúng hữu tình thủ hộ chính pháp nên tạo ra bảo châu, lại lấy mười một loại trân bảo hợp thành bảo châu như ý, đó là: 1. Xá-lợi Phật; 2. Vàng; 3. Bạc; 4. Trầm hương; 5. Bạch đàn; 6. Tử đàn; 7. Hương đào; 8. Trầm cây dâu; 9. Trầm cây ruột trắng; 10. Trầm cây bách; 11. Sơn mài (lacquer). Trong ấy, vàng bạc chế tạo hình tròn thành vật báu như ý, bên trong chứa ba mươi hai viên xá-lợi Phật, dùng bột hương thơm trát trên khí cụ báu, tạo thành bảo châu”.1
1 Như ý bảo châu chuyển luân bí mật hiện thân thành Phật kim luân chú vương kinh, Như ý bảo châu phẩm, 3 如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪咒王經, 如意寶珠品第三[T19n0961, tr.332b19].
Truy tìm tượng bốn tay của đức Quán thế âm Như ý luân được họa vẽ ở phẩm luận này, ta thấy phía trước vẽ ao nước, trên ao có núi, trên núi có hoa sen hồng, đức Quán âm ngồi trên hoa sen, chân trái duỗi thẳng, chân phải đỡ phần trên của chân trái, chân mang hài cỏ. Trên đầu mũ có Hóa Phật. Hóa Phật như nửa vầng trăng ngửa. Tay trái thứ nhất duỗi thẳng đến hông, đầu ngón trỏ và ngón cái tay thứ hai cầm hạt châu trắng. Tay phải thứ nhất gập cong, cùi chỏ đặt trên đầu gối, ngón giữa và ngón cái cầm tràng hạt; tay phải thứ hai nâng Phạn khiếp. Ngoài ra, bốn cổ tay đều đeo vòng xuyến. Lại nữa, trong ao phía Đông vẽ Long nữ, thiên nhân; phía Tây vẽ rồng, quỷ và Đại thánh hoan hỷ thiên (Nandikeśvara), Tỳ-na-dạ-ca (vighnāyaka).1
1 Giác Thiền sao, Như ý luân Quán âm pháp nhất văn.
Tượng sáu tay có hai thể loại:
Loại thứ nhất, trên đầu đội mũ báu, trên mũ an trí Hóa Phật. Tay trái thứ nhất cầm hoa báu nở, tay trái thứ hai cầm mâm sắc vàng, tay trái thứ ba cầm hoa sen hồng nở; tay phải thứ nhất nắm bạt-chiết-la (vajira, chày kim cương), tay phải thứ hai kết ấn Hàng long, tay phải thứ ba duỗi xuống dưới rốn, ngồi kết-già trên hoa sen báu, hai bên phía trên đầu có hình bóng thiên nữ hóa hiện rải hoa.1
1 Thực vận soạn thuật bí tạng kim bảo sao, 10.
Loại thứ hai, dựa vào những ghi chép trong Quán tự tại Bồ- tát Như ý luân Du-già mà vẽ ra “tay cầm bảo châu như ý, thân sáu tay sắc vàng, búi tóc trên đỉnh cài trang nghiêm báu, trên mũ có Tự tại vương ngồi ở tư thế thuyết pháp. Tay phải thứ nhất trình hiện tướng tư duy, thương tưởng đến loài hữu tình; tay thứ hai cầm như ý bảo, có thể làm hài lòng tất cả nguyện vọng; tay thứ ba cầm tràng hạt, vì hóa độ khổ đau của loài bàng sinh. Tay trái thứ nhất án che thế núi Quang minh, thành tựu tâm không khuynh động; tay thứ hai cầm hoa sen, có thể tiêu trừ các pháp sai trái; tay thứ ba mang vòng tròn có khả năng vận chuyển pháp vô thượng. Thể rộng lớn sáu tay có khả năng du hành trong sáu cõi”. Sáu tay này từ thời trung cổ đến nay cùng phối hợp với sáu Quán âm trong lục đạo.
Bên phải:
Thứ nhất, tay tư duy, phối hợp với đức Thánh Quán âm, cứu tế chúng sinh chịu khổ ở địa ngục.
Thứ hai, tay như ý bảo châu, phối hợp với đức Quán âm ngàn tay, cứu cảnh khổ đói khát ở loài quỷ đói.
Thứ ba, tay nắm tràng hạt, phối hợp với đức Quán âm đầu ngựa, cứu độ khổ nạn bị đòn roi của loài súc sinh.
Bên trái:
Thứ nhất, tay núi Quang minh, phối hợp với đức Quán âm mười một mặt, cứu cảnh khổ tranh đấu của loài a-tu-la.
Thứ hai, tay hoa sen, phối hợp với đức Quán âm Chuẩn-đề, giáo hóa loài người.
Thứ ba, tay cầm chày kim cương, phối hợp với đức Quán âm Như ý luân, phá trừ sự chiếm hữu của cõi trời.1
1 Xem Quán tự tại Bồ-tát Như ý luân Du-già.
Tiếp theo tìm hiểu về thủ pháp, vật nắm của mười một tay.
Tay thứ nhất hai bên trái phải hiệp chưởng trên đỉnh; tay trái thứ hai cầm nhật châu; tay thứ ba cầm Như ý bảo châu; tay thứ tư cầm bình nước trên miệng cắm hoa sen; tay thứ năm cầm chú sách.
Tay thứ hai bên phải cầm nguyệt châu; tay thứ ba cầm bánh xe; tay thứ tư cầm bạt-chiết-la; tay thứ năm cầm tràng hạt. Và có Thập địa Bồ-tát (daśa-bhūmayāḥ-bodhisattva) từ dưới đất vọt lên, hai cánh tay lớn nâng chân Quán âm. Lại nữa, bên trái tượng Quán âm Như ý luân có họa vẽ Phạm thiên (Brahmān), Tỳ-sa-môn (Vaiśravaṇa - Đa văn thiên), Tỳ-lâu-bác-xoa (Virūpākṣa-Quảng mục thiên); bên phải họa vẽ Đế thích thiên (Indra), Đề-đầu-la-đà (Dhṛtarāṣṭra- Trì quốc thiên), Tỳ-lâu-lặc-xoa (Virūḍhaka- Tăng trưởng thiên).1 Tượng mười tay này lược bớt hai tay trái và phải ở vị trí thứ năm, tức thành tượng tám tay.
1 Kim luân chú vương kinh (Giác Thiền sao thành dẫn).
Lại nữa, ca ngợi tượng mười tám tay, ngồi trên hoa sen, hai tay bên trái và phải hiệp chưởng trên đỉnh; tay thứ hai bên trái cầm kim luân; hai ngón vô danh và ngón cái của tay thứ ba nắm cành hoa sen báu; tay thứ tư kết ấn Hoan hỷ; tay thứ năm cầm tảo quán.1
1 Tảo quán 澡罐: còn gọi là quân trì 君遲, tức bình nước bằng ngọc (kuṇḍika).
Tay thứ hai bên phải cầm bạt-chiết- la; tay thứ ba cầm gậy Như ý; tay thứ tư cầm kích ba chĩa (tri-śūla); tay thứ năm kết ấn Thí vô úy.
Hai tay thứ sáu bên trái và phải kết ấn Tự tại thần thông như ý thần lực. Lại nữa, bên trên có hai vị trời rải hoa cúng dường; mé phía trái bên dưới họa vẽ Bồ-tát Kim cương vương (Vajra-rāja); mé phía phải họa vẽ Bồ-tát Quân-đồ-lợi (Kuṇḍalī).
* * *
Có lẽ từ xưa đến nay Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân được các nước thuộc vùng “Nam Hải” sùng bái. Hiện nay, Tích-lan (Ceylon) và Trảo-oa (Java) vẫn còn tôn thờ Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân. Còn tượng có nhiều tay thì cũng giống như tượng họa vẽ sáu cánh tay được bảo tồn trong hang động Thiên Phật tại Đôn Hoàng, Trung Quốc.
Bây giờ khảo cứu về niên đại hình thành của Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân. Tượng hai tay Như ý luân có niên đại rất lâu đời trong các tượng Quán âm biến cách, chắc chắn là tượng xuất hiện từ Bồ-tát Thánh Quán thế âm mà ra, có thể nói lấy “Bồ-tát Quán tự tại thực hành bát-nhã ba-la -mật -đa thâm sâu” làm quy tắc đương nhiên, lấy bảo châu Như ý làm tượng trưng, dùng bảo châu Như ý làm mãn nguyện lòng mong cầu của hết thảy loài hữu tình. Tư tưởng này là một xu thế khá lý thú.
Bảo châu như ý (cintā-maṇi), cintā dịch thành tư duy, tha thiết mong cầu; maṇi có nghĩa là châu báu. Như trước đã trình bày, châu báu được sinh ra từ tư duy bát-nhã ba-la- mật-đa thâm sâu, có thể nói đây là ý tưởng tất nhiên của Phật giáo Đại thừa. Do đó, trong Đại Tỳ-bà-sa luận có câu: “Lại nữa, vận dụng tâm bất động giải thoát, thường làm lợi ích cho chúng hữu tình, nên gọi là mâu- ni bảo. Như trên ngọn cờ cao an trí ngọc như ý, tùy theo ý nguyện ưa thích mà mưa xối xuống các vật báu, cứu giúp đầy đủ cho trăm ngàn chúng hữu tình nghèo thiếu”.1 Điều này biểu thị rõ đặc điểm cao nhất trong trào lưu tư tưởng của Phật giáo Đại thừa.
1 Luận A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, quyển 102 阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百二 [T27n1545, tr.526c15].
Ngoài ra, khi nói đến bảo châu này có thể biến hóa thành lầu gác, cung điện, của cải, vật dụng. Bảo châu như ý chính là tinh thần Đại thừa, tức bát-nhã ba-la-mật-đa niết-bàn rốt ráo. Bát-nhã ba-la-mật-đa thâm sâu “là thần chú lớn, là thần chú vô thượng, là thần chú không gì so sánh được” trong kinh Bát-nhã, là “Thần chú Như ý bảo châu”1 trong kinh Kim quang minh tối thắng vương. Đặc biệt, thần chú đáng lưu tâm nhất là thuộc về thần chú Bồ-tát Quán thế âm.2 Tức “Lúc bấy giờ, Quán tự tại Bồ-tát ma-ha-tát ở trong đại chúng, liền từ tòa đứng dậy, để bày vai áo bên mặt, chắp tay cung kính, mà bạch Phật rằng: ‘Bạch đức Thế tôn! Con nay cũng ở trước Phật lược nói về thần chú Như ý bảo châu. Vì lợi ích lớn cho các trời người, thương xót thế gian, ủng hộ tất cả, khiến được an lạc, có uy lực lớn, sở cầu như nguyện’.”3
1 Kinh Kim quang minh tối thắng vương, quyển 7 金光明最勝王經卷第七 [T16n0665, tr.433b29].
2 Kinh Như ý luân đà-la-ni 如意輪陀羅尼經[T20n1080, tr.188b17 ].
3 Kinh Kim quang minh tối thắng vương, quyển 7 金光明最勝王經卷第七 [T16n0665, tr.433b27].
Bản kinh Kim quang minh tối thắng vương, mười quyển hiện lưu hành là bộ kinh được pháp sư Nghĩa Tịnh phiên dịch vào năm thứ 3 niên hiệu Trường An (703) đời Đường. Trước đó đã có bản bốn quyển do ngài Đàm-mô-sấm (dharmarakṣa) dịch vào thời đại Bắc Lương (397-439) ; bản bốn quyển do ngài Da-xá-quật-đa (Yaśogupta) dịch vào thời đại Bắc Chu (557-581). Suy luận từ đó mà biết được tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân có mặt từ rất sớm. Ngoài ra, Quán tự tại Bồ-tát có thể nói là đại biểu cho Phật giáo Đại thừa lân mẫn thế gian, khiến người đời được an lạc, khiến cho chúng trời người được lợi ích lớn. Nếu “Như ý bảo châu” (cintā-maṇi) này đích thực là chứng cứ về nguồn gốc của tư tưởng Quán âm thì điều đó cũng không có gì sai lầm.
Theo chiều hướng tư tưởng ấy mà xét, việc chế tác thánh tượng hai tay Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân mang tướng tư duy trước khi hỗn nhập mô thức Bà- la-môn giáo, thì đó có thể nhận định là xuất hiện từ trước thời kỳ có Nghi quỹ của Mật giáo. Khi đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói pháp Như ý bảo châu vương, không lâu sau đó liền hiện thân vị đại Bồ-tát Quán tự tại Như ý luân thuyết pháp.1 Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân với tướng căn bản hai tay là dựa vào tên gọi của thần chú và phương pháp tu tập của ngài, từ Thánh Quán thế âm Bồ-tát phân hóa mà ra. Khảo chứng từ lịch sử tư tưởng, tượng Như ý luân ở chùa Trung Cung tại Nhật Bản, tượng Như ý luân hai tay ở chùa Đông Đại đều thuộc tượng Bồ-tát Quán thế âm Như ý luân có chung loại hình hai tay. Thế nhưng, do chịu ảnh hưởng bởi Bà-la-môn giáo, xem Bồ-tát Quán thế âm biến cách là tiêu chuẩn cơ bản, Quán âm Như ý luân của Mật giáo từ sau khi có Nghi quỹ, thì có đầy đủ các hình dạng bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, mười hai tay như đã trình bày ở mục trên. Trong bảy Quán âm thì sự hình thành của loại hình Quán âm Như ý luân cũng thuộc về hình tượng sau cùng. Vậy, tín ngưỡng về loại hình biến cách Quán âm Như ý luân nhiều tay được thịnh hành ở Trung Quốc, Nhật Bản vào thời gian nào?
1 Như ý bảo châu chuyển luân bí mật hiện thân thành Phật kim luân chú vương kinh 如意寶珠轉輪祕密現身成佛金輪咒王經 [T19n0961, tr.330b23].
Khảo sát một cách nghiêm túc thì Bồ-đề-lưu-chi (Bodhiruci) người miền Nam Ấn Độ đến Trung Quốc vào năm thứ 10 niên hiệu Tự Thánh (693) đời Đường, sau khi dịch bộ kinh Như ý luân đà-la-ni là tương đối thỏa đáng. Mặc dù nói Ma-ha chỉ quán do đại sư Trí Giả soạn thuật cũng có câu “Đại Phạm thâm viễn Quán thế âm”,1 thời đại nhà Tùy cũng tồn tại Quán âm Như ý luân mang hình tướng có bốn tay, khiến cho mọi người hiểu biết sai lệch, thực ra thì các tượng đó đều là Quán thế âm Như ý luân với hình tướng căn bản hai tay, có thể nhìn nhận thành tướng tư duy của đức Thánh Quán âm.
1 Ma-ha chỉ quán, quyển 2 摩訶止觀卷第二 [T46n1911, tr.15b09].
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6. Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn-đề
Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn-đề, tiếng Phạn gọi là Cundī, dịch âm là Chuẩn-đề, hoặc Chuẩn -nê. Xét về mặt văn tự thì đây thuộc danh từ giống cái, gồm có 700.000.000 Phật mẫu, có nghĩa ngài là mẹ của chư Phật ba đời, ca ngợi Bồ-tát Quán thế âm tượng trưng cho tính năng của người mẹ được tôn sùng rất mực; nhờ đó mà gọi là Thất câu-chi Phật mẫu,1 Chuẩn-đề Phật mẫu tôn, Tôn-na Phật mẫu; hay còn gọi là Tam giới mẫu (Mẹ của ba cõi), Thế mẫu (Mẹ của trần gian). Từ Cundī vốn có nghĩa là thanh tịnh, ca ngợi tâm tính thanh tịnh, vị Bồ-tát này được nhân tính hóa, còn gọi là Thiên nhân trượng phu Quán âm, mật hiệu là Tối thắng kim cương.
1 Câu-chi 俱胝: (Skt. koṭi), dịch ý là ức (100.000.000), tên gọi về số lượng của Ấn Độ cổ đại, theo Huyền Ứng âm nghĩa, quyển 5 có ghi: “Câu-chi, tức Trung thổ gọi là ngàn vạn, hoặc ức”; Giải thâm mật kinh sớ của Viên Trắc có ghi: “Câu-chi, tương truyền giải thích có ba: 1. Mười vạn; 2. Trăm vạn; 3. Ngàn vạn”. Điều đó có thể thấy các đời phiên dịch con số này có khác nhau.
Liên quan đến nguồn gốc của Bồ -tát Quán thế âm Chuẩn -đề, theo kinh Thất câu-chi nói: “Lúc ấy, đức Thế tôn tư duy quán sát, do thương nghĩ đến các chúng sinh đời vị lai mà nói Phật mẫu Chuẩn-đề đà-la-ni của Thất câu -chi chuẩn-đề Như Lai trong quá khứ”.1 Thất câu-chi chuẩn-đề Như Lai trở thành Bồ-tát Quán thế âm.
1 Phật thuyết Thất câu-chi Phật mẫu chuẩn-đề Đại minh đà-la-ni kinh 佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經 [T20n1075, tr.173a09].
Trong kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương, quyển 4, có nói rõ về diệu dụng của sáu chữ đà-la-ni. Lời kinh thế này: “Khi bảy mươi bảy Câu-chi Như Lai ứng chính đẳng giác nói đà-la-ni này, trên thân Bồ-tát Quán tự tại kia có một lỗ chân lông tên là Quang minh, trong đó có vô số trăm ngàn vạn Câu-chi na-dữu-đa1 Bồ-tát”.2 Dựa vào đoạn văn này, hay nói cách khác, có thể thấy đà-la-ni do 7.700.000.000 đức Phật nói ra là chân ngôn chuẩn-đề. Thật ra, liên quan đến nguồn gốc sâu xa của Cundī, theo tài liệu của Bà-la-môn giáo tại Ấn Độ thì ý nghĩa này dựa trên danh xưng hóa thân của nữ thần Đột-ca (Drugā). Đây là Phật mẫu.
1 Na-dữu-đa 那庾多: (Skt. nayuta), Hán dịch là triệu, câu. Danh từ chỉ số lượng của Ấn Độ. Theo luận Câu-xá, quyển 12, thì 10 a-dữu-đa là 1 đại a-dữu-đa, 10 đại a-dữu-đa là 1 na-do-đa. 1 a-dữu-đa là 10 ức. Thông thường kinh Phật dùng danh từ a-dữu-đa để chỉ số lượng lớn. Ngoài ra, nếu theo cách tính phổ thông của người Ấn Độ thì 1 a-dữu-đa là 10.000.
2 Kinh Phật thuyết Đại thừa trang nghiêm bảo vương, quyển 4 佛說大乘莊嚴寶王經卷第四[T20n1050, tr.63a15].
Nữ thần Đột-ca có các tên gọi khác như Đại mẫu, Thế mẫu, Tam giới mẫu, Thành tựu mẫu, Dục thế thục mẫu... Gọi một cách cung kính là mẹ của ba đời chư Phật. Mà Thất câu-chi tức là bảy ức, biểu thị con số cao nhất của chư Phật trong ba đời. Vậy danh hiệu của Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn- đề này rốt cục được hình thành vào lúc nào? Nếu nghiên cứu thì ngài Địa-bà-ha-la (Divākara) người miền Trung Ấn Độ vào Trung Quốc, phiên dịch bộ kinh Thất câu- chi Phật mẫu tâm đại chuẩn-đề đà-la- ni trong thời gian từ năm đầu niên hiệu Vĩnh Long (680) đến năm đầu niên hiệu Thùy Củng (685) đời Đường, cho nên biết được sự hình thành tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn-đề vào thời đại này. Sau đó, Thiện Vô Úy (Śubhakarasimha, 637-735) từ nước Ô-đồ (oḍra, nay là vùng orīssa) thuộc miền Đông Ấn Độ sang lãnh địa nhà Đường, phiên dịch Thất câu-chi Phật mẫu tâm đại chuẩn-đề đà-la-ni pháp, một quyển, nên dần dần tín ngưỡng Bồ- tát Quán thế âm Chuẩn-đề chính thức hóa rồi trở thành thứ tín ngưỡng cố định. Tín ngưỡng này tại Nhật Bản cũng được thừa truyền trực tiếp từ đây.
Hình tượng Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn-đề thông thường là ba mắt mười tám tay, ngoài ra cũng có thể thấy các hình tượng biến tướng khác như bốn tay, sáu tay...
Trước hết tìm hiểu về tượng ba mắt mười tám tay. “Tượng ấy, mặt có ba mắt, mười tám tay, hai tay trên hiện tướng thuyết pháp; tay thứ hai bên phải kết ấn Thí vô úy; tay thứ ba cầm thanh kiếm; tay thứ tư cầm bảo man, tay thứ năm cầm quả câu duyên;1 tay thứ sáu cầm rìu; tay thứ bảy nắm móc câu; tay thứ tám nắm chày kim cương; tay thứ chín nắm tràng hạt. Tay thứ hai bên trái cầm bảo tràng như ý; tay thứ ba nắm hoa sen hồng đã nở; tay thứ tư nắm quân-trì (kuṇḍikā, bình nước); tay thứ năm nắm quyến sách; tay thứ sáu nắm bánh xe; tay thứ bảy nắm thương-khư (dharma-sankha, pháp loa ); tay thứ tám nắm hiền bình (còn gọi là đức bình); tay thứ chín nắm chiếc tráp kinh bát-nhã. Dưới chân hoa sen có vẽ ao nước, trong ao có long vương Nan-đà (Nanda) cùng nâng đỡ tòa sen với Ô-ba- nan-đà (Upananda). Bên trên có họa vẽ hai Tịnh cư thiên (Suddhāvāsa)”.2
1 Quả câu duyên:俱緣果 (Skt. mātuluṅga), tên khoa học là Citrus medica, đại khái giống cây chanh.
2 Kinh Thất câu-chi Phật mẫu sở thuyết chuẩn đề đà-la-ni 七俱胝佛母所說准提陀羅尼經[T20n1076, tr.184c14].
Đoạn kinh trên miêu tả Bồ-tát Quán thế âm Chuẩn-đề ngồi trang nghiêm trên đài sen, nhìn khắp chúng sinh, hào quang sáng rực tỏa quanh thân ngài, hai Long vương Nan-đà và Ô-ba-nan-đà đứng hầu hai bên, chống đỡ cành hoa sen, phía dưới có hành giả, tay bưng lò hương, ngước mặt chiêm ngưỡng Bồ-tát, phía trên có hai vị trời Tịnh cư. Nan-đà và Ô-ba-nan-đà ở đây là một trong tám vị đại Long vương. Nanda dịch là “Hoan hỷ”, đứng ở địa vị thượng thủ trong các bậc long thần hộ pháp, đại biểu cho các loài rồng, thường ứng theo tâm nguyện cầu của loài người mà hô mây gọi gió, khiến người được hoan hỷ nên mới có danh hiệu ấy.1 Long vương này có bảy đầu, ban đầu rất hung ác, theo truyền thuyết được Mục-liên tôn giả (Mahāmaudgalyā) giáo hóa hàng phục. Upananda dịch là Hiền Hỷ, cũng gọi là Bạt-nan-đà, là em của Nan-đà Long vương, hai anh em đều nổi tiếng tại nước Ma-kiệt-đà (Magadha) về biệt tài hô mây gọi gió, khiến lượng mưa thích hợp đúng thời, giúp cho năm khỏi mất mùa thất bát.2
1 Pháp hoa kinh huyền tán, quyển 2 妙法蓮華經玄贊卷第二 [T34n1723, tr.671c17].
2 Pháp hoa văn cú, quyển 2 法華文句記卷第二 [T34n1719, tr.172b02].
Trong A-sa-phược sao có nêu ra tượng tám tay, “tượng đứng, trên đỉnh có an trí Hóa Phật, hai tay hiệp chưởng. Tay thứ hai bên trái cầm hoa sen; tay thứ ba cầm quyến sách; tay thứ tư lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngón tay thỏng xuống. Tay thứ hai bên phải nắm tích trượng; tay thứ ba nắm bạch phất; tay thứ tư như tay thứ tư bên trái”.1
1 A-sa-phược sao, quyển 67 阿娑縛抄.
Trong Giác Thiền sao cũng nêu rõ tượng tám tay như vậy, tức ngồi kết-già trên hoa sen, mũ đội Hóa Phật. Tay trái thứ nhất bên phải kết ấn Thí vô úy; tay thứ hai cầm kích ba chĩa (tri-śaṅkuḥ); tay thứ ba cầm móc câu; tay thứ tư duỗi thẳng kết ấn Dữ nguyện. Tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen; tay thứ hai cầm hình tròn bánh xe; tay thứ ba nắm quyến sách; tay thứ tư nắm quân-trì (kuṇḍika, bình nước).1 Những pháp khí cầm tay của hai tượng này có nhiều chỗ khác nhau, nhưng đại để có thể nhìn thấy về loại hình thì giống nhau.
1 Giác Thiền sao, mục Chuẩn-đề Quán âm.
Lại nữa, chúng ta có thế thấy tượng bốn tay và sáu tay trên bức phù điêu ở mặt tường Borobudur tại Java. Tượng bốn tay, hai tay bên trái và phải thứ nhất kết ấn Định; tay thứ hai bên trái cầm Phạn khiếp; tay thứ hai bên phải cầm tràng hạt.
Lại nữa, tượng sáu tay ngồi kết-già trên tòa sư tử; tay thứ ba bên trái và tay thứ hai bên phải bị hư hỏng nên chẳng biết cầm vật gì. Tay thứ nhất bên trái cầm hoa sen; tay thứ hai cầm bình châu báu; tay thứ nhất bên phải trình hiện ấn Dữ nguyện; tay thứ ba cầm tràng hạt.
Tây Tạng lưu hành tượng bốn tay, ngồi kết-già trên hoa sen. Tay thứ nhất hai bên trái và phải cầm bình bát tựa trên đầu gối; tay thứ hai bên trái gập ngang trước ngực cầm hoa sen, trên hoa an trí Phạn khiếp. Tay thứ hai bên phải duỗi xuống, hiện ấn Thí vô úy.
Tích-lan (Srilanka) lưu truyền tượng đồng cũng thuộc tượng bốn tay, trên đỉnh đội Hóa Phật kết ấn Định. Tay thứ nhất bên trái đặt trước rốn; tay thứ hai cầm bảo châu. Tay thứ nhất bên phải cầm chày một chĩa; hai ngón thủy (vô danh) và ngón không (ngón cái) của tay thứ hai niêm vào nhau, lộ ra bộ ngực căng đầy, thể hiện tướng Phật mẫu.
Kinh Đại minh đà -la-ni nói, phép quán tưởng cầu nguyện Chuẩn -đề, dựa vào chỗ cầu nguyện có thể quán tượng hai tay, sáu tay, tám tay, hoặc tám mươi tư tay.
“Nếu cầu pháp môn Bất nhị1 thì nên quán tượng hai tay; nếu cầu bốn món Vô lượng2 thì nên quán tượng bốn tay; nếu cầu sáu thứ thần thông3 thì nên quán tượng sáu tay; nếu cầu tám Thánh đạo4 thì nên quán tượng tám tay; nếu cầu mười Ba-la-mật5 viên mãn thập địa thì nên quán tượng mười tay. Nếu cầu Như Lai phổ biến quảng địa thì nên quán tượng mười hai tay; nếu cầu mười tám món Bất cộng pháp thì nên quán tượng mười tám tay, tức như phép họa tượng mà quán. Nếu cầu ba mươi hai tướng thì nên quán tượng ba mươi hai tay; nếu cầu tám vạn bốn ngàn pháp môn thì nên quán tượng tám mươi tư tay”.6 Trình bày tướng quán như vậy, tức được thể nhập tất cả cảnh giới không thể nghĩ bàn sâu rộng trong cửa tam-ma-địa của Như Lai.
1 Pháp môn Bất nhị: Pháp môn không hai, là giáo pháp hiển bày chân lý bình đẳng tuyệt đối, siêu việt hết thảy tương đối phân biệt. Tu pháp môn này thường thấy ngay thánh đạo trong 84.000 pháp môn của Phật giáo.
2 Bốn món vô lượng: (Skt. catvāry apramāṇāni) cũng gọi là bốn vô lượng tâm. Bốn tinh thần phải có của Phật, Bồ-tát để độ khắp vô lượng chúng sinh khiến lìa khổ được vui. Đó là: 1. Từ vô lượng tâm (maitry-apramāṇa), tư duy về cách làm cho chúng sinh được vui; 2. Bi vô lượng tâm (karuṇāpramāṇa), tư duy về cách khiến cho chúng sinh lìa khổ; 3. Hỉ vô lượng tâm (muditāp ramāṇa), nghĩ đến việc vô lượng chúng sinh đã lìa khổ được vui, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng; 4. Xả vô lượng tâm (upekṣāpramāṇa), nghĩ đến việc vô lượng chúng sinh, hết thảy đều bình đẳng, không phân biệt oán và thân.
3 Sáu thứ thần thông: (Skt. ṣaḍ abhijñāḥ) là sáu năng lực thù thắng, tự do vô ngại. Đó là: 1. Thần túc thông, năng lực hiện thân theo ý muốn một cách tự do vô ngại; Thiên nhãn thông, năng lực tướng khổ, vui, sống, chết của chúng sinh trong sáu đường không gì ngăn ngại; 3. Thiên nhĩ thông, năng lực nghe được những tiếng nói khổ, vui, lo, mừng của chúng sinh và các loại âm thanh thế gian; 4. Tha tâm thông, năng lực biết được những điều mà chúng sinh trong sáu đường đang suy nghĩ; 5. Túc mệnh thông, năng lực biết được vận mệnh và những việc làm của chính mình và chúng sinh trong sáu đường từ trăm nghìn muôn kiếp trước; 6. Lậu tận thông, năng lực dứt hết kiến hoặc và tư hoặc trong ba cõi, không bị sống chết trói buộc trong ba cõi mà được thần thông lậu tận.
4 Tám thánh đạo: (Skt. āryamārga) tám con đường chân chính của người tu Phật. Đó là: 1. Chính kiến: thấy đúng; 2. Chính tư duy: suy nghĩ đúng; 3. Chính ngữ: nói đúng; 4. Chính nghiệp: làm việc đúng; 5. Chính mạng: sống đúng; 6. Chính tinh tấn: siêng năng đúng; 7. Chính niệm: ghi nhớ đúng; 8. Chính định: tập trung đúng.
5 Mười ba-la-mật: (Skt. daśa-pāramitā) 10 loại cần trang bị đầy đủ mà bậc Bồ-tát muốn đạt đến đại niết-bàn. Gọi đủ là 10 Ba-la-mật-đa, còn gọi là 10 Thắng hạnh, hoặc dịch là 10 Độ, 10 Đáo bỉ ngạn. Đó là Thí ba-la-mật (dāna-pāramitā); 2. Giới ba-la-mật (śīla-pāramitā); 3. Nhẫn ba-la-mật (kṣānti-pāramitā); 4. Tinh tấn ba-la-mật (virya-pāramitā); 5. Thiền ba-la-mật (dhyāna-pāramitā); 6. Bát-nhã ba-la-mật (prajñā -pāramitā ); 7. Phương tiện ba-la-mật (upāya-pāramitā); 8. Nguyện ba-la-mật (praṇidhāna-pāramitā); 9. Lực ba-la-mật (bala-pāramitā); 10. Trí ba-la-mật (jñāna-pāramitā).
6 Kinh Thất câu-chi Phật mẫu Chuẩn-đề đại minh đà-la-ni 佛說七俱胝佛母准提大明陀羅尼經 [T20n1075, tr.177c04].
Vị Bồ-tát này chủ yếu lấy việc cắt phá ba chướng hoặc - nghiệp - khổ của chúng sinh làm mục đích. Kinh Chuẩn-đề đà-la-ni có bài kệ tụng khen ngợi rằng:
Chuẩn đề công đức tụ,
Vắng lặng tâm thường tụng,
Tất cả các nạn lớn,
Thường không phạm người này,
Cõi trời và nhân gian,
Thọ phước cùng như Phật,
Gặp châu như ý này,
Nhất định không gì hơn.
Nếu trong thệ nguyện đại bi ta,
Một người không thành nguyện hai đời,
Ta đọa trong tội lỗi hư dối,
Không về bản giác bỏ đại bi.
“Nẵng mô táp đa nam, tam miệu tam bồ đà, câu chi nam, đát điệt tha, án, chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đê sa bà ha”. (chuẩn đê: cũng dịch là chuẩn-đề, chú này gọi là chú Chuẩn-đề).
Nābosadonan sanmyaksanboda gutinan daniyata ohm syarei sjurei cundisvāhā.
Tụng Chuẩn -đề đà-la -ni này, hào quang chiếu sáng, tội chướng thảy đều tiêu diệt, thọ mệnh lâu dài, phước tuệ tăng trưởng, được chư Phật và Bồ -tát giữ gìn ủng hộ, xa lìa đường ác, không những chứng đắc Vô thượng bồ-đề, thông minh, vợ chồng hòa hợp mà các tật bệnh cũng được chữa lành. Về thể loại tín ngưỡng này, Bồ -tát Quán thế âm Chuẩn -đề luôn luôn là đối tượng cho thế nhân cầu đảo nhằm trừ bệnh, kéo dài mạng sống, tiêu trừ tai ương, cầu sinh con cái. Pháp tu xem vị Bồ-tát này là bổn tôn, gọi là “Pháp chuẩn-đề”.
7. Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách
Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách, tiếng Phạn là Amogha- pāśa, phiên âm là A -mô-già bà-xả; amogha dịch là Bất không, pāśa dịch là Quyến sách. Bất không có nghĩa là không thứ gì mà tâm nguyện không chiếu cố, nghe danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm này, chiêm ngưỡng dung nhan ngài, nếu một lòng xưng danh thì công đức của người ấy linh cảm không chỗ nào không thấu. Quyến sách (pāśa) còn được gọi là bảo sách (dây lụa báu), kim cương sách (dây lụa kim cương), đạo cụ được dùng trong chiến đấu, săn bắt, là sợi dây để buộc ngựa.
Theo sách Tuệ Lâm ghi: “Trong chiến đấu, có người dùng quyến sách bắt người, hoặc lấy quyến sách buộc chân ngựa. Thường gọi là dây buộc, khi bắt ngựa sống, chụp vào đầu ngựa gọi là quyến sách”.1 Quyến sách này là vũ khí, dụng cụ đi săn tối ưu của Ấn Độ cổ đại, chỉ cần một sợi dây này thôi thì địch nhân và thú vật không thể nào chạy thoát được, cho nên đây là khí cụ vây bắt rất trân quý. Vì không vật nào là không thể bị bắt nên gọi là “Bất không quyến sách”. Người Ấn Độ cổ đại cũng cho rằng vũ khí quý giá này được loài rồng giữ gìn dưới long cung.2
1 Tuệ Lâm âm nghĩa, quyển 61慧琳音義.
2 Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da, quyển 13 根本說一切有部毘奈耶藥事卷第十三 [T24n1448, tr.60b09].
Theo Bí sao khẩu quyết của Giác Thuấn, người Nhật Bản, có ghi: “Quyến sách chính là dây lụa từ bi. Lưới cá lồng chim đều có thể để lọt cá sổng chim từ các mắc lưới khe lồng, nhưng dây lụa từ bi của đức Quán âm này thì không để lọt thoát bất kỳ một chúng sinh nào. Quyến sách trùm đại thiên thế giới, người tu hành được âm thầm giáo hóa, đại khái có nghĩa là cho thành tựu, ban lợi ích. Nghĩa của nó là không có gì mà không được, nên gọi là bất không”.1
1 Bí sao khẩu quyết, Bất không quyến sách pháp, 15.
Đoạn văn thuyết minh việc Quán âm dùng dây lụa từ bi ái hộ tiếp dẫn chúng sinh, tâm nguyện của ngài là quan tâm đến tất cả các chúng sinh, nên gọi là Bất không quyến sách. Thật ra, quyến sách này hoàn toàn không chỉ là vật trì giữ của Bồ -tát Quán thế âm, mà cũng có thể nhìn thấy trong trường hợp của Bất động Minh vương,1 cho nên ngài Nhất Hạnh đời Đường có nói: “Quyến sách chính là bốn phương tiện nhiếp phục bằng tâm bồ-đề, dùng quyến sách này buộc những kẻ không chịu hàng phục, dùng đao trí tuệ sắc bén để cắt đứt nghiệp của kẻ ấy, khiến mạng sống thọ đến vô cùng, giúp đời sống được đại không2”.3 Loại quyến sách này chính là bốn pháp nhiếp phục, như lấy bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự làm phương tiện để điều phục chúng sinh.
1 Bất động minh vương 不動明王: Bất động (Skt. Acala) là vị tôn chủ của 5 đại minh vương, 8 đại minh vương Mật giáo. Được đặt ở đầu cực nam của viện Trì minh trong Hiện đồ Thai tạng giới mạn-đồ-la. Mật hiệu là thường trụ kim cương. Hình Tam-muội-da là gươm sắc và vòng dây lụa. Gươm sắc biểu hiện cho trí tuệ Phật. Vòng dây lụa biểu thị phiền não nghiệp chướng. Nghĩa là dùng gươm trí tuệ cắt đứt phiền não nghiệp chướng trói buộc mà sinh đại trí.
2 Đại không 大空: (Skt. mahā-śūnyatā) Không là một trong những tư tưởng quan trọng của Phật giáo. Không đối lại với có, phân tích cái có đó đến không thì cái không ấy cũng là không, tức là có, không cũng không, rốt ráo là Đại không. Cái không vắng lặng của Đại thừa là Đại không, tức niết-bàn của Đại thừa.
3 Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì kinh nghĩa thích, quyển 4 毗盧遮那成佛神變加持經義釋卷第四[X23n0438, tr.325b17].
Nói cách khác, bất không quyến sách cũng có nghĩa là “dùng quyến sách đại bi để bạt tế cứu trợ hết thảy chúng sinh, không một chúng sinh nào để sót”. Bất luận người nào, dù đó là những tội nhân hung ác cùng cực, Bồ-tát dùng quyến sách bi trí dũng mãnh thiêng liêng không thể nghĩ bàn để cứu độ và đưa họ đến với chính đạo. Theo đó, sắc thái đặc biệt của ngài Quán âm Bất không quyến sách là tâm từ ái và nhu hòa, hiện tướng phẫn nộ, tay cầm quyến sách. Hiện tướng phẫn nộ chẳng phải là vì tư ý giận dữ, mà là dùng gậy dùng roi để hướng dẫn cứu giúp kẻ cực ác vô đạo trở về nẻo thiện, giống như người cha lành vì cứu đứa con đọa lạc mà hiện tướng giận dữ để khiến nó kinh sợ, mặc dù trong lòng vẫn giữ kín tình thương chân thật. Bản thể của Bồ- tát Bất không quyến sách là tính thiêng liêng dũng mãnh vô úy, luôn đấu tranh về tư tưởng, cho dù kẻ bạo nghịch thế nào đi nữa trên sa trường chiến đấu, cho dù chịu cảnh áp bức đe dọa bởi hoàn cảnh kinh thiên động địa đến đâu nhưng ngài vẫn không chút sợ hãi, một lòng vì chân lý chính đạo, chiến đấu dũng cảm, vung thanh gươm hàng phục ma quân. Do đó, vị Bồ-tát này còn gọi là “Thiên nhân trượng phu Quán thế âm”. Nói chung, đối tượng hóa đạo chủ yếu của ngài là ở “cõi người” trong lục đạo. Có nơi còn gọi ngài là Bất không vương Quán âm, Bất không quảng đại minh vương Quán âm, hoặc Bất không Tất-địa vương Bồ-tát, mật hiệu là Đẳng dẫn kim cương.
Luận đến kinh điển về Bồ-tát Bất không quyến sách có rất nhiều, chỉ riêng trong Đại chính tạng đã thâu lục có đến tám loại. Trong đó, xem bộ kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, gồm ba mươi quyển, bảy mươi tám phẩm, do Bồ-đề-lưu-chi phiên dịch đời Đường có nội dung phong phú nhất. Phẩm thứ nhất thể hiện rõ trụ sở của Bồ-tát Quán thế âm là núi Bổ-đà-lạc-già (Potalaka). Khi đức Phật đến cung điện của Bồ -tát Quán thế âm là núi Bổ-đà-lạc-già, Bồ-tát Quán thế âm đến trước đức Phật thưa rằng, trong một kiếp sau cùng ở chín mươi mốt kiếp về quá khứ, đã tiếp nhận Bất không quyến sách tâm vương mẫu đà- la-ni chân ngôn do đức Thế gian Tự tại vương Như Lai truyền trao.
Lời văn thế này: “Thọ trì khen ngợi chân ngôn đà-la-ni này, lại có thể thường vào mùng tám đầu tháng, ngày mười bốn, mười lăm đầu tháng, tắm rửa thanh tịnh, dùng hương thoa thân, giặt sạch y phục, ăn tam bạch thực, hoặc không ăn gì, dứt các ngôn luận, nên như pháp mà ngồi trước Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách, đốt hương cúng dường, chiêm ngưỡng dung diện Bồ-tát mà thành tâm tụng bốn mươi biến, hoặc một trăm lẻ biến, thì người này đời hiện tại được hai mươi thứ công đức xưng tán, và khi lâm chung được tám điều lợi ích thù thắng”.1
1 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 1, phẩm tựa Mẫu đà-la-ni chân ngôn 不空羂索神變真言經卷第一, 母陀羅尼真言序品 [T20n1092, tr.228b23].
Nghĩa là, nếu có ai vào ngày mùng tám, mười bốn, mười lăm đầu tháng, ngồi trước Bồ-tát trì tụng Bất không quyến sách tâm vương mẫu chân ngôn đà-la-ni, đời hiện tại được hai mươi thứ công đức, khi lâm chung được tám điều lợi ích.
Hai mươi thứ công đức trong đời hiện tại:
	Thân không mắc các bệnh, nếu có bệnh do nghiệp nhiều kiếp trước sinh ra thì sẽ chữa trị mau chóng.
	Thân dẻo, da mịn, đẹp đẽ khiến người yêu thích.
	Thường được mọi người ưa thích khi nhìn thấy, không ai khinh ghét.
	Sáu căn thường ổn định, tài bảo có được tự nhiên.
	Không bị giặc cướp xâm đoạt y phục tài sản.
	Không bị lửa cháy, nước cuốn tất cả tài sản.
	Không bị nạn xâm lăng sát hại, không bị cưỡng lấy tài sản, không chết vì đói khát.
	Không bị chết vì rơi từ trên sườn núi xuống.
	Gia trì trong tro sạch, nước sạch rồi rải khắp hết thảy các giống cây ăn trái, lúa mạ, không bị tai hại bởi mưa đá, gió sương độc hại, côn trùng, ác thú; lúa mạ tươi tốt.
	                   Không bị giết hại khi lâm trận chiến tranh.
	                   Không bị các quỷ thần xấu hút hết tinh khí, oán thù hại chết.
	                   Thường được mọi người khen ngợi tán thưởng, càng mến mộ thêm, không bị chết vì thời tiết xấu.
	                   Nếu gặp người xấu ác, ngoại đạo thì hết thảy hòa mục một cách tự nhiên.
	                   Không bị hết thảy người xấu ác phỉ báng mưu hại, nếu họ khởi tâm xấu thì nhanh chóng tiêu diệt.
	                   Không sợ hết thảy người và phi nhân.
	                   Không bị chú thuật thế gian trù ẻo hay bị quỷ đồ-chỉ-ni1 giết hại.
	                   Hết thảy các điều ác, ngủ gật, phiền não đều được tiêu trừ.
	                   Không bị họa nước cuốn, lửa thiêu; không bị dáo tên, thuốc độc, côn trùng độc hại hại chết.
	                   Tất cả chư thiên đều thủ hộ.
	                   Được đầy đủ bốn tâm vô ngại: đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả.

1 Đồ-chỉ-ni 荼枳尼: (Skt. ḍākini) là một loài quỷ dạ-xoa, có thần thông tự tại, nó biết được người nào sau 6 tháng nữa chết, bèn móc tim gan người ấy ăn sống. [Nd]
Khi lâm chung được tám điều lợi ích:
	Khi lâm chung, Bồ-tát Quán thế âm biến hiện tự thân thành hình tướng sa-môn, khéo phương tiện khuyên bảo hướng dẫn đi đến cõi Phật.
	Khi lâm chung, thân không đau đớn, đi đứng tự tại, như vào thiền định.
	Khi lâm chung, mắt không u tối, không hiện tướng chết xấu.
	Khi lâm chung, tay chân an ổn, được nằm nghiêng bên phải mà vãng sinh.
	Khi lâm chung, làm chủ được việc đại tiểu tiện, không chết vì bệnh kiết lị.
	Khi lâm chung, không mất chính niệm; không nằm úp mặt, ngồi ngay thẳng trên giường mà vãng sinh.
	Khi lâm chung, được lanh lợi khéo léo, nói pháp mầu thâm thúy, chết ở tuổi cao.
	Khi lâm chung, nguyện sinh về cõi Phật, theo lòng mong muốn mà vãng sinh về cõi tịnh của chư Phật, hoa sen hóa sinh, thường gặp tất cả chư Phật, chư đại Bồ-tát, thường không thoái chuyển.1

1 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 1, phẩm tựa Mẫu đà-la-ni chân ngôn 不空羂索神變真言經卷第一 母陀羅尼真言序品第一 [T20n1092, tr.228c19].
Có được các lợi ích này là nhờ năng lực tụng thần chú chân ngôn Bất không quyến sách tâm vương đà-la-ni, không những có khả năng trừ được bệnh dịch tai ách, tăng thêm phước lợi, mà đến lúc lâm chung cũng được thỏa mãn nguyện vọng vãng sinh an ổn về Tịnh độ, thể hiện rõ lợi ích của hai đời “hiện tại và tương lai”.
Tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách không những dừng lại ở việc tiêu tai cầu phước của cá nhân mà còn mang tính phổ biến cho quốc gia xã hội, có thể lợi ích hộ quốc an dân, đặc biệt loại hình cầu đảo này thịnh hành vào thời đại Nại Lương ở Nhật Bản.
Trong kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn có nói: “Nếu quốc độ hoang loạn, bề tôi mưu phản, khi binh biến giặc xâm, tai ương bệnh dịch dấy lên, trước hết tắm gội thân thể, mặc áo mới sạch, ăn tam bạch thực, trong hai mươi mốt ngày nghiêm giữ đạo tràng, bốn góc và ở giữa đặt vò nước thơm, khi cầu đảo phải thanh tịnh cả trong lẫn ngoài, như pháp cúng dường. Phía Tây đàn tràng, bắc đàn tràng đốt hương rải hoa, đúng như pháp mà ngồi, tụng chân ngôn đà-la -ni thành âm thanh nối nhau không gián đoạn, thực hành pháp trừ tai, đủ hai mươi mốt ngày, liền giúp cho hết thảy nhân dân được đại an ổn. Mỗi ngày, gia trì nước đựng trong vò được cúng dường ở đàn tràng, vẩy khắp tất cả thân người, giữ hộ chúng sinh, thì các tai ách tội chướng tự nhiên tiêu trừ”.1
1 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 1, phẩm tựa Mẫu đà-la-ni chân ngôn 不空羂索神變真言經卷第一, 母陀羅尼真言序品第一 [T20n1092, tr.231c27].
Hơn nữa, cũng ở kinh ấy, quyển 8, phẩm Tam tam-muội-da tượng nói rõ việc tác pháp cầu đảo: “Quyến sách tượng ấy, chứa trong giỏ sạch, đặt chỗ thanh tịnh, mỗi ngày dùng các hương hoa cúng dường. Nếu có hữu tình nào xúc chạm đến người ấy, liền được trừ diệt hết thảy cấu chướng; nếu có hữu tình nào thấy được tượng ấy, cũng khiến trừ diệt được tất cả tội chướng. Chân ngôn gia trì vào hoa tô-man-na,1 dâng hiến Bồ-tát một trăm lẻ tám lần, hết thảy nhân dân khen ngợi cúng dường. Nếu có đất nước nào chiến tranh dấy khởi, khiến hoảng loạn bất an, thì nên như pháp tạo tác mạn-đồ-la (maṇḍala). Họa vẽ hình tượng, trong ấn đặt tượng thơm, dùng các loại nước hoa, hoa thơm, thức ăn nước uống tam bạch bày ra cúng hiến, đốt hương vương cúng dường, trì tụng Phấn nộ vương chân ngôn. Gia trì vào hạt cải trắng, rải để kết giới, kết ấn Phấn nộ vương. Mặt mũi phẫn nộ, trì tụng Mẫu đà-la-ni chân ngôn, Bí mật tâm chân ngôn, mãn bảy ngày đêm, hoặc hai mươi mốt ngày, hoặc ba mươi lăm ngày, đao binh trong nước tự nhiên tan hoại. Pháp này lại có thể phá trừ được quân a-tố-lạc (asura, loài quỷ), huống gì binh giặc mưu phản ở thế gian mà sao không phá hoại được!”2
1 Hoa Tô-man-na: (Skt. Sumana), dịch là “hoa duyệt ý”, tên khoa học là Rosaglan-dulibera, nếu nhìn thấy hình dáng, màu sắc ấy thì trong lòng được vui vẻ.
2 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 8, phẩm Tam tam-muội da tượng 不空羂索神變真言經卷第八三三昧耶像品 [T20n1092, tr.267a29].
Nghĩa là khi gặp loạn trong giặc ngoài, thiên tai địa biến, cho đến dịch bệnh phát sinh, tụng trì Bất không quyến sách tâm vương đà-la-ni chân ngôn, như pháp cầu đảo thì liền bình định được họa hại loạn lạc, tiêu trừ được bệnh dịch quái ác.
***
Liên quan đến hình tượng Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách, chúng ta có thể thấy được các loại hình như tượng một mặt bốn tay, một mặt tám tay, ba mặt bốn tay, ba mặt sáu tay, ba mặt mười tay, mười mặt mười tám tay, mười một mặt ba mươi hai tay… Trong số đó, tượng thông thường mà chúng ta thường thấy nhất là tượng ba mặt sáu tay.
Trước hết xin khảo sát về tượng ba mặt sáu tay mà chúng ta thường thấy nhất. “Mặt chính tươi sáng vui vẻ, mặt bên trái nhăn mày, trợn mắt, trương miệng, hàm trên răng nanh mọc dài; mặt bên phải nhăn mày, trợn mắt, miệng ngậm. Đầu đội mũ báu, trên mũ có Hóa Phật; các tay cầm hoa sen, quyến sách, kích ba chĩa; một tay kết ấn Thí vô úy, một tay đưa lòng bàn tay lên, ngồi thế kết-già trên hoa sen”.1
1 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 8, phẩm Tam tam-muội da tượng 不空羂索神變真言經卷第八三三昧耶像品 [T20n1092, tr.265b14].
Liên quan đến tượng ba mặt bốn tay, có tài liệu ghi rằng: “Thân ngài màu vàng trắng, đầu đội mũ hoa, tóc màu xanh tía phân ra phía trước và sau hai bên vai, dung nhan hiền từ vui tươi, phóng trăm ngàn ánh sáng, thanh tịnh thù thắng, mặt có ba mắt. Dùng sợi tơ thuần trắng đan chéo từ vai xuống ngực, trùm kín vai bằng da của loài nai chúa ế-nê-da (aiṇeya), buộc quanh hông bằng dải đai báu. Tôn tượng gồm bốn tay, tay trên bên trái cầm hoa sen, tay dưới nắm bình nước; tay trên bên phải nắm quyến sách, tay dưới cầm tràng hạt, dùng châu báu trang sức, thân mặc thiên y, đứng trên hoa sen, có uy đức lớn. Chuỗi ngọc buộc chéo giữa cánh tay, trang sức bằng vòng tai, tí ấn, vòng xuyến. Đầu đội Phật Vô lượng thọ”.1
1 Thừa Trừng soạn, A-sa-phược sao, quyển 3.
Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách an trí tại viện Quyến Sách, chùa Đông Đại, Nại Lương, Nhật Bản chính là tượng đứng một mặt tám tay. Theo truyền thuyết, tượng này được Lương Biện (689-773), người Nhật Bản, chế tác. Sơn khô tôn tượng ấy là vải lĩnh, ba chuỗi ngọc thòng xuống tà áo, trên đầu trang trí kim loại bạc chạm trỗ, đội mũ báu. Mặt chính mũ của tượng có Hóa Phật, phóng hào quang sáng ngời. Thân thể Bồ -tát Quán thế âm trang nghiêm, tay trái cầm búp sen, tay phải nắm tích trượng, lại có hai tay từ bên sườn đưa ra hiệp chưởng, dưới hai tay còn có hai tay ép nghiêng ra phía trước; dưới hai tay này còn có hai tay nữa, ngón tay nhỏ dài mềm mại, giống như dáng vẻ tay đang đong đưa phất phơ thoải mái. Hình tướng này là sự thị hiện Phổ môn của Bồ-tát Quán thế âm nhiếp thủ chúng sinh, cứu độ khổ não hoạn nạn; cánh tay từ ái của ngài có tám tay, mười tay, mười tám tay; thậm chí còn mở rộng hình thái vượt ngoài tư duy bằng ba mươi hai tay. Đây không chỉ là hình tướng của loài người mà là thể tính thiêng liêng bí mật không thể nghĩ bàn do người quán sát mà được cảm ứng. Vị Bồ-tát này trong mạn-đồ-la Thai tạng giới, an trí ở vị trí thứ tư phía Đông hàng ngoài cùng của Quán Âm viện.
Từ xưa đến nay, hình thái tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách rất thịnh hành. Những năm gần đây, nhờ việc khai quật được tượng một mặt sáu tay tại vùng Mathura miền Trung Ấn Độ, bích họa một mặt sáu tay đang lưu giữ tại Thiên Phật động ở Đôn Hoàng… cho chúng ta thấy rõ loại hình tín ngưỡng này của Ấn Độ và Trung Quốc cổ đại cực kỳ xương thịnh. Đặc biệt, trong Bất không quyến sách chú kinh, 1 quyển, do Xà-na-quật- đa (Jnānagupta) phiên dịch vào năm đầu niên hiệu Trinh Nguyên thời Bắc Chu (587) thì Bất không quyến sách trong bảy Quán âm thuộc về “Thánh Quán thế âm” thời kỳ đầu.
Tóm lại, đối với Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách từ xưa đến nay có nhiều thuyết. Có thuyết cho rằng từ Bất không phẫn nộ mà ra;1 có thuyết chủ trương từ Bồ -tát Di -lặc; có người cho rằng từ Bồ-tát Địa tạng mà ra. Trong Nga Châu sao của ngài Tâm Giác- người Nhật Bản ghi: “Bản thân Quán âm Bất không quyến sách có nhiều hóa thân, có khi Đại Nhật biến thành Di-lặc, Di-lặc biến thành Bất không quyến sách. Lại nữa, Đại Nhật biến thành Địa tạng, Địa tạng biến thành Bất không”.2 Những thuyết này đều là sự gán ghép mang tính khiên cưỡng, thực tế chẳng có chút căn cứ nào. Đương nhiên, do chỗ ngài cầm quyến sách, hiện tướng phẫn nộ mà người ta suy diễn ra, cùng nguồn gốc với ngài Bất động minh vương (Acala-nātha), được sinh ra từ Mật giáo, nên không thể phủ định danh xưng “Bất không quyến sách” có ít nhiều ảnh hưởng bởi Bà-la-môn giáo cổ đại Ấn Độ. Tức là, amogha trong tiếng Phạn amogha-pāśa chính là tên gọi khác của thần Thấp -bà (śiva), pāśa (dây lụa) là vật cầm tay của thần Đột-ca (drugā). Lại nữa, vị Bồ-tát này được nhào nặn theo thể thức của thần thoại cổ đại Ấn Độ mà ra, có thể xem là sản phẩm được tạo thành bởi hình tướng thần thông diệu dụng của Bồ-tát Quán thế âm. Đặc biệt, pāśa tức là quyến sách, là khí cụ được sử dụng trong những trường hợp như chiến tranh và săn bắt của người Ấn Độ cổ đại, gọi đủ là Bất không quyến sách. Nhờ vật cầm tay mà vị Bồ-tát này có tên gọi như vậy. Mặc dù dựa vào chủ trương của mạn-đồ -la Mật giáo coi trọng hình tượng, tướng tốt, khí cụ cầm tay, tướng quán nội nhãn mở ra tâm nhãn… để suy nghĩ thì vẫn không thể không nhìn nhận ở ấn khế và khí cụ cầm tay; đặc biệt là tướng phẫn nộ của Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách mang ý nghĩa tôn giáo cực kỳ sâu sắc. Kết “Phẫn nộ vương ấn”, mặt mũi giận dữ, hoặc ba mặt sáu tay, tay cầm quyến sách… đều là hình tướng đặc biệt của vị Bồ-tát này.
1 Bí sao khẩu quyết, quyển 15, Bất không quyến sách, mục 1.
2 Tâm Giác sao, Nga Châu sao, phần đầu quyển thượng.
Nói tóm lại, Bồ-tát Quán thế âm Bất không quyến sách không chỉ phương tiện giáo hóa mà còn tiếp dẫn hàng phục ác ma vô đạo bạo nghịch, thệ nguyện khiến chúng sinh có được an ổn, tăng trưởng lợi ích. Do đó, nếu người nào niệm niệm không nghi ngờ, một lòng một dạ tín ngưỡng vị Bồ-tát Bất không quyến sách này, toàn thể thân tâm cầu nguyện ngài gia hộ thì ắt sẽ thể nghiệm được những ích lợi không thể nghĩ bàn.



Chương 13 
Ứng hóa ba mươi ba thân 
Tín ngưỡng Quán thế âm Bồ -tát ứng hóa ba mươi ba thân, cứu tế hết thảy chúng sinh, theo nội dung giáo lý phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa, phổ môn thị hiện, biểu hiện thần lực viên thông vô ngại không thể nghĩ bàn; đến khi mạn-đồ-la được biểu thị bằng hình vẽ thì loại hình tín ngưỡng Quán thế âm ứng hóa càng tăng thêm tính phổ biến một cấp độ nữa. Tín ngưỡng này là Bồ-tát Quán thế âm vận dụng thần thông tự tại, nhiếp thủ rộng khắp, lòng từ bi quảng đại vô biên bố thí, biểu hiện sức uy thần cứu khổ ban vui.
Nói cách khác, Bồ-tát Quán thế âm thị hiện pháp tướng không thể nghĩ bàn, ứng theo vô số cơ duyên, tùy theo thời gian, xứ sở khác nhau, biến hóa vô lượng thân hình, tuyên thuyết vô số giáo pháp, cứu hộ từng chúng sinh. Do đó, theo khả năng quán sát thành kính của tín ngưỡng này, khi đảnh lễ chiêm ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm, chắc chắn sẽ có người ban ân huệ cho ta, hoặc đó là bậc hiền giả đời này, ngay cả cha mẹ, sư trưởng đều phải nên xem là hóa thân của Bồ-tát Quán thế âm để chúng ta lễ bái; tín ngưỡng người hiền, người trí, trời người, quỷ thần, hết thảy sức uy thần nơi họ đều là ứng hóa thân của Bồ-tát Quán thế âm. Trong các ứng hóa thân tồn tại này có Phạm thiên, có Tự tại thiên, có nữ thần Chuẩn-đề, có quỷ thần Dạ-xoa, cho nên 6 Quán thiên, 7 Quán thế âm, 8 Quán tự tại, 15 tôn Quán âm,1 những con số này càng ngày càng gia tăng, dần dần biến thành 33 hình thể Quán âm.
1 Thập ngũ tôn Quán âm 十五尊觀音: 1. Chính quán âm; 2. Thiên thủ Quán âm; 3. Mã đầu Quán âm; 4. Thập nhất diện Quán âm; 5. Chuẩn-đề Quán âm; 6. Như ý luân Quán âm; 7. Bất không quyến sách Quán âm; 8. Bạch y Quán âm; 9. Diệp y Quán âm; 10. Thủy nguyệt Quán âm; 11. Dương liễu Quán âm; 12. A-ma-lai Quán âm; 13. Đa-la Quán âm; 14. Thanh kính Quán âm; 15. Hương vương Quán âm.
Về con số 33 hình thể này, khảo cứu các thư tịch tôn giáo cổ đại Ấn Độ như Lê-câu phệ-đà (Ṛg -veda) và A-thát-bà phệ-đà (Atharva-veda), trong ấy có ghi chép ba mươi ba cõi trời và ba tầng mười một cõi trời… Theo những tài liệu này, thể thức được ưa chuộng nhất là vị chủ tể của ba mươi ba cõi trời, tức trời Đế thích (śakra devānām-indra); ba mươi ba cõi trời tựa như ba mươi ba thể cách thiêng liêng, nhưng thực ra, chữ số ba mươi ba này không mang ý nghĩa gì, và dường như cũng không biểu thị được ý nghĩa về số lượng nhất định của thần linh. Do vậy, sự ứng hiện của Bồ-tát Quán thế âm không nhất định phải là con số ba mươi. Ba mươi ba ứng hóa thân dường như có khả năng ứng hiện đến ngàn vạn ức hóa thân. Tóm lại, phổ môn thị hiện của Bồ -tát Quán thế âm có sức vi diệu thần thông vô ngại nên ngài có thể biến hóa thành sáu Quán âm, bảy Quán thế âm, tám Quán tự tại, mười lăm tôn Quán âm.
Tám Quán tự tại là các vị Bồ-tát Quán tự tại: 1. Kim cương; 2. Dữ nguyện; 3. Châu sổ; 4. Câu chiêu; 5. Trừ bố; 6. Bảo kiếm; 7. Trí ấn; 8. Bất thoái chuyển kim luân.1
1 Thiên quang nhãn Quán tự tại Bồ-tát Bí mật pháp kinh 千光眼觀自在菩薩祕密法經 [T20n1065, tr.125b23].
Lại nữa, mười lăm tôn Quán âm là các vị Quán âm: 1. Chính Quán âm; 2. Thiên thủ Quán âm; 3. Mã đầu Quán âm; 4. Thập nhất diện Quán âm; 5. Chuẩn- đề Quán âm; 6. Như ý luân Quán âm; 7. Bất không quyến sách Quán âm; 8 Bạch y Quán âm; 9. Diệp y Quán âm; 10. Thủy nguyệt Quán âm; 11. Dương liễu Quán âm; 12. A-ma-lai Quán âm; 13. Đa-la Quán âm; 14. Thanh cảnh Quán âm; 15. Hương vương Quán âm.1 Như vậy, ngày càng phát triển thành ba mươi ba ứng thân, ba mươi ba thể, bốn mươi Quán âm; diện tướng và cánh tay trên thân tăng lên là do đức Quán âm thể hiện sức uy thần biến hóa thành ba mặt sáu tay, chín mặt mười tám tay, năm trăm mặt bốn mươi hai tay… Điều này biểu hiện sức mạnh cứu độ mạnh mẽ và thần thông không thể nghĩ bàn. Vì vậy, trong kinh Lăng nghiêm nêu ra đức Quán thế âm một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một đầu, một ngàn đầu, một vạn đầu, tám vạn bốn ngàn đầu là nhằm thuyết minh sức trí diệu của ngài Quán âm viên dung vô ngại ở những nơi ngài để tai mắt đến.
1 Chư tôn chân ngôn cú nghĩa sao 諸尊真言句義抄.
Nói về cánh tay của ngài, cũng có tượng hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, hai mươi tay, một ngàn tay, một vạn tay, cho đến tám vạn bốn ngàn mẫu-đà -la (mudra, thủ ấn) là thể hiện sức uy thần từ bi rộng lớn vô hạn. Còn đối với con mắt của ngài, từ hai mắt, ba mắt, bốn mắt, một trăm lẻ tám mắt, một ngàn mắt, một vạn mắt cho đến tám vạn bôn ngàn mắt báu thanh tịnh, hiển bày sức từ bi uy thần cứu hộ chúng sinh.1
A-sa-phược sao nói có hai mươi tám hóa thân Quán thế âm; Kinh Thiên quang nhãn Quán tự tại Bồ-tát bí mật nói có hai mươi lăm hóa thân và nói bốn mươi Quán âm. Bây giờ sẽ nói về ba mươi ba thân trong phẩm Phổ môn và ba mươi hai ứng hiện thân trong kinh Thủ lăng nghiêm đối chiếu với ba mươi tám ứng hóa trong kinh điển Tây Tạng như sau:
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Ba mươi ba thân được nói đến trong Bổ-đà-lạc hải hội quỹ về đại thể không khác với phẩm Phổ môn, chỉ trừ “thân phụ nữ” ở vị trí thứ mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai và được thay thế bằng “nhân, phi nhân, phụ nữ, đồng mục thiên nữ” ở các vị trí khác. Đây là sự ứng hiện của ba mươi ba thân nguyên thủy. Ngoài ra, từ thời Đường-Tống (618- 1279) về sau, tín ngưỡng dân gian Trung Quốc và Nhật Bản nói chung xem số ba mươi ba là con số tốt đẹp nên mọi người gọi là ba mươi ba Quán âm. Nay dựa vào Phật tượng đồ vựng và Đan Thanh nhược mộc tập ghi chép theo thứ tự ba mươi ba Quán âm như sau:
1. Dương liễu; 2. Long đầu; 3. Trì kinh; 4. Viên quang; 5. Du hý; 6. Bạch y; 7. Liên ngọa; 8. Lũng kiến; 9. Thí dược; 10. Ngư lam; 11. Đức vương; 12. Thủy nguyệt; 13. Nhất diệp; 14. Thanh cảnh; 15. Uy đức; 16. Diên mệnh; 17. Chúng bảo; 18. Nham hộ; 19. Năng tĩnh; 20. A-nậu; 21. A-ma-đề; 22. Diệp y; 23. Lưu ly; 24. Đa-la tôn; 25. Cáp lợi; 26. Lục thời; 27. Phổ bi; 28. Mã lang phụ; 29. Hiệp chưởng; 30. Nhất như; 31. Bất nhị; 32. Trì liên; 33. Sái thủy.
Chúng ta thử chiêm ngưỡng lần lượt từng vị trong ba mươi ba đức Quán âm.
1. Quán âm Dương liễu (Dantakastaha): còn gọi là Quán âm Dược vương, tay phải cầm cành dương liễu là đặc trưng của tượng này; bạt cứu bệnh tật của mọi người là bản thệ của ngài. Do đó, trong kinh điển có đoạn: “Nếu muốn tiêu trừ các bệnh trên thân, cần phải tu tập dược pháp cành dương liễu. Tượng Quán tự tại Dược vương tướng hảo trang nghiêm, tay phải cầm cành dương liễu, lộ lòng bàn tay trái ở ngực trái”.1
1 Kinh Thiên quang nhãn Quán tự tại Bồ-tát bí mật pháp 千光眼觀自在菩薩祕密法經 [T20n1065, tr.122b27].
Nói về nguồn gốc của Quán âm Dương liễu, trong Đại bi tâm đà -la-ni có đoạn: “Nếu trên thân bị vô số bệnh nạn thì trong tay cầm cành dương liễu”,1 tức phối hợp giữa đức tướng Quán âm nhu hòa nhẫn nhục với cành dương liễu mềm mại. Đề tài họa vẽ tượng Phật xưa nay đại khái đều dùng hình tượng này, tượng Bồ- tát Quán âm lưu hành ở thế gian thì tay phải cầm cành dương liễu, hoặc là cắm trong bình bên phải tòa vị, ngồi đoan nghiêm trên tảng đá bên dòng nước. Tượng đứng điêu khắc bằng gỗ ở chùa Đại An vùng Nại Lương tại Nhật Bản khá nổi tiếng, được tôn làm “Quốc bảo của Nhật Bản”.
1 Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát đại bi tâm đà-la-ni 千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼 [T20n1064, tr.117b17].
2. Quán âm Long đầu: là Quán âm cưỡi trên đầu rồng. Rồng là vua trong các loài thú, dụ cho uy lực của ngài Quán âm. Từ xưa đến nay, người Ấn Độ rất tôn kính loài rồng (nāga), bậc trưởng thượng nơi này được gọi là Long vương hoặc Long thần, nên mọi người rất coi trọng sức mạnh của loài rồng. Họ cho rằng: “Đại long vương từ biển lớn vọt lên, trổi mây lớn, trùm khắp hư không, phóng ánh sáng lớn như điện chớp, chiếu sáng trời đất, trút xuống trận mưa lớn, làm thấm nhuần muôn vật”.1
1 Luận Đại trí độ, quyển 3 大智度論卷第三 [T25n1509, tr.81b22].
Qua đó chúng ta có thể thấy được những mỹ từ khen ngợi sức uy thần của long vương. Trong thần thoại Ấn Độ, rồng là tượng bán thân mặt người đuôi rắn, sống ở dưới đất hoặc ở núi Phổ-đà-lạc (Potala). Trong số ấy, có tám đại long vương nghe Phật thuyết pháp, làm ngoại hộ cho Phật pháp. Nhờ tư tưởng này mà sinh ra ý tưởng Quán âm cưỡi đầu rồng cũng là lẽ đương nhiên. Bức tượng họa Quán âm cưỡi đầu rồng mà dân gian lưu truyền thường ngồi kết- già trên thân rồng gần áng mây hoặc là đứng trên thân rồng.
3. Quán âm Trì kinh: chính là Quán âm thanh văn (śrāvaka). Thanh văn là nhờ nghe âm thanh Phật dạy bảo khai ngộ mà xuất gia, tượng cầm quyển kinh là sắc thái đặc biệt của ngài. Phẩm Phổ môn ghi: “Người đáng dùng thân Thanh văn được độ thoát thì liền hiện thân Thanh văn mà thuyết pháp cho họ”. Tượng này ngồi trên tảng đá, tay phải cầm quyển kinh, tay trái đặt trên đầu gối.
4. Quán âm Viên quang: chính là tình thương tròn đầy của Bồ-tát Quán thế âm được biểu trưng bằng ánh sáng chói lọi. Phẩm Phổ môn có đoạn: “Sáng thanh tịnh không nhơ, trời tuệ phá các tối, thường dập tai gió lửa, sáng khắp chiếu thế gian”. Hình tượng được họa vẽ trong Phật tượng đồ vựng đệ nhất, sau lưng có ánh sáng quầng lửa, ngồi đoan nghiêm trên tảng đá.
5. Quán âm Du hý: Bồ-tát Quán âm giáo hóa viên thông vô ngại, không câu nệ vào thời gian xứ sở, thị hiện du hý tự tại. Tượng này ngồi trên mây, đầu gối trái dựng thẳng, tay phải chống đỡ thân hình.
6. Quán âm Bạch y (pāṇḍaravāsinī): còn gọi là Bạch y Quán tự tại mẫu, Đại bạch y Quán âm, là Liên hoa bộ mẫu của mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Ly cấu kim cương. Hình tượng và những điều được nói trong Nghi quỹ có nhiều chỗ khác nhau. Đại thể, thân hình ngài màu trắng vàng, mặc áo trắng, ngồi kết-già trên hoa sen trắng, đầu đội mũ kết bằng tóc, tay trái cầm hoa sen nở màu trắng, lòng bàn tay phải hướng ra ngoài, năm ngón duỗi thẳng, kết ấn Dữ nguyện.
Màu trắng chỉ cho sự thanh tịnh, biểu thị tâm bồ-đề. “Màu trắng tức là tâm bồ-đề. An trú ở tâm bồ-đề, tức là trú xứ của ngài. Tâm bồ-đề này từ cảnh giới Phật sinh ra, thường trú nơi này, nên có khả năng sinh ra chư Phật. Vị Quán âm mẫu này tức là chủ tể của Liên hoa bộ”1. Xưa nay, mọi người lễ kính tôn tượng Quán âm Bạch y là để cầu nguyện tiêu trừ tai ách, kéo dài tuổi thọ, gọi là “Bạch y Quán âm pháp” hoặc “Bạch xứ tôn pháp”. Thất diệu nhương tai quyết có nói: “Nếu ai nương theo pháp này mà niệm tụng, tất cả tai nạn tự nhiên tiêu tan; tụng chân ngôn này, tất cả những điều không tốt lành sẽ trở nên tốt lành”.2
1 Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 10 大毘盧遮那成佛經疏卷第十 [T39n1796, tr.682a13].
2 Thất diệu nhương tai quyết, quyển thượng 七曜攘災決卷上 [T21n1308, tr.428b22].
7. Quán âm Liên ngọa: là Bồ-tát ứng hiện với tư thế ngồi nghiêng trên lá sen. Phẩm Phổ môn so sánh thân Bồ-tát với thân tiểu vương nên lấy thân tôn quý của bậc tiểu vương ngồi nghiêng trên hoa sen làm thí dụ. Hình tượng được họa vẽ trong Phật tượng đồ vựng ngồi trên lá sen hai tay hiệp chưởng.
8. Quán âm Lũng kiến:1 còn gọi là Quán âm Phi bộc, do ngồi trên tảng đá nhìn ngắm thác nước chảy mạnh nên có tên gọi ấy.
1 Quán âm Lũng kiến 瀧見觀音: Quan âm tựa núi đá nhìn dòng thác chảy xiết bên phải. Tượng này biểu thị lời kinh trong phẩm Phổ môn: “Giả sử khởi lòng hại, xô rớt hầm lửa lớn, sức niệm Quán âm kia, hầm lửa biến thành ao”.
9. Quán âm Thí dược: là đức Quán âm ban cho thuốc hay chữa trị bệnh thân khổ và tâm khổ cho chúng sinh. Bài kệ trong phẩm Phổ môn có ghi: “Quán thế âm thanh tịnh, nơi khổ não nạn chết, hay làm chỗ nương tựa”. Tượng này ngồi trên tảng đá bên cạnh dòng nước, tay phải chống gò má, tay trái chống bên hông, mắt chăm chú nhìn hoa sen.
10. Quán âm Ngư lam: Quán âm tay cầm giỏ cá. Ngoài ra còn có hình tượng tay cầm giỏ trúc, gọi là Quán âm Trúc lộc ly. Sau này khảo chứng “trúc lộc ly” chính là “giỏ cá”, nên gọi là Quán âm giỏ cá. Tín ngưỡng Quán âm Trúc lộc ly có xuất xứ từ con gái của Bàng Uẩn là Linh Chiếu, tương truyền là ứng hóa thân của Bồ-tát Quán thế âm. Vào niên hiệu Nguyên Hòa đời Đường (806-820), có cư sĩ nổi tiếng là Bàng Uẩn rất am hiểu ý nghĩa uyên áo của đạo Thiền. Ông cùng con gái của mình là Linh Chiếu sống cuộc đời thoát tục siêu phàm, an vui với nguồn đạo. Bàng Uẩn có bài kệ:
Tấm thân trần trùng trục,
Không mảnh vải che thân,
Càng chẳng lo giặc cướp,
An vui ngủ tiêu dao.
Ông an vui với đời sống nghèo nàn cơ cực, còn Linh Chiếu đan giỏ tre bán để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Khi Bàng Uẩn sắp viên tịch, dặn dò Linh Chiếu rằng: “Con hãy nhìn xem mặt trời sớm tối, đến giờ Ngọ thì báo cha biết nhé!” Linh Chiếu ra ngoài, vội vàng báo với cha: “Mặt trời đã đứng bóng mà lại có nhật thực, cha có thể thử tạm xem!” Cư sĩ Bàng Uẩn rời chiếu ghé mắt qua song cửa thì thấy Linh Chiếu đã ngồi kết- già trên chõng tre mà viên tịch.1 Các sử gia đời sau khen ngợi:
1 Phật tổ thống kỷ, quyển 41 佛祖統紀卷第四十一 [T49n2035, tr.381a22].
	Có nữ Linh Chiếu,
Nhờ gieo bát-nhã,
Tụ đầu bàn luận,
Đến nay linh quang,
	Nhập không nghĩ bàn,
Được trí phương tiện
Chắc chắn thực tế,
Chiếu khắp trời đất.


Từ bài kệ trên mà xem1 thì người con gái tên Linh Chiếu là ứng hiện của Bồ-tát Quán âm, nên người ta họa vẽ hình tượng Quán âm tay cầm giỏ trúc. Về sau, giỏ trúc biến thành giỏ cá, hình thành nên đức “Quán âm giỏ cá”.
1 Tống học sĩ toàn tập bổ di, 3.
11. Quán âm Đức vương: Phẩm Phổ môn nói: “Người nào đáng dùng thân Phạm vương được độ thoát thì liền hiện thân Phạm vương mà nói pháp cho họ” chính là nguồn gốc của Quán âm đức vương. Phạm vương là vị chủ tể trong cõi Sắc, phước đức ưu việt nên gọi ngài là Đức vương. Bức tượng thế gian lưu truyền mang hình thế ngồi trên tảng đá, tay phải cầm chiếc lá xanh, tay trái đặt trên đầu gối.
12. Quán âm Thủy nguyệt: tức là Bồ-tát Quán thế âm Thủy cát tường. Mật giáo chỉ gọi là Thủy cát tường Bồ-tát (Daka-śrī), mật hiệu là Nhuận sinh kim cương. Vị Bồ-tát nhất tâm quán tướng nước, nhập thủy định, vì vậy mà hình tượng của ngài ngồi kết-già trên tòa sen tại đỉnh núi đá giữa đại dương; tay trái cầm búp sen, tay phải kết ấn Thí vô úy, trong lòng bàn tay có dòng nước chảy ra là hình thái cơ bản nhất. “Thủy cát tường là trong hoa sen có dòng nước chảy ra; hoặc cánh tay đưa xuống có nước tuôn ra”.1 Tượng họa vẽ đại khái đều mang dáng dấp thấy trăng trong nước. Đức Quán âm được họa trong Phật tượng đồ vựng mang hình tướng đứng trên cánh sen, nổi trên biển lớn, nhìn ngắm dòng nước. Tượng trong Phật tượng sao miêu tả ngồi trên đá trong biển lớn, chân trái duỗi xuống, đầu gối chân phải vắt chéo lên trên, mặt hơi ngước lên, thể hiện tướng tư duy.2 Tượng Quán âm Thủy nguyệt được trưng bày ở viện bảo tàng mỹ thuật Louvre nước Pháp là tác phẩm thời trung Đường, ngồi bán già trên tảng đá nhô lên ở đại dương, xung quanh có cỏ hoa cây cối tươi đẹp.
1 Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 6 大毘盧遮那成佛經疏卷第六 [T39n1796, tr.641d09].
2 Đồ tượng sao, quyển 7, Thủy nguyệt Quán âm.
13. Quán âm Nhất diệp: là tượng Quán âm ngồi trên một lá sen nổi trên mặt nước. Trong phẩm Phổ môn có đoạn: “Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu ngài thì liền được chỗ cạn”. Hình tượng được hội họa ở Phật tượng đồ vựng cho thấy ngài ngồi trên chiếc lá, đầu gối trái dựng thẳng, tay phải duỗi xuống chống đỡ thân hình, mắt nhìn xa xăm trên dòng nước, thể hiện tướng trầm tư suy tưởng.
14. Quán âm Thanh cảnh: có thuyết gọi là Quán âm Thanh đỉnh. Thanh cảnh (nīla-kaṇṭha), tức một trong những tên gọi của thần Thấp-bà (śiva). Liên quan đến thần thoại về thần Thấp-bà, có tài liệu ghi rằng, các thần khuấy động biển sữa muốn tìm cam lộ, nhìn thấy có một chiếc hũ độc hại trong biển, do sợ chúng sinh bị độc hại nên Thấp-bà phát đại bi tâm nuốt chửng chiếc hũ ấy đi, vì vậy mà cổ thần biến thành màu xanh. Thanh cảnh Quán tự tại Bồ-tát tâm đà-la-ni kinh nói: “Lúc bấy giờ, Như Lai vì Thấp-bà mà nói về chân ngôn tâm Bồ- tát Quán tự tại cổ xanh này. Thiên tử nghe tin này, chứng được đại bi tam-ma-địa, thệ nguyện như vầy: hết thảy chúng sinh nếu có ách nạn sợ hãi mà nghe được tên ta thì đều được lìa khổ giải thoát, tốc chứng vô thượng chính đẳng bồ-đề”. Liên quan đến hình tượng này,1 các kinh quỹ đều không nhất trí, hình tượng mà chúng ta có thể thấy là một mặt hai tay, ba mặt sáu tay… Tượng một mặt hai tay thì tay trái cầm hoa sen, lòng bàn tay phải hướng lên trên, ngồi thế kết-già.
1 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 9, Giác Thiền sao thanh cảnh Quán âm pháp.
15. Quán âm Uy đức: là đức Quán âm có đầy đủ cả uy lực chiết phục lẫn uy đức nhiếp thủ ái hộ. Đoạn kinh “Người nào đáng dùng thân Thiên đại tướng quân đặng độ thoát, liền hiện thân Thiên đại tướng quân mà nói pháp cho họ” trong phẩm Phổ môn là nguồn gốc cho hình tướng của ngài. Thiên đại tướng quân có đầy đủ uy lực và đức độ, nên gọi là Quán âm Uy đức. Dáng mạo được hội họa trong Phật tượng đồ vựng, quyển 2, tay trái cầm chày kim cương (vajra), thể hiện uy lực chiết phục, tay phải cầm hoa sen, ngồi trên tảng đá.
16. Quán âm Diên mạng: là đức Quán âm mang lý tưởng kéo dài mạng sống và trường thọ. Phẩm Phổ môn có đoạn: “Nguyền rủa các thuốc độc, muốn làm hại thân này, sức niệm Quán âm kia, trở lại hại người ấy”. Do có khả năng trừ được tác hại của lời nguyền rủa và thuốc độc nên ngài có danh hiệu này. Về hình tượng của ngài, trên đỉnh đầu đội mũ báu lớn, tướng tốt từ bi nhu hòa, nguyệt luân hình hoa sen sáng soi trùm khắp, thân đeo chuỗi ngọc, tóc đẹp và thiên y trang nghiêm, hai mươi cánh tay cứu hộ tiếp dẫn chúng sinh là nét đặc sắc của tượng này.
17. Quán âm Chúng bảo: là đức Quán âm mang thân trưởng giả. Đoạn kinh “Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh, vì cầu các vật báu như vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, trân châu… đi vào biển lớn. Giả sử bị gió dữ thổi thuyền buồm người ấy trôi dạt nơi nước của quỷ la-sát, trong ấy nếu có cho đến một người xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm thì những người ấy đều được giải thoát khỏi nạn quỷ la-sát” trong phẩm Phổ môn là nguồn gốc của hình tượng này. Hình tượng của ngài thường ngồi trên tảng đá, chân phải duỗi thẳng, đầu gối trái dựng thẳng, tay phải thõng chạm đất, hiện tướng an ổn.
18. Quán âm Nham hộ: là đức Quán âm ngồi đoan nghiêm trong hang núi đá. Phẩm Phổ môn ghi: “Rắn độc và bò cạp, hơi độc lửa khói thiêu, sức niệm Quán âm kia, nghe tiếng tự bỏ đi”. Các loài rắn độc như hổ mang… phần nhiều đều sống trong hang đá, cho nên truyền thuyết cho rằng ngài Quán âm ngồi đoan nghiêm nơi hang đá nguy hiểm để cứu độ và hộ trì chúng sinh.
19. Quán âm Năng tĩnh: là đức Quán âm cứu tế thủ hộ những người gặp nạn khiến họ luôn được an ổn. Bài kệ phẩm Phổ môn có đoạn: “Người trôi dạt biển lớn, các nạn biển cá rồng, sức niệm Quán âm kia, sóng mòi chẳng chìm đặng” là nói đến ngài Quán âm thủ hộ người dân trên biển. Hình tượng của ngài ngồi đoan nghiêm trên tảng đá bên bờ biển, hai tay đặt trên mỏm đá, hiện tướng vắng lặng.
20. Quán âm A-nậu (Anu): là đức Quán âm với tư thế ngồi đoan nghiêm trên tảng đá ngắm nhìn biển lớn. Phẩm Phổ môn có đoạn: “Ngươi nghe hạnh Quán âm, khéo ứng các phương sở, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp không nghĩ bàn” tương đương với hình tướng của tượng này. A-nậu tức là từ tỉnh lược của A-nậu-đạt-trì (Anavatapta), còn gọi là A-nậu đại tuyền, dịch nghĩa là “ao không nóng”, ao này đã được thần cách hóa. Theo truyền thuyết cổ đại Ấn Độ, phía Bắc dãy Đại tuyết sơn, tức phía Nam núi Hương Túy (gandhamādana, nay là núi Kailana) có một hồ lớn, từ hồ này chảy ra thành bốn con sông lớn linh thiêng là sông Hằng (Gaṅgā), sông Tín-độ (Sindhu), sông Tỉ-đa (Śītā), sông Phược-sô (vakṣa), có vàng, bạc, lưu ly trang sức hai bên bờ. Cát vàng dày đặc, như gương pha lê, sáng trong lấp lánh, rót vào châu Diêm-phù (Jambu-dvīpa), nuôi dưỡng chúng sinh, rồi chảy vào biển. Có thuyết cho rằng ao này bắt nguồn từ truyền thuyết người Aryan cổ xưa từ phương Bắc dãy núi Caucasus di cư sang, ban đầu cư trú tại cao nguyên vùng Thông lĩnh (Pamir Plateau). Điều này cho thấy nguồn mạch sông Hằng từ núi Himālaya, hoặc hồ Manasarowar vùng Tây Tạng kết hợp với tư tưởng sùng bái sông hồ của người Ấn Độ ở vùng nhiệt đới từ xưa đến nay, nên ao này lúc bấy giờ đã tồn tại khi Bồ-tát Quán thế âm ứng hiện.
21. Quán âm A-ma-đề (Abhettī): còn có tên gọi khác là Quán âm A-ma-lai, hoặc Quán âm Vô úy, Quán âm Khoan quảng. Nói về Quán âm A-ma-đề, trong Nghi quỹ ghi: “Bồ-tát Vô úy Quán tự tại, có tên gọi khác là Bồ-tát A-ma-đề Quán tự tại, còn có tên là Khoan quảng”. Nghi quỹ còn ghi: “Mặc dù phạm năm trọng tội vô gián,1 nhưng tinh tấn trong hai ngày hai đêm chuyên cần tụng niệm thì liền được thấy tôn tướng của Bồ-tát, huống gì người vốn thanh tịnh, cho đến các nguyện đầy đủ, mọi người kính yêu, được túc mệnh trí, chứng thập địa, tam-muội hiện tiền”. Mọi người tin rằng, ngài sẽ vào địa ngục cứu độ chúng sinh, giải thoát khổ não, cho nên biết được vị Bồ-tát này có sức uy thần rất lớn. Hình tượng của ngài mang màu sắc trắng, có ba mắt bốn tay, cưỡi sư tử trắng, đội mũ báu, cầm hoa sen trắng, tướng tốt trang nghiêm. Hai tay trái phải cầm đàn không hầu2 chim phượng ba đầu, tay trái thứ hai cầm ma-yết (makara, cá kình); tay thứ hai bên phải cầm chim cát tường màu trắng, co chân trái đặt trên đỉnh đầu sư tử, chân phải buông xuống, quanh thân có hào quang, khắp thiên y đính chuỗi ngọc, diện mạo tròn đầy vẻ từ bi.
1 Năm trọng tội vô gián: còn gọi là 5 nghịch tội, như: 1. Giết mẹ; 2. Giết cha; 3. Giết A-la-hán; 4. Phá hòa hợp Tăng; 5. Làm thân Phật chảy máu. Người nào mắc 5 loại tội nghiệp này sẽ chiêu cảm lấy quả khổ địa ngục vô gián. “Vô gián” nghĩa là không gián đoạn, theo kinh Địa tạng thì 5 quả báo vô gián là: 1. Thời gian thọ tội nhiều kiếp không gián đoạn; 2. Hình phạt không gián đoạn; 3. Chịu đủ các loại khổ không gián đoạn; 4. Quả khổ đến không phân biệt giới tính, giai cấp; 5. Mạng sống trong ngục chịu đau khổ không bao giờ ngưng nghỉ một giây nào.[Nd]
2 Không hầu 箜篌: (Skt. vīṇā) có nơi gọi là đàn bách tế, một loại nhạc cụ sáo dây, hình dài mà cong, từ 33 dây đến 25 dây, ôm thế thẳng đứng mà gảy đàn.
22. Quán âm Diệp y (Parna-śvarī): là đức Quán âm mặc áo lá sen, phối với mé phía đông mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Dị hành kim cương. Theo Kinh Diệp y Quán tự tại Bồ-tát thì hình tượng của ngài là hình tướng thiên nữ, đội mũ báu, trên mũ an trí Phật Vô lượng thọ. Dùng chuỗi ngọc và vòng xuyến trang sức, quầng lửa vây quanh, toàn thân tỏa sáng. Tượng gồm có bốn tay, tay phải thứ nhất để trước ngực, cầm quả cát tường;1 tay thứ hai kết ấn Thí nguyện; tay trái thứ nhất cầm búa, tay thứ hai nắm quyến sách, ngồi trên hoa sen. Khi mọi người tôn Bồ-tát này làm bổn tôn, không những cầu nguyện để tiêu trừ tật bệnh, dịch gia súc gia cầm, giặc cướp, lúa màu, côn trùng… mà còn tu tập để cầu đảo không bệnh tật, sống trường thọ, gọi là pháp tu Quán âm Diệp y.
1 Quả cát tường 吉祥菓: là loại thạch lựu có xuất xứ từ Ấn Độ, là vật cầm tay của loài thần Quỷ tử mẫu (Hārītī). Theo Ha-lê-đế mẫu chân ngôn kinh ghi, thần Quỷ tử mẫu tay trái ôm đứa trẻ trong bụng, tay phải cầm quả cát tường. Nguyên nhân vì sao Quỷ tử mẫu lại cầm quả này? Có thuyết cho rằng, do trong quả thạch lựu có 500 hạt, cho nên lấy số lượng đó tượng trưng cho 500 đứa con của thần Quỷ tử mẫu kết hôn với Bán chi Ca-dược-xoa mà sinh ra. Có thuyết khác cho rằng, do Quỷ tử mẫu sống ở thành Vương Xá, sau khi ăn thịt trẻ con của mọi người rồi lấy thạch lựu thay thế những trẻ em đã bị giết, cho nên người đời sau truyền miệng rằng trên tay thần Quỷ tử mẫu thường cầm quả cát tường.[Nd]
23. Quán âm Lưu ly (Vaidūrya): còn gọi là Cao vương Quán âm. Theo Kinh Cao vương Quán âm,1 vị Bồ-tát này cứu các khổ ách cho chúng sinh, khi lâm nạn ách bất chợt, nếu tụng kinh này một ngàn biến thì người mất sống lại. Về nguồn gốc của kinh này, khoảng niên hiệu Thiên Bình thời Bắc Ngụy (534-537) dũng sĩ Định Châu là Tôn Kính Đức khi làm Thái thú trấn thủ biên cương có tạo lập tượng Bồ-tát Quán thế âm và thường ngày lễ bái. Sau đó bị bọn rợ di địch vượt biên giới đánh chiếm bắt ông xử tử. Đêm đó, ông nằm mộng thấy một vị sa-môn dạy ông tụng kinh Quán thế âm cứu sinh. Sau khi tỉnh dậy, ông tụng đủ cả trăm biến. Khi sắp hành hình, ông tụng xong một ngàn biến, ba lần thay dao thì ba lần dao gãy, da thịt chẳng tổn hại, quan xử trảm lấy làm lạ nên đành cho miễn tội chết. Tôn Kính Đức quay về lễ bái tượng Bồ-tát Quán thế âm, thì thấy trên đỉnh đầu tượng ba dấu vết dao chém vẫn còn. Trong giấc mộng Tôn Kính Đức được một vị sa-môn trao cho kinh này, gọi là kinh Cao vương Quán âm, còn gọi là kinh Diên mệnh thập cú Quán âm, lưu hành rộng rãi ở nhân gian. Hình tượng của ngài là hai tay cầm bình lưu ly, đứng trên cánh sen với tư thế vân du giáo hóa vùng sông nước.
1 Kinh Phật thuyết Cao vương Quán thế âm 佛說高王觀世音經 [T85n2898, tr.1425b06].
24. Quán âm Đa-la (Tārā): còn một tên gọi nữa là “Đa-la tôn”. Tārā dịch nghĩa là Cứu độ, còn gọi là Quán âm Cứu độ mẫu, an trí ở phương Tây mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Hạnh nguyện kim cương, hoặc Bi sinh kim cương. Theo kinh nói: “Bồ-tát này vào tam-muội phổ quang minh đa-la, dùng sức tam-muội, từ đồng tử mắt phải trên khuôn mặt tròn của ngài phóng ánh sáng lớn, theo luồng ánh sáng tuôn ra xuất hiện hình phụ nữ xinh đẹp, an trú ở tam-muội diệu sắc thù thắng, trang nghiêm thân thể bằng các loại châu báu vô giá, sáng ngời ánh sắc vàng ròng chiếu vào lưu ly báu, gọi là thành tựu điều tốt lành của mật ngôn thế gian và xuất thế gian, có khả năng trừ diệt vô số khổ não chúng sinh, cũng có thể khiến hết thảy chúng sinh hoan hỷ, biến nhập tự tính pháp giới của chư Phật”.1 Ấn khế của ngài dùng hai ngón định (ngón trỏ) và tuệ (ngón cái), hướng vào trong năm luân2 thành quyền, nâng hai ngón phong (ngón trỏ) lên như ngọn núi nhọn, lại thêm hai hư không luân (ngón cái), ấy gọi là Đa-la tôn ấn.3
1 Kinh Phật thuyết Đại phương quảng Mạn-thù-thất-lợi, phẩm Quán tự tại Bồ-tát thọ ký 佛說大方廣曼殊室利經觀自在菩薩授記品 [T20n1101, tr. 450c06].
2 Năm luân: khi Mật giáo kết ấn khế, dùng tên gọi năm luân Địa, thủy, hỏa, phong, không để lần lượt gọi các ngón út, ngón vô danh, ngón giữa, ngón trỏ và ngón cái.
3 Kinh Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 4, phẩm Mật ấn 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四密印品 [T18n0848, tr.26c12].
Quán âm Đa-la là do Bồ- tát Đa-la ứng hiện. Bồ-tát Đa-la ở Ấn Độ thuở xưa được nhân dân tín ngưỡng. Tam tạng Huyền Tráng đã nói rõ: “Cách tượng Phật đồng của vua Mãn Trụ hai ba dặm về phương Bắc trong tinh xá có tượng Bồ-tát Đa-la. Tượng có thước đo cực cao, vô cùng linh thiêng, những ngày đầu mỗi năm, người ta tổ chức cúng dường rất lớn.1 Hình tượng ngài màu trắng xanh, tướng trạng như người phụ nữ, mỉm cười, mặc áo trắng tinh, khi hiệp chưởng trong lòng bàn tay cầm hoa sen xanh; toàn thân tỏa hào quang tròn đầy, trên đầu có búi tóc như hình tượng của búi tóc chư thiên.2 Thật ra, bản thân Bồ-tát Đa-la chính là ứng hóa thân của Bồ-tát Quán thế âm. Có thể nói Quán âm Đa-la có nguồn gốc từ Bồ-tát Thánh Quán âm ứng hiện lại.
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 9, nước Ma-yết-đà 大唐西域記卷第九 [T51n2087, tr.924b09].
2 Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì kinh, quyển 2 大毘盧遮那成佛神變加持經[T18n0853, tr.153b02].
25. Bồ-tát Cáp lợi: do Bồ-tát Quán âm ngồi trong vỏ sò cho nên có tên gọi như thế. Nghiên cứu nguồn gốc của tượng này, xuất phát từ câu chuyện Đường Văn tông (809-840) thường ăn nghêu sò, dùng tay cạy vỏ sò nhưng không mở, vua bèn đốt hương cầu nguyện, bỗng nhiên hiện thành hình tượng vị đại sĩ. Đường Văn tông mời thiền sư Duy Chính núi Chung Nam hỏi duyên cớ vì sao, thiền sư đáp: “Vật này linh ứng, là chỉ vì lòng tin của bệ hạ rộng lớn”. Kinh dạy: “Đáng dùng thân nào được độ thoát, tức liền hiện thân ấy mà nói pháp cho họ”. Vua nói: “Đại sĩ xuất hiện, nhưng chưa nghe nói pháp”. Thiền sư nói: “Bệ hạ đã nhìn thấy việc này là bình thường hay phi thường? Bệ hạ có tin không?” Vua thưa: “Đây là việc hiếm có, sao lại không tin?” Thiền sư nói: “Đã thuyết pháp cho bệ hạ rồi đó!” Vua rất lấy làm hoan hỷ, liền ban chiếu cho tất cả các chùa viện trong thiên hạ đều lập tượng Bồ-tát Quán thế âm.1 Đây là nguồn gốc của tượng Quán âm Cáp lợi.
1 Phật tổ thống kỷ, quyển 42 佛祖統紀卷第四十二 [T49n2035, tr.385c02].
26. Quán âm Lục thời: là đức Bồ-tát từ sáng sớm đến tối mịt, ngày đêm thương xót thủ hộ chúng sinh. Theo Đại Đường Tây Vực ký, quyển 2, nói: Miền Bắc Ấn Độ trước đây, “lục thời là một ngày một đêm”, từ sáng đến tối một ngày được chia thành sáu thời; vả lại, một năm chia thành “tiệm nhiệt thời (mùa nóng hanh), thịnh nhiệt thời (mùa nóng gắt), vũ thời (mùa mưa), mậu thời (mùa tốt tươi), tiệm hàn thời (mùa se lạnh), thịnh hàn thời (mùa cực lạnh)”, nên một năm cũng gọi là sáu thời. Do đó, Quán âm sáu thời cũng được giải thích thành “Thường thị chúng sinh Quán âm” (Quán âm thường dõi mắt theo chúng sinh). Hình tượng lưu hành ở nhân gian thường thấy mang hình dáng đứng, tay cầm Phạn khiếp. Phạn khiếp này là sáu chữ chương cú đà-la-ni.1 Tụng đà-la-ni này thì được thoát khỏi đau khổ của sáu đường, được sáu diệu môn,2 chứng sáu căn tương ứng.
1 Sáu chữ chương cú đà-la-ni 六字章句陀羅尼: Đà-la-ni tức chân ngôn, còn gọi là Lục tự đà-la-ni. Là chân ngôn được đức Phật nói ra để thỉnh Bồ-tát Quán thế âm tiêu trừ độc hại. Chân ngôn này không dừng lại ở câu thần chú nhỏ có 6 chữ “oṃ maṇi padme hūṃ” của Bồ-tát Quán thế âm như kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương nói đến, mà là danh tự của 6 Quán âm, tức 6 tôn đức Quán âm chủ yếu của Quán âm bộ, đó là: 1. Thánh Quán âm; 2. Thiên thủ Quán âm; 3. Thập nhất diện Quán âm; 4. Mã đầu Quán âm; 5. Như ý luân Quán âm; 6. Chuẩn-đề Quán âm (hoặc Bất không Quyến sách Quán âm).
2 Sáu diệu môn: là 6 pháp thiền quán của tông Thiên thai lập ra. Diệu là chỉ cho niết bàn. 1. Sổ tức môn: đếm hơi thở để nhiếp tâm; 2. Tùy tức môn: theo dõi sự ra vào của hơi thở; 3. Chỉ môn: Chặn đứng tâm vọng tưởng; 4. Quán môn: quán tưởng sự hư dối của năm ấm, phá mọi vọng kiến điên đảo thì trí phương tiện tự nhiên khai phát; 5. Hoàn môn: xoay tâm chiếu rọi trở lại, biết tâm năng quán chẳng phải thật thì ngã chấp tự tiêu, trí phương tiện vô lậu tự nhiên sáng lặng; 6. Tịnh môn: tâm không dính mắc, hoàn toàn thanh tịnh nhờ đó đạt được trí vô lậu chân thực, tự nhiên đoạn hoặc chứng chân.[Nd]
27. Quán âm Phổ bi: là đức Quán âm từ bi thương tưởng đến hết thảy chúng sinh, tình thương rộng khắp đến ba ngàn đại thiên thế giới. Phẩm Phổ môn có câu: “Người nào đáng dùng thân Đại tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân Đại tự tại thiên mà nói pháp cho họ”. Hình tượng của ngài là hai tay nắm pháp y rũ xuống phía trước, đứng trên núi. Đại tự tại thiên (Maheśvara-deva) sáng tạo muôn sự vật hiện tượng trong ba cõi, uy đức rất lớn, chiếu soi khắp tất cả nên có danh xưng như vậy.
28. Quán âm Mã Lang phụ: tức Quán âm vợ chàng họ Mã, ý chỉ cho “Quán âm phu nhân của Mã Lang”, là tín ngưỡng xuất hiện vào thời Trung Cổ ở Trung Quốc. Năm thứ 12 niên hiệu Nguyên Hòa đời Đường (817), tại bến Kim Sa ở Quảng Tây có cô gái dung nghi xinh đẹp, các thanh niên trai tráng vùng này nhìn thấy nhan sắc mỹ miều của nàng bèn tranh nhau muốn cưới về làm vợ, sống trọn đời bên nhau. Nhưng nàng đưa ra điều kiện là nếu ai tụng phẩm Phổ môn trong vòng một đêm mà thuộc làu thì nàng sẽ chấp nhận cho người ấy cưới. Đến tờ mờ sáng hôm sau, có hai mươi tám người tụng đọc thông thuộc. Cô gái nói: “Tôi chỉ có một thân này thì làm sao có thể lấy chừng ấy người về làm chồng được!” Rồi nàng yêu cầu thêm: “Ai có thể tụng thuộc kinh Kim cương trong một đêm thì nàng chấp nhận cho cưới”, nhưng có đến mười người tụng đọc thông thuộc, nên cô gái ấy bèn từ chối, và hứa với mọi người rằng trong vòng ba ngày mà ai có thể tụng thuộc kinh Pháp hoa thì nàng tổ chức đám cưới. Và kết quả chỉ một người thanh niên họ Mã có khả năng thuộc làu kinh văn, nàng chấp nhận lời hứa và tổ chức cưới hỏi. Nhưng khi vào đến cổng nhà chàng họ Mã kia để cử hành nghi thức hôn lễ thì nàng đột nhiên ngã bệnh mà mất, thi thể nàng trở nên xinh đẹp lạ thường, thiên hạ ngạc nhiên chưa từng thấy. Trong khoảnh khắc thi thể bỗng trở nên thối rữa, rồi mang an táng ở Trịnh Ninh. Mấy ngày sau có một lão Tăng đến thăm hỏi nhà, khai quật phần mộ thì thấy chỉ còn lại xương cốt bằng vàng. Vị lão Tăng nói: “Đây là bậc thánh, vì muốn giáo hóa mọi người mà ứng hiện”. Vừa dứt lời, ngài bay lên không trung mà biến mất. Từ đó về sau, tín ngưỡng Quán âm tại vùng Thiểm Tây hưng thịnh. Vì vậy, tín sĩ Ngô Phước tán thán tượng Quán âm vợ chàng họ Mã bằng bài kệ1 trên bức tường vàng như sau:
1 Bài kệ có xuất xứ từ Tống học sĩ toàn tập bổ di, quyển 3.
	Đại sĩ tôn kính
Tham đắm ngũ dục
Hóa làm thân nữ 
Do người mến mộ 
Trong khoảnh sát-na
Xưa như sen hồng
Nay thì thối rữa
Sắc đẹp thế gian
húng sinh ngu si,
Như bướm trước đèn
Khi chưa thiệt mạng
Nên biết thật tướng
Không xấu không đẹp
Đại sĩ thiêng liêng
Không phân nhơ sạch
Ai về nương tựa
Nguyện hãy cùng về
	Thương xót chúng sinh
Không cầu giải thoát
Xinh đẹp đoan nghiêm
Dẫn vào cửa lành
Đột nhiên biến hoại
Thơm đẹp hấp dẫn
Giòi bọ đục khoét
Vốn giả không thật
Lấy giả làm thật
Bay vào thiêu thân
Thì đâu có dừng!
Tròn cùng thái hư
Sao phá hoại được!
Như trăng trên trời
Soi sáng khắp nơi
Thì được lợi lớn
Biển tát-bà-nhã.1



1 Tát-bà-nhã: (Skt. sarvajña), dịch nghĩa là nhất thiết trí. Liên quan đến ý nghĩa của trí này, kinh Nhân vương hộ quốc bát-nhã ba-la-mật-đa, quyển hạ có nói: “Cõi vô lậu đầy đủ, thân thường tịnh giải thoát, vắng lặng không nghĩ bàn, gọi là nhất thiết trí” [T08n0246, tr.843a04].
Hình tượng ngài Quán âm vợ chàng họ Mã, tay phải cầm kinh Pháp hoa, tay trái cầm xương người, hình dáng phụ nữ.
29. Quán âm Hiệp chưởng (Vñjali): là đức Quán âm chắp tay cung kính. Phẩm Phổ môn nói: “Nếu có chúng sinh phần nhiều ham ưa dâm dục, thường niệm Bồ-tát Quán thế âm Cung kính thì được lìa lòng dục. Nếu người nhiều sân hận, thường niệm Bồ-tát Quán thế âm Cung kính thì được lìa sân hận. Nếu người nhiều ngu si thường niệm Bồ-tát Quán thế âm Cung kính thì được lìa ngu si”. Kinh văn dạy chúng ta chắp tay lòng rỗng rang vô niệm thì Bồ-tát Quán thế âm sẽ hiển hiện trong cảnh giới tam-muội.
30. Quán âm Nhất như: Đây là đức Quán âm với hình tướng cưỡi mây bay liệng trong không trung chinh phục sấm sét. Phẩm Phổ môn nói: “Mây sấm nổi sét chớp, tuôn xối xuống mưa lớn, sức niệm Quán âm kia, theo đó được tiêu tan”.
Nhất trong Nhất như có nghĩa là không hai; như có nghĩa là không khác; không hai không khác chính là chân như. Nói cách khác, chân như là sự sự vô ngại, đầy khắp pháp giới. Do đó, kinh Thủ lăng nghiêm tam-muội, quyển hạ, nói: “Chân như của cõi ma, chân như của cõi Phật không hai, không khác. Chúng con không lìa chân như ấy. Tướng của cõi ma tức là tướng của cõi Phật”.1 Theo tư tưởng này, sấm chớp và trí lực diệu dụng của ngài Quán thế âm là không hai không khác, là phép quán nhất như.
1 Kinh Phật thuyết Thủ lăng nghiêm tam-muội, quyển hạ 佛說首楞嚴三昧經卷下 [T15n0642, tr.639c14].
31. Quán âm Bất nhị: là đức Quán âm biểu tượng cho Bản tích bất nhị.1 Phẩm Phổ môn có câu: “Người nào đáng dùng thân thần Chấp kim cương được độ thoát, liền hiện thần Chấp kim cương mà nói pháp cho họ”. Trong kinh Nhập lăng-già cũng có nói đến thần Chấp kim cương (Vajirapānindeva): “Kim cương mật tích thường theo bảo vệ”.2 Quán âm là đấng theo thủ hộ đức Phật và là thân ứng hóa thùy tích của Phật; vừa là bản địa môn, vừa là thùy tích môn, do không hai nên gọi là Quán âm bất nhị.
1 Bản tích bất nhị:
2 Kinh Nhập lăng-già, quyển 8 入楞伽經卷第八[T16n0671, tr.560b22].
32. Quán âm Trì liên: tức vị Bồ-tát tay cầm hoa sen. Bồ-tát Quán thế âm đều lấy hoa sen làm biểu tượng cho lời thệ nguyện của mình, dùng búp sen hoặc đóa sen nở làm vật cầm tay, cũng gọi là Liên hoa thủ (Padmapāni). Lại lấy hoa sen làm đài, cho nên ngài có nhân duyên đặc biệt với hoa sen. Hình tượng Quán âm Trì liên đứng trên lá sen, hai tay nâng một cành hoa sen.
33. Quán âm Sái thủy: Tôn tượng này là vị Bồ-tát tay trái cầm bình đựng nước, tay phải cầm tán trượng,1 đứng trên mặt đất vẩy nước. Phẩm Phổ môn có câu: “Thể bi răn như sấm, ý từ diệu mây lành, như mưa pháp cam lộ, diệt trừ lửa phiền não”. Sái thủy là pháp tu vẩy một loại nước thơm, tụng niệm ấn chú, gia trì tịnh hóa. “Lấy hương giới thanh tịnh của tính thể hòa hợp với nước từ bi thanh tịnh của tính thể, vẩy khắp tâm địa thanh tịnh tính thể của chúng sinh trong pháp giới”2 là biểu thị ý nghĩa vẩy nước. Hiện nay Mật giáo vẫn thực hành pháp này. Như vậy, dùng nước vẩy để khai mở Phật tính cho hết thảy chúng sinh chính là thệ nguyện của Bồ-tát Quán âm Sái thủy.
1 Tán trượng 散杖: chỉ cây gậy được sử dụng sau khi vẩy nước thơm gia trì của Mật giáo. Tức cây gậy nhỏ dược sử dụng khi tu pháp này, mang nước thơm vẩy khắp nơi đàn tràng hoặc các vật cúng dường. Còn gọi là Sái thủy trượng. Người ta dùng thân cây mận, cây bách, hoặc cây liễu làm thành cây gậy dài khoảng 1 mét 8 tấc, hoặc 1 mét 2 tấc, trên đầu gậy khắc hoa sen có 8 cánh. Phép vẩy nước hoa này, vốn không dùng tán trượng, mà dùng bó cỏ mao hoặc thủ ấn để vẩy lên.
2 Đại Tỳ-lô Giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 4 大毘盧遮那成佛經疏卷第四 [T39n1796, tr.622a03].
Trên đây đã trình bày sơ lược về ba mươi ba đức Quán âm, trong đó các tôn tượng Quán âm Bạch y, Thanh cảnh, A-nậu, A-ma-đề, Đa-la không phải là đức Quán âm biến hóa của Ấn Độ, mà đại khái là loại hình tín ngưỡng dân gian mới xuất hiện từ đời Đường về sau tại Trung Quốc.
***
Ngoài ra, trong A -sa- phược sao cũng có trình bày hai mươi tám đức Quán âm theo thứ tự như sau: 1. Thánh Quán âm; 2. Thiên thủ Quán âm; 3. Mã đầu Quán âm; 4. Thập nhất diện Quán âm; 5. Chuẩn-đề Quán âm; 6. Như ý luân Quán âm; 7. Bất không Quyến sách Quán âm; 8. Tỳ-câu-đê Quán âm; 9. Đa-la Quán âm; 10. Bạch y Quán âm; 11. Diệp y Quán âm; 12. Phẫn nộ câu Quán âm; 13. Cát tường Quán âm; 14. Phong tài Quán âm; 15. Bất không câu Quán âm; 16. Đa xưng Quán âm; 17. Nhất kế la-sát Quán âm; 18. Thanh cảnh Quán âm; 19. Hương vương Quán âm; 20. A-ma-lai Quán âm; 21. Liên hoa đỉnh Quán âm; 22. Đại Phạm thiên tướng Quán âm; 23. Bá-nô-mục-khư Quán âm; 24. Ương-câu-xá Quán âm; 25. Diên mệnh Quán âm; 26. Dũng kiện Quán âm; 27. Tứ diện đại bi Quán âm; 28. Trừ bát nạn thiên Quán âm.
Ở đây, chúng tôi chỉ trình bày những đức Quán âm với hình tướng đặc biệt trong số ấy mà thôi.
1. Tỳ-câu-đê Quán âm (bhṛkuṭī): dịch nghĩa là Phẫn nộ minh phi Quán tự tại. Vị Bồ-tát này sinh ra từ nếp nhăn trên trán ngài Quán thế âm, hiện tướng đại phẫn nộ, các kim cương sợ hãi, lười biếng, chấp ngã; nhưng về sau xa lìa sợ hãi mà được vô úy. Tượng vẽ hiện nay trong mạn-đồ-la Thai tạng giới đặt ở vị trí thứ ba tính từ phía Đông sang trong viện Quán âm, mật hiệu là Hàng phục kim cương, hoặc Định tuệ kim cương. Hình tướng của ngài đầu đội mũ kết tóc, trên mũ có Hóa Phật, trên mặt có ba mắt, thân có bốn tay, tay trái thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm quân trì; tay phải thứ nhất cầm tràng hạt, tay thứ hai kết ấn Thí nguyện, ngồi trên hoa sen đỏ tía.
2. Quán âm Phẫn nộ câu (Amogha-krodhāṅkuśa-rāja): an trí tại hàng dưới ở viện Hư không tại mạn-đồ-la Thai tạng giới, vị trí thứ hai tính từ phía Bắc sang, mật hiệu là Trì câu kim cương. Hình tượng của ngài là ba mặt bốn tay, mặt chính màu da, mặt bên trái màu xanh, mặt bên phải màu xanh lục, mỗi mặt có ba mắt, trên mặt an trí Hóa Phật. Tay trái trên cầm hoa sen, tay dưới nắm quyến sách. Tay phải trên cầm móc sắt, tay dưới kết ấn Dữ nguyện, ngồi trên hoa sen đỏ tía.
3. Quán âm Cát tường (Śrī): còn có tên gọi khác là Quán tự tại Đại cát tường minh (Mahāśrīmahāvidya). Thai tạng giới mạn-đồ-la an trí tại hàng ngoài viện Quán âm, vị trí thứ sáu từ phía trên xuống, mật hiệu là Động dụng kim cương. Hình tướng màu da, đầu đội mũ báu, ngồi trên hoa sen đỏ. Tay trái cầm búp sen trắng, tay phải tư thế hướng lòng bàn tay ra ngoài, cong ngón út và ngón vô danh, ba ngón còn lại dựng đứng.
4. Quán âm Bất không câu (Amoghāṅkuśa): là đức Bồ-tát cầm móc câu đại không trí tuệ, nhiếp thủ cứu hộ chúng sinh, cho nên mới có danh hiệu này. Tượng an trí ở mé nam viện Hư không của mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Hóa hiện kim cương. Theo Bí tạng ký, hình tượng của ngài có bốn mặt bốn tay, màu da, hai mặt trái phải màu xanh. Trên hoa sen của tay trái trên có móc câu, tay dưới cầm quyến sách; tay phải trên nâng móc câu, tay dưới cầm bạt -chiết -la (vajra, chày kim cương) ba chĩa. Trong Huyền Pháp tự nghi quỹ đệ nhị lần đầu đề cập đến vị Bồ-tát này, nhưng Đại nhật kinh và Đại nhật kinh sớ chưa ghi chép.
5. Quán âm Nhất kế la-sát (Ekajaṭā-rakṣaḥ): là vị Bồ-tát dùng nhất trí bất nhị hiện hình tướng phẫn nộ, hàng phục phiền não. Ở vị trí phía Nam viện Tô-tất-địa thuộc mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Điện lôi kim cương. Nhất kế tôn đà-la-ni kinh có ghi: “Lúc bấy giờ, Quán tự tại Bồ-tát ma-ha-tát được đức Phật chấp nhận ấn chứng, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật rồi ngồi sang một bên, nhập tam-muội vô năng thắng, từ trên đỉnh hóa hiện ra la-sát vương Ế-ca-nặc (Ekajaṭā-rakṣa), ba mắt bốn tay, tất cả Bát bộ quỷ thần, Đại lực, Nhiên đỉnh quỷ vương… kinh hãi bỏ chạy tán loạn”.1 Hình tướng của ngài là ba mắt bốn tay, hiện dáng phẫn nộ màu xanh. Tay trái thứ nhất cầm chày, tay thứ hai cầm dải lụa; tay phải thứ nhất cầm gươm, tay thứ hai cầm búa, ngồi trên hoa sen đỏ.
1 Kinh Phật thuyết nhất kế tôn đà-la-ni 佛說一髻尊陀羅尼經 [T20n1110, tr.485c06].
6. Quán âm Hương vương (Gandha-rāja): là vị Bồ-tát cứu hộ chúng sinh khắp cả pháp giới một cách tự tại. Hình tướng của ngài màu da trắng, diện mạo đoan chính, đầu đội mũ chư thiên, cổ trang sức chuỗi ngọc. Tay trái cong khuỷu, cầm búp sen; tay phải duỗi thẳng, từ năm đầu ngón tay tuôn xối mưa cam lộ, tư thế bố thí cho năm đạo chúng sinh, dưới cánh tay có vẽ khoảng năm, sáu con quỷ màu đen. Pháp tu lấy vị Bồ-tát này làm bổn tôn gọi là “Hương vương Quán âm pháp”. Trước tôn tượng dâng cúng hương, hoa, đèn, nến; đốt đèn, nửa đêm ngồi dậy mặc tịnh y, tụng Hương vương Quán âm đà-la-ni một ngàn lẻ tám biến, đến trời hửng sáng không ngủ nghỉ thì lợi ích việc cầu nguyện mới được thỏa mãn.
***
Kinh Thiên quang nhãn Quán tự tại Bồ-tát bí mật pháp lại nói đến hai mươi lăm Quán tự tại như sau: 1. Quán tự tại Đại khổ; 2. Quán tự tại Dữ trí; 3. Quán tự tại Thí mãn nguyện; 4. Quán tự tại Trừ kích; 5. Quán tự tại Trừ ngu; 6. Quán tự tại Tiến đạo; 7. Quán tự tại Quán chính; 8. Quán tự tại Thí vô úy; 9. Quán tự tại Thí quang; 10. Quán tự tại Dữ cam lộ; 11. Quán tự tại Kiến thiên; 12. Quán tự tại Thí diệu; 13. Quán tự tại Kiến nhạo; 14. Quán tự tại Hàng ma; 15. Quán tự tại Tĩnh lự; 16. Quán tự tại Tác văn; 17. Quán tự tại Kiến thiền; 18. Quán tự tại Mẫn định; 19. Quán tự tại Điều trực; 20. Quán tự tại Không huệ; 21. Quán tự tại Hộ thánh; 22. Quán tự tại Thanh tịnh; 23. Quán tự tại Chính pháp; 24. Quán tự tại Ly dục; 25. Quán tự tại Bất động.1
1 Kinh Thiên quang nhãn Quán tự tại Bồ-tát bí mật pháp 千光眼觀自在菩薩祕密法經 [T20n1065, tr.121b02].
Ngoài ra, trong kinh trên cũng nêu ra bốn mươi đức Quán tự tại. Bốn mươi đức Quán tự tại này toàn là mười một mặt hai tay, vật cầm trên tay mỗi vị đều khác nhau, nương theo từng vị cầu nguyện khác nhau, và sự ban bố cũng khác nhau. Liệt kê thành bảng biểu như dưới đây.
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Trên đây đã trình bày danh hiệu Bồ -tát trong kinh quỹ, tất cả các đức Quán thế âm ứng hiện theo từng hình tướng khác nhau đều là tín ngưỡng thị hiện Phổ môn về pháp thân của vị Bồ -tát này, nhằm tùy theo cơ duyên cứu tế chúng sinh. Sau đây chúng tôi nêu ra đức Quán âm biến hóa theo hình tướng đặc thù của ngài.
1. Quán âm Da-thâu-đà-la (Yassodharā): vợ thái tử Tất-đạt, Da-thâu-đà-la, chính là đức Quán thế âm ứng hiện. An trí ở vị trí thứ ba từ phía Đông ở viện Quán âm tại mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Thị hiện kim cương. Hình tướng của ngài màu vàng ròng, chuỗi ngọc trang sức, hiện dung tướng đoan chính xinh đẹp, đầu đội mũ kim tuyến, đeo vòng ngọc châu, co tay trái ngửa lòng bàn tay, đầu các ngón tay duỗi xuống, lòng bàn tay phải dựng đứng, dùng hai ngón nắm cành cây, đầu gối trái dựng thẳng, ngồi trên hoa sen đỏ.
2. Quán âm Đại tùy cầu: Nếu người nào niệm danh hiệu Bồ-tát này, tụng chân ngôn của ngài thì liền tùy theo sự cầu nguyện của mình mà ngài ban bố phước lạc để vượt qua khổ ách. Nằm ở vị trí thứ hai phía trên tại viện Quán âm trong mạn-đồ-la Thai tạng giới, mật hiệu là Dữ nguyện kim cương. Tượng có bốn mặt tám tay, mỗi mặt có ba mắt, phóng ánh sáng màu vàng ròng từ thân ngài, có uy đức lớn, hiện dáng dấp cao lớn không sợ hãi. Tay trái thứ nhất cầm chày kim cương, tay thứ hai cầm quyến sách, tay thứ ba cầm búa, tay thứ tư cầm cung; tay phải thứ nhất cầm kiếm, tay thứ hai cầm vòng tròn, tay thứ ba cầm chĩa ba, tay thứ tư cầm mũi tên; ngồi trên hoa sen. Chân ngôn của ngài có Đại tùy cầu đà-la-ni, Tâm Phật chân ngôn, Nhất thiết Phật tâm ấn chân ngôn, Quán đỉnh chân ngôn, Quán đỉnh ấn chân ngôn, Kết giới chân ngôn, Phật tâm chân ngôn, Tâm trung chân ngôn. Tám chân ngôn này gọi là Bát minh, vật cầm trên tám tay gọi là Bát ấn.
3. Quán âm Đại thế chí (Mahā-sthāma-prāpta): an trí tại hàng trong của viện Quán âm trong mạn-đồ-la Thai tạng giới, thuộc vị trí thứ hai phương trên, mật hiệu là Trì luân Quán âm. Hình tướng của ngài toàn thân màu da, tay trái cầm hoa sen đã nở, tay phải để trước ngực, co ba ngón địa (ngón út), thủy (ngón vô danh), hỏa (ngón giữa); ngồi trên hoa sen đỏ.
4. Quán âm Diệt ác thú: là đức Quán âm trừ diệt tội chướng cho hết thảy chúng sinh. Tức “dùng như ý bảo châu trong tâm bồ-đề này ban cho hết thảy chúng sinh tinh thần vô úy, nhằm làm thỏa mãn lòng mong cầu của họ”.1 Dựa vào hình vẽ hiện tồn trong mạn-đồ-la Thai tạng giới thì hình tượng ngài khắp thân màu da trắng hồng, mặc thiên y, tay trái duỗi thẳng xuống dưới dang rộng khuỷu tay, tay phải hướng ra ngoài kết ấn Dữ nguyện, ngồi trên hoa sen đỏ.
1 Đại Tỳ-lô-giá-na thành Phật kinh sớ, quyển 5 大毘盧遮那成佛經疏卷第五 [T39n1796, tr.635b15].
Ngoài ra, còn có các đức Quán âm Tống tử (cho con), Quán âm An tử (nuôi con), Quán âm Thuyền trung dũng hiện (Hiện lên trong thuyền)…, và gần đây tín ngưỡng Quán âm Tống tử rất thịnh hành. Có thuyết cho rằng Quán âm Tống tử có nguồn gốc từ tượng Nữ thần cao nhất của Ai Cập là Isis ẵm con mình là Horus. Lập luận kỳ lạ này không đáng tin. Có thể do ban đầu dân gian sùng bái đức Quán thế âm là vị Bồ-tát mang tính chất người mẹ từ bi ôn hòa nên sau đó mọi người lễ bái Quán âm như bậc thánh thường nuôi dưỡng trẻ con.



Chương 14 
Nghiên cứu về Bổ-đà-lạc 
Bổ -đà- lạc (Potalaka) là gì? Đây là đề tài nghiên cứu cực kỳ thú vị cho những học giả quan tâm đến Phật học. Dựa vào truyền thuyết xưa nay, đây là cung điện mà Bồ- tát Quán thế âm thị hiện thường cư trú; trong Ấn Độ văn hóa sử cũng nói đây là một Thánh địa nổi tiếng. Nhưng Bổ-đà-lạc rốt cuộc có ý nghĩa gì? là xứ sở nào của Ấn Độ?
Trong kinh Tân hoa nghiêm có đoạn: “Ở phía Nam này có ngọn núi tên là Bổ-đà-lạc, nơi ấy có Bồ-tát tên là Quán tự tại. Ông nên đến đó hỏi Bồ-tát rằng: Làm thế nào học hạnh Bồ-tát? Tu đạo Bồ-tát? Liền nói kệ rằng:
Trên biển có núi nhiều thánh hiền
Hình thành các báu rất thanh tịnh
Rừng cây hoa quả đều phủ khắp
Nguồn mạch ao hồ thảy đủ đầy
Tìm hiểu Bồ-tát Quán thế âm
Trượng phu mạnh mẽ Quán tự tại
Vì lợi chúng sinh trú núi này
Ngươi nên đến hỏi các công đức
Trượng phu dạy ông phương tiện lớn.1
1 Kinh Bát thập hoa nghiêm, quyển 68, phẩm Nhập pháp giới 大方廣佛華嚴經卷第六十八入法界品 [T10n0279, tr.366c03].
Trong kinh Cựu hoa nghiêm1 cũng có trình bày tương tự, vấn đề bất đồng đặc biệt đáng lưu ý là bản này không gọi “Bổ-đà -lạc” mà mà gọi là “Quang Minh sơn”. Nhà nghiên cứu kinh Hoa nghiêm đại sư Hiền Thủ Pháp Tạng (634- 712) giải thích Quang Minh sơn thế này: “Quang Minh sơn, nghĩa là núi ấy cây hoa đều có ánh sáng, thị hiện Phổ môn quang minh đại bi. Núi này nằm phía Nam miền Nam Ấn Độ. Thiên Trúc vốn gọi là núi Bô-đa-la, do không có từ ngữ phiên dịch thỏa đáng cho nên dịch âm như vậy, dịch nghĩa là Tiểu thụ man trang nghiêm sơn (núi trang nghiêm cây dạng dây leo nhỏ)”.2
1 Kinh Lục thập hoa nghiêm, quyển 51, phẩm Nhập pháp giới 大方廣佛華嚴經卷第五十一入法界品 [T09n0278, tr.718a09].
2 Hoa nghiêm kinh thám huyền ký, quyển 19 花嚴經探玄記卷第十九 [T35n1733, tr.471c03].
Đệ tử của đại sư Hiền Thủ là Tuệ Uyển trình bày ý nghĩa cũng tương đồng. Ngài nói: “Núi có tên gọi Bổ-đát-lạc-ca, xứ [Trung Hoa] này dịch là núi Tiểu hoa thụ, nghĩa là trong núi này có rất nhiều cây hoa nhỏ màu trắng, hoa ấy rất thơm, mùi hương bay xa”.1 Mà ý nghĩa của danh xưng “Bổ-đà- lạc” là cây quang minh, hoa ấy thường nở, có thể gọi là “núi trang nghiêm cây nhỏ”, còn gọi là “núi hoa nhỏ”, do không thể có từ ngữ phiên dịch thích hợp nên dùng âm Bổ- đà-lạc để dịch từ ấy. Vì vậy mà danh xưng Quang Minh sơn còn mang ý nghĩa “Phổ môn quang minh thị hiện đại bi”, đây là cách dịch nghĩa.
1 Tân dịch đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh âm nghĩa, quyển hạ 新譯大方廣佛花嚴經音義卷下[A091n1066, tr.386a04].
Trong Khai Nguyên thích giáo lục có ghi: “…nước Ma-lại -da (Malaya), xứ [Trung Hoa] này gọi là Quang Minh, nước ấy gần cung điện ngài Quán âm, tức núi Bổ-đà-lạc”. Xem ra danh xưng ấy là vùng đất tên Quang Minh, là nước Ma-lại-da nằm gần miền Nam Ấn Độ.1
1 Khai nguyên thích giáo lục, quyển 9 開元釋教錄卷第九 [T55n2154, tr.571b28].
Theo thuyết của người Nhật Bản Cao Nam Thuận Thứ Lang (1866- 1945) thì người Hy-lạp gọi đảo nhỏ Bổ-đà-lạc là Batala, Ấn Độ gọi là Potala. Điều đặc biệt nên chú ý, Batala chính là địa danh mà ở đó có miếu thần Apollo miền tiểu Asia, và miếu thần Apollo tại Batala cũng khá nổi tiếng. “Apollo tại Batala” này dời đến Ấn Độ rồi trở thành “Avalokita tại Potala” dường như chịu ảnh hưởng của tôn giáo Hy-lạp.
Lại nữa, tác giả Beal Samuel (1825 -1889) của cuốn sách Phật giáo Trung Quốc có lời giải thích về từ ngữ “Bổ-đà-lạc” khá thú vị trên cơ sở Nguyên ngữ học. Pota trong potalaka có nghĩa là thuyền (boat) trong tiếng Phạn cổ đại; vĩ ngữ la hoặc laka có nghĩa là bảo tồn; potala hoặc potalaka nghĩa là cảng trong cổ ngữ.1 Từ những tư liệu này chứng minh thì Bổ-đà-lạc (potalaka) chính là thánh địa thờ cúng thần thủ hộ đường biển, có hoa nở tỏa hương thơm ngát, mà có thể từ trên cao nhìn xuống ngọn núi nhỏ của cảng biển.
1 Rev. S. Beal, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), tr. 120.
Thánh địa này đang nằm ở đâu tại Ấn Độ? Hai bộ kinh Tân-cựu Hoa Nghiêm đều ghi “Ở phía Nam này có ngọn núi”. Kinh Tân Hoa Nghiêm còn ghi thêm câu “Trên biển có núi”. Do đó, núi này là một đảo nhỏ đại khái ở phía Nam của Ấn Độ là tương đối chính xác. Đại bi tâm đà-la-ni có ghi: “Quy mạng cung kính Bồ-tát Thánh Quán thế âm ở hải đảo Hương sơn”. Chú thích của Đà-la-ni tạp kinh, quyển 2, cũng ghi: “Núi Bổ-đà- lạc-ca, nơi này gọi là hải đảo”. Vì vậy xưa nay, Bổ-đà -lạc là một đảo nhỏ bên bờ biển của Nam Ấn Độ, đã cho chúng ta hiểu biết sâu thêm một tầng nữa.
Nay đọc lại Tây Vực ký của Tam tạng Huyền Tráng (600 -664), trên đường du hành ngài đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng vùng đất thực tế ấy rồi ghi chép như sau: “Cảng biển phía Nam của Mạt -la-cự-tra (Malakūta) có ngọn núi Mạt-lạt-da (Malaya), phía Nam của núi Mạt-lạt-da có núi Bố-đát -lạt -ca (Potalaka). Núi này đường dốc nguy hiểm, hang đá gập ghềnh, đỉnh núi có ao, nước ao lắng trong như gương, có con sông lớn chạy quanh núi hai mươi vòng rồi chảy vào Nam Hải. Quanh ao có Thạch thiên cung, Bồ-tát Quán tự tại vãng lai dừng nghỉ. Người nào thường phát nguyện, nếu gặp Bồ- tát, không tiếc thân mạng, lội nước băng ngàn, quên đi khó khăn nguy hiểm, nhưng người đến được núi này rất hiếm. Duy cư sĩ dưới núi này, nếu vận dụng tâm kiền thành cầu được chiêm ngưỡng Bồ-tát, thì Bồ-tát hoặc hiện thân Tự tại thiên, hoặc hiện thân ngoại đạo đồ thán, an ủi khuyến dụ người này, liền được toại nguyện ấy”.1
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 10, 大唐西域記卷第十 [T51n2087, tr.932a14].
Theo những gì ngài Huyền Tráng trình bày thì Bổ-đà-lạc là ngọn núi gồ ghề dựng đứng có nhiều hang đá phía đông núi Mạt-lạt-da, nằm gần dải đất Comorin của Nam Ấn Độ.
Ngài Trí Thăng (668-740) triều đại nhà Đường lại cho rằng, nước Ma-lại-da là cung điện của ngài Quán âm, nằm gần núi Bổ-đà-lạc, nên ý kiến hai nhà giống nhau. Tuy nhiên, cả hai ngài Huyền Tráng, Trí Thăng đều nói Bổ-đà-lạc là một ngọn núi nằm đối diện với ven biển Nam Ấn Độ, nhưng hải đảo là đảo trên biển nên gọi “ngọn núi” thì chưa phù hợp lắm. Còn thuyết mà cả hai kinh Tân hoa nghiêm lẫn Cựu hoa nghiêm nói đều chưa thống nhất, đây là điều đáng tiếc.
Nghiên cứu ý kiến của các học giả gần đây liên quan đến vùng đất sở tại Bổ-đà-lạc, cuốn Phật giáo Trung Quốc của tác giả R.E. Johnston dựa vào thuyết của Tam tạng Huyền Tráng rồi nhận định rằng Bổ-đà-lạc là gò núi gồ ghề dựng đứng có nhiều hang đá phía đông núi Malaya, nằm gần dải đất Comorin của Nam Ấn Độ.1
1 R.E. Johnston, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), tr. 272.
Như trước đã trình bày, S. Beal cho rằng potalaka nên giải thích với nghĩa “cảng” là chuẩn nhất, hiện nay nó là một hải đảo, xác định là cảng Puttalam của Tích Lan, mà trước đây người ta gọi là Batala, phong cảnh địa hình của cảng ấy cũng phù hợp với Bổ-đà-lạc.1
1 Rev. S. Beal, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), tr. 121.
Lại có học giả Nhật Bản là Cao Tang Câu Cát cho rằng, Bổ-đà-lạc là vùng kéo dài từ Pāpānāsam đến Agastyamalai phía Nam núi Mạt -lạt- da, xác định là núi Bettigo thuộc Ptolemy; ông còn chỉ ra Potalaka trong ngôn ngữ Arian là vùng châu thổ Pātāla của sông Indus.
Alexander Cunningham (1814-1893) cũng dựa vào lý do tương tự mà cho rằng Bổ-đà-lạc chính là Hyderabad.1 Thế nhưng việc xác định sự kiện này về mặt Địa lý học không những chỉ dựa vào tài liệu khảo cứu mà cần phải dựa vào tư liệu Khảo cổ học và khảo sát thực địa, vậy thì rốt cuộc đâu mới là ý kiến chính xác?
1 A. Cunningham, Địa lý cổ đại Ấn Độ (The Ancient geography of India), tr. 85.
Thánh địa Quán thế âm Bồ- tát không chỉ dựng lại ở một địa phương nào cố định mà trải qua từng thời đại đã mở rộng ra các xứ sở khác, điều này không khó tưởng tượng. Nhưng Bổ-đà- lạc núi Quang Minh là đạo tràng căn bản của ngài Quán âm mà kinh Hoa nghiêm đã nói rốt cục chỉ nơi nào? Đại khái có thể xác định là gò núi gồ ghề dựng đứng có nhiều hang đá phía đông núi Malaya, nằm gần dải đất Comorin. Đương nhiên, đồi núi này chính là chi tiết trong kinh Hoa nghiêm nói đến “trên biển có ngọn núi”; còn Đà- la- ni thì cho là “hải đảo”, nhưng để chỉ địa phương nào rõ ràng thì chưa xác định. Song, nếu khảo cứu kỹ thì xứ sở này đại khái đời xưa đích thực là một “hải đảo”, nhưng theo sự biến thiên của thời gian, dần dần nó tiếp giáp với đất liền, mà đứng nhìn từ mặt nghiêng thì nó vẫn tương tự ngọn núi trên biển, rất giống với hải đảo cho nên người ta mới tạo ra hình tượng một ngọn núi như vậy.
Ngoài ra, núi Bổ- đà-lạc là thánh địa “cư trú” của Bồ-tát Quán thế âm, từ xưa đến nay được người dân bản địa Ấn Độ và người ngoại quốc sùng bái. Theo Lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Tāranātha (1575-?) đã cổ xúy Trần-na (Dinnāga) là học giả chuyên nghiên cứu Nhân minh học cuối thế kỷ V ở miền Nam Ấn Độ, và đến thời đại Giới Nhật vương (Silāditya) bình định Ấn Độ khoảng năm 610, nghe nói có rất nhiều Tăng tục nam nữ đến núi này, cầu nguyện Bồ-tát Quán thế âm rất linh nghiệm.1 Do đó, núi Bổ-đà-lạc xưa nay là thánh địa nổi tiếng, và cũng mang ý nghĩa rất quan trọng trong lịch sử văn hóa nhân loại, học giả các nước chung sức nghiên cứu, trong tương lai sẽ trở thành đạo tràng thiêng liêng của thế giới.
1 Tāranātha, Ấn Độ Phật giáo sử, chương 23, 24, 30.
***
Bây giờ lại nghiên cứu đến vấn đề vì sao núi Bổ-đà-lạc trở thành thánh địa bản duyên cư trú của Bồ-tát Quán thế âm? Từ thệ nguyện căn bản của Bồ-tát Quán thế âm, thế giới Ta-bà này sẽ trở thành “trụ sở” của ngài. Nhưng tại sao Bổ-đà-lạc đặc biệt trở thành cõi tịnh trong bản nguyện của ngài Quán âm với lý do nào đang tiềm ẩn? Trước đây, Bồ -tát Quán thế âm không phải là nhân vật có thật trong lịch sử mà là vị Bồ-tát được đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói đến, là bậc mang “Thánh cách” lý tưởng ghi chép trong các kinh điển.
Theo thuyết của kinh Hoa nghiêm ghi lại, nền tảng tư tưởng của Bồ-tát Quán thế âm là, khi Thiện Tài đồng tử du hành học đạo ở phương Nam, Bồ-tát Quán thế âm trụ ở núi Bổ-đà-lạc thuyết pháp cho vô lượng chúng Bồ-tát vây quanh ngài bắt đầu bằng lời trình bày cho biểu tượng này. Khi đức Thế tôn Thích-ca Mâu-ni còn tại thế, Bổ-đà-lạc đã trở thành vùng đất thiêng liêng thanh tịnh trong lòng dân chúng, nhân dân trong nước đều ưa thích cảnh đẹp núi non và khe hang mát mẻ nơi đây, đặc biệt là đất nước Ấn Độ nóng bức, có núi đồi dọc bờ biển gió mát thổi quanh năm nên mọi người đều được an vui thưởng thức. Đặc biệt núi Bổ-đà-lạc cỏ non mềm mại như thảm trải, trăm hoa đua nở sực nức mùi hương, quả là vùng đất lý tưởng cho cuộc sống con người mà mọi người ai cũng ưa thích. Do vậy, lúc bấy giờ rất nhiều bậc thánh hiền tập trung về vùng đất ấy cùng chung trau dồi đức hạnh, mài giũa thân tâm, nghiên tầm đạo lý. Các bậc thánh hiền tập trung tại đạo tràng tu hành lý tưởng này, nên đương nhiên đức Phật Thích-ca Mâu-ni sẽ đến đó thăm hỏi giáo hóa. Còn đối với Thiện Tài đồng tử đi khắp năm mươi ba xứ sở để tham cầu chính pháp, học hỏi những nơi mà các trưởng giả an trú, lúc bấy giờ miêu tả tình cảnh thuyết pháp của đức Phật chính là tình cảnh Quán âm ban cho giáo pháp trong phẩm Nhập pháp giới của kinh Hoa nghiêm. Vì vậy, Bồ-tát Quán thế âm trong trường hợp này là hóa thân của đức Phật Thích-ca Mâu-ni, vô lượng Bồ-tát là những người đi theo đức Phật, và các bậc thánh giả lúc bấy giờ vì mục đích lắng lòng tu đạo nên tập hợp tại vùng đất này.
Trong kinh Hoa nghiêm miêu tả tình tiết khi Thiện Tài đồng tử đến tận núi Quang Minh yết kiến Bồ-tát Quán thế âm thế này: “Nơi nơi lần lượt du hành đến núi kia để tìm cầu vị Bồ-tát này. Phía Tây Nam núi ấy là hang đá, có thể nhìn thấy dòng suối uốn khúc sáng ngời, rừng cây rậm rạp, cỏ thơm mềm mại, rạp về phía hữu dàn trải khắp đất. Bồ -tát Quán tự tại ngồi kết-già trên đá báu kim cương, vô lượng Bồ-tát thảy ngồi trên ấy, cung kính vây quanh. Ngài tuyên thuyết pháp đại từ bi, thu phục tất cả chúng sinh. Thiện Tài đồng tử đảnh lễ xong, hoan hỷ đứng dậy, chắp tay lắng nhìn, mắt đều không chớp”.1 Lặng xem và đọc kỹ đoạn kinh này, chúng ta có thể hiểu được Bồ-tát Quán tự tại chính là đức Phật, còn vô lượng chúng Bồ-tát là các bậc thánh hiền lúc bấy giờ.
1 Kinh Đại phương quảng Phật hoa nghiêm, quyển 51, phẩm Nhập pháp giới 大方廣佛華嚴經卷第六十八入法界品 [T10n0279, tr.366c17].
Vì vậy, Bổ-đà-lạc không chỉ là vùng đất hành hóa của đức Phật, mà từ trước vùng đất này vì vốn có tính sơ khai hoang dã nên nó trở thành Thánh địa của vị “Thần thủ hộ” đặc biệt. Nói một cách khái quát, bến cảng nằm gần với đường biển hiểm trở, từ xưa đến nay, nói chung mọi người luôn cúng tế Thần thủ hộ, đây là tâm lý tôn giáo hình thành bởi người dân cầu nguyện cho cuộc sống của mình làm ăn được yên ổn. Hải cảng nằm gần dải đất Comorin này cũng được ghi chép trong lịch sử văn hóa Ấn Độ, không những giao thông trên biển với nước Sư Tử Tích Lan mà còn là đường thủy giao thông quan trọng với Trung Quốc, Hy-lạp. Vì vậy, về lĩnh vực văn hóa mà nói thì điều đương nhiên có sự giao lưu giữa hai nền tư tưởng Đông - Tây.
Đứng ở góc độ văn hóa để nhìn nhận thì potala của Avalokita-svara mặc dù không thể xác định có mối quan hệ hoàn toàn với nền văn hóa Tây Âu nhưng không thể không nói là chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi nền văn hóa này. Theo thuyết của Cao Nam Thuận Thứ Lang, thì gò núi potala này, Hy-lạp gọi là Batāla. Batāla có một địa phương đặc biệt cần phải chú ý, đó là danh xưng này cùng tên với miền đất có miếu thần Apollo thuộc miền Tiểu Asia. Apollo tại Batāla ở Tiểu Asia khá nổi tiếng. Từ đó suy đoán được “Apollo tại Batāla” khi di chuyển đến Ấn Độ thì nó trở thành “Avalokita tại potala”.
Khảo sát vấn đề này tương đối hứng thú. Bổ- đà -lạc không chỉ có liên quan với Batāla của Hy-lạp cúng tế chủ thần mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tôn giáo vốn có của Ấn Độ. Nói cách khác, người Ấn Độ cổ đại sùng tín thần sáng tạo thế giới- Đại tự tại thiên (Maheśvara). Đại tự tại thiên dùng pháp thân biến khắp pháp giới, cai quản về gió bão sấm sét. Thế nhưng, thiên cung mà Đại tự tại thiên cư trú là Pháp vân địa (dharma-meghā-bhūmi) thuộc vị trí thứ mười trong Thập địa Bồ- tát của Phật giáo, trải qua quá trình hấp thu, chắt lọc mà trở thành chỗ cư trú thuộc tầng bậc cao nhất của Bồ-tát. Cựu hoa nghiêm kinh có đoạn: “Pháp vân địa thứ mười, Bồ-tát trú ở địa này, phần lớn làm Ma- hê- thủ -la thiên vương”.1 Từ đây có thể nghiên cứu rộng ra, thì chỗ cư trú “Pháp vân địa” của Bồ- tát có ảnh hưởng lớn đến phương diện tư tưởng để hình thành nên Bổ-đà-lạc.
1 Kinh Đại phương quảng Phật hoa nghiêm, quyển 27, phẩm Thập địa 大方廣佛華嚴經卷第二十七十地品 [T09n0278, tr.574c07].
Nói về Pháp vân địa (dharma-meghā-bhūmi), Luận Thành duy thức, quyển 9 ghi: “Mây đại pháp trí, chứa đựng các nước công đức, như hư không che đậy tất cả thô nặng, vì pháp thân tràn đầy”.1 Tóm lại, thực hành trí ba-la-mật, chứng chân như, bất kỳ sự vật nào cũng đều có cảnh giới của Đại tự tại. Do đó, Pháp vân địa chính là thiên cung của Đại tự tại, xưa nay Bổ- đà- lạc được sùng tín nên dần dần “Maheśvara của Đại tự tại thiên biến thành śvara của avalokita”, và người ta kết hợp cả hai mà sùng bái.
1 Luận Thành duy thức, quyển 9 成唯識論卷第九 [T31n1585, tr.51b04].
Trong luận Đại trí độ của ngài Long Thọ cũng nói: “Các vị như Bồ-tát Quán thế âm, từ cõi Phật phương khác đến”,1 ám chỉ “sự hình thành tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm” chịu ảnh hưởng bởi các tôn giáo khác. Vậy thì, Bổ-đà-lạc không những là miền đất hành hóa của đức Phật mà còn là thánh địa thiêng liêng thờ thần của các tôn giáo khác như việc tế tự thần Appollo và Đại tự tại thiên (Maheśvara).
1 Luận Đại trí độ, quyển 7 大智度論卷第七 [T25n1509, tr.111a10].
Tóm lại, thánh địa thiêng liêng Bổ-đà-lạc có quan hệ với chủ thần của Hy-lạp là thần Appollo đối với nước ngoài; còn đối với trong nước thì nó kết hợp với chủ thần vốn có của Ấn Độ là Đại tự tại thiên, nên càng trở thành miền đất thiêng liêng hơn. Và nhờ đức Thích tôn du hành đến vùng này giáo hóa nên tín ngưỡng thánh địa ngày càng trở nên sâu sắc. Không những như vậy mà dân tộc Ấn Độ còn chiêm ngưỡng nhân cách từ bi thương yêu chúng sinh của đức Phật, họ càng thần cách hóa nhục thân đức Thích tôn và giáo lý vĩ đại của ngài, nhìn nhận Bổ-đà-lạc như vùng đất thiêng liêng tuyệt đối của vũ trụ nên gọi bằng danh từ “Avalokita-svara hoặc Avalokiteśvara” bởi sự kết hợp giữa hai miền Đông và Tây Dương.
Khảo chứng này có một vài “độc đoán” nhưng trong ấy còn có rất nhiều chứng cứ được trích dẫn từ kinh điển. Chẳng hạn, kinh Bất không quyến sách chú có đoạn: “Một thuở nọ, Bà-già-bà ở tại đỉnh núi Bô-đa- la, chỗ cung điện mà đức Quán thế âm cư trú”.1 Bà-già-bà (bhagavat) được nói đến ở đây còn gọi là Bạc-già-phạm, chắc chắn đây là đức Phật Thế tôn. Kinh chú này được Xà- na-quật-đa (jñānagupta) truyền dịch vào năm thứ 9 niên hiệu Khai Hoàng (585) đời Tùy, là tài liệu quý và cổ nhất trong kinh điển sở y của ngài Quán âm. Kinh Đại bi tâm đà-la-ni cũng nói: “Một thuở nọ đức Phật Thích-ca Mâu -ni tại cung điện núi Bổ-đà- lạc, ở đạo tràng trang nghiêm báu”;2 trong Nghi quỹ cũng có ghi chép tương tự như vậy. Dựa theo những kinh điển này, chúng ta suy đoán Bổ-đà-lạc quả thực đã trở thành đạo tràng nổi tiếng trước khi đức Thích tôn đến đó hành hóa. Quan trọng ở chỗ, Bổ -đà-lạc là đạo tràng tu hành cần thiết và được ưa thích phù hợp với người Ấn Độ, từ xưa đến nay trở thành miền đất thiêng liêng thờ cúng các vị thần “phương Đông và phương Tây”. Đến khi đức Thích tôn đến Bổ-đà-lạc du hóa, ngài lại mang đến một sắc thái mới lạ cho miền đất thanh tịnh không cấu nhiễm này, nó trở thành thánh địa trang nghiêm thờ phụng Bồ-tát Quán thế âm và trở thành thánh địa mà dân chúng khát ngưỡng kính lễ.
1 Bất không quyến sách chú kinh 不空羂索呪經 [T20n1093, tr.399a06].
2 Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni kinh 千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經 [T20n1060, tr.106a08].
***
Từ xưa đến nay, có rất nhiều truyền thuyến bản duyên của Bồ-tát Quán thế âm tương quan đến Bổ -đà-lạc. Trước hết, thử đưa ra thuyết của kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương:1 Trước đây, có một đại thương chủ và năm trăm thương nhân vì tìm của báu mà vượt biển đến nước Sư Tử, bị la- sát nữ mê hoặc chiếm đoạt thuyền buồm làm của riêng rồi họ cùng sống với la- sát nữ. Sau đó, đại thương chủ nhận ra người phụ nữ kia là la-sát sẽ ăn thịt người, lòng đầy kinh ngạc, bèn cầu cứu Thánh mã vương nước kia, rồi cưỡi Thánh mã vương về nước cõi Diêm-phù. Người đời sau giải thích đại thương chủ lúc bấy giờ là đức Phật Thích-ca Mâu-ni, còn Thánh mã vương là Bồ-tát Quán thế âm. Nước Sư Tử (Ceylon) ở xứ này chính là Bổ-đà-lạc.
1 Kinh Phật thuyết Đại thừa trang nghiêm bảo vương, quyển 3 佛說大乘莊嚴寶王經卷第三 [T20n1050, tr.55c25].
Từ kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương suy đoán ra nội dung của kinh Quán thế âm Bồ-tát vãng sinh tịnh độ bản duyên,1 Quán thế âm Bồ -tát trong kinh này từ thế giới Cực lạc đến núi Linh Thứu thuyết đại bản duyên cho đại chúng, câu chuyện được ghi chép như sau:
1 Kinh Quán thế âm Bồ-tát vãng sinh Tịnh độ bản duyên 觀世音菩薩往生淨土本緣經 [X01n0012, tr.362a03].
Có một câu chuyện ngụ ngôn về thuở quá khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp không thể nghĩ bàn: Nam Thiên trúc có một đất nước gọi là Ma-niết-bà- sất, nước ấy có trưởng giả tên là Trường -na cưới người vợ xinh đẹp là Ma-na-tư-la (Manasira), hai vợ chồng sống đời an hòa hạnh phúc, nhưng không có con cái, vợ chồng thường vì chuyện này mà than sầu, cầu nguyện thiên thần ban cho con cái nối dõi. Việc cầu nguyện có kết quả nên không lâu sau đó người vợ Ma-na-tư-la mang thai, khi ngày tháng đầy đủ người vợ sinh được cậu con trai kháu khỉnh, ba năm nữa lại sinh ra một cậu bé khác. Trưởng giả có được hai người con trai nên vui mừng khôn xiết, bèn mời thầy tướng số đến xem vận mệnh cho chúng. Thầy tướng số nhìn xong rồi phán: “Hai đứa bé này dung mạo rất khôi ngô tuấn tú, nhưng tiếc thay chúng nó đều sẽ từ giã cha mẹ chúng rất sớm”. Do đó, người anh đặt tên là Tảo Ly, người em tên là Viễn Ly. Trải qua vài năm sau đó, người anh Tảo Ly được tám tuổi, người em Viễn Ly được năm tuổi. Khoảng giữa mùa thu năm ấy, người mẹ Ma-na-tư-la bất ngờ sinh bệnh nằm liệt giường, càng ngày bệnh càng nặng thêm, sức lực suy giảm dần, nghĩ rằng sẽ ra đi không bao lâu nữa nên gọi hai người con đến bên giường, nắm tay hai con mà dặn dò trong nước mắt: “Này Tảo Ly và Viễn Ly! Vì mẹ không thể sống thêm để nuôi dạy hai con khôn lớn, mặc dù biết rằng ai sống trên nhân gian cũng không thể tránh khỏi cái chết nhưng bây giờ từ biệt hai con ra đi quả thật mẹ rất buồn bã. Sau khi mẹ ra đi, Tảo Ly phải giúp đỡ Viễn Ly, Viễn Ly phải tôn kính Tảo Ly, hai anh em con nên giúp đỡ, an ủi, nương tựa nhau mà sống, còn đối với phụ thân, hai con phải sống có hiếu đạo!”
Trước khi lâm chung, người mẹ dạy bảo chu đáo cho hai cậu con trai, đồng thời cũng ghé sang nói với chồng Trường-na rằng: “Vợ chồng tựa như hai bánh của chiếc xe, như hai cánh của con chim, người xưa thường dạy rõ như thế! Trong thời gian chúng ta kết duyên sống đời chồng vợ và có với nhau hai mặt con đáng yêu, nay bản thân thiếp không thể giúp gì được chàng nữa, sau này thiếp có mất đi, dù thế nào đi nữa thì xin chàng hãy cố gắng mà nuôi dạy hai đứa con của chúng mình cho nên người!”
Đang lúc dặn dò người chồng, hơi thở và tiếng nói người vợ càng yếu dần đi, nhưng nàng vẫn dốc hết hơi thở cuối cùng để dặn dò chồng chu đáo, cuối cùng nàng nhắm mắt ra đi. Người chồng Trường-na âu sầu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Xe thiếu một bánh, một bước cũng khó đi; chim thiếu một cánh gang tấc cũng khó bay được! Vợ chết đi rồi làm sao một mình anh có thể nuôi dưỡng được hai đứa con nhỏ?”
Bấy giờ, người chồng ôm thây vợ khóc sướt mướt, hai cậu con nhỏ cũng ôm cổ tử thi mẹ lạnh ngắt than khóc đau buồn. Cứ than sầu như vậy trải qua ba tuần, rồi bốn tuần,… rồi đến bốn mưới chín ngày. Một ngày nọ, trưởng giả nghĩ: “Chi bằng ta cưới thêm người vợ bé để tiện bề nuôi dưỡng hai con nhỏ của ta, cứ ôm giữ cái thây chết thế này thì có ích lợi gì!” Không lâu sau đó, nhờ gặp duyên lành nên người chồng cưới được con gái của trưởng giả Tỳ-la làm vợ kế.
Một thời gian sau, gặp năm mất mùa đói kém, lúa thóc ăn cạn, cuộc sống người dân ngày càng đi vào bế tắt. Lúc bấy giờ, Trường-na nói với vợ: “Chỉ cần đi bảy ngày về phương Bắc, nơi ấy có một ngọn núi tên là Đàn-na-la (Dannara). Trên núi có một loại cây tên gọi là trấn- đầu (tinduka, cây thị), ra quả rất nhiều, ta sẽ đến núi ấy hái quả, trong thời gian ta đi vắng thì xin nàng ở nhà chăm sóc hai con thơ ta”.
Nói xong, người chồng ra đi. Ban đầu, người phụ nữ kia còn chăm sóc nuôi dạy hai con nhỏ của chồng như nhiệm vụ của một người mẹ đẻ, nhưng ngày rộng tháng dài thì bà bắt đầu đối xử lạnh nhạt, bà suy nghĩ: “Nếu chồng không trở về thì một mình ta làm sao có thể nuôi dạy hai đứa nhỏ này? Còn nếu chồng hái quả trở về thì điều đương nhiên là anh ta chỉ cho hai đứa nhỏ ăn mà chẳng cho mình, vậy tại sao ta không để hai đứa nhỏ này chết đi cho xong?”
Sau khi khởi lên ý tưởng đen tối ấy, bà ta bàn mưu cùng người lái đò rồi nói với hai đứa trẻ: “Phía Nam xa xa kia có một đảo nhỏ, trên đảo bao nhiêu là kỳ hoa dị thảo, cây quả ngon ngọt rất nhiều, vậy tại sao các con không cùng ta đến đảo nhỏ ấy mà sinh sống?”
Lúc bấy giờ, họ đã đến bên bờ đảo hoang vu giữa biển khơi, bà bảo hai đứa trẻ: “Hai đứa con xuống thuyền trước, men theo bờ biển mà nhặt lấy những hòn sỏi về chơi, ta còn phải ở lại thuyền để lo chuẩn bị cơm nước, rồi sau đó chúng ta hãy đi tìm hoa quả”.
Bà lừa hai đứa trẻ như vậy rồi sau đó bỏ trốn mất dạng.
Hai đứa trẻ vô tư chạy nhảy nô đùa khắp nơi, dạo chơi một hồi lâu sau đó quay về bến cảng lúc nãy nhưng không tìm thấy mẹ kế đâu, đảo mắt tìm khắp chốn, chỉ nhìn thấy hình bóng chiếc thuyền ngày càng khuất xa dần, hai đứa trẻ mở miệng gọi to nhưng đáp lại tiếng kêu lạc giọng ấy chỉ có tiếng vịt trời và hải âu trên mênh mông sóng nước. Chúng ngày đêm than khóc, cuối cùng không còn cách nào nữa, người anh Tảo Ly nói với em Viễn Ly rằng: “Mẹ đẻ đã mất sớm, cha chúng mình vì cuộc sống mà phải đi xa, còn mẹ kế lại bỏ rơi chúng ta mà đi, vậy chúng mình phải làm thế nào cho ổn đây em?”
Chúng nắm tay nhau, ôm lấy nhau than khóc. Lúc ấy liền nhớ lại lời dặn dò của người mẹ đẻ: “Vì lòng tịnh tín nên kiếp sau ta trở thành Bồ -tát cứu độ hết thảy chúng sinh khổ não ở thế gian. Nếu vì con cái thì ta hiện tướng cha mẹ, nếu vì kẻ nghèo nàn thì ta hiện thân giàu sang; nếu vì quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ, tể quan, bà-la -môn, tất cả loài người tứ chúng bát bộ thì tùy theo từng đối tượng mà ta hiện ra thân hình tương ứng mà giúp họ có được phước lợi. Thường lưu lại ở trên đảo này, bố thí an dưỡng, ban cấp đầy đủ cho những ai cầu xin ngũ cốc hoặc hoa quả”. Phát một trăm nguyện lớn tương tự như thế xong, bà liền tạ thế.
Không lâu sau đó, người cha Trường-na đi hái quả trấn-đầu từ núi Đàn-na-la về nhà. Trước hết ông hỏi thăm hai đứa trẻ, vợ kế trả lời: “Hai đứa trẻ vừa mới ra ngoài dạo chơi thôi!” Ông lại hỏi mấy nhà hàng xóm, họ bảo ông: “Sau khi ông rời nhà hai ngày thì nghe nói vợ kế ông đã mang hai đứa trẻ ra ngoài đảo xa tít tận Nam Hải rồi bỏ chúng nơi ấy. Bây giờ chắc chắn chúng nó đã chết đói cả rồi”.
Trường -na nghe chuyện này xong, kinh hãi buồn bã như người điên cuồng, tự trách mình vô dụng, lập tức mướn một chiếc thuyền nhỏ rồi tự mình chèo ra bờ biển tới hòn đảo xa tít kia, chạy khắp nơi tìm kiếm và gọi tên hai đứa con mình, hai bên sóng nước đánh vào mạn thuyền, chỉ thấy hai thi thể và quần áo trôi bềnh bồng. Trường-na biết đó là xác hai con mình, ôm thi thể con than khóc thảm thiết. “Ta nguyện tế độ cho các chúng sinh xấu ác chóng thành Phật đạo”, ông phát năm trăm nguyện lớn như vậy, rồi nhịn ăn mà chết.
Đảo xa tít ở Nam Hải là ngầm chỉ cho Bổ-đà-lạc, người anh tên Tảo Ly chính là Bồ-tát Quán thế âm, người em tên Viễn Ly chính là Bồ-tát Đại thế chí, người cha tên Trường-na là đức Thế tôn Thích-ca Mâu-ni, người mẹ tên Ma-na-tư-la chính là đức A-di-đà Như Lai.
Kinh Quán thế âm Bồ-tát vãng sinh tịnh độ bản duyên là bộ kinh ngụy tác sau này, chứ không phải là kinh điển chân thật. Nội dung bản kinh được diễn đạt bằng lời hý khúc nhằm thuyết minh tấm lòng từ bi cao thượng thanh tịnh vô cấu của Bồ-tát Quán thế âm, chỉ ra cái thấy biết thiên lệch phàm phu độc ác, tha thiết khuyên bảo loài người phải thể hiện lòng thương cảm, nhằm khơi gợi cho độc giả lòng bi thương sầu cảm để lưu bố rộng rãi nơi nhân gian. Nhưng nghiên cứu nội dung kinh ấy, chúng ta biết được đây là quan niệm biến chất của Trung Quốc, Nhật Bản, dựa theo tư tưởng “mẹ kế - con chồng”, trái với giáo lý cơ bản của Phật giáo.
Từ “mẹ kế” biến thành từ ngữ mang tính bôi nhọ trong ý thức của người Nhật Bản, nội dung mang tính xấu xa tầm thường này dùng để công kích những người đàn bà thiếu tình thương ở đời. Song, trong tác phẩm Ngôn hải của Đại Quy Văn Ngạn, người Nhật Bản, có nói: “Kế có nghĩa là gián cách, ngăn cách, mẹ kế có nghĩa xem người khác là mẹ” là người không có đạo đức và trọng vọng. Chữ “kế” nếu giải thích theo nguồn gốc danh tự thì nó có xuất xứ từ Phạn ngữ “mama”, có nghĩa là “người của mình”, không những mang ý nghĩa là người mẹ sinh ra ta mà còn là nhân duyên ràng buộc từ vô lượng kiếp quá khứ nên hiện tại trở thành “mama” mang ý nghĩa sâu sắc là “mẹ ta”, “con ta”. Do đó, trong Mật giáo có vị Bồ-tát tên gọi là Mamakī (Kim cương mẫu), được tôn sùng như là người mẹ của hết thảy chư Phật, người thế gian do thấy biết mê lầm thiên chấp nơi tự ngã rồi bịa đặt thêm nhiều chỗ nên gán cho cái tên mẹ kế là người đàn bà xấu ác mà hoàn toàn không hề hiểu biết về giới tính con người.
Trong nữ giới, có một số phụ nữ do lỡ thời mà phải chịu làm vợ kế cho người khác. Bởi hoàn cảnh, điều kiện ấy nên không ít những người phụ nữ trở thành vợ kế. Những người mẹ này đối với con cái của vợ chính để lại phải thương yêu nuôi dưỡng như con mình đẻ ra, không có hố ngăn cách nào, đối xử hòa thuận vui vẻ, sống hạnh phúc mỗi ngày. Đây là sự thể hiện Phật tính mà mọi người đều vốn có đầy đủ nơi mình, vô tình đã trở thành sự ứng hóa của Bồ -tát Quán thế âm. Có một số người lại dùng đại danh từ “ác nữ” để gán cho họ, trở thành biểu tượng tội ác của xã hội, khiến người phụ nữ bất hạnh mang thêm chiếc gông vô hình.
Bất kể thời đại nào trong lịch sử, sau cuộc chiến tranh đẫm máu, cuộc đời đã để lại biết bao nhiêu người thiếu phụ, vợ kế, đây là sự thật mà lịch sử đã minh chứng và là một bi kịch lớn của xã hội. Để giải thích một cách thỏa đáng theo tư tưởng Phật giáo đối với những người phụ nữ này, việc coi thường thân phận “vợ kế” là quan niệm không đúng đắn mà phải nhìn nhận mẹ kế như là “người mẹ” chân chính. Chính đức Phật sau khi ra đời không lâu thì mẹ đẻ của ngài là hoàng hậu Ma-da (Māyā) lìa đời, ngài được di mẫu là Ba-xà-ba-đề (Prajāpati) nuôi dưỡng; nhưng trong kinh điển Phật giáo không thấy chỗ nào có ý đánh giá thấp mẹ nuôi Ba- xà-ba-đề. Nếu có những kinh điển Phật giáo nào miêu tả hành vi xấu ác của vợ kế thì e rằng lời kinh đó chẳng phải do Phật nói. Vì vậy mà chúng tôi cho rằng kinh Quán thế âm Bồ- tát vãng sinh tịnh độ bản duyên không phải do Phật nói ra. Nếu kinh này do đức Phật tuyên thuyết thì cũng mang ý nghĩa khuyên răn phụ nữ nên làm lành lánh dữ, không thể ngược đãi con cái của vợ chính, nhằm phát huy tình thương yêu con cái của thân phận làm mẹ mà thôi!
Ngoài Bổ-đà -lạc-già (Potalaka) ở bờ biển phía Nam Ấn Độ mà chúng tôi đã trình bày trên, bây giờ xin nêu ra bảy thánh địa Bổ-đà-lạc mà Bồ-tát Quán thế âm thị hiện: “1. Potala ở bãi biển phía Nam (Ceylon) của Ấn Độ; 2. Núi Phổ-Đà ở biển phía Đông của Trung Quốc; 3. Lha-sa ở Tây Tạng; 4. Chùa Bổ- đà -lạc ở trấn Thừa Đức tỉnh Nhiệt Hà của Trung Quốc; 5. Lạc Sơn ở Triều Tiên; 6. Bổ-đà -lạc ở Kỷ Y của Nhật Bản; 7. Nhật Quang ở Hạ Dã của Nhật Bản”.
Trước hết nói về Potala ở Tích Lan (Ceylon), ngày nay là cảng Putlam, trước đây người ta gọi là Batāla.1 Chỉ vì Potala ở Tích Lan dường như là núi Quang Minh ở biển phía Nam của Ấn Độ nên từ đó xác định đây là thánh địa nguyên thủy của Bồ-tát Quán âm.
1 Rev. S. eal, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), tr.121.
Núi Phổ- Đà ở Trung Quốc, là một trong những quần đảo Chu Sơn huyện Định Hải tỉnh Triết Giang, còn có tên là núi Mai Sầm, cách thành phố Ninh Ba về phía Đông Bắc khoảng năm mươi lăm hải lý, dài khoảng hai mươi dặm, rộng ba mươi tư dặm, diện tích khoảng một dặm vuông. Trên đảo gập ghềnh khúc khuỷu, núi liền một dãy từ Nam đến Bắc, có các ngọn núi cao như núi Cẩm Bình, ngọn Quang Tị, núi Trà Sơn, núi Phục Long, núi Tuyết Lãng, núi Thanh Cổ… Trong đó, ngọn núi cao nhất gọi là núi Bạch Hoa, tất cả đều là những ngọn núi trọc, có đến hơn tám mươi ngôi tự viện phân bố khắp cả hòn đảo. Mỗi năm vào ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6, ngày 19 tháng 9 người ta tổ chức đại pháp hội vía đức Bồ-tát Quán thế âm thật linh đình,1 người ta tổ chức đại pháp hội vía đức Bồ-tát Quán thế âm thật linh đình, người Tăng kẻ tục đến lễ bái rất đông. Truy tìm về duyên khởi vùng đất này trở thành đạo tràng của Bồ-tát Quán thế âm.
1 Trong nguyên tác tiếng Nhật ghi: “Mỗi năm vào tháng 1 và tháng 4”. [Nd]
Theo Phổ-đà sơn chí, năm thứ 2 niên hiệu Trinh Minh đời Hậu Lương (916) có một Tăng nhân người Nhật Bản tên Tuệ Ngạc, thỉnh được Thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm từ Ngũ Đài sơn về Nhật Bản, từ Ninh Ba ngồi thuyền đi đến đảo này thì chiếc thuyền đột nhiên tắt máy dừng lại, vì vậy mà ngài Tuệ Ngạc cho rằng Bồ-tát Quán thế âm có duyên với vùng đất này, có cư dân họ Trương sống trên đảo quyên tiền xây dựng một ngôi chùa trên đảo để an trí tượng Bồ-tát Quán thế âm. Từ nhân duyên ấy mà chùa này được gọi tên theo sự hiển linh của Bồ-tát là “Bất khẳng khứ Quán âm viện” (Viện Quán âm không chịu đi).
Bổ-đà- lạc ở Tây Tạng nằm trên một ngọn núi đá cực kỳ hùng vĩ thuộc Maruhoiri, là cung điện Đạt-lai Lạt-ma (Dalaḥi bla- ma), chu vi khoảng một dặm, thông thường người ta gọi là cung Bố- đạt- lạp (còn có âm là Bổ- đà-lạc, potala). Theo lịch sử cổ đại Tây Tạng, một ngày nọ Bồ-tát Quán thế âm ứng hóa thân tại châu Nam-thiệm-bộ (Daksina-jambu-dvipa) tuyên nói thánh giáo cho vùng đất Tây Tạng không có Phật pháp. Ban đầu, ngài giáng lâm tại vùng Bổ- đà-lạc (Potala) trên núi đá hùng vĩ thuộc dải đất Comorin tận cuối phía Nam Ấn Độ và chọn nơi đây làm cung điện. Nhưng sau đó, Bồ -tát Quán thế âm nhìn thấy vùng đất tuyết bao phủ không có Phật giáo (nay là Tây Tạng) để hoằng dương Phật pháp, đến phương Bắc thị hiện sức thần thông, từ loài vượn và la-sát nữ sáng tạo ra loài người, là nhân duyên hoằng dương Phật pháp được thịnh đạt. Vì truyền thuyết này mà vua nước Tây Tạng đời sau xây dựng cung điện ấy, chọn lựa cơ sở trên núi đá thuộc bình nguyên Kichiyo. Nếu đương thời mà dòng Kichiyo của Lha-sa chảy đến ngọn Maruhoiri thì ngọn núi này đích thực là dải đất Comorin thuộc miền nam Ấn Độ. Do vậy mà vẫn sử dụng danh xưng Bổ-đà-lạc thuộc dải đất Comorin làm tên cung điện và mỏm núi đá Maruhoiri cũng trở thành núi Potalaka. Thử tìm đọc tài liệu cổ Tây Tạng, chúng ta có thể thấy “chỗ đậu thuyền thứ hai của các vùng- cung điện Potala”, đại khái cũng nhờ eo biển Comorin mà nơi đây có danh xưng ấy. Lúc bấy giờ tàu thuyền vận chuyển qua vùng biển phía Nam của Ấn Độ dùng eo biển này để làm bến neo đậu tàu thuyền, cho nên cung điện trên núi đá được gọi là “Potala buộc thuyền”. Có thể Bổ-đà-lạc của Tây Tạng vào thời xa xưa cũng là nơi neo đỗ tàu thuyền nhỏ cho nên thêm vào mấy chữ “thứ hai” này, gọi là “buộc thuyền thứ hai” (buộc thuyền có nghĩa là nơi neo đỗ tàu thuyền).
Vị vua Tây Tạng xây dựng vương thành đầu tiên trên núi Potala tại Lha-sa là vị giáo vương Sonzenganpo nổi tiếng; về niên đại xây dựng, các thuyết của những sử gia Tây Tạng đại đồng mà tiểu dị, đại thể là vào khoảng năm 581 Tây lịch. Nhưng cung điện lúc bấy giờ không giống với kiến trúc hoành tráng hoa mỹ như ngày nay mà quy mô tương đối nhỏ hơn. Cuối thế kỷ XVII, khi đức Đạt-lai Lạt-ma còn tại vị, có một Tăng nhân vĩ đại nhiều quyền uy tên là Sangegiyamuzo phác họa sơ đồ kiến trúc xây dựng lại cung điện, thủ pháp phi phàm, được toàn thể nhân dân Tây Tạng cổ vũ ủng hộ, nên tâm nguyện của ngài trước đó được hoàn thành vào thế kỷ XVIII không chút khó khăn khi kiến tạo nên một cung điện Potala nguy nga hùng vĩ như chúng ta thấy ngày nay. Chính giữa cung điện Potala gọi là cung Xích Vương, từ trên vách cao thẳng đứng phóng ra ánh sáng đỏ tía, đồng thời tháp thiêng của điện Phật cũng huy hoàng lộng lẫy, mô hình nguy nga tráng lệ như tòa nhà chọc trời. Phần trên điện Pháp vương của chùa ấy có tòa nhà thờ Phật nhỏ an trí Thánh tượng Bồ- tát Quán thế âm bằng vàng ròng, bên trong bức tượng có niêm phong tượng Bồ-tát Quán thế âm mà theo truyền thuyết do giáo vương Sonzenganpo cung thỉnh từ Ấn Độ về cho Phật giáo Tây Tạng đương thời. Từ xưa đến nay, người Tây Tạng xem đức Bồ-tát Quán thế âm là vị tổ khai sinh ra đất nước của họ, cho nên gọi quốc gia của mình là “nước Bí mật”, bao nhiêu đời quốc vương nước này đều tín ngưỡng sự hóa hiện quyền biến của Bồ-tát Quán thế âm, cho nên người Tây Tạng đồng thời cũng tôn sùng quốc vương nên xem tượng Bồ-tát Quán thế âm được gìn giữ trong vương cung là kho báu quốc gia thiêng liêng nhất để chiêm bái đảnh lễ.
Ngoài ra, Tăng viện Đại Lạt- ma ở huyện Thừa Đức tỉnh Nhiệt Hà, Trung Quốc cũng gọi là chùa Bổ-đà-lạc. Ven biển núi Ngũ Phong, Tương Dương, đạo Giang Nam ở Triều Tiên, nơi an trí tượng Bồ-tát Quán thế âm cũng gọi là Lạc Sơn, nhân dân đều thường xuyên tham bái các đạo tràng mang tính lịch sử đặc biệt này.
Người đời gọi thánh địa nổi tiếng “Bổ-đà -lạc” không nhiều lắm, chỉ có tám nơi. Bồ-tát Quán thế âm lập thệ nguyện phổ môn thị hiện, thế giới Ta- bà này hoàn toàn có thể gọi là Tịnh độ Bổ-đà-lạc. Do đó, nơi có một cây cỏ xanh tốt, nơi có một đóa hoa nở rộ, nơi có một ngôi sao sáng lòa cho đến toàn bộ cõi trời đất đều là thánh địa Bổ-đà-lạc, đều là Tịnh độ của Bồ-tát Quán thế âm.
Vì vậy, liên quan đến Bổ-đà-lạc có một vấn đề đặc biệt cần nói rõ hơn là, phải xem “Bổ -đà-lạc” (Potāla) thành thánh địa mang ý nghĩa sâu sắc trong giáo lý để quán sát, không nên nhìn nhận nó như là một thánh tích cổ đơn thuần được. Đạo tràng tu hành của Bồ-tát Quán thế âm, như kinh Hoa nghiêm cho chúng ta biết, chính là quang cảnh núi cao biển đẹp, theo lời huấn thị của ngài thì giai tầng lãnh đạo xã hội thỉnh thoảng phải xa lìa nơi phố thị ồn ào phiền toái, đi đến các đạo tràng sông sâu ao mát giống như núi Bổ-đà-lạc để học hỏi các vị cao Tăng đạo cao đức trọng, nghiêng lòng thọ giáo, khai ngộ nhĩ căn viên thông, chuyên cần rửa tâm tu đạo đến khi nào trở thành Bồ-tát Quán thế âm cứu khổ cứu nạn hiện thực mới thôi.
Thế giới ngày nay không còn phân biệt phương Đông hay phương Tây, tất cả người dân trong nước đều thiếu sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần vui nhộn náo nhiệt và thanh đạm từ hòa nên hầu như họ đã trở thành những con người máy móc; mà con đường giải cứu nhưng bất cập này là phải xây dựng và làm sống lại đạo tràng Bổ-đà-lạc này. Cần phải gần gũi thế giới thiên nhiên u huyền thâm viễn, nuôi dưỡng xã hội loài người làm cho tràn trề Phật tính và tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, nêu cao gương mặt sáng bừng của nhân tính.



Chương 15 
Mạn-đồ-la Quán âm 
Cái trau chuốt cho lịch sử văn hóa “Thời đại Thiên Bình” Nhật Bản là mạn-đồ- la họa vẽ trên bức trướng gấm nhiều màu sắc sặc sỡ trang nghiêm mà bất kỳ ai khi nhìn thấy cũng trầm trồ khen ngợi không dứt lời. Mạn-đồ-la có nghĩa là “Một chỉnh thể”, mạn-đồ-la Quán thế âm trong ấy biểu thị điều gì?
Mạn-đồ-la là dịch âm từ tiếng Phạn mandala. Trước đây, người ta giải thích ý nghĩa mặt chữ thành “đàn” hoặc “đạo tràng”, cách dịch mới có nghĩa là “luân viên” (vòng tròn bánh xe), “tập họp” hoặc “tập đoàn”, nhưng người ta xem dịch ngữ “luân viên cụ túc” là thỏa đáng nhất mà xưa nay được nhiều người dẫn dụng. Giống như ba linh kiện trục, vành, căm xe đầy đủ thì mới trở thành bánh xe. Chư vị Bồ- tát tập họp trên đàn đã được kiến thiết tức trở thành pháp môn đại đạo tràng. Đời sống xã hội này cũng có đặc tính như vậy, các giai tầng, các hạng người tụ họp thành nhóm tiến hành các hoạt động có tổ chức, phát triển tiến bộ, sáng tạo hạnh phúc chân chính giống như chiếc bánh xe. Suy tưởng đến đời sống đức Thế tôn Gotama khi còn tại thế cũng như vòng tròn bánh xe đầy đủ. Nói cách khác, xem đức Phật là trung tâm, nhiều đệ tử tập họp, kính ngưỡng tôn trọng nhân cách đức Phật, lắng nghe ngài giáo hóa, tổ chức đoàn thể, an cư tu đạo. Do vậy, đạo tràng này quả thực là “mạn-đồ-la” trang nghiêm kính cẩn không gì hơn được. Song, sau khi đức Phật nhập diệt, dựa theo cảnh trạng thuyết pháp lúc đức Phật còn tại thế mà tạo dựng nên đàn đất, tập hợp các bậc thánh giả cùng các thiện nam tín nữ khắp nơi, gọi đàn tràng gồm những người tu đạo từ khắp nơi tập hợp lại là “mạn-đồ-la”. Về sau, người ta gọi các bức họa vẽ đoàn thể những người tu đạo là mạn- đồ-la. Do đó, ngài Pháp Tạng (643- 712) đời Đường nói: “Mạn-đồ-la gọi là đạo tràng, viên tràng”.1 Ngài Tuệ Lâm (750-820) cũng nói: “Là nơi chốn tụ hội của thánh chúng, tức là đàn tràng tụng niệm”.2 Sau này, đối với việc tạo tác mạn-đồ-la hình thành nên một quy cách nhất định, “Lấy khuôn tròn họa nên hình tròn, trong hình tròn bằng phẳng đầy đặn không ngấn tích, sau đó dùng bùn trát lên đất, không để lẫn với màu khác. Trước khi khô ráo, đậy lại và giữ gìn, đợi đến lúc khô ráo thì có màu sắc khác, màu sắc mặt ngoài lại khác mặt trong, mỗi một đơn vị phân biệt họa thành cái sàng gạo lớn, hoặc như các mẹt lớn, hoặc tròn hoặc vuông, hoặc ba góc, bốn góc, phải nên phân biệt. Theo lời bổn sư nói, cái đẹp nhất là mạn-đồ-la tròn”.3 Vào thời Trung Cổ, mạn-đồ-la này được coi là “đàn cầu nguyện”. Nói đơn giản hơn, mạn-đồ-la mang bốn ý nghĩa: 1. Đoàn thể các bậc thánh; 2. Đạo tràng thanh tịnh; 3. Luân viên cụ túc; 4. Tượng vẽ có màu sắc của chư Phật và Bồ-tát.
1 Hoa nghiêm kinh thám huyền ký, quyển 20 華嚴經探玄記卷第二十[T35n1733, tr.485b26].
2 Tuệ Lâm âm nghĩa, quyển 10.
3 Giải thoát đạo luận, quyển 4, phẩm Hạnh môn 解脫道論卷第四行門品 [T32n1648, tr.412c27].
Nhưng nhìn nhận từ tiến trình lịch sử và hình thái phát triển của mạn-đồ -la, đó là mạn-đồ-la mang ý nghĩa thứ tư có tượng màu chư Phật và Bồ-tát mà ngày nay thường gọi, tức tượng vẽ mạn -đồ- la. Sau đây sẽ tìm hiểu một chút về ý nghĩa nội dung của tượng vẽ mạn-đồ-la.
1. Đại mạn-đồ-la (mahā-maṇḍala): cũng được gọi là Đại mạn, họa vẽ bằng màu sắc về đàn tràng chư Phật, Bồ-tát tụ hội và tướng hảo của các tôn tượng, tức lấy các hình tượng để họa vẽ mạn-đồ-la biểu hiện bằng những hình tướng. Hải Huệ nói: “Bốn loại pháp thân của chư Phật, Bồ-tát, thân tướng đẹp đẽ, tức gọi là các đại mạn-đồ-la, nếu tượng được họa vẽ từ các hình tượng mang nhiều màu sắc thì cũng gọi là Đại mạn”.1
1 Mật tông yếu quyết sao, quyển 6.
2. Tam-muội-da mạn-đồ-la (samaya-maṇḍala): Tam-muội-da có nghĩa là bản thệ, là tiêu chí biểu thị thệ nguyện của chư Phật, Bồ-tát; dựa theo bản thệ của chư tôn đức mà vẽ ra các ấn khế và pháp khí cầm trên tay các ngài. Bí mật ký có ghi: “Tam-muội-da mạn-đồ-la là pháp khí cầm tay và ấn khế của chư tôn đức”.
3. Pháp mạn-đồ-la (dharma-maṇḍala): còn gọi là “Chủng tử mạn-đồ-la”, là phương pháp dựa vào chữ cái để biểu thị mạn-đồ-la, viết ra chủng tử (bīja) và chân ngôn của chư tôn đức. Trong Tức thân thành Phật nghĩa có nói rõ: “Pháp mạn-đồ-la chính là chủng tử và chân ngôn của chư tôn, hoặc các chữ chủng tử viết ở bản vị, hoặc văn nghĩa của tất cả khế kinh và pháp thân tam-ma-địa”.
4. Yết-ma mạn-đồ-la (karma-maṇḍala): gọi là phương pháp chú tạo hình tượng và uy nghi của chư tôn đức; thông thường không chỉ trỏ cho tượng đúc, tượng vẽ, tượng cốt của chư Phật, Bồ-tát mà các cử chỉ động tác của chúng sinh cũng đều gọi là Yết-ma mạn-đồ-la. Trong kinh Kim cương đỉnh có nói: “Yết-ma mạn-đồ-la gồm có ba mươi bảy, đều là những thứ được biến hiện của Bồ-tát Quán tự tại. Là lễ nghi tiết độ nhằm thuyết minh dẫn nhập cho đệ tử, trong ấy trình bày trình tự nghi thức cúng dường của Liên hoa bộ và phương pháp chuyển hóa tội chướng, sự ngăn che ràng buộc của báo chướng và nghiệp chướng”.1
1 Kim cương đỉnh kinh Du-già thập bát hội chỉ quy 金剛頂經瑜伽十八會指歸 [T18n0869, tr.285c18].
Những mạn-đồ-la trên đều dựa theo nền tảng giáo lý của Mật giáo, nhưng dạng thức đặc thù trong pháp môn của Mật giáo tương đối phức tạp và nhiều phân nhánh. Mạn-đồ-la lại phân thành hai bộ là Kim cương giới và Thai tạng giới. Trong đó:
* Kim cương giới mạn-đồ-la (vajra-dhātu-maṇḍala): là mạn-đồ-la lấy kim cương làm thể, dựa vào tín điều của tôn giáo cổ đại Ấn Độ thì kim cương là loại đá cứng chắc, dùng để thí dụ cho đồ vật có khả năng cắt đứt phiền não, lòng từ bi kiên định. Kim cương giới mạn-đồ-la này là biểu tượng cụ thể về định và tuệ của Như Lai, ngầm biểu thị ý nghĩa chúng sinh vận dụng tự lực để khai mở Như Lai tạng.
* Thai tạng giới mạn-đồ-la (garbha-maṇḍala): nói chính xác hơn, gọi là Đại bi Thai tạng sinh mạn-đồ-la (mahā-karuna-garbha-udbhava-maṇḍala). Đại bi Thai tạng sinh có nghĩa là nhờ lòng đại bi mà thai nhi trong bào thai của mẹ sinh ra; đại bi ngầm chỉ cho tính chất không giới hạn của Phật tính, là cỗ máy sinh sinh ra mãi không dừng nghỉ. Như vậy, Thai tạng giới mạn-đồ-la là đồ thị tượng trưng cho năng lực từ bi cứu tế của Như Lai, và sử dụng năng lực gia trì của Như Lai để giáo hóa chúng sinh.
Do đó, chúng ta cần phải hiểu được mạn-đồ-la có sức gia trì của Như Lai, nên trở thành hai phương diện: một mặt là tha lực đại bi và mặt khác là tự lực kim cương cắt phá phiền não. Hơn nữa, ngoài hai bộ Kim cương giới và Thai tạng giới này của mạn-đồ-la, còn tồn tại khá nhiều mạn-đồ-la khác. Chẳng hạn: Pháp hoa mạn-đồ-la biểu thị quang cảnh đức Phật thuyết kinh Pháp hoa trên hội Linh sơn; Tịnh độ mạn-đồ-la được nói đến trong kinh Vô lượng thọ cùng vô số các mạn -đồ- la khác, nhưng Quán âm mạn- đồ-la xem Quán âm là tôn chủ thì đặc biệt được nhìn với nhãn quan khác biệt với những mạn-đồ- la khác. Bây giờ xin trình bày Quán âm mạn-đồ-la được nói đến trong kinh Lý thú.1
1 Kinh Lý thú 理趣經: gọi đủ là Đại nhạo kim cương bất không chân thật tam-ma-da kinh, Bát-nhã ba-la-mật lý thú phẩm 大樂金剛不空真實三摩耶經般若波羅蜜多理趣品 (Skt. Prajñā-pāramitā-naya-śatapañcāśatikā), do Bất Không dịch vào đời Đường, 1 quyển [T08n0243, tr.784a09].
* * *
Đảnh lễ Quán thế âm trên hội mạn-đồ-la, và vị Bồ- tát đầy lòng bi mẫn, hay nói rõ hơn là Bồ-tát biểu hiện trí tuệ chứng đắc tự nội. Trước tiên, bất luận trên mạn-đồ-la vẽ dung mạo Bồ-tát Quán thế âm hay các tiêu chí, chủng tử trên mạn -đồ-la đều là hữu hình hóa về biểu tượng, nội dung trong cảnh giới ngộ đạo. Do đó, trong kinh Lý thú nói: Quán chiếu thực tướng của vũ trụ. Từng cá thể mang tính cụ thể hóa, biểu hiện hóa về chân lý thực tướng của vũ trụ chính là Bồ-tát Quán tự tại. Trước tiên nói rõ người thế gian khi đạt đến chỗ không bị ô nhiễm bởi tính tham, sân, si, mê hoặc thì bốn tính chất này liền phóng ra ánh sáng biến thành trí tuệ quán chiếu của Bồ-tát Quán tự tại. Điều này cũng có nghĩa là nếu nhìn nhận từ con mắt triệt ngộ bởi trí tuệ chân thật thì bản thân những thứ tham dục này vốn là đại nguyện ưa cầu bồ-đề nhằm cứu độ chúng sinh; từ trí tuệ bát-nhã quán chiếu thì lòng giận trở thành tâm đại dũng mãnh làm phát khởi động lực của những hoạt động, cũng là tâm chính nghĩa hàng phục ma chướng phiền não; từ cái thấy biết của Phật trí để quán chiếu thì những cấu nhiễm của tâm ngu si và mê hoặc chỉ cần lìa ngã chấp sẽ trở nên tâm thương yêu loài người mà lo lắng cho quốc gia xã hội, tức trở thành hạnh nguyện bồ- đề. Do vậy, bất cứ người nào chỉ cần thấy nghe, thọ trì, tu học pháp môn quán chiếu này thì người ấy mặc dù sống trong tham, sân, si, mê hoặc nhưng không bị ô nhiễm bởi bốn thứ phiền não này, giống như hoa sen mọc lên từ bùn nhưng không bị bùn làm cấu nhiễm, sinh lá xanh sạch, nở hoa thơm ngát. Người ấy đã thành tựu đạo bồ-đề, khai mở thiện quả ngộ đạo. Ban đầu, tư tưởng này có quan hệ mật thiết không tách rời lời kinh: “Nếu có chúng sinh nhiều dâm dục, thường niệm Bồ-tát Quán thế âm Cung kính thì được lìa lòng dục; nếu có chúng sinh nhiều lòng giận, thường niệm Bồ-tát Quán thế âm Cung kính thì được lìa lòng giận; nếu có chúng sinh nhiều ngu si, thường niệm Bồ-tát Quán thế âm Cung kính thì được lìa ngu si” trong phẩm Phổ môn; do vậy, hoàn toàn không thể coi nhẹ “niệm lực” này của “Bồ-tát Quán thế âm Cung kính”. Niệm lực ấy là thể nhập tam-ma-địa (samādhi, chính định), thành tựu viên mãn pháp môn quán chiếu bằng chân trí bát-nhã vô ngã tuyệt đối.
Trí tuệ quán chiếu sáng suốt này cụ thể hóa trong nhân cách chính là Bồ-tát Quán tự tại ở mạn-đồ-la; cho nên nguyện lực của ngài được biểu hiện qua nụ cười trên nét mặt, tay trái cầm búp sen, tay phải hiện tư thế mở. Giống như hoa sen sinh ra từ bùn nhưng không bị bùn ô nhiễm, linh trí bát-nhã quán chiếu thấu triệt, mặc dù thân này sống trong phiền não tham, sân, si, mê hoặc nhưng không bị chất cấu nhiễm của chúng làm ô uế, khai phát tâm tính thanh tịnh, và biểu hiện ra được tôn chỉ này từ những hình tượng cụ thể ấy. Lấy ý tưởng này làm nền tảng, rồi dựa vào lời dạy trong kinh Lý thú để vẽ ra thì hình tượng đó chính là mạn-đồ-la Quán âm.
Mạn-đồ-la Quán âm này, ở giữa là Bồ-tát Quán tự tại, phía Đông ngài Quán tự tại an trí Đại liên nhiễm trước thiên, phía Nam là Đại liên phẫn nộ Tự tại thiên, phía Tây là Đại liên hắc thiên, phía Bắc là Đại liên sa-bà thiên, biểu thị bốn thứ bất nhiễm tham, sân, si, mê hoặc.
Trong ấy, Đại liên nhiễm trước thiên ở phía Đông cầm cung tên kích thích đại dục và hoa sen tượng trưng cho tinh thần bất nhiễm, biểu thị tham dục bất nhiễm.
Đại liên phẫn nộ Tự tại thiên ở phía Nam biểu hiện hình tướng phẫn nộ ba mắt bốn tay; tay thứ nhất bên trái cầm gậy đầu lâu, tay thứ hai cầm sọ người; tay phải thứ nhất cầm kích ba chĩa, tay thứ hai cầm hoa sen, biểu thị sân giận bất nhiễm.
Đại liên hắc thiên biểu hiện tướng trạng bốn tay tư duy thiền định, tay trái thứ nhất cầm đàn-đồ (daṇḍa, gậy đầu người), tay thứ hai cầm loa; tay phải thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm vòng tròn tượng trưng cho sự xa lìa ngu si hý luận phân biệt.
Đại liên sa-bà thiên là hình tượng bốn hình bốn tay. Tay trái thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bình; tay phải thứ nhất cầm đàn-đồ, tay thứ hai cầm chuỗi hạt biểu thị tinh thần giải thoát mọi thứ không còn ô nhiễm.
Thêm vào đó, bốn góc an trí riêng biệt Địa thiên phi cát tường (śrī), Thủy thiên phi tàm (hrī), Hỏa thiên phi nghĩ (gī), Phong thiên phi tuệ (dhī).
Lại nữa, bốn cửa lớp ngoài, theo từng tiêu chí riêng biệt biểu thị bốn loại bất nhiễm: hình người nữ ở cửa Đông biểu thị dâm dục bất nhiễm; hình rắn ở cửa Nam biểu thị sân giận bất nhiễm; hình lợn ở cửa tây biểu thị ngu si bất nhiễm; hoa sen ở cửa Bắc biểu thị mê hoặc bất nhiễm.
Trên đây là tượng vẽ mạn-đồ -la Quán âm dựa vào kinh Lý thú mà giải thích. Bây giờ dựa vào những lời dạy trong kinh Đại nhật mà thảo luận về Bồ-tát Quán tự tại. “Phương Bắc có Đại tinh tấn Quán tự tại, sắc hào quang như trăng sáng vằng vặc, như thương -khư (śaṅkha, pháp loa), như hoa quân-na (kunda), mỉm cười ngồi trên hoa sen trắng, trên búi tóc hiện ra Phật Vô lượng thọ”.1
1 Kinh Đại tỳ-lô giá-na thành Phật thần biến gia trì, quyển 1, phẩm Nhập mạn-đồ-la cụ duyên chân ngôn 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一入漫茶羅具緣真言品 [T18n0848, tr.6c29].
Liên quan đến khế ấn của ngài Quán âm, “dùng hai tay định và tuệ hợp nhau, năm ngón buông lơi, như linh như mõ, dùng hai ngón không (ngón cái) và địa (ngón út) hòa hợp giữ nhau, thành hình hoa sen, đây là ấn khế Quán tự tại”.1
1 Kinh Đại tỳ-lô giá-na thành Phật thần biến gia trì, phẩm Mật ấn 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第四密印品[T18n0848, tr.26c04].
Bây giờ xin trình bày thêm về chân ngôn chủng tử của Quán tự tại:
“Nam mô tam mạn đa, mẫu đà nẫm, sa. (namusamantā, botānan sa)”.
Nghĩa chân ngôn Tự môn1
Không nhiễm trước các pháp.
Nơi âm thanh lưu xuất,
Nên quán sát như vậy.
1 Tự môn 字門: lấy chữ làm cửa, từ cửa này mà vào thì có thể hiểu ngộ được nguyên lý của các pháp, nên gọi là tự môn. Mỗi chữ đều kèm thêm ý nghĩa nhất định.
Mật tướng trong thân này được gọi là ấn Hoa sen, dâng để trước tòa, ta đã nói rành rẽ. Tiếp theo nói về chân ngôn Tự tại:
Nam mô tam mãn đa, mẫu đà nẫm, tát phạ đát tha, bá đa phạ lộ cát đa, yết lỗ nô ma dã, ra ra ra hồng nhã khố, sa ha.
(namasamantā botānan sarabatata gyatabarokita kyarotamaya rararaumuzyaku sahaka).
Đương nhiên, Đại nhật là bộ kinh được kết tập sau kinh Lý thú, nhưng mọi người đều thừa nhận hai bộ kinh này đều truy cầu một hướng thống nhất, kinh Lý thú nhắm vào phương diện “lý luận”, còn kinh Đại nhật nhắm vào “pháp sự”, lấy chân ngôn bí mật làm tông chỉ chính. Mà mạn-đồ-la của kinh Đại nhật chủ yếu nói về “Thai tạng đại bi sinh ra đại mạn -đồ-la vương, vì thỏa mãn vô lượng chúng sinh đời vị lai kia, và vì cứu hộ, an lạc cho họ”.1 Nhưng khi chúng ta tham bái tượng tranh Thai tạng giới nhiều màu sắc mang hình thái phát triển của mạn -đồ-la, có thể nhìn thấy được Bồ-tát Quán tự tại an tọa ở bên phải đài giữa, xung quanh có ba mươi sáu tôn pháp lữ. Ở đây dựa vào mạn -đồ-la Thai tạng được các vị a-xà- lê lưu truyền, nêu ra ba mươi sáu tôn trong viện Quán âm thuộc Liên hoa bộ:
1 Kinh Đại tỳ-lô giá-na thành Phật thần biến gia trì, phẩm Nhập mạn-đồ-la cụ duyên chân ngôn 大毘盧遮那成佛神變加持經卷第一入漫茶羅具緣真言品 [T18n0848, tr.4a14].
1. Da-thâu-đà-la Quán âm mẫu; 2. Đa-la tôn; 3. Đại bạch; 4. Năng thọ nhất thiết tôn; 5. Liên hoa bộ nữ phụng giáo giả; 6. Liên hoa bộ phụng giáo giả; 7. Liên hoa bộ tam cỗ kích; 8. Liên hoa kích; 9. Liên hoa tôn; 10. Kim cương liên; 11. Liên hoa luân; 12. Liên hoa đao; 13. Liên hoa đức; 14. Đại thủy cát tường; 15. Đại cát tường; 16. Tăng cát tường; 17. Phật cát tường; 18. Kim sắc; 19. Danh xưng tuệ; 20. Bạch sắc; 21. Hoại chư bố úy; 22. Đại hộ giả; 23. Tư tài chủ; 24. Biến quán; 25. Cát tường; 26. Đới tháp đức; 27. Bảo đức; 28. Lộc ba y hình; 29. Liên hoa quân-trì; 30. Liên hoa man; 31. Liên hoa phủ; 32. Liên hoa sách; 33. Liên hoa đạc; 34. Liên hoa loa; 35. Liên hoa bộ sứ giả; 36. Liên hoa bổng.
Cộng thêm chủ tôn Bồ-tát Quán tự tại trở thành ba mươi bảy tôn.
Do đó, mạn-đồ-la có rất nhiều chủng loại, trong mạn-đồ-la Thai tạng giới cũng gọi viện Quán âm thuộc Liên hoa bộ, ứng hiện biến hóa các Quán âm cùng loại tập trung tại một nơi. Khi lắng lòng chiêm ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm được họa vẽ trên các mạn-đồ-la này với dung nhan tràn đầy từ bi, an tường, trang nghiêm khiến chúng ta khởi tâm cung kính, tôn trọng và ngưỡng mộ. Đây là đặc trưng lớn của ngài Quán âm trên hội mạn-đồ-la.
Nói cách khác, khi đảnh lễ xưng tán mạn-đồ-la Quán âm, một lòng cung kính chắp tay, miệng xướng danh hiệu, hoặc quán chiếu chủng tử Quán âm, thì khử trừ được hết thảy ma chướng, được Bồ-tát Quán thế âm từ bi nhiếp thọ hộ trì, thân này bước vào cảnh giới ứng thân của Quán âm.
Xét đến tận cùng, hết thảy các pháp đều là pháp giới mạn-đồ-la, vì các pháp không tách rời tâm hành giả. Chính thân thể của hành giả là mạn-đồ-la, cho nên khi lễ bái cung kính mạn -đồ-la Quán âm, bản thân hành giả quán chiếu thánh trí Bồ-tát Quán tự tại, cắt phá phiền não, hình thành đức tướng nhu hòa đôn hậu, không chỉ tự thân trở nên phân thân của Quán âm mà còn tịnh hóa hoàn cảnh, chiếu soi nhân gian, trở thành quê hương lý tưởng của mạn-đồ-la Quán âm.
Trên thực tế, tinh thần mạn-đồ -la là khi muốn làm sáng tỏ tri kiến quán chiếu bát-nhã, thấu tỏ nghĩa không, an trú trong tín niệm kim cương bất hoại, lập thệ nguyện đại bi cứu đời thì tức khắc phiền não sẽ chuyển hóa thành bồ-đề, thân phàm phu này liền thực hành bồ-tát đạo, mặc dù lúc ấy chẳng từ bỏ tham, sân, si, mê hoặc chút nào nhưng bản thân cả bốn thứ ô nhiễm ấy liền trở thành chủng tử (bīja) của chính giác. Ở đây chủ yếu nói về hành giả khi có tín niệm kim cương, tri kiến quán chiếu, lập đại thệ nguyện cứu đời, chắp tay lễ bái Quán tự tại thì Bồ-tát dùng sức thần thông Phổ môn thị hiện để hộ trì, niệm tụng danh hiệu ngài thì hành giả có thể trở thành Bồ-tát Quán tự tại. Đoàn thể được thành lập với những thệ nguyện như vậy chính là một xã hội lý tưởng, là thế giới mạn-đồ-la, và là xã hội lý tưởng của Phật giáo.



Chương 16 
Sám pháp Quán âm 
	Sáng thanh tịnh không nhơ,
Thường trừ tai gió lửa,
Thể bi răn như sấm,
Rưới mưa pháp cam lộ,
	Trời tuệ phá các tối.
Chiếu sáng khắp thế gian.
Ý từ đẹp mây lành.
Diệt trừ lửa phiền não.


Đoạn kệ trên trong phẩm Phổ môn là bài kệ ca ngợi sự linh cảm rộng lớn của Bồ-tát Quán thế âm với năng lực đại từ đại bi thương xót chúng sinh, cứu độ hết thảy chúng sinh. Nhân gian khổ nạn được ngài che chở với sức uy thần tuyệt lớn nhưng vì chúng sinh kiêu mạn, tham, sân mà tạo nhiều nghiệp ác, sau khi những tội lỗi này trở thành tập khí thì họ cứ mãi mãi đi vào vết xe đổ tội lỗi trước đây. Nhưng nếu chúng ta có khả năng phản tỉnh tự ngã thì bất kỳ ai cũng sẽ hy vọng sám hối chuyển hóa được tội chướng của mình.
Nói đến sám hối, có nhiều hình thức. Sám pháp Quán âm là phương pháp thực tập của tôn giáo xem đức Quán thế âm là bổn tôn, hối cải tịnh hóa ba nghiệp thân - miệng ý, khiến đời sống được thuần tịnh và tiến bộ. Nói cách khác, đây là phương pháp thực hiện theo nghi thức nhằm phơi bày tâm can, sám hối những tội chướng trong quá khứ khi hành giả đứng trước tượng Bồ-tát Quán thế âm bổn tôn là đối tượng khách quan, vận dụng tấm lòng thành kính chắp tay đảnh lễ nhằm khơi mở đức Bồ-tát Quán thế âm chủ quan trong tâm tính hành giả.
Từ “sám hối” thông thường người ta hay nói đến có nguồn gốc từ tiếng Phạn kṣama, dịch ý là sám hối.1
1 Tứ phần luật hàm chú giới bổn sớ, quyển 1.
Khi phiên dịch Hữu bộ tỳ- nại-da, Pháp sư Nghĩa Tịnh (635 -713) đời Đường đã chú thích trong Luật tạng: “Từ sám hối, thì sám là âm tiếng Tây Trúc; hối là dịch sang tiếng Trung Hoa”.1
1 Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ-nại-da, quyển 15 根本說一切有部毘奈耶卷第十五 [T23n1442, tr.706a09].
Trong Tứ phần luật cũng nói: “Nếu biết mình phạm tội, tức phải tự mình phát lộ sám hối”.1
1 Tứ phần luật tỷ-kheo giới bổn 四分律比丘戒本 [T22n1429, tr.1015b23].
Do đó có thể hiểu được nghĩa của hai chữ “sám hối”, nghĩa là nhận thức được chính mình từ nay về sau không còn vi phạm tội lỗi nữa, đồng thời tự mình cũng nhận rõ sai lầm đã tạo mà ăn năn cũng như nên khoan thứ lỗi lầm của người khác. Đại để, tôn giáo cũng cho ta một sức mạnh thần bí có tác dụng tịnh hóa cuộc đời, cứu độ và an ủi những con người khổ não bất an vì tội lỗi, hướng đến thế giới thanh tịnh thuần khiết. Sám hối chính là quá trình làm sống lại những gì đã hư hỏng.
Sám hối trong Phật giáo là một phương pháp cải ác tùng thiện rất quan trọng và chính là nghi thức thực hành việc thanh minh những sai lầm đã phạm và giảm bớt tội lỗi. Sau khi phạm lỗi, chính bản thân người ấy ý thức được là mình sai phạm và muốn sửa đổi lỗi lầm thì tội lỗi trong quá khứ tự nhiên sẽ được thanh tịnh hoàn toàn.
Trong kinh Đại tập so sánh sức mạnh sám hối như việc giặt tẩy: “Áo bẩn đến trăm ngàn năm, một khi giặt sạch thì liền trở lại như mới”.1
1 Kinh Đại phương đẳng đại tập, quyển 18 大方等大集經卷第十八 [T13n0397, tr.123c08].
Lại trong Tăng nhất A- hàm cũng nói: “Người làm hạnh cực ác. Hối lỗi chuyển thành mỏng. Hằng ngày sám không biếng. Rễ tội đã nhổ xong”.1
1 Tăng nhất A-hàm, quyển 39 增壹阿含經卷第三十九 [T02n0125, tr.764a25].
Bất cứ ai cũng không thể dám chắc rằng mình không gây nên tội nghiệp nào, chỉ vì mê vọng không hiểu biết để đến nỗi tích lũy tội chướng ngày một thêm lớn. Nếu để tâm lặng yên và tự phản tỉnh thì bất kỳ ai cũng đều có thể nhận thấy hổ thẹn về những tội nghiệp sâu nặng mà mình gây ra!
Khô mộc tập ghi: “Hết thảy chúng sinh do khởi một niệm mê mờ mà chìm nổi trong biển sinh tử, thân khẩu ý đều phạm bệnh tạo ác”.
Thông thường người ta định nghĩa “tội lỗi” là hành vi trái ngược với ý thức đạo đức, nhưng nhìn nhận từ góc độ tôn giáo thì thay vì nói hành vi bất lương, người ta sẽ nói nội tâm chưa thể nhận biết được tội nghiệp. Nếu không có lương tâm chân thật, thuần khiết, nhạy cảm thì không thể nhận biết được tội nghiệp. Đồng thời, lương tâm này cũng là chủ thể dùng nó để sám hối, dùng để tín mộ Bồ-tát Quán thế âm và dùng để phát tâm vô thượng bồ-đề.
Theo kinh điển nguyên thủy, học vấn đạo đức của đệ tử đức Phật hơn hẳn người bình thường nhưng họ vẫn ham muốn theo bản năng tự nhiên nên thỉnh thoảng cũng làm những việc trái ngược với tâm bồ-đề. Thậm chí có vị đệ tử Phật đã trở thành bậc đại La-hán, trong thời gian tu hành cũng phạm nhiều lỗi lầm, làm những việc không đúng pháp.
Chẳng hạn, Mục-kiền-liên tử Đế -tu (Moggaliputta-tissa) đệ nhất thần thông chỉ đứng sau đức Thế tôn nhưng ngủ gật trong khi tọa thiền cũng bị đức Phật quở trách1.
1 Trung A-hàm, quyển 20, phẩm Trường thọ vương, kinh Trưởng lão thượng tôn thùy miên 中阿含經卷第二十長壽王品長老上尊睡眠經 [T01n0026, tr.559b27].
Ưu- đà-di (Udāyin) người già nhất trong Tăng đoàn sau đức Thế tôn, lúc tuổi còn thanh xuân cũng vì lửa dục thiêu đốt mà dùng tay cho xuất vật bất tịnh, vì nguyên do đó nên đức Phật thiết lập những quy định liên quan đến giới dâm.1
1 Ngũ phần luật, quyển 2, pháp Tăng tàn 五分律卷第二僧殘法 [T22n1421, tr.10b02].
Bản thân Xá-lợi- phất (śāriputra) là bậc trưởng lão được rất nhiều người kính nể, cũng do dã tâm mà khởi ý đồ phá hoại giáo đoàn, bị nhìn nhận là người làm nghịch lớn nhất trong các đại đệ tử Phật.1
1 Msr. Rhys Davids, Bản dịch (Translation), tr.347. (Msr. Rhys Davids ,1858-1942, là một học giả người Anh, ông dịch rất nhiều sách về Phật học, như Tâm lý học Phật giáo (Buddhist Psychology)... nhưng tác giả chỉ ghi (Translation) thì chúng tôi không biết ông dịch từ tác phẩm nào. Có lẽ tác giả nhầm Xá-lợi-phất (śāriputra) với nhân vật Đề-bà-đạt đa (Devadatta) chăng?[Nd]).
Những lỗi lầm trên được xử lý như thế nào trong Tăng đoàn Phật giáo nguyên thủy? Đức Phật tuyệt đối không trách phạt thẳng tay và không phế truất vĩnh viễn mà ôn tồn khuyên dạy để cho họ thấy được rằng, hiện tại nếu khởi tâm niệm cải đổi lỗi lầm đã tạo, hướng đến điều thiện thì chắc chắn sẽ được giải thoát trong vô lượng kiếp luân hồi mai sau. Nhờ phương pháp này mà lòng tin của đệ tử Phật và chúng tín đồ càng thêm lớn.
Theo kinh Tăng nhất A-hàm, ngay cả kẻ đại ác như Đề-bà-đạt-đa (Devadatta), đức Phật cũng đã “ký biệt” (veyyākarana, thọ ký) cho ông ta trong tương lai thành Phật. “Đề -bà-đạt-đâu từ địa ngục mệnh chung, sinh ở cõi trời thiện xứ, trải qua sáu mươi kiếp không đọa ba ác thú, đến đi cõi trời người. Kiếp sau cùng thọ thân, sẽ cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, với lòng tin kiên cố, xuất gia học đạo, thành Bích-chi Phật, hiệu là Nam Mô”.1
1 Tăng nhất A-hàm, quyển 47, phẩm Phóng ngưu 增壹阿含經卷第四十七放牛品 [T02n0125, tr.804c10].
Lại nữa, đối với người tàn ác không hơn kém Đề-bà-đạt-đa là vua A-xà-thế (ajātaśatru), vì giết hại vua cha để soán vị nhưng đức Phật vẫn khuyên bảo ông rằng: “Ông đã biết tội lỗi của ông, như pháp sám hối, nên nhận giới này. Trong thánh pháp của ta, nếu nhận biết được tội, như pháp sám hối thì trong tương lai có thể chứng đắc đạo quả”.
Lại như ngoại đạo Chỉ man (tức Aṅguli-māla) vốn là kẻ sát nhân không ghê tay, là ác nhân giết người rồi dùng ngón tay kết thành chuỗi trang sức, nhưng một khi sám hối, quy y đức Phật, ông liền trở thành người có nhân cách được mọi người yêu mến.1 Do vậy có thể thấy rằng, sám hối có năng lực diệt tội rất lớn, cũng có thể thấy đức Phật vì sao coi trọng việc sám hối. Sám hối là tự ngã phản tỉnh để mình nhận ra những xấu xa trong quá khứ, dựa vào chính pháp để nhào nặn ra một con người hoàn toàn mới; mặc dù đã một hoặc hai ba lần phạm tội nhưng cũng có thể vận dụng sức sám hối để làm phấn chấn tâm mình, thẳng tiến trên con đường giải thoát chân chính.
1 Culla-vaggo Nitthito Pacittiya, tr.38.
***
Lúc đức Phật còn tại thế, chư Tăng đã có sự hội họp chung được gọi là “bố-tát” (uposatha, thuyết giới). Trong hai ngày tân nguyệt (darśa -māsa) và mãn nguyệt (paurṇa- māsa), đại chúng đều tập trung tại giảng đường, đọc tụng ba -la-đề-mộc -xoa (pratimoksa, giới bổn) nhằm trình bày rõ các tội lỗi đã tạo ra trong quá khứ, phản tỉnh những hành vi mà trong nửa tháng trở lại đây đã tạo, mỗi người hướng lên hội chúng trên tòa mà phát lộ những lỗi lầm của mình đã tạo”.1
1 Tứ phần luật, quyển 36, Ưu-bà-tắc ngũ giới nghi kinh.
Ngoài ra, khi kết thúc thời gian tập trung tu hành vào mùa hạ mỗi năm gọi là “Kết hạ an cư”, khi thực hành nghi thức Tự tứ (pravārana, tự mình phát lộ), tức tự mình buông lỏng thân tâm, hướng đến lời khuyên bảo chân tình, lời tuyên bố của hội chúng nhằm giúp mình cải thiện đạo đức. Ngoài ra, còn có nghi thức liên quan đến sám hối, cần phải đầy đủ năm điều kiện, đó là: 1. Thỉnh mười phương chư Phật, Bồ-tát; 2. Tụng kinh chú; 3. Nói ra tướng tội của mình; 4. Lập lời thệ nguyện; 5. Như giáo minh chứng.1
1 Tứ phần luật san bổ tùy cơ yết-ma sơ tế duyên ký, quyển 4四分律刪補隨機羯磨疏濟緣記四 [X41n0728, tr.333b21].
Đương nhiên, so với Tiểu thừa thì Đại thừa tiến bộ hơn rất nhiều và chắc chắn rằng nghi thức sám pháp cũng mang tính Đại thừa hóa.
Sám pháp mọi người thường nói chia thành hai loại: Sự sám và Lý sám. Sự sám là phương thức lễ bái và cầu đảo trước đức Phật, là phương pháp để diệt tội; Lý sám là từ lý luận để hiểu rốt ráo về nguyên lý tội nghiệp do tâm sinh thì cũng do tâm diệt.
Liên quan đến hai thể loại sự sám và lý sám này, đại sư Trí Giả tông Thiên thai nói: “Sám hối có phân thành sự sám và lý sám. Sự sám còn gọi là Tùy sự phân biệt sám hối. Sự tức là sự nghi, thân lễ bái chiêm ngưỡng cung kính; miệng xướng danh ca ngợi; ý quán tưởng tôn dung. Ba nghiệp tinh tấn, truy cầu lân mẫn, sám hối các tội nghiệp đã tạo ra trong quá khứ và hiện tại. Thông thường thì sám hối phần đa là chỉ cho sự sám. Lý sám cũng gọi là Quán sát thật tướng sám hối, tất cả tội nghiệp đã tạo ra trong quá khứ và hiện tại đều khởi lên từ tâm, nếu có thể lĩnh hội được tự tâm bản tính vắng lặng thì hết thảy tội tướng đều trở nên vắng lặng, như lý quán sát thật tướng này thì diệt được tội ấy, nên gọi là lý sám”.1
1 Theo nguyên bản chú thích cho phần trích dẫn này là “Ma-ha chỉ quán, quyển 2, thượng”, nhưng dịch giả không tìm thấy đoạn văn này trong Ma-ha chỉ quán, mà chỉ tìm thấy một đoạn tương ứng nói về Hai loại sám hối 種懺悔 trong Đại Minh tam tạng pháp số, quyển 4 大明三藏法數卷第四 có xuất xứ từ Bổ trợ nghi tịnh Thiên Thai tứ giáo nghi 補助儀并天台四教儀 [P181n1615, tr.521b03].
	Hết thảy biển nghiệp chướng,
Nếu người muốn sám hối,
Các tội như sương móc,
	Đều từ vọng tưởng sinh,
Ngồi thẳng niệm thật tướng,
Trời tuệ tiêu trừ được.1



1 Kinh Phật thuyết quán Phổ Hiền Bồ-tát hành pháp 佛說觀普賢菩薩行法經 [T09n0277, tr.393b10].
Thuyết này chính là lý sám.
Lại nữa, Tri Lễ (960-1028) đời Tống có nói đến ba loại sám hối, đó là: 1. Tác pháp sám hối; 2. Thủ tướng sám hối; 3. Vô sinh sám hối.1
1 Kim quang minh kinh văn cú ký, quyển 3 金光明經文句記卷第三 [T39n1786, tr.115c21].
Tác pháp sám hối là dựa theo những lời Phật chế, tự mình phơi bày ăn năn tội lỗi đã tạo. Thủ tướng sám hối, còn gọi là Quán tướng sám hối, nghĩa là tĩnh tâm nhớ niệm tướng tốt đức Phật nhằm diệt trừ tội lỗi. Vô sinh sám hối, còn gọi là Quán vô sinh sám hối, nghĩa là chính tâm đoan tọa, dùng cái niệm vô niệm để nghĩ quán về thật tướng, quán xét thể của tội vốn không sinh.
Trong đó, Tác pháp và Thủ tướng thuộc về sự sám; Vô sinh thuộc về lý sám. Bài kệ sám hối được tụng đọc phổ biến nhất là:
Con xưa đã tạo các nghiệp ác
Đều do tham, sân, si vô thỉ
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Hết thảy con nay đều sám hối.
Đây gọi là Sám hối vắn lược, là đoạn kệ được ghi lại trong phẩm Phổ hiền hạnh nguyện của kinh Hoa nghiêm.1 Tương tự với nghi thức này có rất nhiều nghi thức sám hối không giống nhau. Pháp sám hối của Ấn Độ giống như nội dung được trình bày trên đây, nhưng khi Phật pháp thời đại Lương, Trần tại Trung Quốc thịnh hành thì Lương Cao tổ lại tu soạn Ma-ha Bát-nhã sám văn; Lương Vũ đế đề xướng Kim cương Bát-nhã sám văn và thực hành Quán âm sám hối pháp; Trần Tuyên đế soạn Thắng thiên vương bát-nhã sám văn; Trần Văn đế soạn Diệu pháp liên hoa kinh sám văn, mấy nhân vật này mỗi người đều có ít nhất một tác phẩm sám văn2 Những sám pháp này và các tác phẩm có liên quan đến pháp sám hối vẫn không ít, mà chúng tôi thấy Pháp hoa tam-muội sám nghi do đại sư Trí Giả (538-597) đời Tùy soạn và Tập chư kinh lễ sám nghi do Trí Thăng (668-740) đời Đường soạn là hai tác phẩm nổi tiếng nhất.
1 Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh hải ấn đạo tràng thập trọng hạnh nguyện thường biến lễ sám nghi, quyển 1 大方廣佛華嚴經海印道場十重行願常徧禮懺儀卷第一[X74n1470, tr.144a10].
2 Quảng hoằng minh tập, quyển 28, Sám hối văn 廣弘明集第二十八懺悔文 [T52n2103, tr.331b16].
Đến triều đại nhà Tống, dùng các nghi thức này và các kinh điển khác làm nền tảng tiêu chuẩn để soạn ra Quán âm sám hối tác pháp, tức tác phẩm Quán âm sám pháp, do đại sư Từ Vân (964 -1032) núi Thiên Thai chủ yếu dựa vào kinh Thỉnh Quán âm để soạn ra vào năm thứ bốn niên hiệu Hàm Bình (1001) tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai.
* * *
Về phép sám hối Quán âm, ngoài Thập nhất diện hối quá pháp lưu hành tại Nhị Nguyệt đường, Nhật Bản, còn có mấy nghi thức mà nội dung của chúng cũng có một vài khác biệt. Ở đây xin trình bày đôi chút về Quán âm sám pháp mà hai tông Tào Động và Lâm Tế sử dụng hiện nay, còn gọi là Viên thông đại sĩ sám-ma. Phần trước nói qua pháp sám hối đã có mặt từ triều đại nhà Lương ở Trung Quốc. Truyền thuyết cho rằng khi còn sinh thời Lương Vũ hậu hay đố kỵ nên sau khi mất hóa kiếp thành thân rắn lớn nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh Vũ đế, ngay cả Lương Vũ đế là người sùng tín kính mộ Phật giáo nhưng cũng cảm thấy bị quấy nhiễu, sau đó vua mời các vị cao Tăng, thỉnh Quán âm đại sĩ làm bổn tôn để tu tập pháp sám hối nhằm tiêu trừ tội chướng cho hoàng hậu thì mới dần dần khỏi bị rắn quấy nhiễu.
Lại nữa, thái tử triều Trần ngã từ lưng ngựa, bị thương đến mức thập tử nhất sinh, vô cùng đau khổ. Ngày ấy đại sư Trí Giả núi Thiên Thai chí thành cầu đảo cho thái tử, khi tu tập Quán âm sám pháp thì bỗng nhiên hết đau đớn, vết thương dần dần khỏi hẳn.1
1 Quốc Thanh bách lục 國清百錄 [T46n1934, tr.793a03], gồm 4 quyển, do pháp sư Quán Đỉnh biên soạn. Sách này ban đầu do sa-môn Trí Tịch toản tập từ di văn và bi văn của ngài Trí Ngãi đời Tùy, sách chưa hoàn thành thì ngài viên tịch, nên Quán Đỉnh tiếp tục soạn thêm.[Nd]
Lại nữa, quốc sư Ngộ Đạt Trí Huyền (809-881) triều Đường bị chứng bệnh quái ác “vết thương mặt người” trên đầu gối, ngày đêm đau đớn không thể diễn tả, đến núi Trà Lũng tại Bành Châu đất Tây Thục cầu xin thần Tăng là Ca-nặc tôn giả lấy nước tam-muội rửa sạch, khổ não không thể nghĩ bàn ấy dần dần được giải thoát. Thần Tăng Ca-nặc tôn giả chính là một trong mười sáu vị A-la-hán, là hóa thân của tôn giả Ca-nặc -ca-bạt-li-đọa- xà (Kanakabharadvāja), trụ ở Đông thắng thần châu, hộ trì chính pháp, lợi ích hữu tình. Người dân xứ này cho rằng, ngài là sự thị hiện của Bồ-tát Quán âm. Do đó, Quán âm sám pháp tượng trưng cho pháp cứu độ được dùng để tiêu trừ bệnh tật, đến cuối đời Đường đầu đời Tống thì pháp này được vận dụng rộng rãi hơn.
Đại sư Từ Vân Tuân Thức (964-1032) triều Tống do khổ học tinh chuyên mà thổ huyết. Lúc bấy giờ Quán âm đại sĩ thị hiện rót nước cam lộ vào miệng ngài và cơn bệnh hoàn toàn bình phục. Do vậy, ngài dựa theo kinh Thỉnh Quán thế âm Bồ- tát tiêu phục độc hại đà-la- ni là bản chính để biên soạn thành Thỉnh Quán âm kinh tiêu phục độc hại sám pháp tại chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai, tức là Quán âm sám pháp lưu hành hiện nay.
Mở đầu văn sám có dòng tựa: “Vũ đế triều Lương tu soạn pháp này, giúp cho hoàng hậu được thoát kiếp thân mãn xà. Thời Ý tông triều Đường có quốc sư Ngộ Đạt Trí Huyền, đầu gối sinh ra mụt ghẻ mặt người, đến núi Trà Lũng tại Bành Châu đất Tây Thục cầu thần Tăng Ca -nặc tôn giả, thần Tăng lấy nước tam-muội rửa mụt ghẻ mặt người thì mụt ghẻ liền biến mất. Vào niên hiệu Hàm Bình triều [Tống] Chân tông, [đại sư] Tuân Thức núi Thiên Thai chế định Thỉnh Quán âm kinh tiêu phục độc hại sám nghi, như tác phẩm lưu bố trong thiên hạ ngày nay tức là sám này”. Lời văn ấy, hoặc là kinh sớ, hoặc là chỉ quán, hoặc dùng cả toàn văn, hoặc sử dụng ý chính mà lược bớt ngôn từ, hoặc ý văn đều là do tôi chế tác.
Bây giờ chúng ta hãy nói rõ nội dung kinh Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni chú là kinh điển y cứ của Quán âm sám pháp. Kinh này do Trúc nan-đề (Nandi) dịch vào thời Đông Tấn, mà mọi người thường gọi là Thỉnh Quán âm kinh. Đức Thế tôn Thích-ca Mâu-ni cư trú ở vườn cây am-la nước Tỳ-xá-ly (Vesāli) , có trưởng giả Nguyệt Cái (Somachattra) đến thưa hỏi, nói rõ tình hình bệnh tật đang hoành hành trong nước, nhân dân khổ não không chịu nổi, xin đức Thế tôn cứu giúp. Đức Thế tôn khuyên trưởng giả tốt nhất là nên thỉnh cầu đức Phật Vô lượng thọ ở phương Tây cùng hai vị Bồ-tát Quán âm và Thế chí. Lúc ấy, trưởng giả theo lời chỉ bảo của đức Phật, thiết cúng lễ thỉnh Tam thánh. Nội dung được trình bày như sau:
“Lúc ấy, trong đại thành Tỳ-xá -ly có một vị trưởng giả tên là Nguyệt Cái và năm trăm trưởng giả đồng cấp bậc cùng đi đến chỗ Phật, đầu mặt tác lễ xong, mỗi người đứng ra một bên mà bạch đức Phật rằng: ‘Bạch đức Thế tôn! Nhân dân nước con gặp phải căn bệnh quái ác, ngay cả lương y như Kỳ- bà (Jīvaka) dốc hết khả năng mà cũng không thể chữa trị. Một lòng mong đức Thế tôn thương xót hết thảy chúng sinh, cứu tế bệnh khổ, giải trừ hoạn nạn tai họa!’ Lúc bấy giờ, đức Thế tôn bảo trưởng giả rằng: ‘Từ đây đến phương Tây không xa, có một đức Phật, hiệu là Vô lượng thọ. Nơi ấy có Bồ-tát tên là Quán thế âm và Đại thế chí, thường lấy lòng đại bi, thương xót hết thảy, cứu tế khổ ách. Nay ngươi nên năm vóc sát đất, đảnh lễ các ngài, đốt hương rải hoa, buộc niệm theo dõi hơi thở, khiến tâm không tán loạn, trong khoảng mười niệm, vì các chúng sinh mà thỉnh đức Phật kia và nhị vị Bồ-tát…”.
Lúc bấy giờ, những trưởng giả kia chí tâm cung kính khuyến thỉnh, chư tôn Phật và Bồ-tát ứng theo đó mà thị hiện, vì vậy mà: “Lúc ấy tại Tỳ-xá-ly, mọi người đều chuẩn bị đầy đủ cành dương nước sạch, cúng dường Bồ-tát Quán thế âm. Quán thế âm đại bi vì thương xót cứu hộ chúng sinh mà nói ra thần chú”. Vì duyên do này mà Bồ-tát Quán thế âm tiếp nhận cành dương và nước sạch, dùng pháp tu thần bí không thể nghĩ bàn chữa lành căn bệnh quái ác đang hoành hành người dân thành Tỳ-xá-ly.
Lúc bấy giờ, Bồ -tát Quán thế âm được đức Phật Thích-ca Mâu-ni suy cử, nói thần chú mười phương chư Phật cứu hộ chúng sinh, và đà -la-ni phá bỏ ác nghiệp tiêu trừ độc hại, còn nói về công đức của Đại cát tường lục tự chương cú cứu khổ thần chú và Quán đảnh cát tường đà -la-ni. Sau cùng ngài nói về duyên do của các thần chú và công đức của kinh này cho Xá- lợi-phất. Trình bày tỉ mỉ về kinh Thỉnh Quán âm có nhân duyên như vậy, và từ nơi bài tựa nói rõ về Tăng nhân Tuân Thức, bản thân ngài bị đau đớn vì bệnh lở loét, dùng nước thiêng rửa sạch nên căn bệnh hoàn toàn bình phục, lấy bản thân mình thể nghiệm, ghi chép biên tập thành tác phẩm Viên Thông đại sĩ sám-ma.
Sám pháp Quán âm này chia thành ba đoạn: mở đầu là bài Văn chiêu thỉnh chư Bồ-tát, sau đó là cầu nguyện và cuối cùng là tán thán công đức. Vì vậy, sau khi đọc tụng Đại bi tâm đà-la-ni xong, dốc lòng cung kính tụng niệm: “Nam-mô Đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quán thế âm Bồ-tát”.
Sau đó một lòng cung kính đảnh lễ:
- Nhất tâm đảnh lễ Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Thế tôn.
- Nhất tâm đảnh lễ Tây phương Vô lượng thọ Thế tôn.
- Nhất tâm đảnh lễ Quá khứ thất Phật Thế tôn.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương nhất thiết chư Phật Thế tôn.
- Nhất tâm đảnh lễ Tiêu phục độc hại đà-la-ni, Phá ác nghiệp chướng đà-la-ni, Lục tự chương cú cứu khổ đà-la-ni.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương nhất thiết tôn pháp.
- Nhất tâm đảnh lễ Quán thế âm Bồ-tát ma-ha-tát.
- Nhất tâm đảnh lễ Đại thế chí Bồ-tát ma-ha-tát.
- Nhất tâm đảnh lễ Thập phương nhất thiết Bồ-tát ma-ha-tát.
- Nhất tâm đảnh lễ Xá-lợi-phất đẳng Thanh văn, Duyên giác hiền thánh tăng.
Lục tự chương cú đà- la-ni ở đây chính là thần chú cứu hộ Lục tự chương cú đại cát tường, hay còn gọi là Lục tự thần chú. “Lục tự hoàn toàn không phải là sáu chữ, mà là sáu danh tự. Do đức Quán âm có sáu chỗ lợi ích cho nên có sáu danh tự”.1 Lục tự chính là sáu Quán âm, xưa nay theo kinh này nói, muốn cầu tật bệnh thuyên giảm và cầu nguyện sinh nở an lành thì thực hành pháp tu này. Cần phải có thái độ thành kính khi lễ bái chư Phật, Bồ -tát chứ không nên chỉ thực hành mang tính hình thức. Vì vậy:
1 Thập tứ thiếp quyết, quyển 7 四十帖決do Trường Yến, người Nhật Bản soạn.
Hỡi các hành giả
Nhất nhất hồ quỳ
Nghiêm trì hương hoa
Như pháp cúng dường
Cúng dường Tam bảo trong mười phương pháp giới.
Không chỉ cúng dường vị Bổn tôn trên đàn mà còn phải cúng dường Tam bảo trong mười phương pháp giới. Đây là vấn đề đặc biệt nên lưu ý.
Tiếp theo là bài văn nguyện cúng dường được đại sư Tuân Thức sáng tác:
Nguyện hương hoa này khắp mười phương,
Lấy làm đài quang minh mầu nhiệm;
Âm nhạc chư thiên và hương báu,
Thức ăn chư thiên và y báu;
Pháp trần mầu nhiệm không nghĩ bàn,
Từng hạt bụi chứa tất cả bụi;
Từng hạt bụi chứa tất cả pháp,
Xoay vần vô ngại trang nghiêm nhau;
Khắp đến mười phương trước Tam bảo,
Mười phương pháp giới trước Tam bảo;
Thảy đem thân ta tu cúng dường,
Mỗi mỗi thảy đều khắp pháp giới;
Pháp kia không tạp không chướng ngại,
Suốt đến tương lai thành Phật sự;
Xông khắp pháp giới các chúng sinh,
Chốn tối đều khởi tâm bồ-đề;
Đồng Vô sinh chứng nhập Phật trí.
Đây chính là pháp quán đặt nền tảng trên “Sự sự vô ngại pháp giới quán” của kinh Hoa nghiêm, một hạt bụi trải rộng cả pháp giới, cả pháp giới đều thâu tóm trong một hạt bụi nhỏ. Điều này rõ ràng hiển bày lý một tức nhiều, nhiều tức một, một thâu tóm tất cả, một thể nhập trong tất cả. Tất cả thâu tóm trong một, tất cả thể nhập trong một. Một thâu tóm một, một thể nhập một. Tất cả thâu tóm tất cả, tất cả thể nhập tất cả. Vạn sự vật trong vũ trụ đều như vậy, sự sự không ngăn ngại nhau, thể hội được nghĩa lý mầu nhiệm muôn sự vật điều hòa, nhân loại trợ giúp lẫn nhau. Thứ đến trình bày trường hợp quán Phật “tam-muội”:
Nguyện mây hương hoa này,
Bay khắp mười phương cõi;
Tất cả tôn Phật, tôn Pháp, chư Bồ-tát;
Cúng dường vô lượng chúng Thanh văn,
Làm thành đài quang minh,
Vô lượng kiếp quá khứ, trong cõi Phật vô biên;
Thọ dụng thành Phật sự,
Xông khắp các chúng sinh,
Phát khởi tâm bồ-đề, cúng dường vô cùng tận.
Đoạn văn trên dựa vào kinh Quán Phật tam-muội hải1 và tác phẩm Tập chư kinh lễ sám nghi do Trí Thăng triều Đường soạn thuật. Bài kệ ghi “Để dựng” (dĩ khởi), còn trong kinh Quán Phật tam- muội hải ghi “Để làm” (Dĩ vi). Cuối cùng, “cúng dường xong, tất cả cung kính” trong sám nghi của ngài Trí Thăng ghi “cúng dường tất cả cung kính, nghiêm trì hương hoa, như pháp hành đạo, hết thảy tụng khắp”. Tiếp theo lại có văn triệu thỉnh:
1 Kinh Phật thuyết quán Phật tam-muội hải, quyển 10 佛說觀佛三昧海經卷第十 [T15n0643, tr.695a14].
- Nhất tâm phụng thỉnh Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Tây phương Vô lượng thọ Phật, Quá khứ thất Phật, Thập phương nhất thiết chư Phật Thế tôn.
- Nhất tâm phụng thỉnh nam-mô Tiêu phục độc hại đà-la-ni, Phá ác nghiệp chướng đà-la-ni, Lục tự chương cú đà-la-ni, cập thập phương nhất thiết tôn pháp.
- Nhất tâm phụng thỉnh nam-mô Quán thế âm Bồ-tát ma-ha-tát.
- Nhất tâm phụng thỉnh nam-mô Đại thế chí Bồ-tát, Thập phương nhất thiết Bồ-tát, Xá-lợi-phất đẳng, Thanh văn, Duyên giác, hiền thánh Tăng.
Tiếp theo là bài kệ đức Thích-ca Mâu-ni Thế tôn tán thán Quán thế âm Bồ-tát linh cảm:
	Danh xưng lớn Đại bi,
Thường nói câu an lành,
Chúng sinh nếu nghe danh,
Lại vui chơi địa ngục,
Hoặc ở loài súc sinh,
Dạy cho trí tuệ lớn,
Hoặc ở chốn tu-la,
Trừ tập khí kiêu mạn,
Hiện thân thành ngạ quỷ,
Kẻ đói khát bách thiết, 
Tâm đại từ đại bi,
Thường dùng tuệ khéo tập,
Bủa quanh hết thảy chúng,
Thường được chỗ an lạc,
	Bậc cát tường an lạc;
Cứu tế người cực khổ;
Lìa khổ được giải thoát;
Vì thương chịu khổ thay;
Hóa làm hình súc sinh;
Khiến khởi lòng vô thượng;
Lời mềm điều phục tâm;
Mau đến bờ vô vi;
Tay tuôn sữa thơm mát;
Giúp cho được no đủ;
Vui chơi trong năm đạo;
Phương tiện thắng vô thượng;
Được lìa khổ sinh tử;
Đến bờ đại cát tường.1



1 Kinh Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni chú 請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經 [T20n1043, tr.36b14].
Pháp tu này sử dụng cành dương và nước sạch, khi tác pháp, tay phải cầm cành dương, tay trái cầm bình nước. Vì sao lại sử dụng cành dương và nước sạch? Vì từ xưa đến nay, “Cành dương phất vẩy là biểu tượng cho Tuệ; nước sạch lắng trong là biểu tượng cho Định”.1 Nếu nghiên cứu kỹ về nguồn gốc tác pháp này, dùng ấn khế và nước thơm để gia trì nhằm tịnh hóa đạo tràng, có thể được xem có xuất xứ từ vẩy nước làm sạch đạo tràng mà ra. Trong Luật điển có nói đến Tiên nhân Kiếp-tì-la (Kapila) vì các vị vương tử và chúng nhân mà vẩy nước kết giới, “Lúc ấy, Tiên nhân kia có sức thần thông, tùy theo chỗ ưa thích của họ đều được thành tựu, liền cầm bình vàng, trong chứa đầy nước sạch, đi đến nơi tốt đẹp khác, vẩy nước kết làm cương giới, rồi nói với các vương tử rằng: ‘Các ông có thể ở yên nơi này!’ Bấy giờ, các vương tử vâng lời chỉ bảo của Tiên nhân xong, liền xây thành vách, an trú trong đó”.2 Đây là pháp tu tịnh hóa vùng đất được sử dụng cho việc xây dựng thành vách.
1 Chỉ quán phụ hành truyền hoằng quyết, quyển 2 止觀輔行傳弘決卷第二 [T46n1912, tr.193c26].
2 Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ-nại-da phá Tăng sự, quyển 2 根本說一切有部毘奈耶破僧事卷第二[T24n1450, tr.104c07].
Sau đây là lời nguyện của nhân dân Tỳ-xá-ly:
Con nay đã đầy đủ cành dương và nước sạch,
Duy nguyện lấy từ bi, thương xót nhiếp thọ!
Tiếp theo trình bày rõ về ba điểm. Rồi đến đoạn “Nam-mô Phật” trở đi, chép sang kinh Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni chú, hy vọng sau khi tìm hiểu kỹ có thể tự thân tiếp tục kinh này. Nhưng bài kệ văn nguyện trong ấy sưu lục ý kinh, thay đổi lại ngữ điệu, ở đây không ngại rườm rà nên ghi luôn ra đây:
	Mong con vượt khổ ách,
Phóng khắp ánh sáng tịnh,
Phiền não khổ độc hại,
Ắt đi đến chỗ con,
Con nay cúi đầu lễ,
Con nay tự quy y,
Duy nguyện nhất định tới,
Cho con vui đời này,
	Đại bi trùm tất cả;
Diệt trừ si tối tăm;
Và được khỏi các khổ;
Cho con đại an lạc;
Bậc nghe tên cứu ách;
Cha từ bi thế gian;
Con khỏi khổ ba độc;
Được ban đại cát tường (hoặc đại niết-bàn).


Như vậy chí tâm cung kính triệu thỉnh, tập trung tinh thần cầu nguyện như những gì kinh này nói ra, người nghe kinh chú này không còn các khổ não, thường được an lạc, xa lìa tám khổ, được niệm Phật định, hiện tiền thấy Phật, được chư Phật Bồ- tát hộ trì, miễn trừ sợ hãi, dao gậy, độc hại, tật bệnh. Mà hết thảy ác quỷ, hổ sói khi nghe chú này, miệng môi nín chặt, nên người trì kinh chú không bị hại.
Người mang nghiệp chướng ác trược niệm danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm, tụng trì lời chú này, ắt tiêu trừ tội chướng, hiện tiền được diện kiến chư Phật. Đức Thế tôn Thích-ca Mâu-ni đặc biệt ca ngợi kinh chú này, nếu có người lạc đường nơi đồng trống, tụng chú này thì Bồ-tát Quán thế âm thị hiện ra thân người trên đường để chỉ lối cho được an ổn. Do có sức công đức như vậy, phụng thỉnh chư tôn, nguyện hiển hiện trong đạo tràng, cho đến thành tâm sám hối nghiệp chướng, phát thệ nguyện đến kiếp vị lai cũng không thay đổi hạnh nguyện bồ-đề này, lại đảnh lễ chư Phật chư Bồ-tát và cuối cùng là lời văn Tam quy y. Quán âm sám pháp đến đây kết thúc.
* * *
Quán âm sám pháp không những được vận dụng để làm thuyên giảm dịch bệnh quái ác mà còn dùng để truy niệm cúng dường người mất, văn sám như sau:
Xưa tại Linh sơn tên Pháp hoa,
Nay ở Tây phương A-di-đà.
Ta-bà thị hiện Quán thế âm,
Lợi ích ba đời cùng một thể.
Trong pháp tu, vị đạo sư đứng yên lặng, tay trái nâng bình nước sạch để trước thân, tay phải cầm cành dương vẩy ba giọt, trang nghiêm xướng rằng:
Con nay đã đủ,
Cành dương nước sạch.
Duy nguyện Tát-đỏa,
Thương xót nhiếp thọ.
Khi vẩy nước, điều quan trọng nhất là phải trang nghiêm khoan thai, không những người mất mà ngay cả người sống cũng cảm thấy sự mát dịu thấm sâu tận đáy lòng. Dùng sức công đức tu pháp sám hối này để trừ khử phiền não ba món độc, làm tiêu tan mây mù vọng tưởng, tẩy gọt tâm tính thanh tịnh không còn cấu nhiễm, khiến ánh sáng Bồ-tát Quán thế âm được lan tỏa khắp nơi.
Nói cách khác, khử trừ khổ não làm tươi sáng lại cuộc đời, để bước vào đời sống mới với mong muốn ánh sáng được tràn trề, không những tự thân hoan hỷ tinh tấn mà còn chiếu phá bóng tối mê mờ thế gian, mang đến ích lợi hạnh phúc cho toàn nhân quần xã hội.
Nghi thức lễ bái và hình thức cầu đảo ở đời không ít, bất luận nghi thức lễ bái và hình thức cầu đảo nào cũng luôn luôn đưa chúng ta bước vào cảnh giới “vô tâm”, tham ngộ nơi thâm sâu đạo giao cảm ứng. Ban đầu hầu như cũng chỉ là sự xưng danh lễ bái mang tính máy móc, từng âm thanh một lần lượt mang đến nguồn ánh sáng, một lòng tinh tấn, vô tình đã một niệm trở về với cảnh giới tam-muội làm thành một sắc thái. Ngoài ra, tưởng niệm lễ bái, đem tâm trầm tĩnh để cầu đảo cũng có thể đạt được những linh nghiệm tương ứng với tâm Phật; huống gì gọi là phương pháp diệt tội lý tưởng thuộc về Lý sám dựa trên triết lý đặc biệt của Phật giáo, dù bất kỳ ai cũng không thể không khẳng định nội dung cao thâm của nó. Chỉ vì chúng ta bị huân nhiễm thành thói quen, tính cách nên chính bản thân chúng ta tự trói buộc mình trong việc tạo tội nghiệp trùng trùng, không những chịu khổ não nung nấu mà còn bị đọa lạc xuống vũng si mê không thể nào cứu vãn. Trong con hẻm chết chóc của khách trần vô minh xa xăm kia, chỉ vì sinh tồn mà phải tranh đấu với đám tu-la hung bạo, cho nên kẻ thù muốn trừ khử đó chính là nghiệp chướng trùng trùng. Thế nhưng, tâm tính phàm phu thế gian vốn ngoan cường mê muội, không nhận thức được tội nghiệp, thường phạm lỗi lầm làm mất đi tâm tính thuần khiết mang tính hối cải.
Bất luận một chút nhỏ nhiệm làm vấy bẩn đạo đức ra sao đi nữa thì cũng sẽ làm ô nhiễm tính thanh tịnh của tâm, dẫn đến mặt kính sáng trong của tâm tính bị mờ đục, điều này cũng cần thiết phải cất lên giọng thiết tha sám hối, cúi đầu đảnh lễ Phật, Bồ-tát từ tận đáy lòng, thành ý lễ bái, đốt lên ánh sáng của tự tâm. Trong sát-na này, tỏa sáng vầng hào quang từ bi khắp pháp giới, chiếu phá hắc ám tận nguồn tâm, cảm thấy thân thể bỗng nhiên thâu tóm vào trong biển chiếu khắp của từ bi bình đẳng. Như vậy, người xưng niệm Bồ-tát Quán thế âm, lễ bái Bồ-tát Quán thế âm, bất cứ lúc nào trong tâm tính cũng tuôn ra nước thanh tịnh sám hối tẩy sạch tội chướng của tự ngã, an trú trong tín niệm chính mình là hóa thân của Quán âm. Điều này cũng có nghĩa là, một mặt thúc giục chính mình tự nhận biết sự nghiêm trọng đối với tội ác, mặt khác làm tràn đầy thiện niệm cảm tạ báo ân, cảm tạ Bồ-tát Quán thế âm vì ngay cả kẻ phàm phu phạm tội ác nghiêm trọng như vậy mà ngài cũng không bao giờ làm ngơ. Nhưng người được cảm thụ ánh sáng mà vẫn mập mờ trong rừng phiền não, thấp thoáng trong vườn sinh tử, nếu người ấy một khi ngưỡng vọng dung nhan của thánh giả miễn xá tất cả, thì bỗng dưng giọt nước mắt hồi sinh sẽ tuôn ra mà có cảm giác buông xả gánh nặng tội ác.
Tóm lại, tội nghiệp là thứ chẳng phải chính nó muốn trừ khử thì có thể trừ khử được, cho nên bậc cổ triết có răn dè chúng ta “không cần đoạn phiền não, hãy tiến thẳng bồ-đề”. Dùng chí tâm tín nhạo chiêm ngưỡng lễ bái Bồ-tát Quán thế âm từ bi, nhờ sự hồi hướng bằng từ lực của ngài thì tự nhiên có thể nhổ sạch tội nghiệp của chúng ta, rong chơi trong nguồn vui chính pháp. Thường với đức Bồ-tát Quán thế âm cùng làm việc, cùng nghỉ ngơi, và có thể lĩnh hội được hương vị pháp lạc. Quả thật, việc đảnh lễ trước thánh tượng Bồ-tát Quán thế âm, chí tâm sám hối, không chỉ vì nguyên lý thống nhất tối cao trong đời sống đạo đức chúng ta mà còn có công năng quét sạch hết thảy tội chướng, có được tiêu chuẩn đạo đức duy nhất trong tâm nhờ thấm nhuần nguồn pháp lạc.



Chương 17 
Pháp quán Quán âm 
Sở trường của tôn giáo nằm ở tính dung hợp, giao thoa giữa chư Phật, Bồ -tát với tính linh của loài người, có đủ ý thức thăng hoa và phát triển từ nhân cách thành thần cách hoặc Phật tính; nếu không có ý thức này, Phật giáo chỉ trình bày về sự tích của chư Phật, Bồ-tát, đơn thuần là một câu chuyện chứ không thể hình thành nên một tôn giáo. Nếu nhìn từ nguồn gốc của Bồ- tát Quán thế âm thì Quán thế âm hoàn toàn không phải là sản phẩm do tưởng tượng ra mà là bậc Thánh giả mang đầy yếu tính huyết nhục được sinh ra từ những kinh nghiệm cảm ứng hằng ngày của người Ấn Độ cổ đại. Như vậy, vị Bồ-tát Quán thế âm hiện hữu do cảm ứng, gọi là “Pháp quán Quán âm”. Tức là loại trừ hết thảy rào cản của Bồ-tát Quán thế âm mang biểu tượng và huyết nhục phàm phu, mà ở đó chính mình thể hiện được ý thức Bồ-tát Quán thế âm thể nhập trọn vẹn trong tự ngã; có uy linh của đấng tuyệt đối khách quan phản chiếu trong mặt gương ý thức của chính mình; linh tính của ngài trôi chảy trong từng huyết mạch của ta, làm mới suy nghĩ chủ quan của ta và rót vào tháp báu nhân cách của ta.
Mọi người hay vận dụng “pháp tu xưng danh” để cung kính lễ bái, tức là xưng niệm danh hiệu của ngài; “pháp tu nghe danh” là hoan hỷ tinh tấn lắng nghe danh hiệu của ngài; và phương pháp “niệm thánh pháp” là chuyên nghĩ nhớ tư duy về Bồ-tát Quán thế âm. Những pháp tu này được hình thành nhờ dựa vào tâm thanh tịnh khát ngưỡng kính mộ, cộng thêm phương pháp xưng niệm chân tâm tam -muội. Lòng chí thành tín ngưỡng tuyệt đối dâng hiến đối với đấng đại từ bi nhiếp thủ hết thảy không từ bỏ một ai chính là sự biểu lộ lòng chí thành của mọi người lúc ẩn lúc hiện trong biển khổ sinh tử; chí tâm xướng niệm “Nam-mô Quán thế âm Bồ-tát”, nhờ đấng đại từ bi duy trì chính niệm là nguyện vọng cao nhất trong đời sống của hết thảy nhân loại. Con đường mở ra sự bí áo của vũ trụ thực tại là cần phải có tâm thanh tịnh thuần nhất không tạp này, và mong muốn khai thác chân tâm tam-muội được dẫn phát bởi nhất niệm bừng ngộ sau nhiều kiếp bị che lấp.
Trong phẩm Như Lai thọ lượng của kinh Pháp hoa có nói:
Đều ôm lòng luyến mộ,
Mà sinh tâm khát ngưỡng.
Chúng sinh đã tín phục,
Ý chất trực nhu nhuyến.
Một lòng muốn thấy Phật,
Không tiếc thân mạng mình.1
1 Kinh Diệu pháp liên hoa, quyển 5 妙法蓮華經卷第五 [T09n0262, tr.43b21].
Bản tính chất phác, tâm ý nhu hòa, chỉ một lòng muốn nhìn thấy Phật nên ngay những người dám hy sinh thân mạng không luyến tiếc mới có thể đồng sinh cộng ngữ với Bồ-tát Quán thế âm. Tiêu trừ tất cả mê vọng, chôn vùi bản ngã tự đại cống cao, chỉ còn lại tâm thuần phác như con đỏ, một lòng quy mệnh tuyệt đối Quán thế âm thì quả thật đó là chìa khóa bí mật duy nhất để được giải thoát.
Tôn Kính Đức thời Bắc Ngụy có soạn mười câu kinh Quán âm, trong ấy có đoạn: “Sáng niệm Quán thế âm, tối niệm Quán thế âm, từng niệm từ tâm khởi, niệm niệm không lìa tâm”. Chỉ cần nhất tâm tụng niệm Bồ-tát Quán thế âm thì liền có thể xây dựng nên một bảo tháp nhân cách cho mình. “Niệm” và “nhớ niệm” có nghĩa là thường nhìn thấy chữ, tưởng nhớ mãi không quên, tương đương với Niệm căn trong năm căn vô lậu.
Năm căn vô lậu là: 1. Tín căn (śraddhendriya); 2. Tinh tấn căn (vīryendriya); 3. Niệm căn (smṛtīndriya);4. Định căn (samādhīndriya); 5. Tuệ căn (prajñendriya).
Trong đó, dốc lòng tin nhân quả, tin Phật pháp là Tín căn; sợ quả tu nhân, không giải đãi là Tinh tấn căn; vận dụng tâm tinh tấn nhớ nghĩ đến cảnh sở duyên mà không quên gọi là Niệm căn; dùng năng lực Niệm căn, tâm niệm thống nhất, không dao động trước cảnh sở duyên, gọi là Định căn; dùng định ấy để chiếu soi cảnh sở duyên bằng linh trí sáng suốt, gọi là Tuệ căn. Nếu dùng các căn này xưng niệm Bồ-tát Quán thế âm, thể nhập tam -muội thì tâm cảnh tự nhiên thông suốt thấu triệt, mọi pháp âm trời đất từ số kiếp lâu xa trở lại đây đều sẽ vang vọng mãi trong đêm trường tĩnh mịch, như ánh sáng các vì sao không bị chướng ngại, vọng lại trong lòng mình, như ánh sáng của tâm ý khế hợp với vũ trụ.
Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu, đối chiếu “pháp quán Quán âm” mà các kinh điển thường ghi chép. Để thể hội trào lưu tư tưởng Quán âm, chúng ta hãy đọc phẩm Phổ môn trong kinh Pháp hoa, mở đầu kinh này ghi: “Nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh chịu các khổ não, nghe Bồ-tát Quán thế âm này, một lòng xưng danh thì Bồ-tát Quán thế âm tức thời quán nghe âm thanh ấy, đều được giải thoát”.
Qua đoạn kinh trên, Quán âm được nhìn nhận rốt ráo là điểm phân biệt giữa tự quán và tha quán. Ban đầu, tính chủ thể của văn nghĩa này có thể được nhìn nhận là quán nghe âm thanh ấy; như vậy, không chỉ ngài Quán thế âm quán nghe âm thanh chúng sinh ở phương diện khách quan, mà cũng có thể được nhìn nhận là tâm tính tự thân mỗi chúng sinh vốn có quán nghe âm thanh của ngài Quán thế âm.
Xưng danh (nāma-grah) được nói đến ở đây không chỉ trỏ cho miệng niệm, mà nếu nhất tâm chăm chú chiêm ngưỡng thì đây là trỏ cho nhất tâm xưng danh. Chúng sinh nhất tâm quán nghe âm thanh của ngài nên “nhất tâm” tương đương với “quán nghe”. Ở đây chỉ gọi là “xưng danh”, nhưng đọc toàn văn phẩm Phổ môn, đặc biệt là tham chiếu kệ tụng thì rõ ràng có “xưng niệm, quy mạng, thọ trì, thể đắc”, có nghĩa là chính bản thân chúng sinh cũng trở thành chủ thể Bồ-tát Quán thế âm.
Nhất tâm xưng niệm Quán âm đạt đến tam-muội xưng niệm thì có thể thấy được linh nghiệm của năng lực niệm đức Quán âm kia, trở thành “Chân quán thanh tịnh quán”, “Quảng đại trí tuệ quán”, càng trở thành “Diệu âm Quán thế âm”, “Phạm âm hải triều âm”, đến đây sẽ được diệu quả giải thoát (vimokṣāḥ, tự do tuyệt đối). Do đó, khoảng thế kỷ V sau Tây lịch, ngài Thế Thân (Vasubandhu) giáng sinh nước Kiền-đà -la miền Bắc Ấn Độ cũng nhờ tín lực mà cuối cùng ngài biết quán sát Quán âm từ hai phương diện. Ngài nói: “Thứ nhất, thân ta như đức Quán thế tự tại kia không khác, là vì nhờ niềm tin rốt ráo; thứ hai, người kia sinh tâm cung kính, như công đức người kia có được, ta cũng như vậy, là vì nhờ cái biết rốt ráo”.1 Quán âm quán trong phẩm Phổ môn đứng vững trên phương diện “niềm tin”, tức chủ trương tự thân thể đắc Bồ-tát Quán thế tự tại.
1 Diệu pháp liên hoa kinh ưu-ba-đề-xá, quyển hạ 妙法蓮華經憂波提舍卷下 [T26n1519, tr.10b14].
Nhưng mà, bàn đến hệ thống tư tưởng bát-nhã thì pháp quán Quán âm đứng trên phương diện “nhận thức”, xây dựng nên Bồ-tát Quán tự tại đứng trên cái biết thuần túy của không quán; nói cách khác, thể nhập Tất cánh không, đến cảnh giới Vô tuyệt đối thì được chỗ Quán tự tại; người thấu triệt triết lý Không quán này thì được độ thoát hết thảy khổ ách. Về điểm này, trong Tâm kinh bát-nhã nói: “Khi Bồ- tát Quán tự tại thực hành sâu xa lý bát-nhã ba-la- mật-đa, soi thấy năm uẩn đều không, vượt lên tất cả khổ ách”; khi liễu triệt lý không (śūnyatā), song ở cảnh giới không thuần túy, Bồ- tát Quán tự tại quán chiếu bằng diệu trí, thì thiện ác, đẹp xấu, phải trái, cong thẳng đều không sai biệt, tham dục, sân giận, ngu si đều nhìn nhận trên bản tính thanh tịnh, như hoa sen trong bùn tỏa sắc hương tươi nhuận. Ở đây có thể nhìn thấy rằng, luận sư Thế Thân chỉ gọi là “Tất cánh trí”.
Tiếp đến, chúng ta xem pháp quán Quán âm trong phẩm Nhập pháp giới của kinh Hoa nghiêm chính là Bồ- tát Quán thế âm được xây dựng trên hạnh Tam -muội hoa nghiêm. Không nghiêng về lý, không nghiêng về trí, lý và trí dung hợp nhau, tức hình thành nên pháp quán, Quán âm mang nhân cách viên mãn thuần thục trên hạnh Tam- muội. Trên núi Quang Minh hoa trắng tỏa hương, xông khắp cõi sa -bà, suối chảy róc rách, vô số Bồ-tát vây quanh, tuyên thuyết bốn nhiếp pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, chính là bậc thánh lý tưởng toàn vẹn. Điều mà Tâm kinh bát-nhã biểu hiện là “Linh tính chân không”, nếu cho rằng Bồ- tát Quán thế âm tự chứng bản tâm thì nói rõ hơn là bậc cứu đời mang sắc thái khách quan, là thể tính thiêng liêng vi diệu không thể nghĩ bàn được xây dựng trên “niềm tin” chân thật.
Trong kinh Quán vô lượng thọ nói: “Lại nữa, nên quán Bồ-tát Quán thế âm. Vị Bồ-tát này thân dài tám mươi vạn ức na- do -tha do-tuần, thân màu vàng tía, trên đỉnh có nhục kế, cổ có vầng hào quang tròn, mỗi phương diện có trăm ngàn do-tuần,1 trong hào quang tròn ấy có năm trăm Hóa Phật như đức Thích-ca Mâu-ni, mỗi một Hóa Phật có năm trăm Hóa Bồ-tát, vô lượng chư Thiên làm thị giả. Trong ánh sáng toàn thân, hiện hết thảy sắc tướng của năm đạo chúng sinh. Trên đỉnh dùng tỳ-lăng-già ma-ni bảo2 trang sức làm thiên quan (mũ trời), trong thiên quan ấy, có vị Hóa Phật đứng, cao hai ngàn năm trăm do -tuần. Bồ -tát Quán thế âm, mặt như màu vàng của cây diêm-phù đàn, giữa hàng lông mày có tướng lông dài, đầy đủ sắc bảy báu, tuôn ra tám vạn bốn ngàn thứ ánh sáng, trong mỗi luồng ánh sáng có vô lượng vô số bách thiên Hóa Phật; mỗi một Hóa Phật, có vô số Hóa Bồ-tát làm thị giả, biến hiện tự tại khắp mười phương cõi. Cánh tay như sắc hoa sen hồng, có tám mươi ức hào quang vi diệu, dùng làm chuỗi ngọc; trong chuỗi ngọc ấy hiện tất cả các thứ trang nghiêm. Lòng bàn tay hiện ra năm trăm ức màu hoa sen khác nhau; mười ngón tay thẳng, mỗi một ngón tay có tám vạn bốn ngàn hoa tay giống như con dấu; trong mỗi hoa tay có tám vạn bốn ngàn màu sắc; mỗi màu sắc có tám vạn bốn ngàn hào quang; hào quang ấy mềm dịu, chiếu khắp tất cả; [Bồ-tát] dùng tay báu này tiếp dẫn chúng sinh. Khi cử chân lên, dưới bàn chân có tướng ngàn vòng tròn bánh xe, tự nhiên hóa thành năm trăm ức đài Quang Minh. Khi hạ chân xuống, có hoa kim cương ma-ni (mani, bảo châu) rải khắp tất cả, không chỗ nào mà chẳng đầy khắp. Trên thân còn lại của ngài, đầy đủ các tướng đẹp, như Phật không khác. Trên đỉnh có nhục kế và tướng vô kiến đỉnh thì không bằng đức Thế tôn. Ấy là quán tướng sắc thân chân thật về Bồ-tát Quán thế âm, gọi là quán pháp thứ mười”.
1 Do-tuần: (Skt. yojana), số dặm của người Ấn Độ cổ đại, 40 dặm là 1 do-tuần.
2 Tỳ-lăng-già ma-ni bảo: (Skt. bhilagna-mani-ratna), là châu báu trời Đế Thích thường cầm.
“Phật bảo A-nan: ‘Nếu ai muốn thấy Bồ-tát Quán thế âm thì nên quán như vậy. Ai quán được như thế thì không gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng, trừ tội lỗi sinh tử trong vô số kiếp. Nếu ai chỉ nghe được danh hiệu vị Bồ-tát này sẽ được vô lượng phước, huống gì mà lắng lòng quán sát. Nếu có người nào muốn quán Bồ-tát Quán thế âm, trước hết phải quán nhục kế trên đỉnh, sau đó quán thiên quan. Các tướng còn lại của ngài cũng lần lượt quán kỹ, thảy khiến thấy rõ như nhìn thấy trong lòng bàn tay”.1
1 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經 [T12n0365, tr.343c12].
Bồ-tát Quán thế âm và Di-đà Như Lai được miêu tả trong kinh như vậy, nhưng nói một cách rốt ráo thì các ngài tồn tại trong tâm niệm của chúng sinh: “Chư Phật Như Lai là thân pháp giới, thể nhập khắp trong tâm tưởng hết thảy chúng sinh. Cho nên khi tâm các ngươi nghĩ đến Phật thì tâm ấy tức là ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật”.1
1 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經[T12n0365, tr.343a20].
Đoạn kinh trên đã nhấn mạnh đến đức Phật nhất tâm của tự thân, chứng minh thực tế về đức Phật thuộc tâm tưởng này là do niệm Phật tam-muội mà ra. Kinh nói: “Chỉ nên nhớ nghĩ, khiến tâm thấy rõ, ai thấy điều này tức thấy được hết thảy chư Phật trong mười phương; nhờ thấy được chư Phật nên gọi là niệm Phật tam-muội. Thành tựu pháp quán này, gọi là thấy hết thảy thân Phật. Nhờ thấy được thân Phật nên lại thấy được tâm Phật. Tâm Phật chính là tâm đại từ bi”.1
1 Kinh Phật thuyết quán Vô lượng thọ Phật 佛說觀無量壽佛經[T12n0365, tr.343b27].
Đoạn kinh trình bày rõ về nguyên lý của việc niệm Phật tam-muội chính là tâm Phật, thể nhận được tâm Phật này tức là chiêm ngưỡng được dung tướng từ bi của Phật và Bồ-tát.
Khảo sát tổng hợp những điều được nói trong kinh điển, nếu xem phẩm Phổ môn là đối tượng đầu tiên làm điển hình cho “pháp quán Quán âm” thì xem kinh Bát-nhã là đối tượng thứ hai được xây dựng trên nền tảng của “trí tuệ”, xem kinh Hoa nghiêm là đối tượng thứ ba đặt nền tảng ở “hạnh nguyện”, xem kinh Quán vô lượng thọ là đối tượng thứ tư nhấn mạnh về “niềm tin”. Từ đó mà quán sát, thì có thể nói “pháp quán Quán âm” ở kinh điển của Mật bộ là đối tượng thứ năm mang tính thần bí.
Quán âm trong hệ thống Mật bộ được triển khai theo tư tưởng ứng hóa tùy loại ba mươi ba thân, hình thành nên các đức Quán âm biến hóa như Quán âm mười một mặt (Ekadaśa-mukha), Quán âm Thiên thủ (Sahasrabhuja), Quán âm Mã đầu (Hayagrīva), Quán âm Như ý luân (Cintamani-cakra), Quán âm Bất không quyến sách (Amogha -pāśa), Quán âm Chuẩn-đề (Cundī), những vị này xuất hiện từ những câu chuyện thần bí trong kinh nghiệm tôn giáo mà ra.
Trước hết, kinh Thần biến chân ngôn nói: “Quán tưởng Bồ-tát Quán thế âm, diện mục ngưng vắng, hình sắc trắng tròn, đoan thân tĩnh tại, ngồi kết-già trên tòa hoa sen trắng, tay trái để trước ngực, trong lòng bàn tay cầm ngọc châu ma-ni, tay phải duỗi thẳng, thể hiện tướng Thí vô úy. Phóng hào quang trắng, chiếu khắp vô ngại”.1 Điều này không làm mất đi hình tướng ban đầu của ngài Quán âm.
1 Kinh Bất không quyến sách thần biến chân ngôn, quyển 9 不空羂索神變真言經卷第九[T20n1092, tr.274a18].
Kinh Thủ lăng nghiêm lại nói đến diệu dụng của “nhĩ căn viên thông” như sau: “Mười phương cùng đánh trống, mười xứ cùng lúc nghe, đây chân thật tròn đầy”.1
1 Kinh Đại Phật đỉnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六[T19n0945, tr.130c26]. 
Viên thông vô ngại này là diệu đức không thể nghĩ bàn, không chỉ là sự ứng hiện của ba mươi ba thân mà còn là sự xiển minh nguyên lý của năng lực tự tại thiên biến vạn hóa, được hiển bày ở đoạn kinh sau:
“Một là, do ta ban đầu có được tâm nghe chân thật vi diệu, quay trở lại tính nghe nhằm thoát cái nghe ấy, duy trở về nguồn chân, nhờ thấy nghe hay biết nên các trần không thể phân chia ngăn cách, thành tựu bảo giác thanh tịnh viên dung. Vì vậy ta có khả năng ứng hiện rất nhiều dung tướng đẹp đẽ, có thể nói vô biên thần chú bí mật. Trong số ấy, hoặc hiện ra một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một đầu, như vậy cho đến một trăm lẻ tám đầu, một ngàn đầu, một vạn đầu, tám vạn bốn ngàn đầu thước-ca-ra (cakra, tức kim cương); hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, mười hai tay, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi đến hai mươi tư tay, như vậy cho đến một trăm lẻ tám tay, một ngàn tay, một vạn tay, tám vạn bốn ngàn tay mẫu-đà-ra (mudrā, tức ấn khế); hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như vậy cho đến một trăm lẻ tám mắt, một ngàn mắt, một vạn mắt, tám vạn bốn ngàn mắt báu thanh tịnh. Hoặc từ, hoặc uy, hoặc định, hoặc tuệ, cứu hộ chúng sinh được đại tự tại.
Hai là, do cái nghe và suy nghĩ của ta thoát khỏi sáu trần, như âm thanh vượt qua được vách tường, không bị chướng ngại, cho nên chỗ mầu nhiệm ở ta là có thể ứng hiện từng loại hình tướng, tụng từng loại thần chú. Hình tướng ấy, thần chú ấy, có thể dùng sức vô úy ban bố cho các chúng sinh, cho nên mười phương vi trần quốc độ đều gọi ta là bậc Thí vô úy.
Ba là, do ta tu tập bản căn thanh tịnh viên thông vốn mầu nhiệm nên các thế giới ta dạo qua đều khiến chúng sinh xả thân và trân báu, cầu ta thương xót.
Bốn là, ta được tâm Phật, chứng chỗ rốt ráo, thường dùng vô số trân báu cúng dường mười phương Như Lai, cho đến lục đạo chúng sinh trong pháp giới, cầu vợ được vợ, cầu con trai được con trai, cầu tam -muội được tam-muội, cầu trường thọ được trường thọ, như vậy cho đến cầu đại niết-bàn được đại niết-bàn”.1
1 Kinh Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 6 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第六 [T19n0945, tr.129c05].
Như vậy, đức Quán âm hiển hiện hình tướng thiên biến vạn hóa không thể nghĩ bàn, và sự hóa hiện vô số thân tướng này hoàn toàn không phải phạm trù thuộc về năng lực thị giác nữa, mà là siêu việt các cấp độ thông tin thuộc về cơ quan cảm giác tai mắt và tư tưởng của hạng phàm phu không thể với tới kịp. Nếu dùng cơ quan cảm giác hoặc phương tiện ngôn từ để miêu tả về sinh mệnh căn bản của vũ trụ - tức pháp tính và uy lực thiêng liêng của ngài đều không thể có được những biểu hiện thần bí như vậy. Ánh sáng chân lý đi vào sâu trong tín ngưỡng thì càng thể hiện tính đơn thuần hóa, linh hoạt thông suốt. Ngoài ra, nó còn là tinh thần bí nghĩa của trời đất vũ trụ, tỏa sáng vẹn toàn, vắng lặng thiêng liêng cùng tột. Do đó, thường tưởng niệm đến đời sống tín ngưỡng có thể nói là đóa hoa phân-đà-lợi (puṇḍarīka) vĩnh cửu không bao giờ tàn phai.
Như vậy, tín ngưỡng Bồ- tát Quán thế âm với năng lực không thể nghĩ bàn, khi lễ bái tôn dung của ngài bằng hình tượng khách quan thì Bồ- tát Quán thế âm đã trở thành tấm gương mang quyền uy thiêng liêng có tính thực tại muôn đời, lúc nào cũng xuất hiện trong tâm thức ta. Ở đây sẽ bước vào lĩnh vực thông tin hòa điệu thiêng liêng “là ta nhưng chẳng phải ta”, “cùng làm cùng nghỉ với Bồ-tát Quán thế âm”, có thể nghe được âm thanh pháp lạc du dương, lời pháp vị nhiệm mầu. Trong đời sống hằng ngày cũng có thể nhìn thấy ánh sáng thiêng liêng thuần khiết phát ra, sống có ý nghĩa và có giá trị, khiến mọi người quanh ta cảm thấy hoan hỷ và phấn chấn tinh thần.



Chương 18 
Kinh luận sở y của Bồ-tát Quán âm 
Khảo sát trong ba tạng kinh luật luận, rất nhiều chỗ nói về Bồ-tát Quán thế âm, chỉ lấy tín ngưỡng Bồ- tát Quán thế âm làm trung tâm thì kinh điển luận thuyết về ngài cũng nhiều, có đến hơn tám mươi bản kinh. Đặc biệt, kinh luận thuộc về Mật bộ, bàn ngang thuyết dọc, chỗ nào cũng nói đến Bồ-tát Quán thế âm, khiến người ta có cảm giác như đang tồn tại một thứ “Tôn giáo Quán âm”. Ở chương này chỉ nêu ra các bộ kinh luận chủ yếu trong ba tạng kinh, luật, luận lần lượt như sau:
1- Chính pháp hoa kinh Quang thế âm Phổ môn phẩm, thời Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch.
2- Diệu pháp liên hoa kinh Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, thời Diêu Tần, Cưu-ma-la-thập dịch.
3- Tát-đàm phân-đà-lợi kinh, thất dịch.
4- Thỉnh Quán thế âm Bồ-tát tiêu phục độc hại đà-la-ni chú kinh, 1 quyển, thời Đông Tấn, Trúc-nan-đề dịch.
5- Quán thế âm Bồ-tát thọ ký kinh, 1 quyển, thời Lưu Tống, Đàm-mô-kiệt dịch.
6- Bi hoa kinh, 10 quyển, đời Bắc Lương, Đàm-mô-sấm dịch.
7- Thiêm phẩm pháp hoa kinh Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, đời Bắc Chu, Xà-na-quật-đa dịch.
8- Thập nhất diện Quán thế âm Bồ-tát thần chú kinh, 1 quyển, đời Bắc Chu, Da-xá-quật-đa dịch.
9- Bất không quyến sách chú kinh, thời Bắc Chu, Xà-na-quật-đa dịch.
10- Bất không quyến sách thần chú tâm kinh, 1 quyển, đời Đường, Huyền Tráng dịch.
11- Thập nhất diện thần chú tâm kinh, 1 quyển, đời Đường, Huyền Tráng dịch.
12- Ma-ha Bát-nhã Ba-la-mật-đa tâm kinh, 1 quyển, đời Đường, Huyền Tráng dịch.
13- Đại bát-nhã ba-la-mật đa kinh, đệ thập, Lý thú phần, đời Đường, Huyền Tráng dịch.
14- Du-già sư địa luận, đệ thất, đời Đường, Huyền Tráng dịch.
15- Thanh tịnh Quán thế âm Bồ-tát Phổ Hiền đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Trí Thông dịch.
16- Quán tự tại Bồ -tát đát-phược-đa-rị tùy tâm đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Trí Thông dịch.
17- Thiên nhãn thiên tý Quán thế âm Bồ-tát đà-la-ni thần chú kinh, 2 quyển, đời Đường, Trí Thông dịch.
18- Thiên chuyển đà-la-ni Quán thế âm Bồ-tát chú, 1 quyển, đời Đường, Trí Thông dịch.
19- Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Già-phạm-đạt-ma dịch.
20- Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát trị bệnh dược kinh, 1 quyển, đời Đường, Già-phạm-đạt-ma dịch.
21- Quán thế âm Bồ-tát bí mật tạng thần chú kinh, 1 quyển, đời Đường, Thực-xoa-nan-đà dịch.
22- Bất không quyến sách đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Lý Vô Siểm dịch.
23- Bất không quyến sách tâm chú vương kinh, 3 quyển, đời Đường, Bảo Tư Duy dịch.
24- Quán thế âm Bồ-tát như ý ma-ni đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Bảo Tư Duy dịch.
25- Quán tự tại Bồ-tát như ý tâm đà-la-ni chú kinh, 1 quyển, đời Đường, Nghĩa Tịnh dịch.
26- Bất không quyến sách chú tâm kinh, 1 quyển, đời Đường, Bồ-đề-lưu-chí dịch.
27- Bất không quyến sách thần biến chân ngôn kinh, 30 quyển, đời Đường, Bồ-đề-lưu-chí dịch.
28- Như ý luân đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Bồ-đề-lưu-chí dịch.
29- Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát mụ đà-la-ni thân kinh, 1 quyển, đời Đường, Bồ-đề-lưu-chí dịch.
30- Bất không quyến sách đà-la-ni Nghi quỹ kinh, 2 quyển, đời Đường, A-mục-khư dịch.
31- Thất câu-chi Phật mẫu tâm đại chuẩn-đề đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Địa-ba-ha-la dịch.
32- Tán Quán thế âm Bồ-tát tụng, 1 quyển, đời Đường, Tuệ Trí dịch.
33- Thất câu-chi Phật mẫu chuẩn-đề đại minh đà-la-ni kinh, 7 quyển, đời Đường, Kim Cương Trí dịch.
34- Thiên thủ thiên nhãn Quán tự tại Bồ-tát đại thân chú kinh, 1 quyển, đời Đường, Kim Cương Trí dịch.
35- Quán tự tại như ý luân Bồ-tát du-già pháp yếu, 1 quyển, đời Đường, Kim Cương Trí dịch.
36- Kim cương đỉnh du-già thanh cảnh đại bi vương Quán tự tại niệm tụng Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Kim Cương Trí dịch.
37- Kim cương đỉnh kinh du-già Quán tự tại vương Như Lai tu hành pháp, 1 quyển, đời Đường, Kim Cương Trí dịch.
38- Thiên thủ Quán âm tạo thứ đệ pháp Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Thiện Vô Úy dịch.
39- Thất câu-chi Phật mẫu tâm đại chuẩn -đề đà-la-ni pháp, 1 quyển, đời Đường, Thiện Vô Úy dịch.
40- Quán tự tại Bồ-tát thuyết Phổ Hiền đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
41- Quán tự tại Bồ-tát hóa thân nhương- ngu-rị- duệ đồng nữ tiêu phục độc hại đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
42- Diệp biểu Quán tự tại Bồ-tát kinh, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
43- Đại nhạo kim cương Bất Không chân thật tam-muội-da kinh bát-nhã ba-la-mật-đa lý thú thích kinh, 2 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
44- Đại từ đại bi cứu khổ Quán thế âm tự tại thiên Bồ-tát quảng đại viên mãn vô ngại tự tại thanh cảnh đại bi tâm đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
45- Kim cương khủng bố tập hội phương quảng Nghi quỹ Quán tự tại Bồ-tát tam thế tối thắng tâm minh vương kinh, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
46- Thiên thủ thiên nhãn Quán thế âm Bồ-tát đại bi tâm đà-la-ni, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
47- Đại phương quảng Mạn-thù-tất-lợi kinh Quán tự tại đa-la Bồ-tát Nghi quỹ kinh, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
48- Thập nhất diện Quán tự tại Bồ-tát tâm mật ngôn niệm tụng Nghi quỹ kinh, 3 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
49- Kim cương đỉnh du-già thiên thủ thiên nhãn Quán tự tại Bồ-tát tu hành Nghi quỹ kinh, 3 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
50- Nhiếp vô ngại đại bi tâm đà-la-ni kinh kế nhất pháp trung xuất vô lượng nghĩa, nam phương mãn nguyện Bổ- đà- lạc hải hội ngũ bộ chư tôn hoằng thệ lực phương vị, cập uy nghi hình sắc chấp trì tam-ma-da tiêu chí mạn-đồ-la Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
51- Quán tự tại Bồ -tát đại bi trí ấn chu biến pháp giới lợi ích chúng sinh huân chân như pháp, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
52- Quán tự tại Bồ-tát Như ý luân niệm tụng Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
53- Quán tự tại Bồ-tát Như ý luân du-già, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
54- Kim cương vương Bồ -tát bí mật niệm tụng Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
55- Quán tự tại đa-la du -già niệm tụng pháp, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
56- Kim cương đỉnh kinh Quán tự tại vương Như Lai tu hành pháp, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
57- Thánh Quán tự tại Bồ-tát tâm chân ngôn du-già quán hạnh Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
58- Quán tự tại đại bi thành tựu du-già liên hoa bộ niệm tụng pháp môn, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
59- Quán tự tại Bồ- tát tâm chân ngôn nhất ấn niệm tụng pháp, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
60- Quán tự tại Bồ-tát mẫu đà-la-ni kinh, 1 quyển, Pháp Hiền dịch.
61- Phật thuyết nhất thiết Phật nhiếp tương ứng đại giáo vương kinh Thánh Quán tự tại Bồ-tát niệm tụng Nghi quỹ, 1 quyển, Pháp Hiền dịch.
62- Thánh Quán tự tại Bồ-tát Phạm tán, 1 quyển, Pháp Hiền dịch.
63- Thánh Quán tự tại Bồ-tát nhất bách bát danh kinh, 1 quyển, đời Tống, Thiên Tức Tai dịch.
64- Thánh Quán tự tại Bồ-tát Bất không vương bí mật tâm đà-la-ni kinh, 1 quyển, đời Tống, Thí Hộ dịch.
65- Thỉnh Quán âm kinh sớ xiển nghĩa sao, 4 quyển, đời Tống, Trí Viên dịch.
66- Quán tự tại Bồ-tát như ý luân chú khóa pháp, 1 quyển, đời Tống, Nhân Nhạc dịch.
67- Thỉnh Quán âm tiêu phục độc hại tam-muội nghi, 1 quyển, đời Tống, Tuân Thức thuật.
68- Quán âm nghĩa sớ, đời Tống, Nhân Nhạc thuật.
69- Thỉnh Quán âm kinh sớ, đời Tống, Nhân Nhạc thuật.
70- Sắc chấp trì tam-ma- da tiêu chí mạn-đồ-la Nghi quỹ, 1 quyển, đời Đường, Bất Không dịch.
Tổng cộng có bảy mươi bộ kinh, trong đó đặc biệt cho rằng kinh điển căn bản về tín ngưỡng Quán âm có: Chính pháp hoa kinh Quang thế âm Phổ môn phẩm, Trúc Pháp Hộ dịch; Diệu pháp liên hoa kinh Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, Cưu-ma-la-thập dịch; và Thiêm phẩm Pháp hoa kinh Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn phẩm, Xà-na-quật-đa dịch.
Những kinh khác có một phần nói về tư tưởng Quán âm, ở đây nêu ra lần lượt những kinh điển quan trọng không thể bỏ qua như sau:
1- Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh, quyển 52, đời Đông Tấn, Phật-đà-bạt-đà-la dịch.
2- Cao vương Quán thế âm kinh (còn có tên Diên mệnh thập cú Quán âm kinh), 1 quyển, đời Bắc Ngụy, Tôn Kính Đức thuật.
3- Quán vô lượng thọ kinh, 2 quyển, đời Lưu Tống, Cương-lương-da-xá dịch.
4- Đại phương quảng Phật hoa nghiêm kinh (tân dịch), quyển 39, phẩm Nhập pháp giới, đời Đường, Thực-xoa-nan-đà dịch.
5- Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm kinh, quyển 6, đời Đường, Ban-lạt-mật-đế cùng Hoài Địch dịch.
6- Đại tỳ-lô-giá-na thành Phật thần biến gia trì kinh, quyển 1, quyển 2, quyển 4, đời Đường, Thiện Vô Úy dịch.
7- Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh, đời Tống, Thiên Tức Tai dịch.
Bên cạnh đó, những kinh điển khác thất lạc hiện tại đã thất truyền, nhưng lại có mối liên hệ quan trọng với ngài Quán âm, cũng liệt kê sau đây:
1- Quán thế âm sở thuyết hành pháp kinh (còn có tên Quán thế âm sám hối trừ tội chú kinh), 1 quyển, đời Đông Tấn, Pháp Ý dịch.
2- Quán thế âm quán kinh, 1 quyển, đời Tống, Kinh Thanh dịch.
3- Quán thế âm thành Phật kinh, 1 quyển, thất dịch.
4- Nhật tạng Quán thế âm kinh, 1 quyển, thất dịch.
5- Thụy ứng Quán thế âm kinh, 1 quyển, thất dịch.
6- Quán thế âm vịnh ký sinh kinh, 1 quyển, thất dịch.



Chương 19 
Niên đại thành lập phẩm Phổ môn 
Phẩm Phổ môn là nền tảng của tín ngưỡng Quán âm, là cội nguồn của tư tưởng Quán âm, xưa nay được tôn làm kinh điển căn bản nói về Bồ-tát Quán thế âm. Do đó, phẩm Phổ môn có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với tín ngưỡng và tư tưởng Quán âm. Vậy kinh điển này rốt cuộc thành lập vào thời đại nào, xứ sở nào? Mà đến nay không ai có thể cung cấp cho chúng ta lời giải đáp chính xác.
Thực ra, vấn đề này không những có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với Khởi nguyên luận của ngài Quán âm mà còn có mối quan hệ rất lớn với sự hình thành và phát triển của nền văn minh thế giới, và nó còn là chủ đề hấp dẫn lôi cuốn người nghe, nhưng ở chương này chỉ trần thuật những thấy biết hẹp hòi của tác giả bài viết.
Trong Phật giáo, phẩm Phổ môn rất được mọi người quan tâm. Tác phẩm mà tất cả mọi người đều biết là phẩm Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn (Avalokiteśvara-bodhisattva samanta-mukha -parivarta) nằm trong quyển thứ 8 của kinh Diệu pháp liên hoa (Saddharma-pundarika-sūtra), gồm có văn trường hàng và bài kệ tụng. Trong ấy cũng có bản hiện đã thất truyền, hết thảy gọi là kinh Pháp hoa, có đến 8 kinh.
1- Phật dĩ tam xa hoán kinh, 1 quyển, thất truyền, đời Ngô, Chi Khiêm dịch, từ Hoàng Vũ năm đầu đến Kiến Hưng năm 2 (222-253).
2- Pháp hoa tam-muội kinh, 6 quyển, thất truyền, đời Tào Ngụy, Chi Cương Lương Tiếp dịch, Cam Lộ năm đầu (256).
3- Tát-vân-phân-đà-lợi kinh , 6 quyển, thất truyền, đời Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch, khoảng niên hiệu Tần Thủy (265-274).
4- Chính pháp hoa kinh, 10 quyển, 26 phẩm, hiện còn, đời Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch, khoảng niên hiệu Tần Thủy (265-274).
5- Tát-đàm-phân-đà-lợi kinh, 1 quyển, hiện còn, mất tên người dịch, đời Tây Tấn (265-316).
6- Phương đẳng pháp hoa kinh, 5 quyển, thất truyền, đời Đông Tấn, Chi Đạo Căn dịch, Hàm Khang năm đầu (335).
7- Diệu pháp liên hoa kinh, 8 quyển, 28 phẩm, hiện còn, đời Diêu Tần, Cưu-ma-la-thập dịch, Hoằng Thủy năm 8 (406).
8- Thiêm phẩm pháp hoa kinh, 7 quyển, 27 phẩm, hiện còn, đời Tùy, Xà-na-quật-đa dịch, Nhân Thọ năm đầu (601).
Các tác phẩm hiện còn thâu vào Đại chính tạng có 4 kinh. Trong ấy, Tát- đàm-phân-đà -lợi kinh, thâu vào Đại chính tạng, kinh số 9; trong Tục tạng có bản dịch khác về phẩm Bảo tháp, phẩm Đề-bà-đạt-đa, là bộ kinh Pháp hoa không hoàn chỉnh. Các tác phẩm rất được chú trọng là ba kinh Chính pháp hoa, Diệu pháp liên hoa, Thiêm phẩm pháp hoa, và gọi là “Ba kinh Pháp hoa phiên dịch đời Hán”.
Ba kinh này được biên tập đều có phẩm Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn, nhưng kinh Chính pháp hoa chỉ có văn trường hàng, toàn bộ kệ tụng bị khuyết; kinh Diệu pháp liên hoa vào lúc ngài Cưu-ma-la- thập phiên dịch cũng chỉ có văn trường hàng, kệ tụng bị khuyết, sau này vào đời Tùy, ngài Xà-na -quật-đa dựa vào đây mới bổ sung thêm phần kệ tụng; mà phẩm Phổ môn là “Phẩm Quang thế âm, thứ 33” trong kinh Chính pháp hoa. Phẩm “Quán thế âm Bồ -tát Phổ môn, thứ 25” trong kinh Diệu pháp liên hoa mà mọi người đều biết là “Phẩm Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn, thứ 24” trong kinh Thiêm phẩm pháp hoa.
Ngoài ra, bản tiếng Phạn từ Nepāla truyền sang là bản Samanta-mukha-parivarta Avalokiteśvara vikurvana-nirdesa 24; samanta dịch là “tổng”, “phổ cập”; mukha dịch là “phương diện” hoặc “môn”; parivarta là “lược thuyết”, “phụ lục” hoặc “phẩm”; Avalokiteśvara là “Quán thế âm”; vikurvana dịch là “thần thông”, là sức mạnh thiêng liêng của Phật, Bồ-tát vì giáo hóa chúng sinh mà thị hiện; nirdesa là “xướng đạo”, “diễn thuyết”. Tóm lại, toàn bộ câu tiếng Phạn trên trực dịch là Quán thế âm Phổ môn phẩm thần thông diễn thuyết.
Từ đó xác định rằng phẩm Phổ môn đương nhiên khác nhau hoàn toàn với kinh Pháp hoa, và phẩm Phổ môn tồn tại sớm hơn kinh Pháp hoa. Sự kiện này quả thật ghi chép trong Xuất tam tạng ký tập, quyển 4 của ngài Tăng Hựu triều đại nhà Lương vào khoảng niên hiệu Kiến Vũ (494-496) có kinh Quang thế âm, 1 quyển, hoặc gọi là kinh Quán thế âm, 1 quyển, cho nên đây là tư liệu có thể chứng minh cho phẩm Phổ môn có mặt sớm hơn kinh Pháp hoa. Do đó, không cần nói thì niên đại thành lập của phẩm Phổ môn và niên đại thành lập của kinh Pháp hoa đương nhiên không đồng thời.
Nói về phẩm Phổ môn, khảo chứng và so sánh giữa văn trường hàng và kệ tụng thì văn trường hàng thành lập trước, còn kệ tụng mới được bổ sung vào thời gian sau này. Nếu đọc kỹ nội dung của bản kinh đương nhiên chúng ta có thể nhận ra điều đó. Vả lại, như đoạn trước đã nói rõ, kinh Chính pháp hoa được thâu vào trong Đại chính tạng vốn không có phần kệ tụng. Còn phần kệ tụng trong kinh Diệu pháp liên hoa cũng được bổ sung vào thời gian sau này từ kinh Thiêm phẩm pháp hoa. Nếu đại cục trên là sự thật được chứng minh thì phẩm Phổ môn do Xà-na-quật-đa dịch ban đầu cũng chỉ có văn trường hàng, sau đó mới bổ sung thêm kệ tụng. Khi so sánh các bản kinh khác nhau, càng chứng thực chính xác hơn cho sự suy luận này, văn trường hàng của ba bản Phạn văn, Hán dịch và Tây Tạng đại thể đều thống nhất, nhưng kệ tụng thì có rất nhiều chỗ xuất nhập. Những chỗ bất đồng trong đó phơi bày rất rõ, tức bản tiếng Phạn từ Nepāla truyền sang và phần cuối của kệ tụng trong bản Tây Tạng bổ sung thêm hai mươi tám câu,1 chính là lời văn lễ tán đức Phật A-di-đà ở nước Cực lạc; nhưng ba bản Hán dịch không ghi chép những tình tiết liên quan đến đức Phật A-di-đà, dù là một chữ. Từ chỗ này cho thấy, bản tiếng Phạn truyền từ Nepāla và bản Tây Tạng có niên đại mới hơn so với ba bản Hán dịch, vì hai mươi tám câu kệ tụng này đều do đời sau chép thêm vào. Hơn nữa, trước phần kệ tụng của bản Cao Ly còn có sáu mươi chữ như sau:
1 Xem thêm chương 7 “Mối quan hệ giữa đức Quán thế âm và A-di-đà”.
“Lúc ấy, Bồ -tát Trang nghiêm tràng hỏi Bồ-tát Vô tận ý rằng: ‘Phật tử! Vì nhân duyên gì mà gọi là Quán thế âm?’ Bồ -tát Vô tận ý liền quán khắp biển nguyện trong quá khứ của Bồ-tát Quán thế âm, rồi bảo Bồ-tát Trang nghiêm tràng rằng: ‘Phật tử lắng nghe! Đó là hạnh Bồ-tát Quán thế âm đã thực hành…”.1
1 Thiêm phẩm Diệu pháp liên hoa kinh, quyển 7 添品妙法蓮華經卷第七 ghi thêm 62 chữ: “爾時, 莊嚴幢菩薩問無盡意菩薩言:「佛子！以何因緣名觀世音？」 無盡意菩薩即便遍觀世音菩薩過去願海,告莊嚴幢菩薩言:「佛子!諦聽觀世音菩薩所行之行」[T09n0264, tr.192b27].
Theo ý nghĩa đoạn kinh trên, toàn bộ kệ tụng của phẩm Phổ môn là lời tuyên thuyết của Bồ-tát Quán thế âm. Ngoài ra, kệ tụng ở ba bản kinh Hán dịch lại là lời do đức Thế tôn Thích-ca Mâu- ni và Bồ-tát Vô tận ý diễn thuyết pháp nghĩa, cho nên có sự sai khác tương đối lớn. Điều này chứng tỏ kệ tụng là phần thêm vào sau thời gian văn trường hàng thành lập. Thế nhưng, theo ngài Trúc Pháp Hộ nói thì bản gốc tiếng Phạn [do Trúc Pháp Hộ mang sang] và của ngài La -thập truyền đến là tài liệu trân quý nhất, chứng tỏ đây là tài liệu cổ xưa nhất của phẩm Phổ môn hiện tồn.
Thế thì, bản gốc phẩm Phổ môn do ngài Trúc Pháp Hộ mang sang rốt cuộc là tài liệu được thành lập vào thời gian nào? Muốn giải quyết vấn đề này không phải là chuyện dễ dàng! Khoảng bốn trăm, năm trăm năm sau khi Phật diệt độ, cũng là thời gian đầu thế kỷ I Tây lịch, Phật giáo phân thành hai mươi bộ phái như Thượng tọa bộ (Theravada), Đại chúng bộ (Mahāsaṅghikā)… như mọi người đều biết, đây là thời kỳ biến động lớn trong Phật giáo, và cũng là thời kỳ phát triển của Phật giáo. Trong các bộ phái đó, thái độ của Đại chúng bộ được xem là tích cực nhất, họ không chịu câu nệ vào những pháp tướng vụn vặt, đặc biệt đưa ra cách kiến giải trác việt đối với tư tưởng đức Phật, và thành lập thuyết Bát-nhã Đại thừa, chủ trương “pháp thân thường trụ”, diễn dịch lý Đệ nhất nghĩa không (paramārtha-śūnyatā), đề cao con đường Bồ-tát thành Phật, nỗ lực xiển minh ý nghĩa chân thật của Phật pháp. Cho nên, theo sự phát triển của tư tưởng Đại thừa thì kinh điển Đại thừa cũng dần dần được biên soạn. Về phương diện này, cách kiến giải của các học giả Phật giáo những năm gần đây đại thể đều thống nhất.
Phật giáo Đại thừa được hưng khởi từ địa vực miền Bắc và miền Trung Ấn Độ, đặc biệt là địa bàn Ca -thấp-di-la (kaśmīra), Kiền-đà- la (gandhāra), là địa bàn rất thịnh vượng của học thuyết Nhất thiết hữu bộ thuộc Thượng tọa hệ trước đây, nhưng sau này nhờ có vận may nghiên cứu Phật giáo Đại thừa, rất nhiều học giả Phật giáo ra sức mang giáo lý Đại thừa phân bố lưu thông đến Tây Vực, Trung Ấn, thậm chí đến Nepāla. Trong quá khứ, các địa bàn này không những là vùng đất thịnh hành của Bà-la-môn giáo mà còn là vùng không thiếu những vị có trình độ học vấn về Bà-la- môn giáo trong Tăng đồ Phật giáo, cho nên chúng ta có thể tưởng tượng ra được sức ảnh hưởng không nhỏ của tư tưởng Bà -la-môn giáo khi kinh điển Phật giáo Đại thừa được biên tập.
Tác phẩm nổi bật nhất miêu tả về quá trình này có thể phải kể đến Ma-ha Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh. Kinh này xem ngài Xá-lợi tử (śāriputra) là thính chúng, Bồ-tát Quán tự tại xiển minh bản nghĩa “năm uẩn đều không”, diễn thuyết chân lý bát- nhã thâm huyền của Phật giáo Đại thừa, giáo đạo xa lìa tất cả điên đảo mộng tưởng, thể đắc niết -bàn tịch tĩnh, và sau cùng là xuất hiện một câu đại thần chú. Khi biểu thị ý nghĩa chân thật của Phật giáo Đại thừa, việc vận dụng luôn cả thần chú là thể loại đặc hữu của Bà-la-môn. Đây là bộ kinh biểu thị nét đặc trưng của thời đại. Vì ban đầu đức Phật nghiêm cấm sử dụng chú pháp,1 nhưng người xuất thân từ Bà-la -môn giáo trong chúng đệ tử của Phật không phải ít nên không thể thoát khỏi thói quen vốn có. Mặc dù không sử dụng thần chú có tác hại nhưng đối với các thần chú mang đến sự tốt lành cũng có thể mặc nhiên chấp nhận. Về sau, theo sự thay đổi của thời đại mà thần chú cầu đảo trở thành sản phẩm do đức Phật trực thuyết truyền trao, chú pháp lưu hành ồ ạt, gốc ngọn đảo ngược, ngọc đá lẫn lộn, chỗ khôi hài nhất có lẽ nằm ở đây.
1 Kinh Trường A-hàm, kinh số 14.
Các dị bản của Bát-nhã tâm kinh trước đây rất nhiều, bản tiếng Phạn có mười sáu bản, bản dịch Tây Tạng có bảy bản, bản dịch Mông Cổ có hai bản, bản dịch tiếng Mãn Châu có hai bản, tân dịch có năm bản.1 Trong tình trạng này cũng có nhiều chỗ sai biệt.
1 Trăn Diệp Lương Nam soạn, Tâm kinh dị bản toàn tập 榛葉良男著, 心經異本全集, 第三編.
Bát-nhã tâm kinh và phẩm Phổ môn đều nói đến ngài Quán thế âm, nhưng đức Phật nói pháp cho đối tượng trong Tâm kinh là ngài Xá-lợi-phất, nói pháp cho đối tượng trong phẩm Phổ môn là Bồ-tát Vô tận ý, cuối cùng là Bồ-tát Trì địa đứng lên khen ngợi.
Trong mười vị đệ tử lớn của đức Phật, tức Xá-lợi-phất, Mục-liên, Đại Ca-diếp, Tu-bồ-đề, Phú-lâu-na, A-na-luật, Ca-chiên-diên, Ưu-ba-ly, La-hầu- la, A-nan, thì Xá-lợi-phất được sắp ở vị trí hàng đầu, và cũng là bậc “trí tuệ vô cùng, quyết tỏ các nghi, đó là tỷ-kheo Xá- lợi- phất”.1 Do đó, đức Phật đặc biệt lấy Xá-lợi -phất làm đối tượng nói pháp về Bồ-tát Quán tự tại, biểu thị chỗ rốt ráo của chân trí bát-nhã trong Phật giáo Đại thừa chính là Bồ- tát Quán tự tại. Chỗ tương đối trọn vẹn của luận lý này chính là then chốt của giáo lý Đại thừa.
1 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 3, phẩm Đệ tử, thứ 4 增壹阿含經卷第三弟子品第四 [T02n0125, tr.557b05].
Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ rằng, Bát-nhã Ba-la-mật- đa tâm kinh (prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtra) là kinh điển được ra đời trong thời kỳ mà tư tưởng Phật giáo Đại thừa đã thành thục viên mãn, vốn là tác phẩm được tinh tuyển từ kinh Đại thừa bát-nhã, quyển 1, phẩm Tập ứng; kinh Đại bát-nhã ba -la-mật-đa, quyển 403, phẩm Quán chiếu. Cho nên nhận định câu “Bát- nhã ba-la-mật ‘là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú không gì so sánh được” ghi chép lại từ phẩm Đại minh [thứ 32], phẩm Khuyến trì [thứ 34] của kinh Đại phẩm bát-nhã, quyển 9. Xem qua đã biết nên không có nghi ngờ gì.
Ngoài ra, câu thần chú “Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề sa bà ha” chắc chắn là bản gốc của Tâm kinh cổ xưa nhất, mà trong bản tiếng Phạn của chùa Pháp Long tại Đại Hòa, Nhật Bản có ghi chép rõ ràng; chú này cũng xuất hiện ở Bát-nhã ba-la-mật-đa đại tâm kinh trong Đà-la-ni tập kinh, quyển 3.1 Soạn giả của Đà-la-ni tập kinh không rõ là ai nhưng kinh này biên tập hoàn thành vào trước năm thứ 17 niên hiệu Khai Hoàng đời Tùy (597). Đoạn kết của kinh này sao lục thần chú đà-la-ni từ Mật giáo, có thể nhận định chi tiết này chịu ảnh hưởng bởi Mật giáo, cho nên luận chứng về thời kỳ thành lập của Bát-nhã tâm kinh nguyên điển xuất hiện sau khi kinh Đại phẩm bát-nhã được kết tập và sau khi Mật giáo hưng khởi.
1 Kinh Phật thuyết đà-la-ni tập, quyển 3 佛說陀羅尼集經卷第三[T18n0901, tr.804c12].
Tóm lại, Bát-nhã là chú đại minh, nếu thọ trì bát -nhã ba-la-mật thì mũi dao ba độc tham sân si không thể làm thương tổn, các tai nạn nước lửa không thể xâm hại, cho nên lấy bát-nhã làm tỉ dụ là “chú đại minh” không phải là nói quá. Lời văn của Tâm kinh rõ ràng thấu đáo, triết lý u huyền mà đơn giản dễ hiểu, có thể gọi là đỉnh núi cao nhất của hệ tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Trái lại, bất kỳ ai cũng đều thừa nhận văn trường hàng của phẩm Phổ môn là mộc mạc, triết lý được nói đến trong ấy phản ánh lòng mong cầu của người dân, biểu thị rõ dấu tích của tôn giáo nguyên thủy. Đặc biệt, lòng mong cầu ấy có thể tránh xa bảy nạn như tai nạn về nước, lửa, loài la-sát, dao gậy, ma quỷ, gông cùm, giặc giã. Đây là những tai ách mà người đời xưa sợ hãi nhất. Và kinh này nói có thể trừ khử được ba độc,1 thành tựu hai cầu,2 thỏa mãn những câu chuyện cảm ứng của nhân gian, có sức chinh phục lớn, quan niệm này thống nhất với tín ngưỡng tập quán của người dân, chứng tỏ đây là kinh điển tôn giáo sơ kỳ tương đối hoàn thiện. Không những dừng lại ở đó, mà bản kinh có thể nói là thuyết ứng hiện ba mươi ba thân từ Phổ môn thị hiện bằng thần lực của Bồ-tát Quán thế âm, là thuyết nói về cõi trời Tam thập tam và ba tầng trời Tam thập nhất được nói đến từ triết học tôn giáo cổ đại Ấn Độ Lê -câu vệ-đà (ṛg-veda) và A-thát-bà vệ- đà (atharva-veda). Đây không phải là con số 33 có thực đại biểu cho thần cách mà là con số diễn dịch từ thần thoại mang ý nghĩa của “hàng ngàn hàng vạn vị thần” mà ra. Trong 33 thân này, Phạm vương (brahma), Đế thích (śakra), Tự tại thiên (iśvara), Đại tự tại thiên (maheśvara), Thiên đại tướng quân (scnāpati), Tỳ-sa-môn (vaiśravaṇa), Chuyển luân thánh vương (cakravarti-rāja), Bà -la-môn (brāhmana), Trời (deva), Rồng (nāga), Dạ-xoa (yakṣa), Càn-thát-bà (gandharva), A-tu-la (asura), Ca-lâu-la (garuḍa), Khẩn-na-la (kiṃnara), Ma-hầu-la -già (mahoraga), Thần chấp kim cương (vajra-dhara)… đều là những vị thần cổ đại ở Ấn Độ được mọi người sùng bái trước khi Phật giáo xuất hiện. Trong số đó, người ta xem các vị thần Phạm vương, Đế thích, Tự tại thiên, Đại tự tại thiên, Chuyển luân thánh vương là các vị thần chính của Bà- la-môn giáo. Sáp nhập các vị thần linh này vào Phật giáo để trở thành ứng thân hóa hiện của Bồ-tát Quán thế âm, giống với thuyết Bản địa - Thùy tích3 được biết từ sau khi Phật giáo truyền vào Nhật Bản, tương tự như người ta chủ trương các thần linh xưa nay của Nhật Bản đều là thùy tích của đức Phật.
1 Ba độc 三毒: tham lam, sân hận, si mê. [Nd]
2 Hai cầu 二求: chúng sinh thường có hai loại tâm mong cầu: đắc cầu và mệnh cầu. Đắc cầu là mong được những điều mang đến an vui; mệnh cầu là muốn được vui hoài và sống trường thọ. [Nd]
3 Bản địa thùy tích 本地垂迹: còn gọi là Bản môn và Tích môn. Phật giáo cho rằng, chư Phật, Bồ-tát vì tế độ chúng sinh mà thị hiện biến hóa ra vô số phân thân từ thực thân của mình. Thực thân là Bản địa môn, phân thân là Thùy tích môn. Địa có nghĩa là năng sinh. Vì lợi ích cho muôn loài mà từ bản thân lưu lại muôn hóa thân, cho nên cái gốc năng hiện gọi là bản địa; cái ngọn sở hiện gọi là thùy tích. Như đức Phật Thích-ca đã thành Phật từ kiếp sống lâu xa đến nay (bản môn), ngài thị hiện ra ứng thân ô nhiễm một trượng sáu trong đời này (tích môn) để hóa độ chúng sinh. [Nd]
Sau khi đại sư Hoằng Pháp- Không Hải (774-835) đề xướng thuyết “Bản địa -Thùy tích” thì thuyết này lập tức được mọi người bàn luận, nhưng trên thực tế, trước đó khá lâu vào thời ngài Hành Cơ (670-749) đã nhìn thấy được quan niệm “Thần Phật nhất trí” là quỹ đạo tất nhiên. Thiên thần (deva) nguyên thủy của Ấn Độ và Phật, Bồ-tát trong trào lưu mới đề huề dung hòa qua một quá trình lâu dài, có thể diễn ra trong thời gian sau khi kinh A- hàm được kết tập và trước khi các kinh điển Đại thừa như Pháp hoa, Bát-nhã biên soạn.
Đối tượng nghe pháp trong phẩm Phổ môn là Bồ-tát Vô tận ý (akṣayamatir bodhisattvaḥ). Ngài là vị Bồ-tát xuất hiện vào thời kỳ đầu khi Phật giáo Đại thừa phát triển, còn gọi là Vô tận tuệ hoặc là Vô lượng tuệ, vì ngài thệ nguyện cứu độ vô lượng, vô tận chúng sinh, thường nói các pháp như sáu ba -la-mật, sáu thần thông, bốn vô ngại trí, bốn nhiếp, bốn y.1 Và để nhắc nhở mọi người, ngài ở thế giới Bất Huyễn phương Đông2 nhưng hiện thân nhập tam-muội ở cõi Phật của ngài Xá-lợi-phất.
1 Sáu ba-la-mật: còn gọi là sáu độ, hoặc sáu đáo bỉ ngạn, tức bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Sáu thần thông: gồm thần túc thông, thiên nhĩ thông, tri tha tâm thông, túc mệnh thông, thiên nhãn thông, lậu tận thông. Bốn vô lượng tâm: tức tâm muốn chúng sinh lìa khổ được vui, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Bốn vô ngại trí, còn gọi là bốn giải, tức là trí hiểu biết tự tại vô ngại, gồm: Pháp vô ngại giải (dharma-pratisaṃvid), Nghĩa vô ngại giải (artha-pratisaṃvid), Từ vô ngại giải (nirukti-pratisaṃvid), Biện vô ngại giải (pratibhāna-pratisaṃvid). Bốn nhiếp là phương pháp mà bậc Bồ-tát dùng để điều phục và nhiếp thọ chúng sinh, gồm Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành, Đồng sự. Bốn y, tức là bốn sự nương tựa, theo Đại bát-niết-bàn kinh quyển 6, đó là Y pháp bất y nhân, Y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y thức, Y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh. [theo Phật Quang đại từ điển].
2 Liên quan đến thế giới Bất Huyễn, kinh Bi hoa, quyển 4, phẩm Chư Bồ-tát bổn thọ ký có đoạn: “Tịnh độ khi Bồ-tát Kim cương trí tuệ quang minh công đức thành Phật trong tương lai, ở phương Đông gọi là Bất Huyễn” [T03n0157, tr.188c20].
Trong Kinh Đại phương đẳng đại chúng do Đàm-mô-sấm dịch thời Bắc Lương có trình bày tường tận về Bồ-tát Vô tận ý.1 Khảo chứng về vị Bồ-tát này, chúng ta đi đến kết luận sự thành lập của văn trường hàng trong phẩm Phổ môn là tài liệu tiên phong trong các kinh điển Đại thừa. Đương nhiên, nhận định này không thể tránh khỏi lời chỉ trích là mang tính độc đoán vọng ngôn, mặc dù kệ tụng thành lập sau văn trường hàng vẫn thuộc thời kỳ giữa trong thời đại kết tập kinh điển Đại thừa, thời gian giám định là trước khi hỗn nhập vào Mật giáo.
1 Có lẽ tác giả dẫn nhầm thành “Đại phương đẳng đại chúng kinh đệ nhị 大方等大眾經第二”, dịch giả tìm hiểu ở Đại chính tạng có nói rõ Vô tận ý Bồ-tát, trong kinh Đại phương đẳng đại tập kinh, quyển 27 大方等大集經卷第二十七, từ quyển 27, 28, 29, 30 [T13n0397 từ tr.184a16 đến tr. 205c15] .
Tóm lại, kinh điển bao hàm những nguyện vọng, mong cầu và thệ nguyện như vậy thì dù một mảnh văn nửa chữ về thần chú đà-la-ni cũng chưa được sáp nhập và chưa hỗn nhập tư tưởng Mật bộ vào đó. Điều này không những có khả năng chứng thực tính chất thuần phác của phẩm Phổ môn mà còn có thể phán đoán rằng phẩm Phổ môn được thành lập vào thời kỳ đầu của tư tưởng Phật giáo Đại thừa xuất hiện. Khoảng năm trăm năm sau khi Phật diệt độ là thời kỳ lưu hành của các tác phẩm kệ tụng, rất nhiều kệ tụng của Phật giáo được sáng tác trong thời gian này, cho nên kệ tụng của phẩm Phổ môn cũng là sản phẩm nằm trong trào lưu này.
Xin nói thêm về Bồ-tát Trì Địa (Dharanīdhara-bodhisattva) là vị Bồ-tát khen ngợi kinh này ở đoạn cuối bản kinh. Bồ-tát Trì Địa cũng là vị Bồ-tát xuất hiện vào thời kỳ đầu trong các vị Bồ-tát Đại thừa. Truyền thuyết cho rằng, ngài đã từng tạo ba đường thềm báu khi đức Phật lên cõi trời Đao Lợi (trāyastriṃśa) thuyết pháp cho mẫu hậu Ma-da. Kinh văn ghi:
Phụ vương bạch đức Phật: “Phật mẫu Ma-da sinh lên cõi trời Đao Lợi, đức Phật hôm nay tướng sáng thần thông đầy đủ, vì sao phải đến thuyết pháp cho mẹ”?
Phật thưa đại vương: “Như Lai như bậc Chuyển luân thánh vương có đủ phép du hành, từ cõi Diêm-phù-đề lên cõi trời Đao Lợi, hỏi thăm đàn-việt rồi diễn nói pháp mầu”.
Lúc bấy giờ trong hội chúng có vị Bồ -tát ma-ha-tát tên là Trì Địa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào Thủ lăng nghiêm tam-muội, nhờ sức tam-muội nên từ chỗ kim cương biến hiện kim cương luân, gốc kim cương, hoa kim cương, từng đóa hoa liên kết nhau lần lượt xuất hiện ở Diêm-phù-đề. Lúc ấy, bốn Long vương như Nan-đà, Bạt-nan-đà, A-nậu-đạt-đa, Sa-già-la, mỗi vị cầm bảy báu đi đến chỗ của Bồ-tát Trì Địa, hiến dâng bảy báu, để Bồ-tát làm ba đường thềm báu cho đức Thế tôn, bên trái lát bạc trắng, bên phải lát pha lê, ở giữa lát vàng ròng…”.1
1 Kinh Phật thuyết quán Phật tam-muội hải, quyển 6 佛說觀佛三昧海經卷第六 [T15n0643, tr.677a28].
Đặc biệt, về sự kiện này thì kinh Tăng nhất A-hàm nói không phải là Bồ-tát Trì địa mà là Tự Tại thiên tử. Kinh A-hàm ghi:
Thích-đề-hoàn -nhân bảo Thiên tử rằng: “Ông nay từ đỉnh núi Tu -di đến ao nước Tăng-ca- thi làm ba đường đi, xem ý Như Lai, không dùng thần túc mà đến được Diêm-phù-địa”.
Tự tại thiên tử thưa rằng: “Việc này rất tốt, đúng lúc phải làm”.
Lúc ấy, Tự tại thiên tử liền hóa hiện ra ba con đường bằng vàng, bạc, thủy tinh…”.1
1 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 28, phẩm Thính pháp, 36 增壹阿含經卷第二十八聽法品第三十六 [T02n0125, tr.707a26].
Tự tại thiên (iśvara) được nói ở đây còn gọi là Địa tự tại thiên,1 mọi người cho rằng đây là vị thần sáng tạo ra thế giới, thuộc thần cách tôn giáo cổ đại Ấn Độ. Tên gọi về vị thần này tính ra tổng cộng có đến ngàn danh hiệu,2 cho nên danh hiệu Tự tại thiên này có khả năng là nguồn gốc của Bồ-tát Trì Địa cũng chưa thể biết được. Về sau này, ngài Khuy Cơ (632 -682) nói: “Chứng được tam-muội trì địa, nên có tên gọi ấy”.3
1 Kinh Trường A-hàm, quyển 20, phẩm Đao-lợi thiên 長阿含經卷第二十忉利天品 [T01n0001, tr.133a05].
2 Câu xá luận quang ký, quyển 7 俱舍論光記卷七.
3 Pháp hoa kinh huyền tán, quyển 10; Pháp hoa kinh huyền tán yếu tập, quyển 35 法華經玄贊要集卷第三十五[X34n0638, tr.919c13].
Kinh Thủ lăng nghiêm, Bồ-tát Trì Địa nói lời này:
Bồ-tát Trì Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: “Con nhớ thuở xưa đức Phổ Quang Như Lai xuất hiện ở đời, con làm tỷ-kheo, thường ở tất cả con đường trọng yếu, bến đò, ruộng đất, cửa ải nguy hiểm, nếu có chỗ nào không thích hợp làm tổn hại đến xe ngựa, con đều lấp bằng, hoặc làm cầu cống, hoặc vác cát đá, chuyên cần khổ sở như vậy trải qua vô lượng đức Phật xuất hiện ở đời, hoặc có chúng sinh ở chỗ chợ quán, nếu ai muốn khiêng vác đồ vật con sẽ khiêng vác giúp họ, đến đích bỏ đồ vật xuống rồi đi, không lấy tiền công của họ. Phật Tỳ-xá-phù (Viśvabhū) khi còn tại thế, đời có nhiều nơi mất mùa đói kém, con làm người phu vác, không kể xa gần, chỉ lấy một đồng. Hoặc có trâu kéo xe bị mắc sình lầy, con có thần lực đẩy bánh xe để cứu chúng ra khỏi khổ não”.1
1 Kinh Đại Phật đảnh Như Lai mật nhân tu chứng liễu nghĩa chư Bồ-tát vạn hạnh Thủ lăng nghiêm, quyển 5 大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經卷第五 [T19n0945, tr.127b06].
Đoạn kinh trên chủ yếu biểu thị Bồ-tát Trì Địa là đấng cứu khổ cuộc đời gìn giữ vạn vật trên mặt đất, chuyển tải tất cả chúng sinh, lập hạnh nguyện cứu vớt chúng sinh khốn khổ. Đến đời sau này, Mật giáo lại gọi ngài là Bồ-tát Kim cương Trì Địa, an trí tại viện Địa Tạng mạn-đồ-la Thai tạng giới. Như vậy, qua khảo cứu cho thấy, kệ tụng trong phẩm Phổ môn được thành lập sớm hơn so với các kinh điển có bảo lưu thần chú đà-la-ni như kinh Thủ lăng nghiêm, kinh Bát-nhã...
Khi nghiên cứu kỹ về niên đại thành lập phẩm Phổ môn, chúng tôi phát hiện một vấn đề quan trọng hơn là từ “Quán thế âm” trong nguyên điển văn trường hàng của phẩm Phổ môn có hai kiểu viết Phạn ngữ. Liên quan đến vấn đề này, những tình tiết đã trình bày kỹ trong chương I “Ý nghĩa danh hiệu Quán âm” cũng là nói có hai kiểu viết tồn tại trong nguyên điển:
Một là, trong đoạn văn cũ nát của bản chép cổ phẩm Phổ môn bằng tiếng Phạn được phát hiện ở miền Đông Turkestan, do hai học giả người Nhật Bản Đại Cốc Quang Thụy (1876-1948) và Quất Thụy Siêu (1890-1968) sưu tập, phần bên trên có ghi rõ tiếng Phạn về Quán thế âm là “avalokita-svara”.1 Hai là, bản Kasiyogal do Betorofusky sưu tầm, mặt trên có ghi chữ “Avalokiteśvara”.
1 Mironov, Avalokiteśvara, JRAS. 1927, tr.241-252.
Nói cách khác, Quán thế âm có hai cách viết là Avalokiteśvara và Avalokita-svara. Trong đó, về phương diện hình thức thì Avalokita- svara cổ xưa hơn so với Avalokiteśvara, có thể đây là nguyên bản cổ nhất; cho nên suy đoán trên mặt văn tự thì Quán thế âm (Avalokita-svara) theo sự thay đổi của thời gian, dần dần chịu ảnh hưởng bởi Tự Tại Thiên (iśvara) của Bà-la-môn giáo nên chuyển hình thành Quán tự tại (Avalokiteśvara).
Văn trường hàng của phẩm Phổ môn thành lập ở vùng nào của Ấn Độ? Mấu chốt để giải quyết vấn đề này có lẽ nằm ở ý nghĩa đoạn kinh của phẩm Phổ môn: “Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sinh, vì tìm các của báu như vàng bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu... mà vào trong biển lớn, giả sử gặp cơn gió dữ thổi thuyền của người ấy bay tấp đến nước của quỷ la-sát. Trong số đó, nếu có cho nến một người xưng danh hiệu của Bồ-tát Quán thế âm, thì những người trong số đó đều được thoát khỏi nạn quỷ la-sát, do nhân duyên này mà tên là Quán thế âm”. Có nghĩa là nhân dân vùng đồng bằng miền Trung và địa vực núi rừng phía Bắc Ấn Độ không thể có cảm giác sợ sệt một cách hãi hùng về các nạn xảy ra trên biển như thế được, nên suy ra cảm giác ấy phải là tâm lý của những học giả sống ở vùng thuộc bờ sông Tín-Độ (Indus) hoặc vùng ven biển, hoặc là địa vực Bổ-đà-lạc (Potalaka) tạo nên.
Vấn đề cuối cùng có liên quan đến phẩm Phổ môn là mối quan hệ giữa phẩm Phổ môn và kinh Pháp hoa. Theo các thuyết xưa nay thì phẩm Phổ môn và kinh Pháp hoa hoàn toàn tồn tại độc lập, sau này phẩm Phổ môn mới ghi chép vào kinh Pháp hoa. Thuyết này chính xác, và tác giả bài viết này cũng đồng giữ quan điểm đó, tức là tác phẩm độc lập xuất hiện tương đối sớm trong các kinh điển Đại thừa. Thật ra, kinh Pháp hoa cũng diễn thuyết thực tướng diệu lý của các pháp, và phẩm Phổ môn cũng thuộc phạm trù này, cho nên không có điểm nào mâu thuẫn giữa hai tác phẩm. Đặc biệt, dựa vào văn trường hàng, Bồ- tát Quán thế âm nhận châu báu, chuỗi ngọc (muktāhāra)1 từ Bồ-tát Vô tận ý dâng cúng, rồi chia thành hai phần, một phần dâng lên đức Phật Thích-ca Mâu-ni, một phần cúng dường tháp Phật Đa Bảo.
1 Kinh Trung A-hàm, quyển 1 ghi: Chuỗi ngọc tràng hoa được sử dụng từ rất sớm tại Ấn Độ [T01n0026, tr.425a25].
Tháp Phật Đa Bảo này là chứng minh cho ý nghĩa chân thật của kinh Pháp hoa, từ dưới đất vọt lên tháp Phật của đức Đa Bảo Như Lai (pratbhūta-ratna).1 Ở đây nói rõ giữa phẩm Phổ môn và kinh Pháp hoa có mối quan hệ mật thiết. Vì vậy, phẩm Phổ môn cũng có thể chứng minh xác thực đức Đa Bảo Như Lai đối với nhân duyên cúng dường châu báu, chuỗi ngọc dâng lên tháp của Phật Đa Bảo mà phát sinh mối liên hệ với kinh Pháp hoa.
1 Kinh Diệu pháp liên hoa, phẩm Hiện bảo tháp, 11妙法蓮華經見寶塔品第十一 [T09n0262, tr.32b16].
Vấn đề chính yếu nằm ở đây là chúng ta suy đoán được thời gian thành lập phẩm Phổ môn vào khoảng thời kỳ đầu kết tập các kinh điển Đại thừa, và thành lập ở vùng ven biển Ấn Độ. Như vậy, rõ ràng danh hiệu Bồ-tát Quán thế âm cho đến tín ngưỡng Quán âm đều được hình thành trước khi phẩm Phổ môn thành lập.



Chương 20 
Khởi nguyên luận về Quán âm 
1. Dẫn nhập
Trước đây người ta cho rằng, muốn nghiên cứu văn hóa phương Đông thì cần phải nỗ lực tìm hiểu Phật giáo, và nếu ai muốn hiểu được Phật giáo thì cố gắng dùi mài để tìm hiểu rõ về tư tưởng Quán thế âm. Hiện nay, quan niệm về Chúa trong Cơ-đốc giáo đã thống nhất với văn hóa phương Tây, vì Chúa đã trở thành đối tượng thiêng liêng mà các học giả châu Âu dựa vào để xiển dương. Thế nhưng, thành quả nghiên cứu về Bồ-tát Quán thế âm của các học giả phương Tây đến nay vẫn chưa vượt qua được khả năng của các học giả phương Đông, đây là chuyện đáng buồn cho giới tư tưởng.
Tìm hiểu ba tạng kinh luật luận, chỗ ghi chép về Bồ-tát Quán thế âm chắc chắn không phải là ít. Các luận sư, cao Tăng ba nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản đều ca ngợi và tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm. Các luận thuyết của Hiển giáo và Mật giáo nói rất nhiều, và cũng bàn đến Bồ-tát Quán thế âm, cho nên chắc chắn rằng xưa nay trào lưu sùng bái Quán âm rất hưng thịnh. Mặc dù do từng thời đại thuận nghịch nên có lúc thịnh lúc suy nhưng trào lưu này vẫn trở thành loại hình tín ngưỡng lan rộng đến toàn dân phương Đông, trở thành mục tiêu thực tế của đời sống, xoa dịu lòng người, đưa đến sự hòa bình an định, trở thành trung tâm của văn hóa phương Đông. Các thư tịch viết về Bồ-tát Quán thế âm chất cao như núi, cho nên muốn luận đoán hoặc lý giải thêm nữa cũng không phải là dễ. Huống gì từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc, từ Trung Quốc truyền sang Triều Tiên, Nhật Bản đã có lịch sử hơn hai ngàn năm, nên muốn tìm hiểu khởi nguyên về “Lịch sử tư tưởng Quán âm” cũng không phải một sớm một chiều mà thành tựu. Do đó, để tránh lời chê bai do đoán mò, suy luận theo chủ quan, tác giả sử dụng những tài liệu được trích dẫn trước đây để trợ giúp cho việc nghiên cứu về Quán âm, ngỏ hầu nếu mang lại chút ít lợi ích cho giới tư tưởng thì kẻ chấp bút này cũng lấy làm hân hạnh lắm! Bài viết nghiên cứu về Quán âm mang tính giản yếu, mong các bậc thức giả trên thế giới nhiệt tình chỉ giáo cho!
2. Cương luận nghiên cứu
Vấn đề nghiên tầm khảo cứu của mục này là khảo sát nguồn gốc lịch sử tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm, từ đó mở rộng đến tín ngưỡng. Đây chính là đề mục nghiên cứu lớn tồn lưu trong lòng của các thức giả ở mười phương ba đời.
Khoảng thế kỷ V trước Tây lịch, đức Phật Thích -ca Mâu-ni đản sinh vùng biên thùy Ấn Độ, tại sao ngài đã trở thành bậc thánh giả có đầy đủ tính thường hằng bất biến của Bồ-tát Quán thế âm trong tín ngưỡng tôn giáo? Xin suy nghĩ về vấn đề này, từ lịch sử tư tưởng truy tìm lại tài liệu cổ đại để đi sâu nghiên cứu thì sẽ thấy được tính quan trọng của vấn đề. Đặc biệt, lòng người huyền bí, linh tính nhiệm mầu, dù cho một cành hoa ngọn cỏ tồn tại trên mặt đất thì nó cũng đã mang trong tự thân một thân vàng trượng sáu. Trong tấm thân bé nhỏ của con chim bay liệng trên bầu trời kia cũng bao hàm những huyền bí của toàn bộ vũ trụ. Hết thảy mọi sự vật đều mang ý nghĩa vĩnh hằng, chi phối đến cả tín ngưỡng nhân gian. Nếu lịch sử phát triển tư tưởng Quán âm cũng được tư duy như vậy, là đối tượng mở rộng từ tự thể Phật tính tồn tại trong linh tính nhân gian, một vị sa-môn Tất-đạt-đa (Siddhartha) thành tựu viên mãn quả vị Phật-đà, thì hết thảy nhân loại tiềm tàng Phật tính thiêng liêng cũng đều có khả năng trở thành Bồ-tát Quán thế âm.
Tác giả từ thuở ấu thơ đã có niềm tin đối với Bồ-tát Quán âm, nhiều năm chiêm ngưỡng Quán âm, nghiên cứu bản thể của vị thánh giả này là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. Sau này, theo học tiếng Pālī với thầy Lập Hoa Tuấn Đạo,1 tôi hiểu ra rằng đây không những là vấn đề thuộc lịch sử Phật giáo mà nó còn là vấn đề căn bản xuyên suốt toàn bộ tư tưởng Ấn Độ, và cảm thấy tín ngưỡng Quán âm có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời với tín ngưỡng và tư tưởng trong tiến trình lịch sử nhân loại.
1 Lập Hoa Tuấn Đạo 立花俊道 (1877-1955): Là một học giả tông Tào Động của Nhật Bản, người huyện Tá Hạ. Tháng 7 năm Minh Trị thứ 36 (1903), ông tốt nghiệp tại Đại học Tào Động tông; tháng 11 lưu học tại Tích-lan, nghiên cứu tiếng Phạn, tiếng Pali và Phật giáo Nguyên thủy. Năm Minh Trị thứ 41 (1908), ông về nước, đảm nhiệm chức vụ Giảng sư Đại học Tào Đông tông. Từ năm Đại Chính thứ 8 đến 11 (1919-1922), du học tại đại học Newton. Trước tác gồm có Pali ngữ văn điển, Nguyên thủy Phật giáo- Thiền tông, Phật giáo đại cương, Phật giáo- Yếu đế, Hiệu chứng Chính pháp nhãn tạng tùy văn ký... [Nd].
Số lượng sách vở của đạo Phật rất nhiều và nội dung cực kỳ phong phú, đi sâu vào nghiên cứu sẽ không nén nổi lời ta thán “phù du rung cổ thụ”, mà các học giả xưa nay lại cho rằng kinh điển sở y của mình mới là tối thượng, nếu đưa ra một lời nhận định nghiêm túc thì khác nào “hỗn độn lại chồng cao thêm hỗn độn” trong tình trạng kinh luận chất cao như núi hiện nay.
Từ phương diện lịch sử để nhìn nhận, trong số các sách vở mênh mông này, mỗi tài liệu đều trình bày tư tưởng tín ngưỡng của thời đại mà chúng đã sinh ra. Do đó, trên địa cầu xuất hiện một vị Phật mang nhục thân của loài người, đến khi hóa thân thành pháp thân Bồ-tát Quán thế âm siêu hình đã trải qua một quá trình ra sao?
Để nghiên cứu vấn đề này, bất luận tư tưởng Quán âm thoát thai từ nội dung điển tịch nào cũng đều phải gia công tìm kiếm. Đối với việc nghiên cứu của tôi mà nói thì xử lý việc này chẳng khác nào tìm cách để chui vào ổ khóa, quả thật đây là cửa ải khó vào nhất trong Phật học. Tìm hiểu về nền tảng sự thật lịch sử, hay xâm nhập vào ý tưởng thần thoại, hoặc theo xu thế khảo chứng về mặt triết học hay các yêu cầu về tín ngưỡng tôn giáo khác trong các điển tịch Phật giáo mênh mông đang tồn tại đan xen, mà người không có con mắt tuệ giác để nhận định đúng sai như tôi thì đây quả thật là chỗ nhức đầu và khó khăn nhất. Làm sao để tìm kiếm tài liệu nghiên cứu trong khối Phật điển mênh mông ấy mới là điều đáng nói, đây là trọng điểm đáng bàn, và cũng là vấn đề tiên quyết của việc nghiên cứu.
Tài liệu vận dụng cho việc nghiên cứu này chủ yếu là Phật điển tiếng Pālī, đây cũng là điều mà tại sao người ta gọi ba tạng Pālī là sử liệu thuần chính nhất trong Phật giáo nguyên thủy. Đặc biệt, chỗ quan trọng nằm ở kinh A-hàm, dựa vào các thánh điển nguyên thủy này, tức chân lý do tự thân đức Phật chứng đắc chính là khuynh hướng của pháp (dhamma, dharma). Càng chuẩn xác hơn khi kinh Phật bản hành tập, Phật sở hành tán, kinh Kim quang minh mang hướng Đại thừa luận bàn về quan niệm “pháp” tại sao trở thành Bồ-tát Quán thế âm mang khách thể của tôn giáo, điều này đã chứng minh cho khởi nguyên luận về Quán âm. Bây giờ sẽ trình bày sơ qua các tài liệu chủ yếu liên quan đến bài nghiên cứu này.
- Trường bộ (dīgha-nikāya).
- Trung bộ (majjhima-nikāya).
- Tương ưng bộ (saṃyutta-nikāya).
- Tăng chi bộ (aṅguttara-nikāya).
- Tiểu bộ (khuddaka-nikāya).
- Bản sinh (jātakaṃ).
- Quán thế âm bồ-tát Phổ môn phẩm, 24 (Samanta-mukha-privarta-Avalokiteśvara-bodhisattva vikurvaṇa-nirdeśa 24).
- Kinh Trường A-hàm, 22 quyển, đời Hậu Tần, Phật-đà-da-xá và Trúc Phật Niệm dịch.
- Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, đời Đông Tấn, Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch.
- Kinh Tăng nhất A-hàm, 51 quyển, đời Đông Tấn, Cù-đàm Tăng-già-đề-bà dịch.
- Kinh Tạp A-hàm, 50 quyển, đời Lưu Tống.
- Kinh Chính pháp hoa, phẩm Quán thế âm Phổ môn, quyển 25, đời Diêu Tần, Cưu-ma-la-thập dịch.
- Kinh Diệu pháp liên hoa phẩm Quán thế âm Bồ-tát Phổ môn, quyển 24, đời Tùy, Xà-na-quật-đa dịch.
- Kinh Phật bản hạnh tập, 60 quyển, đời Tùy, Xà-na-quật-đa dịch.
- Phật sở hành tán (Mã Minh tạo), 5 quyển, đời Bắc Lương, Đàm-mô-sấm dịch.
- Kinh Kim quang minh, 4 quyển, đời Bắc Lương, Đàm-mô-sấm dịch.
- Kinh Bản sự, 7 quyển, đời Đường, Huyền Tráng dịch.
- Kinh Kim quang minh tối thắng vương, 10 quyển, đời Đường, Nghĩa Tịnh dịch.
- Thánh Bạc-già-phạm-ca, 1 quyển, Cao Nam Thuận Thứ Lang dịch.
- Paul Deussen, Sáu mươi quyển Áo nghĩa thư của Vệ-đà (Seehzig uppanishad’s des Veda), 1897.
- Tāranātha, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (Gesehichte des Budhismus in Indien), 1608.
- J. Edkins, Phật giáo Trung Hoa (Chinese Buddhism), 1880.
- R. S. Beal, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), 1884.
- E. J. Eitel, Sổ tay Phật giáo Trung Quốc (Handbook of Chinese Buddhism), 1888.
- H. Kern, Cẩm nang Phật giáo Ấn Độ (Manual of Indian Buddhism), 1896.
- S. A. Waddell, Lhasa và những điều huyền bí của nó (Lhasa and its mysteries), 1904.
- M. Nagai, Bốn bộ A-hàm Hán dịch (The four Buddhist āgamas in Chinese), 1910. 
- Henri Borel, Quán âm (Kwan Yin), 1912.
- Johnston, Phật giáo Trung Quốc (Buddhist China), 1913.
- S. C. Eliot, Ấn Độ giáo và Phật giáo (Hinduism and Buddhism), 1921.
- J. R. S. Meronov, Quán thế âm (Avalokiteśvara), 1927.
3. Những luận bàn của các học giả Đông - Tây
Tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm bắt đầu từ bao giờ? Quán thế âm (Avalokiteśvara), danh hiệu này sản sinh ở vùng nào và tiến trình hình thành ra sao? Những vấn đề này có liên quan đến khởi nguyên lịch sử tư tưởng Quán âm mà xưa nay hầu như đều bị coi thường, mãi đến những năm gần đây khi dần dần được các học giả phương Tây chú ý thì chúng mới được đưa lên bàn giấy của giới học giả Phật giáo, bây giờ thử nêu ra những điểm quan trọng trong quan điểm của các học giả để nhận định và luận bàn.
đây, quan điểm không thể không đưa ra trước tiên có lẽ là cách nhìn của E. J. Eitel (1823-1908). Trong tác phẩm Sổ tay Phật giáo Trung Quốc của ông bàn đến nguồn gốc Bồ-tát Quán thế âm ở ba nước Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc. Đầu tiên, ông đề cập đến nguồn gốc Quán âm của Ấn Độ, cho rằng: “Thuở xa xưa, ‘Thần địa phương’ của miền Nam Ấn Độ không biết vì sao có liên quan với ‘nam thần Ấn Độ’ của Phật giáo phương Nam mà tín đồ Phật giáo ở vùng Ma-yết-đà (magdha) tiếp nhận hấp thu nam thần này, họ có sự tôn kính vị thần ấy từ thế kỷ III đến thế kỷ VII”.1
1 E. J. Eitel, Sổ tay Phật giáo Trung Quốc (Handbook of Chinese Buddhism), tr. 23-26.
Rõ ràng, Ma -yết- đà là miền đất phát nguyên của Phật giáo, lần kết tập kinh điển đầu tiên cũng được tiến hành ở hang đá vùng ngoại ô cố đô thành Vương Xá (rājagriha). Hơn nữa, khoảng thế kỷ III trước Tây lịch, vua A -dục (aśoka) cũng ra đời ở vùng đất này. Vua thống nhất toàn lãnh thổ Ấn Độ, nỗ lực hộ trì Phật giáo khiến Phật giáo lúc bấy giờ rất hưng thịnh. Theo văn khắc trên trụ đá do vua A-dục dựng tại vườn Lam-tỳ-ni (lumbinī) thì sự kiện vua A-dục lên ngôi khoảng năm 272 trước Tây lịch. Dưới sự bảo hộ của vua A- dục, thành Hoa Thị (pāṭaliputra, ngày nay là thành phố Patna) thuộc nước Ấn Độ cũng là nơi tiến hành kết tập kinh điển lần thứ ba. Ngoài ra, còn có vị luận sư tiên phong cho phong trào phát triển Phật giáo Đại thừa cũng tận tâm tận lực hoằng pháp ở vùng đất này vào thế kỷ II là Mã Minh (aśvaghoṣa). Do đó, cho rằng Ma-yết-đà là địa bàn thai nghén tín ngưỡng tư tưởng Bồ -tát Quán thế âm là nhất định có lý do của nó. Nhưng tài liệu này chỉ dừng lại ở việc trình bày tín ngưỡng tư tưởng Quán âm được mọi người tôn kính từ thế kỷ III đến thế kỷ VII, còn trải qua quá trình thành lập tín ngưỡng này như thế nào thì vẫn khiến người đọc chần chừ, rất khó luận đoán chắc chắn.
Tiếp theo, Eitel trình bày về khởi nguyên của Quán âm tại vùng Tây Tạng: “Tổ tiên nhân dân vùng đất ấy còn gọi thần Thủ hộ Tây Tạng là hóa thân của đức Quán thế âm, tức thần Palomapani, hấp thu vào Phật giáo Tây Tạng. Sau đó, thần Manzyosiri kết hợp với thần Palomapani nên trở thành biểu tượng của thần Từ bi, được tôn kính lạ thường”.1 Nhưng sự truyền bá Phật giáo Tây Tạng lại chậm chạp đến mức ngạc nhiên, nói nghiêm túc là vào thời đại Công chúa Văn Thành,2 cũng chính là thời gian từ sau năm 12 niên hiệu Trinh Quán (638) đời Đường trở đi.
1 E. J. Eitel, Sổ tay Phật giáo Trung Quốc (Handbook of Chinese Buddhism), tr.26.
2 Công chúa Văn Thành: công chúa họ Lý, con gái dòng tôn thất đời Đường, một trong các nhân vật quan trọng hết sức gìn giữ bảo hộ Phật giáo Tây Tạng. Năm thứ 14 niên hiệu Trinh Quán (640), vua nước Thổ Phồn (tên cũ của Tây tạng) là Khí-tông-lộng-tán (Sroṅ-btsan-sgam-po) xin hòa hiếu kết thân, được vua Đường gả công chúa. Lúc sắp đi, vua chọn hàng trăm văn sĩ, công kỹ nghệ gia, cao Tăng, kinh tượng… cùng mang đi theo công chúa. Khi đến Thổ Phồn, xây cất chùa Phật, truyền bá giáo lý, giúp đỡ chính trị cho nước này, toàn dân được an vui, thịnh vượng và người dân coi công chúa như thần thánh. Việc làm một đời của bà có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển Phật giáo Tây Tạng.
Nhà du hành đời Đường là Tuệ Siêu từ Trung Quốc vượt đường biển đến Nam Hải sang Ấn Độ, vân du khắp năm miền Thiên Trúc, lúc trở về đi qua các nước phía Bắc vùng Thông Lĩnh, về đến An Tây vào thượng tuần tháng 11 năm Khai Nguyên thứ 15 (727). Trong sổ ghi chép chuyến lữ hành của ngài liên quan đến phần Tây Tạng: “Quốc vương, nhân dân trăm họ đều không biết Phật pháp, không có tự viện, tinh xá”,1 thì nhận định Phật giáo hưng thịnh ở Tây Tạng phải từ giữa thế kỷ VII về sau. Người hoằng truyền Phật giáo lúc bấy giờ tại Tây Tạng là thượng sư Liên Hoa Sinh (Padmasambhava). Đà-la-ni và chân ngôn kinh quỹ do ngài truyền bá, Phật giáo Tây Tạng từ buổi đầu tiên là Mật giáo, mặc dù tín ngưỡng Quán âm thì đó cũng là đức Quán âm của Mật giáo, Quán âm biến hóa. Cho nên nghiên cứu nguồn gốc Quán âm Tây Tạng cũng chẳng có quan hệ gì với tính khởi nguyên mang tính bản chất của ngài Quán âm. Nhân dân Tây Tạng hiện nay đều là tín đồ của Quán âm, tin tưởng đức Đạt-lai Lạt-ma (Dalai lama) là sự ứng hiện của Bồ-tát Quán thế âm, còn Ban-thiền lạt-ma (Paṇchen lama) là hóa thân của đức Di-đà Như Lai. Sau đây là chân ngôn của Quán âm:
1 Tuệ Siêu soạn, Vãng Ngũ Thiên trúc quốc truyện, quyển 3 慧超撰往五天竺國傳第三.
Án, ma-ni bát-đạt-mê hồng (oṃ maṇi padme hūṃ).
Miệng tụng chân ngôn này thì toàn cõi đất biến thành tịnh độ Quán âm, người tin khá đông, cho nên chân ngôn này trở thành thần chú linh thiêng được quần chúng ưa chuộng.
Tiếp đến, bàn về khởi nguyên của Bồ-tát Quán thế âm ở Trung Quốc hợp chung với thuyết dân gian lưu truyền. Truyền thuyết cho rằng, sự hóa thân của công chúa con vua Diệu Trang nước Sở vào đời Chu là khởi nguyên của Bồ-tát Quán thế âm.1 Đây có khả năng là thuyết xuất hiện về sau trong nhân gian Trung Quốc. Người ta lại cho rằng, đây là Quán âm Trúc Lộc Ly trong 33 thể Quán âm, thật là đoán xằng nói bậy, không thể tránh khỏi lời chê cười là sự áp đặt khiên cưỡng; nếu trực tiếp cho rằng đây là khởi nguyên nguyên thủy của Quán âm thì quả là sai lầm quá lớn.
1 Vua Diệu Trang sinh ra ba nàng công chúa. Công chúa thứ nhất thích tài văn chương, công chúa thứ hai thích võ nghệ, nên cả hai đều chọn được chàng phò mã xứng đáng, công chúa thứ ba tên là Diệu Thiện thích tu hành học Phật, nhân hiếu trinh khiết, từ bi yêu vật, xả mình vì người, sau này thành chính đạo ở Đại Hương sơn. Truyền thuyết này vốn có xuất xứ từ Nhữ Châu chí (Nhữ Châu là một địa danh của tỉnh Hà Nam). [Nd]
Một nhân vật nữa cũng nên nói đến là Beal Samuel (1825-1889). Trong tác phẩm Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China) của ông có kiến giải đặc biệt về khởi nguyên của tín ngưỡng Quán âm. Ông cho rằng, tín ngưỡng Phật giáo vốn có là loại hình tư tưởng chủ quan, còn loại hình tín ngưỡng khách quan thì được thêm vào giai đoạn về sau, bàn đến “tín đồ Phật giáo sơ kỳ không hề có tí gì về khái niệm tín ngưỡng khách quan, bất kỳ tín ngưỡng nào cũng đều mang tác dụng chủ quan. Bây giờ giới thiệu về đối tượng của tín ngưỡng, tức tín ngưỡng chân chính trong việc sùng bái cầu đảo thì giáo thuyết này mang tính lý luận trừu tượng, vì sùng bái sự linh thiêng mà mắt thường không nhìn thấy được, nên các tín đồ đương thời cảm thấy không được thỏa mãn cũng là kết quả đương nhiên”.1
1 R. S. Beal, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), tr.123.
Đây là cách nhìn nhận theo tư tưởng phương Tây, tức do chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng Cơ -đốc giáo nên khi tìm hiểu về khởi nguyên của Quán âm, ông dựa vào luận đoán từ sau khi đệ tử thân tín của chúa Giê-su là Judas Thomas từng đến Ấn Độ truyền đạo. “Truyền thuyết cổ đại nói về Thomas từng đến Ấn Độ viếng thăm. Lúc bấy giờ, vua Ấn Độ ở miền Tây Bắc Ấn thống trị vùng sông Sindhu (nay là sông Indus) cũng có tên gọi ấy, cho nên tiền tệ được khắc tên gọi Thomas hiện nay vẫn còn. Khi Thomas đến Ấn Độ, việc thông thương giữa Ba-tư và Ấn Độ rất thịnh vượng, ngài là người được sai phái đến đó để xây dựng tổ chức giáo hội, cuối cùng do tuẫn đạo mà mất, an táng ở phố thị Karamina”.1 Tóm lại, thuyết này do Beal tưởng tượng khi cho rằng sứ đồ Thomas và vua Gondoras của Ấn Độ là một người nên lập luận như thế, cho nên lấy những thông tin sai lệch làm cơ sở là lập luận không đáng tin cậy.
1 R. S. Beal, Phật giáo Trung Quốc (Buddhism in China), tr.135-136.
Hơn nữa, chỉ dựa vào việc Thomas từng đến Ấn Độ truyền đạo rồi chết vì đạo thôi thì việc ông nhận định về Bồ-tát Quán thế âm mang tính biến hóa chuyển dời từ quan điểm Cơ-đốc giáo sẽ không tránh khỏi sự áp đặt khiên cưỡng. Đặc biệt, ông lại chủ trương tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm, xưng danh hiệu A-di-đà là sự kết hợp với tín ngưỡng của các thần khác, nhấn mạnh nơi cư ngụ của những vị thần này là cõi Cực lạc, và đó cũng là đất nước do Thiên chúa ban cho, tức Thiên Đường.
Đặc biệt, cũng có người cho rằng, tín ngưỡng Quán âm và tư tưởng A-di-đà cùng nơi xuất phát là từ luận Đại thừa khởi tín, Waddell chủ trương thuyết này. Nhưng từ trước đến nay, vô số học thuyết đều cho rằng luận Đại thừa khởi tín là tác phẩm do Bồ -tát Mã Minh ở Ấn Độ biên soạn, nhưng Waddell không thừa nhận như vậy. Ông nghiên cứu một cách nghiêm túc nhằm chứng minh luận Khởi tín là do một nhà Địa lý học người Trung Quốc soạn thuật, mà mọi người trước đây cho rằng tác phẩm này do Bồ-tát Mã Minh ở Ấn Độ biên soạn là sai lầm.1
1 Trân Hải soạn, Tam luận huyền sớ văn nghĩa yếu, quyển 2; Hiền Bảo soạn, Bảo sách sao, quyển 8.
Như vậy, niên đại soạn thuật của tác phẩm Đại thừa khởi tín vào thời kỳ sau này, những hạng mục được nói đến trong luận có trật tự lớp lang. “Chân như” mà luận nói đến có nghĩa là “đại trí tuệ quang minh”, “biến chiếu pháp giới”, “thường lạc ngã tịnh”. Nếu khảo sát tác dụng của “chân như” trong quan điểm về báo thân và ứng thân được nhìn nhận là sản phẩm biên soạn sau khi tư tưởng Đại thừa thành thục thì thỏa đáng hơn. Waddell lại cho rằng, Bồ- tát Quán thế âm là con của đức A-di-đà Như Lai. Truy tìm về nguồn gốc, ông cho rằng việc xây dựng nên tín ngưỡng A-di-đà là nguyên nhân dẫn đến tín ngưỡng Quán âm.1 Thuyết này đều có ghi chép rõ trong các kinh điển Đại thừa, có thể nói rằng đây không những là ý kiến của cá nhân Waddell mà còn là quan điểm chung “khác miệng đồng lời” của các nhà Tịnh độ tông.
1 L. A. Waddell, Phật giáo Tây Tạng (The Buddhism of Tibet), tr. 39.
Bản sinh đàm của A-di -đà Như Lai và Bồ-tát Quán thế âm là kinh Bi hoa. Theo kinh Bi hoa, vào “kiếp Thiện trì” ở cõi Tán-đề-lam trong quá khứ, thuở xa xưa trước lúc vô ương số kiếp, cũng là lúc đức Phật Bảo Tạng xuất hiện ở đời, có Chuyển luân thánh vương (cakravarti-rāja) tên là Vô Lượng Tịnh. Thái tử đầu của vua phát tâm bồ-đề, lập thệ nguyện cứu tế chúng sinh. Nếu chúng sinh nào gặp các khổ não, nhớ nghĩ đến ông, xưng danh hiệu ông thì ông dùng thiên nhĩ để nghe, dùng thiên nhãn để nhìn, giải thoát hết thảy khổ não chúng sinh.1
1 Kinh Bi hoa, quyển 3 悲華經卷第三 [T03n0157, tr.185c21].
Trong nhiều kiếp trước của Bồ-tát Quán thế âm là thái tử đầu tiên của Chuyển luân thánh vương có tên Vô Lượng Tịnh; còn A-di-đà Như Lai cũng chính là Chuyển luân thánh vương.
Lại theo kinh Thọ ký nói, Bồ-tát Quán thế âm thành tựu Đẳng chính giác tiếp theo sau đức A-di-đà Như Lai trong tương lai với danh hiệu là “Phổ quang công đức sơn vương Như Lai”.1 Như vậy, Bồ-tát Quán thế âm sinh ra làm con của đức A-di-đà Như Lai, lại tiếp tục kế vị thành Phật, cho nên Bồ-tát Quán thế âm có mặt từ đức A-di-đà Như Lai thì khởi nguyên lịch sử tư tưởng của Bồ -tát Quán thế âm cũng có thể gợi mở từ tư tưởng Tịnh độ chăng! Nhưng hiện tại tôi không thể dừng lại ở đây, và cũng không thể đi đến kết luận chắc chắn được. Bất luận những kinh điển dẫn dụng trên về căn bản có thể tin cậy một cách tuyệt đối hay không, không biết có phát sinh bất cứ mâu thuẫn hay hoài nghi gì hay không, nhưng việc nghiên cứu lịch sử tư tưởng hiện nay đã phát triển, khảo sát giáo lý đã tiến bộ xa hơn thì không nên khẳng định một cách vô điều kiện rằng những bộ kinh này là kinh điển nguyên bản được.
1 Kinh Quán thế âm Bồ-tát thọ ký 觀世音菩薩授記經 [T12n0371, tr. 357a13].
Về mặt đại thể, tư tưởng kế vị Quán âm lần đầu tiên xuất hiện trong kinh Vô lượng thanh tịnh bình đẳng giác trong “Lịch sử dịch kinh”. Kinh Bình đẳng giác được ngài Chi-lâu-ca-sấm (Lokarakṣa) từ nước Nguyệt Chi đến Trung Hoa phiên dịch vào khoảng niên hiệu Quang Hòa Trung Bình (178-188) đời Hán Linh đế. Ở phần đầu đã nói qua sự kiện kinh này phiên âm Bồ-tát Quán âm thành “Bồ-tát Hạp-lâu-hoàn”.1
1 Xem chương 1 “Ý nghĩa danh hiệu Quán âm”.
Tiếp theo, ngài Trúc Pháp Hộ (Dharmaraksa) phiên dịch kinh Quang thế âm thọ ký vào đời Tây Tấn; Đàm-mô-kiệt (Dharmodgata) lại dịch thành kinh Quán âm thọ ký, và tư tưởng kế vị Quán âm được lưu truyền rộng khắp cả nước. Đời Bắc Lương lại có Đàm-mô- sấm (Dharmarakṣa) dịch kinh Bi hoa, 10 quyển, trình bày Bồ- tát Quán thế âm là trưởng tử, thành Phật tiếp theo sau đức A-di- đà Như Lai, càng khiến cho tư tưởng kế vị được củng cố thêm. Những kinh điển này đều xem đức Phật A- di-đà là cơ sở cho tư tưởng nguyên thủy về Tịnh độ của chư Phật; không những chỉ có Bồ-tát Quán âm mà chư Phật, Bồ-tát như đức Phật A-súc (akṣobhya), Phật Bảo Tướng (Ratnaketu), Bồ-tát Thế chí (Mahā- sthāmaprāpta), Bồ-tát Văn-thù (mañjuśrī), Bồ -tát Phổ hiền (Samantabhadra) cũng là những người con của đức Phật A-di-đà khi còn tu ở Nhân địa.1
1 Nhân địa 因地: đồng nghĩa với Nhân vị, đối lại là Quả địa. Chỉ cho các địa vị hoặc giai vị đạt được trong quá trình từ khi tu tập nhân hạnh đến chứng quả vị. Có hai loại: 1. Nói theo quả vị Phật, thì từ Đẳng giác trở xuống đều là Nhân địa, như câu “Bồ-tát Pháp Tạng khi còn ở nhân vị” trong Giáo hành tín chứng, quyển 2, là nói theo quả địa của đức Phật A-di-đà. Vì Bồ-tát Pháp Tạng là danh hiệu của đức Phật A-di-đà khi còn ở địa vị tu nhân trong quá khứ; 2. Nói theo Bồ-tát từ Sơ địa trở lên, thì các giai vị Bồ-tát trước Thập địa đều là nhân vị. Tóm lại, giai vị đã chứng gọi nhân vị chưa chứng là Nhân địa. [Nd]
Để miêu tả loại hình tư tưởng này, các kinh điển đều sử dụng ý tưởng mang tính thần bí và câu từ trau chuốt mượt mà của thơ ca để diễn đạt. Chẳng hạn, hết thảy mọi thứ ở cõi nước của Phật A-di- đà đều trang nghiêm tinh khiết như “nước trên đầu sợi lông”, cõi nước của Phật Kim Quang Sư Tử Du Hý như “nước biển lớn”, mà Tịnh Độ trang nghiêm của Bồ-tát Quán thế âm lại tươi đẹp hơn cõi nước của đức Phật Kim Quang Sư Tử Du Hý, cùng với hàng trăm vạn ức lời khen ngợi tốt đẹp nữa. Như vậy, đa số những kinh điển đã nêu nhìn chung đều đặt nền tảng trên truyền thuyết được bao phủ bởi lớp giả tưởng và ngôn từ hoa mỹ của thơ ca, thì chúng cũng chẳng giúp được gì cho việc giải quyết vấn đề tìm hiểu về khởi nguyên tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm. Nếu chỉ lấy các kinh điển này làm căn cứ sử liệu để giải quyết vấn đề khởi nguyên Bồ-tát Quán thế âm thì sẽ rơi vào chỗ khó như tự trói chặt lấy mình và do dự như đứng trước ngả ba đường. Từ những sai lầm căn bản này mà xây dựng nên tư tưởng kế vị Quán âm, nếu tiến hành nghiên cứu theo những câu chữ nguyên vẹn như thế thì chẳng khác nào chữa trị cơn đau của bệnh nhân nhưng bệnh ngày càng nặng thêm, rất nguy hiểm!
Tiếp theo, nghiên cứu về niên đại thành lập tư tưởng Bồ- tát Quán thế âm, muốn xác định chắc chắn về niên đại của ngài không phải là chuyện bình thường. Cũng giống như vấn đề khởi nguyên Quán âm, các học giả phương Tây kiến giải về niên đại thành lập của ngài có rất nhiều thuyết bất đồng. Sớm nhất có thuyết nói tín ngưỡng Quán âm có từ thế kỷ I Tây lịch, muộn nhất có thuyết nói đến thế kỷ IV nó mới diễn ra, giữa hai thuyết có sự chênh lệch khoảng ba thế kỷ.
Trước hết hãy xem thuyết của Edkins: “Phật giáo Ấn Độ giới thiệu tín ngưỡng Quán âm đại khái bắt đầu từ sau Tây lịch mà trước đó có khả năng chưa có. Tín ngưỡng Quán âm Trung Quốc cũng có mặt rất sớm, ước đoán vào đời Hán (năm 206 trước TL đến năm 222 sau TL) đã sùng bái Quán âm”.1 Ông cho rằng, tín ngưỡng Quán âm thành lập vào thời gian trước Tây lịch. Về điểm này, nhà Phật học Beal biểu thị sự tán đồng. Ông nói: “Thuyền buồm Ả-rập nương theo mùa gió cố định mà giao thương với Ấn Độ cùng Tích Lan đúng vào mùa này. Do đó, cho rằng Ấn Độ hưng khởi tín ngưỡng Quán âm cùng thời điểm đó là ý kiến thích đáng nhất”.
1 J. Edkins, Phật giáo Trung Hoa (Chinese Buddhism), tr.124.
Thật ra, những ý kiến này xét về gốc gác sâu xa đều mắc sai lầm, như đoạn trước đã nói, truy tìm khởi nguyên Quán âm mà lại dựa vào lý do đơn thuần này chẳng khác nào việc Thomas truyền đạo. Lại tìm hiểu tường tận ý kiến của các học giả khác, đại để họ cho rằng khoảng trước sau Tây lịch, nhưng phương pháp xác thực nhất để giải quyết vấn đề này vẫn nằm ở “Lịch sử dịch kinh Trung Quốc”.
Trước hết, hãy đọc Phật quốc ký của Tam tạng Pháp Hiển soạn (trong khoảng thời gian từ năm 399 Tây lịch ngài đến Ấn Độ, năm 414 về đến Kiến Nghiệp). Dựa vào nội dung tác phẩm, tín đồ Đại thừa Ấn Độ đều cúng dường, lễ tán Bồ-tát Quán thế âm; trong lúc ngài vượt đường biển về nước, gặp phải trận cuồng phong mưa dữ, khách buôn trên thuyền đều sợ hãi, chỉ có một mình ngài Pháp Hiển nhất tâm xưng niệm Bồ-tát Quán thế âm, nhờ uy thần của Bồ-tát Quán âm bảo hộ mà được thoát ly khỏi hoạn nạn trên biển. Ngài lại ghi chép sự kiện nhân dân gần vùng sông Tân- đầu (nay là sông Indus) nước Mathurā miền Tây Thiên Trúc, người Ma-ha-diễn cúng dường Bát-nhã ba-la- mật, Văn- thù-sư -lợi, Quán thế âm… Lúc bấy giờ, Bồ-tát Quán thế âm đã trở thành đối tượng trung tâm tín ngưỡng của dân chúng Ấn Độ. Đặc biệt, khoảng thế kỷ II, III Tây lịch, tác phẩm Luận Đại trí độ do Long Thọ (Nāgārjuna) biên soạn xuất hiện ở Ấn Độ. Trong bộ luận có các bậc thượng thủ Bồ-tát như Văn-thù-sư-lợi, Tỳ-ma-la-cật (vimalakīrti), Quán thế âm, Đại thế chí, Biến cát (viśvabhadra)… xuất hiện ở ba cõi, biến hóa vô số thân, ra vào sinh tử, giáo hóa chúng sinh. Bài viết này chứng minh lúc Long Thọ còn tại thế đã có tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm rồi.
Hơn nữa, ngược dòng quá khứ, vào năm 172, tức năm đầu niên hiệu Hy Bình đời Hậu Hán Linh đế, Trúc Phật Sóc dịch kinh Đạo hành bát-nhã, 1 quyển; năm thứ 2 niên hiệu Quang Hòa (179), Chi-lâu -ca -sấm (Lokarakṣa) phiên dịch kinh Đạo hành bát- nhã, 10 quyển. Năm 185, tức năm thứ 2 niên hiệu Trung Bình, Chi-lâu-ca-sấm lại dịch kinh Thủ lăng nghiêm, 2 quyển; cùng năm này, Chi Diệu dịch kinh Thành cụ quang minh định ý. Qua mấy năm sau, vào năm thứ 7 niên hiệu Ngô Hoàng Vũ (228), Chi Khiêm dịch kinh Phương đẳng Thủ lăng nghiêm , 2 quyển; năm thứ 4 niên hiệu Gia Bình đời Ngụy Phế đế (252), Khang Tăng Khải (saṃghavarman) dịch kinh Vô lượng thọ, 2 quyển.
Những kinh điển trên đều là các tác phẩm được phiên dịch ở Trung Quốc vào thế kỷ II, III Tây lịch, danh hiệu “Quán thế âm” đã được đưa vào các kinh, hoặc trình bày tín ngưỡng Quán âm, nguyên điển ấy đã tồn tại ở Ấn Độ trước khi phiên dịch tại Trung Quốc, điều này chứng minh tư tưởng Quán âm đã rất thịnh hành tại Ấn Độ khoảng thế kỷ I, II Tây lịch.
Dịch kinh tại Trung Quốc bắt đầu từ khi Ca-diếp Ma-đằng (kāśyapa-mātaṅga) mang Phật giáo truyền vào đất Hán. Ngài đến Lạc Dương vào thời Hậu Hán Minh đế năm 67 Tây lịch. Cao Tăng truyện, quyển 1 ghi: “Nhiếp-ma-đằng vốn là người miền Trung Thiên Trúc, phong nghi đẹp đẽ, giải nói kinh điển Đại thừa lẫn Tiểu thừa, về sau du hóa các vùng, đi qua các phiên quốc Thiên Trúc, giảng giải kinh Kim quang minh”.1 Ở đây ghi chép việc ngài giảng giải kinh Kim quang minh là kinh điển thuộc tín ngưỡng Quán thế âm. Lúc bấy giờ, đất nước Ấn Độ đã rất sùng bái Bồ-tát Quán thế âm, nên kinh Kim quang minh tối thắng vương trình bày các công đức của Quán âm trở thành kinh điển quan trọng của việc hộ quốc an dân, là việc lớn nên được mọi người đọc tụng.
1 Cao Tăng truyện, quyển 1 高僧傳卷第一 [T50n2059, tr.322c15].
Tông Hiểu (1151-1214) đời Nam Tống soạn Kim quang minh chiếu giải, cho rằng “Kinh này từ thời Bắc Lương đến nay tồn tại đã hơn ngàn năm, được mọi người nhiệt liệt đọc tụng, cảm ứng cực nhiều”. Do đó, có thể thấy niên đại kinh Kim quang minh tối thắng vương biên soạn tại đất nước Ấn Độ, hiển nhiên là trước kỷ nguyên. Cho nên thời đại ấy tất nhiên đã xây dựng được tín ngưỡng Quán âm ở nơi này. Vả lại, trước khi phẩm Phổ môn là kinh điển sở y của tín ngưỡng Quán âm thâu lục vào kinh Pháp hoa, đã cho thấy tung tích kinh điển căn bản về tín ngưỡng Quán âm đã tồn tại. Qua khảo cứu như thế để chứng minh được rằng, khởi nguyên về tín ngưỡng Quán âm xuất hiện tương đối sớm.
Lại có kinh Hoa nghiêm gợi mở và diễn thuyết tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm và kinh Ma -ha bát-nhã nói về triết lý của tín ngưỡng đó đã tồn tại từ thời đại vua Ca-nị-sắc -ca (kaniṣka), bậc minh vương hộ trì lần kết tập kinh điển thứ tư.
Vào đời Tùy có Phí Trường Phòng soạn Lịch đại tam bảo kỷ, ghi rằng: “Phía Đông Nam nước Vu Điền hơn hai ngàn dặm, có nước Già-câu-ca, vua nước ấy thuần tín kính trọng Đại thừa, danh Tăng các nước vào lãnh thổ này đều thi kén chọn, nếu là người theo phái Tiểu thừa thì liền cho mời đi không cho lưu trú, nếu là người theo phái Ma -ha-diễn thì được thỉnh dừng lại để cúng dường. Trong vương cung có ba bộ kinh lớn như Ma-ha bát-nhã, Đại tập, Hoa nghiêm và một vạn bài kệ tụng”.1 Đây là tài liệu căn cứ vào lời trình bày của Xà-na -quật-đa (jñānagupta) mà ghi chép ra.2 Nước Già-câu -ca chính là nước Chước-cú -ca (Karghalik), là một nước nhỏ phía đông vùng Thông Lĩnh.
1 Lịch đại tam bảo kỷ, quyển 12 歷代三寶紀卷第十二 [T49n2034, tr.103a13].
2 Tục Cao tăng truyện, quyển 2 續高僧傳卷第二 [T50n2060, tr.434b15].
Lịch sử Phật giáo Ấn Độ do Tāranātha biên soạn cũng có ghi vào thời đại vua Ca-nị-sắc-ca, địa bàn này đã xuất hiện các kinh điển như Thập vạn pháp môn của kinh Đại bảo tích, Hữu không tập, 100.000 tụng, 1.000 kệ của kinh Hoa nghiêm1.
1 Tāranātha, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (Gesehichte des Buddhismus in Indien), tr.50.
Vua Ca-nị-sắc -ca xuất thân từ tộc Nguyệt-chi, xây dựng vương quốc Kiền-đà-la, sau này trở thành vương quốc lớn ở vùng Ngũ hà. Vua bảo hộ Phật giáo. Về niên đại ra đời của vị vua này có nhiều thuyết khác nhau, đến nay vẫn chưa xác định thuyết nào đúng. Trong Luận Đại tỳ- bà-sa, quyển 200, do Mã Minh (Aśvagosa) trước tác có đoạn: “Phật diệt độ 400 năm có vua Ca-nị-sắc-ca ra đời”.1 Đại Đường Tây Vực ký có đề cập đến niên đại biên soạn Luận Đại tỳ-bà -sa do vua Ca-nị-sắc -ca và các vị La-hán chủ trì vào năm thứ 400 sau khi đức Phật diệt độ, tức là thế kỷ I trước Tây lịch.2
1 Luận A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, quyển 200 阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百 [T27n1545, tr.1004a05]. [Nd]
2 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 3, mục Ca-thấp-di-la quốc 大唐西域記卷第三 [T51n2087, tr.886b23].
Theo thuyết của Rhus David và A. Lillie, niên đại vua Ca-nị-sắc-ca ra đời là thế kỷ I Tây lịch, nhưng vấn đề này còn phải nghiên cứu thêm. Vua Ca-nị-sắc-ca và Mã Minh đương nhiên sống cùng một thời đại. Ở đây có một sự thật khiến lòng người xúc động, đó là khi vua Ca-nị-sắc-ca tấn công nước Ma-yết-đà, bắt Mã Minh để thay thế cho khoản tiền chuộc, đây là sự thật lịch sử khá nổi tiếng. Công việc hộ trì kết tập kinh điển của vua Ca-nị-sắc-ca được nói đến trong Luận Đại Tỳ-bà-sa 200 quyển của Mã Minh tương đối rõ ràng trong lịch sử Phật giáo. Do đó, niên đại ra đời của vua Ca-nị-sắc-ca được nói đến trong Luận Đại Tỳ-bà-sa do Mã Minh biên soạn tuyệt đối chẳng có nghi ngờ gì, vì thuyết này chính xác nhất. Nhưng đối với luận Đại thừa khởi tín, rất nhiều người không tán thành đây là tác phẩm của Mã Minh, luận đoán Mã Minh ở đây là nhân vật xuất hiện sau này, có cùng tên với tác giả của luận Đại Tỳ-bà-sa chứ không phải cùng một người. Bất luận thời đại vua Ca-nị-sắc-ca như thế nào, nếu kinh Ma-ha bát-nhã và kinh Hoa nghiêm đã biên soạn thì điều đó chứng thực cho tư tưởng Quán âm đã tồn tại lúc bấy giờ, có thể hiểu rõ ràng tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm đã lưu hành ở Ấn Độ vào thế kỷ I trước Tây lịch.
Từ góc độ tìm hiểu lịch sử giáo lý tôn giáo Ấn Độ cổ đại để khảo chứng, thì kinh văn giống như loại thần chú bí mật, là thứ từ miệng thầy truyền thụ cho trò cho nên việc truyền thừa là theo kiểu bí tụng. Sau này việc truyền thừa cho nhau dần thay đổi bằng hình thức bút mực ghi chép, thì đó cũng là điều dễ hiểu qua thời gian dài thay đổi về sau. Cho nên, Cao tăng Pháp Hiển truyện cũng nói: “Pháp Hiển vốn muốn cầu đắc giới luật, nhưng các nước miền Bắc Thiên Trúc đều truyền giới từ miệng thầy, mà không có bản ghi chép”.1
1 Cao tăng Pháp Hiển truyện, 1 quyển 高僧法顯傳一卷 [T51n2085, tr.864b17].
Pháp Hiển đến Ấn Độ vào thế kỷ IV sau Tây lịch mà lúc bấy giờ tình trạng vẫn còn như thế, thì có thể tưởng tượng ra được trước Tây lịch là thời đại thuộc chủ nghĩa khẩu truyền bí mật. Nếu khảo sát từ một số đặc tính và sự kiện cổ đại Ấn Độ thì phẩm Phổ môn đã có trước khi nó được biên soạn kết tập, tức là có mặt sớm hơn các kinh như Hoa nghiêm và Bát-nhã được biên soạn. Từ đó suy đoán rằng tín ngưỡng Bồ -tát Quán thế âm ở Ấn Độ đã hoàn toàn thành thục, loại hình tín ngưỡng này có nguồn gốc từ thời xa xưa hơn mà mình không ngờ được.
Như trên trình bày, khởi nguyên của Bồ-tát Quán thế âm không phải chịu ảnh hưởng bởi việc truyền đạo của Thomas, cũng chẳng phải chịu chi phối bởi sự gợi mở của Phật Di-đà khi còn tu ở nhân vị. Niên đại hình thành Quán âm có trước Tây lịch, cho nên khi nghiên cứu nguồn gốc Bồ-tát Quán thế âm, cần phải nắm bắt chính xác ngọn nguồn của tín ngưỡng tư tưởng ấy. Đây là công việc khảo chứng đáng giá.
4. Quan sát nội tại thuộc phương diện tư tưởng
Phàm muốn giải thích đúng hiện tượng vạn sự vạn vật trong vũ trụ cần phải dựa vào hai phương pháp sau đây: 1. Phương pháp xem xét từ bên trong, gọi là phép quan sát nội tại; 2. Phương pháp xem xét từ bên ngoài, gọi là phép quan sát ngoại tại. Hiện tại, chúng ta đang tìm hiểu khởi nguyên lịch sử tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm, thì đương nhiên phải cần đến cả hai phương pháp Quan sát nội tại và Quan sát ngoại tại.
Quan sát nội tại về khởi nguyên Quán âm là từ giáo thuyết của đức Phật theo biến động thời gian do hậu thế ghi lại mà lưu truyền và phát huy sự thật được ghi chép trong các kinh điển, đức Phật giáng sinh tại vùng biên cảnh Ấn Độ khoảng thế kỷ V trước Tây lịch, vì sao trở thành Bồ-tát Quán thế âm mang thánh cách thực tại thường hằng vĩnh cửu? Nguyên lý này phải tìm hiểu cho sáng tỏ.
Quan sát ngoại tại là xu thế tư tưởng phổ biến được lưu hành ở Ấn Độ lúc bấy giờ, tức nghiên cứu phương diện thần thoại và triết học tôn giáo mang tính hỗn dung chịu ảnh hưởng với mức độ nào? Làm sáng tỏ vì sao xuất hiện tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm trang nghiêm như vậy?
Nếu có thể xuất phát từ hai phương diện nội - ngoại tại này để khảo sát, không bỏ sót bất cứ phương diện nào, thì nguồn gốc khởi đầu của tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm tất nhiên sẽ được sáng tỏ, điều này đương nhiên không cần phải nói nhiều. Song, nếu hiểu được sự thật này, tức lịch sử tư tưởng tôn giáo Ấn Độ như trước đã nói nhìn chung mờ nhạt, cùng với những phức tạp về kinh điển Đại thừa được biên soạn và hình thành lần lượt vài trăm năm sau thời gian đức Phật diệt độ, thì người muốn đi sâu nghiên cứu cũng khó kiềm chế được lời than thở về sự mờ mịt không đầu mối này.
Chương Khởi nguyên luận về Quán âm do tôi phác thảo qua quãng thời gian khá dài sưu tầm rất nhiều tài liệu sách vở và nỗ lực nghiên cứu, nhưng những điều đạt được với sự hài lòng lại rất hạn chế, như đãi vàng trong cát, hổ thẹn khôn cùng. Ở đây chỉ trình bày một số hiểu biết hẹp hòi, mong quý vị đại đức bốn phương chỉ giáo.
Trước hết, chúng tôi tiến hành “quan sát nội tại” nhằm làm sáng tỏ đức Phật Cù-đàm (Gotama) sinh ra trên Trái Đất này, qua tình trạng ra sao mà quyền biến để trở thành Bồ-tát Quán thế âm (Avalokiteśvara-bodhisattva) với pháp thân siêu hình như thế. Và từ phạm vi nghiên cứu, chúng tôi có thể chứng minh được cho điều đó từ việc sưu tầm và chọn lựa tư liệu.
Chúng ta nên biết, tất cả các tôn giáo đều lấy nhân cách hoạt động của bậc giáo chủ làm tiêu điểm, đối tượng mà các tín đồ quy y tín phụng là giáo lý của bậc giáo chủ, đây là điều đương nhiên. Khởi nguyên của Bồ-tát Quán thế âm cũng như vậy, cũng là lấy nhân cách hoạt động của đức Phật Thích-ca Mâu-ni làm nền tảng.
Vương tử Tất-đạt-đa (Siddhartha) nhìn thấy sự vật trên đời đều biến đổi vô thường, trong lòng khổ não, nên tập trung tinh thần để tìm thấy ý nghĩa bí mật của các tướng thế gian, “tìm cầu niết-bàn an ổn vô sinh vô thượng, liền có được niết-bàn an ổn vô sinh vô thượng”.1 Nói cách khác, từ nội quán thiền định, ở linh quang nội tâm tìm cầu nguyên lý thuần sáng của tự ngã, giải thoát nỗi khổ cuộc đời, vượt qua những thay đổi của nhân thế, thể hội được con đường giác ngộ cho chính mình. Như vậy, đức Phật pháp thân tràn đầy ánh sáng của chân lý, và chân lý ấy trở thành động lực bản nguyên của nhân cách đức Phật. Ở đây, cần phải nghiên cứu chút ít về danh hiệu đức Phật.
1 Trung bộ, kinh Thánh cầu, tập 1, tr.167b (Majjhima-nikāya, Ariyapariyesana. Vol.1, p.167b); Đại chính tạng, kinh Thánh cầu 聖求經 [N09n0005, tr.224a02].
Theo Lập Hoa Tuấn Đạo (1877-1955) người Nhật Bản nói, thì từ “Phật-đà” hoàn toàn không phải là danh xưng do người khác đặt ra cho đức Phật, mà là do đức Cù- đàm tự xưng hô về mình, tức là lời tự xác tín. Do đó, tìm hiểu nguyên ngữ của “Phật- đà” là dịch ngữ của từ buddha trong tiếng Phạn và tiếng Pāli. Từ buddha đến từ ngữ căn budh, mà budh bao gồm các nghĩa như “thức tỉnh từ trong giấc ngủ miên man của phiền não”, hoặc “giác ngộ bốn thánh đế”, hoặc “chứng đạt niết-bàn”. Tóm lại, sự tồn tại của từ này mang các sắc thái đặc biệt bao gồm cả “thức tỉnh” và “ngộ đạo”.1
1 Lập Hoa Tuấn Đạo, Phật giáo Nguyên thủy và Thiền tông, tr. 105 [立花俊道氏著,原始佛教與禪宗].
Từ năng lực tự giác ngộ của đức Phật, ngài tìm ra tự ngã không khổ, không diệt, dung hợp thống nhất với “Phạm” (brahman) là bản thể của vũ trụ, bước vào cảnh giới thường trụ không tử không sinh, tự nhận thức “ngã tức là bậc hiểu biết tất cả, ngã tức là bậc hơn hẳn tất cả”, đạt đến cảnh giới “Phạm-ngã nhất như” (brahma-ātma-aikyam).
	Ta là bậc vô sư, 
Cả thế giới trời người,
Ta là bậc Ứng cúng,
Bậc chính giác duy nhất,
Vì chuyển pháp luân lớn,
Vì thế gian mù tối,
	Không ai bằng ta được.
Không ai địch nổi ta.
Vô thượng sư của đời.
Được thanh tịnh vắng lặng.
Nay đến thành Ca-thi (Kāsi).
Nên đánh trống cam lộ.1



1 Trung bộ, kinh Thánh cầu, tập 1, tr. 171b (Majjhima-nikāya, Ariyapariyesana. Vol.1, p.171b); Đại chính tạng, kinh Thánh cầu 聖求經 [N09n0005, tr.236a10].
Do đó có thể hiểu được gốc rễ về nhân cách vĩ đại của đức Phật, tồn tại chủ yếu ở chân lý tự chứng đắc này. Vì vậy mà kinh Bản hành tập cũng có ghi như vầy:
Thân tâm thanh tịnh được giải thoát, 
Tất cả chỗ thông đều thấu đạt.
Chỗ đáng chứng đắc đã chứng biết,
Chỗ đáng an ổn đã được an.
Nên gọi ta bậc tôn ở đời;
Như hoa phân-đà-lợi1 trong ao,
Mặc dù ở trong ao nước bẩn.
Mà chẳng bị nhiễm bởi nước ấy,
Ta ở thế gian cũng như vậy.
Không bị nhiễm bởi cuộc đời này,
Cho nên Phật-đà danh hiệu ta.2
1 Phân-đà-lợi 分陀利: (Skt. puṇḍarīka) tức hoa sen trắng, do loại hoa này thanh tịnh không cấu nhiễm nên lấy nó làm thí dụ cho Phật, pháp tính. Nó còn dùng để gọi cho đức hiệu của đức Phật.
2 Kinh Phật bản hành tập, phẩm Chuyển diệu pháp luân, thứ 37 佛本行集經轉妙法輪品第三十七 [T03n0190, tr. 808a28].
Một vị sa-môn trở thành bậc đạo sư cứu người giúp đời, là sự hiện hóa của chân lý diệu pháp như vậy, nên kết quả cảm hóa bởi tình thương vô hạn của ngài được người dân các vùng, nơi ngài đặt chân đến tại lưu vực sông Hằng (Gangā) đều tùy hỷ khát ngưỡng, trở thành mục tiêu để lòng người Ấn Độ quy ngưỡng tín thuận. Như vậy, nhờ nhân cách của đức Phật có trí tuệ lớn và tình thương vô hạn đã hiện lên tấm gương ý thức của các tín đồ, nên phát sinh lòng luyến mộ khát ngưỡng. Trong niềm tin với lòng kính mộ ấy đã hình thành nên đức Phật pháp thân (dhamma-kāya-buddha) như một thực tại mang tính siêu hình.
Đức Phật từng giáo hóa tín đồ như vầy: “Người nào thấy pháp tức là thấy ta, người nào thấy ta tức là thấy pháp”.1 Có thể nói, đây là mục tiêu lớn trong giáo lý đức Phật, cho thấy rõ thân Phật là thực tại thường trụ vĩnh hằng bất biến, cho nên chứng minh được “Phật lấy pháp làm thân, lấy Phạm làm thân, tức pháp ấy là thân ấy”.2
1 Tương ưng bộ, tr. 120 (saṃyutta-nikāya. m. p. 120); Đại chính tạng, Tương ưng bộ kinh điển, phần Bạt-ca-lê 相應部經典跋迦梨 [N15n0006, tr.173a11].
2 Trường bộ, kinh Khởi thế nhân bản, tr. 84 (dīgha-nikāya XXVII, Aggañña-suttan-ta, p. 84).
Phạm (brahmana) được nói đến ở đây là đất nước lý tưởng của Bà-la -môn giáo cổ đại Ấn Độ, cũng có thể nói là “phạm trù tồn tại với tự ngã tuyệt đối”, nghĩa là nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ.
Pháp (dharma), quan niệm này kết hợp với tư tưởng “Phạm”, dần dần trở nên thần bí và vĩ đại, từ đó sinh ra niềm tin về tư tưởng có một đấng hiện hóa của chân lý, tức Phật-đà, mà bất luận đời nào, nơi nào, người nào cũng đều phải ngưỡng mộ, quy y.
Hơn nữa, người Ấn Độ đương thời tin tưởng vào một bậc thánh vĩ đại như thế nhất định sẽ có sức mạnh thần thông. Sức mạnh thần thông ở Phật giáo không giống với ma thuật Tất-địa1 được nói đến trong Du-già, mà có nghĩa là đặc tính của bậc thánh có phước báo. Ngoài ra, còn có thần lực không thể nghĩ bàn của ba minh: túc mệnh, thiên nhãn, thiên nhĩ. Đức Phật được nhìn nhận là bậc có thần lực không thể nghĩ bàn như thế nên được mọi người chiêm ngưỡng. Như vậy, ngài có đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp tùy hình, uy nghi đĩnh đạt, đồng thời các tín đồ quy y khen ngợi đã hé lộ được biểu tượng của đức Phật ứng thân từ bi cứu đời. Rõ ràng rằng, tư tưởng đức Phật ứng thân này đã trở thành một nhân tố lớn trong tín ngưỡng Quán âm thời kỳ về sau. Pháp thân Phật ứng hiện thành loại hình tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm không phải là kết quả mà các nhà sử học đời sau tư duy giải thích, vì lịch sử thần cách tôn giáo chắc chắn sẽ không được xây dựng trên cơ sở không tưởng, mà nó được kiến tạo trên lòng mong cầu đương nhiên của con người ở hoạt động tín ngưỡng sở tại, là sự thể hội thực tế lâu dài được biểu hiện từ trong hiện thực sinh diệt này.
1 Tất-địa 悉地: (Skt. siddhi; T. grubpa) Hán dịch là Thành tựu, Diệu thành tựu. Hành giả Mật giáo trì tụng chân ngôn, do tam mật [thân, khẩu, ý] tương ứng mà thành tựu các diệu quả thế gian và xuất thế gian.
Đức Phật sắc thân mang thân phận như một con người trên cõi đời này đã diệt độ tại bờ sông Ajitavatī, các tín đồ không còn duyên lành để tiếp cận với lời dạy ân cần và chiêm ngưỡng thánh dung từ hòa của ngài nữa nên hàng đệ tử cảm thấy vắng vẻ quạnh hiu. Có thể suy ra rằng, từ đây tư tưởng về một đức Phật ứng hiện dần dần trở nên nồng hậu, và để chiêm ngưỡng lễ bái đức Phật ứng hiện ấy mà tư tưởng “niệm Phật, quán Phật” được hình thành. Ban đầu là hồi tưởng tư duy về đức Phật sắc thân, tín ngưỡng đảnh lễ quy y nhân cách của ngài; từ chỗ ái kính nhân cách ấy, người quán tưởng tư duy tuân theo giáo pháp của ngài bằng tấm lòng chân thành tin kính, mong ước bản thân mình có khả năng thể hiện được nhân cách của đức Phật.
“Con dùng tâm và mắt quán ngài, ngày đêm đều không rời xa. Quy y đức Phật của con hiện quang minh, con kính tin không xa lìa đức Phật. Tín ngưỡng, vui mừng, nghĩ sâu, hệ niệm, khiến con quy y giáo pháp đức Cù-đàm”.1
1 Kinh tập trong Tiểu bộ kinh, Cứu cánh đạo, tr. 1139 (Sutta-nipāta parāyaṇa, VV, p.1139).
Bất luận thời đại nào, bất luận tôn giáo nào đi nữa thì nhân cách của bậc giáo chủ được hình thành nhờ sự dung hợp giữa lòng ngưỡng mộ về một hình tượng lý tưởng và triết lý của bậc thánh cộng với tính thần bí hóa trong lòng các tín đồ. Cho nên, các tín đồ với lòng tin thuần thành kính mộ khát ngưỡng đức Phật, họ lý tưởng hóa và điểm tô thêm vẻ đẹp cho bậc giáo chủ, rồi kết hợp giữa đức Phật pháp thân siêu hình với yếu tố thần thoại Ấn Độ lúc bấy giờ nên họ xem sự ứng hiện của Bồ-tát Quán thế âm là hình ảnh biểu trưng của đức Phật. Sự diễn biến này đã bắt đầu manh nha khoảng một trăm năm sau khi đức Phật nhập diệt. Chẳng hạn:
1. Khi Như Lai còn tại thế, vua Ưu-điền (Udayana) nước Kiều-thưởng-di (Kauśāmbī) nói: “Ta đau buồn vì không được nhìn thấy Như Lai. Nếu ta không được thấy Như Lai thì chắc sẽ chết ngay mất”.1 Lúc Phật còn tại thế mà đã có lời than thở âu sầu khi đức Thế tôn vắng bóng ở nhân gian trong thời gian ngắn [để lên cung trời Đao-lợi thuyết pháp] như thế rồi. Các môn đồ kính ái, khát ngưỡng đức Phật như vậy, khi biết được thông tin đức Phật nhập diệt thì sự ưu sầu, cảm thương than khóc sẽ không biết dùng ngôn từ nào để diễn đạt cho hết. Những âm thanh nhu hòa từ ái, lời thuyết pháp với trí tuệ thâm viễn vô hạn của đức Phật vẫn còn văng vẳng bên tai các tín đồ Phật giáo như lúc ngài còn tại thế. Dung nhan đoan nghiêm thanh thoát của ngài vẫn còn hiện hữu trong mắt của các tín chúng. Sau khi đức Phật nhập diệt, các tín đồ mang tâm niệm cung kính tán ngưỡng ngài chắc chắn sẽ có một cảm nhận về bản thể quan, là mong cầu từ “đức Phật Thế tôn có hay không có đều được” ban đầu trở thành “đấng cứu đời không thể không có”. Và sự thể hiện tinh thần cứu đời thuần phác nguyên thủy của đức Phật chính là đấng Cứu đời quán nghe âm thanh của chúng sinh, Avalokita-vara, tức Quán thế âm.
1 Kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 28, phẩm Thính pháp, 36 增壹阿含經卷第二十八聽法品第三十六 [T02n0125, tr.706a08].
Danh hiệu “Quán thế âm” này, là quán nghe âm thanh của [chúng sinh trong] thế gian, nhưng chỗ quan trọng không phải nằm ở chữ “thế”, mà phải được giải thích trực tiếp mang tính chủ quan là “Quán âm”; từ phương diện khách quan, nếu nhìn ở kết cấu ngữ pháp thì có thể giải thích là “âm thanh được quán” ở thể quá khứ bị động.1
1 Xem lại chương 1 “Ý nghĩa danh hiệu Quán âm”.
Đương nhiên, khi đức Phật còn tại thế, chúng tín đồ quán nghe và cảm nhận âm thanh Như Lai trực tiếp bằng tai mình, thì có thể gọi là “Quán âm”; nhưng nhìn nhận từ sự phát triển của pháp (dharma) đã thành tựu của đức Phật ứng thân thì Quán âm chính là “Âm thanh được quán”, nó không còn mang tính chủ quan nữa mà phải nói là một thực tại khách quan hoàn toàn.
Sau đó, theo sự biến thiên về thời gian, tâm niệm cung kính sùng bái đức Như Lai ngày càng được nâng lên ở tầm mức cao hơn, đặc tính không thể nghĩ bàn về đức từ bi và viên thông rộng lớn vô biên của ngài cũng dần dần thêm nồng hậu, nên đức Thế tôn được tưởng tượng ra ấy chính là Quán thế âm. Từ đó, sinh ra một quan niệm về đấng thực tại thần bí không thể nghĩ bàn, đến đây “đấng Quán thế tự tại” trở thành “Quán tự tại” (avalokiteśvara), đặt niềm tin vào ngài như là một thế giới hiện thực tồn tại vĩnh cửu, cứu độ những chúng sinh chịu các khổ não như chúng ta.
2. Quán thế âm chính là vị Bồ-tát được mọi người thân kính. Tư tưởng Bồ-tát đã manh nha trong Tăng đoàn Phật giáo sơ kỳ, chúng ta thấy từ “Bồ-tát” (bodhisattva) nằm rải rác trong kinh Tăng nhất A-hàm; và trong luật Ma-ha Tăng-kỳ cũng có ghi chép việc cúng dường tượng Bồ-tát lúc bấy giờ.1 Do đó, chúng ta có thể xác nhận tư tưởng Bồ-tát đã tồn tại vào thời kỳ thành lập kinh A-hàm rồi, và tượng Bồ-tát từ sớm cũng đã lưu hành vào thời kỳ biên tập luật Ma-ha Tăng-kỳ của Đại chúng bộ.
1 Luật Ma-ha Tăng-kỳ, quyển 33 摩訶僧祇律卷第三十三 [T22n1425, tr.498b22].
Rốt cuộc kinh A-hàm và Tỳ-nại-da đã được ghi chép bằng văn tự trong lần kết tập (saṃgīti, truyền tụng) thứ nhất, thứ hai hay thứ ba, thì vấn đề này phải chờ sự khảo cứu của các học giả chuyên môn. Nhưng khảo chứng một cách nghiêm túc thì đại khái lần kết tập thứ ba sau khi đức Phật nhập diệt hai trăm ba mươi sáu năm, hệ thống kinh luật đã được hình thành là điều không thể nghi vấn.1 Do đó, có thể chứng minh rằng, tư tưởng Bồ-tát và tượng Bồ-tát đã trở thành khái niệm phổ biến của Phật giáo vào năm 250 trước Tây lịch.
1 Luận A-tỳ-đạt-ma Đại Tỳ-bà-sa, quyển 200 阿毘達磨大毘婆沙論卷第二百 [T27n1545, tr.998c14].
3. Sự kiện đức Phật Cù-đàm sinh ra làm người, quy y lễ bái Bồ-tát Quán thế âm chẳng có gì đặc biệt, kỳ lạ hoặc ngoài sức hiểu biết cả, vì những thí dụ diễn đạt cho sự kiện này không ít. So sánh giữa bậc A-la-hán có xuất xứ từ các kinh điển Tiểu thừa nguyên thủy rất thuần phác với đức Phật, Bồ-tát xuất hiện trong kinh điển Đại thừa đã phát triển thuần thục về mặt tư tưởng, thì Bồ-tát trong kinh điển Đại thừa chính là quả vị đã thoát thai hoán cốt từ bậc A- la-hán trong thánh điển Tiểu thừa. Những thí dụ này chắc chắn chẳng phải ít thấy, chúng tôi có thể nêu ra đây ba bốn thí dụ để độc giả thấy rõ.
Xá-lợi-phất (śāriputra) là vị A-la-hán trong Tiểu thừa biến thành Bồ-tát Văn-thù (mañjuśrī) trong Phật điển Đại thừa; và lấy Mục-liên (moggallāna) trong Phật điển nguyên thủy làm mô thức để nhào nặn ra Bồ-tát Phổ hiền (Samantabhadra) trong Đại thừa.1 Di-lặc (Maitreya) trong số đệ tử trực tiếp của đức Phật cũng có một nhân vật khác trùng tên, đến lúc thay đổi điểm tô khá nhiều ở kinh điển Đại thừa thì ngài sẽ hạ sinh ở Diêm-phù-đề trong tương lai, trở thành vị Phật bổ xứ, thành Phật sau đức Thích-ca Như Lai.2 Lại còn có thuyết cho rằng, trưởng giả Duy-ma-cật (Vimalakīrti gṛhapati) là nhân vật cư sĩ tại gia điển hình của Phật giáo thuộc Bồ-tát Đại thừa cũng chính là trưởng giả Chất-đa-la (Citrā gṛhapati) có xuất xứ từ kinh A-hàm thuộc kinh điển Tiểu thừa. Độ Biên Mai Hùng (1893-1978), người Nhật Bản, đã khảo chứng “Duy-ma” chính là vị trưởng giả Chất-đa-la được thoát thai hoán cốt nhờ sự tô điểm và kịch tính hóa mà thành.3
1 Tôn giáo học kỷ yếu, tr.108. (宗教學紀要).
2 Khởi nguyên và phát triển của Tịnh độ giáo, tr.104 (凈土教之起源及發達).
3 Nghiên cứu Phật giáo, quyển 4, số 4, Duy-ma cư sĩ và Chất-đa-la trưởng giả. (佛教研究第四卷四號維摩居士與質多羅長者).
Từ những thí dụ nêu trên để nhìn nhận, đức Thích-ca Mâu-ni sinh ra như một con người thực thụ là dấu tích của Bồ- tát Quán thế âm ứng hóa cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề Quán âm không đứng vào vị trí Phật, không gọi là Quán thế âm Như Lai mà chỉ gọi là Bồ-tát, là do tư tưởng về pháp thân Phật thường trụ bất diệt, an trụ mãi mãi ở đời này, và nếu nhìn thấy được chút ít về mối quan hệ giữa Bồ-tát với Bản sinh đàm của đức Phật thì Quán âm có thể nói là đại biểu của Bồ-tát.
4. Sau khi Phật diệt độ một trăm năm, bắt đầu hội nghị kết tập kinh điển lần thứ 2 được cử hành tại Tỳ-xá-ly (vaiśāli) đến vương triều A-thâu-ca (aśoka) ngót nghét khoảng hai trăm năm, xác định cùng thời với phong khí sùng chuộng tôn trọng các di tích với sự sùng bái tháp (stūpa), cho nên tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm đã hình thành về mặt đại thể. Sự thật này được chứng minh thông qua các công trình nghệ thuật Ấn Độ. Đặc biệt là một trụ đá được xây dựng tại làng Rāmpurwā góc mé Đông Bắc quận Champaran là di vật do vua A-thâu-ca dựng lên lúc bấy giờ, rất được các sử gia phương Tây để mắt đến. Trên trụ đá có khắc cáo văn như sau:
“Thiên Ái Thiện Kiến vương nói như vầy: Đạt-ma là tối thắng. Mà đạt- ma là gì? Nên thực hành từ bi, thiện hạnh, thương tưởng, chân thật và thanh tịnh!”
Đạt-ma (dharma, pháp) trong Phật giáo, trong giáo pháp mà đức Phật nói ra vốn mang ý nghĩa là “giới pháp”, tức Ba-la-đề-mộc-xoa (prātimokṣa), là thuật ngữ nhiều người biết đến. Nhưng sau ba trăm năm Phật diệt độ thì thuật ngữ “Đạt- ma” (dharma) mà vua A- thâu-ca tuyên bố lại biến thành ý nghĩa “từ bi, thiện hạnh, thương tưởng, chân thật và thanh tịnh”.
“Pháp (dharma) mang ý nghĩa thù thắng. Xem đây là thắng nghĩa rốt ráo nhất”.1
1 Đại Ma-nha pháp sắc, chương 13.
Sự hình thành nên khái niệm này, từ đây nghiên cứu có thể biết được lúc bấy giờ mọi người đã tô điểm hóa, lý tưởng hóa và hiện thực hóa về nội dung của pháp (dharma). Nói cách khác, tuyên ngôn của đức Như Lai “thấy pháp như thấy Phật” vô tình đã nhân cách hóa ngài từ chính pháp, trở thành đức Phật pháp thân mang tính siêu hình. Trong ý niệm chúng sinh quy y, khát ngưỡng đức Phật như con đỏ luôn nghĩ nhớ yêu thương mẹ hiền như vậy, nên có được sự cảm ứng hiển lộ bằng đức Bồ-tát Quán thế âm mang dung nhan từ hòa, đôn hậu. Và ở đây lại phát sinh tư tưởng “Nhất tâm xưng danh”, rồi từ “Nhất tâm xưng danh” trở thành “Xưng danh tam-muội”, dung hợp giữa xưng danh tam- muội với lý Không bát-nhã, lại chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa bí mật vốn có của Ấn Độ, cho nên hình thành ý niệm Bồ -tát Quán thế âm trang nghiêm có đủ sức thần thông phổ môn thị hiện.
Như vậy, khái niệm pháp (dharma) biến thành pháp thân Phật (dharma-kāya -buddha), từ pháp thân Phật mang ý niệm chủ quan trở thành ứng thân Phật (nirmāṇa-kāya- buddha) lý tưởng, rồi sau đó lại chuyển hóa thành Bồ- tát Quán thế âm thực tại khách quan. Chắc chắn rằng, đây là sự biểu hiện cụ thể loại hình tín ngưỡng lấy nhân cách từ bi cứu đời của đức Phật làm cơ sở để biểu đạt, và trên thực tế nó cũng chịu ảnh hưởng không ít bởi sắc thái thần thoại cổ xưa đã lưu hành ở xứ Ấn độ lúc bấy giờ.
5. Tìm hiểu nét ảnh hưởng thuộc phương diện ngoại lai
Vì sao pháp thân Phật siêu hình hiện thân một cách cụ thể thành Bồ-tát Quán thế âm mang tính lý tưởng hóa như thế? Để hiểu được toàn cục vấn đề này, chúng ta nên nhìn nhận từ phương diện ngoại tại.
Ngược nhìn về xu thế tư tưởng tôn giáo nói chung của Ấn Độ đương thời, bao nhiêu phần trăm tư tưởng bị sắc thái thần thoại xâm nhập, và có ảnh hưởng đến mức độ nào đối với triết học tôn giáo mà chúng ta cần phải kiểm chứng. Chúng tôi nghiên cứu phương diện này dựa vào những tài liệu có liên quan như: kinh Bản sự, kinh Kim quang minh tối thắng vương, Bản sinh đàm, Áo nghĩa thư và cuốn Phật giáo căn bản của Tỷ Kỳ Chính Trị (1873-1949), người Nhật Bản.
Tất cả những dữ liệu được mọi người tin cậy này là chính pháp được chứng đắc của đức Phật, không những trong hiện tại mà tương lai ai ai cũng đều tôn phụng là giáo pháp tối thượng, chi phối hết thảy, có khả năng giúp chúng sinh tín phục nằm lòng. Vì chính bản thân đức Phật đã thể hiện một cách toàn vẹn về pháp (dharma) rồi, cho nên đức Phật đã trở thành pháp. Đức Phật mang sắc thân con người trở thành nhân vật siêu việt lịch sử. Do đó, kinh A-hàm chứng minh “Phật-đà (Buddha) chính là pháp (dharma), và cũng chính là Phạm (brahman)”. Vì pháp tối cao được nhìn nhận tương đương với thần Brahman của Bà-la -môn giáo, nên người ta cụ thể hóa, lý tưởng hóa ý niệm pháp trở thành thánh linh mang nhân cách hóa.
Theo Áo nghĩa thư (upaniṣad) thì “Phạm thiên” là vị thần nam tính hóa, là đấng tự tại, đấng sáng tạo, đấng hóa sinh của thế giới; Phật-đà ở đây xem ra có các tính chất nổi bật liên quan đến Phạm (Brahmā).
1. Tướng này là quang minh, nên bản thân Phạm có thể phát ra ánh sáng.
2. Không thể biết, không thể thấy. Phạm thiên trú ở đâu, biểu hiện hình thù thế nào, chúng ta không thể biết được.
3. Phạm thiên là đấng toàn tri toàn năng, nên không có bất kỳ sự vật hiện tượng nào mà Phạm thiên đều không thấy, không biết, chưa từng thể nghiệm qua.1
1 Vũ Tỉnh Bá Thọ, Nghiên cứu triết học Ấn Độ, quyển 3, tr. 140 (宇井伯壽氏著印度哲學研究第三卷一四O 頁).
Tương tự với Phạm thiên chính là sự dung hội hợp nhất giữa Pháp và Phật, hình thành nên tư tưởng đức Phật ứng thân, kết quả đương nhiên ấy đã sinh ra thứ tín ngưỡng sáng tạo, chi phối và duy trì tất cả mọi sự vật trong vũ trụ. Hơn nữa, nó còn mang theo những thuyết về thí dụ và các thuộc tính của thần thoại, biểu hiện cụ thể thành Bồ-tát Quán thế âm được tô điểm hóa và lý tưởng hóa.
Loại thí dụ này lấy chuyện thần thoại cổ tích làm tư liệu, rồi phân ly hóa một cách thần bí không thể nghĩ bàn, trở thành đấng cứu độ mang tính lịch sử xuất hiện trên Trái Đất.
Một đặc tính cần phải nêu ra trong loại thí dụ này là hành động cứu độ rộng khắp với cái nhìn bình đẳng đối với chúng sinh. Đây là biểu tượng cụ thể bằng hành động dũng mãnh không thể nghĩ bàn của đức Phật trong lúc còn tu hành Bồ-tát đạo, thông qua việc lấy thần thoại làm tư liệu cộng thêm sự tô điểm mỹ miều của yếu tố văn học bản sinh. Từ bi cứu tế và nhổ khổ ban vui chính là đặc tính quan trọng xuyên suốt cuộc đời đức Phật. Tinh thần này là thí dụ thực tế được biểu hiện bằng hành động qua nhân cách của ngài và thấy rõ nhất trong Bản sinh đàm (Jātakam). Tác phẩm này ghi chép những câu chuyện bản sinh của đức Phật trong 547 thiên. Ngoài ra, các kinh điển Nguyên thủy như kinh A-hàm1 và kinh Na Tiên tỷ-kheo, cùng các kinh như kinh Quá khứ hiện tại nhân quả, kinh Bồ-tát bản hạnh, kinh Hiền ngu... cũng có ghi chép nhiều câu chuyện tương đương. Trong đó, có khi ngài hiện thân bà-la-môn, hiện thân vương tử, hiện thân trưởng giả, hiện thân khỉ, chuột, rắn... khiến người đọc không cầm được lòng ngưỡng mộ tán dương. Đặc biệt, tinh thần từ bi, hy sinh của ngài khi còn tu hạnh Bồ-tát khiến người đọc cảm động khôn nguôi.
1 Trung A-hàm, quyển 14, kinh Đại Thiện Kiến vương; Trường A-hàm, quyển 3, kinh Du hành; kinh Tăng nhất A-hàm, quyển 38, phẩm Mã huyết thiên tử vấn bát chính.
Đức Thích tôn có một lần hạ sinh làm vua Thi-tỳ (Sivi), khi hành Bồ -tát đạo, có chim bồ-câu bị thương run lẩy bẩy bay đến sà vào lòng vua, vua thương xót vuốt ve vỗ về. Không lâu sau đó, có một con chim ưng lao tới, bay lượn quanh vua mấy vòng.
Chim ưng hỏi vua: “Đây có phải là chim bồ câu vừa bay đến không?”
Vua đáp: “Vừa mới bay đến, bây giờ nó đang nằm trong lòng ta!”
Nghe câu trả lời này, bồ câu càng thêm hoảng sợ. Vua nhìn bồ câu với lòng thương cảm, quyết tâm bảo vệ, nên an ủi rằng: “Cứu độ tất cả chúng sinh là thệ nguyện của ta, nên đương nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi!”
Nghe xong, chim ưng tức giận vô cùng, liền gào khóc: “Bất luận thế nào, xin ông hãy giao ngay bồ câu kia cho tôi! Tôi đói lả rồi, nếu không ăn thịt được nó thì tôi sẽ chết đói mất!”
Lúc này, vua khởi lên lòng từ bi thương xót, suy nghĩ: “Nếu giao bồ câu cho chim ưng thì bồ câu sẽ chết, còn nếu bảo vệ bồ câu thì chim ưng sẽ chết đói. Phải thực hiện hạnh từ bi như thế nào đây!”
Đối với tình huống này, vua phải xử lý ra sao? Nếu vua chỉ là người giáo huấn người khác thì có thể khuyên nhủ chim ưng thiếu lòng từ bi kia nên khởi lòng thương mà tha thứ cho bồ câu, nhằm buông bỏ nghiệp sát. Nhưng hiểu được tình huống tiến thoái lưỡng nan này, với lòng từ bi vô hạn nên vua không thể nói suông mà không chút do dự khi nói thẳng với chim ưng: “Này chim ưng! Ngươi đừng ăn thịt bồ câu được không? Nếu ta cho ngươi loại thịt khác thì ngươi có thể đồng thời vừa giúp cho bồ câu thoát chết vừa giúp cho bản thân ngươi được no không?”
Chim ưng trả lời: “Tôi không ăn thứ thịt các loài súc vật chết. Nếu ngài cho tôi lượng thịt tươi tương đương với chim bồ câu kia thì dù tôi có chết đói tôi cũng cảm kích ngài!”
Lúc bấy giờ, vua Thi-tỳ bèn lắt một miếng thịt trên đùi mình nhưng so với khối lượng chim bồ câu thì vẫn còn ít, nên xẻo thêm một miếng nữa ở cánh tay trái nhưng vẫn chưa đủ, lại cắt thêm thịt ở bộ phận khác trên thân thể mình đưa cho chim ưng ăn. Nhờ có thịt tươi ăn được nên chim ưng hoan hỷ bội phần, và bồ câu vì tránh được nguy cơ mất mạng nên cũng vui mừng khôn xiết, nhưng trên thân thể đức vua máu me chảy khắp mà chẳng màng lau chùi. Khi thấy đã cứu được hai sinh mạng chim ưng bị đói và bồ câu sắp chết nên vua rất hài lòng mỉm cười và hân hoan tột độ.
Tinh thần nhổ khổ ban vui và từ bi cứu tế siêu nhiên vô hạn này là tâm đồng thể đại bi không thể nghĩ bàn của đức Phật Thích-ca Mâu-ni làm thân người ở đời. Ngoài ra, còn có câu chuyện về hành động cứu độ rộng khắp với cái nhìn bình đẳng và dũng mãnh tinh tấn khi còn tu Bồ-tát đạo của thái tử Tu-đạt-noa (sudāna), chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng từ đức Phật pháp thân tiến vào đức Phật ứng thân được biểu hiện bằng hành động cứu độ rộng khắp với cái nhìn bình đẳng, làm lợi lạc hữu tình. Đây là loại hình tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm, nhờ vậy mà ngài có được danh xưng “Phổ môn”. Sùng bái bậc thánh có lòng từ bi-tức Bồ-tát Quán thế âm là dùng triết học trong chủ nghĩa Quán niệm, tiếp nhận “từ quán, bi quán, thanh tịnh quán, chân quán và quảng đại trí tuệ quán” khiến cho ngài càng thêm thiêng liêng thuần khiết. Trong Bản sinh đàm đặc biệt có sự tích về hạnh tu Bồ-tát đạo của vương tử Tỳ-thấp-an-đát-la khiến mọi người tán thán ngưỡng vọng không dứt. Ở đây chỉ trình bày vắn lược đại ý.
Đức Thích tôn trong quá khứ từ khi sinh làm vương tử có tên gọi là Tỳ-thấp-an- đát-la (vessantara), thực hành Bồ-tát đạo đến lúc trưởng thành, có đủ tài đức, lòng từ bi tràn đầy, vì hạnh nguyện cứu độ những người nghèo khó, đói khát, bệnh tật nên vương tử thường thi ân tế độ. Những lúc nhàn hạ, vương tử thường dạo quanh hoàng thành tổ chức những buổi từ thiện, hỏi han vỗ về những người chịu cảnh đời khổ nạn đáng thương.
Đạo hạnh từ bi này của vương tử được vua dân các nước lân cận đánh giá cao. Có một quốc vương lân bang đem lòng đố kỵ vương tử, bèn giả trang làm người tu đạo, muốn đến chiếm đoạt voi trắng của vương tử. Mặc dù vương tử nhìn thấu được mưu kế quỷ quyệt bởi lòng tham lam của quốc vương này nhưng vẫn đáp ứng lòng tham cầu của y và đem voi trắng trao cho không chút do dự.
Thế nhưng quần thần hầu cận vương tử Tỳ- thấp-an-đát- la sau khi nghe tin rất lấy làm phẫn uất, đến tâu trực tiếp với phụ vương. Phụ vương liền trách vương tử thể hiện lòng từ bi như thế là không hợp lý, bèn lưu đày vương tử sang nước khác. Thông tin vương tử bị đuổi ra nước ngoài truyền đi khắp nơi, bất luận là người hầu trong vương cung hay dân lành nơi thôn dã đều cảm thấy thương xót. Những người bần cùng trong xã hội trước đây từng được thọ nhận ân tình của vương tử càng than van không ngớt.
Vương tử bái biệt song thân, mang theo vợ con thắng trên xe ngựa. Lúc ấy, hàng bần dân già trẻ dắt díu nhau ra đưa tiễn chật đường. Khi vương tử đến rừng sâu, quyết tâm cùng vợ con tu đạo và thực hành phép tu khổ hạnh. Vương tử ôm cậu con trai đáng yêu vào lòng, vương phi dắt cô con gái dễ thương đi bằng đường bộ. Hoa trái trên cây đung đưa như nghênh tiếp người khách quý, thòng những cành trĩu quả xuống mời gọi khách bộ hành qua cơn đói lòng. Dòng nước chảy róc rách bên khe, giúp cho đôi môi khô của họ đỡ khát và tắm mát thân thể. Thật sảng khoái biết bao! Những trận gió hiu hiu thổi lại, kỳ hoa dị thảo hai bên sườn núi trải dài như bức tranh hoa thêu gấm dệt.
Sau đó, vương tử đến dừng chân nơi túp lều nhỏ bên sườn núi. Túp lều này do chư thiên tự tay dựng lên bằng cây thơm quả ngọt để đón tiếp vương tử đến cư trú. Hai đứa trẻ, vương phi, vương tử giờ đây hoàn toàn đã thoát ly khỏi sự ràng buộc bởi vương vị, tài sản xa hoa, tự do tự tại làm chủ nhân của túp lều nhỏ giữa rừng khổ hạnh, sống cuộc đời an vui hạnh phúc.
Một ngày nọ, có người hành khất quần áo xốc xếch đến túp lều thăm viếng và hỏi vương tử rằng: “Thưa vương tử! Tiếng thơm về lòng từ bi của ngài đã vang khắp bốn phương, nghe tin rằng ngoài vợ con mang theo đây, còn lại tất cả những vật ngoài thân vương tử đã bố thí cho người khác cả rồi. Hiện nay, vợ tôi đã già nua, cuối đời cô quạnh, cho nên tôi đến đây xin vương tử cho tôi nhận hai đứa trẻ này về nuôi!”
Nghe lời đề nghị kinh thiên này, trong lòng vương tử như dao cắt từng đoạn, nhưng vì mình đã từng phát lời thệ nguyện, bất kỳ ai đến cầu xin điều gì thì mình đều bố thí tất cả, cho nên vương tử bình tĩnh đáp: “Theo lời yêu cầu của ông, tôi sẽ cho ông hai đứa trẻ này!”
Lúc ấy, hai vợ chồng chỉ ngồi im không nói một lời, thầm cầu nguyện cho hai đứa con đáng yêu của mình được bình an. Lời cầu nguyện này như là một thứ năng lượng thiêng liêng thanh tịnh, thấu đến trước tòa của nữ thần trên thiên giới. Nữ thần lấy làm kính nể, vô cùng cảm động, bèn nhìn xuống nhân gian thì thấy vợ chồng vương tử đang tĩnh tọa không nói một lời trong túp lều ở rừng khổ hạnh. Nữ thần nghĩ: “Ngay cả đức con yêu quý của mình dứt ruột đẻ ra mà dám đem cho người khác, vị vương tử kia đời sau nhất định sẽ trở thành bậc giáo chủ cứu đời tối thượng ở nhân gian - đức Phật! Nhưng vương tử có dám đem vợ của mình bố thí cho người khác hay không? Ta đến thử lòng vương tử coi sao”.
Sáng sớm hôm sau, nữ thần hóa hiện thành một người bà-la-môn, hiện thân trước mặt hai vợ chồng vương tử, thản nhiên nói: “Hôm qua, điện hạ đã đem hai đứa con mình bố thí người khác rồi, cho nên hôm nay tôi đến đây, điện hạ cho tôi xin nốt người vợ xinh đẹp của ngài được không?”
Vương tử liếc mắt sang nhìn vợ tỏ ý thăm dò, vương phi đã thấu hiểu lời thệ nguyện của vương tử, cho nên chẳng có chút kinh ngạc nào, không nổi giận, cũng không trách cứ. Vương tử xem thân nhân mình chẳng khác nào vật ngoài thân. Mặc dù chấp nhận bố thí cho người bà-la-môn rồi nhưng vương phi vẫn đứng lặng im ở đó như pho tượng đá. Nữ thần không cầm được lòng cảm động và nói:
“Thế gian chỉ có người mang nội tâm thanh tịnh mới có thể hiểu hết được hành vi không thể nghĩ bàn này! Đúng là vương tử vẫn giữ được lời thệ nguyện rũ bỏ mọi luyến ái nên bố thí tất cả vợ đẹp, con ngoan của mình không tiếc nuối! Ôi, vương tử vĩ đại thay! Muôn thần thánh và hết thảy loài người đều phải khen ngợi tán thưởng ngài! Ánh trăng sáng vằng vặc kia phải gắn kết với mặt trăng dịu vợi. Ta sẽ đem người vợ trinh thục của ngài trả lại tay ngài, hai đứa trẻ thơ kia cũng xin đừng mong nhớ, không lâu nữa sẽ theo ngài quay về đoàn viên tại vương cung!”
Sau khi nói xong, nữ thần bỗng nhiên biến mất. Một điều ngạc nhiên là, sau đó không lâu thì lời nói của nữ thần trở thành hiện thực, vợ chồng vương tử và hai người con của họ được vua đón rước về lại vương cung. Tinh thần từ bi tuyệt đại vô hạn và mối tình thương yêu vợ con này chính là nhân cách lý tưởng của con đường tu hành Bồ-tát đạo. Do chịu ảnh hưởng bởi tư tưởng đức Phật ứng thân nên tinh thần ấy trở thành đặc tính thiêng liêng dũng mãnh vô tận và uy đức ngời ngời. Trong tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm khen ngợi hạnh buông xả này là Vô úy thí.
Thông thường người ta nói Bản sinh đàm chỉ lấy đề tài từ thần thoại, thì e rằng không đúng. Câu chuyện về bản sinh của đức Phật không những chủ trương trình bày theo xu hướng khách quan mà đời sau lấy những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết dân gian và truyện nhi đồng làm đề tài, biểu hiện tinh thần từ bi cứu đời của đức Phật và lý tưởng chứng đắc tự nội của ngài. Có thể nói, Bản sinh đàm đã bổ sung cho những câu chuyện thần thoại thêm một sức sống mới.
Do vậy, câu chuyện về vua Thi -tỳ, câu chuyện về vua Tỳ-thấp-an-đát-la kể trên chính là ý nghĩa lấy yếu tố khách quan của việc tu hành để làm chứng cứ lịch sử. Đức Phật sinh ra như con người bằng xương bằng thịt chính là đấng cứu đời trong muôn kiếp. Ngài còn là sự ứng hiện của bậc thánh thiêng liêng cứu độ rộng khắp biểu hiện bằng tinh thần tu chứng tự nội của ngài.
Nói khác hơn, trong thế giới u huyền thâm viễn, cưỡi đôi cánh tưởng tượng, hiển bày một đức Phật tuy giới hạn trong vận mệnh của đời người nhưng được biểu hiện ra nhân cách của bậc thánh vĩ đại từ nhiều số kiếp lâu xa. Từ những biểu hiện mang tính hý kịch hóa này để đi đến chỗ thử nghiệm tạo ra cách trình bày theo hình thức Bản sinh đàm. Do vậy, Bản sinh đàm và tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm có mối quan hệ mật thiết không thể tách rời. Một mặt, thể hội được Bản sinh đàm là biểu hiện tinh thần từ bi cứu đời của đức Phật; nhưng mặt khác, tinh thần tinh tấn dũng mãnh của hạnh tu Bồ-tát đạo trong Bản sinh đàm ảnh hưởng đến tín ngưỡng Quán âm, Bồ-tát Quán thế âm trở thành ứng thân Phật mang tính khách quan thần bí không thể nghĩ bàn.
Như đã trình bày trên, thánh cách lý tưởng của Bồ-tát Quán thế âm chịu ảnh hưởng bởi Bản sinh đàm chắc chắn không ít, đây là chủ trương của tác giả tập sách này. Cao Nam Thuận Thứ Lang cũng từng bàn đến tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm và Bản sinh đàm có nhân duyên mật thiết không thể tách rời.
Tiếp theo, một thí dụ không thể không nêu ra ở đây, đó chính là thí dụ về hoa sen trong nước. Đức Phật sống trong cõi mê nhiều khổ não hiện thực này nhưng không bị cuộc đời nhiễm ô trói buộc, giống như hoa sen mọc lên từ bùn nhơ nhưng không bị nước bùn vấy bẩn. Có thể nói thí dụ này có xuất xứ từ triết học Ấn Độ Áo- nghĩa-thư (upaniṣad) . Thí dụ về hoa sen trong kinh điển Phật giáo có thể lấy cảm hứng từ đề tài này (thí dụ này ở Trung Quốc cũng có). Kinh A-hàm thuộc văn hệ Pāli có trình bày như sau:
“Hoa sen tươi đẹp, ở trong nước mà không bị nhiễm ô; như ta đây không bị cuộc đời phàm tục này làm ô nhiễm, nên ta thành Phật đạo”.1
1 Trung bộ, kinh Thánh cầu, tập 1, tr.171f (Majjhima-nikāya, Ariyapariyesana. Vol.1, p.171f).
Lại nữa, kinh Quang minh tối thắng vương cũng thí dụ đức Phật như hoa sen, và còn khen ngợi bằng những lời hoa mỹ:
Mắt tịnh không bợn, đẹp đoan nghiêm,
Tựa như lá hoa sen xanh rộng lớn.
Tướng lưỡi rộng dài rất mềm mại,
Thí như sen hồng từ nước vươn.1
1 Kinh Kim quang minh tối thắng vương, quyển 5, phẩm Liên hoa dụ tán 金光明最勝王經卷第五蓮華喻讚品[T16n0665, tr.422c11].
Kinh này cũng có đoạn:
Thân Phật mầu nhiệm màu vàng ròng,
Hào quang phổ chiếu tựa núi vàng.
Thanh tịnh nhu hòa như hoa sen,
Vô lượng sắc đẹp mà nghiêm sức.
Ba mươi hai tướng rộng trang nghiêm,
Tám mươi món đẹp đều tròn đủ.1
1 Kinh Kim quang minh tối thắng vương, quyển 10, phẩm Thập phương Bồ-tát tán thán 金光明最勝王經卷第十十方菩薩讚歎品 [T16n0665, tr.454c03].
Như vậy, hoa sen không những là loài hoa thiêng liêng đặc biệt, mặc dù mọc trong bùn nhưng không bị mùi bùn ô nhiễm mà còn vươn khỏi mặt nước để nở hoa tươi đẹp cho đời, là loài hoa được người dân Ấn Độ yêu thích trong cái khí hậu mùa hè oi bức. Ngoài ra, hoa sen có thói quen ban chiều khép cánh ban sáng nở tung, hạt giống của nó được cất giấu mấy ngàn năm vẫn có thể nảy mầm. Do vậy, lúc bấy giờ người Ấn Độ kết hợp giữa hoa sen với quan niệm đức Thế tôn Thích- ca Mâu-ni dùng hào quang sáng soi chiếu phá nhân loại đang sống trong cảnh tối tăm mờ mịt, lại còn liên quan đến thuyết “Phật tính thường trụ”. Lấy thánh cách này xây dựng nên tín ngưỡng tư tưởng Bồ -tát Quán thế âm, cho nên sinh ra các mỹ từ dựa vào tính chất của hoa sen mà xác định, như “tay thế hoa sen, đứng thế hoa sen...” của Bồ-tát.
Chi tiết cần phải thuyết minh là luận chứng của Ngôn ngữ học, như trước đã nói, “Bồ-tát Quán thế âm” – tiếng Phạn Avalokiteśvara chính là danh từ được kết hợp bởi Avalokita và Iśvara mà thành. Từ góc độ Nguyên ngữ học để khảo sát, thì từ Avalokita của tiếng Phạn cũng giống như từ Apalokita của tiếng Pali đều có nghĩa là “quán chiếu”.
Lúc bấy giờ, vùng đất thực dân Hy-lạp ở bờ sông Ấn-Độ (Indus) sùng bái hải thần Apolo nên có ngữ âm giống nhau. Bên cạnh đó, Tự tại thiên (Iśvara) và chủ thần Thấp-bà (Siva) của Bà-la-môn giáo có sức ảnh hưởng rất lớn đến các tôn giáo Ấn Độ đương thời, vì nó có cùng ý nghĩa, cùng căn nguyên. Do tiếng Phạn của hai chủ thần này hợp thành một biểu tượng từ bi cứu đời của Phật giáo, rồi cấu tạo nên tên tiếng Phạn là Avalokiteśvara, suy đoán thần tính ấy chính là đấng vừa trang nghiêm vừa phong phú.
Hy-lạp và Ấn Độ từ xưa đến nay có mối quan hệ mật thiết, thử lật trang sử cổ đại từ sau khi đức Phật nhập diệt đến những năm đầu Tây lịch, chúng ta thấy vào khoảng năm 250 trước Tây lịch, vua A-dục (Aśoka) là vị tuyên truyền giáo pháp đức Phật. Bằng sự nỗ lực truyền bá chính pháp do vua thiết lập nên đội sứ giả được gọi là “Pháp đại quan” (dharma-mahāmāta), phái đến phương Tây như Syria, Ai-cập, Macedonia, mang Phật giáo đến vùng Tây Âu truyền bá mạnh mẽ.
Ngoài ra, đại đế Alexander (356tr.TL -323tr.TL) từ Ba-tư đánh chiếm Ấn Độ, vua Hy-lạp là Di-lân-đà (Milinda) thôn tính vùng Sindhu.1 Sau vua Di-lân-đà, vua Ca-nị-sắc- ca (kaniṣka) thuộc tộc Đại nguyệt thị (kuṣana) chấn khởi vũ lực, xây dựng vương triều Kiền -đà-la, và thống lĩnh các vùng lân cận Ấn Độ dọc miền Trung Á, bảo hộ Phật giáo, xây dựng nền văn hóa Phật giáo nổi tiếng khắp nơi. Hậu Hán thư liệt truyện từng ghi rõ, lúc bấy giờ vùng Pakistan là lãnh địa của Đại nguyệt thị.2
1 Theo V. A. Smith, Lịch sử sơ kỳ Ấn Độ (Early history of India), vua tại vị từ năm 160 tr. TL đến năm 140 tr.TL.
2 Hậu Hán thư liệt truyện, quyển 37.
Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (Gesehichte des Budhismus in Indien) do Taranāta biên soạn cũng ghi chép một sự kiện: vào thời đại vua Ca-nị- sắc-ca, các thiện tri thức đã sùng bái Quán âm, đam mê ở pháp tu tập xưng danh tam-muội.1 Những sự kiện này rất được giới học giả chú ý.
1 Taranāta, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (Gesehichte des Budhismus in Indien), tr.51.
Kinh Na Tiên tỷ-kheo (Milinda-pañhā) cũng ghi rõ ràng về cuộc đàm thoại Phật pháp giữa vua Milinda và tỷ-kheo Nāgasena (Long Quân). Milinda giảng giải hơn năm mươi vấn đề liên quan đến giáo nghĩa Phật pháp; vua Milinda chính là Menandros được người Hy-lạp truyền tụng.1 Qua khảo sát, vị vua này chính là nhân vật sống vào giữa thế kỷ II trước Tây lịch, cùng thời đại với tỷ-kheo Nāgasena. Như vậy, nếu đối chiếu và tìm hiểu sâu thêm thì chúng ta không thể không suy nghĩ đến văn minh Hy-lạp và sự khởi nguyên, phát triển của tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm có mối quan hệ tương đối mật thiết.
1 Ấn Độ triết học tôn giáo sử, tr.28.
Sau khi không ngần ngại trình bày sự quan sát của tôi như vậy, tôi cho rằng tư tưởng Quán âm phát sinh tất yếu được khẳng định là điểm giao thoa của hai nền văn minh lớn Đông - Tây, tức vùng hạ du sông Ấn-Độ (Indus), đặc biệt là vùng ven biển. Từ nội dung bức phù điêu ở phẩm Phổ môn thì từ Avalokita -svara, tức Quán thế âm, đã biểu thị thông tin này rõ ràng nhất. Kết cấu của thuật ngữ này mặc dù đã nhiều lần thảo luận nhưng đến đây cũng phải trình bày lại yếu tố cần thiết: từ “Quán âm” miêu tả thiên tính tự nhiên của loài người, như tình thương yêu của người mẹ hiền đối với con khi con trẻ cất tiếng gọi, nó biểu hiện tâm lý tôn giáo một cách tự nhiên của người kính ngưỡng tuyệt đối. Nói là lý tính nhưng cũng có đan xen yếu tố tình cảm, nói là triết học nhưng cũng có yếu tố nghệ thuật, nói là lý tưởng nhưng vẫn có yếu tố hiện thực trong đó. Hơn nữa, ngoài nét văn hóa trọng tĩnh của phương Đông ra, nó còn chứa đựng cả tính thanh nhã yêu kiều của văn hóa phương Tây. Nhờ xưng niệm danh hiệu Quán thế âm, trong khi xướng niệm, đã thốt lên thành lời về Như Lai tạng1 có mặt trong mỗi chúng ta, nhờ xưng danh tam -muội mà có thể hiển hiện được Bồ-tát Quán thế âm. Quả thật như vậy, ngoài quan điểm trùng hợp một cách ăn ý này thì nói rằng Bồ-tát Quán thế âm là sự kết tinh giữa hai nền văn minh lớn Đông - Tây cũng chẳng phải là quá lời vậy.
1 Như Lai tạng 如來藏: (Skt. tathāgata-garbha), chỉ cho pháp thân Như Lai vốn thanh tịnh (tức tự tính thanh tịnh) ẩn tàng trong thân phiền não của hết thảy chúng sinh, nhưng không bị phiền não làm nhiễm ô, bản tính vẫn tuyệt đối thanh tịnh và vĩnh viễn bất biến.[Nd]
Đặc biệt, nền văn minh mang tính dung hợp giữa Đông và Tây dần dần dịch chuyển sang phương Bắc, trở thành văn minh Kiền-đà-la, nó phát triển thành thục nhất vào thời đại vua Ca -nị-sắc- ca thuộc vương triều Quý-sương (kuṣāna) . Thế kỷ này có rất nhiều học giả nghiên cứu nghiêm túc loại hình văn hóa này, nhưng nước Kiền-đà-la hiện nay không thể xác định được nó nằm ở khu vực nào, do bản đồ thay đổi qua các thời đại nên việc định hình nó ở đâu cũng có nhiều chỗ sai biệt lớn. Tức ban đầu nó là vùng nằm ở hai bên bờ sông Kabul thuộc Afghanistan, đến thời đại vua Ca-nị-sắc-ca thì nằm ở Puruṣapura, tức thủ đô Peshāwar của Pakistan ngày nay. Theo thuyết của Tam tạng Huyền Tráng (600 -664) thì “Nước Kiền-đà-la, chiều ngang từ Đông sang Tây hơn một ngàn dặm, chiều dọc từ Nam sang Bắc hơn tám trăm dặm, phía Đông tới sông Tín-độ (Sindhu)”.1
1 Đại Đường Tây Vực ký, quyển 2 大唐西域記卷第二[T51n2087, tr.879b23].
Từ những tư liệu lịch sử khác đã chứng minh nước Kiền-đà-la cũng là khu vực có phạm vi khá rộng. Tư tưởng Phật giáo vùng này ban đầu thuộc về Thượng tọa bộ, đặc biệt là Thuyết nhất thiết hữu bộ, sau đó hình thành nên học phái Đại chúng bộ. Không lâu sau đó lại trở thành vùng đất khởi nguyên của tư tưởng Đại thừa phát triển, các đại sư phương Tây và đại sư ngoại quốc được đề cập trong luận Đại Tỳ-bà- sa có thể nói đều là các học giả của nước này. Do đó, kinh Đạo hành bát-nhã ghi: “Có Tát-đà-bà-luân (Sadāprarudita) vì cầu bát -nhã ba-la-mật, từ đây đi về phía đông hơn hai vạn dặm, nước ấy tên là Kiền- đà-việt, rộng bốn trăm tám mươi dặm,... có Bồ-tát tên là Đàm-mô -kiệt (Dharmodgata) là bậc tôn quý nhất trong nhân gian, thường quan tâm dạy người. Ngươi đến nước ấy sẽ được nghe bát-nhã ba-la -mật”.1 Qua đoạn kinh này cũng có thể cho chúng ta thấy tư tưởng Bát-nhã Đại thừa từ rất sớm đã phát triển ở vùng này.
1 Ma-ha bát-nhã ba-la-mật đạo hành kinh, quyển 9, phẩm Tát-đà-ba-luân Bồ-tát, 28 摩訶般若波羅蜜道行經薩陀波倫菩薩品第二十八 [T08n0224, tr.473b24].
Long Thọ từng nói đến Tát-đà-ba-luân (Sadāprarudita), “Vị Bồ-tát này thực hành đại bi, tâm nhu nhuyến, thấy chúng sinh sống trong đời ác, bị nghèo cùng, già bệnh, sầu khổ, nên buồn thương khóc cho họ, cho nên mọi người gọi ngài là Tát-đà-bà-luân (Sadāprarudita, dịch là Thường Đề, tức “thường rên khóc”). Có người nói, vị Bồ-tát này vì cầu Phật đạo nên xa rời mọi người, ở nơi vắng vẻ, tìm cầu chỗ viễn ly của tâm, một lòng tư duy trù lượng, siêng cầu Phật đạo. Lúc bấy giờ gặp đời không có Phật, vị Bồ-tát này đời đời thực hành tâm từ bi, do có ít nhân duyên nên sinh vào thời không có Phật. Người ấy vì bi tâm, muốn chúng sinh không mất tinh tấn, nên ở trong rừng vắng vẻ. Người này nhờ phước đức nhân duyên đời trước và nhất tâm dốc lòng tinh tấn ở đời này, nhờ hai nhân duyên đó mà nghe được âm thanh giáo pháp trong không trung, không bao lâu liền mất”.1
1 Luận Đại trí độ, quyển 96 大智度論卷第九十六[T25n1509, tr.732a14].
Đoạn luận trên có những câu “đại bi, tâm nhu nhuyến”, “nghèo cùng, già bệnh, sầu khổ, nên buồn thương khóc”, “một lòng tư duy trù lượng”, “nghe được âm thanh giáo pháp trong không trung” liên quan đến vị Bồ-tát này; kết hợp với sự thật lịch sử bắt nguồn từ phương Tây xa xưa, vì vậy mà phát sinh mối quan hệ đặc thù với Hy-lạp phương Tây, và cũng có mối quan hệ mật thiết không tách rời với tín ngưỡng tư tưởng Quán âm. Ngoài ra, luận thuyết này có khả năng khảo chứng cực kỳ chính xác trước khi luận Đại Tỳ-bà-sa được biên soạn thì tư tưởng bát-nhã vùng Kiền-đà-la đã phát triển đến mức độ khá cao.
Thêm vào đó, “Mỹ thuật Kiền-đà-la” còn gọi là “Mỹ thuật Phật giáo Hy-lạp” mang nét đặc trưng tổng hợp giữa mỹ thuật Hy-lạp và mỹ thuật Phật giáo Ấn Độ, và từ các di vật được khai quật ở vùng hạ du Daulatpur của sông Tín-độ đến miền Takti-bahi, chúng ta có thể hiểu được mỹ thuật Kiền-đà-la chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Hy-lạp.
Lại có nhà nghiên cứu mỹ thuật Phật giáo người Pháp là A. Foucher (1865-1952) đã nghiên cứu một cách tổng hợp toàn bộ về mỹ thuật Kiền-đà-la, tác phẩm Mỹ thuật Phật giáo Kiền-đà-la (L’art gréco-bouddhique du Gandhâra) của ông được xuất bản vào năm 1905 và lưu hành rộng rãi, đã luận bàn thời kỳ thịnh hành nhất của nền mỹ thuật Kiền-đà-la là vào trước hậu bán thế kỷ II sau Tây lịch. Nhưng sau đó mười bảy năm, kết quả công trình điều tra nghiên cứu công phu của ông mới soạn xong quyển thứ hai của bộ sách này vào năm 1922, đã lật ngược vấn đề được nói trước đó, tức ông đã tuyên bố lại thời kỳ thịnh hành nhất của nền mỹ thuật Kiền-đà-la nhất định phải vào thế kỷ I trước Tây lịch. Giống như vấn đề được nêu ra của tôi (Hậu Đằng Đại Dụng), niên đại ra đời của vua Ca-nị-sắc-ca sau Phật nhập diệt bốn trăm năm, tức thế kỷ I trước Tây lịch, chứng minh Phật giáo Kiền-đà-la vào lúc này đã đạt đến thời kỳ thuần thục viên mãn.
Hơn nữa, trong tác phẩm Lịch sử Phật giáo Ấn Độ của Taranāta có ghi vào thời đại vua Ca-nị-sắc-ca, phần đông các thiện tri thức đã tín ngưỡng sùng bái Bồ-tát Quán thế âm, ưa thích thực hành pháp tu “Xưng danh tam-muội”.1 Từ đây có thể xác nhận rằng, văn minh Đông - Tây có quan hệ mật thiết với nguồn gốc và sự phát triển của tín ngưỡng Quán âm.
1 Taranāta, Lịch sử Phật giáo Ấn Độ (Gesehichte des Budhismus in Indien), tr.52.
Như vậy, nguồn gốc tín ngưỡng Quán âm là lấy đức Phật Thích-ca Mâu- ni làm khởi điểm, có nghĩa là, tiến trình chuyển biến tư tưởng từ đức Phật mang thân người trở thành đức Phật pháp thân, từ đức Phật pháp thân trở thành đức Phật ứng thân. Sau khi Phật diệt độ một trăm năm, hội nghị kết tập kinh điển tại Tỳ-xá-ly ra đời; sau khi Phật diệt độ hai thế kỷ, tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm đại thể đã thai nghén hình thành vào triều đại vua A-dục. Theo nhìn nhận của cá nhân tôi (Hậu Đằng Đại Dụng), “danh xưng Bồ-tát Quán thế âm” và “hệ thống tôn giáo” có khả năng hình thành sau khi đức Phật diệt độ ba thế kỷ. Theo sự dịch chuyển của thời gian, về sau này dần dần bị xen tạp bởi thần thoại Bà -la-môn vào, và phối hợp với sự phát sinh của chân ngôn tất-địa (siddhi), bị loại hình ma thuật này can thiệp vào nên sinh ra các loại thần cách biến hóa như Quán âm sáu thân, Quán âm bảy thân... Theo tôi suy đoán, yếu tố ma thuật này thâm nhập vào thời gian sau khi phẩm Bồ- tát Quán thế âm Phổ môn thành lập, vì nêu ra thánh cách ứng hiện cứu rộng của ngài mà hấp thu những yếu tố ấy để đưa vào. Chẳng hạn, các Bồ-tát Quán âm ứng hiện biến hóa như: Mã đầu (hayagrīva), Đa-la (Tārā), Bất không quyến sách (amoghapāśa), Chuẩn-đề (Cundī), Thiên thủ (sahasrabhuja), Thanh cảnh (nīla-kaṇṭha)... và chư tôn như Quân-đồ-lợi (kuṇḍalī), Phong tài (rddhī) , Cát tường minh (śrīvidyā)... của Quán âm viện thuộc mạn-đồ-la Thai tạng giới, thảy đều bị xen tạp bởi thần thoại Bà-la-môn.
Xem ra bất kỳ điểm nào về tư tưởng và danh xưng Bồ-tát Quán thế âm như trên đều mang ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp của Bà-la-môn giáo. Do tìm hiểu nguyên nhân này nên không thể không truy nguyên về một vị nữ thần. Nữ thần này là một trong ba vị thần tối thắng cổ đại Ấn Độ – Phạm thiên (Brahmā) , Tỳ-nữu- nô (viṣṇu), Thấp -bà (śiva) – hậu phi của thần Thấp-bà. Trong tập quán của Bà-la-môn giáo, gọi chung vợ của các thần là nữ thần, mà nữ thần là đại biểu cho Tính lực (sakti), tông phái sùng bái nữ thần gọi là phái Thần phi.
Tính lực (sakti) có nghĩa là năng lực sinh sản. Theo tín ngưỡng này, Thần phi là nhân cách hóa của chủ thần có khả năng sinh sản. Chủ thần có khả năng sinh sản chính là sức mạnh tiềm ẩn của Thần phi. Do đó, nữ thần không chỉ là vị tôn chủ của phái Thần phi mà còn là đối tượng tín ngưỡng nói chung, là trọng điểm để mọi người quay về nương tựa. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu khái lược về thần tính của nữ thần này xuất hiện trong Áo nghĩa thư (pī-upaniṣad) được miêu tả như sau:
Nói về các thần ấy, quy mệnh nữ thần;
Quy mệnh đại nữ thần, cát tường thần;
Quy mệnh tự tính, quy mệnh hiền thiện thần;
Chúng con mãi mãi lễ bái nữ thần này.1
Nữ thần này là tát-đỏa (sattavā), còn là lạt-xà (rajas), đáp-ma (tamas);
Nữ thần này là vua của sinh chủ (prajāpati), còn là các vua của Nhân-đà-la (indra), Ma-nô (manu).2
Con ngồi trong lòng hoa sen kia,
Sớm tối đều có hào quang, cầm dải lụa và kích, Bố thí niềm vui, tay kết ấn Dữ nguyện, Thí vô úy,
Có ba minh, áo đỏ phủ quanh;
Đối với người có lòng tin kính lễ nữ thần “Như ý ngưu”, Ngài diệt trừ nỗi sợ hãi lớn của con,
Diệt nguy nạn lớn của con, nên quy mạng nữ thần; Trở về quy y nữ thần có đức từ bi lớn.3
1 Áo nghĩa thư, chương 3 (pī-upaniṣad, 3).
2 Áo nghĩa thư, chương 11 (pī-upaniṣad, 11).
3 Áo nghĩa thư, chương 15-16 (pī-upaniṣad, 15-16).
Tính cách nữ thần giống như sự miêu tả trên, có hai tính cách là “từ bi và dũng mãnh”, thần tính ôn hòa, từ bi chính là bản tính của nữ thần. Oán địch lui tan, thần tính dũng mãnh là năng lực sinh sản của chủ thần Thấp-bà được nhân cách hóa mà thành. Yếu tố này lại hỗn nhập với Mật giáo, trở thành ba mươi ba biến hóa thân Quán âm, như sáu Quán âm, bảy Quán âm, sinh ra những đức Quán âm mang hình thù khác lạ được họa vẽ trong mạn-đồ-la Thai tạng giới. Hơn nữa, do vật cầm tay của nữ thần (Devī) là hoa sen, nên gọi là bộ chủ Liên hoa bộ. Bồ-tát Quán thế âm vốn dĩ mang thần cách nam tính nhưng được nhìn nhận ngài mang thần cách nữ tính có thể do bị ảnh hưởng của phái Thần phi.
Nữ thần còn có tên là Thế mẫu (người mẹ cuộc đời), còn gọi là Phật mẫu (mẹ của chư Phật), khi Mật giáo dung nhập đã biến thành Chuẩn-đề Phật mẫu, Khổng tước Phật mẫu; hình thức này lại truyền đến vùng Tiểu á và châu Âu, trở thành lòng sùng bái đức mẹ Maria triệt để (Mariolatry); rồi chuyển thành thần bảo hộ sinh sản (Irichuya) của Hy-lạp, thần Thủ hộ buồng sinh (Lukyna) của La-mã.
Ngoài ra, sức ảnh hưởng của Bà-la-môn giáo cũng không thể coi nhẹ, phương diện vật cầm tay cũng có liên quan khá nhiều với Bà-la-môn giáo. Vật cầm trong tay Bồ-tát Quán thế âm đặc biệt chú ý là hoa sen và bảo châu. Vật này cũng là vật cầm tay của ba nữ thần của Ấn Độ. Đặc biệt, trong ba nữ thần thì thần Thấp-bà (śiva) phối ngẫu với thần phi Ô-ma (umā). Ô-ma là nữ thần có uy quyền nhất trong các nữ thần, gọi bà là Đại nữ thần (Mahā-devī), tay thường cầm hoa sen, cũng gọi là Liên hoa tiêu. Mà nữ thần này cũng có mười đại hóa thân, có các tượng bốn tay, mười tám tay, tương tự với sáu Quán âm, bảy Quán âm, cho đến Quán âm của mạn-đồ-la Liên hoa bộ tồn tại trong Mật giáo.
Bên cạnh đó, Bồ-tát Quán âm nguyên thủy tay cầm bảo châu, cũng mang ý nghĩa quan trọng trong các nữ thần Bà-la-môn giáo, như trước đã trình bày, nên ở đây không nói lại nữa.
Như vậy, tín ngưỡng tư tưởng Bồ-tát Quán thế âm cùng danh xưng, hình thể, vật cầm tay của ngài đều chịu ảnh hưởng rất lớn của Bà-la-môn giáo Ấn Độ cổ đại. Các chủng loại ứng hiện của Bồ-tát Quán thế âm như sáu Quán âm, Quán âm của viện Liên hoa bộ, ba mươi ba Quán âm… đại để đều pha tạp với ba nữ thần Ấn Độ cổ đại.
6. Kết luận
Tóm lại, có thể nói Bồ-tát Quán thế âm là bậc thánh linh vĩ đại hiếm có trong lịch sử nhân loại, lấy chân lý giáo pháp vô biên rộng lớn và nhân cách của bậc giáo chủ từ bi cứu đời được đức Phật Thích-ca Mâu-ni tuyên thuyết làm mẫu thai để sinh ra Bồ-tát. Ngay từ ban đầu, theo lời đức Phật dạy, mục tiêu chính pháp mà đức Phật nêu ra là niết-bàn giải thoát (vimuta-nibbāna) lấy “nội quán tự chứng” làm chủ đạo, mà không phải là thế giới thực tại khách quan. Chúng tín đồ luôn nhiệt tâm kính mộ khát ngưỡng một bậc thánh không tách rời thế gian, một khi tiếp nhận được thông tin đức Phật nhập diệt, không kịp bái kiến dung nhan thù thắng tốt đẹp đoan nghiêm của ngài nữa thì họ không kìm nén nổi tâm tình bất an và hoài niệm, vì vậy họ kính ngưỡng lời dạy còn lưu lại trong nguồn chính pháp của đức Phật. Do khắc in hình bóng thiêng liêng của ngài trong tâm trí chúng tín đồ nên họ nghĩ đến bậc thánh cứu đời trong đời ác năm món trược này.
Tín đồ suy nghĩ thế này: xưng niệm danh hiệu của ngài ở thế gian thì chắc chắn sẽ có cảm ứng, lúc ấy ngài sẽ hiển hiện thần lực không thể nghĩ bàn, cứu độ chúng sinh, mà hình thành nên tín ngưỡng như vậy. Quan niệm này mô phỏng theo dân tộc thổ dân Aryan Ấn Độ đã hiện hữu từ rất lâu; thánh cách tương tự này đã được cố định hóa, tập tục hóa, nó kết hợp với công hạnh vĩ đại siêu nhân của đức Phật Cù-đàm (Gotama), từ chỗ đem lòng ngưỡng mộ để rồi xây dựng nên một biểu tượng của đấng tôn quý cứu đời nhổ khổ ban vui trong thế giới hiện thực. Quan niệm này sinh ra đức Bồ-tát Quán thế âm (Avalokita-svara-bodhisattva) với âm thanh của cuộc đời được quán nghe, chịu ảnh hưởng bởi thần cách Ấn Độ mà hình thành nên tín ngưỡng về Bồ-tát Quán tự tại (Avalokiteśvara bodhisattva) của nhân loại có sức mạnh thần thông phổ môn thị hiện. Sự manh nha của tín ngưỡng tư tưởng này rất dễ nhìn thấy là sản phẩm được sinh ra dựa trên tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Song, nếu nghiên cứu một cách tỉ mỉ thì động lực tiên phong của tín ngưỡng này sinh ra từ lòng tin mong cầu thô sơ mộc mạc rất nguyên thủy của người dân. Cho nên chúng ta suy đoán niên đại ra đời của loại hình tín ngưỡng Quán âm có thể vào thế kỷ III sau khi đức Phật nhập diệt.
Chân lý chính pháp được đức Phật tuyên thuyết, từ giáo lý vô dư niết-bàn (nirupadhiśeṣa-nirvāṇa) trở nên vĩnh cửu hóa. Thêm vào đó, lấy nhân cách bậc giáo chủ làm điển phạm để phát triển thành đức Phật pháp thân (dhammakāya-buddha) mang tính siêu hình. Tư tưởng này tạo ra Bồ-tát Quán thế âm, rồi trở thành bản thể nhất thừa thật có từ thuở lâu xa về trước, được cường điệu thành đức Bổn tôn thực tại thường trụ muôn kiếp bất diệt. Thân thể đức Phật Cù-đàm như một con người thực thụ biến thành Bồ-tát Quán thế âm mang tính khách quan, cũng tương tự a-la-hán Xá-lợi-phất (śāriputra) của Tiểu thừa biến thành Bồ-tát Văn-thù (mañju-śrī) của Đại thừa; Mục-kiền-liên (maudgalyāyana) hoán cốt thoát thai biến thành Bồ-tát Phổ Hiền (samantabhadra), nên điều này không lấy gì làm lạ. Nhưng xét thấy rằng lòng mong cầu tự nhiên cực kỳ thân thương - tức quan niệm quán nghe âm thanh ấy chuyển thành tư tưởng xưng danh tam-muội, hình thành một cách linh hoạt nên phẩm Phổ môn (Samanta-mukha-privarta) của thuyết cứu khổ ở đời này, lại pha lẫn với trào lưu tư tưởng bát-nhã, nội dung trở nên u huyền thâm viễn, Bồ-tát Quán thế âm từ thể khách quan đồng thời hình thành nên hệ thống chủ thể nội chứng mang tính chủ quan.
Một điều chắc chắn rằng, “tư duy xưng danh” như vậy sẽ có hiệu quả cao hơn so với quán tướng chắp tay quỳ lạy hình tượng khách quan. Do đó, chúng tín đồ thời kỳ ban đầu đã nhào nặn nên hình tượng riêng về Bồ-tát Quán thế âm để làm đối tượng lễ bái, xem vùng Kiền-đà-la là khu vực tiên phong, suy đoán niên đại ra đời của tín ngưỡng này chắc chắn vào khoảng thế kỷ I sau Tây lịch. Thế nhưng, ngoài tượng Quán âm ở hang động Kanheri và Quán âm ở vùng biên cảnh, mặc dù nghiên cứu từ các phương diện cũng không thể tìm được tượng Quán âm nào là tác phẩm tương đương với thế kỷ I, đây quả là điều đáng tiếc.
Vào năm 1933, tại sa mạc lưu vực sông Tín-độ (Sindhu), các nhà khảo cổ như John H. Marshall (1876-1958) đã khai quật được hình hài của đô thị cổ đại vào thiên niên kỷ thứ II, thứ III trước Tây lịch; những nhà thám hiểm các nước cũng dần dần phát hiện các sử liệu quý tại vùng Gandhāra và Pakistan, nhưng đã khai quật được tượng Quán âm thời kỳ đầu hay chưa thì còn phải chờ sự chứng thực của các nhà Khảo cổ học và nhờ vào những nỗ lực và giám định của các học giả sau này.
Tóm lại, Bồ-tát Quán thế âm là bậc thánh giả tượng trưng cho chân lý thị hiện mang cốt cách con người, nhìn lại muôn kiếp quá khứ cho đến muôn kiếp tận vị lai đều là xu hướng mang tính lý tưởng không bao giờ thay đổi. Chỗ quang minh thiêng liêng thị hiện mà các đệ tử Phật tín ngưỡng cũng chính là thánh cách vĩ đại lấy thánh cách của đức Phật làm nền tảng căn bản. Do đó, tín ngưỡng Bồ-tát Quán thế âm là dựa vào thời thế, thuận theo khuynh hướng nhu cầu tính cách của từng cá nhân mà hình thành nên vô số đức Quán âm mang hình tướng biến hóa như sáu Quán âm, ba mươi ba thể hoặc bốn mươi thể Quán âm khác nhau.
Tín ngưỡng Quán âm chính là tiêu chuẩn căn bản của chư Phật, chư Bồ-tát trong giới Phật giáo, là cách nhìn tiên phong của chủ nghĩa hiện thực mang tính lý tưởng. Quả đúng như thế, Bồ-tát Quán thế âm chính là trọng tâm tín ngưỡng về hình tượng Bồ-tát, tượng trưng cho bậc tôn quý cứu đời với lòng từ bi vô hạn.
Hôm nay, tôi dốc hết tâm thành kính này để chiêm ngưỡng lễ tán Bồ-tát Quán thế âm: Nam-mô đại từ đại bi quảng đại linh cảm Quán thế âm Bồ-tát!
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